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Lom ta allata D e RC BTE, TT. Re DIR ME eeneg, ` 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các lan học đã tích lay được một số uốn hiều biết khá đầy 41 tờ ngữ văn tiếng Нап сб qua các 
Tập I, I1 và Ш. Тар TỪ này gồm có hai phần : 


Phần Một giúp các bạn làm quen oới những loại uăn bản chữ Hán mà nhân dân ta đã dùng rộng 
rãi trong đời sống xã hội củ, xã hội phong biến (do Đặng Chí Huyền soạn). - - 

Phầu Hai nếu lên một phương pháp mới đề học tập tà nghiên cứu chữ Nôm, một loại chữ viết 
đa có công to lớn trong tiệc xây dựng nền uăn hóa tà ăn học dân tộc (do Nguyễn Ngọc San soạn). 

Văn bản chữ !Hán trong тй hội ta trước kia là những giấy tờ hành chính : luột, l‡, bằng, sắc 
công vän, don tr, vdn kh, chúc thư, thần phå v.v. Bên cạnh là các logi vdn bån khác thường dùng 
trong gia dinh và trong +8 bội lồng xóm như : gia phả, oăn cúng, зап а... Tóm lại là những loại 
văn bản rất cân thiết trong viĝc nghiên cứu xà lội Việt Nam cb. Үд, ё xoáy vào trọng tám phục 
op Điệc nghiên cứu rổ hội, chúng tôi đề ra ngoài những loại uền bản ve khoa học tự nhiên như : toán 
học, thiêu tăn học, y hoc... 

Mỗi loui vdn bdn mà chúng tôi chọn trong tập này đều có những đặc điềm riêng vê ngôn ngữ và 
thề thức trình bầy, +a lạ uới một ăn bản о@п hoc, mà người ¡nghiên cứu cần nắm được đề sau пду сб 
thề tự lực і uềo những tư liệu cầu thiết với ít khó khăn nhất. 

Những đặc điềm nói trên, đặc biệt lề những đặc điềm tê ngôn ngữ, được hình thành một phần 
do yêu câu của loại hình uốn bản (như ăn hành chính có thuật ngữ riêng tà có công thức quy định), 
nhưng phần khác — uà là phần chủ yếu — do tiếng Hán cồ thaân túy đã được Việt hóa cao độ qua một 
quá trình lâu dài được sử dụng làm ngôn ngữ của nhà nước. 

Về mặt từ uịy ngoài những từ tà thuật ngữ đã có trong tiếng Hồn cb thuần túy mà chúng tôi thấy 
không cần bần, chúng ta gặp nhiều tir và nhóm tir, cum tir do cha ông chúng ta đã sáng chế bång nhiều 


.phương thức. 


Có những từ Hán được dùng với một nghĩa mở rộng của Việt Nam, như : 


-— Nguu + trâu (Hán : bo); 

— Lao F : bò (Hán : chuồng súc tật) ; 

— Dung Ж thuế thôn (Hán : tiền dân nộp cho nhà nước thay cho lao dich) ; 
— Phiên . don vj iô chúc cø s của dân tráng ở làng (Hán : lần, lượt) ; ` 
— Cao #(%): sào — đơn ој đo diện tích ruộng đất (Hắn : cây sào chống thuyền). 


Có những cụm từ, tuy do những từ Hán ghép thành, nhưng không 'có trong tiếng Hắn cồ và được 
dùng véi tw cách là thuật ngữ ó Việt Nam. Trong các uấn bản pháp luật cồ, ta throng gặp những cụm 


từ loại này như : 
— Xuy thất hà ФА 2Ÿ : đầy tớ gái làm ở nhà bếp ; 
— Tượng phường binh Ë 3 $ : linh giř voi ; 
— Nhiéu kee № 学: hạng trai ở làng được miễn các nghĩa uu lao động đề đi học ; 


— v.v. 
Và nhiều thuật ngữ khác—nhất là tê kiến trúc—cüng đã được tạo ra theo phương phép đó : 
— Kiên thán & к : than đá ; 


loóng boong (trái) ; 


— Nam trán & 
— Thanh bi + 
南 


— Мат тфс 


: luồng, nứa ; 
hiền kiều (gỗ) ; 


đòn nóc (kiến trúc) ; 


tượng 


— Long hiếp cối iL. E 
— v.v. 


Đề triệt đề tận dụng kho từ vi tiếng Hán, nhiều từ Hán dà được mượn đề phiên âm tiếng Việt 
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và dà được ghúp một cách tự nhiên với những từ Hán thác như một từ Hán thực 'sự trong cụm từ, 
ngay cả trong các ойп bản phấp luật : | . 

~- Tir Häng 8 của tiếng Hán đã được dùng dễ phiêu âm từ Đồng (đông ruộng) của tiếng Việt 
tờ dược dụng trong cụm tir Bong іён 同 W: 

— Tù Sưu }* của tiếng Hán đà được dùng đề phiến âm tix. Xáu (adu nó) của tiếng Việt và được 
ghép trong các cụm từ Sưu địch Ж 4} , Suu sai R € , Suu thuế Jt dá (du và thuê) ; 

= Tè Lánh 3 càa tiếng Нап да được dùng đề phiên dm từ Lính của tiếng Việt và dugc ghép 
trong các tạm từ Lánh bình Y Æ (bình linh) ; và khi đứng riêng, Lánh rõ ròng có nghĩa - phân biệt 
voi Quán X5 và Binh Ж trong các tần bản. 

Mạnh dạn hơn nữa lò, nhiều chữ dã dược đặt ra, trên cơ sở chữ Hán, đề pita ám những từ 
Việt và đã được ghép trong các cum te nhw môt ti Hán. thực sự e i 

一 Ciz Сӧнұ JÑ trong Cổng khầu Я = ` (cta công) (1), 

— Chữ Mác T trong Mỏ nhân | # А ; (thằng mỏ) (2); | 

— Chữ Xôi Ж trong Xôi nhất bàn Ж 一 № (ты тёт 26i) (3) ; с 

— Се Миа ` Җ} trong Múa bông 19 JL (4) (møt diu múa trong lễ cúng ở làng 

ngày тиа) ; 





— v.v. 
Đó là chưa nói tới những trường hyp vi kiéng híy mà nhiều từ phải mang thêm một nghĩa ước. 
lệ của Việt Nam đề thay cho những từ khác phải tránh (như Thủy 48 thay cho Tên ẤT, Kiểm k thay 
cho Kim 4`, chữ Thần & thay cho Thì lỆ v.t.) nhiều từ phải đọc chệch âm (như Tông Ж дов 
thành Tôn Thì tỳ dọc thành Thời tụ.) và nhữu chữ phải đồi dang DS Trừ EE -oiët thành #, 
“Cửu 1À, tiết thành Ж vv.) 
Phải có một cn ti din Hán — ив. soạn trên quan điềm Việt Nan, mới tồng kết đầy đủ E 
trường hợp từ bị nói атепь . | 
Về mặt cứ pháp, chắc chắn tiếng Hán сб, tốc. túy cũng đã b{ Việt hóa ở một chừng mực whất ` | | 
định mà, tiếc rằng, cho đến nay chúng ta hiru tong kết được. Vì офу, & dáy, moi có một củi nhận ze | 
lẻ tứ, bước đều, đề nêu vån dë. 
Định ngữ nhiều tầng của tiếng Hán cồ dà bị phá: và dé bién thành những dodn ngữ nổi tiếp nhau 


theo cấu trúc cứu của tiếng Việt, nhất là trong cúc giấy tờ uề ruộng đất; mà chúng tôi sẽ lưu ý bạn, học 
ở các chú thích sau này. 


Móàt sd hw từ đã được dàng theo lối Việt Nam như Hồ nhi Ù đo ( sao mò ud Tồn như 存 如 
( ¿n nhw ) , Huóng hó JG F (ché không phdi Huðng. .. hồ) v.v 


Những dẫn chứng trên, dà chưa đầy đủ, có thề cho phép chúng ta mạnh dạn gọi tiếng Hán cö của 
Việt Nam (mà хка пау ta quen gọi nêm na là «chữ Hán? hoặc « chữ nho», Dang cái tên (đúng tới 
tỉnh thán của nó là Tiếng Hán - Việt chăng ? Chúng tôi nghĩ, không phải là sô ý mà ngày xưay nhân 
dân ta còn gọi thứ tiếng ấy là < chè tax. Quả là thứ tiếng ấy đã được Việt hóa toàn?diện đến mức độ 
là người Hán' chẳng những nghe không hiều mà dọc cũng khó thông, nên (cho là ~ không Tàu ” như 
Lương Khải Siếu nói vë vän cu Phan Boi Châu mà chúng ta đã tùng nghe. Nhưng, không phải đến. thế 
ki XX, người Trung Quốc mới giác ngộ ra điều dó. Từ trước, họ đã thấy rõ rồi. 


Trong một bức « thư trả lời Quốc tương An Nam + (nám 1657) (Chu Thuấn*Thủy, một nhà triết 
` hoc Trung Фибс, nói gugng ggo: “Tuy chữ -nghĩa văn từ trong thư phần, nhiều. viết, theo sách Ап 





` (1) Chữ Công 十 "có trong tự điền Khang Hi, song chỉ chỉj địa danh (một dạng viết giản Ít dùng, 
của chữ Cống 34- ) , chứ không có ngữ nghĩa. Vì vậy, c chúng tôi cho rằng, chữ này do người 
Việt Nam đặt ra, chứ không phải mượn. 
(9$) сь сб trong ur điền Khang Hi, song là một dni ít dùng il: chir Mai 1 (cây mai), 
(3) Chữ && có trong tự điền Khang Hi, song âm là Tư, dùng thay ge Tư 3 , nghĩa là 
| hat kë, bánh nếp, | 
(4) Chir Máa 28 không có trong tự điền Khang Hi, Còn chữ Bông R R (åm Hán là Băng), nghĩa 
là am tùm (nói về cây có). 


- gà thề thức сда tốn, bản. ... s 


———————————————————  BáÀànL—P—— n —— — — — 


Nam, khóng giống nbi văn tự Trung Quốc, song lời 16 trước san dëu rö ràng, non 161 vấn hiền cà » 
(1) : | | ; | 2с " 
Phạn Đỉnh Khuê, tác giả bài « An Nam ki ди» (2) còn công nhận rằng. người Việt Nam cá một 
thu phấp khác hẳn thư pháp của người Hán : ^" Nói: chưng, kề sỉ nước tay (3) khỉ học niết chữ, hạc 
theo phương thức gộp chung một chữ [ пор nhất tự cách thức ] ,„ còn họ (4) thì theo phương thức tách 
một chữ ra thành từng điềm, từng nét, khién cho. các bd phán rol rac, không hài hòa với nhau, rồi mới 
góp lai thành một chữ. Đó cũng là một phương pháp våy >. Y còn nhån xét: “ Khi uiết chữ họ ngồi 


. trên một chiếc chiếu trải dưới dät, kai cò tay dëu. không twa ào chiếu mà tay trái cám giấy và tay 


phải cầm quản bút, dù có viết chữ khải nhỏ trong lúc làm bài sdn sách thị Đình cũng tậy. Cách viết 
dy thật tuyệt khó >. . : : ` 

Thật là khó mà kướng dán mót cách dày dà vi tường tận các bạn nghiên cứu tiếp cán những 
loại hình vdn bán có những thề thúc riêng biệt uới mật thứ ngôn ngữ tò vän tẹ rắc rối như tây 
trong phạm oí một tập sách nhỏ. Tuy nhiên, đề đạt được yêu câu đã đề ray chúng tòi: đã cổ găng tuán 
theo những nguyên. tÁC' sau Zë: : I : i 


1— Các căn bản được sắp xếp theo dừng thể logi và thú tw, các thè Jogi được sắp zën theo 
nguyễn tắc liên quan vë ngôn ngt hoğc thề thức. ~ . i ⁄ | | 
Var, bia vả thần phả được đề ở, trước tì hai thề loại này gần gu või các vän bin vän hoc ở 
tập trước. Sau đó, đến sả vì thè logi này có liêm quan sẽ ngôn ngữ (uà vë nýi dung) với thần phá. 
Nồi dần đến các thề loại mà vün bản +4 tới ngôn ngt vän hyt nhw tật lệ, công vän vv, 
9 — Ở đầu môi thề loại, có phần giới thiệu chung ngắn gọn, chủ yếm là тё đặc điềm ngôn ngữ 
3 - Мі uăn bản sẽ được giới thiệu theo các bước sau dáy : 
SN — Nguyên vấn chữ Hồn ; | 
= Phiên dm ; 
— Chú giải ; 
— Dịch nghĩa ;. 
| f — Bài dye phy khi xét thấy cần. . | 
4 — Nói chung, nguyên vän được tôn: trọng hoàn toàn và tron ven, n&n có thè ngắn hay đài. О một 
sài trường hợp, có đoạn bị cắt đề cha uốn bản bớt rườm. rò, nếu xét thấy không có ảnh hưởng gì đến 


vijc tìm hiều ngôn ngữ và thè thúc ca thè loại. 


Hình thức trình bày đúng theo thề thức uến có 'của th loại : chữ siết theo hàng dọc từ phải sang 
trái, không chăm câu, /ối chón phương. hoặc đới thảo mốt khi cdn, v.v. 


E 一 ở phần phiên âm, lấy ёт На АД làm âm tiêu chuẩn, nhưng đồng thời, có ghi thêm ám địa 


nhỏ trong nguyên tốn ; lợi thêm chấm câu theo săn Việt. đề làm cha rõ nghĩa. . 
6 — Ở phần chú giải, không tách ngữ pháp thành một phần riêng ; up déi véi từ bà chữ, chủ 
yếu lò giải thích những trường hợp và khia canh có liên quan dën nghĩa của từ và chữ trong ăn bản, 
-7 — OC phần dịch nghĩa, đề bảo đảm mục "địch của tập sách là hướng dẫn học tập, chúng tôi 
theo chủ trương chung của bộ sách là dich—ngón ngữ, chứ không dịch ăn học, cổ bắm sút nguyên 


những đoạn viết chữ nhỏ trong nguyên dän Đề dấu móc đóng khung loi của người dịch, 


j phuong (dm phía Nam) trong dâu móc [. w ], còn dấu ngoặc đơn, dành cho những từ viết bằng chữ - 


vän, dich twng chữ, tôn trọng lừng điều ‘сда. О đây, đấu ngoặc đơn dùng 'đề. đáng khung lời dịch 


8 Ở cuối tập, có phụ lục.ba ẩn đề liên quan Tnật thiết tới tiệc đọc dò nghiên cứu các loại . 


văn bẩn trên: ` PN NIE 
Mr ud — Vấn đề chữ thảo ;. 
— Vấn đề chữ húy của Việt Nam. ; f ` . 
— Vấn đề đấi chiếu các niên dai trong các văn bán cb cla Vigt Nam vói lịch dương. 
Về vấn đề chữ thảo а сыр húy, ở đây, chúng lôi không có tham vong giải quyết ấn đề môt 
cách cụ thề và dày đủ mà chỉ nêu lên, đề lưu $ bạn học, những nguyên tắc chung, 


wawas анынын 

? » 

{1} An Nam cung dịch kỉ su "s 
(2) Viết năm 1699. 

(3) Tức là Trung Quốc, 

(4) Tức người Việt Nam. 





^ ` 


Г. 


V? chữ Nêm, chúng ta dä biết trong một thời gian đài hồng bầy, tắm thể kì, nó đã giữ một tai 
trò tích cực trong lịch sử dân tộc. Sự tần tại và phát triền câa nổ là một trong những biều hiệm của dân 


tộc tư trong cuộc đấu tranh chống chính sách đồng hóa của phong hiến Trung Quốc. - Trong suốt mấy. 


trầm ndm lịch sử, trừ mấy năm của triều đhi Tây Sơn, chưa bao giề chữ Nâm được coi là. vän tự 
- chính thống của dân tộc ta nhưng sàn Nôm uẫn không ngừng phát trin, các tac pham пу съ Мт 
vån ngày môt nhiều. Không kề thơ зап của Màn Thuyên, Nguyễn 81 Сб, Сһи Ап пау đã thất truyền 
thì từ Thiền Tông bản hạnh, Quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ văn, mô: số bài thơ cửa Lê 
Thánh" Tông... cho "đến những tác phầm nàầi tiếng như Truyện Kiều, Hoa tiên, Chỉnh phụ ngâm, Cung 
oán ngâm khúc, thơ của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến... có tới hai ngàn cuốn hiện đang được 
tàng trữ ở thư viện Viện. Nghiên cứu: Hán Nôm. Nếu kề luôn hòng ngàn thác bán vdn bia có chứng tích 
chữ Nôm, các cuốn sách dịch từ chữ Hán nh Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh, Truyền kì 
mạn lực tăng bồ giải âm tập chú, Thi kinh giải âm cho đến cuốn từ điền Hán Nôm Chỉ nam ngọc âm, 


các thần tích, thần phả, ngọc phả cùng những tờ truyền đơn hiệu triệu quần chúng cách mạng ở đều 


thế kị XX, SS số có thề lên tói hàng van. 


Chữ quốc “agi tuy dá manh nha tr dáu thé ki XVII nhung phái dén dàu thé H ХХ, do sự cb 
ой єсйа сас phong trầo yêu nước tà cách mạng, nó mới được phó bién rộng rải. Lúc này chữ Nôm coi 
như đã làm tròn trách nhiệm của mình, rút lui khói và dài xà hói. 


Việc nghiên cứu chữ Nôm mới được khởi mào từ mấy chục năm gần đây. Lúc đầu các nhà nghiên 
cứu chỉ mới diềm qua voi 104 ve chiz Nôm hay vën Nôm nhân nói vë nën ăn hgc dán tộc (Nguyễn 
Văn Tố, Lê Dư, Dương Quảng Hàm, Nguyên Đồng Chi, Hoa Bång, Thanh `Lãng), hoặc có bàn sdu 
hon v8 chi£ Nóm thì cũng chi méi dwu vio những trị thức ve van tự Hán (Trần Văn Giáp, Bửu Cầm, 
Chéon, Yamamoto, Tatsuro, Đào Duy Ảnh). Lẻ tế có một số người chú $ đến ngữ ат (ëng Hán. và 


tiếng Việt khi nghi cứu chữ Nôm.. Như ng phdizdén các nờm"70°thìŸở miền Bắc khoa nghiễn cứu chữ. 


Nóm mói tiễn lên giai đoạn тбі 004 một lực lượng nghiên cứu mớt uà phương pháp nghiên cứu mới 
( Nguyễn Tài Cần và N. Xiankêoich , Lê Văn Quán, Nguyễn Ngọc Sun ). Chỗ mạnh của cách 


nghiên cứu này là phán tịch cấu trúc chữ М" :rên cơ. sở của phương pháp ngôn ngữ học tà uăn bản. 
học hiện dui, дуа ойо những thành tựu nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng Hán, tiếng Việt, thậm cM. 
cả những tiếng hữu quan như Mường, Tày Thái v.v. Cách nghiên cứu này đã đạt được TE 


thành tựu đáng kê. 


Vấn đề chữ Nôm tuy đã được bàn nhiều ở trong nước và ngoài nước, song vẩn đề cơ bẩn sau 
đây ẫn chưa được giải quyết triệt đề : Chữ Nôm là một sàn tự thực sự hay (chỉ là một cách dùng - 
chữ Hán đề phiên ám tiếng Việt ? Liệu người Việt Nam có sáng tạo nồi một зап tự riêng cho mình : 


khóng ? Chwa làm rõ điều này thì uẫn chưa thấy hết giá trị của chữ Nôm. 


Một nhè sử học Mĩ là David Marn, tác giả sách Chủ nghĩa chống thực dân của người: Việt Мат 
Vietnamese anticolonialisim ) và +hiêu sách khác së Việt Nam, trong một chuyến sang thăm nwóc ta, 


khi đến Viện 50 hoc có nói : Trung Quóc sau ndm 1949 có gắng la tỉnh hóa uăn tự Trung Quốc mà 
không được, Nhật cũng muốn la tỉnh hóa vän tự Nhật oà cũng không làm được. Trong khi đó, Việt 
Nam dà La tinh hóa vdn tw cáa minh và Viét Nam dà thành cóng. Sé di nlw váy là vi Viét Nam có 
chữ Nôm. Chữ Nôm tạo điều kiện cho chữ quốc ngữ xuất hiện tà được chấp nhận.. КАА. 


Tiếp thụ các thành tựu nghiền cứu của những người đi trước, tiếp tục. đL theo hướng nghiên. 
cứu mới lò hướng nghiên cứ: dựu одо vdn bán học hiện đại, dựa yao ngữ åm lich sử các tiếng Нап, 


Việt, - Mường và cúc trí thức ngôn ngữ học, trong giáo trình. này — giáo trình chữ Nôm: đầu tiên — tác 


giá thi cố gắng chứng mình luận điềm sơu : chữ Nôm đã thỏa mãn mọi yêu cầu của một hé thing 
văn tự chứ không đơn thuần chỉ là một biện pháp phiên Âm nhw xưa nay người ta thường quan ` 
niệm, đồng thời, trên cơ sử những tập gido trinh chë Hán đã học sò những kiến thức Hóún học, cổ.. 
gáng trinh bày ván dé mót cách hệ thống. Giáo trình mạnh dan di sáu vào hai ván dé nóng bóng. 


. nhát.: ván dà cáu trúc và ván dà ám doc cia nhữ Nôm, tì như có thề thấy, hai vän đề này bao quát 
gần như tất củ những điều со bản và chữ Nôm, sưu đó là pus giải thích cách đọc tà những bài 


tập đọc. | 
Tập sách này là thí nghiệm đầu tiên vë logi hình nghiên cứu tiếng Hán cồ sử dụng trong cá: 
giấy tờ hành chính, dân gian cũ, là cổ gỗng mới vé phương pháp nghiên cứu chữ Nôm, chắc chẩn có 
nhiều chỗ còn thiếu sót, chưa được hoàn hảo, chúng tôi thành tâm đón chờ những lời chỉ bảo của 
các bậc thức giả. 


+ ? P 
Hà Noi 1985 — 1986 . 
ĐẶNG СНГ НОУЁМ — NGUYÊN NGỌC SAN ` 
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CHU'ONG I 
VÀN BIA 


1. KHÁI NIÊM 
1.— Trong tiếng Việt, dëng ta gọi Văn bia là lời văn khắc trên bia đá, hoặc nói rộng 


- ra, khắc trên một diện tích bằng đá. 


Sở ат khắc lời văn trên đá là đề cho mọi người đọc và đề truyền bá lời văn đó lâu 
dài nếu không phải là mãi mãi như người viết thường mong muốn, 


Trong ngôn ngữ Hán -- Việt, chúng ta thường gọi văn bia là Bi SR hoặc Bi văn Ж. 


3 hoặc Б М Ж 46, , và khoa hoc nghién ciu và văn bia 1à B; kí hoc (épigraphie). 


Người Trung Quốc thường gọi là Bi, hoíc Bi chí АЎ. Ф}, hoặc Bi bán Së RẺ, ; và 
khoa học nghiên cứu về văn bia là Bi ban hoc (1). | 


 9.—Ngubi xua còn khắc chữ trên đồ đồng như đỉnh, chuông, khánh... Vi vậy, người, 
Trung Quốc còn gọi chung lời văn khắc trên đồ đá và đồ đồng là Kim thạch lục > E ZS 


. hoặc Minh văn Ф З. (27, và khoa hoc nghiên cứu về loại văn này là Kim thạch học hoặc 
Minh văn học. 


Vậy, văn bia nằm trong minh văn và bị kí học nằm trong minh văn học 
ll. CÁC LOẠI VĂN BIA VIỆT NAM | 
A. Xét và hinh thírc vàn ty : Ó nước ta, hiện còn tồn tại những loại văn bia sau. đây 
1. Văn bia bằng chữ Hán chiếm bộ phận lớn nhất. 
*2. Văn bia bằng chứ Nôm thuần túy, số lượng ít và thường có niên đại gần đây. 
à. Văn bia bằng chữ Quốc ngữ, số lượng cũng ít và đĩ nhiên có niên đại mới nhất. 


4. Văn bia bằng các văn (ự châu Âu chắc chắn là số lượng ít nhất và niên đại cồ 
nhát là thé ki XVII. f \ 


5. Văn bia bằng chữ Phạn (sanskrit) của người Chăm, tại các tỉnh phía Nam. 
B..Xét về nội dung ý nghĩa : 


Các loại văn bia nói trên—- đặc biệt loại chữ Háa là đối ке của tập sách nu 


' xét vé nói dung, có thề chia.ra làm hai loại chính : 


1. Văn bia về di tích kiến trúc. chiếm một bộ phận lớn, dựng ở các đình,#Èhùa, miếu, 
quán, đền, đài, dinh thự . ling mộ, cầu, chợ, giếng... Nội dung thường nói về lịch sử xây 


dựng và sửa chữa của các di tích đó ; đồng thời ghi công đức” (20 + )} của những đơn vị 


_ tập thề và cá nhân của những người đã đóng góp công của, Cạnh đó, có thề còn tìm thấy 


nhiều tư liệu về tiều #f#, về văn học, triết học (kề cả tôn giáo), phong tục thờ cứng (ong 
các bia hậu và bia thần tích),4y học, quân sự, kinh të, v.v. 


2. Văn bia v& hành chính ghỉ các lệnh quan và lệ. làng ở địa phương (iii đó có. 


khoán ước). ` 


/ 





I $ | 
(1) Chá ý phân biệt Bi bản học với В hof: Bị học chỉ nghiên cứu các kiều chữ đề khắc trên bìa, 
(2) Minh, là một thề loại văn học xưa có nội dung tán E SCH răn аву và lời văn được khảo 


- trên đồ đá hoặc đã đồng. Xem ở đoạn dưới. 


BS EE 





hoặc răn båo(4).Song có khi văn bia không có minh. 


| HI. GIÁ TRI CÜA VÀN BIA DÓ! với việc NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÓ TRUYEN СОА 


DÁN TÓC | 
Nội dung văn bia Việt Nam chứng tô c Nước Đại Việt ta thật là nit nwée vän hiën”, 


Không những những sự kiện lớn trong đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân - 


tộc đã được ghi chép bằng văn tự trên bia đá nghìn thu mà những sự kiện nhỏ trong đời 
sống tập thề của dòng họ, xóm làng cũng được lưu truyền cho con cháu. : 


Vì vậy, văn bia là một nguồn tư liệu rất phong phú và bồ ích cho tất cả những ¿ ai muốn - 


nghiên cứu về nước Việt Nam cồ truyền, không phân biệt họ là nhà sử học (hiều theo nghĩa 
lịch sử toàn diện bao gồm cả lịch sử văn hóa) hay là nhà dân tộc học, xã hội Вос, . ngón 
ngữ học (kề cả văn tự học) v.v. ` 


` Nguón tw Dën йу lei càng có giá tri khi chúng ta được biết Thư viện kho học xã “hội 


Hà Nội còn giữ được hơn hai mươi nghìn bản rập bia (1) của các tấm bia cẢ nước mà 
ban Hán Nôm mới tiến hành giới thiệu được một nửa — chính xác là mười một nghìu sáu 
mươi hai bản theo thông báo năm 1976 của bộ Thư mục văn bia— và dịch được chừng 


. một phần trăm (khoảng hơn hai trăm bài), trong số này mới xuất bản EE sáu mươi ba 


bản thuộc về nội thành Hà Nội (2). 
Ngoài ra, ở Thư viện còn có nhiều công trình sưu tập văn bia do các thế hệ trước đồ 


lại từ Kiến văn tiều lục, Vân đài loại ngữ (của Lê Quý Đôn) đến (ê triều lịch khoa tiến - 


sĩ đề danh bị kí (Lê Cao Lãng), Bi văn, Bi văn khải tự tập lục, Bắc Ninh tỏa kí, Hà na: 
linh tích cò lyc, Hoan cháu bi kí v.v. 


Song, qua sự phát hiện của các giới nghiên cứu gần đây, còn. nhiều tấm bìa có giá trị 


ở các địa phương từ Đắc đến Nam —- và ngay ở` cả Hà Nội — chưa được sao chép đề bảo 
tồn và đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy nghiêm trọng bột thiên nhiên và con người 
nữa — lẽ đi nhiên là không ý thức. 


IV. BÓ CUC MÓT VÀN BÀN BIA VÀ HiNH THÜC MÓT TÁM BIA 
A. Thóng thubng, một văn bản bia gồm có mấy phần : 


1. Tiêu đề : cho biết tính chất của tấm bia : bia chùa gì, bia đình gì, bia hậu thần, : 
bia hậu phật v.v. Tiêu đề ghi hàng ngang ở trán bia là tiêu đề chính viết bằng chữ lớn. 


Tiêu đề phụ cũng có nội dung như thế, song viết bằng chữ nhỏ hơn ở dòng đầu của lòng 
bia mặt trước. 


2. Văn bia ( bi bản, bi kí m là phần văn xuôi kề lai lịch của di tích hoặc tiều sử một 
nhân vật... 

3. Bài minh ( minh văn ) là phần văn vần tiếp theo văn bia có nội dung ngợi” “йа, 
4. Phần cuối : niên hiệu , tên người soạn văn bản, tên người viết và Se "khắc chữ, 
5. Phần ‹ công đức › là phần phụ lyc ghi tên và tiền của những đơn vị tập thề "và 


cá nhân đóng góp. Trong một số trường hợp, văn bia ngắn gọn chi gồm có mấy dòng thì 
phần ‹ công đức » thường đặt trước phần cuði 





e 

(1) Người Trang Quốc gọi là Thác bản -‡6 34 hoặc Thấp bản đã + ( l + ) 
(2) Tuyền tập oăn bia Hà Nội. Quyền 1& II, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội, 1978. 

(3) Ghú ý phân biệt uấn bán bia với oën bia: vdn bia nằm trong "p? bia. 


(4) Như trên đã nói, ở Trưng Quốc, « Minh văn › là một thề loại văn học có nội dưng ngợi khen 
choặc răn bảo và được khắc trên đồ đồng hoặc đồ đá; song ở Việt Nam, từ cMinh› thường đượ 
hiều với pghĩa hẹp như trên, 
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В. Phần lớn bia ở nước ta đều hai mặt; một sốÍt có bổn mặt (thường là bia thế kỉ 
XVHI) hoặc tám mặt (bia Sóc Sơn) hoặc một mặt (do hoặc mặt đó được tạc vào vách đá 
hoặc mặt sau gắn vào tường). | i | 

.Dù hình thức thế nào, thường thường một tấm bia gồm có ba phần : | 

1. Dšu bia (bi dšu D $R) hoic trán bia (bì ngạch A% $8 ) là phần trên cùng, hình 


. bán nguyét (nếu đỉnh đầu bia tròn), bình chữ nhật (nếu dỉnh đầu bia bằng hoặc có chóp 


hoa sen). f \ 
3. Thân bia và mặt bia : Thân bia là bộ phận chính của một tấm bia, gồm các mặt 
bia : mặt trước, mặt sau (1) và có khi có thêm mặt tả và mặt hữu (không nói tới trường: 


"hợp bia tám mặt ít có). Mỗi mặt có lòng bia ở chính giữa và điềm bia ở xung quanh. 


Ở lòng mặt trước, khắc văn bản. Ở lòng mặt sau (và các mặt khác) thường ghỉ «công. 
dức » nếu không có phần ‹ công đức > thì đành đề ghỉ phần cuối của văn bản (tức niên hiệu 
và tên người soạn văn, tên người viết và người khác chữ). Có khi mặt sau không có chữ 


- vì tất cả các phần của văn bản đã được ghi ở mặt trước. : 


Cüng như ở trán bìa, ở diềm bia thường có hoa văn, tùy theo phong cách mĩ thuật 
của từng thời đại. — ; E | : 
Người Trung Quốc gọi mặt trước bia là «bi diện › (x 面 )， còn mặt sau là « bi âm » 


(#48 )- . 


Nếu ở mặt sau có một bài văn đài, người ta gọi mặt sau là « hậu bị › ( 4Ä Ж) @ ae 


phân biệt với « biệt Ы › (® ж.) là tím bia dựng thêm bên cạnh bia chính đề thay «háu bi». 


` 3..Dë bịa hoặc Chân bia là một phiến đá (hình hộp) hoặc một con rùa đá đề đội tấm bia. 
Toàn bộ có khi được đặt trong một ngôi nhà nhỏ bằng gạch ngói gọi là quần bia hay 
nhà bia (người Trung Quốc gọi là «bi dinh» Е { ). Ó nuc ta, ít khi bia có nhà, nén 
dễ bị khí hậu làm hư hỏng (bia đề ngoài trời quá ba trắm năm thì chữ đã khó đọc, khó тёр). 
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG VĂN BIA TRONG CÔNG TÁC 
> "e? _ NGHIÊN CỨU | 
_ Thực ra, văn bia, hiều theo nghĩa rộng, không phải là một loại văn bản thuần nhất và 
càng không phải là một thề loại văn học ; nó bao gồm nhiều loại văn bản và tất nhiên nhiều 
thề loại văn học. Vì vậy, khó mà rút ra được những đặc 'điềm chung có thề khái quát 
được tất cả các loại bia, nhất là về mặt ngôn ngữ. Cho nên ở đây, chỉ nêu ra một vài kinh 
nghiệm thực tiễn trong quá trình khai thác tw liệu trong văn bia. . 
1. Về ngôn ngữ, văn tự : 7 
a. Trong loại văn bia di tích, dù là những di tích chỉ có giá trị ở một địa phương nhỏ, 
cũng thường gặp ít nhiều ngôn ngữ văn học : trong một văn bản bia hậu ở một chùa làng 
cũng có nhắc điền có Phùng Huyên thị nghĩa > % ‡t $ & (3) hoặc dùng chữ trong. 
Kinh thư: ‹ Nhị tam kì đức? = # 3 $Ë và. | 





(U Ở ta, có người gọi là lưng bia. 
(2) Chú ý phân biệt thuật ngữ « hgu bi » của Trung Quốc với thuật ngữ e Ae kän » của Việt Nam 
(bia hậu của Việt Nam là lời nói tất của < hàg An, hậu thần bi»). 


(3) Người thời Chiến Quốc, với tư cách là môn khách của Mạnh Thường Quân, đã tự ý đốt hết 
văn tự vay nợ của dân ấp Tiết, nên khi Mạnh Thường Quân bị vua không tin dùng, lui ve vườn, dâu 
mirng đón, xem là ân nhân. ` ' | 
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Cũng thường gặp ngôn ngữ đạo Phật nhất là tiệc bia chùa. Không thề thống kê hết 
những từ về loại này. Song, đại cương, có thề chia làm hai th: 

— Những tìt gốc Hán như : tam bảo 三 Х ; tứ ân VJ & S tam dó Z= £ , 
phúc diền 4$ В ум. f 


— Những từ gốc tiếng phan: R: $% (sanskrit) (D) được phiên âm bằng tiếng Hán : 


bồ đề i {& (bodhi), phát аз ĐÈ 4È (bouddha), nát bàn 35 A (nirvana), bô tát x & 
(bodhisatha) v.v. 


Thỉnh thoảng, chúng ta còn thấy dins những từ сд của văn ngôn như : tà (K với 
nghĩa như Ж (Сар); Ж (Уз) với nghĩa như * (Thi) v.v. 

Trong văn bia, nhất là văn bia hành chính, lại thường gặp nhiều thuật deng Hán — 
Việt do Việt Nam sáng tạo (xem lời nói đầu) như : Mại dinh món # # P4 2, sai vai 


A435, Trüm, xeo Jm, Ầ v.v. Trong số này, có những từ nay khó rõ nghĩa nhu: 


Hậu đỉnh 4& T , Chiếm xạ điền & A e уу, 


b. Về mặt văn tự, trong vặn bia, thường thấy những tạng chữ cồ hoặc chữ dân gian ˆ 
| (tuc ty) như : 


Nü 7 
Th g 
Ty (Tí) A 
Sáng 创 


X — 


a 
— # 
让 


l 


— # 
一 和 = Te dE v». ; 
| ở tiêu đề của văn bìa, trong những trường hợp cần thiết đề tăng tỉnh thần tôn kính 
đối với vị được thờ cúng, người ta thường dùng loại chữ Triện./Vì vậy, đối với người 
đọc văn bia biết chữ triện cũng là một yêu cầu quan trọng như biết chữ Nom (aè, doc 
những nhân danh và địa danh). : 

Vë chë Nóm trong van bia, có môt chi tiết dáng chú ý là, âm của những o chữ Nôm 
về tên đất và tên người trong một bản văn bia tùy thuộc vào phương ngữ (dialecte) của 
địa phương có văn bia ấy. Thí dụ: chr A8 thường đọc là + Cháy», nhưng người địa 
phương lại đọc là « Chói» (trong ‹ Xứ Chói đèn » ở vùng Phùng thuộc Sơn Tây cũ); chữ 
fX је ra doc là « Nụa», nhưng ở miền đồng bằng ở hạ lưu sông Hồng lại doc là «Lua » 
(do ở vùng này, người ta phát âm phụ âm N ra L); chữ BÀ đáng lẽ phải đọc là « Minh ›, 
nhưng lại doc là « ưng › (trong địa danh ж ЭЯ «Во Mưng? ở Quảng Мат). ух. ， 


9. Về nội dung : Trong quá trình tiếp cận một bản văn bia, thông thường ai cũng 


d 


.chú ý đọc bài văn ghi ở mặt trước. Quả là nhiều bài văn bia đã cung cấp cho chúng ta 


nhiều tư liệu bồ ích ngoài giá trị văn chương của nó. Song, đếi với nhà nghiên cứu, nhiều 
khi những dòng chữ rời rạc ghỉ ở đưới bài văn ( thường ghi ở mặt lưng bia ) , 
không có tí giá trị văn chương gì cả, lại là những tư liệu vô cùng quý báu. Đó là 
những tên làng xóm, xứ đất, phố: phường cũ (3) ; đó là tên những chủ hiệu, chủ 


P (1) Tiếng Ấn Dà ©. q 


(2) Rước một gánh hát đến đình làng trong nhiững ngày cúng lễ lớn, 


(3) Віа Тау chùa Thiên Ung (Chùa Hiến) ë thi xá Hwng Yëm có ghi. & mặt lưng, - hai mươi tên 
phổ phường bản địa của Phố Hiến về đầu thể kỉ XVIH, điều mà chính sử bö quas 
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thuyền (1) và những người khác đã góp công của vào việc xây dựng chùa chiền : đó là những 
tư liệu về chế độ ruộng đất của thời đại phong kiến (2): đó là những chữ Nôm có niên 
đại chính xác đáng tin cậy nhất (3), và có lẽ còn nhiều tư liệu nữa có thề khai thác được 
từ những góc độ khác (4). : š 
Kinh nghiệm trên nhắc nhở chúng ta khi đọc, khi rập cũng như khi dịch một văn bản 
bia, với mục đích nghiên cứu, phải luôn luôn chú ý phần chữ ghi ở dưới bài văn. «s 


e 


5. Về niên đại : Hầu hết các văn bản bia déu có ghi rõ ngày, tháng, năm. 


Nhưng, vấn đề rắc rối là, niên đại đều ghi theo lịch pháp cồ truyền với những năm 
đặt tên theo lối can — chỉ. Thường thường, những tên năm đó đi kèm theo niên hiệu (như : 


Dương Hòa ngũ niên tuế thứ ki mão мл + № = O ON ). 
Vậy, chúng ta chỉ cần tiến hành hai bước đề đối chiếu năm đó với năm đương lịch. 


— Tra bảng niên hiệu sáo triều đại Việt Nam trong quyền Niên bièu Viêt Nam (Vụ Bảo 
tồn bảo tàng. NXB khoa học xã hội, lần thứ hai, Hà Nội 1976) đề xem niên hiệu ấy thuộc 
khoảng những năm nào của thế kỉ nào trong dương lịch ; ， 


— Rồi tra bảng đối chiếu nấm âm lịch với năm đương lịch (cũng của sách trên) đề 
xem năm can chỉ đó là năm nào của dương lịch hoặc, giản tiện hơn, tra bằng đối chiếu 
năm âm lịch với năm dương lịch của giáo sư Hoàng Xuân Hãn (5), 


Khó nhất là trường hợp văn bia chỉ ghi năm can-chỉ mà không có niên hiện hoặc 
không ghi niên đại gì cả. Đứng trước tình thể này, chỉ còn có một cách là tìm xem sự kiện 
hoặc những nhân vật ghỉ trong văn bản thuộc về.thời điềm nào qua sử biên niên hoặc qua 
các văn bản khác, nhất là các văn bản bia ở cùng một địa phương với văn bia nói trên (6), 


Đó là chưa nói tới hiện tượng khá rác rối, tuy không phải phồ biến, là niên đại của 
một số văn bia trong các bản rập của Thư viện khoa bọc xã hội đáng nghỉ ngờ vì có thé 
những người rập bia thuê cho Viện Bác Cồ Viễn Đông ёда Pháp thời trước, có nghệ thuật 
tạo ra những niên đại giả bằng cách rập niên đại của một tấm bia nào đó đề chắp vào một 
bài văn bia không có niên đại hoặc có một niên đại không ứng đáp với yêu cầu của cơ 
quan thu thập tài liệu. Є j^ 3 a 


L 





. (1) Bia chàa “huóng ée thi xã Hưng Yến. có ghi tên rhột số chủ thưyền buôn và hiệu buôn Trung 
-Quỡc ở Phố Hiến vào đầu thế kỉ XVIIL Bia Phát động Phồ Đà ở núi Ngũ Hành (Đà Năng) có ghi tên 
những chủ thuyền và chủ hiệu buôn Nhật Bản ở Hội An vào giữa thë ki XVII, us 

(2) Bia chùa 29i (huyén Duy Тіёп, Hà Nam Ninh) có gbi số ruộng đất thuộc quyền sở hữu của 
chùa ở đời Lý. ^ | | 

(3) Về mặt n:ên đại học, người ta đã phát hiện nhiều trường hợp thời điềm của một sự kiện lịch 
af ghi trong văn bia chân xác hơn thời điềm ghi trong chính sử Hoàng Xuân Hãu đã từng chứng minh 
sự thật này về niên đại của tím bia Láng Trường Lạc chùa Huy Văn (Hàng Bột, Hà Nội). 

_-_ (4) Đáng tiếc là trong ‹ Tuyền tập văn bia Hà Nội › quyền I (Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 1978) lại 
clược bỏ một số chỉ tiết, tên người, tên đất... xét ra không cần thiết ». 

(5) Đăng ở tạp chí Khoa học (Hà Nội) số l5 ngày 1 tháng 3 năm 1943 và ở tạp chí Tri tân (Hà Nội) 
số 66 ngày 30 tháng 9 năm 1942. Chúng tôi có sáo lục và hướng dẫn cách sử dụng bảng đối chiếu này 
ở phần7phụ lục của tập sách này. 

(6) Chúng tôi đã dựa vào một tëm bia hậu ở xã Xích Đăng có ghi nám và niên hiệu đề tìm ra niên 
đại chính xác của bia Đông Đô, Quảng Hội ở thị xã Hưng Yên có ghi tu& thi (năm can - chỉ) nhưng 
không có niên hiệu. v. 
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WORT UMP Ue ois x E e POR qasa aa. a: 
EET КБЕ 


I. PHIÊN АМ 
(1) 


KIM CHUNG TU THACH BF Ki 


Khoái Châu phả (2) Kim Động huyện, Nhân Dục xã quan viên, hương lão. các giáp 

thượng bạ, cập thiền tăng sãi vãi (3) tịnh thập phương đẳng, vì (vi) lập thạch bỉ sự. 
- Viết : Thạch bỉ hà vi như tác ? Cái dĩ trần kì tích nhỉ tự (4) kì sự đã. 

Tư, nhần bản xã hữu Kim chung tự, địa chung dư khí, mạch tụ chân hình (5): Tả, 
khổng sơn thụy trùng dã (6) ; hữu, đái (đới) thủy triều (trào) cồn đã (7). Sương thanh, 
điện tử, tiền bao trọng trấn quy mô; liễu lục đào hồng, hậu chầm hương thôn phong cảnh, 
Thế,tạo nhất hồ thắng mĩ ; lộ thông thiên lí vãng lai. Cảnh giới anh linh, tích dĩ nhật huy 
tỉnh lãng ; tuế hoa nhậm nhiễm (9) kim hiềm tuyết ám vân xâm. 

Vị thử, bản xã quan viên, hương lão, cập sãi vãi (10) thiền tăng đẳng, nẵm ý âm 
công (11), thí tài tác phúc, đại tu Thánh tượng, tăng trúc` Phật "đường, nhất 'đĩ hoàn bị 


' quy mô, nhất (12) di viên thành công đức, tăng huy phật nhật, triệu bồi nghĩa chỉ nhân cơ, 


chiêu xiền anh linh hộ hựu, ích bảo hoàng đồ (13) vinh diễn, thiên trường địa cửu. Kì 
(13b) chúc Thánh chúa hưng long, tứ phương thanh án (yến), toàn xã phụ khang (14). 
Hữu thiện tốc chương, vô đức bất báo (15) ; toại tự vu thử đĩ vĩnh kì truyền. 
Minh (16) viết : E 
Kim chung thành tráng lệ, 
Ngọc vũ (17) ần phàm trần. 
Hồ cứ : sơn trang cầm, - I 
Long triều : thủy đái (đới) ngân, 
Địa linh, nhân tuẫn kiệt, 
Thiên bảo (bửu), vật hoa tân. 
Cảnh (18) phúc thùy vạn cồ, 
Công đức vĩnh vô ngân (19), "og 
Tu ư đỉnh hợi niên (20), tạo tác phật tượng, chư thánh chính “điện, tiền đường (21) 


hành lang, chung cồ, hậu phòng nhị gian, thiên đài (22) thạch 1ó, ngoại kiều, tam quan ; 


các xứ công đức sở hữu tính danh quả nhân khai trần vụ hậu. 
КЕ: f 
— "Nh&t (24) công đức quan viên dĩ hạ : . | 
. Nguyễn , Vit St "eb tiën (25) tam quán ; 
Nguyễn Viết Nhiêu, tự Phúc Đa, thê Phạm Thị Hiên, ngũ quấn ; 
Pham l)anh Cao, thê Phạm Thị Trẻ ngũ quấn ; 
v.v. (a) | 
— Bán xã sãi vãi công đức : 
I Phạm Viết Tịch, tự Phúc Chân, thê Bùi Thị Dam, ngü quán ; 
Nguyễn Viết Xuân, tự Phúc Nghiêm, thê Phạm Thị Ruộng , ngũ quán ; 
v.v. (a) | | 
-— Nhét công đức : 
Nguyễn Văn Giao, tự Phúc Km, thê Nguyễn Thị Đàm, черн Nguyên, nhị thập 


quán nhi mach (26); i N 
Nguyễn Thị Chén, nam tử Nguyễn Văn Yêm, thập nhị quán nhị mạch. 
` v.v. (a) | 


14. 








` =— Bản xã công đức : - 
| Tạ Thị Giai nhị quán; . 
Nguyễn Thị Nước nhất quán ; 
Phạm Thị Tấm lục mạch ; 
v.v. (a) i 
Hoa Dương thôn Lê Văn Diền, tự (27) Phúc Trường, thê Lê Thị Lai, Lê Thị Diệu 
tứ quán lục mạch ; PANE | | í 
- Bản xã†Kim chung tự tăng "trù (trú ) trì Nguyễn Tiến Hiền, tự Pháp Hiền, thê Phạm 
Thị Dư,hiệu Diệu Cảnh, hưng công tạo tự, tác chư Phật thánh chung cồ các, tịnh thạch lộ, 
tam quan các sở ; | SE | i 
Chúng tử Nguyễn Tiến Hậu, Nguyễn Tiến Nghiêm (b), Nguyễn Thị Năng đồng gia đẳng. 
Hoàng triều Vĩnh‡Thịnh thất “niên tuế thứ tân mão (28) thập nhị nguyệt, quý đông. 
(29), cốc nhật (30). — | . "M ; уда 
Ха chính (chánh).Pham Bác Tribu, xà eir (31) Pham Duy Co. 
Hà Trung phủ (32), Hoàng Hóa huyện, Đoan Vĩ xã, quan viên tử (33) Lê Phú Hữu 
- phụng tả (34). | | | 
п. CHÚ GIẢI › | у 
(1) £ $$ AF Kim chung tự : (chùa chuông vàng) tục gọi là chùa Chuông, trước thuộc 
xã Nhân Dục (nay là thôn Nhân Dục, xã Hiến Nam) huyện Kim Động, trấn Sơn Nam: (eau 
đồi là tỉnh Hưng Yên và nay là tỉnh Hải Hưng) ; vị trí trước ở sát bờ bên trái sông Nhị 
(sông Hồng) và phía Bắc Phố Hiến là trấn l¡ trấn Sơn Nam, nay là phía Bắc thị xã Hưng 
Yên. Tục truyền rằng, xưa có một quả chuông lớn nồi lên giữa. dòng sông, dân làng gọi nhau 
kéo chuông vào chùa, nhưng không thề nào lay chuyền được. Vị sư ở chùa cầu xia Phật 
giúp đỡ;; nên chỉ vài chục thiện nam tín nữ “đủ kéo được quả chuông lớn vào, nhẹ như bỡn. 
Từ đó, đặt tên chùa này là chùa Chuông (Kim Chung tự ) và chùa Chuông nồi tiếng khắp 
Đường Ngoài với câu ca : ‹ Chùa Chuông Phố Hiến là nơi hữu tình>.. 
_ Chú ý: phân biệt chữ Chung +$ (Chuông) với chữ Chung ‡â' (chén rượn, tụ nhóm), 
(2) #Ж HP Khoái Cháu phó : nay là huyén Khoái Cháu (tür dšu triëu Nguyën trë 
về trước, phủ là một đơn vị hành "chính ở trên cấp huyện, sau phủ chỉ là một huyện lớn). 
(3) 4*‡d## Kim Động huyện : huyén Kim Động (gần đây nhập với huyện Tiên Lữ 
thành huyện Kim Tiên). , f | 
(4) Ж Tự : — Kề (nghĩa cũng như Tự 4t). - в ее 
— Tên một loại văn thề chuyên về trần thuật (nay te gọi là văn tự sự 
$ ) như bài Đăng)Vương các te? MEL X. E Š của Vương Bột +ừ. f 
e Mä. MR, A Dia Mif, dja mach, chán" hinh : $ đây, là những khái 
niệm về địa lí phong thủy xuất phát từ quan “niệm cho rằng, điều kiện đất đai quyết định 
hoàn toàn đời sống xã hội : nơi nào khí đất và mạch đất kết lại thì có «chân long > (rồng 
thật) hay «long huyệt * (hang rồng), và đời sống của con người được phồn thịnh. Ở đây 
nói «chân hình» túc là «chân long hình». (hình röng thât). vn I 
(6) 3k ,h $5 € Khóng son thuy trüng : « Khóng son là nhóm danh, (< Khóng >, làm 


Ë 


Ps 


(a) Bó be) một số tên 
(b) Bô bót môt sö tên. 、 I | e" у 


ˆ 


` 


dinh ngữ cho ‹ sơn >) làm chủ ngữ ; «у trüng > là nhóm dóng («Thuy» làm trang ‘ngtr 
cho «trùng ») làm vị ngữ... 


(у 水 潮 Ох (49) thiy triều cồn : e Déi газу là nhóm danh («Bái» làm 
định ngữ cho «thüy» ) làm chủ ngữ ; ‹ triều cồn› (< triều», là danh từ làm trạng ngữ cho 
động từ ‹ cồn?) làm vị ngữ. 3 

(8) F E $ Svong thanh diên tử : nghĩa đen : Bosnia xanh, chớp tỉa; nghĩa 
bóng : gươm sáng xanh như sương, kiếm 16е hào quang như chớp, nói cảnh oai vệ nơi 
doanh trại (vì, như trong câu có nói, mặt trước chùa là trấn lị của trấn Sơn Nam, một trấn 
lớn và quan trong bậc nhất trong bốn trấn trong (khác với trấn он ở Бен Ngoài 
thời L2). 

_ Về mặt chữ nghĩa, đúng ra phải nói « Thanh sương, từ dita» » vi « Thanh sương » có 
nghia là lưỡi gwom (do sách Tây kinh təp kí 79 9040, có nói: « Cươm' của, Cao để 


-chém rắn trắng cứ mười hai năm mài lại một lần, nên lưỡi sáng lạnh như sương tuyết 3, 


nghĩa là sáng xanh vì sương và tuyết lấy « Thanh nữ? làm thần, nên người ta thường 
nói thanh sương»). Còn «Тї us là tên của một loại gươm quý của ước e Ngô. скы 
rực như điện ehớp). f 

Trong bài Đăng Vương các tự A =< ~ ` của Vương Bột có câu : ‹ Tử diện, 
thanh sương : Vương tướng quân chỉ vũ kh6» 3» € + & £ 将 $ 之 起 
A, nghĩa là : kho vũ khí của ông tướng hg Vương đầy những loại geom 'quý sếng ngời 


_- nhự «chớp ба», *swong xanh ». 


(9) i£ 3 Nhóm nhiễm : dần trôi qua (nói. thời och 


Phan Nhạc $ & сб câu thơ : 


Nhậm nhiễm đông xuân i e 


£ W + k W 
Hàn thử hốt lưu dịch. 
| SZ AS A A 
Nghĩa là : Dăn da mùa đông và mùa xuấn tàn, - 
_— Gấi rết và cái nóng bỗng thay đồi nhau, _ f M. | 
Chữ X cüng có thà vit là. 3 Nhung thường ZS Жо nghĩa là mềm mại : 
‹ Nhậm nhiễm nhu móc» jŸ # $ ж (Kinh thi — Tiêu nhã), nghĩa. là : cây yếu mềm mại. 
(10) + A Sai vãi : Sãi là đàn ông, con trai đến học tu ở chùa, Vãi là đàn bà, con l 
gái đến hoc tu ở chùa (Đây là từ có trong chữ Hán, nhưng âm và nghĩa Việt; trong tiếng. 
Hién. Sr là học trò, người làm quan ; V7 là SET một. mỗi, đẹp ; cả hai từ đều, “không có 
nghĩa liên quan đến tu hành), e . 
(11) f& 22 Âm công : SE đức ngầm kín (сы có Thin, Phật biết, con ET khóng 
thấy được). 
(12) — Nhất (Nhất dĩ hoàn bị quy mô,... Nhất di vin thành Sông đức) : : chữ ‹ Nhất 
trong hại trường hợp này, số ý nghĩa liệt kê : một là, hai là,. 


(13) № * W d... š f $t WJ lăng boy Phat nhật .. . Ích bảo hoàng đồ: 
Về tu từ học, chú Ÿ một đặc điềm về cấu trúc của câu văn Hán trong đoạn này : Đáng lē, câu: 


văn được xếp đặt xuôi chiều thành hai vế đối ngẫu như thể này : € Tăng huy Phát nhát, 
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chiêu xiền anh linh hộ hựu ; triệu bồi nghĩa chỉ nhân cơ ích bảo hoàng đồ > (xem bài dich), 
nhưng, 98 gây một tác dung tu từ, người ta lại lấy phần đầu của về sau (triều bồi nghĩa 
chỉ nhân cơ) sáp với phần đầu của vẽ trước (Tăng huy phật nhật) đề tạo thành vế đầu ` 
và lấy phần sau của vẽ sau (ích bảo hoàng đồ) sáp với phần sau của vẽ trước (chiêu xiỀn 
. anh linh hó huu) dë tao thanh vë sau. : 


Theo phương pháp đó, người ta có thề biến : — Hai kết cấu chủ vị đối ngẫu thành 
một kết cấu gồm) hai bộ phận : chủ -Ƒ chủ // vị -† vị : 


RĀ o 地 载 
(Thiên phú <— Địa tải) 一 
天 地 | Ze 
: (Thiên ба || Ры tà). 
— Hoặc hai kết cấu động tân đối ngẫu thành một kết cấu ES hai bộ phận : 

động + động // tân -+ tân : | 

RA < 一 Sod 

(Xan: phong «—> Рус уй) = 


es" A 8 


(Xan duc | Phong vũ) 


035) X. Ki: Ở đây có ý nghĩa kì sử : hãy, xin. 


(14) $ Ж Phụ khang (khương) : Phụ : lớn, nhiều, rất ; 
_ Khang : yên vui. 


(15) 44 (3) Báo : báo ứng. Theo thuyết của nhà Phật, hễ có nhân hay, thì tất nhiên 
có quả tốt : làm việc lành thì gặp điều hay, làm việc để thì gặp điều xấu (chú ý : chữ Báo 
thuộc bộ Thồ №, nhưng chữ Hạnh Æ thuc bó Can + ) 


(16) 4? Minh : tên một thề văn ngày xưa mà văn bản khắc trên đá hoặc trên đồ vật 
(dinh, mâm ... ) có nội dung ca ngợi hoặc răn bảo. Chú ý : ở đây, phân biệt rõ phần văn 
xuôi ở trên thuộc về «bia» (bi chí SR ZE hoặc bi bàn Аў. PR ) còn phần văn vần ở 
dréi méi là « minh» %. ， | 

(17) Ё F Ngoc vàü:cung dién dep. 

(18) WE Cảnh : lớn : cảnh phúc ( phúc lớn), cảnh hành ( đường lớn, đạo lớn). 

(19) J& Ngân: bờ, bến, giới hạn : Vô ngân : không bờ bến, không giới hạn. 


(20) T % 3 Định hợi niên : Năm định hợi (niên hiệu Vĩnh Thịnh) tức là năm - 
1707 (xem chú thích 28). 


(21) 前 £ Tiền đường) nhà lớn ở cửa chính đi vào của chùa hoặc đền. 
1? 


(22) А + Thiên đài : đài đốt hương bàng đá dựng ở ngoài trời ( trong sân chùa ). 


(23) 三 BË] Tam quan: Cồng chùa xây bằng gạch có ba lối ( cửa) đi vào : hai bên và 
giữa ( quan : cửa ёі). | 


(24) — Nhất: ở đây là đấu hiệu liệt kế đứng đầu dòng, không có ngữ nghĩa (ở 
dưới cũng vậy). ` 

(25) + £$ Có tiền : Từ thời Lê Trịnh đến triều Nguyễn, ở nước ta, có hai hệ thốn 
tiền tệ : cồ tiền hay quý tiền E 钱 (tiền nộp thuế) và sử tiền 使 #Ÿ (tiền tiêu dùng 
thường ) hay gián tiền fM] 8% ( gián : loạn tạp). Nói chung, tỉ lệ hối đoái giữa cồ tiền 
và sử (iền là :二 . Câu thơ của Chiêu Hồ trả lời Hồ Xuân Hương trong giai thoại, nói rõ 
tỉ lệ hối đoái này : « Rằng gián thì năm, Quý có ba ›. 


(26) Я м Quán, mach : tuy nhiên hai hệ thống tiền tệ đó đều có những don vị 
thống nhất từ nhỏ đến lớn như sau : 


— Văn X hay Đồng Ж] ? đồng tiền ; 
. 一 Mach fS ! tiền ( một tiền cồ tiền ăn 60 đồng tiền, còn một, tiền sử tiền 
chỉ ăn 36 đồng); d 
| — Quán Ë : Quan (một quan cồ tiền — 10 tiền — 600 đồng tiền ; mót 
quan в tiền — 10 tiền —- 360 đồng tiền), 
(27) Ж Т, ự : tên chữ (xem ở phần Húy, tự, hiệu, thụy ở bài Gia phả). 


(28) K R # 3 + IP Vinh Thinh (Thạnh ) thất niên tân mão : Vĩnh Thịnh là 
niên hiệu từ năm 1705 đến 1719 của Lê Duy Đường, miếu hiệu là Dụ Tông, làm vua từ 
năm Ất dậu 1705 đến năm Kỉ dậu 1729 ( Từ 1720 đếu 1729 niên hiệu là Bảo Thái ). Vậy năm 
thứ bảy Vĩnh Thịnh tức là năm Tân mão 1711. 


(29) £ £ Quý đông : cuối mùa đông (mạnh đông % ˆ : đầu mùa đông, trọng 
đông Ф А giữa mùa dông ). 

(30) Ж 8 Các nhật : ( Cốc : thóc, lúa ) ngày lành, ngày tốt (nghĩa cũng như Y; 
8 Cát | kiết ] nhật ). f | 
Chú ý : Chữ Cốc, trừ bộ Hòa Ñ > còn âm căn à ch% Cáo ВХ. (ve ) có mười nét, vì vậy, 


trên bộ Hòa còn có một nét ngang k - Phân biệt với echt Cóe @ «bó Móc 


Ж ) № сау dâu bầu. ; 


(31) + Loi £ Xã chính ( chánh ), xã sử : Dưới triều Jë, bó jg #ãnh chính 
của một xã lớn gồm dầy dẻ có ba chức vụ : và 


—Xã chính (chánh ): đứng đầu, phụ trách chung, còn gọi là xä quang 
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—O— X8 эф gp eh sách, giấy ty; pH 
—Xa и“ А + giúp xã chánh (làm phó ). 
_ Cả ba chức vụ trong bộ máy đó gọi là xã trưởng. ( Vậy khái niệm xã trưởng đời 
Lê khác khái niệm Íí trưởng đời Nguyễn chỉ chỉ chức vụ hanh chính đứng đầu ở xã) 
(32) М + HỆ Hà Trung phủ : Xưa thuộc trấn Thanh Hoa (nay là tỉnh Thanh Hóa) 


(33) РТ H F Quan viên tử : Dưới chế độ phong kiến, con những người o6 
quan tước cao được thưởng quan hàm (tập ấm + №№ + nói theo bóng) gọi là Sm sinh 
ik 3 còn con những người có quan tước thấp được thưởng hàm quan viên tử (gọi 
tắt là viên tử). f i 


(84) € ( 8 ) Tá: (tuc viét thường bổ chấm đầu và biến nét phây ở bộ phận 
dưới thành nét ngang) : viết chữ (chú ý phân biệt Tả với Soạn A8. Soạn là làm bài văn: 


còn tả là viết, với nghĩa là vẽ những nét thành chữ). 


и, DỊCH NGHĨA 
BÀI KÍ BIA DÁ CHÙA KIM CHUNG 


Tir trên xuóng đưới, quan viên, hương lão ( và dán ) các giáp xã Nhân Dục, 
huyện Kim Động, phủ Khoái Châu với sư, sãi, vải cùng (khách) mười phương, về việc lập 
Ма да. 


Thưa rằng : 

Việc gì mà lập bia đá ? [ Lập bia đá ] là đề phô bày dấu tích mà kề sự việc. 

Nay, nhân có chùa Kim Chung xã ta, đất nhóm dư khí, mạch tụ chân hình. Bên trái, 
núi chắn bao vòng ; bên phải, nước dòng cuộn sóng. Mặt trước bọc quy mô trấn lớn, 
gươm giáo sáng ngời ; bề sau dựa phong cảnh xóm làng, liễu xanh, đào đỏ. Hình thể tạo 
nên một bầu xinh đẹp ; lộ đường thông suốt muôn dím lại qua. Cảnh vật thiêng liêng, xưa 
đã trời quang sao rạng ; mùa năm thay đồi, nay giận tuyết phủ mây che. 

Vì thế, quan viên, hương lão cùng sư, eãi, vãi xã ta, ấp ủ lâu ngày ý muốn lập công đức 
ngầm kín bỏ của làm phúc, sửa sang tượng Thánh, xây thêm nhà Phật. Một là đã xong đủ quy . 
mô, hai là đã vẹn tròn công đức, làm cho mặt trời Phật sáng thêm, tổ rõ anh, linh giúp đỡ; : 
vun đắp nền nghĩa, móng nhân, giữ cho nghiệp lớn đài lâu (cùng với) ,Đất Trời trường 
cửu. Xin cầu chúc chúa Thánh phồn vinh, bốn phương phẳng lặng, toàn xã yên vui (Hễ) 
làm điều lành át được vẻ vang ; không có phúc đức nào chẳng báo ứng. Cho nên viết tài tự 
vào đây đề truyền mãi mãi. 


Kinh rằng : 
Chùa Chuông thành to đẹp, 
Cung ngọc àn cõi trần, = 
Hồ xồm : non mặc gim; 
Rồng chầu : nước rắc ngân, 
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Đất thiêng, người tài giỏi, 
Trời quý, cỏ cây xuân. 
Phúc lớn truyền muôn thủa, 
Công đức mãi vô ngần. f 
Sửa. chữa năm Định hợi, làm tượng Phật, điện chính các Thánh, tiền đường, hành 
lang, chuông lrống, hai gian: phòng sau, thiên đài, đường đá, cầu ngoài và tam quan. 
| Họ tên những người có công đức ở các nơi, thật có làm việc nhân, khai bày ở sau 
đây, ` 
Kë khai : 
(Tên) các quan.viên cổ công đức từ. đây trở xuống :- 
Nguyễn Viết ST : 60 quan cồ tiền ; 
Nguyễn Viết Nhiêu ; tự Phúc Đa, (cùng) vợ (là) Phạm Thị Hiên :năm quan. 
“ “Pham Danh Сао (cùng) vợ (là) Phạm Thị Trẻ : năm quan. | 
уу. U 
_— Công đức của sãi vãi xã nhà : 
- Phạm Viết Tịch, tự Phúc Chân, (cùng) ус (là) Bùi Thi Bam : năm quan ; 
Nguyễn Viết Xuân tự Phúc Nghiêm, (cùng) vợ (là) Phạm Thị Ruộng : năm quan; 
VeVe 7 
-— Có công đức : f 
Ñguyễn Văn Giao, tự Phúc Âm, (cùng) vợ (là) Nguyễn Thị Đàm hiệu Diệu nguyên : hai 
mươi quan hai tiền ; mg 
| Nguyễn Thị Chén (cùng) con trai (№) Nguyễn Văn Yêm : mười hai quan hai tiền; 
~— Công đức của xãnhà: ` | 
Tạ Thị Giai : hai quan ; ' 
Nguễn Thị Nước :. một quan ; 
Phạm Thị Tấm : sáu tiền; 





' v.v. f : 
z - Lê Văn Diễn ở thôn Hoa Dương, tự là Phúc Trường (cùng) vợ (là) Lê Thị Lai (và) 
is Lê Thị Diệu : bốn quan sáu tiền ;. - re ; ' 
Cả nhà của Sư trù (trú) trì chùa Kim Chung xã nhà (là) Nguyễn Tiến Hiền, tự là Pháp 
Hiền (cùng) vợ là Phạm Thị Dư, hióu Điệu Cảnh, khởi công dựng chùa, làm các sở gác 
. __ Chuông, gác trống của các (vị) Phật Thánh, cùng dường đá, và tam quan ; [với] các con là 
ss Nguyễn Tiến Hậu, Nguyễn Tiến Nghiêm, Nguyễn Thị Năng. 
A Một ngày lành cuối mùa đông, tháng chạp năm Tân mão, năm thứ bảy (niên hiệu ) 
^ Vĩnh Thịnh của triều lớn, 
Xã chánh : Phạm Đắc Triều, 
Xã sử : Phạm Duy Cơ, 
Quan viên tử Lê Phứ Hữu, (người) xã Đoan Vĩ, -'huyện Hoằng Hóa, phủ Hà Trung 
vâng viết che. Sch ` 
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l- PHIÊN ÅM 


PHÓ BÀ SON LINH TRUNG PHÁT (I). 


Kim thượng hoàng để vạn vạn tuế † 

Đại Việt quốc, Quảng Nam xứ (2), Tĩnh Gia phủ, Ngọc Sơn huyện (3), Du Xuyên xã 
Phạm Vău Nhân, tự Huệ Đạo Minh thiền sư, niệm kiển phật tích phả hữu đồi tệ, khuyến 
thiện f:¡ thức cộng phát gia tài, dụng tâm công đức, trùng tu khai sáng thượng Phó Dà sơn 
tân tạo, hạ Bình An tự, nhị cảnh viên thành (4). 

Сии công (5) vân tất (6), trù [trú] trì (7) thiêu hương tự thánh (8), hồi hướng tam 
bảo (9), thượng báo tứ ân (10) ha tế tam đồ (11), nguyện đồng sinh cực lạc quốc (12), Phật, 
tích vĩnh lưu truyền, ` i T f 

* 
* * 


— Nhật Bản [Bồn] dinh (13) Bính Tam lang (14), tự C) da (15), Nguyễn Thị Chức 
hiệu Từ Quảng, tiền cung tam bảo (16) ngũ bách quán; 

— Đào Vệ xã Nguyễn Thị Lý, hiệu Vãi Tiên, cung tiền tam thập quán ; 

— Tân An xã Trần Kim Bảng, tự Huệ Thành, Nguyễn Thị Hân hiệu Từ Lân [Liên] ; , 

— Trà Đông xã Hoàng [Huỳnh] Đại Đức, tự Phúc [Phước] Tăng, Lê Thị Cống hiệu Từ 
Thuận cung tiền ngũ thập quán ; : f 

— Ân Phúc [Phước] xã Phan Thị Xây (17), hiệu Tù Tâm, cung ngân tam thập lạng 
[lượng] (18) ; Wë | u 

— Trà Đông xã Nguyễn Văn Vô, tự Đạo Kiên, Hoàng Bá Liêu tự Huệ Đăng ; 

— Bá Gián xã, Nguyễn Phúc [Phước] Trăn (19) tự Phúo [Phước] Chính [Chánh], Đặng 
Thị Liễu hiệu Từ Thắng, cung tiền tứ tháp ngü quán ; | 
— Nhật Bản dinh Tống Ngũ lang (20) tự Đạo Chân [Chơn], cung tiền nhất bách 
quán ; | 
— Diễm (Diệm) Sơn xã Đặng Quang Hoa, tự Đạo Nhuận, Đặng Quang Bảo [Bửu] tự 
Huệ Hải ; | | 

— Trà Lộ xã Nguyễn Đăng Đệ, tự Phúc [Phướe] Tường, Lê Thị Xanh hiệu Từ Vân cung . 
tiền tứ thập quán ; . . | 

— Phúc [Phước] Hải xã Trần Văn Nở (21) tự Phúc [Phước] Thành, cung tin thập ngũ | | 
quán ; . ; ; 

— Cảnh Dương xã Trần Thị Bì, hiệu Từ Đức, Trần Văn Giảng tự Huệ Chính | 
[chánh] ; ⁄ : | 

— Trà Đông xã Hoàng | Huỳnh] Bá Lợi, tự Phúc [Phước] Lâm, Trần Thị Yêu hiệu Từ 
Lý (22) cung tiền tam thập ngũ quán ; 

— Cầm Phô xã Trần Thị Nộ (23), hiệu Từ Minh cung tiền thập ngũ quần ; 

— Đại Minh Quốc Diệp Kiên (24) Công, tự Đạo Hạnh cung tiền thập ngũ quán ; 

— Nam Ân xã Phạm Văn Đức, tự Phúc [Phước] Tráng, Trần Thị Sự hiệu Từ Lực 
cung tiền nhị thập quán ; 
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— Trí Vật xã Trịnh Thị Vệ, biệu Từ An cung tiền thập tam quán ; | 
-— Giếng Bộng (25) xã Nguyễn Đức Chính [Chánh], tự Huệ Ân, Nguyễn Thị Cánh (26) ˆ 
hiệu Từ Nhẫn ; | 
— Hội An xã Nguyễn Văn Triều, tự Viên An, Nguyễn Thị Đức hiệu Diệu (27) Ngọc, 
cung tiền nhị thập quán ; : 
—— — Phúc Hải xã Trần Thị Nụ (28), hiệu Từ Mãn, cung tam bảo tứ bách quán ; 


— Bồ Mưng xã (29) Nguyễn CECR Chuần tự Huệ Quang, Phạm Văn Thu (?) tự Phúc 
Thắng (?) ; 


— Nhật Bản đinh Tuấn Môn (30) tự Viên Viễn, Đỗ Thị Mượn (3l) hiệu Từ Châu 
cung tiền tứ thập quán ; 


— Tùng Bản dinh (32) Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Điều [ Điệu |] cung ngân tử thập 
lạng ; 

— Hội An xã Chu [Châu] Thị Tân, hiệu Từ Thức, cung tiền thất quán; 
— Nhật Bản dinh À Tri Tử (33) tự Viên Thông, Ngô () Thị Chẳng hiệu Từ Nghĩa, 
' cũng tiền nhị thập quán ; ˆ \ 

— Đan [Đơn] Hải xã Trần Viết Phú, Nguyễn Thị Công, cung ngân tử thập lang; 

— Cầm Phô xã Đoàn Thị Cảo, hiệu Từ Thái, cung tiền thập ngủ quán ; 

=— Phúc Hải xã Hoàng Nghĩa Thông tự Viên Đăng, “Trấn Thị Lộc hiệu Từ Thực [ Thiệt], 
cung tiền thập ngũ quán ; 

— Phú Kiều phường Trần Văn Khoa, tự Đạo Tâm, cung tiền nhị thập quán ; 

~ Hải Châu (3!) xã Đặng Khắc Minh, Phạm Thị Biều, cung tiền ngũ quán; 

— Trà Đông xã Hoàng Bá Tuế tự Huệ Trí, Hoàng Thị Ni hiệu Huệ Thông, cung tiền 

thất quán ; 


— Du Nha (?) xã Phạm Viết Phú, Vũ [Võ] Tbị Ả (33) cung tiền trấp `[nám] tam 
quán; 
— Phú Triêm xã Lê Thị Ba,. hiệu 1 'Từ Ái, cung tiền thập ngũ quán ; 
_=— Hải Châu xã Vũ [Võ] Công Bích, tự Phúc... (36), Nguyễn Thị Mi hiệu Từ Danh, 
cung tiền cứu quán; 
-- Phúc Hải xã Lê Thị.... (37), hiệu Từ Định, cung tiền thất quán; 
—- Cầm Phô xã Trần Thị Găng (38), hiệu Từ Lễ, cung tiền thập ngũ quán; 


—- Nhật Bản quốc (39) Trà Ốc Trúc Đão (40), Xuyên Thượng Gia Binh Vệ (41), Thiền 
[Siền] Kiến Bát Trợ (42), cung đồng ngũ bách thất thập cân ; 


— Hải Châu xã Nguyễn Thị Lành (43), hiệu Từ Quế, cung tiền thất quán ; 

— Do Nha xã, Phạm Thị Địch (44), biệu Từ Tâm, cung tiền nhị thập tứ quán ; 

— Cầm Phô xã Trần Ngọc Lộc tự Quảng Phồ, Trần Thị Hạ hiệu Từ Huệ, cung tiền thập 
quần ; 

— Mộ Hoa xã Nguyễn Thị Hồng, hiệu. Từ Hảo, cung tiền ngũ quén; 


— Đại Minh quốc (45) Lã це] Tông Ngô, cung tiền ngũ thập quán, mãi tam bảo 
(46) ; 
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--- An Phúc [Phước] xã Trần Văn Thám tự Phúc [Phước] Quang, Phạm Thị Hùng hiệu 
Từ Sáng, cung tiền thất quán ; "ER ME 


— Nhật Bản dinh Phạm Thị Nước (47) hiệu Từ Thanh, cung tiền thập quán; 


— Hội An xã Nguyễn Thị Ức (48), hiệu Từ баё, cung tiền thập quán, mãi tam 
bảo ; | 


— Bồ Bản xã Hồ Bình An tự Phúc [Phước] Lương, Lê Thị Ghép (49) hiệu Từ Yung 


tién thát quán; ` 


с Bất Nhị xã Vũ [Vô] Thị Hiền, hiệu Từ Khồn (50), cung tiền thập quán ; 

— Đại Minh quốc Dương [51], Ngô C) (52), Công, cung tiền ngũ thập quán mái... 
(53); 

-~ Nhật Bản dinh Nguyễn Thị Phú, hiệu Từ Nhan, tiền nhất bách tứ thập quán cung 
tam bảo ; 


\ 


— Trí Dũng [Dõng] xã l2 Văn Tương [Tướng] tự Huệ Độ, cung tiền thập nhi- 


ачап; 

— Nhật Bán dinh Thất Lang Binh Vệ (54), Nguyễn Thị Nụ hiệu Diệu Thái, cung tiền nhị 
thập nhẾt quán ; I 

— Nhật Bản dinh Hà Kì Thái (55), tự Kí Cô (56), cung ngân tử nhị thập ngũ lang; 


` -— Nhật Bản định Bình Tả Vệ Môn (57), thê Nguyễn Thị Nở hiệu Diệu Quang, cung tiền 
thập ngũ quán ; 


Tuế thứ Canh thìn niên (58), trọng đông tiết, cát [kiết] nhật, tự Huệ Đạo Minh thiền 


e (GIL, lập bì kí truyền. 
и. CHỦ GIẢI 


Q) 4 ft ш Phó Đà sơn : núi Phồ Đà, nay là núi Ngũ Hành (ở Đà Nẵng) mà 
dân gian thường gọi là núi Non Nước. Tên Ngü Hành mói có tir thé ki XIX ( Triều 
Nguyễn), chứ trước đó, núi này gọi là Phồ Đà trong giới Phật giáo hoặc Tam Thai trong 
giới văn học. s 

Phó Bà là từ tiếng phạn Potafa hoặc Potalaka mà ra. Dạng phiên âm đầy dú B 
Bồ-đàlạc-gia A8 fÈ jæ o hoặc Bồ-dátlạcgia 2Ñ IR ;Z be . Potala (nghia den la hoa 
trắng nhỏ) là địa danh chỉ một nơi là cửa biền tương truyền là quê của phật Thích Ca, và 
một nơi là ngọn núi tương truyền là quê của phật Quan Âm, theo kinh Hoa nghiêm, Bồ-đắt- 
lac-gia là nơi mà Thiện Tài đồng tử £ 财 2 (tức tượng đứng bên trái tượng Quan 
Âm trong các chùa) nghe Quan Âm giảng đạo. š f 

Ở huyện Định Hải tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cùng có một hòn núi trên đảo goi là 
Ph Đà sơn; đó là một trung tâm lớn thờ phật Quan Âm, mà phần lớn người hành hương 
là dân đi biền. Vậy, chưa rò địa danh núi Phồ Đà của việt Nam có liên quan gì về ý nghĩa 
và lịch sử với địa danh Phồ Đà sơn của Trung Quốc không. Chỉ biết, trong một bức tranh 
cuộn (Makimono) của gia đình nhánh Nakajima (Trung Báo) ci& ho Chaya (Trà бе) ở Nhật 
Bản trước kia có người đã từng buôn bán ở Hội Ân hồi thé ki XVII, có v6 phong cảnh cita 
biền Toron (Đà Nẵng) với một cụm núi đá, bên cạnh có chú mấy chữ ‹Đạt Ma tọa thiền 
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nham Ж Ж 2 8. № (Daruma zazen i wa). Và cuốn Hồi Kí của một người Nhật 
khác tên là Tokubei (Đức Binh Vệ) 4Ä € fff cũng ở thë ki XVII, khi nói đến Toron, 
có ghi: «Từ đó thấy nhiều núi cao : đó là nơi sinh của Ра Ма», 

Đạt Ma nói đầy đủ ở tiếng phạn là Bodhidharma, Trung Quốc phiên âm ‡?‡# ;ì # 
(có khi үіё Ж э ДЕ ) dịch nghĩa là Giác Pháp hoặc Đạo Pháp là pháp danh của một vị 
cao tăng Ấn Độ, con trai của một ông vua nước Thiên Trúc K. 3#» khoảng đầu thế kỷ 
thứ VI, sang Trung Quốc truyền đạo và chết ở đó, sau được suy tôn là tồn đầu tiên của phái Thiền 
Tông miền Đông. Đó là Quan Thế Âm bồ tát $ eb dp № j mà dân gian phương Đông 
gọi tắt là Quan Âm và hình dung thành một người đàn bà ngồi trên tòa sen. Sở di vậy vì 
truyền thuyết kề rằng kiếp trước hoàng tử là một nàng công chúa bị vua cha sai đưa đi 
dìm nước, nhưng được Phật cứu đặt trên tòa sen đưa về đảo Phồ Đà. Vì vậy Phật bà Quan 
Âm trở thành vị phúc thần cứu mọi khồ đau của chúng sinh, đặc biệt là che chở cho những 
người đi biền. 

Chác hân vì thế mà núi Non Nước trở thành một trung tâm thờ Quan Âm có vị trí 
quốc tế hồi thế kỉ XVIH và do đó có tên là núi Phồ Đà. , 

(0 X ё E Ouäng Nam xứ : tên chữ của vùng đất thuộc quyền cai trị của 
. chúa Nguyễn trong hai thế kỉ XVI—XVHI mà dân gian gọi là Đường Trong (và người. 
châu Âu gọi là Cochinchine, phiên âm theo dia danh của người Nhật đặt là Côô-chin-sina, 


tức Giao chỉ chị na * oi m. 

(3 £ jh A Ngoc Sen huyén : nay là huyén Tinh Gia 3Š 35 tỉnh Thanh Hóa 
(chữ jà là dạng viết tát của chữ £ , chứ không phải chừ jo gia là cây cà) 

(4) Ü] x Viên thành : hoàn thành , | | 

(5) Ж, ж. Cưu công : tập hợp thợ. 

(6) 2; Ж Vân tất : là xong (từ Vân ở đây có nghĩa như у №), 

Cưu công vân tất : tập hợp thợ lại là xong (ý nói làm nhanh chóng ) ; thành ngữ này 
thường được dùng trong loại văn bán bis vë các công trình kiến trúc như “đình, chùa. 

(7) 4L + r rù ( trú ) trì : thuật ngữ nhà Phật, nghĩa gốc là : yên sống với đời đề 
giữ đạo chính ( an trú w thế, bảo trì chính pháp ZS E 2t 9b f£ dr 3E 法 )。 
Từ đó, được dùng đề chỉ chức vị nhà sư đứng đầu trong một ngôi chùa ( «Trà» là àm cb). 

(8) ES (X) Thánh (bó Nhi Я ÿ chú ý : bộ phận ở dưới là chữ Nhâm +. 
tục thường viết thành vương £. ) ; người trau đồi đạo đức đến kết quả tột cùng ; 
ở đây, có nghĩa như Phật. 

(9) =. ZE (UE) lam báo: thuật ngữ nhà Phật, chỉ ba cái quý nhất đối với 
người tu hành : 

— Phát (№ ; người giác ngộ cao, 

— Pháp ;k ; dạo lí, giáo lí của Phật, : 

— Tăng 48 : ông sư, người tu hành đúng theo giáo lí của Phật. 
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Nghĩa dân | gian của Việt Nam có ý tồng hợp : chùa : Tam bảo điền (ruộng chùa), Tam 
bảo thị (chợ của chùa). Ў d 

(10) 四 BÍ Tứ ân : thuật ngữ nhà Phật, có hai nghĩa : 

.a- Tứ ân bao gồm : ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn vua, ơn chùa ; 

b- Tứ ân bao gồm : ơn cha mẹ, ơn thầy và bậc trên, ơn vua, ơn người Ÿlàm phức. 

Hai định nghĩa trên tuy có điềm khác nhau, song nói chung, gặp nhau trên hai điềm 
cơ bản : một là, ‹tứ án» chỉ chung những ơn cần phải đền đáp của mọi người trên thế gian ; 
hai là chỉ riêng ơn cần phải đền đáp của các vị sư. 

* 

(11) = gk (i£) Tam dồ : thuật ngữ nhà Phật, còn gọi là =. ë id Tam ác 
dao, chi ba con đường ở Địa ngục mà người có tội sau khi chết phải di qua Іва 
(hóa dà) có lửa ngọn đốt ; đường máu (huyết đồ) có thú dữ đón ăn thịt đường dao ( đao 
đồ) có quý dù và dao gwom hâm hai. 

(12) 48 4 É] Cuc lạc quốc hay Cực lạc thế giới : thuật ngữ nhà Phật, chỉ xứ 
sở của Phật A-di-dà 阿 В E (Amitabha : tiếng phan nghĩa là Phật có trí óc sáng suốt 
không lường được ), nơi lí tưởng— Thiên đường của đạo Phật—ở đây mọi người có sinh, 
nhưng không có khồ, chỉ hưởng sung sướng. | 

(13) % < # ) Dinh (Doanh) : nhà ở của quan : ‹ dinh ông nghè *. Chú ý : trong 
bia này, nhà ở của những người Nhật kiều ngụ tại Hội An lúc bấy giờ đều gọi là «dinh»; 
chi tiết đó chứng tổ rằng, họ tự coi và được coi là quan : thật vậy, thuở Ấy, các chúa Nguyễn 
gìao cho người Nhật quản lí ngoại thương ở cảng Hội An. f 

(14) Ф = BR Binh tam lang : phién ám la tinh еба Nhật là Heizaburó (. Hé-gia- 
bu-róó) | | ` 

(15) Chữ đứng trước chữ Da jË bi đục, còn vài nét lờ mờ giống chữ Từ SS. 

(16) Chú ý : ở chỗ này, đúng theo cú pháp tiếng Hán, phải nói : ‹Cung tam bảo tiền› 
(tiền cúng chùa), f | | 

(17) Æ ¿ chữ Нап аш là Tha (mài, düa ngà voi). Đồng thời có thề là chữ Nôm, âm 
là Xây ; ở đây có lẽ là chữ Nôm. 

(18) Theo quy định đời Lê Cảnh Hung (1740 — 1776) thì mỗi lạng bạc bằng mười 
đồng cân, mà mỗi đồng cân bạc giá hai tiền ( hai mạch ) ; vậy một lạng bạc bằng ; 

2 tiền x 10 = 20 tiền = 2 quan cồ tiền. 1 

(19) Hiện tượng này chứng tổ rằng niên đại ghỉ ở bia này là năm Canh thin 1640, 
chứ không phải Canh thìn 1700, vì từ 1687 đến 1691, chúa Đường Trong tên là Nguyễn 
Phúc Trăn, dân nhất định phải kiêng tên húy của chúa (tuy tên chúa là chữ Trăn bộ Thủy 
ib, nhưng đồng âm với chữ Trăn bộ Chí ở trên я). 


(20) 家 ож. № Tóng Ngü Lang : Trong bia khắc chữ Téng Ж, song người Nhật 
không có tên hoặc họ đó, mà chỉ "có Tông Æ (Xôô). Nếu vậy thì phiên âm la tỉnh của Nhật 
la Sôgorô (Xôô-gô-rôô). Phải chăng đó là em hoặc con của Araki Sôtarô (Ara- kì Xôô-ta-rôô) 
À K+ ÈR (Hoang móc Tóug thái lang), người đã từng đến buôn bán ở Hội An, 
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lấy vợ Việt Nam,. được chúa Nguyễn ban quốc tính và sau về Nhật, chết năm 1636 ? Nhà 
sü hoc Nhát Bán Matsumoto Nobuhiro 4X Ф. 45 Ж giả thiết rùng Tống Ngũ lang trong 
bia này. có thè là Tó Ngü Là $& Ж. } cüa ChuT кын trong An Nam cung địch 
Ha 安南 供 & a $. s 

d. + № : сһ №, 

(22) ‡#@ Lí : dạng "dân gian của chữ lý ~ £ ‘ 

(23) 4& (?) Nó : có thB là chir Nóm, âm là Nủa, Hoặc có thề là chữ Tâm 2 (cây bắc) 
vì nét không rõ lám. p . 


(24) Chữ không rõ nét, có thề là chữ kiên SC Ki, 
(25) P JÅ Ciéng Bóng : chir Nóm (chữ giếng còn có thề viết là 7, ); ? địa danh 
| пау nay còn tồn tại ở thành phố Đà Nẵng. 
(26) ut Sánh : chir Nóm. 
(27) At Digu : (bó Huytn Z ) ;° như chữ Diệu bộ Nữ +}, 
(28) A № "cho Nóm. Có;thà viét là 效 e | 
(29) 8Ï Minh: âm địa phương là Mưng (Bồ Mưng). Có lẽ Mưng là âm Hán Việt cồ 
mì thế nên chữ ,Nôm đã mượn đề phiên âm từ Mừng của tiếng Việt: 8H hoic ӨЙ) 
(30)-48 - P1 “Tuấn Môn : phiên âm la tỉnh của Nhật là Shun-mon (Sung-mông). 
. (81) ` Š Muron : оао, Сб ъа vit là #_. 
(32) # Ж. # Топа bản [bồn] dinh : Chúng tôi đoán rằng nhà này có thề là của 
gia đình một Nhật kiều mặc dù không có hai chữ «Nhật Bản›, đứng trước như các trường 


hợp khác, vì hai lí do : —-một là, trong văn bia này, chỉ có những nhà Nhật kiều mới gọi 
là «Dinh» ; ! 


-— Hai là, «Tüng bản: là tên (dúng ra là tên họ) của một Nhật kiều ở Hội An lúc bấy 
giờ. (Có điều là đáng lẽ viết chữ Tüng 4X là cây tùng, ở đây lại viết ra chữ Tùng ff là 
theo). «Tüng bán»? „ЯУ 本 phitn ám la tinh cúa Nhật là Matsu-moto ( Ma-txư-môtô.). Mộ 
người của họ này là Shichirôbce Hideyoshi (Si-chi-rôô-bêè Hi-dé-yó-si) + к у 本 
№ = ( Thất lang bình vé Vinh cát ) mở thương điểm ở Hội An năm 1631 rói lấy vợ 
Việt, có con và ở luôn đến chết (1672), (vì từ 1636 có lệnh của Mạc phả cấm người Nhật ra 
nước ngoài và cấm người đã ra trở về nước). Hideyoshi có dựng một ngôi chùa ở Hội Ân và 
đặt tên là Tùng bản tự 4х Ж F . Chính tên chùa đã gợi cho chúng tôi giả thuyết trên. 

Duy có một vấn đề còn làm cho chúng tôi băn khoăn là : ở đoạn dưới của bia này 
lại có tên một người Nhật là Shichirôbee ( Thất lang bình vệ + W X f. 

Ở trên chỉ ghỉ họ, không có tên ; ở dưới chỉ ghi tên, không có họ. Vậy đây là hai tên 
của một người hay,hai tên của bai người khác nhau ? ` 
Chúng tôi nghĩ rằng, đây là hai người trùng tên, nhưng eó lẽ khác họ vì : 
— Néu là một người thì tại sao phải ghỉ tên hai lần ở hai nơi trong bia ? 
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-— Tên của hai bà (chắc là vợ) ở hai nơi khác nhau : trên là Nguyễn Thị Điều, dưới là 
Nguyễn Thị Nụ. ` 

(33) М № -f A tri tử : phiên âm la tình của Nhật là Achiko (A-chi-cô). 

(34) № æ Hai Châu : địa danh này nay còn tồn tại ở thành phố Đà Nẵng. 

(35) JM : a) âm Hán Việt : A : tiền tố trong tên phụ në (Ana MN XỆ ) $ tënho 
Trung Quốc thời xưa. 

b) âm Nôm : Ả, gã (gã Sở Khanh), gả (gả chồng). gá (gá bạc), ga (ga gim) 

(36) Chữ không rõ nét 

(37) Chữ không rõ nét. 

(38) Chữ không rõ nét lắm ; có thề là chữ Găng $f 

- (89) Chú ý : ở đây, lại ghi «Nhát Bàn quóc?^ ( a Æ M| ) , chứ không ghi tNhật 
Bản dinh? ( 日 本 党 ) như các trường hợp khác. Chỉ tiết này chứng tổ những người 
Nhật eó tên sau đó là những người từ nơi khác đến Hội An (di nhiên bằng thuyền) buôn 
bán hàng chuyến rồi di, chứ, không kiều ngụ tại Hội An (nên không có «dinh»). 

(40) № Æ ^F 98 (E) Trà Ốc Trúc đảo: phiên âm la tỉnh của Nhật là Chaya 
Takeshima (Cha-ya Ta-kê-si-ma). Phải chăng đây là một nhánh của họ Chaya gốc (còn nhánh 
khác là Chaya Naki juna Trà Óc Trung dáo Z Е P $ Nagoya # й Æ (Danh 
hộ öc) còn giữ nhiều tư liện quý có liên quan đến Việt Nam) ? 

(41) ul EL Se S 8f Xuyën thượng gia binh vệ : phiên âm la tỉnh cổa Nhật là 
Kawa Kari Kaheiei (Kha-oa Kha-mi Ca-hê-ê) ' 

(42) % (№) RA, A Bb Thiền ( Siền ) kiến Bát "e ; phiên âm la tỉnh của 
Nhật là Asami Yasuke (A-xa-mi Ya-xw-ké). 

(43) 3X ; a) àm Hán Viét: Linh : tên một vài loại thực vật dùng đề làm thuốc như 
phục linh 4& № , linh nhi £. H.. 

b) ám Nôm : Lành, Lãnh. 
(44) Chữ không rõ nét ; có khả năng là chữ È Bich. 
(45) Lúc này (1640), triều Mãn Thanh đã chiếm hầu hết lãnh thồ của Trung Quốc và 
nhà Minh sắp điệt vong, chỉ còn giữ rải rấc vài vùng nhỏ ở Phúc Kiến, Quảng Tây, Vân 
Nam thôi, thế mà người Trung Hoa vẫn cứ giữ thái độ kiêu hãnh của đân nước lớn ! 


+ 


(46) { = % Ма ат bảo : cúng chùa (thành ngữ thường dùng "trong văn bia 
Việt Nam). 

(47) 3% ; 3) âm Hán Việt : Nhược : địa danh ở Trung Quốc (Nhược Khê » 3$). 
Chú ý : không phải chữ Nhược trong Nhược thủy $$ Z7. (Nhược : yếu, kém) mà từ đó ta 
có thành ngữ Non Bồng nước Nhược (cảnh tiên). 

b) âm Nôm : Nước : nước uống. làng nước. _ 
(48) Có thề là chữ Liễu JP ; và cũng có thề là chữ бе 4р . 
(49) Chữ không rõ nét. Có thề là : 
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— chr JA. ^ m) có các âm : Cấp, Gắp, Ghép, Kẹp : 

— hoặc chữ # (Nôm) âm là Cặp (như 43) ; 

-- hoặc chữ 板 im là Bản (Hán) hoặc Ván (Nôm) ; 

- hoặc chữ 4Ä‡- Chỉ (Hán). 

(50) 1 Khön : lòng thanh. Cũng có thề là chữ Mẫn 4S viét gián là WE] (thương xót). 

(51) }$ Dương Chữ không rõ nét, 

(52) Một chữ bị dục. 

(53) Những chữ sau bị đục : có thềlà =Z * (Tam bào) 

(54) + М Х fp Thát lang binh vệ : phiên âm la tỉnh của Nhật là Shichirôbee 
(Si-chi-rôô-bê-e). Xem chú giải 32 ở trên đây. z 

(55) &p dp £ (?) Hà kỳ (co) thái (P) : phiên âm la tỉnh của Nhật là Akiu 
hoặc Kakiu. (chữ Thái X không rõ nót, tạm phỏng đoán như vậy). 

(56) #, Ak Kí cô : phiên âm la tỉnh của Nhật là Kiko (Ki-có) 

` (57) + +4 № f: Binh tå vê môn : phiên âm la tinh của Nhật là Heizaemon (Hé- 
gia-é-móng). 

(58) Ở dây, không ghi niên hiệu triều vua nào, chỉ ghá tên năm theo can chỉ là «Canh 
іо». Моор, nhu dë nói (@ ehú giåi số 19), năm Canh thìn này chỉ có thề là 1640. Ngoài 
ra, còn một lí do cơ bản là từ những năm cuối của thế kỉ XVH, người Nhật không còn 
đặt thương điểm ở Hội An nữa. | 

(59) Huệ Đạo Minh thiền sư tức là vị trù trì Phạm văn Nhân nói ở đầu bài văn bia này. 
II. DỊCH NGHĨA 

PHẬT Ở NÚI THIÊNG PHÔ BÀ (l) 


[Đức] Hoàng dë hiện nay muôn muôn năm ! 

Phạm Văn Nhân [Nhơn ] tự |là] thiền sư Huệ Đạo Minh, [người] xã Du Xuyên, huyện 
Ngọc Sơn, phủ Tĩnh [Tịnh| Gia, [biện trú tại] xứ Quảng Nam nước Đại Việt, 

Nghĩ thấy dấu vết của Phật (2) quá sụp nát, khuyên mời những người biều biết chung 
bổ của nhà, hết lòng việc thiện [đề] sửa chữa và dựng mới, trên là [động] núi Phồ Đà mới 
xây, dưới là chùa Bình An (3) [lầm lại]. | 

Hai cảnh đã hoàn thành. [Sau khi] gọi thợ [xây dựng] xong xuôi nhanh chóng, [nhà su] 
ở lại điều khiền [việc] đốt hương cúng Phật, hướng về tam bảo đề [đối với] trên thì đền 
bốn ơn [phải trả], [dối với] dưới thì vớt ba đường [nghiệp ác], nguyện cùng sống ở nước 
Cực lạc. 


Dấu vết của Phật lưu truyền mãi mãi. 





(1) Chú ý : Đáng lẽ phải nói theo từ pháp tiếng Hán là : «Phb Bà linh son trung phật? hoặc «Phd 
Ба son trung linh phát, `. 

(2) Tức chùa và động cũ. | ý 

(3) Sau này đồi tên là chùa Nhân (Nhơn) Bình. 
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`) 


= Binh tam lang [Hê-gia-bu.rôô] tự là © da [càng] Nguyễn Thị Chức biện [là] Từ 
Quảng, [ ở ] dinh Nhật Bản [ Nhựt Bồn ] cúng tiền [ xây dựng | chùa năm trăm quan ; 

— Nguyễn Thị Lý, biệu [là] Vải Tiên [ở] xã Đào Vệ cúng tiền ba mươi quân : 

— Trần Kim Bảng, tự [là] Huệ Thành [cùng] Nguyễn Thị Hân, hiệu [là] Từ Lân [Liên], 
[2] ха Тав Ап. 


— Hoàng Đại Đức, tự EN Phác [Phước] Tăng [cùng] Lê Thị Cống hiệu [là] Từ Thuận 
[ở] xã Trà Đông, cúng tiền năm mươi quan ; 


— Phan Thị Xây, hiệu [là] Từ Tâm, [ở] xã An Phúc [Phước] cúng bạc hai mươi lạng 
faert 


— Nguyễn Văn Vô, tự [là] Đạo Kiên, [và] Hoàng [Huynh] Bá Liêu, tw [là] Huệ Đăng, 
[ở] xã Trà Đông ; 


— Nguyễn Phúc [Phước] Trăn, tự [là] Phúc [Phước] Chính [Chánh], [cùng] Đặng Thị 
Liễu, hiệu [là] Từ Thắng, [ở] xã Bá Gián, cúng tiên bốn mươi lăm quan ; 


— Tống ngũ lang [Xôô-gô-rôô], tự [là] Đạo Chân [Chon ], E dinh кы Bản, cúng tiền 
một trăm quan ; 


— Đặng Quang Hoa [Hus， Ba] tự [là] Đạo Nhuận [ Nhuằn ] [và] Đặng Quang Bảo [Biu] tự 
[là] Huệ Hải, [ở] xã Diễm [Diém]Son ; 


— Nguyễn Đăng Đệ, tự [là] Phúc [Phước] tường [cùng] Lê Thi Xanh hiệu [là] Từ Vân, ở 
xã Trà Lộ, cúng tiền bốn mươi quan ; 


— Trần Văn Nở, tự [là] Phúc [Phước] thành ở xã Phúc Dees Hải, cúng tiền mười 
lãm quan ; 


— Trần Thị Bì, hiệu [là] Từ Đức [và] Trần Văn Giảng hiệu [là] Huệ Chính [Chánh] 


ở xã Cảnh Dương ; ; 


— Hoàng [Huỳnh] Bá Lợi, tự А] Phúc Ted Lâm [cùng] Trần Thị Yéu hiéu [là] ` 


Từ Lí, ở xã Trà Đông, cúng tiền ba mươi lăm quan ; ; 
— Trần Thị Nộ hiệu [là] Từ Minh, [ở] xã Cầm Phô, cúng tiền mười lăm quan ; 
— Diệp Kiên Công tự [là] Đạo Hạnh [ở] nước Đại Minh, cúng tiền mười lắm quan ; ; 
— Phạm Văn Đức tự [là| Phúc [Phước] Tráng [cùng ] Trăn- Thị Sự hiệu [là] Từ Lực, ở xã 


Nam Ân, cúng tiền hai mươi quan ; 


— Trịnh Thị Ve, hiệu [là] Từ An [Yên], [ở] xã Trí озеш: |, cúng tiền mười ba 
quan ; 


— Nguyễn Đức Chính [Chánh], T [là] Huệ Ân, [cùng] Nguyễn Thị Gánh hiệu [là] Từ. 


Nhãn [ở] xã Giếng Bộng ; 


— Nguyễn Văn Triêu [Triều], tự [là] Viên An, [cùng] Н Thị Đức hiệu [à] Diệu 
Ngọc, [ở] xã Hội An, cúng tiền hai mươi quan ; 


— Trần Thị Nụ, hiệu là Từ Mãn, [ở] xã Phước Hải, tiền cúng chùa bốn trăm quan ; 


-- Nguyễn Lương Chuần, tự [là] Huệ Quang [và] Phạm PS tr [à] Phúc gis : 


Thắng (?);[ở] xã Bồ Mưng ; 
— Tuấn Môn [Sung-Mông], tự |là] Viên Viễn [cùng] Đố Thị Mượn hiệu [B] T Tư Châu 
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[e] dinh Nhật Bản, cúng tiền bốn mươi quan ; 
— Nguyễn Văn Đức [và] Nguyễn Thị: Điều [Biệu]. [ë] `dinh Tüng [Tong] Bàn івы 


^. eáng bac nén muéi lang [luong] :; 


`— Chšu [Chu] Thị Tân, hiệu [la] Từ Thức, [ở] xã Hội Án, cúng tiền bảy quan ; ; 
— A tri tir [A-chi-có] tw [là] Vién Thông [cing] Ngó Thi Chüng hiéu là Từ Nghĩa, ai 


` dinh Nhát Bán, cüng tión hai mươi quan ; 





Trần Viết Phú [cùng] Nguyễn Thị Công [ở] xã Đan [Bon] Hải, cúng. e nền mười 
lạng ; côn gi 
— Đoàn Thị Cảo, hiệu Từ Thái NI xã Cim Phó cúng tiền mười lắm quan ; 

— Hoàng Nghia Thông, tự [là] Viên Đăng [cùng] Trần Thị Lộc biệu [là] Từ Thực [s] 
xü Phúc [Phước] Hải, cúng tiền mười läm quan ; 

— Trần Văn Khoa, tự [là] Đạo Tâm et c Phú Kiều cúng tiền hai äert 
quan ; | 

— Đặng Khác Minh [càng] Phạm Thị Biều [ở] xã Hải Châu, cúng tiền năm quan; | 

— Hoàng [Huỳnh] Bá Tuế, tự là Huë Trí [và] SEN SE yah] Thị Ni hiệu [là] Từ Thông, 
[ở] xã Trà Đông, cúng tiền bảy quan ; 
— Phạm Viết Phú [cùng] Vā [Ve] ты А & xë Du Nha cúng чап hai mươi ba 
quan ; Li. 6 
— Lê Thị Ba, hiệu [B] Từ Ái, [ә] xã Phú Triêm, cúng dia mbi Dm quan ; 

— Vũ [Võ] Công Bích, tự [là] Phúc [Phước] (С) cùng Nguyễn Thị Mi hiệu [18] 
Từ Danh [ë] xë Hải Châu cúng tiền chín quan ; | 

— Le Thi © Mu [l] Te Định, [ở] xã Phúc { Phước | Hải, cúng tiền bảy 
quan ; y 
_— Trần Thị Gáog, hiệu là Từ 14, 四 xã Cầm Phô, cúng tiền mười lăm quan; 

` Trà ốc Trúc đảo [Chaya Takêsima], Xuyên thượng gia binh vệ [Kha-oa Kha-mi 

ca-hê-ê] [và] Thiền [Siền] kiến Bát trợ [A-xa-mi Ya-xư kê] [ở] nước Nhật Bản [Nhật Đồn} 
cúng đồng năm trăm bảy mươi cân ; 

— Nguyễn Thị Lành hiệu [là] Từ Quế [ở] xã Hải Châu, cúng tiền bảy quan Ps 

.. — Pham Thi Bich, hiéu[là] Từ Tâm, [ở] xã Do Nha, cúng tiền hài mươi bốn quan ; 

— Trần Ngọc Lộc tự [là] Quảng Phồ eg) Tran Thị Hạ hiệu [là] Từ Ниё, [ở] xãCầm ˆ 
Phô, cúng tiền mười quan ; f | f 

— Nguyễn Thị Hồng, hiệu [là] Từ Hảo, [#] xã E cúng tiền năm quan ; 

— Lã [Lữ| Tông Ngô, [ë] nước Đại Minh, cúng chùa tiền năm mươi quan ; 

— Trần Văn Thám, tự [| Phúc [Phước] Quang [cùng] Phạm Thị Hùng hiệu [là] Từ 
_ Sáng, ở xã An [Yên] Phúc [Phước], cúng tiền bảy quan ; f ' u 
— Phạm thị Nước, hiệu [là]ƒTừ Thanh, [ở] định Nhật:Bản cúng, tiền mười quan ; я 
Doo Nguyễn. Thị Liễu, hiệu [là] Từ Qf, al xã Hội An, cúng tiền mười quan cm 
chùa) ; ; . 
— Hồ Bình An, tự [là]¡Phúc, [Phước] Lương таа Lë: Thi Ghép oi hiệu ы Từ Ý, lở] | 


m 


xã Bồ Bản, cúng tiền ấy quan ; | 

— Vũ [Võ] Thị Hiền, biệu [à] Từ Khồn [ở] xã Bất Nhị cúng tiền mười quan ;. 

- Dương Ngô (О) Công [ở] nước Đại Minh, cúng tiền năm mươi quan (cúng...) ; 

— Nguyễn Thị Dës hiệu [là];Từ Nhan, [ở] dinh Nhật Bản, tiền một trăm bốn mươi 
quan cúng chùa ; 

— Lé Vün Tương [Tướng], tự [là] Huệ bộ |ở ] xã Trí Ge cúng tiền mười ba quan ; 

—Thát lang binh vệ [Si-chi rôô-bẽ-ô], [cùng Nguyễn Thị Nụ hiệu [là] Điệu Thái, [ở] 
dinh Nhật Bản, cúng tiền hai mươi mốt quan ; 

— Hà Ky Thái [A-ki-u, hoác Ca-ki-u] tự [là] Ký Cô [г] dinh Nhật Bản ,cúng bac nén 
mười läm lạng ; 

— Binh tà vệ môn [Hé-gia-é-móng] [cüng] vợ [là] Nguyễn Thị Nở hiệu [làJ Diệu Quang, 
cúng tiền mười lăm quan. 


| Một ngày lành tiết ріпа dóng, nám Canh thin, tw [là] thiền sự SES Đạo Minh, ш 
bia đề ghi truyền lại. 


' 


CHƯƠNG П 
THẦN TÍCH 


L _ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA 


f 1— Ở xã hội Việt Nam thời xưa, mỗi làng đều có thờ một vị thần chính ở đình đề 
thần che chở cho dân làng được bình yên. Vị thần đó có khi là một thần dất chung chung, 
trừu tượng, nhưng thường là một vị thần có tên tuồi, tước vị rõ ràng, và do đó có sự 
tích chẳng những được truyền miệng mà còn được ghỉ chép và giữ gìn như của báu thiêng 
liêng của cả làng. 

9-- Sự tích thần dược ghi dé đó gọi la Thần tích Hu (sự tích của thần) hoặc 


Thần phå (phd) 4$ 3d hoặc Thần lục T. 


(Phả hay Lục đều có nghĩa là ghi chép). Và trong trườig hợp vị thần xuất thân từ gia 
đình nhà vua, người ta gọi thần tích đó là Ngọc phả X 3B . 


II, CÁC LOẠI THẦN. TÍCH 


A. Xét về mặt nội dung có hai loại thần tích : 


1. Thần tích về thần trời (thiên thần) ; thần trời là những vị thần vốn không phải là 
' những nhân vật lịch sử, những con người có thật mặc dù có khi truyền thuyết tạo họ - 
thành những con người có thật (ở đây, khái niệm trời đối lập với người, chứ không phải 
đối lập với đất). 

2. Thần tích về thần người (nhân thần): còn thần người vốn là những con người có 
thật, những nhân vật lịch sử, khi còn sống 0 công với dân, với nước, nên sau khi chết, 
được thờ làm thần, I 


s 





B. Xét se mặt hình thức, cũag có thề ehia làm hai loại : 


X. Thin tích do triều dình viết và bem xuống cho làng có thần. Hầu hết loại này đều 
"do Nguyễn Bính, Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ, soạn năm dầu đời Hồng Phúc, tức năm 
‚ 1572 đời Lá Anh Tông (Duy Bang) và, sau đó, năm thứ hai Vĩnh Hun, tức năm 1735 đời 
Le Ý Tông (Dúy Thìn). Nguyễn Hiền làm chức quần giám bách thần trị điện. cho sao lại. 
t 2. Thần tích do nhân dân viết : Ngoài loại thần tích nói trên, các thần tích khác đều 
Ж _ до nhân 848 dja phương soạn. có khi eó tên tác giả, nhưng cùng có khi không có tên tác 
EO giả. (96 lẽ là trường hợp tác giả là một người dân thường, không có học hàm, quan tước). 

Thường thường, trongeloai nay, những bản thẪn tích có tên tác giả đều viết vào 
khoảng giữa triều Nguyễn (Minh Mệnh—Tự Đức). Và những bản không tên tác giả, đề bảo 
đâm uy tín của thần làng, thường mượn tên Nguyễn Bính và Nguyễn Hiền đề ghi ở trước 
dòng chữ cuối cùng : ‹Phụng rao y cựu bản" (Vâng sao lại đúng như bản cũ) và nói là chép 
lại ở Đền Hùng (?). 
li, ĐẶC ĐIỀM CỦA LOẠI THẦN TÍCH 


A. Vë gôi dung : Dù là thuộc về loại nào, thần tích, nói chung, dều có, ít hoặc nhiều, 





những đặc điềm về nội dung như sau : 


P 1. Tính chất lị kì của huyền thoại thề hiện ở các mặt : 
P а) lrường hợp ra đời của thần : 

ME Thần là con trời sai xuống (thiên đồng, tiên nữ) hoặc là người của vua nước cho lên 
(tr trứng rắn nở ra, con của thuông luồng...) Đối với những thần người, khi ra đời thì hào 
„quang sáng rực, mùi thơm nức buồng v.v. 

h) lrường hợp hóa : Nếu thần là con trời thì khi chết trở về trời, nếu thần là con - 
của nước thì khi chết trở về nước. Những thần người khi chết cũng khác thường. | 

с) Khả năng điệu kì : Những thần trời có tài thần thông biến hóa đã dành, những 
thần người sau khi chết cũng rất linh ứng. Và thần E cũng như thần trời, đều đem tài 
năng của mình đề giúp dời, eứu dân. 

À 9. Xu hướng biến huyền thoại thành sự thật lịch sử bằng cách chính xác hóa các 

: sự kiện : Nhân vật phải có họ, có tên, có giờ sinh, ngày chết ; nơi chốn xảy ra các sự việc 

cũng là những dia điềm nNất định của một địa phương, có địa danh rõ ràng, 
. 3. Xu hướng hiên đại hóa lịch sử : Trong thần tích, xã hội và con người thời xa xưa. 
của lịch sử không khác gì xà hội và con người của thời người đang kề chuyện : ở thời vua 

Hùng thi XVII mà dà có thuyën buón xuñi ngược sông Hồng, ngôn ngữ và tám lí của 

vua Hùng và của Tiên Dung giống bêt ngôn ngü và tâm lí của một ông vua và của một bà 

công chúa thời L2. f 

B, Hình thức trình bày : Thần tích được trình bày dưới nhiều дапр : 

1. Viết trên giấy bản là dang phồ biến nhất. Và trong dạng này, có thề phân biệt 
hai loại : 

а) Гор thần tích thực do triều đình viết và ban xuống (của Nguyễn Bính và Nguyễn 
Hiền) được viết trên giấy gió mỏng khồ 20 x 22 cm màu xám cỡ chữ rất bé, nét nhỏ và 
đều như sợi tóc (tuồng như viết bằng một thứ mũi nhọn cứng) và ở cuối có đóng dấu 
lá liễu, 


b) Loai do nhàn dân К thì được viết trên giky bản thường và bút lông như các văn 
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bản khác. 
2. Thần tích bằng đồng : Chữ nồi, loại này do triều đình ban alio những trường hợp 
đặc biệt (thường là làng có quan hệ mật thiết với vua chúa). 

3. Thần tích khắc trên Ба đá : Văn bản thần tích có thề do triều đình ban hoặc do 
nhân dân viết; còn việc khác và dựng bia là do dân làng sở tại làm, thường thường là lấy 
ngày cúng thần làm ngày hội lớn của cả một vùng. 

C. Về ngôn ngữ : 

1. Một số thuật ngữ trong thần tích : Trong loại văn này thường gặp một số thuật 
ngữ sau đây : z 

a) Thần tích, thần lục, thần phả, ngọc phả (đã nói ở phần định nghĩa). 

b) Danh và húy (xem ở bài Gia Phả ) 

с) ‹Mĩi tự› về tước phong (xem ở bài Sắc). 

d) Bài vi (Trung Quóc goi là Vi bài 44 Jt) là om thẻ gỗ trên đó ghỉ tước cửa 
thần và được dặt ở chính "giữa bàn thờ, phía * ong cùng. Nguri ta cũng còn gọi là Thần ` 


chủ 4$ $‡ hoặc Thần bài + №. 


2. Công thức ngôn ngữ : Nói chung, ở loại văn này không có công thức về ngôn ngữ 
như ở loại văn hành chính vì sự tích mỗi vị thần đều khác nhau. Chỉ riêng về loại sự tích 
thần trời, có lẽ là những mảnh vụn thần thoại còn rơi rớt lại —ta thường thấy niên đại câu 
chuyện được đầy lùi về thời vua Hùng thứ XVII, nên thần tích cũng thường dược bắt 
đầu bằng một đoạn dài : «Việt tích Nam thiên khải vận»... ‹nhất thập bát thë chỉ tương 
truyền, dư nhị thiên niên chi thịnh trị thế thế phụ truyền tử kế, giai hiệu xưng Hùng 
Vương, trúc bạch xa thư sơn hà nhất thống... c‹Hùng Vương thập bát diệp truyền chí Duệ 
Vương, đô vu Việt Trì Bạch Hạc giang, kiến quốc hiệu Văn Lang, quốc đô hiệu Phong 
Cháu, v.v. Đoạn này, lẽ dĩ nhiên, không giống nhau từng chữ giữa các thần tích, song, đại đề 

ý không khác nhau mấy. 


м. TÁC DỤNG CỦA LOẠI THẦN TÍCH ĐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ XÃ HỘI VIỆT NAM 


Đối với việc nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam, thần tích là một nguồn tư liệu 
phong phú và quan trọng. ` Р 

'1— loại sự tích các thần người là một nguồn tư liệu lịch sử quý giá cho những nhà 
sử học vì ta có thề tìm ở đây những tư liệu về thông sử không có trong chính sử nhưng vẫn 
còn bằng chứng ở nơi thôn xóm hẻo lánh (sự kiện bồ sung nhân vật Triệu Quang Phục vào 
chính sử là một thí dụ hùng hồn). Đối với việc nghiên cứu lịch sử địa phương, sự tích của 
các thần người thường gắn liền với lịch sử thành lập làng. 

Song, như đã nói ở phần đặc diềm về nội dung của thần tích, thần tích chưa phải là 
những tư liệu lịch sử có tính chân xác cao, nên khi dùng phải thận trọng, đặc biệt là đối 
với trường hợp những vị thầu tuy được gọi là thần người, nhưng thật ra là thần trời, - 
được dân gian biến thành những con người lịch sử (như những vị nữ tướng của Hai Bà 
Trưng chẳng hạn). 


2.— loại sự tích về thần trời tò ràng là huyền thoại. Song đó là nguồn tư liệu quý 
cho các nhà dân tộc học, các nhà văn học dân gian đề tìm hiều văn học dân gian của dân 
tộc ta. Về mặt này, nếu ý nghĩa khái quát của câu chuyện giúp cho nhà nghiên cứu rút ra 
được những vấn dë lén (như ý nghĩa của chuyện Thánh Dóng, chuyện Sơn Tỉnh Thủy 
Tinh v.v. ), thì những chỉ tiết của câu chuyện (như ngày tế thần, cáo nghỉ tiết của lễ v.v. ) 
không phải là những diều vô ích. Và những khám phá của nhà dân tộc học qua thần tích eó 
thề soi sáng cho nhà sử học, cũng như nhà khảo cồ học, về phượàyg hướng tìm kiếm hoặc 
giải thích một số vấn đề quan trọng chưa được giải đáp trong lịch sử dân tộc, nhất là về - 
thời kỳ dân tộc chưa có chu viết. 


36 _ a 





BÀI 1 


ховх 
À& A m 4g. 
т ати 
= k Ar A #, 
нил № 
*+ + ñ # 
## # # + 
* & & X B 
^3» S vụ, ж € 
SZ Sé fr $ 
f < ü a d 
& — b R Z 
* жох Ж 
1? # 4 % 
X JL oos e 
w^ Wdtx 
EE 
KEE 
£o #+ É % 
+ Ж = #% 
日 一 一 三 名 
$ яя 
++ вА 1£ 
tA R E 
* ££ £53 
& f £ 3 3 


x oy 


зе я a a d$ S S p mf ox X 


| 


+ 


& 
шу жм у Së SS x 


№ =) 
Xo mode 4e Ăn s W x 


E mom SS Ge 


‚ 3⁄ Sé ës zz e E # du 
хаж 


< № 
JS a o we 


B] 
A 8 
fj Ж 


% 


) 


ха Ф № 


\ 


м у а а Ar Ss Kk 
а крае » m$ £o y W ü G w w on 


z 


E 


ñ 4$ # Z 2 b 2 + й 


: € e W 


Yoy h, 


ZS e A 


+ Ë w Y W W m Aa KA SS A AS aw E Oe oO Wm je o W > A 


® £ s S SS sa SS X Bom € (oc dc. S5 b Sa 


к ж 


m 
„жо б 
“ % 
паз анаа one do zéi pn SP S m 


kc 


Ё э 39 a, > 


yı 


Së Se bA zs W 


l 


ba 
№ m OW 
Ж 


e 8 
dp E ZS хл 
NS SZ w 
Rx d > 
Е 
*£ # + — $ 
A ETRA 


zb 


„му {б + A 8 


E A ZS sw dp xk да Po - xo 


ж e e: : 
и 


хә агт X 


пж А Aw ZS 


ø * 


g. 二 


A F Aë e =m 


»^ 


= Ж 


37 


ñ f gap 


* 


ZS Së ia ah sz sw £ Sir ha o s = 
3 3 SG as SS Se SS a Së ox m= Nm do 


> = E 
只 


x 
+* 
SF aha séet ah Ss & B6 & 


iR 路 


№ 
m 


# Ж 


, 
về ›4 


% Жж 


Eo 
ве 


< 
> 


将 
Ku 


Y 


№ 


uem 


зж ё жч юю фә ра в ч аф № 
&o OX xw хб М б Б ж e Y* ox = s É s ж а 


dër 


+ 


相 


POS xb d d $6 X ol P£àox moe ye e së A Wb Aw A 


à 


x 
& 


к ж ж 


ж? 


^O? (OB £o X w OG ose de do» Ye Sh S соз Жо 


` 
>` 


D 


使 


Я, т 
У Ж 
Ж »4 
Ж A 
高 i 


+ k 


清 上 
в 而 
як 
$3 
侍 之 


lệ H 
ин 
KK od 
R 容 
CR 
f 至 
B № 
£ + 
之 此 
Яй # 
tc 


Я: 


GE? 
Ж 
Ф E 


з ÉE ж 


| 


SAS by 


ap E з ү oX uco&m ж 


9ì 3à 4Ä ve eo š 
охл орка ви 


Eom do À уж Fe E 39 Eom ge oA зз жш оа + > & S F 


dn. 
g> 


= < ph 3 X ah 


вах 
Жж з mm o(e s- d d dk D a E 


oM d ow 


= W a d ox o5 


| 088 d o a (V Se Җ e 
中 所 Ss aa a SS apos zb së bs gh bs SS? 


p № 
e М 


& 
* 


> se E 


my ow # 


й ж 


< 
> 


dh SA & s m а 


x 
x 
B 


| 
DEE A Eom: 


1 + ж gw wg ® 


қ Һук Ф е Фф а 
i^ de 3 ZS ae P % A A 


Жж ъй аф K f f X M f 2 


日 + 
URAS £ b k Z k bh + W ít 4 2 8W Z + 
4oROR AK de db X OdE o) Sb dt y Cod GN GC X d di 
$ y ko HB oz & Z + ce 8 Xo & # $ $0 X K 3 w 
Tok Eo 8 Ko $ 2 ` 4 x € AOT EG # E OW 
M2 # Ất d + X € 4 X) 3 46 Ë + = 4 X o: od 
ứ vì 4*Š 1, dH GR x Kk q š B os SS Sg A 5 e 
a A mm Si es Zeus SAIL 3 
K E oA OR XA ob o4 4 ow od OM 4 # ENEE 
HE = $ + # 4Š 4 # $ b Ë X X л» OX Od ovo 
A OX $ H ME 2 — K tì 4 + т X л Яд 
хаки COH É K @ k $ Q f — # 
л» Яй» җан зл =й 
£ Ú & ( & %# q AR CH — = £ thống 2 ü # s $ 
a &K 3 K X # + — = +£ 3 ú $ 2 3 # 8ú 8 2 
A X £ HN OG R.A OR UE God odbon k + L £ Ж 
(X OR OB É W K $ £ Yu k 9 3E 8 2Ý # 
3 0 dế ÄÃ de X d ode HOM ood $ 2 Š € Š A $ 
CROY dod EO od RK EREECHEN 
$ 3k XE mw à oS (€ € uox (hít 8 2 2 k T —  — 
Á +f k £ 3 í & €OG od) dk P o 0 £ @ Wo А u 
^ 96 dd d o ok š B X 5 T t 3 oe S d $L 3 Ñ # 
K 4h od 3 sa Së Ma a SS Ra SS 3 
$ Kk £ ü lồ = H g T OHSD OE d : 2e d Фф 
& 4$ 1 8 + + % 3 0h 8 z2 $ 34 œ Ñ 1 4 4 8 8 
天 已 妹 娘 前 音 有 +2 z 8W #372 6H f5 #8 
X # + £ e + Ë) ó. k B. Ñ — 3 ñ b8 6 RK Ü j 

39 





4 ow Y€ 4 тї} ЛЯ» ЩЩ | 
d Ao Xt Mod k T # A +? Ф К ВА X, o 
Ú w + £ > X 4 & & K W fa Z k £ 32 W G # | 
ух K k 4 M R dE £ ft É W # + K t. + X | 
@ $ 7 + X 5 ft w k hb h š Z Ao How 8 6 £ | 
f RO 2 ú # ë Š f B < £ É K < 3 ore dod 
EECHER WW Z b 2 k HORE noH OX o4 是 : 
Geck Xp ode 3 8 ox o9 3 "oA om^ ck £o 56 4 zo | 
ТЕЖ k $ 3 & X £ 2 & EE EE Š | 
Pom om 4 Hoy dX oA 4 — 4 m Xx H 9 бол, я Ж | 
j d» À — # $ m 5h o3 Ñ 5 + + Ç W ZL o0 ^ K, + 

&OX OU Kx + O ` k $ W DJ 4 É À& > Л m oW om 

Bd m god o5 ^ $ W* À бй = k š # X Xon Rok 

€Gdb OK d oxOR OX od X BOR On x T j b T+ & +£ £ 

£ x WO fi £ (f R a+ i a kaz p ++ 
BO X EB < R k 8 # 8 6 # #1 2 + 

#£# 32 # k 9 K ü F ü 2 +f k 2 2 8ø 4 g3 

e 4 — f b E X E f K 9 K S W EN 

É 3 & X R BH K K K K 8 $ — F 8 9 4L @ 行 

2X f W% d 9 f À Ñ S ük b h T VA 3 ®& # 

WS RÀ Row £ £ k Y $ ĐH K T A ow A OR Od ow) d 
тя АНИ НЕХ 
5 — яя + = + й= б К 
к + & ü k k Rk H ded š a л RC ACE Ж 
Җи AA A fm k Ü W a 

$£ í + Z h M k > 2 f 8 % Z R Ê Ç K k & 3 
эх ня P O&O d 7 4 Xo Y 

40 








+ # HÀ H# 2Ý —— RE HẠ IS vo 
k # à X 04 É H H H p ñ E Gd d X i X 


† K £ t 0 f š k K $ # = T + = 


A ü $ w W4 Y xod € sog Š * w @ W Ж Ф 


ad 
d$ ф 
a = 
E R 
< % 
= ж 
e, wi. 
Æ y 
ei tp 
WoW 
W e 


* 


$ AB 4 $ HW $£ 2 k i aq 0 £f 7 w K t à 
M & ft k #& > 3 Ý Ñ 1ñ 8 £ & F £ + 


 % K K £ f K K 6 f 8 Đñ + RE 8 ў 
£ #& 
£ g 


Ae x 


£ 
配 


< w 
x = 


я 


AR 
ie 


м ж 


э 
м d 
4 


A 


日 
# | 
&OTORO— š £ 1 qa s O t k S m f x 


ow = + + É§ RS 


3 


+ * $ i s q üp. 
SS P A S ZS d 


神 ` 


dé RE a $ £ 
вх е Аа Ж 我 


Sans ze 
Ж Жо тя н 4T 


Ww oM 


ROS OR 


ТЕ 


S 


eng 


Ж 
É 黄 


ff 
WoW x How 5 & 
внжыйА 5 


ei 
. X m8 


SS a SS a 


я, 


za 


ñ Y ak £ W x È 
ý # x ж đ # 8# 封 
и =з R jJ ⁄F 2 内 


vd 


色 


Ë 


Ko og 


KORR OLOR Rows 
A^ ü FÉ od Ж 3k e 


А $ 


>> 


4 ` 


Bon 


= 
= 
— 


1. PHIÊN ÅM 
Hùng triểu 


Chử Đồng Tử (1) cập Tiên Dung (Dong), Tây cung nhị vị tiên nữ ngọc phả (2) (khảm 
chỉ (3) dé nhị bạ, thượng bút quốc tế (4) ), quốc triều Lễ bộ chính bàn. 

Việt tích (5) Nam thiên khải vận, hoành phân Dực, Chần (6) chi sơn hà, Bác quốc 
phân phong khước hồi Đầu, Ngưu (7) chỉ phân dã, tự Hồng Bàng, thừa quân phụ phân 
phong chỉ mệnh, vi ngã Việt đế vương kế thống chỉ tông, nhất thập bát thế chỉ tương 
truyền, dư nhị thiên niên chi thịnh trị, thế thế phụ truyền tử kế, giai hiệu xưng Hùng 
- Vương, trúc bạch (8) xa thư e» sơn hà nhất thống, thị vi Bách Việt chỉ tồ yên. Hậu nhân 
hữu thì vi chứng vân : 


Hồng đồ triệu tạo cung trường miên, 
Thánh tử hiền tôn thập bát truyền, 

_ Lịch nhị thiên dư, chỉ phái quảng, 
Chiêu chiêu công đức sử trường biên. 


Khước thuyết, thì trị Hùng Vương thập bát điệp, truyền chí Dụê Vương, đô vu Việt 
Trì Bạch Hạc giang, kiến quốc hiệu Văn Lang, quốc đô hiệu Phong châu, Việt vương hùng 
tại đại lược, tư kiêm thánh triết, thừa tồ triệu, tông bồi thập thất thế, cơ đồ chỉ thịnh 
(thạnh), hữu... bách vương hậu, lục quý phi, thập nhị phu nhân, nhị bách lục thập cung 
tần, nhị thập nam hoàng tử, tứ nữ công chúa. Hồ nhi thiên dã mệnh da ? Nhị thập nam 
hoàng tử, tứ nữ công chứa giai thị phiêu thân thoát cước, nhất đán vi thiên cồ chỉ nhân. 
Vương dừ hoàng hậu (hoàng hậu Hoan Châu Đức Quang phường nhân, danh Dương Thị ` 
Diễm) sắu trường nhật nhật, huyết lệ thì thì. 

Hoang hậu nãi dù cung tản sồ thập nhân loan giá siêu du giải muộn. Nhất nhật đăng | 
Tam Đảo sơn, Hoàng hậu mệnh bị lễ hương hoa kỳ đảo vu Quốc Mẫu từ. Thị tịch, mộng 
kiến hữu nhất lão ầu bão nhất tiên hài đi hứa, cập phản hồi, cảm nhi hữu dựng. Cư cơ - 
(10), sinh hạ nhất nữ, diện trang đào kiềm, sắc ánh hồ thủy, nhan sắc phương phi, dung 
tư vều điệu. Vương hành khánh hạ, mệnh danh viết Tiên Dung, phong biệu công chúa, niên . 
thập bát, bất nguyện giá phu, háo hành du bí. Vương ái nhị hứa chi, mỗi tuế nhị tam 
nguyệt triền tái thuyền sưu, phiếm du giang hài. 


khước thuyết, tiên thị tại Sơn Nam dạo, Khoái lộ, Đông Yên (An) huyện. Đa Hòa 
hương, hữu nhất gia tính Chử, danh Đồng, thê Bùi Thị Gia, phu phụ tố thị đức hậu đề 
nhân, nhất dạ mộng kiến hữu nhất lão ông tứ nhất đồng tử. Ư thị hữu dựng, сїр sinh hạ 
nhất nam tử, phong tư tần đị, thề mạo khôi ngô, phụ công nãi mệnh danh hô viết Đồng 
Tử. Niên lục tuế, hữu thông minh chí tư, hữu hiếu thành chỉ tính. Niên thập tam, hát 
"hạnh gia tao truân cù, họa vô đơn chí: mẫu thị bệnh 46, hựu bị gia trung thất hỏa (11), 
tài sắn nhất de không tận, duy tồn nhất bố khó, phụ tử xuất nhập, hỗ tương phục chi. 
' Cập phụ bệnh tương chung, chúc kỳ tử viết : ‹ Phụ kim mệnh một, phu chi hinh hài di 
bữu thồ phong vô lộ, đương lõa phụ thân nhỉ táng, tử tại trần thế, vô lý lõa thân, tắc lưu 
thí khó dir ti di vi tế thân chỉ sách, thứ: vô quí sỉ». Chúc ngật nhì vong. Đồng # hào 
khấp mận thiên (12), thế vô khả nại, bão thi nhi thán viết : ‹ Phụ hề, mẫu hề, sinh duc 
cù lao, kim nhi gia һап, thân tiện, vô hữu nhất hào di báo, ngã tồn tại thế, thiên như bất 
phu, tác y phuc do đa, ngã phụ tại thế ký tác vô phục : hi nhân, kim nhi quyên trần, khởi 
hữu lõa thân chỉ quỉ ? ›, nãi dĩ khố liễm kỳ phụ nhi táng chỉ. Bóng Tir tw thử vô vật 
tế thân nhị đống nồi cực thậm, thường trầm thân vu giang biên, dĩ thủy vi tế thề chỉ đồ ; 
kiến chư thương mại vãng lai chỉ thuyền, lập hành khất thực, phục yết can điếu ngư di 
dưỡng kỳ thân. 


- Thì, Tiên Dung thuyền chí Chử gia tân. Đồng Tử văn chỉnh cồ quản huyền chỉ nhạc, 
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kiến đồ chứng tỉnh kỳ chỉ thịnh, Đồng Tử kinh cụ, tầm sở đào độn tị ần, nãi tầu thượng - 
sa châu. Kiến sa châu thượng hữu lô vĩ nhất tùng phù sơ (13), tam ngù chu (cháu), nái 
._ằn nhập tùng trung, di thủ quyết sa thành huyệt, ngọa hạ, phục dĩ sa phú kỳ thượng nhi 
. tàng thân chỉ. Khoảnh gian, Tiên Dung thuyền chí, trú vu thử, đăng ngạn hành du châu 
thượng, kiến sa châu xứ cao bình, thanh tĩnh, nãi mệnh thị nữ duy ác trướng mạn, vỉ vu 
lộ tùng chỉ sở, lõa thân nhi móc duc, quán thủy (14), thủy hạ sa lưu, lộ xuất Đồng Tử 
thân diệc lõa chi. Tiên Dung đại kinh, trầm ngâm lương cửu, di vi thiên chỉ sử nhiên, nãi 
hô Đồng Tử khởi. Đồng Tử thậm kinh, dục cầu tầu thoát. Tiên Dung nâi chấp kỳ thủ 
nhi vij,viét : « Ngã bản bất dục giá phu, kim tương ngộ khanh, thân thề giai đồng löa lộ, 
thị thiên duyên chỉ định sử chỉ nhiên nhĩ. Khanh cấp khởi, dir ngà móc duc». Mệnh dĩ 
y phục tứ, nghênh Đồng Tử đồng hạ thuyền, đồng ầm thực yến lạc. Đồng Tử cụ đạo kỳ 
sở, dĩ nhiên chỉ cố. Tiên Dung ta thán, mệnh vi phu phụ, hiệu viết Chử công. 


Chúa phụ văn chỉ, đại nộ tự thán : © Tiên Dung ngã nữ chỉ quí, như hữu đông sàng 
(15) chi nguyện, tắc nội ngoại nhạc mục (16) bách quĩ (17) thậm thịnh, kết ngã đông sàng bề, 
hồ nhì bất khả, nãi bán lộ tự thích bần cùng khất cái chỉ nhân, khỉ (khởi) đắc như huyền 
đức thăng văn (18) chỉ Thuấn nhi bạ tân (19) da? Ngã tâm thực vi nân nàn (20) hi ! », 
mái bát hứa hồi cung. Tiên Dung điệc cụ bất cảm qui, dữ Đồng Tử cư w Ba Hòa chi địa. 

Đồng Tử nhất nhật từ dữ Tiên Dung làng bộ chu du hải ngoại, đồ trung phùng nhất 
bạch đầu ông, niên khả bát cửu thập tuế, tu mi hao bach, thân thề phì hoàng, dầu đấi 
(đới) viên lạp, thủ trì trúc trượng, thả hành thả ca viết : 


Sơn chỉ cao hề, thủy chỉ thâm, 
Trăn trung khẳng hữu thức kỳ âm, 
Thức kỳ âm hề, khả đồng tâm. 
Khả đồng tâm hề, kết giai âm. 
+ Kết giai âm hề. tuy vạn ly diệc tầm. ' 
Ký kết đáo hề, đối dữ sơn chỉ cao thủy chỉ thâm. 


Đồng Từ văn chỉ, ý kỳ đắc đạo, cụ nãi (21) hướng tiền ấp viết : ‹ Tiên Dung trần 
cốt, hữu hạnh tao phùng, thiên tải hy kỳ, tình anh (22) trì ngộ, nguyện vô dĩ đường đột 
kiến từ». lão ông tiéu vict : « Ngà nài thượng thiên tiên ông, khanh diệc phi trần tục 
khách, thả tục nhì thành tiên diệc phi nan hĩ; huống phi tục nhi thanh tiên nhi hữu nan 
hà? Khanh khúng đữ ngã tùng du, tác bất cửu khá thành tién hi». Đồng Tử viết: ‹ Tiên 
- ông hứa tiều tử tương tùng, thị kỳ vạn hạnh». Ngôn ngật, lão ông nài tương Đồng Tử 
nhập hải dảo trang, tam nhật dạ, thụ dĩ thần tiên biến hóa chỉ thuật. Đồng Tử nhất hiều 
thục, tiên ông h*ựu tứ viên lạp, trúc trượng dữ thần chứ nhất dạo, chúc viết : < Qui nhật, 
lập trượng vu cia ha, di lap phi ư trượng dầu, khầu tụng thần chú nhất biến, tự nhiên 
khả thành lâu đài thành thị, châu bảo tài vật». Chúc ngật, bạch đầu ông phục đằng không 
nhi khứ. 


Đồng Tử phản hồi đữ Tiên Dung tác di tam niên hi. thị Đồng Tử cụ di thần 
- tiên chỉ pháp truyềo giáo Tiên Dung. Ư thị, $hu phụ giaighọc thành tiên đạo hi. Nhất nhật, 
Đồng Tử dữ Tiên Dung lịch du quan Đông Yên dịa thế, vâng chí Ông Đình xã địa đầu, 
hốt phùng nhất nữ, niên khả thập bát cửu tuế, hữu trầm ngư lạc nhạn chỉ dung, hữu bé 
nguyệt tu hoa chỉ mạo, tiêu đao ư Cô Xuồng (?) chỉ tiền. Tiên Dung vọng kiến hoảng 
nhược Quỳnh Dao tiên nữ, nãi chỉ thị Đồng Tử viết: « Thử nữ lang quân dục kết vi thứ 
thất da ? > Đồng Tử vi tiếu, Tiên Dung tri ý, độc bộ bành chỉ thử nữ tiễn, viết : « Nương hề, 
nương hề, tiên da ? phầm da ? phong nữ đà ? hoa kiều da ? Ngà lang quân thiên tư: cao mại, tài ` 
bộ thông minh, nương vỉ tư nhân chỉ thiếp, khỉ (khởi) bất xứng da ? Ngã tuy để nữ nhỉ vô 
đố ky, vô kiêu căng, nương dữ ngã kết vi tỉ muội bất điệc lạc hồ ? › Thử nit dép viết : 
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.©Ngã khi (khởi) (23) di hình hài tương ần, ngã chính thị Tây cung tiên nữ, nhỉ nương 
phu phụ dĩ học thành tiên, kim nhỉ bất kỳ nhỉ ngộ, thiên da ? nhân da ? › Tiên Dung viết : 
; ‹ Thiên đã, nhiên mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kỳ trung diéc hiru nhán hi». U' 
| thị, kết vi tỉ muội, tương yêu chí Đồng Tử tọa sở, hành lễ tương giao, Ят yến hoan lạc. 
Đương gian, kiến Ông Đình ấp nội hữu ngũ lục tử thi tương táng, Đồng Tử nãi vị Tiên 
Dung dir Тау cung tién nữ viết : « Ngã học đắc tiên thuật, năng cải tử hoàn sinh, kim kiến 
nhân chỉ tử, ngã vãng hoàn sinh, chư nương khẳng tòng phủ ?*. Tây cung tiên nữ viết : 
cCứu nhân nâi dại phúc sự, hà nhi bất tòng ?» Ư thị, Đồng Tủ dữ Tiên Dung, Tây cung 
đồng chí mệnh gia nhân gian. Tử thi tương xuất, Đồng Tử trì trúc trượng, khâu ngâm thần - 
chú, dĩ trượng chỉ chỉ ; quả nhiên tử thi phục sinh đoan tọa, ầm thực ngôn ngữ như cố, 
Ky các ch: nhán hoan hi bát tháng, giai lai bái phuc, nghénh Bóng Tir dir Tién Dung, Tày 
. eung, tam nhán hói gia hành lễ tạ chỉ. Chủ nhân hvu ngón : * Thán áp bát hanh, bénh 
-cân tir ngoai bách nhán». Bóng Té viét.: « Dài tử hậu, ngã cứu đắc chi.» Tây cung viết : 
«Lang quân năng cứu nhân chỉ tử, bất năng cứu nhân chỉ bệnh. Thiếp hữu nhất thuật 
khả cứu bách vạn nhân chỉ bệnh.» Đồng Tử dữ Tiên Dung cầu chỉ. Tây cung tiên nữ nãi 
dĩ bạch chỉ thư chu (châu) nhất tự, thiêu khôi (hôi), điều dir thanh thủy, hấp khí ư thủy, 
hứa các bệnh nhân ầm ; bệnh nhân nhất thì giại dũ ; etu đắc Ông Binh áp nói sd bách 
nhán yén. U' thi, Ông Binh xã nhân dân lão ấu đồng chí hành lễ bái hạ, khất vi thần tử, 
- Đồng Tử vọng kiến Ông Đình chỉ địa hữu nhất sở long hồ hoàn bão, sơn thủy hừu. tình, 
паі lập trượng ư địa, phú lạp ư thượng, tự nhiên thành miếu vũ lâu đài sồ tòa, giao dữ 
Ông Đình nhân dân đi vi hậu nhật hương hỏa yên. Sự ngật, tạm vị đồng vâng pham Đông 
Yên huyện thượng giáp Tế Giang huyện hạ, giáp Kim Động, Tiên Lữ, giai lập trượng ư 
dia dién, di lap phá chi, tw nhiên thành quynh cung ngọc thất, lâu các, châu ngọc, kim 
tiền cập ngưu mã, kê khuyền phả da. Quan quân khí triều lai hội giả ĐI и nhân mệnh 
-_ danh hô viết Tự Nhiên Châu. 


Dụê Vương văn chí, nghỉ kỳ tác bạn, nải mệnh tướng phát binh tháo chi. Đồng Tử 

_ đữ Tiên Dung thán viết: ‹ Tử đạo an cẩm kháng phu ménh da? ». Chí da bán, hốt thién 
khói phong vü nhất đại trận, chàng sở cư đống vũ, cập kê khuyền dữ Đồng Tử, Tiên Dung, 
Tây cung tiên nữ nhất tịch thăng thiên. Sở cư chỉ xứ hóa thành đại trạch, cố danh Nhất Dạ 
Trạch yên (thì Quí mão niên, đông thập nhất nguyệt, thập nhất nhật). Tướng et phán hói cu 
dĩ kỳ sự tấu vu Dụê Vương. Vương trì ky dáe đạo thành tiên, nãi mệnh xa giá vãng hoàn thử 
trách. Đương gian, kiến tiên nữ ky bạch hạc tòng thiên nhỉ hạ, lập vu Nội trach, hướng vương tiền 

_ §p viết: « Thần nãi Tây cung tiên nữ, đại Đồng Tử, Tiên Dung chỉ mệnh, lai bái tạ Vương phụ x. 
Ngôn ngật. hựu tòng trạch trung nhỉ thăng. Vương cảm chỉ, tức sắc phong Nội trạch Tây cung 
cóng chúa, hứa dữ Đồng Tử, Tiên Dung đồng phụng phối hưởng yên ; mệnh quan lập từ 
vu Ba Hòa xã, hựu truyền các chư huyện nội cập thiên hạ chư xã dân, hà dân hữu tam vị 
bình nhật vãng du đữ cung từ tại giả, giai nghệ Đa Hòa chính từ phụng nghênh tam vị 
thần hiệu hồi [phụng chi. Thử gian Ông Đình xã nhân dân diệc hành lễ, hồi Đa Hòa 
chính từ, phụng nghênh tam vị thần hiệu hồi ư miếu vũ cựu sở hành lễ phụng chỉ. Đương 
hành lễ chỉ gian, kiến lương phong xuy nhập điện thượng, vân vụ huy hoàng, hào quang 
xán lạn, hương yên phức úc, nghênh tị nhi lai. Tế tất, do văn hữu huyền ca quản nhạc 
chỉ thanh. Tự thử dĩ hậu, phàm Ông Đình ấp nội hữu hà tai nạn, tắc tiên báo ứng yên ; 
đảo vũ, kỳ tình, giai hữu linh nghiệm. Cố nhân dân мие gia phung tu, truyën chi van dai 

nhi vô cùng yên. : 


— Nhất phong Chi công Đồng Tử Thượng đẳng đại vương chí thánh tôn thần ; 
— Nhất phong Tiên Dung công chúa Thượng đẳng thiên tiên tôn thần ; 
— Nhất phong Nội trạch Tây cung công chúa huyền diệu tôn thần. 
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Tam vị tự thử nhi hậu, vi tiên, vi thánh, hóa sinh (24) bất diệt, vi ngã Việt cTứ: từ bất 
tửa (25) chỉ đệ nhị yên. Lich Binh, Ly, Trần, Lê, thường hữu hộ quốc cứu dán nám trứ 
tỉnh ứng, cố da hữu đế vương bao phong mỹ tự, xuân thu quốc tế, tứ thì brong hóa, van 
Đại vô cùng, dữ thiên địa trường tại. Y dư ! Hưu tai ! 


Ky húy tự thiết cấm ‹ðng Tử, Tiên Dung, Nội trạch> nhất, tứ, lục tự. Sắc phục 
. eám hoàng, tir nhi sác. Clin chi. 


Hồng Phúc nguyên niên (26) mạnh hạ nguyệt, cốc nhật, Hàn lâm viện Đông cáo đại 
học sĩ thần Nguyễn Bính phụng soạn. 

Hoàng triều Vĩnh Hựu nhị niên (27), quí nguyệt, cát nhật, Quản giám bách thần tri 
điện, Hùng lĩnh thiếu khanh, thần Nguyễn Hiền tái tuân chính bản phụng sao. 

Bát phầm thư lại thần Phạm Ngọc Bình cung tả. 


II. CHÚ GIẢI | 
^ 1 # € F Chi Dòng Té: 
Chử : 


— Tấm vải hoặc túi vải đề bộ đựng áo quần ; ; 

— Tắm vải đỏ phủ trên quan tài ; 

— Ở đây, theo nôi dung văn bản, là tấm khổ vải. 

Có thuyết cho rằng, chữ ‹Chở› nên viết với bộ thủy j vì Chủ Đồng Tử nghĩa là 
*cáu bé ở bãi sông». Thuyết này nghe ra hợp lí vì ý nghĩa của câu chuyện này phải chăng 
là phản ánh bước đầu của lịch sử chỉnh phục vùng đồng bằng lưu vực sông Hồng của 
người Lạc Việt ? ' 

2) &£ 3$ Ngoc phả : — Gia phả của nhà vua 

— Sự tích của những vị thần xuất thân từ nhà vua. 

3) ЭА A Khám chi : nhánh Bắc (nhánh đồng bằng Bắc Bộ), vận dụng Bát quái (tám 
qué: tám biều tượng của vũ trụ) vào Tứ phương (Bốn hướng), người xưa quan niệm rằng : 
Nam thuộc Li, Bắc thuộc Khẩm, Đông thuộc Chấn, Tây thuộc Đoài. 

224) đì + Quốc tế : nhà nước cúng (Ngày xưa, nhà nước chỉ cúng một số vị thần 
hạng trên ; còn các vị thần khác, tuy được sắc phong, nhưng do dân địa phương cúng). 

5) 血 车 Việt tích : xưa lắm, hồi xa xưa (chire 鲁 ding thong v6i chit 越 ) 

6) # 39 Duc Chšn : en hai chòm sao trong số hai mươi tám chòm (Nhị thập 
bát tú) trên bầu trời (theo: quan niệm của ngad Hán thoi cŠ dai) 

7) & $ Ngưu Đầu : Tên bai chòm sao. Sao Ngưu còn gọi là Khiên ng da 
(đất trâu) và sao Đầu gồm có Bắc Đầu và Nam Đầu. 

Thời xưa, theo tư tưởng bá chủ Đại Hán, khi phong đất cho các vua chư hầu, thiên 


tử căn cứ vào ngày thụ phong đề định cho mỗi nước một chòm sao làm chü, hé ngày ấy 
chòm sao nào xuất hiện thì nước thụ phong thuộc về chòm sao đó, như nước Ngô và nước 


Việt thuộc về sao Tình Kỷ X ở, 3 nước Tề thuộc về sao Huyền Hiêu 3 ‡ 
Theo quan niệm phân dã 4* $f 45 (phẩn chia cương vực theo eáce chòm sao), nước Việt 
ta thuộc về sao Đầu và sao Ngưu. 
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8) xf $ Trúc bach (tre và lya) : Všn tu (chữ viết) sử sách. Khi giai người ta. 
viết trên thẻ tre (giáo sách M J ) rồi viết trên lụa (iêm tổ AR. $ ) , 'sau mới. viết 


trên giấy. 


9) * + Xa thư (xe và sách). «xa đồng qui, thư đồng văn + p k + 
f] X » nghia là : xe cüng một cỡ bánh, sách cùng một chữ viết, Đó là tượng trưng cho 
ну thónz nhšt chính quyën và lành thó eúa.quóc gia. 


10) É 期 Cur cơ : có mang đúng một năm, : 
— Cư : ở đây : có chửa, có mang cả ZS Sác tàng) 
— Cơ (chữ 期 g day âm là Cơ, chứ không phải kỳ ) : một năm ( 周 PE Chu 
nién) : 期 HỆ, Cơ phục : dề tang một năm. : 
ша X Thát hỏa : do thiếu đề phòng (thất ý) nên bị nạn - chấy, 
32) # Mân thiên : trisi cao (Mân : thiến không : trời cao) $ № f X X: 


Hào Кыр vụ mân thiên : kêu khóc thấu trời cao, 


.13) 4k đề (fA) Più so: cành lá um tùm. ⁄ 
14) @ 7K Quán thủy : Dội nước, xối nước 


15) Ф. JK Bóng sàng (giwbrng phía dóng) : rë (chü Sàn Jk Con vit là M) m 


.Do tích đời Tấn, họ Tạ sai người sang nhà họ Vương đề kén тё сһо соп gái mình ; các 


cậu don trai họ Vương nghetin đều làm ra vẻ nghiêm nghị, chỉ có Vương Hy Chi £. £ 之 
cứ iẫm wớn bụng trên giường phía dóng mà äu nhw không đề ý đến ai cả ; ông Tạ nghe 
vậy khen rằng : «Đó chính là chàng rò tốt ! ›, rồi gã con gái cho. 


16) € Ж Nhạc mục (Nhạc : đỉnh núi ; mục : chăn giữ) các quan trấn giữ biên giới - 
(tứ nhạc châu mục : eác quan coi các châu miền núi ở bốn phương trong nước) 
17) т D Bách qui : chitc quan tè twóng (bách : bách sự : moi viéc ; qui : do xét) 
> 18) Я # Ч Ин duc thăng văn : đạo đức dâu kín “được nồi tiếng. 
19) T Aë Hạ tân : lấy chồng ở dịa vị xã hội thấp hèn (như hạ giá 下 Ж) | 
20) 4& 4& (Bo Xích jk ) Nàn nãn : hö then dën dö mät. 
21) Ж 75 Cy nài: bèn vội vàng (Cự : liền, bèn ; nghĩa như toại E? ÿ vội vàng, 
nhanh ). | Ме | : 
22) 4% Апр: gặp, vấp phải, chạm phải. E 
23) ¥ Kh? (Khói) : («Ngä khởi di hinh hài tương ầm›) : « Khởi › ó dáy et có công 


dựng một ngữ khí từ, chứ không có ý nghĩa nghỉ vấn. 


24) 4V A. Hóa sinh: theo thuyết Tứ sinh của nhà Phật, là cách tir nhiên ES) ra của 


động vật, không do nhân tổ vật chất (sinh lý hoặc điều kiện thiên BH, mà đo cái nghiệp 


từ kiếp trước. 


25) v2 ‡ * я, Té từ bất tử : Đúng ra, phải nói : ‹Tứ bất tử*, nghĩa là bốn vị 
(thần tiên) linh thiêng nhất (nên được thờ cúng mãi mãi) của nhân dân ta thời xưa : Thần 
Тап Viên (Sơn tình), thần Phù đồng, Chử Đồng tử, Từ Đạo hạnh ; 


ч 26) P 福元 年 Heng Phác. nguyên niên : Nim đầu dời D Anh Tóng ( Duy 








Bang) : 1572. | 

27) Жж. % = Я Vĩnh Hưu nhị niên : Ñăm thứ hai đời Lë Y Tang ( Duy 
^ Thin): 1735. | 
III. DICH NGHTA 


Ngọc phá của Chử Đồng Tử cùng hai vị tiên nữ (là) Tiên Dung (Dong) và Tây cung 
triều vua Hùng (bộ thần phả thứ: hai của nhánh Bắc, được vua phê : ‹Quốc tế›) bàn chính 
của bộ Lễ triều (đang trị vì) nước (ta). : 


Thời ха xưa, trời Nam mở vận, chia ngang núi sông thuộc sao Dực và sao Chần, (phần) 
nước phương Bác chia phong (cho vua nước ta) thuộc về phân dã sao Đầu và sao Ngưu. 
Từ đời Hồng Bàng, (vua đầu tiên nước ta) vâng mệnh chia phong (của vua cha), làm tồ 
thứ hai của các đời vua Việt nối tiếp theo, tương truyền mười tám đời, thịnh trị hơn hai . 
- nghìn năm, đời đời cha truyền con nối, đều gọi là vua Hùng ; thổ tre ty lụa, xe cùng cỡ 
bánh. sách cùng chữ viết : núi sông một mối. Đó là tồ của giống Bách Việt vậy. Người đời 
sau có thơ chứng mỉnh rằng : 

Миши kế lớn đã được gây dựng, (các đời) Kính cần tiếp nỗi mãi ; 

Con thánh, cháu hiền truyền nhau mười tám đời, 
Trải hơn hai nghìn năm, các ngành nhánh tỏa rộng ra. 
Sé sách ghỉ mãi công lao và ơn đức rực rỡ (đó). 


Lại nói, lúc bấy giờ, đúng vào đời thứ mười tám vua Hùng, truyền đến vua Dụê, đóng 
đô ở sông Bạch Hạc, Việt Trì, đặt tên nước là Văn Lang, đô nước gọi la Phong Châu. Vua 
Hùng tài cao mưu lớn, trời còn cho người gồm một bậc hiền trí cao cả noi theo sự hưng 
thịnh của cơ đồ mười bảy đời tồ xây, tông đắp. (Vua) có một trăm hoang hậu, sáu quí 
phi, mười hai phu nhân. sáu mươi cung tần, hai mươi hoàng tử: (và) bốn “công chia." Sao 
mà trời xui khiến hai mươi hoàng tử và bốn công chúa đều thân trôi, chân shy, mót sớm 
làm người nghìn xưa ! Vua và hoàng hậu (hoàng hậu tên là Dương Thị Diễm, người 
phường Đức Quang châu Hoan) ngày ngày buồn rầu, giờ giờ thương khóc. 

Hoàng hậu bèn cùng với vài chục cung tần (đánh) xe loan rong chơi đề giải buồn, 
Một hôm, lên núi Tam Đảo, hoàng hậu sai sắm sửa hương hoa làm lễ (đi) cầu khấn ở đền 
Quốc Mãu. Đêm ấy, (hoàng hậu) mơ thấy có một bà cụ già bố một bé tiên đến cho. Kịp khi 
trở về, cảm thụ rồi có thai. Có mang một năm tròn, để ra một gái, mặt điềm má đào,"sắc ánh 
nước bình (ngọc), nhan sắc xinh (thơm) đẹp, dung mạo dịu dàng. Vua làm lễ vui mừng và 
đặt tên là Tiên Dung, phong làm công chứa. (Công chúa) mười tám tuồi mà không chịu 
lấy chồng (chỉ) thích dạo chơi. Vaa yêu nên cũng cho, mỗi năm hai ba tháng dàn thuyền 
rong choi sông bifn, , Ф 


Lại nói, trước kia, ở hương Đa Hòa, huyện Đông Yên. lộ Khoái, đạo Sơn Nam có một 
nhà họ Chữ, tên là Đồng, vợ là Bùi Thị Gia. Vợ chồng vốn là người đức dày, một đêm 
mơ thấy có một ông cụ già cho một đứa bé. Từ đó, (vợ) có,thai và sinh được một trai, 
déng dấp rất lạ, tướng mạo khôi ngô ; ông cha bèn;đặt tên là Đồng Tử. (Đồng Tử) lên sáu 
tuồi, (đã) có tư chất thông minh và tính biếu thảo thật thà. Đến tuồi mười ba, chẳng may - 
nhà gặp khó khăn, họa không đến 18 : bà mẹ bị bệnh mất, lại nhà bị nạn cháy, của cải ' 
đều hết sạch, chỉ còn một tấm khó vải, cha con thay nhau mặc những lúc vào ra. Đếp” 
khi ông cha bị bệnh sắp mất. đặn con rằng : «Cha nay số chốt, thi hài cña cha có đất che. 
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lấp không lộ ra ngoài, con nên đề thân cha trần trụi mà chôn. Con sống ở trần thế, chẳng 
16 đề thân trần trụi. Vậy cha đề khố này lại cho con đề ( làm kế ) che thân, ngõ hầu không 
hồ еп. › Dặn xong, cha mất. Đồng Tử kêu khóc thấu trời cao, (nhưng) thế chẳng làm 
sao được, ôm thây (cha) mà than rằng : *Cha ôi ! mẹ ôi ! Để con, nuôi con khó nhọc, mà 
nay nhà nghèo, thân hèn, (con) chẳng có tí gì đề báo đáp. (Nhưng) con còn sống, nếu trời 
chẳng phụ thì áo quần sẽ có nhiều. Cha tôi, lúc sống, đã làm người không có - тап ќо quần, 
nay bổ cõi đời, há lại làm ma trần truồng ? x Bèn lấy tấm khố liệm cha mà chôn. Đồng 
Tử, trđó không “có gì đề che thân, và những khi rét đói ghê gớm (cũng) thường ngâm 


mình ở bờ sông, lấy nước làm kế (phương tiện) che thân, (rồi hễ) thấy những thuyền qua 


lại buôn bán thì đứng lên xin ăn ; lại giơ cần câu cá đề nuôi thân. 


Lúc đó, thuyền của Tiên Dung đến bến họ Chữ. Nghe tiếng nhạc của chiêng, trống, sáo, 


đàn ; thấy vẻ rầm rộ của đám đông có cờ xí, Đồng Tử hoảng sợ tìm chỗ chạy đề Ần nếp, 


Ben chay lén bài cát, tháy trên bãi cát một bụi lau sậy rậm rạp có ba bến gốc, liền nấp vào 
trong bụi, lấy tay khoét cát thành hố rồi nằm xuống, lại lấy cát phủ lên trên và giấu mình 
ở đó. Một lát, thuyền của Tiên Dung đến, đỡ ở đấy. (Tiên Dung) lên bờ dạo chơi trên bãi 
thấy chỗ hãi cát cao, bằng phẳng và vắng vẻ, liền sai kẻ hầu gái lấy màn trướng vây chỗ bụi 
lau, (rồi) khỏa thân tím rửa. (Khi) xối nước, nước 'đồ xuống, cát trôi, lộ Đồng Tử thân 
mình cũng trần trụi. Tiên Dung cả hoảng, trầm ngâm một hồi, cho rằng trời khiến như vậy, 
bèn gọi Đồng Tử dậy. Đồng Tủ hốt lắm, muốn tìm (đường) chạy thoát. Tiên Dung'lién 
nắm tay Đồng Tử mà nói rằng : ‹Ta vốn chẳng muốn lấy chồng, (nhưng) nay gặp “nguoi, 
thân thề đều cùng lõa lồ ; đó là duyên trời định khiến như vậy. Ngươi bãy đứng dậy 
ngay, cùng ta tắm rửa ! › Rồi sai ban áo quần (cho Đồng Tử và) rước Đồng Tử cùng 
xuống thuyền, ăn uống vui chơi. Đồng Từ kề rõ nguyên nhân vì sao như vậy. Tiên Dung 
than thở (và) cho làm vợ chồng, gọi là ông Chử. Cha công chúá, (vua) nghe vậy, cä giận, 


than một mình : «Соп gái ta, Tiên Dung, sang trọng, nếu có ý muốỗn chọn rề thì các quan. 


to trong triều ngoài quận rất nhiều, (chọn) làm rề ta sao mà chẳng được ? Mà (nay) giữa 


chừng tự ý đi theo kẻ nghèo khốn. ăn xin ! (kế đó) há được như vua Thuấn nhờ có đạo. 


_đức sâu kín (mà sau) nồi tiếng đề (con ta) hạ mình xuống lấy làm chồng ư ? Lồng ta thực 
lấy làm hồ thẹn !.» Rồi (vua) không cho (công chúa) về cung. Tiên Dung cũng sợ chẳng 
dám về, cùng với Đồng Tử ở đất Ра Hòa, 


Một hôm, Đồng Tử từ biệt Tiên Dung thênh thang rong chơi ngoài biền. Giữa đường 
_ gặp một cụ già đầu bạc, tuồi khoảng tám chín mươi, mày râu trắng xóa, thân mình to béo, 
đầu đội nón tròn, tay cầm gậy trúc, vừa đi vừa hát rằng : 


Núi cao a, nước sâu thằầm ;. 

Ở cõi tục, có thề có người hiều âm điệu ; 
Hiều âm điệu a, (thì) có thề đồng lòng. 

Có thề đồng lòng a, hợp thành giai âm ; 

Hợp thành giai âm a, dù muôn dặm cũng tầm. 
Đã hợp rồi a, xứng với núi cao nước thẩm. 


Đồng Tử nghe được ; liệu cho là mình đã tu được đạo, liền vội vàng nhìn tới đằng 
- trước vái chào mà nói : «Người tiên (và) kể tục may mắn gặp nhau : dịp hiếm trong nghìn 
năm. Lòng (tôi) mong gặp, xin chớ vì đường đột mà từ chối.› cụ già cười nói : «Ta là ông 








tiên ở trời trên, ngươi cũng không phải là khách tue ; vå lai tyc mà thành tiên cũng không 
phải khó, huống chỉ không phải tục mà thành tiên thì có khó gì ? (Nếu) ngươi bằng lòng 
cùng ta dạo chơi thì chẳng bao lâu có thề thành tiên được. ° Đồng Tử thưa : «Tiên ông 
cho con theo cùng, đó là điều muôn vàn may mắn. › (Đồng Tử) vừa- nói-xong/ cy già liền 
đưa Đồng Tử vào một hòn đảo ở biền ba ngày đêm, trao cho phép biến hóa thần tiên. 
- Đồng Tử hiều thuộc tất. Ông tiên lại cho nón tròn, gậy trúc, và một đạo thần chú (và) 
dặn rằng : «Khi về nhà, chống gậy xuống đất, lấy nón che ở đầu gậy, miệng đọc thần chú 
một lượt, tự nhiên thành lâu đài, thành thi, châu ër? của cải.» Dis Xong, ou già diu bac 
lai bay lén khóng mà di. 


Đồng Tử về với Tiên Dung thì đã ba năm E Lúc đó, Đồng Tử đem hết phép thần 
tiên truyền dạy Tiên Dung, Cho nên, vợ chồng đều học đạo tiến thành công. Một hôm, 
Đồng Tử cùng Tiên Dung dạo xem khắp địa thế Đông Yên, đến đầu xã Ông Đình, bỗng 
gặp một cô gái tuồi chừng mười tám, mười chín, có vẻ đẹp làm. cho cá chìm, chỉm rơi, có 
dung mạo làm cho trăng che, hoa thẹn, đang thong thả dạo chơi trước Cồ Xuồng ( ? ). 
Tiên Dung xa trông chừng như nàng tiên ngọc, mới bảo Đồng Tử rằng : * Chàng có muốn. 
lấy cô gái đó làm vợ thứ chăng ?». Đồng Tử mỉm cười. Tiên Dung biết ý, một mình bước. 
đến trước cô gái Éy (và) nói: < Nàng ơi ! Nàng ơi ! Tiên chăng ? Tục chăng ? Nàng Gió ^ 
chăng ? Nàng Hoa chăng ? Chồng ta tính trời cao thượng, tài trí thông : minb,. nàng làm vợ 
thứ của người ấy há chẳng xứng sao ? Ta tuy là cơn gái vua, song không ghen ghét, không 
kiêu căng ; nàng cùng ta kết làm chị em, chẳng vui sao ? >. Cô gái ấy trả lời :‹« Ta lấy hình : 
hài đề ần mình thôi, ( chứ ) ta chính là tiên nữ ở cung của Bà Tây Vương Mẫu, còn vợ: 
chồng nàng đã học thành tiên, nay ( chúng ta ) không hẹn mà gặp. Do Trời chăng ?.Do người 





chăng ?›. Tiên Dung nói: «Do Trời đấy. -Vậy, mưu việc ở người, ( còn ) nên việc ở Trời.. Ji 


_(Tuy nhiên), trong Trời cũng có ng&ời đấy.» Lúc đó, (hai người). kết làm chị em, dẫn . 
nhau đến chỗ Đồng Tử ngồi, cùng nhau yến tiệc vui vầy. Đúng lúc đó, thấy trong ấp Ông 
Đình có năm sáu thây chết dưa đi chôn. Đồng Tử bèn nói với Tiên Dung và Cô Tiên cung 
Tây rằng : ‹ Ta học được phép tiên có thề làm cho ( người ) chết sống lại ; ( nên } nay thấy 
người chết, ta (hãy ) dën làm sống lại. Các cô có đồng ý theo ta không ?» Cô tiên cung 
Tây nói : ‹Cứn người là việc làm phúc: lớn, sao lai chàng theo ?». Вќу giờ, Đồng Tử , 
_ Tiên Dung và Cô Tiên cung Tây cùng đến, bảo người nhà (cổa những người chết ) дез 
_ các thây chết ra. Đồng Tử tay cầm gậy trúc, miệng niệm thần chú (và) lấy gậy chỉ các 
thây chết. Quả nhiên, các thây chết sống lại, ngồi ngay ngắn, ăn uống, nói năng như trước, | 
ТАСА moi người vui mừng không xiết, đều đến cung kính chịu tài (và ) rước đón Đồng 
Tử, Tiên Dung và Cô Tiên, ba người, về nhà làm lễ tạ ơn. Mọi người lại nói : ‹ Ấp chúng 
tôi chẳng may bị bệnh suýt chết hơn trăm người», Đồng Tử nói : «Chờ sau khi chết ta 
cứu cho.» Cô Tiên nói: « Chàng giỏi cứu người chết mà không cứu được người bệnh, 
thiếp có một phép có thề cứu bệnh cho trăm vạn người. › Đồng Tử và Tiên Dung yêu cầu 
nàng làm. Cô Tiên cung Tây liền lấy giấy trắng viết một chữ Chu ( Æ ); đốt thành 
tro, hòa với nước trong ( đề cho) tro hát hơi ở nước, rồi cho các người bệnh uống. Một. 
lát "người bệnh đều khỏi. (Cô Tiên ) cứu được vài trăm người ở ấp Ông Đình. Cho nên, 
nhân dân già trẻ xã Ông Đình đều đến làm lễ mừng, xin làm tôi tớ. Đồng Tử xa thấy đất 
xã Ông Đình “có một thửa đầt ( thế ) rồng cọp ôm vòng, núi sông xinh đẹp, bèn chống gậy 
' xuống đất, che nón lên trên : tự nhiên thanh mấy tòa lên đài, đền miếu. (Đồng Tir) giao 
cho nhân dân Ông Đình đề ngày sau hương khói. Việc xong, ba vị cùng đi cá mạn trên 
huyện Bóng Yên giáp với mạn dưới huyện Tế Giang (và mạn ) giấp với Kim Động, Tiên 
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Lữ (và) đều chống gậy ở mặt đất, lấy nón che thì tự nhiên thanh cung quỳnh, nhà ngọc, 
lầu gác, châu ngọc, tiền bạc cùng trâu ngựa, gà chó rất nhiều. Quan và lính bỏ triều đến tụ 
họp (ở đây ) quá nữa, vì vậy cho gọi. (vùng này ) là Bãi Tự Nhiên. - Í 


Vua Duệ nghe được, ngờ các vị làm phản, bèn sai tướng đem quân đánh dẹp. Đồng 
Tử và Tiên Dung than ring : « Bao làm con sao đám chống lệnh cha !› Đến nửa đêm, bỗng 
trời nồi một trận gió mưa lớn làm sập đồ nhà cửa nơi đó ; còn gà chó cùng Đồng Tử, Tiên 
Dung và Cô Tiên (trong) một đêm lên trời ( hết). Chỗ ( các vị) ở đó biến thành một cái 
-đầm lớn, vì vậy gọi là Đầm Một Đêm ( Lúc bấy giờ là ngày mười một tháng mười một 
mùa đông năm Quí mão ). Tướng và quân trở về đem hết việc ấy tâu với vua Duệ. Vua 
biết các vị đã học được đạo và thành tiên, liền sai sửa soạn xe cho vua đi về đầm ấy. Đúng 
lúc đó (khi vua tới,), thấy Cô Tiên cưỡi Һас trắng từ trên trời xuống, đứng ở Đầm Trong 
quay mặt về phía trước vua, vái chào ( và) nói : ‹ Tôi chính là Cô Tiên cung Tây, theo lệnh 
của Đồng Tử và Tiên Dụng dén ley xin Ki mua cha.» Nói xong, lại từ đầm lên ( trời ). Vua 
cảm động, liền ban sắc phong (Cô Tiên) làm công chúa cung. Tây Đầm Trong, cho được 
_ hưởng lễ vật cùng với Đồng Tử và Tiên Dung ; sai quan dựng đền thờ ở xã Đa Hòa, lại 
truyền cho các huyện cùng dân các xã trong nước, nơi nào, ( trước: Кіа ) ngày thường, có ba 
vị đến chơi và (nơi nào ) có cung đền ( của ba vị Dy đều đến đền chính ở Đa Hòa, vâng 
rước hiệu thần của ba vị về thờ. Vào dịp đó, nhần dân xã Ông Đình cũng làm lễ về đền 
chính ở Đ4: Hòa, vâng rước hiệu thần của be vị về nơi đền cũ làm lễ thờ cúng. Trong lúc 
làm lễ, thấy gió mát thồi vào đền, mây khói óng ánh, hào quang rực rỡ, khói thơm sực nức 
xông vào mũi. Cúng xong, còn nghe tiếng đần ca sáo thôi. Từ đồ về sau, hễ trong ấp Ông 
Đình có tai nạn gì thì (được ba vị) báo trước rất đúng ; cầu mưa, cầu tạnh đều có ứng 
nghiệm. Cho nên nhân dân thêm nghiêm túc cúng thờ, truyền nhau muôn đời không dứt. 


— Phong cho Ông Chi Đồng Tử tước Thượng đẳng đại ` vương chí thánh tôn thần. 
— Phong cho công chúa Tiên Dung tước Thượng đẳng thiên tiên tôn thần. 
— Phong cho công chúa cung Tây ở Đầm Trong tước huyền diệu tôn thần. 


Ва у}, từ đó về sau, làm tiên, làm thánh, hóa sinh không chết, dựng nên đền thờ thứ 
hai trong <€ Bốn đền thờ bất tủ › của nước Việt ta. Trải qua Định, Lý, Trần, Lê, thường có 
linh ứng rõ ràng ( đối với việc ) giúp nước cứu dân, vì vậy, có nhiều vua chúa tặng phong 
mỹ tự và nhà nước hằng năm cúng tế, hương lửa bốn mùa, muôn đời không hết,:cùng 
với trời đất tồn tại mãi mãi. Ó 1 Vui thay ! 


Về chữ. Húy, tuyệt đối cấm những chữ thứ nhất, thứ tư và thứ sáu (trong sáu chữ 
tên) #ðồng Tử, Tiên Dung, Nội Trạch (và) về màu của y phục, cấm hai màu vàng và tía. - 
Những điều cấm ky trên ( phải được ) kính cần (tuân о). 


(Một) ngày lành tháng đầu mùa hè năm đầu đời Hồng: Khúc Bè tôi Nguyễn Bính, 
đại học sĩ gác đông Viện hàn lâm, vâng soạn. 


(Một) ngày lành tháng cuối năm thứ GE dòi Vinh Hyu Triều Lớn, Bề tôi, Nguyễn 
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` : 
Hiền, (chức) Quân lý cáo thần, trông coi các đền, (tước) Hùng lĩnh thiếu khanh, váng 
sao lại theo bản chính. 


B tôi, Phạm Ngọc Bình, ( chức ) thư. li, ( hàm ) bát phầm, kính ein ehép. 


CHU' ONG HI 
SÁC 


. Định nghĩa : Sắc là giấy vua gửi cho một hay nhiều người hoặc cho một cấp đơn 
. vi hành chính đề chỉ bảo một điều gì hoặc đề ban thưởng tước vị. 
-9. Các loại : Do đó, sắc gồm có hai loại : 
1) Sắc mệnh ( cũng gọi là sắc chỉ ) là giấy vua ban tước vị cho người đang sống hoặc 
đã chết và cho thần ( nhân thần và thiên thần ). | 
'. 2) Sác thir là tir vua giri cho mót ngwbi bà tói dë chl bšo mót йди д. 
Trong tập này, chúng ta chi chú ў đến loại trên (là loại sắc mệnh ) mà ta thường gọi 
tắt là sắc. | | 
5. Bố cục thông thường : Nói chung mệt Ma ge (эйс mệnh) thường gồm еб 4 
phần chính : 


1.—Mở đầu bằng một chữ # ( Sắc ) rồi Ss đối tượng gửi (một cá nhân boặc 
một đơn vị hành chính ). 

2) Ban thưởng tước vị mới hoặc quyền lợi mới. 

3) Chỉ thị cho đối tượng được gửi phải tuân theo. 

4) Niên hiệu và Ấn vua, 


4. Đặc điềm : 


1. Hình thức trình bày : 


a) Bản sắc thường viết trên mặt cña một từ giấy lụa dày, khồ cỡ om,ð0 x 1m, 10. 
( hoặc 1m, 20 ) màu vàng, có hoa văn rồng máy màu bac, xung quanh có đóng khung. 

b) Chir 39 (Sác) mó đầu, thường viết riêng ở dòng đầu hoặc cũng có thể viết 
chung với các chữ khác ở dòng đầu. Trong trường hợp viết riêng một đòng thì viết trụt 
xuống một chữ đối với các dòng sau, còn trong trường hợp viết chung thì lại viết trồi lên 
một chữ đối với các dòng sau. 

Trong bàn sÁc nóu còn có chữ nào thuộc về vua thì phải viết sang dòng và DEM lén, gọi 
là đài ( Đài là nâng cao lên, ý tôn trọng ) trừ niên hiệu ở đưới cùng có thể viết trut xuống, 
nhưng phải viết cáoh xa các dòng chữ trên đề vị trí của niên biệu nằm vào khoảng cuối của 


tờ giấy. 
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с) Ап đóng chỗ dòng niên hiệu, lấy dòng này làm trục dọc và cạnh trên của Ấn nằm 
ở cuối chữ của niên hiệu (thí dụ : niên biệu là ‹ Tự Đức thì cạnh trên của Ấn nằm sát ở 
dưới chữ « itc»). 
2, Ngôn ngữ : 
8) Tước vị ( gọi là mĩ tự ), thường rất dài có khi hơn 150 chữ. 
b) Tờ (chữ) dùng thường là nhiều từ cồ, ít dùng trong các По vấn khác như 
những chữ : 
— # (Té): chq°nën (nhu C6 Jr ) 
— Z (Phi); bën, thi (nhr Näi 22 ) 
— 4 ( Năm ) ; lâu (lâu nay) 
f — № (М): ха (у kính б.у) ту 
е) Мб số kết cấu. công thức có thề thay. thế nhau : 


— 4 X3 4 ў | Жж | 
4 я £ 8 : .WNẫm trứ linh ứng = 
4 3 £ №. | Niệm tré linh ứng ( Niệm : thường xuyên 
` e nghĩ tới, nhớ tới) ` 
I3 A 8 耿 + E Phi ưng cảnh mệnh = 
| & № KP : | | Phi thừa cảnh mệnh ( Thừa : vâng, tuân ) 
m + $ + . Phung sự thần = 


Latz? 


— 4k * Khám tai == jt Khâm thử ( Thử : lệnh này, йс пау). 


Phụng sự thứ cơ thần ( Thứ cơ : tài và lành ). 


EAT pháp : 


a) Một bản sắc bao giờ cũng viết theo lối chữ lệ, tuyệt đối không viết chữ thảo ; 
song chữ lệ của mỗi triều đại có một kiều riêng ; chữ thời Lê Trịnh thường có nét dài vút 
bay bướm; chữ triều Nguyễn thường vuông, ngang ngay sồ thẳng, nét đồng đều ( gần như 
chữ in}. : | 
| b) Ngoài những chữ kiêng húy, dạng một số chữ lệ triều Lê thường được viết khác 

chữ tiêu chuần của từ điền : hoặc thêm, hoặc bớt, hoặc đồienét (như đồi bộ Xước $_ 
‚та bộ Dün 2. ) 


c) Niên hiệu, ngày tháng; năm đều viết theo Tối chữ duy ( tuyệt đối không viết lối 


chữ giản ) ; Nhất 一 过 


Nhi 二 Á ep, 
52. 
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thứ hai 1741) 


g näm 


ảnh Hưn 


> 


< 


53 


54 





ệu Trị năm thứ sáu : 1847 
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1. РНЁМ АМ 

Sắc (1) 

Suy trung — đồng đức — hiệp mưu — bảo chính — minh nghĩa —— khá: уиде ый “hẦn (2) 

Hành quân tồng quản chư quân sự (3) 

Nhập nội tư mã bình chương quân quốc trọng sự (4) 

Tứ kim ngư đại ngân phù, ‹ thượng trí» tự (5) 

Tặng Thái úy Giới quốc công (6) 

Phụng bao phong trung đẳng phúc thần (7) 

Tuy phúc hoằng ( hoành ) hưu —an nhân hòa nghĩa — đốc khánh điên huống — quảng 
trạch địch lương -- doãn văn hùng lược — vĩ liệt phong công — dực vận tế đại vương (8). 

Nghiệp trừ tam ngũ, kiệt xuất bách thiên. Сап tai, diệu vận mỉnh cơ, cửu tích vĩnh 
phù ư Nam cực ; tương kết mậu tham huyền hóa, nhất du mặc hộ ư Tây kỳ (9). Bảo tư 
dục biều long công; tích nhĩ cái gia huệ điền (10). 


Vị phụng 

Ngự giá tuần bạnh (11) thang ấp (12) đặc chuần gia phong mỹ tự (13); khả gia phong : 
Suy trung — đồng đức — hiệp mưu — bẩe chính — minh nghĩa — khai quốc công thần, 
Hành quân tồng quản chư quân sự, nhập nội tư mã bình SE quân quốc trọng sự, 
Tứ kim ngư. đại ngân phù + thượng trí» tự, | 

Tặng Thái úy Giới quốc công, 

Bao phong trung đẳng phúc thần, 


Tuy phúc hoằng hưu — an nhân hòa nghĩa — đốc khánh diên huống — quảng trạch địch 
lương— doãn văn hùng lược — vì liệt phong công — dye vận tế trị (14)—linh thông (15) 
hiền hựu (16) đại vương. 


Cë, 

Sắc e А , 

Cảnh Hung :tam thập nhị niên (17) tam nguyệt, nhị thập tứ nhật. 
l, CHỦ GIẢI 


1. Người được phong sắc này là Lưu Trung X] X o, me công thần trong cuộc 
khói nghĩa Lam Sơn (1418— 1428), chưa được sử sách nhắc tới (không phải Lưu Trung 
cha của Lưu Nhân Chú ở Thái Nguyên). Theo gia phả, Lưu Trung này, quê ở xã Đàm Thi huyện 
Lương Giang (nay là Thọ Xuân, Thanh Hóa), là anh em cô cậu (con có) của Lê Lợi, đã 
tham gia cuộc khởi nghĩa từ đầu (có mặt ở hội thẻ Lũng Nhai ) và eau lai có công cùng 
với một số cổng thần khác phá tan cuộc đảo chính chiếm ngôi vua (Nhân Tông, tên là 
Bang Cơ ) của Nghỉ Dân (1459) và tôn Tư Thành lên ( tức Lê Thánh Tông ). Sau khi được 
đất phong, gia đình Lưu Trung đến ở thôn An Vũ huyện Tiên Ht xứ Sơn Nam ( bây giờ 
thuộc tỉnh Hải Hưng ). | 


Những điềm sơ lược về tiều sử trên dây sẽ giúp ta hiều rõ nội dung của bản sắc. 








2 Bk E A& o GEM ANI XR Suy wrung ding 


đức— hiệp muu—bảo chính— minh nghia — khai quốc công thần : mỹ tự về tước phong 


cho lưu Trung khi còn sống, 
— Suy trung Jk Ж : nâng cao lòng trung thành (chữ Suy ở đây có nghĩa như chữ 
Suy trong Suy tôn) | 
— Đồng đức H Sr cùng đức (với những bề tôi trung thành và hiền lương ) 
— Hiệp mưu MP 3X 3 cung nhau láp muu ké; 
— Bảo chính Ж Ж: bảo vệ cái đúng; 
— Minh nghĩa 明 A ° làm sáng tỏ điều phải ; | 
— Khai quốc công thần : - Hj ÉB] 22 EÉ bề ôi có công mở nước 
3) € # d + + Hành quân tng quán chư quân sự : một chức vụ 
cao nhất của triều đình ở dời Lê sơ. | 
— Hành qušn 11 € : điều khiền quân đội (chữ Hành có nghĩa là xem xét, trông 
coi, chứ không phải là đi ). : 
— lồng quản 8 № : coi chung, chỉ huy chung ( chữ Tồng có nghĩa đen là góp 
những sợi tơ lại đề buộc thành bó, nên thuộc bộ mịch ). 
— Chư quân sự : Các việc quân däi: ` 
Q ^~m 3% ## # dự t 
Nhập nội tư mã bình chương quần quốc trọng sự : 
Nhập nội tư mã : một chức quan cao cấp trong quân đội đời Lê sơ. 
Ti? má : Tw : xét, làm chủ, Mã : ngựa, tiêu biều cho quân đội ; 
Nhập nội : Nội : cung vua ; nghĩa đen : được vào cung vua ; nghĩa bóng : quan trọng 
(Cho nên chức Nhập nội tư mã cao hơn chức tw mà). 
_ — Binh chương quân quốc trọng sự : phức vị cao nhất cổa triều đình, danh cho những 
bậc lão thần có đức lớn, xếp trên tồ tướng . 
Bình chương : bình lý + 3€ và chương hiền # Ma ; giải quyết và làm cho 
sáng гб; | 


Quân quốc trọng sự : những việc trọng yếu về quân đội và nhà nước . 


б айай +ow | Р 


Kim ngư đại, ngân phù « thượng trí? tự ! u 
Cái túi có gắn hình con cá bằng vàng với phù hiệu bằng bạc có hai chữ « thượng trí › 
(mưu trí, trí tuệ cao).. 


Đó là vật trang sức mà vua ban cho những vị quan to có công lớn trong triều ( nhất 
là quan võ); túi này deo ở dây thắt lưng ág chầu (triều phục). Từ đời Đường về trước, 
vật này làm băng hình con hồ (tượng trưng sức mạnh quân sự), nên gọi là ‹ hồ phù +; dəri 
sau đồi bằng cái túi có hình con cá, nên gọi là « ngư đại ›; hình con cá được làm bằng ngọc 
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hay vàng, bạc, tùy theo cấp bậc. 


(6) m X H X 45 х | 
| Tặng Thái úy Giới quốc công : — lặng : thưởng sau khi chết ( khác Thụ 1$ : thưởng 
khi cn sóng ; Phong 3} : thwéng cho ông bà, cha mẹ và ve cón sóng ). 
— Thái úy : chức quan đầu triều, nhu të tướng. 


— Giới quốc công tên tước của Lưu Trung, ( quốc công hiệu là Giới : cây cải ). Quốc 
công là tước dứng trên quận công và dưới quận vương. 


(7) $ $ 34 4? Trung đằng phúc thần : phúc thần hạng giữa. 


Phúc thần vốn là người có thật, khi sống có công ơn với dân, với nước, nên, sau khi 
chết, được dân một làng hay nhiều làng thờ làm thần che chở cho dân ( thần ban phúc, tức 
điều lành, cho dân ). 


OR K k k 8 9 K X A жапалак 文 


iR OX d G4 o 9 € OA Xx 

Tuy phác — vb ( hoành ) hưu — an nhân — hòa nghĩa — đốc khánh — diên Бобок 
quảng trạch — địch lương — đoãn văn — hùng lược —vĩ liệt — phong công —- dực vận — 
Të đại vương : Tước phong thần của Lưu Trung trước sắc phong này. 

— Tuy phúc : yên ồn và sung sướng | 

— Hošng ( hoành ) huu : vui kháp ( Hoằng : rộng lớn, Heu vui}; 

— Án nhân : yên ồn và nhân ái ; | 

— Hòa nghĩa : hợp nhau trong điều phải. 

— Đốc khánh : dóc lòng với việc lành ; 


— Diên huống : ban thưởng lâu dài Bt я, thóng dung với  Huóng b , nghia 
nhe Té № ). 

— Quảng trạch : ân huệ rộng rãi. 

— Địch lương : dẫn đến điều tốt ( chữ © địch› đứng ra phải viết với bộ xước i. ; 
. cách viết trong bản sắc không có trong các tự điền và từ điền Trung Quốc ). 
— Doän. văn : văn ( chính trị ) ồn đáng ; f ` 

— Hùng lược : bùng tài đại lược : có tài cao mưu giỏi trong việc quán. và việt nước, 

— Vĩ. liệt : sự, nghiệp Ge tích) xuất sắc (Liệt: ở đây là danh từ, có nghĩa là sự 
nghiệp ). 

— Phong công : nhiều du lao ( + Phong : T đặn, nhiều ; thuộc bộ Đậu Я. , có 
nghĩa đen là cái bát to đựng thức ăn ; còn bộ phận bên trên là chữ Sơn Mị và ở. trong lòng là 
hai chữ [hong Æ , nhành lá, tượng trưng cho khái niệm “№ dào. (Chú ý: bộ phận bên 
trên không phải là chữ Khúc № như ta thường viết ; nếu bộ phận” trên là Khúc thì sẽ là 
chữ ІА # > nghĩa là một thứ khí mãnh dùng trong khi cúng, tuy trong chữ Lễ này, 
yếu tố Khúc cũng chỉ là biến dạng của bộ phận bên trên của chữ Phong ; nhưng thói quen 
truyền thống.đã phên biệt như thể và đã được các từ điền cộng nhận ). 
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— Dực vận : giúp giữ vận mệnh (của nước ). 

— lé dai vương : Đại vương cứu vớt ( dân ), | i 

9# #® z SZ Ch — SES Ze 3 Е 
Nghiệp trừ tam ngũ (... ) nhất du mặc hộ ư Tây kì : cả đoạn này rêu công lao, thành tích 
của Lưu Trung : | 

— Nabiëp Gë tom ngữ (chú ý chữ Nghiệp + trong bản sắc; đúng ra chữ Nghiệp 

gồm có : Trạc 35 ten Ebo Móc Ж ё dưới = Ж JI: ep nghiệp (của người) là chờ 

( Trừ ) Tam vướng (ba vua dựng nước : vua Vũ £ nhà Ha Á, vua Thành Thang 
-K $ nhà Throng lÑ, và vua Văn X nhà Chu A ) và Ngũ bá (năm vua chwr 
- hầu : Hoàn Công 44 22 nước Tè &, Vin 文 Công nước Tấn 4 ‚ Muc 4 Công 
nước Tần Ж, Tương Ä Công nước Tống Ж và Trang #2 Công nước Sở X).Y 
nói : chờ những vị vua giỏi, có tài trị nước (đây chỉ các vua Lê). Cũng còn có thề biều 
Tam ngũ là Tam chính (ba cái đúng : Trời đúng, Đất đúng, Người đúng) và Ngũ hành 
.(hay Ngũ thường : Năm đức lớn : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) với quan niệm : Tam chính, Ngũ 
hành là cơ hội cho kẻ làm vua sửa sang triều đại ( Tam chính, Ngũ hành, vương giả cải đại 
chỉ tế hội dã =Z 3E £X. ff £ Ж Pk e a Së A. ` Tóg Qun R 3ÿ 
chứ giải Hậu Hán thư). 


— th | я + Kiệt xuất bách thiên ( chứ ý : chữ Xuất. 

đúng ra phải viết hai chữ Khảnf chồng lên tì với một cái s ] xuyên ở giữa th, 
chứ không phải "hai ch Sơn chồng n Hi nhe ta thường vit) : tài vượt trăm nghìn 
(nhiều ) người. = | 

— Cán tai 1$ X (E = f ý Z = Ж = dà) chống vgin tai 
họa (ở đây ám chỉ họa ngoại xâm và nội loạn ), | | 

Diệu vận minh cơ 3 Ж x 机 ? khéo vận dụng mưu trí cao sâu ( Cơ : cơ mưu, 
mưu trí; Minh : thông u đạt mỉnh : thấu suốt đến chỗ tối tấm, bí hiềm). Chứ ý dạng của 
chư Minh : đúng ra là bộ Mịch. '” ở trên, chữ Nhật ở giữa và chữ Lục Ze ở dưới: 
St, nhưng trong bản sắc, lại viét bó Mién "^ ó trén, và ở dưới là chữ Bát: A^: x 

— Cừu tích vĩnh phù ư Nam cựu A. 4% № dk Ж № JS Duvc ban thưởng 
hậu (vì đã) giúp (vua ) lâu ngày ở cuối phía Nam (chỉ căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn ). 

— Cửu tích ( chữ Tích Zb đồng nghĩa với chữ Tứ RỆ ): chín thứ ngày xưa thiên 
tử ban thưởng cho vua chư hầu : ngựa xe ( xa mã) ;áo quần (y phục) ; bản nhạc ( nhạc tắc 
s. 1] ): cửa sơn đỏ ( chu hộ 3 я hošc chu món 3 P] : bièu trong cia quf 
tộc ) ; bậc thềm làm tụt vào trong nhà (nap ё #0 ЁЁ > vì người sang trọng không bước 
vào nhà bằng bậc thềm làm lộ ngoài trời ); dũng sĩ (hồ bón X, * ; đề làm vệ ei: 

ron quý ( cự sướng Æt ; cự :lúa mạch đen ; sướng : rượu ; rìu búa ( phù việt 
$k 3x. : hai loai vü khí), cung tën ( cung thi 5 X). 
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一 Tuong и j@ & : cùng nhau kết nghĩa, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau gắn bó. 

— Mậu tham huyền hóa BR #- Ж 4L : dà tham gia tót vào bàn nhac của thời 
thịnh trị : . 

Mậu tham : ( bộ phận bên trên của chữ sas đúng ra phải viết với ba chữ Tư pa * 
nhung pa thường được viết bằng chữ Tư J^. vói mót ngang. + còn bô bên dwói, 


chữ Sam Z ; thường được thay bằng chữ Tam = t £) : đóng góp nhiều, thành 
_ tích lớn, tham gia tích cực ( Mậu : sum suê, tốt ; Tham : tham dv, tham gia ). 


Huyén. hóa : ( nghĩa đen : tạo hóa huyền diệu ; sự cảm hóa, giáo hóa huyền diệu ) : tên 
một bản nhạc nước Ngô có mục đích động viên nhân dân, nội dung nói : cẾp trên sửa sang 
nền chính trị, huấn luyện quân sự, làm theo trời, thì đức nhân cháy kháp, thiên ha vui 


tươi. Ở đây, muốn nói bản nhạc của thời thịnh trị (thời Lê sơ ), 2 


— Nhất du mặc hộ ư Tây kỳ: — # m: A, X 9 Ze Mật - chuyến bí mật đi 
theo vua ở (đưới) là cờ Tây. (chưa rõ lưu Trung đã có lần nào theo)vua Lê đi đánh đẹp ở 
mạn Tây — bắc hoặc ở vùng biên giới Lào không). Về đạng chữ, chú ý ở bộ ,phận bên phải 


của chữ Kì, đếng lẽ phải có thêm một nét phẩy và một nét ngang ^ ở trên chữ Cân 
m: Jn (3t thông dụng với chữ Kì C 


(10) £ й 4 ft 10 4) A À > # A Bảo tư, dục: bitu long 


công, tích nhĩ, cái gia huệ điền : ( vẫn ) giữ như thế, ( nầy ) muốn nêu công lớn ( của Б, 
pin thưởng Ngươi, vì vậy ban thêm ân điền. | 


— To ùk : nghĩa như Thử ÿÈ, : cái đó, Бе thế ( chứ ý phân Me với chữ Tư ож 
nghĩa là đen, gồm hai chữ Huyền X ). e? 


— Cái: à âm chính là Hap ( Hà -} Bất nói líu lại, nghĩa là sao chẳng ) nhưng thường ; 
They cho chữ cái £ trong các vấn bản hành chính thời Lê. 


(11) — Tuän hanh W $: ; nói vua đi chơi ( khác Tutn thú $Q Jf + đi xem xét ) 

(12) — Thang ấp z; #, : (chú y chữ Thang trong bản sắc không có nét ngang 3i) 
tức thang móc &p. 3 GE nó tt: đất tấm gội cổa vua, quê cửa vua ( ở đây là 
Lam Sen ). 


(13) — Мга $ F : chữ (từ ) đẹp, tức là chữ ca ngợi cái tốt, cái đẹp của một 
người (thuật ngữ dùng trong sắc thần đề chỉ những chữ làm tước phong). 
. 


(14) — Tế trị Ж Ж : tế dân trị quốc : cứu dân trị nước. 
(15)— Linh thông Æ iÅ : linh ứng và biều biết suốt mọi việc (thông đạt). 


(16)— Hiền hựu ЙД †È : giúp đỡ rõ ràng (Hưu Ж nghĩa như Hựu 4# ? giúp 
đỡ ; trong văn bản sắc Việt Nam, thường dùng chữ ÍÈ tay cho chữ ih) 


(17) Cánh hung tam tháp nhj nién S e Ж} IS À: SP Cánh Hwng (Cánh : 16п, Hung : 
hưng thịnh, thịnh vượng) là niên hiệu vua trước cuối cùng của triều Lê, tên là Duy Diêu (Dao) 
#Ệ, ?È, làm vua từ 1740 đến 1786, thụy là Hiền Tông BB '& . Nüm thứ 32 là năm 1772. 
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Il, ĐỊCH NGHĨA 
Sắc cho | 


Bề tôi có công mở nước ( đã ) nâng cao lòng trung thành — cùng. đức — hiệp mưu — 
(đề) bảo vệ cái đúng (và) làm tỏ điều phải, 

Chức hành quân tồng quản chư quân sự, nhập nội tư mã bình chương quân quốc trọng sự, 

Được ban túi Cá vàng với phù hiệu bằng bạc có hai chữ ‹ thượng trí ®, 

_ Sau khi chết, được ban chức Thái úy, tước Giới quốc công (và) được khen thưởng 
làm Phúc thần hạng giữa với tước Thỏa phúc hoằng hưu — an nhân hòa nghĩa — đốc khánh 
dën huống — quảng trạch địch меш doãn văn hùng lược — vi liệt phong công —- dực vận 
tế Đại vương. 


(Vì) sự nghiệp chờ Ba vua năm chứa, tài cán vượt. trăm kẻ nghìn người ; ngăn chặn 
Ka họa, khéo đụng mưu cao; 


(Vì) chín thứ ban cho (bởi) lâu ngày giúp vua & Nam cực ( cùng ) gắn bó tham gia | 


khúc nhac thời thịnh tri (và) một chuyến bí mật. theo chúa dưới lá cờ Tây. ` 


( Vän) giù (nhëng ban khen trước ) như thế, (пау) muốn nêu công lớn ( của GE A 


đề ban thưởng Ngươi ; vì vậy ban thêm ân điền. / 


Do vâng (lệnh vua ) к SE ngự chơi đất "thang mộc, đặc biệt cho ы thëm mỹ 
tự. Phong thém :. 


Cóng fhin mó nước (đã) nâng cạo LI irung thành — cùng đức, hiệp mưu — bảo vệ 
© са dáng, làm tó điều phải, 


Chức hành quận tong quản chư Huân sự, nhập nội. tư mã, binh chương quin quốc 
trọng sự, 
Được idi: tái Cá vàng với ES hiệu bằng bạc có có hai chữ ‹ Thượng trí», .. $ 


Sau khi chết, được ban chức Thái úy, tước Giới quốc công ( và) được khen thưởng 
làm Phúc thần hạng giữa với tước Thỏa phúc hoàng hưu — an nhân hòa nghĩa — đốc khánh 
diên huống — quảng: trạch địch lương — đoãn văn hùng lược — vĩ liệt phong công — dực vận 
tế trị — Linh “thông hiền hựu Đại vương. 


Cho nên 
. Sắc chơ. | | 
Ngày hai mươi bốn,tháng ba năm thứ ba mươi hai Cảnh Hưng. . 
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I. PHIÊN ÂM 


SÁC 


_Tuấn lương bảo trung (1) chi thän, 

Vũ HHệt (2) chỉ thần, 

Uy ,mãnh (3) chỉ thần, 

Hộ quốc tì (tị) (4) dân nẫm trứ ( trước) (5) linh ứng. 

Tứ (6) kim phi (7) ưng (8) 

Cảnh mệnh (9) 

Miến niệm (10) thần hưu (11) 

Quân (12) gia tặng (13) 

luấn lương lượng trực (14) chỉ thần. 

Nhưng chuần Thạch Thất huyện, Đại Đồng xã y cựu phụng sự thần. 

Kỳ (15) tướng (16) hựu (17) bảo ngã lê dân ! 

Khám tai (18)! | 

Thiệu trị (19) lục niên thập nhị nguyệt thập bát nhật. 

II, CHÚ GIẢI 
1) È É. ZE 8h Tuấn lương bảo trung : tước vị của Em thién thin ở một địa 
phương (nghĩa từng chữ là : tài và tốt, giữ lòng trung thành ). 

2) X Я и liệt : một tước vị thần ( nghĩa đen : thành tích, sự nghiệp về vũ công ). 
3) Ж, % Ủy mãnh : một tước vị thần ( nghĩa đen: oai và khỏe ). 
4 № (№ Tì(U):che chế. = 

5) № Ж Мт trứ : lâu nay rõ ràng, 

6) SR Tứ : cho nên (nghĩa như từ łk Сб) 

7) = Phi: bèn, mới (nghĩa như từ 75 nãi ) ' 

8) l§ Ưng : chịu, tuân (nghĩa như '#` thụ) 

9) Ж # _ Cảnh mệnh : mệnh sáng, tức mệnh trời. 
10) #@ ⁄% Miễn niệm : Miễn: xa ; Niệm : nhớ. 
11) ЯФ Ж Thần hưu: bóng thần, ơn che chë cü8 thàn (Huu : bóng cây ; чын như chữ 


Аш ik) 


12) 3] Quân: dëu (chú ý : đây dùng chữ + quân ? vì sắc này phong cho cả ba vị thần 
có tên nói trên và cả ba vị đều được thăng lên cùng một bậc ). 

13) № RỂ. Gia tặng: tặng thêm (chú ý chữ cgia> vi trước đã tặng tước vị rồi ) 
^ M) 1À R đề А Tuấn lương lượng trực : tước vị mới, nghĩa từng chữ là : tài 
và tốt, rộng lượng/và ngay thẳng 


15) Х Ку: ngõ hầu, mong rằng. 
16) + Twóng : xem, tróng coi. 


17 16 (46)  Hựu: chỉ sự giúp đồ của thần (khác ?# Hữu:sự giúp đỡ của 
người ). 

18) 4k 我 Khim tai : Hãy tuân theo !( Khâm : tôn kính vua ; tai : trợ біг сб ў пра 
mệnh lệnh ). | . 

19) & Ж Thiệu trị : niên hiệu đời vua thứ ba của triều Nguyễn ( 1840 — 1847 ), tên 
là Miên Tông $ Ж 3 thụy (tên sau khi chết) là Hiến Tò Ж 2. (Thiệu: kế, nối ). 
II. DỊCH NGHĨA | | 

Sie (cho ) : 

Thần Tuấn lương bảo trung, 

Thần Vũ liệt, 

(và) Thần Оу mãnh. 

( Các thần ) giúp nước che dân, lâu nay linh ứng rõ ràng. 

. Cho nên, nay mới tuân 
I Mệnh trời, 

Xa nghĩ đến công che chở (của các ) thần, 

Tặng thêm cho cả ( ba thần ), 

(Tước vị) Thần Tuấn lương lượng trực. 


(Và) vẫn cho xã Đại Đồng huyện Thạch Thất thờ cúng ( các ) thần như cü, ngõ hầu 
( các thần ) trông coi giúp đỡ ( và ) che chở dân đen ta. | 


Hãy tuân theo ! 
Ngày mười tám tháng chap năm thứ sáu Thiệu Trị, 


CHƯƠNG IV 


LUẬT LỆ 


= 


I. KHÁI NIÉM ; Ở đây, nói luật lệ tức là luật nước và lệ làng. 


Dưới chế độ phong kiến, luật nước do nhà nước đặt ra và thi hành trong phạm vi cá 
nước, còn lệ làng (hương ước) do dân làng đặt ra và chỉ có tác dụng: trong một làng. 


Nói như vậy, không phải là lệ làng có thề trái ngược, trên căn bản, với luật nước (1), 
vì lệ làng là những diều khoản chỉ tiết đặt ra— nặng về mặt phong tục — đề phục vụ cho 
việc thi hành luật nước trong những điều kiện cụ thề của một làng. ( nên trong các văn bản 
hương ước, người іа gọi là ‹ điều lệ › hoặc ‹ điều ước › ). Vì vậy, từ đời Hồng Đức ( 1470 — 





(1) Câu tục ngữ : « Phép vua thua lệ làng › có ý nghĩa đề cao xls hạn quản u SSES dân của 
đơn vi hành chinh ce sò đưới thời phong kiến, ; ' 
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1497), pháp luật đã quy định chặt chẽ nguyên tắc đặt lệ làng: 
— Lệ làng phải do những nhà nho có chức quan ở trong làng soạn ; 
— Lệ soạn xong phải trình lên quan địa phương duyệt (Hồng Đức thiện chính thư) 
Song, dù sao, lệ làng cũng còn phản ánh đư¿c một phần những tàn dư của những 
phong tục, tập quán của quần chúng nhân dân từ thời xa xưa. Và điều này, nhất định c có 
ảnh hưởng trở lại đến luật nước. 


11, СТА ТЕ] СОА РНАР ШАТ VÀ LỆ LÀNG ĐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI CŨ 
VIỆT NAM. 


Pháp luật và lệ làng là những tu liệu trực tiếp, cụ thề và chính xác nhất đề tìm hiều 
xã hội cũ Việt Nam, đặc biệt về quan hệ giải cấp và đời sống kinh tế của xã hội trong thời 
đại phong kiến. Với mục tiêu đó, luật nước và lệ làng có những tác dụng hỗ trợ và bồ 
sung nhau : nếu luật nước vẽ lên bức tranh chung toàn cảnh thì lệ làng là những bức tranh 
riêng của từng đơn vị cơ sở của xã hội. Và, như trên đã nói, lệ làng còn chứa đựng những 
tàn dư của phong tục tập quấn cÀ của người Việt thời xa xưa ( ví như phong tục tôn trọng 

. những bậc lớn tuồi, tôn trọng phụ nữ...) nên nó là một nguồn tư liệu quý không những cho . 
các nhà sử học, mà còn cho các nhà xã hội !ọc và dân tộc học nữa. 
111. CÁC DANG VÀ THÊ THỨC TRÌNH BẢY : 


1.— Dân tộc ta vốn có truyền thống pháp luật lâu đời. Bộ luật được sử sách nói đến 
sớm nhất (trong thế kỉ I) có lẽ đã xuất hiện từ trước, từ khi thành lập nước Âu Lạc ; 
song chưa rõ đó là luật tập quán ( truyền miệng ) hay luật thành văn. Bộ ‹ Hình thư của 
nhà Lý (1042) chắc chắn là luật thành văn, song chưa rõ viết tay hay khắc in. Đối với bộ 
« Quốc triều hình luật › của nhà Trin (1230) cũng như vậy. Vì thế, những sách luật Việt - 
Nam xưa nhất mà ta còn thấy hiện nay là những văn bản đời Lê, trong đó có bộ ‹ Quốc 
triều hình luật» mà ta thường gọi là ‹ Luật Hồng Đức › được ban bố dưới triều Lê Thánh 

- Tông (1460 — 1497) hay, nói chính xác hon, trong khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470 — 


1497), và đã được khắc in (chưa rõ mấy lần và vào những năm nào) ; còn các sách khác el 
còn lại dưới dạng chép tay. 


Về lệ làng, tuy ở đây chỉ nói về dạng thành văn, song, trên thực tố, ở nhiều nơi, lệ 
làng chỉ được truyền miệng (điều mà nhà nghiên cứu cần lưu ý). Dưới dạng thành văn, 
lệ làng thường được chép tay và đóng thành tập; ở một số nơi, được khắc trên bia dá, 
song, bia đá chỉ dùng trong những trường hợp cần làm cho dân làng lưu ý đến một vấn đề 
đặc biệt nào đó trong toàn bộ lệ làng ( như : những điều khoản về ruộng đất, về khuyến học, 
những điều khoản của hội tư văn, những điều khoản của giáo phường v.v. ) 


2.- Điều đáng chú ý nhất về thề thức trình bày của văn bản luật và lệ là cách đánh 
dấu các điều khoản liệt kê. 


Trong loại văn này, không thề viết liền ( không sang dòng ) như các loại văn khác. Vì 
vậy, cứ hết một điều khoản thì phải sang dòng) Và ở đầu mỗi điều khoản, không đánh số 
thứ tự như trong văn Việt ngày nay. Nhưng đề nêu b sự tách biệt giữa các điều khoản, người 
ta dùng hai dấu hiệu” "trong hai trường hợp : 

— Môt là, trong những chương mục gồm ít điều khoản ( thường là từ mười trổ xuống ), 
thì ở đầu mỗi điều khoản đều ghi một chữ < МЫ (—- ) hoặc Mai chữ ‹ Nhất điều › 

(— №) . Ngay khi một chương mục chỉ gồm có một điều khoản thì ở đầu điều khoản 
đó, vẫn ghi « Nhất» hoặc « Nhất điều >. 
` — Hai là, trong những chương mục gồm nhiều điều khoản ( thường là từ mười trở lên ), 
ở đầu mỗi điều khoản, không ghi + Nhất› hoặc ‹ Nhất điều » như ở trên, mà chỉ viết trồi 
chữ đầu của điều khoản lên một chữ.. À 

Thề thức trình bày dó kém tính khoa ioo; n nên rất bất tiện cho người nghiên cứu muốn 

biết điều khoản mà mình sử dụng thuộc điều thứ mấy trong một chương mục, nhất là muốn 
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làm thống kè số điều khoản trong một chương mục hoặc tồng số điều khoản của một bộ luật 
hoặc lê, (vì vật, đến nay, con gỗ về tầng số điều khoản của bộ « Quốc triều hình luật » đời 


Lè chưa nhất trí giữa các nhà học giả.) 


` Chú ç: chữ ẨNhẾt» ở đầu mỗi diều khoản chỉ có giá trị của một dấu biệu phư cái 
gạch dầu dòng của văn Việt ngày nay. 

— Trong một số trường hợp, ta thấy có đánh số thứ tự «< Nhất, nhị: v.v. Đó là 
trường hợp một chương mục hoặc điều khoản gồm từ mười điều hoặc mười điềm trở xuống 
và thường mang tiêu đề có chữ số như : Thập ác, bát nghị, thất xuất, tam bất khả khử v.v, 

IV. ĐẶC ĐIỀM VỀ NGÔN NGỮ : | 

Ván Hán cồ nói chung vốn đã rất cô đọng, mà văn luật lệ--nhất là luật;—-lại la loại văn 
cô đọng nhất trong ván Hán có ; cho nén, bó sót hoặc đọc sai một chữ trong câu sẽ vô 
cùng tai hại, 

Ngoại đặc điềm đó ra. xin nhấn mạnh một đặc diềm khác đang gây khó khăn cho chúng 
ta ngày nay: đó là vấn đề thuật ngữ trong văn luật lệ cồ của Việt Nam. 

Trong văn luật lệ, có một hệ thống từ dùng với môt nghĩa riêng biệt, khác hẳn nghĩa thông 
thường dùng trong văn học. Урда: e Tir mẫu» khong có nghĩa là mẹ hiền, cđại công »' 
không có nghĩa là công lớn v.v. Loại này khá nhiều, nhưng không rắc rôi lắm vì có thê 
tra trong các tì" điền. Khó nhất là loại thuật ngữ do ông cha chúng ta sang chế bằng nhiều 
phương thức. loại này, cho đến nay, chưa được tồng kết và giải thích, nên ở dây, chị 
bước đầu nêu lên vài nhận xét : 

1) Kết hợp những từ Hán với nguyên nghìa đề tạo thanh những thuật ngữ không có 
trong tiếng Hán. như tượng phường bình, xuy thất tì, thung thất tì, nhiêu lão, phiêu 
bọc, ngoại liền, phải tiền v.v. loai này chiếm môt số lượng lớn, 

—Ð) lợi dụng những thuật ngữ sẵn có trong tiếng Hán, nhưng hiểu với một hầm nghĩa 
Việt Nam :- | 

Те Dung Æ ở T rung Quốc. có nghĩa là khoán. tiền mà người dân nộp cho nhà nướe 
đề mưa lao dịch nếu mình không đi lao dịch nghĩa vụ. Ở Việt Nam, là thuế thân, chứ không 
phải tiền mua lao dịch nghĩa vụ. 

__ -Từ Phiên È, ở Trang Quốc, có nghĩa là lần, lượt: ở Việt Nam, là đơn vi tö 
chức cơ sở dân đình ở làng. Từ đó, để ra cụm từ Thủ phiên d £ hay Phiên thù $ 
dj chỉ người chỉ huy ( dứng đầu ) một phiên v.v. 

_3) Mượn chr Hán dè phiên âm tiếng Việt dang tao ra nhüing tir mới có một nội dung 
ý nghĩa ứng đáp với yêu cầu của thực tế xã hội Việt Nam, như : 

. - Mven chữ Đồng 8). đề phiên âm tir e döng > là đồng ruộng ( và kết hợp với Điền 
W thành Đồng điền ). T 

-- Mượn chữ lánh Я đề phiên âm tir «lính» (và két hop véi binh É thành Bính 
Маһ). | | | 

-~ mượn chữ Sưu jJ dë phiên âm (іе «хаи» là xàáu në và k&t hep véi Dich L hoic 
Thuế $5. (à đây không kề đến những từ do người Hán đã phiên âm từ thời xa xưa như: 
Phù lưu, tân lang...) Loại từ này đã được sử dụng một cách phồ biến và tự nhiên trong 
các vàn bản luật lệ và ngay trong ngôn ngữ thông thường của người Việt Nam. Ai không 
tưởng dây là những tir Hán thuần túy khi ta nói: đồng điền, bính fính, sưu thuế v.v, ? 

Trong số những từ ( và chữ ) được sáng chế theo ba cách trên, có nhiều từ đến пау 
chưa rõ nghĩa, như : Phái tiền № $&, Khao dinh là T, Hậu định LO T vv. 
Mặt khác. có những từ đến nay chưa rõ đã được cấu tạo theo cách nào trong ba cách, như 
lộ ông XÃ D (10i nhân tù khỗ sai )v.v, 


” 


~. 
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XI: ở d a i Ce a usus ЧАС: 


}. РНЁМ АМ "NE 
QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT 
| BÊ NHÁT QUYÈN 
DANH LE.CHUONG PHAM TU THAP CÙU BIÈU (1) 
Ngũ hình 


:Xuy hình (2) ngũ (tự nhất thập chí ngũ thập hạ vi ngũ dẳng gia giảm, phạt biếm (3) 
dụng hoặc đơn dụng, nam nữ đồng, đồ lưu duy nữ dụng) : 
— Nhát thập, 
-~ Nhị thập, 
Тат thập, 
-- Tứ thập, 
-— Ngũ thập. 
` Trượng hình ngũ (tự lục thập chí nhất bách hạ, vì bg đẳng gia giám ; biếm-- đồ, 
lưu dụng hoặc dơn dụng, duy nam dụng). 
— Lue tháp, 
-— Thất thập, 
— Bát thập, 
Cửu thập, 
- Nhất bách. 

Đồ hình (4) tam (tự thuộc định chí khao dinh, thứ phụ chí tang thất phụ vi nhất 
đẳng ; tượng phường bình, xuy thất ti vi nhát dáng; chủng điền bình, thung thất ti vi 
nhất đẳng, gia giảm) : 

-- Dich dinh (5) (thuộc định (6). quân dinh (7), xà dinh (8), khao dinh (9); dịch phụ 
(10), (thứ phụ (11), viên phụ (12), tang thất phụ (13) ). 


Nam phạm tình khinh, trượng bát thập, quan thuộc đồ bản tỉnh viện (14), thuộc dinh 


- đồ bản quân đỉnh, dân đồ bản xã dinh, tình trọng, đriượng bát thập dà dinh dich tác. Nữ 


phạm tình khinh, xuy ngũ thập, dân đồ thứ phụ hoàn tich (15), hru sắc (16) dö viên phu ; 


-tinh trọyg, xuy ngũ thập, đồ tang thất phụ dịch. 


一 lượng phường binh (17), xuy thất tì (18): f 
Nam phạm, trượng bát thập, thích hạng nhị tự, dồ tượng phường binh cư tác. Nữ 
pham, xuy ngū thâp, thích hạng nhị tự, đồ xuy thất tì cư tác. 


-- Chủng điền binh (19), thung thất tì (20) : 


Nam phạm, trượng bát thập, thích hạng tứ tự, đồ chủng điền binh, đái liêu (21) nhất 
trùng, Diễn Châu (22) cư tác. Nữ phạm, xuy ngũ thập, thích hạng tứ tự, dö ZE thất tì 
er tac. 


Lu hinh (23) tam (tự cận châu chí viễn thâu vi tam đẳng gia giảm) : 
— Cận châu : Nam phạm, trượng cửu (24) thập thích diện lục tự, dái liêu nhất trùng: 
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Nghệ An, Hà Hoa (25) đẳng (36) xứ giám thủ phối dịch. Nữ phạm, xuy ngũ thập, thích 
diện lục tự, vô liêu, cư tác. Hạ phỏng [phưởng] thử. 
— Ngoại châu : trượng cửu thập, thích diện bát ty, đái liêu nas uung PK Chính (27) 
dàng xú giám thủ phối dịch. ' : 
— Vién châu : trượng nhất bách, thích điện bát tự, đái liêu tam trùng, Cao Bằng 
dáng xit. giám thủ phối dịch. 
Tử hình tam (tự giáo, trâm, chí lăng trì уі tam dáng : giảo, trắm vỉ nhất đẳng ; 
khiêu [ kiêu |; lăng tri các vi nhất đẳng, gia giảm ) : 
- (Giáo, trầm ; | 
-~ Khiêu [ kiêu | (28) 
— lãng tri (29) 


Thập ác 


— Nhất viết mưu phản (Vị mưu nguy xã tác (30) ) ; 

'— Nhi viét muu đại nghịch (Vị mưu hủy tông miếu (31), sơn lăng (32) cáp cung 
khuyết). 

-- Tam viết mưu bạn (Vị mưu bội quốc, tùng ngụy) : 

__ Tứ viết ác nghịch (Vị ầu cập mư‹ sát tố phụ mẫu, phụ mẫu, sát bá phụ mẫu (33), 
cô (34), huynh đệ (35), ngoại tồ phụ mẫu, phu chỉ tồ phụ mẫu, phụ mẫu giả) ; 

— Ngũ viết bất đạo (Vị sát nhất gia phi tử tội tam nhân, cập chỉ giải nhân tháo tác 
cồ (36), độc, áp muội (37). : 

— Lục viết đại bất kính (Vị đạo lăng miếu thần ngự chỉ vật (38), thừa dư (39) phục 
ngự vật, (40), cập ngụy tạo ngự bảo (41), hòa hợp ngự dược bất như bản phương, cập phong 
đề ngộ, nhược tạo ngự thiện ngộ phạm thực cấm, ngự hạnh chu thuyền ngộ bất lao cố, chỉ 
xích thừa dư tình lý thiết hại, cập đối trạo chế sứ (42) nhi vô nhân thần chỉ lễ). 

— Thất viết bất hiếu (Vị cáo ngôn trớ mạ tồ phụ mẫu, phụ mẫu, cập vì bội giáo 
huấn, khuy khuyết cung dưỡng ; cư phụ mẫu tang, thân tự giá thú, nhược tác lạc, thích 
phục (43) tùng cát (44) : văn ið phụ mẫu tang (45), nặo, bất cử ai (46), trá xưng tồ phụ 
mẫu, phụ mẫu tử) ; 

— Bát viết bất mục (Vị mưu sát cập mại tỉ ma (47) dĩ thượng thân ; Bu, cáo phu, 

cập đại công (48) dĩ thượng tôn trưởng (49) tiều cổng (50) tôn thuộc (51) ). 

— Cửu viết bất nghĩa (Vị sát bản thuộc phủ chủ, tại nhiệm quan tư, biện thụ nghiệp | 
sư, duyén [dién] tót (52) sát bán ew quan truëmg ; cáp văn phụ tang, nặc bất cử ai, tác 
lạo, thích phục tùng cát cập cải giá). 

— Thập viết nội loạn (Vi gian tiều công dĩ thượng, thân phụ, tồ thiếp, cập dữ hòa 
(53) giả). | 


Bát nghị 


— Nhát viét nghj thán (Vi hoàng dé dàn mién (54) dĩ thượng thân, hoàng thái hậu 
ti ma dĩ thượng thân, hoàng hậu tiều công dĩ thượng thân) ; . 


— Nhị viết nghị cố (vị cŠ cuu); 


— Tam viết nghị hiền (vị hữu đại đức hạnh) ; 
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— Tứ viết nghị năng (vị hữu đại tài nghiệp) ; 

— Ngũ viết nghị công (vị hữu đại công huân) ; 

— Lục viết nghị quý (vị chức sự quan (55) tam phầm dĩ thượng, tấn quan (56) cập 
tước (57) nhị phầm dĩ thượng giá ) ; | 

— Thất viết nghị cần (vị hữu đại cần lao) ; 

— Bát viết nghị tân (vị thừa tiên đại chỉ hậu vi quốc tân giả). 

Chư bát nghị giả, phạm tử tội, giai điều sở tọa, cập ưng nghị chỉ trạng, tiên phụng ` 
thỉnh nghị, nghị định, tấu tài (nghị giả, nguyên tình thỉnh tội xưng dịnh hình chỉ luật, nhỉ 
bất chánh quyết chỉ). Lưu tội dĩ hạ, giảm nhất đẳng. Kì phạm thập ác giả, bất dụng 
thử luật . c : 


I1, CHỦ GIẢI 

1) Theo ý kiến nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử pháp chế Việt Nam, bộ « Quốc triều 
hình luật › ra đời trong khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) va được thi hành trong 
suốt triều Lê. Tuy mang tên là Hình luật, bộ luật tồng hợp này gồm cả hộ luật (dân luật), 
tất cả có sáu quyền với 722 điều là một tài liệu quí cho những người nghiên cứu lịch sử 
xã hội Việt Nam. Đoạn trích trên đây là ba điều đầu trong 49 điều của chương Danh Lệ 
(tên và lệ luật các hình phạt) là chương đầu của quyền thứ nhất. 

2) $ ml Xuy hinh : (xuy ‡ cái roi) bình phạt đánh bằng roi (chú ý : chw Hình có 
8 nét, gồm có chữ Kiên Jf và hộ Đao 1} ). — 

3) H£ Biếm : giáng chức quan (ngày nay ta nói là: «ha ting cóng tác >). Tôi phạt 
« Biếm › tính theo đơn vị Tư Ÿ (bậc) : biếm nhất tư, nhị tư v.v. f 

4) 4k ff] DG hinh : hinh phat giam giir và bát lao dóng (chân tay) khó nhoc. 

,.9) f& T. Dich dinh : phu trai (đàn ông lao động phục vụ người khác). 

6) Ж Т Гһифс dinh : phu trai phục vụ ở các cơ quan nhà nước. 

7) X T Quân dinh : phu trai phục vụ quân đội. 

8) 4L 7 Xã định : phu trai phục vụ việc làng. 


9) 3h T Khao dinh : « Khao› trong tiếng Hán, có nghĩa là lấy thức ăn đề thưởng 
công cho quân ¡ính. Vậy, ở đây có thề là phu trai phục vụ trong nhà bếp của quân đội. Có 
người hiều «kao dinh» là tù cát có, nhưng không biết là dựa trên cơ sở nào, Có người 
nói đó là loại ‘ù mà cơ quan quản lí được hưởng suất thuế và lực dịch của họ, nghĩa là 
được họ « khao ». 


10) 役 妇 Dịch phụ : phu gái- 
11) Së Thứ phụ : theo nghĩa thông thường là vợ lẽ nàng hầu. Về mặt pháp luật, 


- ý nghĩa có lẽ cũng như thế. Có người hiều là đàn bà có tội bị phạt đi phục vụ việc làng 


(Thứ: : bạng dưới). 
12) RI A Viên phy : phu gái làm vườn (vườn của nhà nước). 
191 AS 5%} lang thất phụ : phu gái làm ở sở nuôi tằm (của nhà nước). 


14) AE Tinh vién : từ chỉ các cơ quan ở gần vua, có ý nghĩa như đài viện ; sảnh 
viện. ( lục tỉnh, lục viện). E 


15) ЖЖ} Hoàn tich: vë quê quán (tich : së hó khẩu). 
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16) # ё, Hơu sắc : có chức sắc. Khi xưa, ‘йар bà, tùy theo phầm hàm của chồng, 
cũng có chức sắc. Thí dụ : vợ cáo quan văn vô từ nhị phầm đến nhất phầm được gọi là 
phu nhân : tì tùng tam đến chánh tam gọi là thục nhân. v.v. (xem bài gia phá). | 

17) $ #х T гола phuong binh : lính làm ở chuồng voi (của nhà nước). 

18) REA Xuy thất tì : dầy tớ gái ở nhà bếp (xuy : thồi nấu). 

19) 4$ 9 ƒ#Ằ Chúng diễn bịnh : lính cày ruộng (ở các điền trang của nhà nước). 

20) WK № Thung thất tì: đầy té gái làm ở các nhà xay lúa, giã gạo của nhà nước 
(thung : giã gạo). 

21) E: Liêu : cai còng, cái xiềng bằng sắt. | 

22) XXW Diễn Châu : gồm vùng đất ba huyện phía bắc Nghệ Án sau юзу: Quỳnh . 
Lưu, Yên Thanh, Điền Châu. : | 

23) Жл Lưu hinh : toi day (bi dudi di & moi xa quê hương). 

94) ZS Соби : сМ (уба 1а сһ cửu. JA. nhưng vì kiêng chữ húy của triều Lê nên, 
theo nguyên tắc, phải viết thêm bốn cái nhấp nháy như bốn chữ, Nhân A ő trên và ở 
dưới chuyền bộ phận bên trái, bộ Ngọc 3. của chir sang bên phải). | 

| 25) + Hà Hoa : tên một huyện thuộc vẻ đất Hà Tĩnh sau này; về sau đồi là 
Kỳ Hoa Я &, mi Ky Anh 3 Xe | 


26) 等 Dáng : ( đây, ngờ trong бап} їп khác nhằm chữ Đẳng ( 等 ) rachir Vinh 
(Ж) " Nené phần phiên âm và dịch nghĩa, chúng tôi mạnh dạn thay chữ Vinh bằng 
chữ Đẳng. | ; ES ER 
` 27) № 3X Bố Chính ( Chánh ) tên một châu thời ấy, sau này là đất Quảng Bình. 
28)  Khiêu (kiêu) : chém và bêu đầu ( đề răn quần chúng ) | 
29) f& Æ läng trì: chữ Láng dáng ra phái viét vói bó Thủy (C3), nghĩa là 
xâm phạm, xúc phạm. Trì ; chậm chậm, dần dần. lăng trì là một cách hình phạt bắt người 
có tội chết dän dần bằng cách chặt chân tay rồi mới cắt cò. Hình phạt này ở Trung Quốc 
được đặt ra từ đời Nguyên (1206 — 1368), chứ trong luật đời Đường chỉ có giáo và trảm, 


30) 4L 4X Xã tác: X3: thần đất, miếu thờ thần đất ; Tắc : thần húa, miếu thờ thần 
lứa, Ngày xưa, ở phương Đông, vua thay mặt dâu đề thờ cúng hai vị thần đó, nên hai vị 
thần đó (và cũng tức là hai miếu thờ đó ) tượng THEME cho một nước ( quốc gia ). Do des 
xü tác có nghĩa là quốc gia, x 


31) '& JA Tónq miéu :(vi kiéng tén háy cüa Thiéu Tri là Miên Tông $ e nën 
trước „đây, chữ Tông phải đồi âm là Tôn, nay nên trở lại âm đúng): SCH thờ ông bà ( tồ : 
tông ) nhà vua. 


32) d ü Son läng: nghīa đen là núi go ; nghia bóng là mồ mả của nhà vua. = 

33) Trong "nguyễn văn chỉ nói € Bá phu máu í x JE die là bác (anh cha) và 
so vo qủa bác (anh cha). Có lẽ thiếu chữ Thúc + ở giữa chữ Bá và chữ Phụ ( đáng lẽ phải 
là anh và em trai cha cùng vự của họ : Bá thúc phụ mẫu), ` 3 


⁄ 
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. 34) АЕ Cô: đúng nghĩa là chị và em gái của cha ( như các tỉnh phia trong còn dùng, 
chứ không có nghĩa. như từ Cô ở các tỉnh ngoài Báo hiện nay có oghie la em gái ES cha 
và của mẹ). . 

35) Х, 弟 Huynh đệ. cũng сб m la anh và chi, em trai và em gái (trong sách 


с Mạnh Tử đã từng, dùng với nghĩa này ). 


5 3): 4E 3 Tháo tác có: dén chét ( Tháo : dn ; Tác c m 


37) № e Ар muội : gây mê, bỏ thuốc mê (áp: ép buộc }, có người dịch là : dùng 
ma. thuật hại. người ( lịch triều hiến chương Mi chí—tập lll, Vién sir hoe Viêt Хат, На 

$ 1961) | 

38) # fe = jp Ihšn ngự chỉ vật : Đồ tiến, dâng, thờ. cúng thần (Ngự : dâng, tiến) 

_ 39) $ М Та dư : nghĩa đen là đi xe, nghia bóng là vua (ý nói vua xem cả nước 
là nhà, nên phải đi xe khắp nước đề biết tình hình nhân dân, chứ pong ngói mài trong 
cung điện ở kinh đô). 

40). HË. #y 3? Phục ngự vật : đồ dùng ( phục : phục vụ, Ngự : hầu ) 

4l) Ngự bảo М Y. ngự dược М # (3), ngự thiện 87 А, ngự 
hạnh фр + ‡ Từ cngự› làm thành phần phụ trong các nhóm từ trên, đều có nghĩa 
la của. nhà vua (nghia khác với Ñgự trong Phục ngự ở trên ) | 

42) 8 $] 使 Trao chế sứ : chánh sứ của vua (frạo : chánh ; Chế : lệnh vua. của 
vua ). 

43) # AR Thich dic: bó во quán đề tang ( đáng lê phải nói : ‹ Thích tang phuc s, ` 
song vi т trên đã nói «cw tang » rồi nên SES lặp lại chữ ‹ tang » nữa ). CG 

| 44) ж š Tùng cát ( kiết) mặc ao qvin dep (ч phục : áo quần đẹp. ao quần theo 
lễ thường, không phải theo lễ tang ). . 
45 М 348 2 Jk È Vän tò phy måu tang: dëng lo, trước chữ « tang », còn có 
hai chữ + phu mẫu › : Văn tồ phụ mẫu, phụ mẫu tang ( nghe, tang của ông bà. cha mẹ ), 
| ˆ 46) * Ў. Co ai: cất tiếng khóc. | | | 


47). "m Ж.Т. та | (8: vải: sưa, та: сау gai) :tên gọi một chế độ đề làng thuộc về 
_ hang xa nhất trong năm bậc tang : thời hạn đề tang là ba tháng. Năm bậc tang ( Ngủ phục 


Ж. ЯК. ) à: Trâm thôi 新 * ba nám ; Té thói * 3 một năm ; đại công, tidu 
_công, tÌ ma. I : ; 
48) 大 功 Đại công : chế độ đề tang chin: tháng ( công : đề iu 


» 


| 749) 4 长 Tôn trưởng : không có định nghĩa trong các từ điền. Song, theo nội i Quni 
văn bản là bậc trên về dòng trực tiếp: ( trực hệ) như : chas mẹ, Ông bà nội, ông ba ngoai, 


ông. bà cổ (cu) уе. | | 
50) 小 Tiều công : chế độ đề бай năm, tháng — 
51) $ A Tón thuóc : м tà vợ bác, chú. và vợ chú, ông bà bác, ông ,bs chứ ( tức... 
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là bậc trên về dòng bên : bàng hệ ). 


52) 3⁄ X Duyén ( Dién) tót : : quan cáp duói và binh lính ( Duyễn : thuộc quan ` 
duyến lại, duyến thuộc ). 


53) de Hòa (cập dữ hòa giả) : ở 1087 là Hòa gian nói tắt : bai bên trai gái đồng tình 
thông đâm với nhau. , 


54) 3& Ấ, Đản miễn: tức (c‹ Đản y, miễn quan» 3# A #, Ж, nghĩa là khi đề 
tang, mặc áo đề trần cánh tay trái và không đội mũ : đó là chế độ đề tang của những người 
có quan hệ họ hàng ruột thịt cách năm đời đối với người chết ( cùng chung ở đời cha ông 
cao t5 ; ttc là cha tù Ку ). i 

55) Ж © "E Chức sự quan : quan làm công việc thực theo chức vụ. 


56) Ж Ё x án quan : quan ở không ( nhàn tản ), không có công việc thực theo chức 
vụ; có hàm mà айй có thực chức. 


57) Ë lước : ở dây, có tước vị quý tộc : công, һап, bá, tü, nam. 


1H. DICH NGHÍA 
LUẬT HÌNH CỦA TRIỀU [ ĐANG TRỊ VÌ ] NƯỚC TA 
QUYỀN THỨ NHẤT | 
_ CHƯƠNG VỀ TÊN VÀ LỆ Ат { CÁC HÌNH PHẠT ], GỒM 


BỒN MƯƠI CHÍN ВЦ. 
Năm hình phạt. 


Hình phạt đánh roi có năm (từ một chục đến năm chục trở xuống là năm bậc,. 
theo tội mà thêm bớt. Phạt cùng với giáng chức hoặc phạt riêng tội này. Đàn ông, đàn 
bà đều phải chịu hình phạt này. Hình phạt tù và đày mà có thêm đánh fol, chi áp dung 
cho dàn bà ): ; 


— Môt chuc [ roi ] ; 
— Hai chuc ; 
-- Ba chuc ; 
— Bốn chục ; 
— Năm chục. 


Hình phạt đánh gậy có năm (từ sáu chục đến một trăm trở xuống là năm bậc, theo 
tội mà thêm bớt. Phạt cùng với giáng chức, tù và đày hoặc phạt riêng tội này. Chỉ áp dụng 
cho 'đàn ông ) : 


—- Sáu chục | gậy |; 
— Bảy chục ; 


i 


- Tám chuc ; 
—Chín ehue ; 


— Mot trim. 
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ROI AUS ocu Cu EE АО 


Hình phạt tù khổ sai có ba (từ thuộc đỉnh đến khao định, thứ phụ đến tang thất 
phụ là một bậc ; tượng phường bình và xuy thất tì làm một bậc, chủng điền binh và SE 
_ thất 8 làm một bậc; theo tội mà thêm bớt ) : ; 


| -— Dich dinh (thuộc đình, quân đỉnh, xã đỉnh, khao đỉnh) ; dịch phụ 
( thứ phụ, viên phụ, tang thất phụ ) : 

Đàn ông phạm tội nhẹ, đánh tám chục gậy ; [ nếu ] có quan chứe thì xử tù làm thuộc 
đinh ở cơ quan đài viện nơi làm việc hoặc xử tù làm quân đỉnh ở đơn vị của mình ; [ nếu 
là] dàn thi xử tù làm xã đỉnh ở xã mình ; phạm tội nặng đánh tám chục gậy, xử tù làm lao 
động phục vụ. Đàn bà phạm tội nhẹ đánh năm chục roi : [ nếu là ] dân, xử tù làm thứ phụ ; 
cho về làng ; [ nếu | eó chức sắc, xử tù làm viên phụ ; tội nặng, đánh năm chục roi, xử tù 
làm công việc tang thất phụ. 

-— Tượng phường binh — Ku thất tì : 

Đàn ông pbạm tội, đánh tám chục gậy, thích vào gáy hai chữ, xử tù 
làm tượng phường binh. Đàn bà phạm tội, đánh năm chục roi, thích vào gáy hai chữ, xử 
tù làm xuy thất tì. f 
| -— Chủng điền binh — Thung thất tì: 

Đàn ông phạm tội, đánh tám chục gậy, thích vào gáy bốn chữ, xử tù 
làm chủng điền binh, deo một vòng xiềng, ở và làm tại Diễn Châu. Đàn bà phạm tội, đánh 
năm chục roi, thích vào gáy bốn chữ, xử tù làm thung thất tì. 

Hình phạt đày có ba (tr châu gần đến châu xa là ba bậc, theo tội mà thêm bớt): 

— Châu gần : Đàn ông phạm tội, đánh chín chục gậy, thích vào mặt sáu 
chữ, đeo một vòng xiềng, giam giữ và phân việc làm ở các xứ Nghệ An và Hà Hoa. Đàn 
bà phạm tội, đánh năm chục roi, thích vào mặt sáu chữ, không đeo xiềng, ở và làm việc 
(nơi bị đầy). Dưới đây cũng theo như thế. | 

— Châu ngoài : đánh chín chục gậy, thích. vào mát tám chữ, đeo hai vòng 
xiềng, giam giữ và phân việc làm ở các xứ | thuộc châu | Bố Chính. 


— Châu ха: đánh một trăm gậy, thích vào mặt mười chữ, đeo ba vòng 
xiềng, giam giữ và phân việc làm ở các xứ Cao Đằng. 
-_ Hình phạt xử chết có ba (từ thắt cồ, chém, đến lăng trì là ba bậc ; thắt cồ và chém 
là một bậc, chém bêu đầu và lăng trì mỗi thứ một bậc, theo tội mà thêm bớt) : 
— Thắt cồ và chém ; 
- Chém béu diu ; 
— Lang tri. 


Mui tói ër, 


I — Một là mưu phản (nói mưu làm nguy hại quốc gia); 
— Hai 1а mưu đại nghịch (nói mưu phá hủy đền thờ ông bà nhà vua, mö må nhà vua 
cùng cung điện nhà vua ). f xod ` 


' 
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— Ba là muu bạn (nói mưu phần nước, theo kë giành lấn ngôi vua). 


— Hốn i ác nghich (nói đánh cùng mưu giết ông: “bà, cha mẹ. giết bác chú và vo bác chủ 
chị em gái của cha, anh chị em, Ông ba ngoại, ông hà va cha mẹ của chồng ). 


— Năm là bất đạo (uói giết ba người không dáng: tội chết trong một: nhà, SI chặt 
người ra từng mảnh đến chết, bó. thuốc độc va danh thuốc mê ) ; 


— Sáu la dại bất kính ( nói lấy trộm đồ thờ thần trong lăng miču, dð dùng của vua 
cùng làm giá &n vua ; pha chế thuóc vua không dúng như đơn gốc, cùng gói và đề nhằm : 
bay làm thức ăn cho vua mà nhằm phạm. vào những món ăn cấm ; thuyền của vua di lò 
- không được chắc chắn ; chỉ trích vua mà sự ES xúc phạm nặng, cùng đối với chánh sứ của 
vua ma không có lễ của bề tôi); 


— B&v là bất hiếu ( nói tố cáo, rủa mắng ông bà, cha mẹ, cùng trái sự dạy bảo. nuôi 
nẵng ông bà, cha mẹ) thiếu thốn ; có tang cha mẹ mà lấy vợ, lấy chồng. hoặc vui chơi. bỏ 
ао дийп tang, ấn mặc đẹp ¡ nghe tang ông bà, cha mẹ ma dấu không khóc; nói dối là ông 
bà, cha mẹ đã chết ) ; | : 


— Tám là Bất mục (nói mưu giết hay bán người họ hàng từ hàng đề lang ba tháng 
trở lên, đánh hoặc tố cáo chồng cùng bậc trên về dòng trực tiếp phải đề tang từ chín tháng 
trở lên và bậc trên dòng bên phải đề tang năm tháng ). 

~ Chín là bãt nghĩa (Nói giết quan dứng dầu phủ mình và quan dang tại chức, thầy 
mà mình dang học : quan cấp dưới và lính giết quan đứng đầu ở đơn vị mình ; cùng nghe 
tang chồng mà dấu không khóc, vui chơi. bố 'áo quần tang, ăn mặc đẹp và ẩi lấy chồng khác ) ; 


— Mười là nội loạn (nói gian dâm với người họ hàng từ hàng đề fang năm tháng 
trở lên và với nàng bầu của cha. ông; cùng dồng tình thông dâm với nhau (cùng phạm 
tội 98у). 


Tám diëu bàn (dé chiếu cổ ) 


— Một la nghị thân ( Nói giếng bgười có họ hàng với vua từ bang xa nhất là cùng 
chung một ông # оёт đời : những người có họ hàng với me vua tir hàng dé tang ba tháng 
trở lên : những người có họ hang với vợ vua từ hàng đề ари пат (апр trở lên); 

— Hai là nghị cố ( Nói những bé tôi cù lâu đời); 

- Ba là nghị hiền ( Nói những người có đức hạnh lớn); 

-.Вбо là nghị năng ( Nói những người có tài lớn): 

— Năm là nghị công (Nói những người có công lớn); 


— Sáu la nghi quy ( Nói những quan viên có chức vụ từ tam phầm trở lên, SE quan 
viên có hàm không có chức cùng những người có tước vị quí tộc từ nhị phầm trở lên). 


-— lãy là nghị cần (Nói những người làm việc quan: miêng hăng) 
-- tám là nghị tân (Nói con chấu các đời vua trước làm khách của nước ). 


Trong tám | trường hợp | bần | đề chiếu cố |, và tội xử chết, đều phải làm bẩn trinh 
phân tích tội trạng cùng dë nghị bàn nên chiểu cố đề xin vua xét; vua xét định rồi mới 
tâu lên | kết quả | xét xử (các quan bàn xét án chết, cứ theo sự việc mà xin định tội cho 
đúng với luật dịnh về hình phạt, chứ không được quyết định chính thức); từ tội đày trở 
xuống, được | ban chiến cố | giảm xuống 1 một bậc ; về những tội phạm mười điều ác, không 
vận dụng điều luật | chiếu cố | này. 


18. 
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I. PHIÊN Ам 
BẰNG LIỆT XÃ ĐIỀU ƯỚC XÃ DẦN CÁC HẠNG 


Nhất điều. — Đệ niên, kì phúc chi hậu, tịnh trạch nhật, viên mục, xã khán, thôn 
trưởng, cộng hội đình trung. 


Chiếu y khai lịch nhật, mỗ thủy thập bát tuế, hữu phù lưu kinh trình, loại nhập xã 
bạ (bộ) giả ; mỗ dự viên mục, ưng loại nhập viên mục, chiếu thứ vị ; mỗ quả chí hiếu 
(háo) học, ưng y lệ loại nhập nhiêu học, đồng niên miễn kỳ sưu dịch chư vụ ; mỗ hệ bạch 
thân, loại nhập vi đính hạng, dữ dân đồng thụ dung, điệu, ngoại tiền, sưu dịch chư vụ ; 
mõ hệ chánh định, bất hạnh nhi bần, vô thê, vô gia cư, vô điền sản giả, loại vi cùng hạng, 
chỉ thụ dung, điệu, ngoại tiền chỉ bán ; kỳ sưu dịch chư vụ, nhưng dữ chánh đỉnh đồng 
thụ, đãi tha hữu thê, hữu gia cư, ưng hoàn tráng hạng, dữ dân đồng thụ dịch ; mỗ hệ bất 
hạnh tàng tật, ưng loại vi loại hạng, kì dung, điệu, ngoại tiền, sưu dịch chư vụ, tùng nghỉ 
lượng thủ. 


Kì lệ, ngoại nhân kiều ngụ, hoặc ngoại nhập đỉnh ba thu dịch, hoặc lượng thu đệ 
niên phái tiền. Mỗ hệ cư biệt xã, ưng loại vi biệt cư, lệ tiền tịnh y. 


Mỗ tự thập bát tuế chí ngũ thập tuế, hữu phù lưu kinh trình, đắc loại nhập hương 
lão bạ (bộ), nhưng hứa vi lão hạng, chỉ thụ dung, điệu, ngoại tiền chỉ bán, kỳ sưu dịch 
cáo уп у cựu. Мб tự ngũ thập tuế chí ngũ thập ngũ tuế, hữu xôi, trư, tửu, lệ kỉnh bản 
xã, đắc loại vi lão trưởng giả ; dung, điệu, sưu dịch tịnh miễn, chỉ thụ ngoại tiền chỉ bán. 
Mỗ tự ngũ thập ngũ tuế chí lục thập tuế, hữu phù lưu kinh trình, đắc loại vi lão nhiêu, 
ngoại tiền tịnh miễn. Мб dự quan viên, văn tự trúng trường, lịch nhiệm đẳng chức dĩ 
thượng, võ tự quan quân lịch thụ đẳng chức dĩ thượng, các viên dung, điệu, sưu dịch tịnh 
trừ, duy đệ niên quân ngoại tiền dữ đân đồng thụ, chí ngũ thập tuế, vô đắc trừ miễn, Kì 
tha viên mục các chức nhưng thụ ngoại tiền chí ngũ thập tué đắc miễn, tịnh hữu lệ, 


Thị nhật, bản xã viên mục, xã khán, thôn trưởng, nhưng cựu, chiếu đinh hạng thập 
bát tuế chí tứ thập cửu tuế đẳng nhân, nội trừ hương xã trưởng, khán thủ, lục phiên thủ 
hạng, tứ giáp thôn trưởng đằng ; mỗ viên nhân bản thân dĩ dung, điệu, sưu dịch giả, hứa 
hậu dinh hạng nhất suất vi nhiêu, diệc tùng trừ lệ. Tồn dư thật thụ đỉnh suất can nhân vi 
lục phiên ; mỗi phiên can nhân loại khai tính danh thành bạ, nhưng trạch bản phiên nội 
mỗ hữu tu cán, chiếu thứ niên xỉ cao giả, bảo vi thủ phiên. Hoặe dĩ trạch bảo, vị ngủ nạp 
bất kham, khần từ khất miễn, hứa nạp tửu nhất vò, phù khầu nhất phong, ứng tái biệt 
bảo vi thủ phiên. Ưng hứa suất thủ phiên đỉnh hạng đẳng nhân thính tùy xã thôn trường 
thừa báo, chuyền sức đỉnh ứng hành, công tr nhất ứng sự vụ, đồng dữ xã thôn trưởng 
nhất thề, vô đắc sơ đãi. Lai niên, kỳ phúc chỉ nhật hậu, đương nhất tao ứng biệt trạch tha 
nhân ; kì cựu thủ bản phiên ưng hoàn dữ bản phiên đồng thụ dịch. 


Định ước. 
II. CHÚ GIẢI "^ 


ih PidL Bing Liét xã : nay thuộc xã Thanh liệt huyện Thanh Trì (Hà Nội). 


Dưới đây là một điều khoản trích ở điều ước xã này. Điều ước này là bản sửa chữa 
lại năm thứ tư Cảnh Thịnh (1796) điều ước cũ của xã. : 


2), 174% Kì phúc : lễ cúng thần đất đầu năm ở PR ngày xưa đề mong thần che 
chở cho dân làng được yên lành, may mắn. : 
3) Я E Viên mục : những người có chức vụ ở làng, đứng đầu các ngành. 


> 
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A Zë ka khán : chức vụ phụ trách việc tuần tra ở làng. 


5) X Phù lưu : cây trầu (tt Hán phiên âm từ Việt c Blù mà nay còn vết tích 
ở địa danh chợ Lù tức chợ trầu-ở Hà Tính). Đây là phiên âm của Việt Nam, người Hán 
phiên âm là jk € hoặc 205 (=) 


6) $k. Še Nhiëu hoc : hạng người ở làng được miễn các lao động nghĩa vụ, đề di 


"học (Nhiêu : tha, miễn). Nhóm từ do Việt Nam đặt (cũng nhu < Lão nhiêu › ở dưới đây). 


т) RA Sưu địch : lao động nghĩa vụ của người thứ dân dưới chế độ phong kiến- 
Sưu là một từ Việt Nam hoàn toàn (Từ sưu chắc chắn là phiên âm tiếng Việt, vì trong 
tiếng Hán chữ ‹ Sưu ? không có ý nghĩa gì liên quan đến khái niệm lao dich); có thề do 
từ cxâu» còn tồn tại ở các vùng người Mường và ở các tỉnh trong Nam (xâu nổ) mà ra. 


Vi váy, cum từ ‹sưu thuế» eó nghĩa là lao dịch và thuế, chứ không phải chỉ là thuế. 


8) ở 3 Bach thân : thứ dân (bạch : trống không, không có gì cả : không có khoa 
giáp, chức quan). 


9) Ж Dung: б Trung Quốc, theo chế độ nhà Đường, tiền dân nộp cho nhà nước 
đề thay cho lao động nghĩa vu (lec dich) không làm ; ở Việt Nam, dưới triều Lê, là 
thuế thân. f 

10) я Điệu : thuế tạp dịch đánh bằng hiện vật (lụa, vải) hoặc bằng tiền tính theo 
hộ, ngoài thuế ruộng (tô) đề nhà nước lấy tiền đó thuê nhân công tùy theo nhu cầu. 


11) J| 4X, Ngogi tiền : khoản tiền phụ, nộp ngoài các thuế tô dung và điệu. 


12) BE Tàng tật: người ta thường nói «Тап t> JE JK (Tần: hư hại, thiếu, 
không hoàn toàn), chứ ít nói ‹ tàng tật» (tàng : chứa, cẤt, giấu). | | 

13) ЖЯ Loại hạng : hạng bên, không phải hạng chính (chánh đinh). Chữ «logi» & 
đây không có nghĩa là giống loại, xếp loại, như ở trên, mà có nghĩa là bên cạnh (ta thường 
nói ‹ loại trừ > hoặc « bi loại ra » là với nghĩa này). 


14) SS Kiều ngụ : ở đậu, ở tạm (hai chữ c itu» và соду > еб nghĩa gần. giống 
nhan, nên có thề nói ‹ kiều си. » hay «ngu cw », « kiểu dán » hay «ngu dân ») 


15) JK 4k  Phái tiền : Phái là phân phối, sai phái. Song chưa rõ nghĩa chính xác của 
nhóm từ này ; chỉ có dân ngụ cư mới phải nộp ‹ phái tiền › nên có người hiều đó là khoản 
tiền làm chỉ phí cho nhân viên được phái di thu thuế ở các làng. (Phải chăng là « tiền thừa 
phái › nói trong Ích triều hiến chương loại chí—bản dịch tập Ш, Н Nội . 1961, tạ 88 
và 89) ? 


16) 4 €. Kinh. trinh : đã trình qua (Kinh : nghĩa như Lịch, Quá), 
| 17) Ф, Xôi : chữ do Việt Nam đặt đề phiên âm tiếng Việt. 


18) ЯЖ Lê kính : (kinh) : khoản lễ vật nộp theo lệ đã định (chữ « kính › có nghĩa 
như trong các nhóm từ ‹ Hỉ kính», ‹ tiết kính ›)_ 


19) Ở ba trường hợp : hạng lão, lão trưởng và lão nhiêu, câu văn chữ Hán diễn đạt 


81 


| định hàng năm ở ха. ' 


d không chính xác, rõ ràng. „. Nhưng. nói chung, ta có thề hiều như thế này : người nao đến 
18 tubi, dà có lễ, trình làng đề được vào sồ đỉnh và đến 30 tubi, lại có lễ trình nữa thì 

_ mới được xếp vào hạng lão ; vào lúc 50 tuồi đã có lễ trình rồi và đến 55 tuồi lại có lễ 
_¬trình nữa thì mới được xếp vào bạng lão trưởng ; vào lúc 55 tuồi đã có lễ trình rồi và 
-_ đến 60 tuồi lại có lễ trình nữa. thì mới được xếp vào hạng lão phiêu. ˆ 


20) 4g 25 Go "Trừ : vốn. là chữ ‹ Trừ › R, nhưng vì kiêng chữ húy đời Lê 
(Lê Trừ, on 12 Lợi) nên, . theo nguyên tắc kiêng chữ húy của đời Lê, phải thêm ở 


` trên bốn. nhấp nháy va ở dưới chuyền bộ phận bên trái sang bên nhải (xem chữ Cửu 
- ở bài Luật), - 


21) # ú Thi nhật : Ngày đó, tức là rgay được chọn sau lễ Kì phúc đề duyệt sồ 


291 + Phiên: từ Hón (có nghĩa là lần, lượt) được dùng theo nghĩa Việt Nam đề 
chỉ một đơn vị tồ chức đân đỉnh ở làng (co (ë các tir « Phe» trong « Phe giáp» và « Phen» 


` trong < Phu phen z có liên quan về gốc tì và nghĩa từ với từ «Phiên» nay). Phiên thổ 


$4 „Вау + £ Thü phiên là người đứng đầu một phiên. 


291. ЖЕ Hương trưởng : những chức sắc lớn tuồi ở làng (Khác với «hương lão › 


Ла những người thường dân trên năm mươi tuồi). 


224) Ф Xã trưởng : những chức vụ đứng đầu bộ máy hành chính ở làng thời Lê, 


Theo luật Hồng Đức, ở một xã lớn, xã trưởng gồm có ba chức : Ха chánh 4E J., xã sử 
Zë và. xà tư i (nhu vậy: khái niệm xã chánh, đời Lê, còn gọi là xã quan, mới 
. tương đương với khái niệm H trưởng doi Nguyễn). 


25) 看 守 Kon thủ :: chức vụ làm việc canh giữ trật tự an ninh trong làng, 
.96) f& T Hậu dinh: chwa rò nghĩa, (phải chăng là dân dinh hậu bị, trừ bị ?) 
27) 须 Tu cần : có. năng lực (cán) cần thiết theo nhu cầu (tu) công việc. 


| 28) Mf. Мо: сы vo, cái hü (mượn chữ - ‡ƒ. Vu, Khư của tiếng Hán, có nghĩa là bờ 


ruộng, đề phiên âm từ Và của tiếng Việt ; trong tiếng Hán còd, chr № Vu mới chỉ khái 


niệm cái үө). 


29) K V Phù p : miếng trầu (trầu lá cắt ra và têm thành gói nhỏ vừa bỏ 


| vào miệng). 


30) 4 Suất ( soái) thủ : dẫn đầu, chỉ huy. 
A1) 一 应 Nhất ứng Бшш га (cũng như Nhất thiết). 


32) — СФ) Nhất thề : đều như nhau (như nhất luật — ff). 0 đây : đều có 
trách nhiệm như nhau. 


WI 


33) Ж. . (8 * Sơ dai : : sơ suất, chềnh пя do là (trong bản cũ, viết chữ Đai 


d (ehè), chúng tôi xin dinh une. 
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ng es 7 ЧИРК АУ А, 


m phiên. mình cũng. chịu sưu dịch.. 


111. ĐỊCH NGHĨA 
ĐIỀU ƯỚC XÃ BẰNG. шт. 
САС HANG DÁN ó LÀNG. 


Môt điều. — Hàng năm, sau lễ Kì phúc,- ‘свой nhau chọn прау, các chức шие; xã 
khán, thôn trưởng cùng họp ở đình.. 


"Theo dung ngày. mở lịch, người nào vừa mười tím tuồi, có trình. trầu, được xếp dosi 
vao sò läng. Người nào có làm chức mục (ở làng) được xếp vào hạng viên mục, theo ngôi 
thứ. Người nào thát có chí ham học, được theo lệ, xếp vào hạng nhiêu học, cả năm được 
miễn các việc sưu dịch. Người nào?là thứ dân được xếp vào hạng dân đinh, cùng. chịu với dàn ` 
các khoản dung, điệu, ngoại tiền và sưu dịch. Người nào vốn là chánh đinh, (nhưng) chẳng 
may nghèo, không vợ, không nhà cửa, không ruộng đất, được xếp vào hạng bần' cùng, chỉ 


chịu nửa khoản thuế dung, điệu và ngoại tiền, còn các việc sưu dich vån chiu- nhw chánh 


đỉnh, chờ (khi nao) ho có vợ, có nhà cửa thì được (xếp) trở về. hạng tráng dinh, cùng chịu . 
các khoản như dân. Người nào vốn chẳng may tật bệnh, được xếp vào hạng loại (về), các 
khoản dung, điệu, ngoại tiền và sưu dịch của họ, xét lấy sao cho phải. S 


Trong kệ, dëi với người ngoài đến ở ng, thì "hoặc la cho vào sồ đinh chịu sưu, thuế, ` 
hoặc là xét thu phái tiền từng năm. Người nào vốn đã đi ở xã и được xếp vào. keng 


biệt cư ; các khoản tiền nộp theo lệ đều y như thế. 


Người nào từ mười tám tuồi đến năm mươi tubi dà có (hai län) trinh trăn, được xếp 
vào sồ lão làng và cho vào hang láo, chí chịu một nữa (các, khoản) ` dung, điệu và ngoại 


: tiền ; '(còn) các việc sưu dịch của họ đều y như trước. Người nào tì năm mươi tuồi đến _ 
năm mươi lắm tubi, có lễ theo lệ là xôi, lon. và rượu (trình) làng mình thì được xếp vào — 
2 hang lão trưởng ; các thuế dung, điệu (cùng) sưu. dịch đều được miễn, chỉ chịu nửa khoản. : 


ngoại tiền. Người nào từ năm mươi lắm đếm sáu mươi tubi. có: trinh ийш». được. xếp vào. 


| hang lão nhiêu ; khoản ngoại tiền đều được miễn, : 


" Người nào dur vao- hạng quan. viêt—(về khi "vin, tir. các dés có đỗ đạt và làm quan | 
trở lên ; (về hàng) vô, từ các chức chỉ huy binh lính trở. lên thì —(các khoản thuế) dung; 
điệu (cùng) sưu dịch đều được trừ ; chỉ, bàng năm, đều cùng. với dân, chịu (khoản) ngoại 


tiền đến năm mươi tuồi, không được miễn trừ: Còn lại các chức viên mục cũng phải chịu ` 


(khoản) ngoại tiền đến năm mươi tuồi mới được miễn. (Các trường hợp) đều có lệ, 


Ngày dó (ngày sau lê Kì phúc), các уіёп mục, xã khán, thôn trưởng, li: ta, ebe (г) D 


cũ, xót những người trọng hạng dân dinh từ mnười tám đến bốn mười chïn tuổi, trong đó 
trừ các hương trưởng, xã trưởng, khến thủ, sấu phiên thủ và các thôn trưởng bốn gấp; người 
nào bản thân đã chịu sưu, thuế (va đã), được cho một suất hậu định đề làm nhiêu «thi cũng 
được (xét) theo lệ trừ. Còn lại bao nhiêu người thật (thực) chịu suất dinh (chia) lam sáu 
phiên. Mỗi phiên bao nhiêu người, ghi ho tén tirng hang thanh số, rồi chọn trong - phiên dé : 
người nao có năng lực (và) căn cứ vào tuồi cao nhất, cử làm thủ phiên. (Nếu) đó igri. 


đã được chọn:cử rói mà, vi dán kém không làm được (việc), có lời thiết tha xin ihiễn thì - 


cho nộp một vò rượu: và một khay trầu miếng (rồi) cho cử lại người khác làm thử Phiên, 
(Le) cho phép. những người đứng đầu hang dán dinh của các phiên tuân theo thông Báo 
của xã trưởng (và) thôn trưởng, truyền sức cho dân dinh phải làm; (đối với) tất cả mọi. 


việc chung (của làng xóm) và riêng (của phiền); '(thủ phiên) cùng với xã trưởng (và) thôn ` 


trưởng đều (có trách nhiệm ) nhữ.nhau, chớ được lơ là. Năm sau, sau ngày -lễ Kì Phúc 
phải có một lần chọn người -khéc (làm thủ. phiến) Thủ phign cü của EE dó SE fré i 





(Nay) quy dinh những điều e thôn Wen, đến m Jd 
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CHU'ONG V 
ВАМС 


_ 1. ĐỊNH NGHIA : Biing beëc Päng сїр %4 4% hoše Văn bång % % là giẾy của quan cấp 
trên cốp cho một người cấp đưới đề chứng nhận chức vụ hoặc phầm hàm của người đó. 

II. BÓ CỤC CÔNG THỨC : Một bản bằng thưởng gồm có sáu phần : 

1.—- Ñgười cấp bằng (tên, chức vụ) - 

2.—. Căn cứ đề cấp bằng (người được cẤp bằng đã được đề bạt lên chức vụ hoặc phầm 
hàm dó dáng pháp luật) 

3.— Chứng nhận chức vụ hoặc phầm hàm của người đó. 

4.—. Huấn thị đối với người được cấp bằng. = 

5..- Người được cấp bằng (tên, chức vụ) _ 

6.— Thời gian cấp bằng (niên hiệu, ngày, tháng), Chú ý : Dưới thời Pháp thuộc, do 
ảnh hưởng của lối trình bày của giấy tờ hành chí... của Pháp, người ta bắt đầu đề niên 
hiệu lên trên cùng. ` | 

Ш. ЭАС ЭЁМ СОА ВАМС : 

_ 1 Hinh théc trinh bày ` | | 
a) Bàng viết trên một tờ giấy bình chữ nhật và các dòng viết dọc theo chiều rộng. 
- b) Bốn phần trên viết liền, không sang dòng. 

cỳ Phần 5 phải viết sang dòng khác và sụt 1 chữ (có thề viết liền một dòng, nhưng 

cũng có thề viết thành 2 dòng : dòng trên gồm ba chữ chữu bằng cấp? viết sụt xuống 1 chữ 


và dòng dưới là tên và chức vụ người được cẾp, lại viết trồi lên một chữ, ngang với các 
dong khác. 


d) Niên hiện thường đề ở dưới cùng và viết ngang với các dòng khác. 

đ) Ấn lớn đóng ở dòng niên hiệu lấy dòng chữ đó làm trục và cạnh trên của Ấn phải 
ở vào vị trí từ khoảng chữ «Niên» 年 đến ch cuối cùng (chữ Nhật - 8 } tùy theo cấp 
bậc cao thấp của quan cấp bằng : | š ` 


_— Nếu cấp bằng là bộ thì cạnh trên của Én trùm lên đầu chir «Nién» (không được 
_ đóng cao hơn vì cao hơn là ín của vua); i 


— Nếu cấp cấp bằng là tỉnh thì cạnh trên của fn năm ở cuối chữ «Niên»; 

— Nếu cấp cấp bằng là huyện thì cạnh trên của ấn nằm ở đầu chữ aei v.v.. 

Ngoài ra, còn có nhiều dấu nhỏ (dấu kiềm) An ở nhiều nơi trên bing: | 

2.-- Ngôn ngữ 

a) Ở chỗ tên quan cấp bằng, chỉ ghi chức vụ và họ, chứ không ghi tên (thí dụ : ... tồng 
đốc Nguyễn), Đó là biều hiện của sự “tôn kính. 

b) Bằng được giáo đầu bằng kết cấu từ : Vi (vi) bằng cấp sự: hoặc «Уі cấp bằng sự? 
hoặc «Vì cấp văn bằng sự (Về việc cấp bằng, Về việc cấp văn bằng) 

Trong trường hợp người được cấp bằng mới chỉ là «quyén sung› (tạm thay), thì có 
thề nói rõ hơn bằng kết cấu «Vi quyén phó sy» (Về việc giao tạm) boặc €Vì quyền cấp sự.? 
(Về việc tạm cấp bằng). Đó là tiêu đề của loại văn bản này, 

—e) Sau lời dặn dò đối với người được cốp bằng, thế nào cũng có câu : 

«Tu chí bằng cấp giả» (Bằng này phải được đến nơi người được cấp) hoặc : «Tu chí 

quyền phó рід» (Giấy giao quyền này phải được đến nơi người được nhận) 
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n Câu cuối cùng (trước niên hiệu) là pu bằng SS . Cháp chifu» (Bing trén dáy cp 
cho „. đồ chiếu theo dó mà thi hành) ho&c : | 


| — «Hữu quyền phó ... chuần thử.» (Giấy' йо tạm trên đây gửi cho... đề lấy đấy làm 
.chuần) hoặc : 


— Hữu quyền cáp . „ chấp chiếu: (Giấy tạm cấp trên đây gửi cho... đề chiếu theo đó 
mà thi hành). I | 


Người ta cũng có thề thay thuật ngữ cchấp chiếu» hoặo cchuần thử: bằng : «o й», 
(lấy đây làm căn cứ) 


3.— Thư pháp (chữ viết) : 


a) Đoạn tên và chức vụ người cấp bằng cũng như người được cấp và dùng niên hiệu 
phải viết bằng chữ chân phương (không được viết thảo). 


'b) Cũng như tất cà các giấy từ hành chính khác, ở đây những chữ số ở dòng niên hiệu 
phải viết bằng chữ phức... 


e) Ở các phần khác, thường viết theo lối đới thảo (thảo vira). 





ЕТА + R 
Dow opor ex 
Ви ie 
CẮT? ha 
19 $ AX А $ 1 и, 
145 0 1 д. 
p Hl dy 
| củ + TẢ и ЗЕ 
i$ D EK T 
° hd EE 
9) ` d í er soe E" 
+]. #y l6 Р Фф 为 Ë 
3k 2 (Š и №. 
„Ж. Ze 2 dh (В Е 
„Ж Ve aaah. 
1. PHIÊN AN 


Lĩnh (1) Sơn - Hung - Tuyën (2) iu đốc (3) Nguyễn 

Vị bằng cấp sự. | 

Tư cứ Sơn Dũng cơ (4) quản viên (5) bầm (6) xưng y co thập đội (7) suất đội (8) 
huyền khuyết xướng suất nhu nhân (9), lân đác (10) y đội quyền sung (11) cấp bằng đội 
trưởng (12) Bạch Công Lợi khả kham sung bồ (13) ; khần khất cấp bằng phục sự đẳng ngữ ; 
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Н УК P E V ra TEN PS 


i 
| 
t 
| 





Triếp thử hợp hành (14) bing cấp. quyền sung y đội suất đội xướng suất đội bình, 
tùng cai quán viên sai phái cóug vụ. Yêu tu trước [tré] lre a thia hành, nhược quyet chức 
khất kiền (15), hữu quân chính tại по 


Tu chí bằng cấp giả. 


__ Hữu bằng cấp Sơn Düng c cơ, Tháp da — sung suất dôi Bach С ông Lợi chấp 
chiếu (17). 


_ Tự Đức thập ngũ niên (18) audi: bát Sguyët nhị thập lục nhật. 


II, CHỦ GIẢI 


@) AW Linh (lanh) : tir dùng trong thuát ngir hành chính, có nghia 1а thực thụ một 


chức hàm quan, trái với Thự 3Ä và Quyền jŸ|_. có nghĩa tạm nhận (Thy dùng cho 
những chức hàm quan to: Thự Hộ bộ thượng thư, Thự Hiệp biện đại học øï...; còn Quyền 


dùng cho những chức quan nhỏ như Quyền suất đội). 


(2) da RUE Sơn Hung —T uyên : ba tỉnh Sơn Tây, Hưng Hỏa và Tuyên Quang. 


(3). #&|$- Tầng déc + chức quan đứng đầu một tỉnh lớn dưới triều Nguyễn (bắt 
đầu có từ năm thứ 12 Minh Mạng (1831) (chức quan đứng đầu một tỉnh nhỏ là tuần phả). 


(4) шў 4p Sơn Dũng cơ : cơ Sơn Dũng. Dưới triều Nguyễn, Cơ là đơn vị bộ 
đội địa phương ở cấp tỉnh, mà đứng đầu là quản cơ, dưới cơ có đội (đơn vị 5U người), 
đứng đầu là suất đội. Bộ đội địa phương gọi ia cơ binh, còn bộ đội chính qui của (trung 
wong) goi là kinh binh, kinh binh chia ra làm dinh (doanh), vệ, đội Ge dinh gm nám 
vé, mói vé gồm 10 đội, mỗi đội 50 người). 


(5) f Ñ Quản viên : viên quản, tức là quản cơ. 
(6) Ж Bầm : (Tục thường viết chữ Dầm với bộ Thị ZE ; nhưng đúng ra là bộ. 
Hòa Ж. ) : báo cáo của cấp dưới lên cấp trên (xem bai Bầm), 
_ (7) 14W. Thập đội : dội 10. | 
(8) . 率 队 Suết đội : chức chỉ huy một đội (xem chú thích 4). 
(9) f£ 4^ Xướng suất như nhân : người cần thiết đề chỉ huy, điều khiền. 


(10) 24 49 Lân đắc : chọn được (Lân : chọn lựa cần thận, có cân nhắc, so sánh) có 
thé nói : «cir đắc», hoặc + lân cir» , - | 


(11) RE Quyền sung : tạm điều vào hộ chức vụ còn thiếu (xem chữ « ux > б 
chú thích 1). 


(12) ЖЕ Đôi trưởng : chức chỉ huy một đội ở dưới chức suất đội, cùng như 
phó suất đội). 


` 


(13) = x Khá tham sung bồ : ET (có khả năng đề) thay chức có. Có 


_ thề thay kết cấu này bằng : 


— Kham sung thử khuyết ASA có khả năng dà thay vao chức 
vụ còn trống (đặ. ФБ дай) o9 v E {д) m ' 


ab ваб qgầ› (1L) апа mi Yu ipb . 
Желш үе sud sm. ug 3 iis TRA D г е6 khả năng đề nhận việc. . | 


th 





НЯ 
У 


H 





(14) м, $ tf -Triếp thử hợp hành : thì hành đúng như váy (Trifp thử : nghĩa | 
cũng như Tức thử Tfj, ; Hợp hành : thi hành đúng). Người te có thề: bổ hai chữ” 
(4 «Таёр thi» mà chi nói « Hop hành » (phài thi hành đúng). f 


(15) XA ^h Ж. DE quyết chức phất kiền : Nếu chức đó không tuân theo 
cấp trên. 


Quyết : đó (như Ki J). 
` Kiền : Không tôn trọng, không tuân theo. 
Người ta còn có thè thay. đồi kết cấu trên bằng các kết cấu: eó y tương tực 
— Nhược sở sự phất kiền : № 所 事 Va (Na việc Tam. ae y không NW 
dúng nhu yéu cáu) ; ， \ 
— Nhược sở sự phất cần # * $ ўр (Nếu việc làm ES у. y không siéng tuổi 
— Nhược giải đãi phất kiền EX E $ J& (Néu y bé trễ không tuân theo) ; 
— Nhược dai doa (noa) phất cần $ †Ã Ÿ% Y» (Nếu ylười nhắc không siêng năng ) 


a6 Ж Ж KÈ Hữu quân chính (chánh) tại : Còn có phép quận. (luật quan) 
Kết cấu này còn có thề được diễn đạt bằng nhiều cách khác : 


— Hữu quân pháp tại 有 € 法 在 
— Hữu quân biến tại ЖЖ А 
— Hữu công pháp tại. 有 公法 在 
— Hiu ciu ( g ): së có lỗi, có. tội, I 

(17) 2% Iự Đức : niên hiệu cổa vua thứ tư triều. Nguyễn, húy là Phác Thi $$ a 
(hošc Hóng Nhám J £“ ) thụy là Due Tôn Anh hoang để ЕЁ Я. & € T làm vua tir 
1847 đến 18683. Năm thứ 15 Tự Đức tức là năm 1862, ` 


111. DICH NGHĨA 


UM 


TÓNG bóc SƠN - HUNG - TUYÉN NGUYÊN | S 


[ Vë Apel cấp bằng. 


Nay, căn cứ vào báo cáo của viên Tên cơ Sơn Dũng nói ges là [ chức } suất đội 
đội mười của cơ y còn thiếu người đứng ra chỉ huy [mà y ] đã chọn được viên quyền 
đội trưởng đã được cấp bằng của đội đó [là] Bạch Công Lợi có thề thế vào Hết đó vil 


khin khoản xin cấp bằng [cho viên đó đề у] làm việc ; 


Thi hành dáng nhw váy [nay ] сїр. “bằng [ cho viên đó | tạm làm suất đội I đại dó 
[ dè y] điều khiền binh lính trong đội và làm các công việc do viên quản cắt đặt, (Y) phải 
hết sức thừa hành ; nếu chức đó. không tuân theo, sẽ có phép: quán. : 


Bằng cấp này phải được đến n i được cấp bằn 
5 E 


Büng trén dáy cáp cho Bạch Công Lợi duyên đội trưởng đội W cơ: Sơn Dũng, đề chiếu 
theo đó [ mà thi hành], | f 


Ngày hai mươi sấu ÿ thẳng tám nhuận năm thứ 5 Tự Đức. | 
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А. РНЁМ АМ 


KHẢI ĐỊNH TỨ NIÊN (I) THẬP NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT 
Gia Lâm (2) trì huyện Bùi. | 

Vì (Vị) quyền phó sự (3) 

Chiếu đác Kim Sơn (4) lí trưởng hiện khuyết, 


Cứ y kỳ mục (5) nhân đẳng kinh dẫn (6), danh Phương hệ nội tịch nhân đỉnh (7) 
gia tư vật lực, mẫn cán, thức tự ; đề nhân (8) khả kham sung dịch ; cụ hữu y xã liên danh 
bảo kết (9), tịnh chán: phó tồng hiệp cử (10) vi bằng ; 


_ Hợp hành, quyền phó vi y xã H trưởng, cấp giao y triện bạ thừa hành công vụ. 
Nhược đãi nọa phất cần, hữu cửu. 
Tu chí quyền phó giả, 
Hữu quyền phó Kim SCH xã lí trưởng Hoàng Hữu Phương chuần thử. 
I1. CHÚ GIẢI | 


(1) AL (GR) x Khải Định : niên hiệu của vua trước cuối cùng triều Nguyễn, tên 
là Bu Đảo 'ÑjŠ, làm vua từ năm 1916 đến 1925, thuy là Hoằng Tông 实 宗 (cha 
của Bảo Đại). Năm thứ tư Khải Định là năm 1920. 

(2) #jK Gia Lâm : tên một huyện, trước thuộc Së Bác Ninh, nay thuóc ngoai 
thành Hà Nội. ` 、 


(з) £538 43 Vi (vị) quyền phó sự : về việc tạm giao chức vụ (quyền : tạm) đề 
giao chức vụ. 


88 








(4) Alı Kim Sơn : tên một xã thuộc huyện Gia Lâm ngày trước. 

(5) Ä Kỳ mục : những người lén tudi và có chức vị cao trong làng. 

(6) 4&3] Kinh dẫn : giới thiệu, bảo lãnh, 

(7) ЖАТ Л tịch nhân định : dân chính quán (dân ở trong sồ hộ tịch, khác 


với dân ngoại tịch là dân ngụ cư). 


(8) ЖА Đề nhân : người đó (cũng như kỳ nhân, quyết nhân). 

(9) £ Es Liên danh bảo kết : đứng tên tập thề bầu ra và cam kết (bảo đảm). 
Đúng ra phải dùng,chữ LIÊN IỆ (RỂ) , nhưng ta thường dùng chữ LIÊN 3Š thay cho 
chữ LIÊN Ж. v | 
. (0) (үу Hiêp cù : nhÉt trí ei (chis v} vốn là dạng cồ của chứ HIỆP, 
sau trở thành đạng viết giản). 

| (11) Z $ Triện bạ (bộ) : con dấu và sồ sách. 
(12) Ж Ф Hữu cựu ¿ có lỗi, có tội. 
(11. DỊCH NGHĨA 

Ngày mồng tóm tháng mười năm thứ tư Khỏi Định 

Tri huyện Bùi huyện Gia Lâm 

Đề (Về việc) tạm giao chức vụ : 

— Xét chứe l( trưởng xã Kim Sơn hiện thiếu ; 

`— Căn cứ vào sự giới thiệu (bảo lãnh) của bọn kì mục xã dy, tên Phương vốn là 
dân chính quán, có nhà cửa, của cải, siêng năng, biết chữ ; người đó có khả păng nhận 
việc ; lại có xã Ấy đứng tên tập thề bầu ra và cam kết, cùng chánh, phó tồng nhất trí cử, 
làm bằng ; f ° 

Thi hành đúng (như vậy, nay) tạm giao (cho tên Phương) làm lí trưởng của xã y (và) 
giao cho y eon dấu (cùng) sồ sách (đề y) vâng làm việc công. Nếu (y) lười biếng, không 
siêng năng thì sõ có tĝi. - | 

Bằng tạm giao chức vụ này phải được đến (người nhận). | 

Giấy tạm giao chức vụ trên đây gửi cho Hoàng Hữu Phương, lí trưởng xã Kim Sơn, 
đề cú theo d^ mà làm. ` 


CHƯƠNG VI 
TRÁT 


I. ĐỊNH NGHĨA : Trát là công văn của quan cấp trên gửi xuống cho quan cấp dưới đề 
ra chỉ thị hoặc thông trì như :'giục thu thuế, cho trưng ruộng đất, cho mở chợ, sức đắp 
đê v.v. i ` 
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II, CÔNG THÚC : Công thức của. một tò trát i d có ba phân như вай : 


1.- Phần mở đầu nêu chức vụ quan của ер trên ı (tinh hoặc huyện v.v. 2s và tính chất 


-_ của công văn la loại trát. 


= Phần chính t là nội dung của công. văn, thường, gồm có hai dim ; 
- Cơ sở của vẫn đề; do cấp dưới yêu cầu hay, do cấp. trên chủ trương... iN 
b) Y -kiến, chủ. trương của cấp viết công văn-: nội dung của chỉ thị hoặc E trà, 
ES Phần cuối : gồm có hai điềm : | j 
| wl Nơi đến của công văn : công văn này gửi đến cơ quan: cáp: nao (huyện hoặc. xã vv). 


b) Thời điềm của công văn : ngày, tháng, năm nào thuộc niên hiệu đời vua nào (dưới 


thời Pháp thuộc, do ảnh hưởng của Kai tờ hành chính обв Pháp, người ta Tee? đề thời 


điềm lên trên cùng) 
II. BÁC өм 


| : 
1. Vë hinh thức. trình bày : 
a) Loại công văn này viết (rên. giấy bản thường dùng và gấp theo khuôn kh сйа một. 


" từ giấy trong môt quyền vở thường. Nếu có. nbiều. từ thì đóng lại như một quyền vở mỏng, 


nhưng không có bìa. 

h) Cuối những chữ ghi. chức vụ ха cấp. йз quan gửi công văn. (š dong đu phi đề 
trống một hay hai ô chữ, rồi mới viết tiếp. | 

с) Тї đó, viết liền không mang dòng. dù có đứt cầu bổ: đứt một đoạn, | 

dh Trir truong byb niên hiĝu GG muc thời điềm đề ở cuỗi cùng) phải viết thành một ` 
dòng riêng, cách dòng chữ trước kề nó bởi một khoảng trống chừng hai ba dòng và viết ` 
trồi lên một ô chữ so với các dòng khác. Nếu dòng chữ trước kề niên hiệu là dòng саб. 
cùng của trang thì dòng niên hiệu phải đặt vào chính giữa. trang sau. Và nếu ở giữa chừng. | 
công văn có nhắc đến một niên hiệu nào đó thì cũng phải sang dàng dù. là ở giữa câu — 
và cũng phải viết trồi lên một ô chữ ao với các” dòng khác. ` 

d) Ngoài ra, truc dòng ghi thoi dim: dt kết thúc tờ trát, còn có bai dòng chữ phải 
viết tách thành hai dòng riêng và trụt xuống một chữ е so với các deog ише (hay. trut ` e, 
hai chir во với dòng ghi thri dièm): SS 

- Dòng thứ nhất : «На rất sức? (vi trên. h gửi xuống а) 


- Đồng thứ hai : lên cơ quin: -nhận công. văn (nơi đến ' của çông văn) | 


o) Chú ý. : cuỗi trát, không có tên kí. của _ người § gii công văn mà chỉ có con dấu | 


. (ấn) của cơ quan. 


2. Về ngôn ngữ : та! trường dùng những thuật Ka ойс kết cầu từ có $ tính chát Ess 
thức như aau ' ; 
a) Văn bản nhất thiết phi mó đầu: bằng: "i e) trát sức. в KEN về \ việc trát sức) 


_ hay ; «Vì khân SỨC sự? (Vi, về việc sức gấp) ` 


| hay: М nghiêm sức sự? (qi về việc sức. ngiên Se E 
hay: : oi -phi sức. sự» (Vì, vë. việc: sức киш 
"Đó là, điêu đề của: loại công. văn my. ee 


b) Tiếp | liền theo tiêu đề đó (chú: $3 Wong sang đồng v và Sie gue chira một khoảng 


p trông), là phần dặt vấn đề : 


+ Nếu do quan: trege bàn giao lai, thì viết: «Chiếu че. “ , ban "n (Cin CỨ: vào sự 


- bạn giao. cua.) ` 
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`— Nếu do cấp dưới đề nghị, thì viết : ‹Chiếu 86, .Wms (Căn ‹ cứ Vào ES cáo của.. A 
cl Cuối trát, có häi cầu nhất thiết phái c có: SS Tủ chí trát giả (т пау phas dược 
đến tận nơi) ELE I | 

— «Hiru trét эйс». еа trên. dây gửi xuống cho . m Y 

d) Trước hai câu nhất thiết phải có nói trên, còn có thè thêm : «Tu ai nhân chân | 
thừa biện» (Phải chấp hành nghiêm chỉnh) hoặc : cTriếp thử hợp: hành» (Phải làm ш như. 
thế) hoặc : «Hợp sức tri biện> (sức chung cho biết mà làm). 

d) Ngoài ra, một vấn đề chung cần chú ý là, trong loại văn mày, nhiều từ Hán dược: 
dùng theo cách Việt Nam, như : — Bàn: giao (Han : giao bàn) — Quan trong (Hán : trọng yếu,' 
quan kiến) — Tu nghi (Hán : Tu, nghỉ) — Dung khinh (Hán : Khinh dị, khinh thị) v.v. 

3. Về văn tự : Cũng như trong tất cä những loại giấy: từ hành chính, những chữ SỐ. 
trong trát đều phải viết bằng chữ phức, thí dụ : Nhất: :Ÿ ( Ф) умы: 0) ух. ` 


Và thường, người ta viết theo lối «461 Ka (thảo. vừa), chứ không viết theo lối chân 
EES, i 


ВА | 
8R T | 
Ф ñ $ £f f. aer ËR A к ж 
& £o Kon HOM dio o ox x 
я ељж + € Y Pp +f X X XS B3 
+ яа + W f ü E oko NR $ 
м ж À f d» o5 b 1 e SS e 
月 Y # k R # HOOK dk X XOU 
X anne taggt 
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|, РНЁМ АМ 
HUNG YÊN TỈNH BỒ CHÍNH (CHÁNH) SỬ QUAN Ë 

Vì (vi) trát sức sự :- № 

Chiếu đắc nguyên nhiệm tuần phủ (Vũ) viên bàn giao sách nội nhất đơn, Kim Động. 
huyện, Xích Đằng xã, hương trưởng Đào Danh Hiến, Đào Văn Giám đâng lục danh đơn 
khát tục trưng thâu thồ thập mẫu d¿z, cụ hữu văn phê ấn triện. Tiền, nhân hà thủy dật nhập, 
vị tiện phái đạc. f 

Tw, hión di eát lac, lí. ung giao hài huyén nha tra khám, triếp thử hợp hành. Trát sức 
tịnh đính nguyên đơn đữ đồ bản. Chiếu nội thân hành tựu xứ thôi tề tỒng tiếp tiêu nhận 
giới hạn, tức hành khám đạc, đắc thồ nhược can, minh bạch cức hạng đăng án cụ thân, 
y lệ khởi liệu trưng thu quan thuế, 

Giá điền thồ quan trọng, iu nghỉ nhận chân thừa biện, vô dung khinh ủy lại tư, khả 
dã. A 
Tu chí trát giá, 
Hữu trát sức. 
Kim Động huyện quan. 
"Minh Mệnh (Mạng) thập tứ niên cửu nguyệt nhị thập nhị nhật. 
п. CHỦ GIẢI 


1) #2 2Ä Hưng Yên tỉnh : tỉnh Hưng Yên, được thành lập từ năm 1831 (triều Minh 
Mệnh), tách từ trán Son Nam thượng ra,.đến gần đây nhập với tỉnh Hải Dương thành tỉnh 
Hải Hưng... I : . A, 

2) 3p Jt "E' B6 chính (chánh) s quan : mót chức quan thời Nguyễn, đứng hàng 
thứ hai trong ba quan tỉnh, sau tồng đốc (hoặc tuần phủ) và trước án sát, phụ trách Tỉ 
phiên, coi công tác kinh tế—tài chính toàn tỉnh. _ Е 

3) i J&. Tuin phó (Và) một chức quan triều Nguyễn, đứng đầu một tỉnh nhó (tbng 
đốc đổ ding diu mot duh 1ón) s I Ж | 


4) 841... 8⁄4 $ Chiéu dšc ... bàn giao :-Căn cứ vào sự bàn giao của... ` 

Bàn giao (chữ Bàn thường viết giản là Ÿ : tra xét chu đáo): giao lại với sự tra xét 
chu đáo. f 

Chiếu đắc là kết cấu thường dùng trong các văn bản hành chính : chiếu đắc... bầm 
(căn cứ vào báo cáo của... } . 

5) đề ĐỀ Tục trưng : trưng tiếp (tir Trung dùng trong vấn đề ruộng đất có nghĩa là 
đã thành, công nhận đã thành. Còn Trưng, trong «trưng thuế» ở bên đưới, có nghĩa là thu, 
đánh (thuế), | | 

6) #k Tu: nay (trong văn Hán cồ, từ Tư thường dùng làm đại từ chỉ thị với nghĩa 
này, đó; Còn khi dùng làm phó từ với nghĩa nay. thì thường nói : Tư giả, Kim tư, Chí 
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tư; chứ ít khi dùng riêng rẽ như trong văn Hiến của Việt Nam). Phân biệt với chữ Tư 3i 
(bộ Huyền $ ) nghia 1а den, duc. 

7) dE Si. Sát loc : góp vào thón xóm, thành thón xóm (Sát: thém vào, góp vào: Lec : 
nơi tụ cư : thôn lạc) I . 

8) 理应 (应 ) Ly eng: Lë nën, vë nguyën tác nén. 

9 SR Huyên nha : ce quan hành cbính cấp huyện (Nha : chỉ chung nơi làm việc 
của quan; ta thường nói là Nha môn. Đúng ra phải viết chữ Nha $ là răng, vì thời xưa, 
quân đội trong khi đi đường, đến đóng ở chỗ nào thì ở trước cửa dinh của viên tướng chỉ 
huy có cắm lá cờ răng cưa —nha kỳ— nên người ta gọi dinh tướng là «nha món», tic là 
«nha ky món» nói tắt. Sau, người ta chỉ chung các dinh quan là «nha móm vi duói ché d$ 
phong kiến, hầu hết các chức quan đứng đầu các địa phương đều là quan xõ; mặt khác 
cũng do tỉnh thần thượng võ, người ta gọi các cơ quan hành chính là «nha món» vói dung 
ý đề cao quan văn. Do sự dùng rộng rãi từ ‹nha môn?, nảy ra sự nhầm lẫn che Nha $ 
răng rẻ chữ Nha f dáng di và sv nhầm lẫn lâu ngày trở thành việc đã rồi, đến nỗi ngày 
nay khi sử dụng từ ‹nha môn? ta thường quên từ nguyên của nó). 

10) м. ‡{ Triếp thử hợp hành : phải làm đúng như thế, phải theo đó mà làm 
(thuật ngữ thường dùng trong những loại giấy tờ hành chính như : bằng, trát...). Hợp, 
-só nghĩa là : đúng, phải : hợp hành (làm đúng); lý bợp (lý phải, lý nên). 

11) a 8. dk Thoi té tồng tiếp : thác toàn tòng và mhirng x& ti£p giáp vói tbng dó. 
Đó là cách nói tắt rất thường gặp của câu đầy đủ đúng ra phải là : ‹Thôi tờ y tồng tịnh tiếp 
giáp chi xë, . T 

_ 12) VE KỆ. Tiêu nhận giới hạn : cảm mốc đề nhận giới bạn, nhận giới hạn bằng 
cách cắm mốc (từ cTiêu› làm chức năng trạng ngữ chỉ phương thức của động tir «Nhán») 

13) MÉ Quan trọng : từ dùng theo cáeh Việt Nam (trong tiếng Hán thuần túy, chỉ 
nói : Trọng yếu tt, Ách yếu A8, 2. boğc Quan kiën MAÈ v.v.) 

14) ffi Ги nghỉ : phải. (Đây cũng là cách dùng của Việt Nam, chứ trong tiếng Hán 
cb thuần túy, chỉ dùng đơn độc Tu hoặc Nghi) 


15) 46 Ë. Nhšn chšn : Nghiëm túc, đứng đản. 
16) & JR Cic hong : Xếp hạng gấp (Cức : gấp). 


п) жй. Dung, khinh : khinh “thường (Dung : thường; khinh : xem nhẹ). Đây cũng 
là cách dùng Việt Nam, chứ trong tiếng Hán thuần túy, chỉ nói cKhinh 4hj› hoặc «Khinh 
' khán». 8 | Ke 
18) # 4ˆ lại tư : những viên chức cấp dưới của quan. (lại : chức phụ thuộc ở nha 
môn; tư : chức giúp việc) О 

- 19) ƒÑ 3, Ж Tu chí trát giá: tv trát (này) phải được gửi đến nơi (sgười nhận) 
20) 8R $ Minh Mệnh (Mạng) : niên hiệu đời vus thứ hai triều Nguyễn, con của Gia 
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Long, húy là Phúc Đảm (Đởm) ‡§ JỆ, thuy là Thánh T, làm vua từ 1820 đến 1840. PR 


_ thứ 14 Minh Mệnh tức là năm 1833. 
HH, DỊCH NGHÍA ; 
Quan bổ chính tỉnh Hưng Yên ` 


-_ Về việc trát sức : 

Căn cứ vao tập hö 80 Biên giao của quan tuần phủ (vũ) trước, trong đó có một lá đơn 
cña sáu tên là bọn Đào Danh Hiến, Đào Văn Giám . „ Xã trưởng và hương trưởng (xã) 
Xích Đăng huyện Kim- Động. xin trưng tiếp hơn mười mẫu đất bãi; gen đã có chữ phê 
_ và đóng dấu (nhưng) vì trước đây, r nước sông trần vào, Den dét), (ово) chưa tiện phái 


(sgr) vë do; 


“Nay, (dät ву) а & góp vào thonvxgm， (vày) vë das nên giao về'cho huyện nha khám xét - 


(và) phải theo đó ma làm. Trát (này) gửi xuống. có kèm theo nguyên đơn và bản đồ, (Huyện 
nha hãy), chiểu theo đó, thân. hành đến nơi, thúc giục cả tồng và các xã tiếp cận cắm cọc 


_ đề nhận giới hạn, (rồi) đi khám đo ngay, được bao nhiêu. đất, xếp hạng gấp rõ rằng, ghi 


vào eb sách (à) báo cáo. (dè cấp trên) căn cứ vào luật lệ bất đầu tính. h (vige) thu thuế (cho) 
nhà nước. 

| Loại ruĝng dát này quan trong, (huyện nha) phải chấp hành nghiêm túc, chớ coi thường 
mi giao cho bon Jai; (như vậy): mới dược. 

Trét (này) phải được đến. (người: nhận). 

Trên đây là trát ete cho 

Quan huyện Kim Động . 

Ngay hai mươi hai tháng chín năm thứ mười bốn niên hiệu Minh Mộnh. 
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1. PHIÊN ÂM: 


_ Вёе Ninh. tinh SE Чу -- 

Vi trat SỨC вр: | 

Chiu dc cai nha bầm tương: Mẫn Xá thôn trinh khất khai thị đơn nhất; 

-Thử đẳng dân tình điệc thuộc khả lượng, kinh thương y: khất, thị dide lợi dân ích công 


| chi nhất. 


Hợp sức trì biện. 
Tu chí trát giả: | 
Hữu trát sức ` 
Yên Phong huyện пра: 
_. Tự Đức thập lục niên tứ guy m nhi nhận 
II, CHÚ GIẢI 


u 1 3k 43 Bác Ninh: tinh : (nh Bắc Ninh, được thành lập tir nám 1822, tách từ trấn 


- Kinh Bắc ra (nay thuộc tỉnh Hà: Bác). Chứ ý: Chữ Đác gÈ thuậc bộ Е (T hi, Tỉ) và bộ: 
- phận bên trái của chữ không phải đà chữ Thờ. + (Vi theo từ nguyên là chữ tượng bình hai 
"người 人 dieng quay lung lai với nhau).. ; 


2) % 8 Phiên ty : dưới triều Nai Bo ë bo máy hành chính ei tỉnh có hai ty: + 
Phiên quản lý các côn việc vỀ kinh. A, tài chính, nhw thu và giữ thóc, tiền cho nhà nước 


ma déng đầu là quan bổ chính, và: ay Nigt + (Niét : tiéu. chulo; pháp. luát) quản ly cóng 


việc tư pháp (tòa ап tinh), đứng đầu. là quan .ún sát.. Con các cóng việc khác, có tính. м! | 
“hành chính chung, thuộc về Đốc bộ đường (văn phòng của tồng đốc, quan: đầu: tỉnh). 


3) Gi. Cai pha š chi huyện xin më. chợ. Chữ Cai. thường được dùng trong công văn, 


của cấp trên đề chỉ cấp hoặc người б dưới có Den quan dën việc. dang nói, như nói : cai 


tỉnh ЖЖ, cai viên 32 Й vv. | | 
_ 4) 3 Ват: (bẹ Hòa + ): trinh bày của. du dưới đối với cấp trên hoặc wë Dez 
nhỏ đốn, với người lớn. Ở đây, dùng. làm động. tir. | | 
5) 将 lương (bộ Thôn ~} ): деш đến, dưa, đến, gửi đến | 
| S ATH Ihuộc khả lượng : xem: chú giải së 20 ở bài «Ват». 
7) A 8 Kinh thương : trải qua bàn bạc (sau khi bàn bac): 


8) 4A, d 22 м dán ích. công chỉ nhất : môt trong E điều lợi dán Ga) 
ích chung. ` 

9) & 45 Xo M Нар: sức trí biện : :. mứC An cho biết mà làm. (tir Hop. ở s có nghia 
khác với Hợp trong nhóm từ Hợp hành) 

10) Ж # Yén Phong: (хеш. chú thích số 1 bài Ваа) 


1) #4‡ Tự Đức : : năm thứ 16 tức là năm 1863): 


I 


` HI. DICH NGHTA "3 56 ca а 


Ty Phiên tỉnh. Bắc: ма S 


e 


Về việc trất at S 








Căn cứ vào {tiếp theo) tờ bầm của (huyện) nha gửi đến một tờ đơn của thôn Mãn Xá 
xin mé che, 7 | 

Nguyện vọng của dân đó cũng đáng xét : sau khi (nh) bàn bạc điều xin (yêu cầu) của 
(dân) đó, (thì điều xin ấy) cũng là một trong những việc lợi dân (và) ích chung: 

(Nên tỉnh) sức chung (cho huyện và thôn) đề biết mà thi hành. 

Trét (này) phải được đến nơi. | 

Trát trên sc cho 

Huyën nha Yên Phong. 

Ngày möng hai tháng tw năm thứ 16 Tự Đức. 


CHƯƠNG VII 
BẦM 


_I. ĐỊNH NGHĨA Bầm là công văn của quan cấp dưới gửi lên quan cấp trên đề báo cáo 
hoặc đề nghị giải quyết một vấn đề như: báo cáo tình hình thu thuế, xin mở chợ v.v. 
Như vậy, về nội dung, loại văn bản này cũng có phần giống đơn (là giấy của cấp dưới 
gửi lên cấp trên ) ; song điều khác eo bin là người viết là quan chứ không phải dân,. 


ii. CÔNG THÚC cũng như Trếét, một từ Баш gồm có ba phần : 


1) Phần mở đầu nêu chức vụ quan của ы gửi công văn và tính chất của công 
văn là loại bầm. 


2) Phần chính là nội dung của công văn, thường gồm có bai điềm : 


а) Cơ sở của vấn đề : do cấp dưới yêu cầu hay do bản thân. p viết công 
văn đề .uất v.v. 


b) Tình hình thực tại theo nhận định của mình ( nếu tờ bầm có mục đích báo 
cáo tình hình) hoặc nội dung da nghị với SR: lẽ của mình (nến ti bim có mục đích đề 
nghị giải quyết một vấn đề gì). 


3) Phần cuối : 
.®) Nơi đến của công văn : từ bằm này gửi lên cơ quan dip nào. ` 
b) Thời điềm của công văn : ngày, tháng, năm thuộc niên biệu nào. 


c) Tên kí nếu cấp viết công văn ở dưới cấp huyện, còn nếu cấp viết công văn 
là cấp huyện trở lên thì không có tên kí mà chỉ cần có con dấu (ấn). 


li. ĐẶC ĐIỀM 1) Về hình thức trình bày : и 
~a) Loại bầm eũng viết trên giấy bản thường dùng và cũng theo khuôn khồ như trát. 
b) Cuối những chữ ghỉ chức vụ của cấp gửi công văn (` & dòng đầu ) phải đề trống một 
hay hai ô chữ rồi mới viết chữ ‹ Túc › LF sau đó, phải sang dòng rồi mới viết chữ Bầm 
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« Ж >. Từ đó viết liền cho đến chữ cuối cùng. Trong trường hợp ở cuối cùng, nếu có 
lặp lại hai chữ ‹ Túc bầm › thì sau chữ « Túc? cũng phải chừa một hay hai ô chữ rồi mới 
viết tiễp chữ « Bầm », 

с) Và tất cả các dòng chùr của công văn dều viết bàng dầu, trừ niên hiệu ở cuối cùng 
phải viết thành một dòng riêng, và tiến lên một chữ như thề thức của một tờ trát. 

2. Về ngôn ngữ: a) Trong loại bầm có một số kết cấu từ dược dùng thành công 
thức đề mở đầu và kết thúc văn bản : 

—Ở phần mở dầu, sau khi ghỉ chức vụ cấp quan gửi công văn, phải dùng hai chữ 
Túc Bầm Я 3 (Kính thưa), rồi tiếp liền theo đó dùng kết cấu từ vì (Vị) Cụ Bầm Sự 
& J # * (về việc trình thira) đề làm tiêu dé cho loại công văn này, 

— 0 phần kết thúc, lặp lại khác một tí lời mỡ đầu bằng kết cấu Kim Túc Bầm 4> 
3 ў. ( Nay kính thua). 

b) Một điều đáng chú ý nữa là, ngoài hiện tượng sử dụng từ Hán theo cách Việt Nam, 
ta còn thấy xuất hiện, trong loại văn r +, cách kết hợp táo bạo một từ tố Việt với một từ 
tố Han dë tao thanh một từ phức nửa Hán nửa Việt như Lều Quán %- ФЕ пат một 
cách rất tự nhiêu trong văn cảnh văn ngôn Hán. Phải chăng vì cấp quan viết từ bầm do 
được gần gũi với quần chúng nhân dân (qua đơn ) hơn nên dã sẵn đàng tiếp thụ ngân ngữ 
của quần chúng ? 
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S 


tön). 


1j PHIÊN Ам: 
Yên Phong ( huyện huyện đường?) 
Túc (3) 
Bầm D 
Vi eu bàm sự (4); 


Tư, cứ tỉ 6) hạt Mẫn Xá (6) thón don khišu (7) cai thin dân cư tịch nhướng (8), thị 
tứ (9) dao ( diêu ) cách, nan tư (10) sinh ý (1Ù, khất tương cao táo thồ, ước tam mẫu, thiết 


lều quán (12), yêu hành khách mỗi nguyệt dĩ sơ lục, sơ thập, thập lục, nẫm ( trấp )) nhật, 
nẫm lục, tạp nhật, nhật trung vì thị dĩ tư máu dich ; nhưng khất dĩ sự bầm thương (13) 


niên nội thành thị, cung thuế đẳng tình (14) ; 


Phả chiếu cai xã tòng lai điền lý (15) tương an (16), duy trì thê phận cần nghiệp; 
thương cồ (17) chỉ sở bất đáo, hữu vô chỉ sở bất thông, tự thử (18) tình từ (19) diệc thuộc (20) 
khả lượng ; nhưng chiếu ti hạt các xã thị phiên nhật kỳ, dữ cai xã yêu hội đẳng nhật kỳ, 
thuộc tương tả (2}), phi hữu trùng gnức tranh trở chỉ vi (22), 


Tiếp cảm cụ (23) tương đính (2® bầm hậu thừa thầm biện. 
Kim túc. 
__ Ваш. 
Tự Đức thập lục niên đồng nguyệt (25) thập nhất nhật. 
п. СНО ОІАН: . 


XÃ: : ` ` | 
1] & Œ Yên phong : tên huyện trước thuộc tỉnh Bắc Ninh (nay là tỉnh Hà Bác) 
2) Æ $ Huyện đường: cơ quan hành chính cấp huyện Đường: phòng chính 


-_ trong nhã ; nơi xử kiện ) 


3) Ж Tác : cung kính 


4) № + ў жи cu bšm su : Vë viéc trinh bim. 
Cụ : ở đây là động từ, nghĩa là trình bày ( trần ) 


Bầm : ở đây có thề là danh từ (như báo cáo, bản thỉnh cầu) và làm bồ 
ngữ cho động từ Cụ ; nhưng cũng có thề là dóng tir, báo cáo, thỉnh cầu và trong trường 
hợp thứ hai, hai động từ © cụ bầm» đồng nghĩa đi liën với nhau thành một cụm từ có 
một ý nghĩa tồng hợp là báo cáo, thỉnh cầu. Và đó chính là định nghĩa, là nội dung của 
loại Bầm. | i 


5) Ỳ Ti : dưới, thấp, hèn mọn. «Tỉ hạt» có nghĩa là hạt mọn chúng tôi (5 khiêm 


6) H ZS Мл Xá: tên một làng thuộc nayga Yén Phong tinh Bác Ninh cü ( dán 
gian goi là làng Mia). ⁄ 


7) € *f Đơn khiếu : làm đơn kêu xin (kêu xin bằng đơn ). 
8) Я Ж Tich nhuong ( tich : xa xói, hëo lánh, nhưỡng: đất) : nơi (vùng) xa 


xôi, hẻo lãnh. 


9) + H Thị tứ : фе búa (té : nguyên có nghĩa là lu quán ở chg): 
10) $ Tir ( động từ) : dựa vào, nhờ vào. (ở đây : sống về, làm nghề ). 
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11) 4 + Sinh (sanh ) ý : Việc buôn bán ; việc làm ăn, 

12) 3 $Ë lều quán (Lầu là từ Việt) 

13) € Š Bầm thương : bá» cáo lên đề xin ( cắp trên ) bàn bạc. 

14) Hr Tinh: y kiến, nguyện vọng, yêu cầu. 

15) @ Z Điền lý: Việc đồng áng và việc э xóm. 

16) 相 安 Juong an: ytn ồn. | 

17) 8 Я Тропа сд: người làm nghề buôn bán (cũng như « thương nhân ›) 
18) #4  yt, Tự thử : như thể (như thử) 

19) Hi .38 Tinh tx : doi lẽ thiết tha (chí tinh) 

20) 4 Thuộc ( Thuộc khả lượng) : đổ, đề có thề xét. Chú ý : kết cẩu ‹ Thuộc khả 


lượng › thường được dùng trong loại trát và bầm, 


21) # ja XÁ Thuộc tương tả :— Re, tả : trái nhau, ý nói.các ngày phiên tấu 
các chợ không trùng với nhau. 
— Thuộc : ( phó từ ) vừa vặn một kích khéo, đúng là. 


22) Я Си: dầy đủ ( phó từ). Chứ ý : chữ Cụ (bộ Bát ) có Ó. nét ngoài bô. 
23) £ Vi ( danh từ ) : việc làm, sự kiện. i 
24) $T Dinh : định, : đính giao тж. 
hiệu dính X 3T 
25) Jg J Đồng nguyệt : tháng ba của lịch cồ truyền phương Đông, do chữ Đồng 


có âm và nghĩa như chữ Thông i trong « Thóng đạt › nghĩa là cây có phát triền xanh 
tốt về tháng cuối xuân. 
I11, DỊCH NGHĨA : 

Huyện đường huyện Yên Phong. 

Kính. 

Thưa 

Về việc Bầm : 

` Nay, căn cứ vào đơn của thôn Mãn Xá ( thuộc) hạt chúng tôi kêu ( ring), dán thôn 

- 46 ё поі ћёо lánh, chợ búa xa cách, Khó đi buôn bán, (nên) xin đem chừng ba mẫu đất 
cao ráo (của họ ) dựng lều quán, ( và) mời khách mỗi tháng vào ( những ) ngày mồng sáu, 
mồng mười, mười sáu, hai mươi, ngày băm sáu, ba mươi, ( vào ) lúc ban ngày, họp ( làm ) 


chợ “ae tiến hành trao đồi (máu dịch ). ( Họ ) còn xin báo cáo việc ( đó lên trên ) bàn định 
( đề) паш (пау) lập thành: chợ (và) dóng (nộp) thuế. Đó là nguyện vọng của họ. 


Vä lgi, xét xã ấy xưa nạy, việc: đồng áng và việc làng xóm yên ồn chỉ biết giữ phận 
làm ăn chăm. chí,, (thé mà 97%] nơi (mà) người đi buôn không đến, nơi ( mà) cái khóng ' 
( cái thiếu ) và cái có không thông ( với nhau ). Lùi lẽ như thế cũng để ( đề) có thề tin ( xét ). 


Hơn nữa, xét các ngày phiên chợ của các xã ( trong ) hạt chúng tôi với các ngày ( mà } 
xã Ấy: mời họp ( chợ ) dáng là trái nhau, khóng có sự kiện trùng lặp và trinh giành trở 


ngại ( nhau ). 
(Vi vậy, chúng tôi) liền dám dem dw dinh (của chúng tôi) trình. ау đủ (lên trên ) 
đề vâng chờ ( cấp trên ) giải quyết. 
Nay cung kính 
Bầm 


Ngày mười một tháng ba năm thứ mười sấu Tw Bite. 


99 





CHU'ONG Vill 
BIEN TỪ 





|. ĐỊNH NGHĨA 

l.Bién 4& hay Biên tr #8 39 là một loại giấy tờ banh chính ( mà ngày nay ta 
gọi là biên bản) do một người đại diện cho nhà nước (quan) đứng ra làm và có người 
làm chứng đề xét nghiệm một sự trạng hoặc một vụ phạm pháp, nhằm làm cơ sở cho việc 
giải quyết hoặc phán xử của một cơ quan hành pháp hoặc tư pháp. 

Trong phạm vi này, không kề đến loại biên bản tóm tắt những diều đã nói hoặc đã 
làm trong một trường hợp có tính chất long trọng như ta thường làm trong các cuộc hội 
họp ngày nay vì loại biên bản này chưa có dưới chế dộ phong kiến. 

2. Biên hay Biên bằng Zë #% là giấy biên nhận. 
Il. BIÊN BẢN 
1. Có hai loai chính : 
a— Biên bản về khám đo ruộng đất ; 
b— Biên bản về khám án mạng. : 
2. BÓ CỤC CÔNG THỨC : Một biên bản nói chung gồm có ba phần chính : 


a —Phần mở dầu: Ghi thời điềm, cấp quan có trách nhiệm làm biên bản và tiêu 
đề của loại giấy từ này là « bién tir» hoặc « biên ». 
b— Phần chính nêu :` 

— lí do của sự trạng hoặc vụ phạm pháp ; 

— Phương pháp tiến hành xét nghiệm và ghi chép biên bản ; 

— Kết quả xét nghiệm. 

e — Phần cuối kết thúc văn bản bằng một câu : « Nay lập biên bản» và chữ kí 
của người có trách nhiệm làm biên bản cùng những người làm chứng. „ 

Chú ý : Trong trường hợp biên bản khám do ruộng đất, vì kết quả xét nghiệm thường 
fà dài (do phài ghi dày dủ từng khoản do dạc của từng khoảnh ruộng đất có liên quan đến 
vấn đề), nên mục này thường đề sau phần kết thúc biên bản ; xem như phần phụ lục đề 
lham khảo của biên bản. 


IL BIÊN NHÂN. B cục gồm : 
1. Мф đầu : a. Thời điềm ( đề ở đầu như trong biên bản). b. Tiêu đề (biến bằng) 
2. Phần chính : a. Lý do thu nhận (Người nộp tiền của ) 
b. Các khoản thu nhận 
є. Đã nhận xong, làm giấy nhận 
3. Phần cuối : Câu công thức : Nay làm giấy biên nhận. Người biên nhận kí tên. 
IY. ĐẶC ĐIỀM CHUNG | 
A. Vë hình thức trình bày 
1. Khác các loại giấy tờ hành chính khác, niên hiệu phải ghi ở đầu văn bản. 
2. Còn về các thề thức khác, đầu y như loại đơn hoặc bầm. 
B. Và ngôn ngữ : | : 


1. Chung cho các loại biên : а) Œ phần mở đầu, đề ghi tiêu đề của loại giấy 
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tờ này, người ta viët : < Vi láp bién ву» 2, ©. i Ÿ (vẽ việc lập bién bàn) hay :« Vi 
lập biên từ sw > №, я. dé 39 % (Vì việc lập tờ biên bán), hay : « Vì lập biên bằng 
sự £, x tà 2 3 (\5 viĝe làm giäy biên nhân ). 

b; Ó phần chính, đề nêu lí do của biên bản, người ta thường bắt đầu bằng từ + Duyên › 


#‡| (Nhân vì. nguyên là) và đến đoạn bát đầu trình bày phương pháp tiến' hành, người ta 


dùng tr «Nhân» Hl (cho nën, theo đó). Có khi người ta có thề không dùng tì Duyên 
ở trên mà chỉ dùng từ Nhân ở dưới. š: 

Ở biên nhận, đề nêu lí do, thường bát đầu bằng «Tw cit...» 22 JK (Nay cin cé 
vào... ). 

c) O phần cuối, đề kết thúc, người ta viết : ‹ Tw bién» 2k Zë hay «Tw láp bién tir » 
ik o Aë 36] (Nay lập biên bản ) Nay lập biên nhận. “° | 

2. Riéng cho loai biến bản khám đo ruộng đất. có một số từ đã trở thành thuật 
ngữ nu ? 

— Khám dac ® Æ (Khám đo); 

—— Trưng BS  ( với khất trưng Z, TW, tục trưng Я Ж, Nguyên trưng лк): 
‹ Trưng › có nghĩa thông thường là đã thành, đã nên ( ngoài nghĩa thu : trưng thuế ) ; nhưng 
trong ngôn ngữ pháp luật Việt Nam thời xưa khi nói về ruộng đất, ‹ Trưng” có nghĩa là 
được nhà nước công nhận đề được ghỉ vào địa bạ và đóng thuế. 

` Tiêu chỉ d£ 95 (cám móc chi) tiêu nhận J£ 3$ (cám móc nhán); 

_ Кин sich A8" E `" thước (các đơn vị) do chiều dai dà dùng ; số liệu đo đạc. 


— Phụng đạc £ Я vàng do. 

— N6i phuug dac 内 + Ä  - trong đó, vâng đo. (* Trong dó» có ughia la trong 
phạm vi tồng số đất nói ở trên }. 

— Thừa toán 承 + : vâng tính.. 

3. Riêng cho loại biên bản khám án mạng. Thuật ngữ thường dùng là từ nghiệm 
, dùng với ý nghĩa la kháu xét như : í 

.Lap nghiệm biên từ S. S í 3% : lập biên bản khám xét. 

--- Khất nghiệm 7, 5: xin khám xét. 

4. Riêng cho giấy biên nhận, có những công thức sau : 

— Đệ tương... đăng nạp : đem... trình nộp. 

-_- Nghiệp dï chiếu thu : đã thu đúng (y ) như thë. 

— Sự thanh, hợp biên vi bằng tồn chiếu : đã thu xong. ghỉ tập hợp ( các khoản ) lam 
bằng đề lưu chiếu. | 

5. Chú ý : 8) Trong loại văn này sử dụng những từ của ngôn ngữ dân gian Hán ( bạch 


` 


thoai) như Ná BÉ (dó, kia) Giá iŠ (cái ấy, Ấy) hoặc những từ do Việt Nam sáng tạo 
nhw Cao dj: $ (sào). Nhưng cách sử dụng những đại từ chỉ thị cũng có điềm khác 
với Trung Quốc như nói : «Ky giá xứ > 其 lì ` AL chẳng hạn. 

b) Vë cú pháp, có những câu nhiều tầng dịnh ngữ theo tiếng Hán dã dược rửa lại theo 


cú pháp tiếng Việt. 
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I. PHiËN ÁM : 


Minh Mệnh ( mạng ) ngũ niên, nhị nguyệt, nhị thập bát nhật 

Kim Động huyện nha. 

Vì lập biên khám đạc tục trưng châu 8 sự : 

Duyên khứ niên thập nhất nguyệt nhật, thừa tống hồi nhất đơn An Tảo tồng, Xích Đăng, 
Đăng Châu nhị xã thôn, dơn khất tục trưng châu thồ tại Bãi Ngoài xứ sa bồi ấp nhập, tính 
ám sa vi thành thb ước thập mẫu dư ; sức hạ khám đạc đăng án phúc thân đẳng. Đồng cứ 
tái thừa phó hồi nhất đơn Nhân Dục xã thân khất tục trưng châu thồ tại Cựu Thí Tràng 
( trường ) xứ phù sa ấp nhập ước nhị mẫu dư ; sức hạ khám đạc cụ thân đẳng. 


Nhân, nhưng cứ cai đẳng xã thôn nguyên trưng đẳng danh báo dẫn tựu cai ding xứ 
thôi të y tồng phó tồng tịnh tiếp giáp chỉ Cao Xá xã dữ Phứ Xuyên huyện Từ Đường xã 
lý hương dich dáng danh, sức lệnh tiêu nhận giới phận, hậu hành khám đạc. Kỳ giá xứ nội 
hữu tân bồi thồ ước tứ cao (sào ) dư ; Xích Đăng, Đằng Châu đẳng xã thôn tiêu chỉ vi cai 
xã thôn Cựu Bãi Ngoài xứ ; Nhân Dục xã tiêu chỉ vi cai xã Cựu Thí Trường xứ. Nhưng cứ 
cai đẳng xã thôn Sở tiêu, phân khu hạ đạc, đĩ kinh xích linh thập xích vi nhất trượng, thập 
trượng vi nhất thằng ; sức Xích Đăng, Đăng Châu nhị xã thôn lý trưởng Đỗ Hữu Ty chấp 
trượng ; dịch mục Lê Văn Vọng, Lê Bá Chiều ( Chiếu ) chấp thằng ; Nhân Dục xã lý trưởng 
Nguyễn Duy lân chấp trượng, phó lý (abg Lê Dự ( Dư ), dịch mục Nguyễn Viết Bản ( Bồn ) 

chấp thằng ; nhất đồng hạ dac; Kỳ mỗ xà thé:. dac dác thà số nhược can, trục khoắn tường 

biên. Tái tính đạc Xích Đằng, Đăng Châu, Nhân Dục đẳng xã thôn tiếp giáp tương tranh 
chỉ xứ ; mỗ xã tiêu nhận thồ số nhược can, cụ biên vu hậu, tịnh chiếu ! họa đồ bản đữ kinh 
xích, cập đẳng xã cung khai từ ; các bức, tính tương phụ quyền. 

Tư biên : 

Phụng đạc Xích Đằng, Đằng Châu nhị xã thôn sa bồi thồ cai tam mẫu thất cao ( sào ) 
lục xích nhất thốn tứ phân tam ly (nội, tương tranh xứ tam cao ( sào ) nhị xích tứ thốn 
lục phân lục ly) : 


— Nhất khu, trung trường tứ thập ngũ trượng, hạ khoái ві (гиф fam Kích ; thira 
toán thành nhị cao (sào ) tứ: xích ngü thốn. 


— Nhất khu (Đông lục thập ngũ trượng, Tây nhất thập ngũ trượng, Nam nhi trượng 
thất xích, Bác nhị trượng tam x¡ch ) thừa toán thành thất cao (sào ) tam xíeh tam thốn tam 
pháh tam ly : 


— Nhất khu ( v.v. ) 


Phụng đạc Xích Đăng, Đăng Châu nhị xã thôn âm sa thồ cai tam mẫu nhị cao (ào) 
thập nhất đích tam thốn tam phân nhị ly, 


— Nhất khu ( v.v. ) 


Phụng đạc Nhân Dục xã phù sa thồ eai nhất mẫu lục cao ( sào ) bát xích tam thốn thất 
phân tứ ly : 


— Nhất khu ( v.v. ) 


Nội phụng đạc Xích Đăng, Đăng Châu nhị xã thôn tiêu chí cai xã thôn cựu Bãi Ngoài 


xứ phù sa thồ dir Nhán Dục xã tương tranh xứ cai tam cao ( sào ) nhất xích tam thốn cửu 
phân lục ly : 


* 
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— Nhất khu ( v.v. ) ° | 
Nội phụng đạc Nhân Dục xã tiêu chỉ vị cai xã Cựu Thí Trường xứ phù sa thồ dữ Xích 
Đăng, Đăng Châu đẳng xã thôn tương tranh xứ, cai tứ cao (sào ) bát xích : 


— Nhất khu ( v.v.) 
н. CHÚ GIẢI 
1) 3 # lập biên: hay lập biên tir 2. Zë đổ] làm biên bản, làm tờ biên bản. 
2) X, hay Ф, в сне Nhị => phúc. 
3) № CH) Tính, Ж Tính (bộ Can Ÿ' cũng viếtlà 3F ) và Tinh № (56 


Nhất), cũng viết là đổ. (bộ Lập ), nói chung thông dụng với nhau với nghĩa là cùng, góp 
vào. Song theo thói quen ; trong một số trường hợp mỗi chữ đều có cách dùng riêng như : 


— Ë Tinh: № 2 (Tinh ар), № fT (Tinh hành)... (phó tr) 
— X (P) Tinh (dóng tr): € 3 ` (kiêm tính), 
£ 并 : (thôn tính). 


Trong văn hành chính Việt Nam, ngay trong bài này, cách dùng hai chữ đó cũng có 


` sự phân biệt : 


— jÉ Tịnh: cùng với. 

— Я Tinh :góp với. - | 

4) & Æ Đăng án: ghi (ën) sŠ sách. Có nghia nhu đăng ba (bó) $ $. 

5) Æ P Phác thân: trình bày ( báo cáo ) trả lời ( phúc, trả lời). 

6) 3 F Đăng: có nghĩa như Đẳng đẳng : vân vân, 

2) + v Cụ thân : báo cáo, trình bày (cụ : trinh bày). 

8) BE] Nhân: š đây đi với chữ Duyên #Ệ ở trên thành một kết cấu từ có nghĩa là 
Do (vi)... cho nêa... ( kết cấu từ này là một công thức chỉ đoạn văn ở khoảng giữa hai 
từ đó là lý do eủa biên bản và đoạn văn ở sau từ Nhân là quá trình tiến hành làm công 
việc theo chỉ thị cấp trên đề chuần bị làm biên bản. | 

9) 3Ë Cứ là lạng thường viết của chữ Cứ JK 

10) A8 Báo (bọ thd). Bọ phận bên trái thường viết là A СФ) 

11) #- Tà (bộ Tè) thường viết giản đơn là JF nghĩa cũng như Đồng t] : cùng, 
toàn thề, cả. : . 

12) #Š Hiu : chi. Chá $:8 nét trir bó. Nhán vi phiin trên của bộ phận bên phải chỉ 
có 2 nét, chứ không phải chữ công 工 : 2. (phân biệt với chữ E Hầu ). 


⁄ 


13) 其 iä Kỳ giá: chú ý hai chữ này di liền với phau là hiện tượng thường thấy 
trong văn hành chính Việt Nam. 


14) Zi Cao:sao, don vi do điện tích ruộng đất bằng 1/10 mẫu, tức 15 thươc vuông 
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(từ nay hoàn toàn Việt Nam, có lẽ do chữ Cao % nghĩa là cái sào chống thuyền mà ra). 
15) 经 Kinh xích : — thước đã dùng đề đo | | 


(kinh : trải qua )— thước ( đơn vị ) đo độ dài ( kinh : dọc ), số liệu đo đạc бай 
rộng, từ nghĩa thứ nhất mà ra). 


16) Ж Жо СК) Trục khoản : từng khoản. 
17) 3 Cai — Đó : Cai đẳng xã thôn : các xã thôn đó. 
— tất cả là, cả thảy là : Cai tam máu : tất cả ( cá-tháy) là ba mẫu. 

18) 3 ly Ж э #%, :— đơn vị đo chiều dài xưa, bằng 1/10 phân, 1/100 tắc, 1/1000 

thước. 
— đơn vị đo trọng lượng xưa bằng 1/1000 lạng. 

19) # Ж Ж Nội phụng đạc : trong đó vâng đo. « Trong đó? : trong các xứ đất đó - 
(các xý đất nói ở trên : (Kỳ giá xứ, nội hữu tân bồi thồ... ) 

20) Chú ý về mặt cú pháp của đoạn văn : ‹ Duyên khứ niên... cụ thân đẳng › : Đúng 
theo ngữ pháp tiếng Hán cồ thuần túy thì phái viết : ‹ Duyên khứ niên... nhị xã thôn đơn 
khát tuo trung tei Bäi Ngoài x sa bồi ấp nhập châu thồ tính âm sa...» và « Nhàn Dục ` 


x& thón don khám. tục trưng tại Cựu Thí Trường xứ phù sa ấp nhập ước nhị mẫu dư châu - 
thó ». | 


NE Mc VC tee, e Teen на A ug fi dg 


Ill. DỊCH NGHĨA 


NGÀY HAI MƯƠI TÁM THÁNG HAI NAM THU NAM MINH MANG 
Cơ quan hành chính huyén Kim Bóng | 


| 
| 
| 


Về việc lập biên bản khám đo đất bãi được trưng ёр: 


Do [ nguyën ] ngày tháng mười một năm ngoái, [ huyện chúng tôi ] vâng được gửi trả 
về một từ dơn của hai xã thôn Xích Đăng và Đằng Châu tồng An Tảo xin trưng tiếp đất 
bãi ở xứ Bãi Ngoài được cát bồi đưa vào, gộp với cát ngắm chưa thành thồ [ cả thảy ] chừng 
hơn mười mẫu ;[ và vâng dược ] sức xuống khám do dè lên sð sách | rồi ] báo cáo trả lời 
v.v...; đồng thời, căn cứ vào một tờ đơn cũng vâng được gửi trả về của xã Nhân Dục 
xin thiệp tiếp chừng hơn hai mẫu đất hãi tại xứ Trường Thi cũ do phù sa đưa vào [ và SH 


| | vâng được | sức xuống khám đo rồi báo cáo v.v. 


Cho nên [ huyện chúng tôi ] lại căn cứ vào danh sách nguyên trưng của những xã thôn 
| đó báo [ cho ho ] đưa đến các xứ dät dó [ và | thúc gọi cả các tên phó tồng tồng đó cùng 
| lý trưởng và hương dịch của xã Cao Xá và xã Từ Đường huyện Phú Xuyên (1) [ là hai xã ] 

tiếp giáp [ với các xã thôn xin trưng dất nói trên | ; [ đồng thời chúng tôi | sức bảo [ ho dén ] 
cắm mốc nhận giới phận [ của từng dịa phương } đề chờ tiến hành khám do. ` 
| Các xứ đất đó, có đất mới bồi chừng hon bốn sào; các xã thôn Xích Đằng và Đăng 
Châu cắm mốc chỉ ( đó) là xứ Bãi Ngoài cũ của hai xã thôn ấy ; ( và ` xã Nhân Dục ( cũng ) 
L cắm mốc chỉ (đó) là xứ Trường Thi cũ của xã ấy. (Chúng tôi) lại căn cứ vào các khu vực 
| đã phân chia bằng mốc của cúc xã thôn đó đề bắt đầu đo ; về thước dùng, lấy mười thước 





(U Chỉ só xã Từ Đường thuậc huyện Phú Xuyên, còn xã Cao Xá thuộc huyện Kãn Động. 
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làm một trượng (và) mười trượng lầm một dây ; ( chúng tôi) sức bai xã thôn Xiỉch Đằng 
và Đăng Châu ( giao cho ) lý trưởng Đỗ Hữu Ty cầm trượng (và) bọn hương dịch Lê Văn 
Vọng, Lê Bá Chiều cầm dây ; (sức ) xã Nhân Dục ( giao cho ) lý trưởng Nguyễn Duy Lân cầm 
trượng, phó lý trưởng Lê Dự (và ) hương dịch Nguyễn Viết Bản ( Bồn ) cầm đây ; ( tất сё) 
cùng một lúc; xuống đo. 

(Се) xã thôn nào đo được số đất là bao nhiêu thì ghi rõ từng khoản. ( Rồi) lại đo 
gộp xứ đất đang tranh chấp nhau tiếp giáp với các xã thôn Xích Đằng, Đăng Châu và Nhân 
Dục ; Số đất”do xã nào cắm mốc nhận được bao nhiêu (đều) ghi đủ dưới đây. (Chúng tôi ) 
lại xét cáo bản đồ với số liệu do đạc cùng lời cung khai của các xà; các tài liệu ( đó đều ) 
được đính góp lại, phụ vào tập ( bién bàn này). | 

Nay làm biên bản. 

_ Vâng đo đất cát bồi của hai xã thôn Xích Đăng và Đăng Châu, cả thảy là ba mẫu bẩy 
sào sáu thước một tấc bốn phân ba ly (trong đó, có chỗ đang tranh chấp nhau là ba sào 
hai thước bốn tốc sáu phân sáu ly): 

— Một khu ở giữa dài bốn mươi lim trượng, phía dưới: rộng hai trượng ba thước : 

Vâng tính thành hai sào bốn thước năm tắc. 

— Một khu ( phía Đông sáu mươi lăm trượng, phía Tây mười lãm trượng, phía Nam 
bai trượng bảy thước, phía Bắc hai trượng ba thước ) : . 

Vâng tính thành bảy sào ba thước ba tấc ba phân ba ly. 

— Một khu ( v.v. (1)) 

Vâng đo đất cát ngầm của hai xã thôn Xích Đăng và Đăng Châu cả tháy là ba mẫu hai 
gào mười một thước ba tấc ba phán hai ly: 

— Một khu ( v.v. (2) ) e 

Vâng đo đất phù sa của xã Nhân Dục cả thấy là một mẫu sáu sào tám thước ba tấc 
bây phân bốn ly : | 

— Một khu (v.v. (3)) 

Trong đó (4) vâng do đất phù sa do hai xà thôn Xích Đăng và Đằng Châu cắm mốc 
chỉ là xứ Bài Ngoài cũ của ( hai ) xã thôn đó (nhưng) là chỗ tranh chấp với xã Nhân Dục; 
cà thày là ba sào một tấc chín phân sáu ly: 

— Một khu (v.v. (5) ) | 

Trong đó, vâng đo đất phù sa do xã Nhân Dục cắm mốc chỉ là xứ Trường Thi cũ của 
xã đó ( nhưng là) chỗ tranh chấp với các xã Xích Đăng và Đằng Châu, cả thầy là bốn sào 
tán thước :: | 

-— Một khu (v.v. ( 6) ) 





— 


(1) Boan» _ 4 cách ghi cũng giống đoạn trên. 
(3) Đoạn này cũng lược bỏ. 

(3) Đoạn này cũng lược bô. 

(4) Trong đó : Trong các xứ đất nói trên. 


(5) Đoạn này cũng lược bo. 


(6) Đoạn này cũng lược bố, . 
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| Bài Nguyên văn : Biên từ khám án mạng. 

I. PHIÊN ÂM: 
Đồng Khánh nhị niên thập nguyệt thập cửu nhật mỗ huyện nha. 
Vì lập nghiệm biên từ s7: I 


Bản ( bồn ) nhật, mỗ huyện, mỗ tồng, më xã, dâu Phạm Thị mỗ khiếu tự y điểm Lê 
Vn Më đã cai thị phu tệ mệnh, khất nghiệm đẳng. 


Nhân khác vãng đái tùy lại, lệ, ngÓ nhân tựu xứ, phái nã cai Lê Văn mỗ, tịnh thôi té 
lân bàng tồng tiếp, cứ cai khồ chủ cung dẫn tựu ná thi thân ngoa xi. 


Hiện kiến nam thi niên canh ước tứ thập tuế, phục Gage hác у, bạch bố quần, yêu 
đái lục cân, đầu hướng đông ngưỡng ngọa. thủ túc túng thỉ, đầu phát kế, thân thề bị thương, 
Y pháp tầy nghiệm : nhất tích tại hung xứ, bì nhục thũng vựng trường thập phân thốn ; nhất 
tích tại ức xứ, thũng hồng, yêu viên giải trực nhị thập phân thốn, hình như thủ quyền đả 
thương ; nhất tích tại hữu kiềm xứ, bì liệt trường ngũ phân thốn, quảng nhất phân thốn, 
thâm nhập ước bán phân thốn, huyết ngẩn thượng hồng, hình như đao vật sử thương. 


Cu thú ký nhận thị thành; triếp thử lập biên, trước án, 
Tư lập biên từ. | 

Đề lại Nguyễn Hữu mỗ ký 

Lý trưởng Trần mỗ ký 

Khồ chủ Phạm Thị mỗ điềm chỉ. 


п. CHÚ GIẢI 


1) É] Z Đồng Khánh: niên hiệu của một đời vua triểu Nguyễn tên là Ưng Xuy 
làm vua từ năm 1886 đến ¡888, (cha của Khải Định, anh của Hàm Nghi). 


2) L (Я)  Mõ: đại từ phiếm chỉ, có nghĩa như ta nói bây giờ, X,Y. 

3) 店 Diém : cửa hàng, điểm d gác. 

4) Ф Lại: tức đề lại, thư ký giúp việc cho quan huyện. 

5) 3X lệ: tính lệ, lính phục vụ quan địa phương. 

6) ff ^ №56 nhân : người làm yiệc kiềm nghiệm. Còn gọi là Ngỗ tác: 4t tt 
Nay ta thường gọi là kiềm nghiệm viên, | 

7) # 9% Táüng thi : duói ra. 

8) #Í Kế: búi (nói về tóc}. 

9) Ж $ Thong veng: sưng và ửng hồng ở xung EE chỗ sưng. Chú ý : phân biệt 
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chữ Vựng Ф (bộ Nhật: cái quầng) với Vị * (bộ Hỗ : loại); ta thường hay lẫn lộn 
hai chữ này như : đáng lẽ nói «tir vị › lại nói sai là ‹ từ vựng ». » dáng lé nói «Vi tán ». lai 
nói sai là « Viyng tâp». \ 


10) f& m Ñ Yëu viên giải : vòng thất lưng, 

п) fm. JE. Huyët ngán : vÉt máu. 

12) № 36 Y& Thà ký nhân: ly cht ký xác nhân... 

13) a. 2 Thị thành : sự xét nghiệm thành thật. 
lll. DỊCH NGHĨA 

Ngày mười chín tháng mười năm thứ hai Đồng Khánh. 

Huyện nha Mỗ. 

Về việc lập tờ biên bản khám nghiệm : 

Ngày hôm nay, Phạm Thị Mỗ dân xã Mỗ tồng Mỗ huyện Mỗ kêu bày ( răng ) Lê Văn Mỗ 
(đã) đánh chồng thị chết ( bổ mạng ) tại điểm canh của y (và) xin khám nghiệm v.v. 


Vì vậy, (nha chúng tôi dā) đến ngay chỗ (Ấy), đem theo (cả) đề lại, lính lé (уа) 
nhân viên kiềm nghiệm, cho bắt lê Văn Mỗ đến, cùng đòi tất cả (những người ) ở gần đó, 
theo sự dẫn dắt của khồ chủ, đến chỗ nằm của thây chết đó. 


Hiện thấy ( một ) thây đàn ông, tuồi chừng bốn mươi, mặc áo đen, quần trắng, lưng buộc 
thắt lưng xanh lá cây, đầu quay về phía Đông, năm ngửa, tay chân duối ra, tóo búi, thân 
mình bị thương. (Chúng tôi đã) rửa xét theo đúng phương-pháp (và thấy ): một vết ở 
chỗ ngực, da thịt sưng va ửng hồng quanh chỗ sưng dài mười phân ; một vết ở chỗ ức, 
sưng đỏ hồng, thẳng đến chỗ thắt lưng ( dài ) hai mươi phân, hình như nắm tay đánh thành 
thương ; một vết ở chỗ má bên phải, da rách dài năm phân, rộng một Lương: câu chừng 
nửa phân, vết: máu còn đồ hồng, hình như do loại dao đâm. 


( Chúng tôi dà) lấy chữ ký xác nhận những điều trông thấy là das sự thật, ( và ) cứ 
theo đó lập biên bản (đề) làm hồ sơ xét xử. 


Nay Mp biên bản. 

Đề lại Nguyễn Hữu Mỗ Ку. 

Lý trưởng Trần Mỗ ký. 

Khồ chủ Phạm Thị Mỗ in dấu tay. 
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і. PHIÊN AN i^ = 
Tự Đức nhị thập niên (I) tam nguyệt | ngoạt | sơ tứ nhật [ nhựt ], 
МЕ] biên bằng sự : 
Tư, cứ`Vinh Hội xã trưởng Lâm Vấn Cận đệ tương bản [ bồn ] niên thủy lợi tiền 
(2) ngũ bách quán, thuyền thuế tiền tam bách quán, ainh [ sanh ] ý thuế tiền nhất | nhứt | | 
thiên quán, eác tượng cục | cuộc ] (3) thuế tiền nhị bách quán, dinh điền thuế tiền lục bách 
quán, đăng nạp, nghiệp dĩ (4) chiếu thu | thâu | ew thanh, hợp biên vi bằng tồn chiếu. 


Tư biên. 


Vĩnh long (5) thương chủ (6) Thủ đẳng kí. 
I. CHÚ GIẢI 


(1) 前 # A. JS 年 Tự Đức nhị thập niên : năm thứ, hai mươi niên hiệu Tự 
Đức, tức năm Đinh mão 1867. Cũng năm này, hơn hai tháng sau ( cuối tháng sáu lịch dương ). 
thực dân Pháp chiếm tỉnh Vĩnh Long (rồi tả ba tỉnh miền Tây Nam kỳ), Phan Thanh Giản 
bỏ thành và tự tử. | {ск . 

(2) Thủy lợi tiền № +] 3% : tiền thuế đánh cá trên sông hồ. 
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(3) Các tượng cục | cuộc ] & Ї& А : сёс don vị tồ chức thợ thủ công ( thợ rèn, 
thợ cưa v.v.) "m 

(4) € г. Nghiệp di : đã ( Nghiệp thuộc bộ Mộc, nghĩa cũng như Dĩ; Di thuộc bộ 
Ki. Đề phân biệt tự dạng gần giống nhau của ba chữ Ki 已 ,Di 已， Ti Ë, , óng cha 
ta ngày xưa có đặt câu giúp trí nhớ : Ti trói, Ki sut, Di lưng chừng ). 

(5) * f Vinh Long : tinh này nay hợp với Trà Vinh thành tỉnh Cứu Long. 

(6) № 3. Thương chủ : chủ kho (kho ngày xưa giữ cả tiền bạc lẫn thóc lúa của 
Nhà nước ). 

Chú ý mạch câu :... xã trưởng Lâm Văn Cận // đệ tương // bản niên... tiền // đăng nạp, 
№, DỊCH NGHĨA | 

Ngày mồng bốn tháng ba năm thứ hai mươi niên hiệu Tự Đức, 

© Vë việc biên nhận : | : 

Nay, căn cứ vào [ khoản | xã trưởng Vĩnh Hội [ là | Lâm Văn Cận đem trình nộp [ cho | 
năm nay : f 

—-Tiền thuế đánh cá : 500 quan, 

- -Tiền thuế ghe dò :300-~, 

-~ Tiền thuế buôn bán : 1000 — , 

— Tiền thuế các cục | cuộc ] thợ thủ công : 200 quan, 

Tiền thuế dinh va thuế điền :' 600 —, 

Đã thu theo [ thề lệ |. 

Sự việc đã xong, gộp làm giấy biên nhận [ đề | làm bằng [ dùng | lưu chiếu. 

Ñay biên nhận. 

Chủ kho Minh Long bọn tên Thủ ký. 


CHU'ONG IX 


DON 
I. BINH. NGHÍA 


Đơn hoặc Đơn từ 单词 là giấy của dân (một người hay nhiều người) gửi lên một cơ 
quan hành ehính ở cấp nào đó đề xin giải quyết một việc gì theo.yêu cầu của mình hoặc 
đề tố cáo một sự việc hay một người nào đó vì phạm pháp luật của nhà nước. Đây là phân 
loại và định nghĩa dựa trên cơ sở chấp nhận của Dân gian Việt Nam, chứ trong tiếng Hán, từ 
Đơn $ chỉ có nghĩa là một tờ giấy ghi chép một điều gì, như ; thực đơn A X. hóa 
don : < $, thủ đơn d +. chỉ đơn L $ V.V. I : 
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п. САС LOẠI | 
A.— Xét và một người đứng tên trong đơn, đơn có hai loại : 
1. Đơn của một người (cá nhân) ; 
2. Bon của nhiều người (một tập thề). 
B.— Xét về mặt nội dung, den chia làm hai loại chính : 
|. 1. Bon xin giải quyết việc ; | 
2. Đơn të cáo (đơn kiện). 


Chú ý : Loại đơn bầu cử lý trưởng về tính chất vừa thuộc loại biên bản hoặc báo cáo, 
vừa thuộc loại đơn (vì có nội dung xin chuần y). 


1. 86 cuc 


Thông thường, một tờ đơn gồm có ba phần lớn : 
1. — Quê quán và tên người làm đơn ; | 
_= Tiêu đề của văn bản (trích yếu nội dung cơ bản của. đơn). 
2. — Lý do hoặc đầu đuôi sự việc | 
— Đề nghị | | 
3. — Ký tên 
f . — Ngay tháng б. biu) 
IV. ĐẶC ĐIỀM CÔNG THỨC | | 
_†.Hình thức trình bày : -a. Đơn viết tiên mệt từ giấy bản. gip đôi theo khuôn khồ 


một cuỗn vở chữ nho thông thường. ER ` 


b. Сас dong dšu viết bằng diu nhau, trir С niên hiệu (ở gần cuối) phải viết trồi 


; dáu lén một .chữ. 


e. Trong don chỉ viết sang А sau chữ Khấu o (eii) ở phần đấu và sau chữ 
Khẩu hoặc Phục Khất К. + (một lần nữa xin) ở phần cuối đề tổ lòng tôn kính quan trên- ` 
d. Trong trường hợp trong don còn có chỗ nào có niên hiệu thì cùng phải meng 


dòng ở chừ đầu niên hiệu. 


d. Nếu người đứng tên trong doen là chánh tồng hay lý trưởng thì ở phần cuối đơn, ` 
chỗ ký tên có đóng triện п (аё), d 
D. Ngôn ngt: 
a  Ở phần đầu của từ đơn, sau họ và tên của người làm dơn, thường dùng một 
trong những tir sau дау: f 
+. Trinh Ж (thưa), Thâu P (uình bày), Bầm Ж (ша); 
— Khẩu trinh (cúi thưa), Khấu bàm (cúi thưa). 
b. Phần đề nghị bắt dầu bằng : ‹ Vị thử phục, khất› hoặc ‹ Nhưng thử phục khát» 


(vi vậy một lần nữa xin...) hoặc ‹ Phục khất» (một Tần nữa xin). 


e, O phần cuối của đơn, trước khi viết niên hiệ su va ký tên, lại lấp lai сас tìr trên : 


11 


e Khšu trinh » hošc <Rhšu bim », hoác « thân ›. < Kim kh&u bXm *, «tv tận `... Rồi kết 
thức bằng : « Vạn vọng, Kim bái » hoặc ‹Xạn lại, kim khẩu trình ›. 


d. Trong loại giấy từ này, thường đùng những chữ do người Việt Nam đặt ra đề 
phiên âm những từ Việt như : 


— + lều "(ën quán) 
— 3 Cëng (cống khầu) và 
‚ hay những chữ Hán hiều theo nghĩa Việt Nam : | 
”一 + T Ngưu lao (trâu bò). 
KZ 存 如 Tën nho (en nhu) v.v. 
5. С viết : 
а. Loại giấy tờ này thường viết theo kiều chữ ‹ đới thảo › (thảo vừa). 
b. Những chữ số, nhất là về niên đại và øố tiền, phải viết theo lối chữ phức.. 


ВА! | 
u 明 S ¬ 
p fa RKA$S RAS Achs 
p OA ML d 1 Ë 4 3 Š ü Ao 3 Ë k 
& мй а Жой Жа ЖЗ яң ХОН ЖА 
# Има У Ф БАКИ а Đ 
ҮҮТ СЕЧЕ # lí lẻ & Pange $ 3 + T M 
ЕБЕЕВ v) CILE GER db PM + TRU Eo Y m ft 
KI # KỊ # l2 EEABÉSABRRRISK ZERE 
yarra *®®М^тЖзЕ# FARR 
zs bd e ГХН F X # M 
Ж ЗАЧНАНАЙЯТЯЕЯАН ХХХ 
EH Ge WA) k i 2 8 58 $ M 9 3 — $64 4i 


OADXE Gk ER RAPERE ARA LU KEKA 
C ACT A WE R 5 F 有 着 挫 有 Atat 
GA tức H9 # aJ3 АЖ SOS 
ТАД кайне АЛ жя 


lịt 








_ 1, PHIÊN ÂM 


Hưng Yên tinh, Khoái Chiu phổ, Kim Động huyện, Án Тао tàng, Xích Bing xã (1),: 


hwongi;trróng (2) Lé Ván Khà, Đào Văn Thiều, Lê Văn Ngũ, Đào văn Hợp, Đào Văn Quế, 
Phạm Văn Phồ, lý trưởng (3) Nguyễn Văn Chước, phó lý Lê Văn Phê ; Đăng Châu thôn 
hương" trưởng Nguyễn Văn Xa, Nguyễn Văn Nhụ, Ngô Văn Xung, lý trưởng Nguyễn Văn 
Chất đẳng khấu (4). 

Bầm"(5) vi (vị) tục trưng sự. 

Duyên (?) đân (8) đẳng xã thôn châu th hữu Bãi Ngoài xứ (10), kinh bi than ti 
[bi] (11) hạ hà, khiếm số tam bách tam thập nhất mẫu bát cao ngũ xích lục thốn, kỳ 
Đông Tây tứ cận cụ trước tại Gia Long tứ niên (12) địa bạ (13) [bộ]. Thuần (14) chỉ 
Minh Mệnh [Mạng] ngũ niên (l5), hạnh hữu sa bồi phức dựng (16) tam thập mẫu cửu 
xích cứu phân nhất li, dân đẳng xã thôn khất trưng (17) thụ thuế ; sự ngật. Văng thập tứ 
niên, tái hữu ва bồi ấp nhập (18) thập mẫu dư, kinh thừa khám biện vị thanh. Chí tư, dân 
ding phục kiến giá xứ sa bồi ấp nhập Bắc tự dân xẽ thôn Bãi Ngoài nguyên than tỉ duyên, 
quá tháp fi nién trung th (19), quy Đông (20) chí Hà Nội tỉnh Phú Xuyên huyện, Từ 
Đường xã cựu Tiều Lộ xứ, ước naấát bách mẫu dư. в 

Sự quan điền thồ, mạc cảm điềm nhiên (21), vị thử mạo muội phục khất. 
| Bản tỉnh Phủ [Vũ | bộ (22) Nguyễn đại nhân cá: hạ đầu 'chiếu (23) sức hạ, khám đạc 

thành án (24), y lệ thụ thuế, thứ miễn (25) di lậu (26) chỉ tội. 

Kỳ giá (27) châu thồ ấp nhập Đông Tây tứ cận cụ tương họa đồ dính hậu. 
Kim khấu 

Bầm. 

Minh Mệnh thập ngũ niên, lục nguyệt thập nhị nhật. 

Hương trưởng Lê Văn Khả ký, 

Hương trưởng Đào Văn Thiều tự ký, 

Hương trưởng Lê Văn Ngũ tự ký, 

Hương trưởng Đào Văn Hợp v.v. tự ký. 


Il. CHÚ GIẢI 


1) 4h44 Ха, thôn : Thôn, thời xưa, là đơn vị hành chính cơ sở (làng) ngang với 
xã về quyền hạn ; nhưng thôn có quy mô (dân số hoặc diện tích) nhỏ hơn xã, như trường 
hợp, thôn Đăng Châu và xã Xích Đăng ở đây. Trong trường hợp thôn có quy mô quá nhỏ, 
người ta mới gộp nhiều thôn lại thành một xã. i 


2) #% K Hcrong trưởng : chức vị của những người làm chức năng tư vấn của 
một xã hay thôn biệt lập (tt Hương, ở đây chỉ làng nói chu#p, nghĩa là kề cả xã và thôn, 
chứ không phải là một đơn vị hành chính trên cấp xã hoặc thôn). Hương trưởng thường 
là những người lớn tuồi và có ngôi thứ cao ở làng. 


a SE Lý trưởng : chức vụ đứng đầu trong bộ máy hành chính của một xã, 


hay thôn biệt lập (từ Lý, cũng như Hương, chỉ làng nói chung). 

4) :9ƒ, Khấu: Cúi (Khấu thủ "f : cúi dầu). 

5) € ($) Bầm : thưa (lời của kẻ đưới trình với người trên). 

6). Ж Trưng : (chú ý phần giữa của See Trưng : trên là Sơn dr, dën một nét 
ngang “= ,rồi mới tới chữ Vương Е, Ÿ ; ta thường viết sót nét ngang ở giữa) : 
thành (xong, nên). : 


Trưng điền, trưng thồ : tuộng đã thành, d. dš thành (do 46, eó nghia, trong vün. 


hành chính, dất đã được ghỉ vào địa bạ, dã được nộp thuế). 
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7) $£ Duyên : Nhân vì (ti thường E đề mở đầu phần trình bày lý do hoặc đầu 
di òi sẹ việc trong đơn và văn khé), | 


8) Dân (dân đêng xã thôn) : đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, dành cho những 
: người thường dân (không có chức quan) tự xưng với quan hoặc vua. 


9 Ø1 Châu thề : đất bãi. 
10) 3@YGIIIIH Bai Ngoài xé : xý Bäi Ngoài 


Xứ : Từ Hán dùng theo nghĩa dân gian Việt Ñam chỉ một vùng đất đai, nhất là 
đồng ruộng, ở một địa phương nhỏ. 


Bai Ngoài : chữ nóm. | 
1) 286, Than bi (ti, t1) : 1o, đồ, làm hư hồng. 
— Thin  : db nát 
— Bi (Ti, Ti) : phá hồng, hư hỏng, (pghĩa như từ Hủy $Ë ) Chú ý tự dạng : 
hộ phận bèn phải là chữ Kỷ ổz ; nốu viết ru ch fr E. đủ sẽ thành chữ Di 3Ý, 
nghĩa là cái chu (Di thượng lão nhân 关上 老人 : Hoàng Thạch công, theo truyền thuyết 


là ông già mà Trương Lương. dã gặp trên cầu và sau đó đã trao cho Trương Lương một 
bộ binh thư). 


Trong tiếng Hán cồ thuần túy, không thấy hai từ Than và Bi ghép với nhau, chỉ 
thấy : -—- Than đảo J£. : đồ ngã ; 
— Than tháp ЖЭЙ : rời đồ; 
— Bihüy E Ç nát hông; 
— Bỉ tuyệt 320; 8, : hêng cả. | 


6 12) Ф Gia Long (tốt đẹp) : niên: hiệu của vua jail triều Nguyễn, tên là Nguyễn 
Phúc Ánh ARRE, thuy la Thế Tồ (1802 -- 1819), Năm thứ tư Gia Long. là năm 1805. 


18) Ж Ж -Địa bạ (bo) : _8øồ ruộng đất của mỗi xã (hoặc thôn) trong đó ghỉ số ruộng 
dất công và tư của xã, tồng hợp và phân tích từng khoảnh và uu khoán khá chi tiét. 


14) A £. Thuần (Tušn) chi + dšn dà dën... 


15) HBH r Minh Mệnh (Mạng) niên hiệu đời vua thứ hai triều Nguyễn, tên là Nguyễn 


Phức Đảm (Bm) 阮 福 ÄỂ ; thụy là Thánh Tồ (1820 —.1840). Năm thứ 5 Minh Mệnh 
lì 1824. 


16) i3. Phéc đựng : sinh sôi. qua nhiều lần, nhiều lớp (4). 
Dựng (dạng chữ cồ: JM hoặc e ) : có chửa. 
17) 2. Ж Kht treng: xin trưng. 

18) 把 入 Ấp nhập : dán (dud, dem) vào. 


Áp : — rót ra: Ấp chú 3,13 : rót ra và đồ (trút) vào : lấy cái thừa bổ qua 
cái thiếu ; : 


dẫn, đưa. 
19) # + Trưng thồ : đất đã thành. 
20) ËF()H ) 3 Qui Đông : di và chạy về phía Đông. | 
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21) {Ж Diëm nhiên: ling 16, làm thinh (f khóng lwu tàm). . 

22) 4&4 Phủ (vũ) bộ : quan tuần phù (vā). T f 

—_ Bộ : dinh thự cổa quan : bộ đường 部 党 , bộ thuộc 部 д. 

23) 3-38. Đầu chiếu (chiều) : máng suốt soi xét. | p 

Рди : tên một chòm sao, theo quan niệm thời xưa, làm chủ về việc do lường. 

Nghĩa bóng : công minh, sáng suốt, | : SÉ os g h 

24) Ж Ап: cái bàn, trường hợp. ở đây, kết luận, rút ra sau khi xét (hoặc xử), về 
một vấn đề hành chính hoặc tư pháp, ghỉ thành văn bản đề theo đó mà làm. 

25) ЖЯ, Thứ miễn : đề may mắn tránh được... 

26) Җ:& Di lậu : đề (ruộng đất) lậu (lọt ra ngoài sồ sách của nhà nước). 

Từ ‹ Lậu » nguyên có nghĩa là nhà đột (chữ Lậu cồ - Ë -: mue trong nhà): sau có 
nghĩa là nước rỉ ra ngoài vật đựng, rồi có nghĩa rộng là lọt ra ngoài phạm vi qui định. 

37) 3Ä i3 (3%) Kỳ giá..: Chú ý cách dùng của hai từ này : theo diing ngữ pháp 
tiếng Hán cồ thuần túy, hai từ này không bao giờ đi liền với nhan với tư cách là đại tir 
chỉ định, nên khi đã dùng Kỳ thì không thêm Giá và ngược lại khi đã dùng Giá thì không 
thêm Kỳ. ip 
N. DỊCH NGHĨA | 

Bọn hương trưởng Lễ Văn Khả, Đào Văn Thiều, Lê Văn Ngữ, Đào Văn Hợp, Đào Văn 
Quế, Phạm Văn Phố [và] lý trưởng Nguyễn Văn Chước, phó lý Lê Văn Phê xã Xích Đăng : 
(cùng bọn) hương trưởng Nguyễn Văn Xa, Nguyễn Văn Nhụ, Ngô Văn Xung [và] lý trưởng 


"Nguyễn Văn Chất thôn Đăng Châu ; (thuộc) tồng An Tảo, -huyện Kim ,Động, phủ Khoái 


Châu, tỉnh Hưng Yên, 
Cúi thưa . 

Về việc tiếp tục [xin] treng [dät]: : 

Nguyên đất bãi [ của hai ] xã [ và ] thôn [ của ] dân chúng tôi có xứ Bãi Ngoài bị lỡ 
xuống sông, [ số | mất [ thiếu ] ba trăm ba mươi mốt mẫu tám sào năm thước sáu tắc, 
giới hạn bốn phía đã được ghi đủ trong địa bạ năm thứ tư đời Gia Long. Dần dà đến 
năm thứ năm đời Minh Mạng, may có cát bồi đáp [được] ba mươi mẫu chín thước chín 
phân một li ; [hai] xã thôn [của] dân chúng tôi [đã] xin trưng [đất ấy và] chịu thuế; việc 
ấy [đã] xong. Đến năm mười bốn [đời Minh Mạng] lại có cát bồi đưa vào hơn mười mẫu, 
[sự việc] đã được khám xét [nhưng] chưa xong. Đến nay, dân chúng tôi lại thấy [ở] chỗ 
đó, cát bồi đưa vào ở phía bác từ ven chỗ đã lở trước của Bãi Ngoài, quá đất [đã] trưng 
năm thứ mười bốn chạy về phía Đông đến xứ Tiều Lộ xã Từ Đường huyện Phú Xuyân 
tỉnh Hà Nội chừng hơn một trăm mẫu. . ` ` 

Sự việc [này] có lên quan dến đất ruộng, [chúng tôi] không dám làm lơ. Vì vậy, mạo 
muội cuí xin Cụ lớn Nguyễn, Tuần phủ tỉnh 18 sáng suốt xét soi và sức xuống khám đo 
làm thành văn bản [cho chúng tôi] theo lệ chịu thuế đề may khỏi tội đề lậu [ruộng đất]. 

Đất bãi này bồi [được bao nhiệu|, giới hạn bốn phía có đủ họa đồ kèm theo sau [đây]. 

Nay cúi thưa M 

Ngày mười hai tháng sáu năm Minh Mệnh thứ mười lăm 
Hương trưởng lê Văn Khả ký | 
Hương trưởng Đào Văn Thiều tự kí 
Hương trưởng Lê Văn Ngũ tự ký". 
Hương trưởng Đào, Văn Hợp tự ký. 
v.v. 
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|. PHIÊN ÀM 
Tuy Biên phủ, Tây Xuyên huyện (1), Chu [Châu] Phú tồng (2), Chu [см] Phú xë, Tich 
dân (3) Nguyễn Văn Cao, ngoại dân (4) Lê Văn Khả Khấu bầm, 
Vì [vị] khất kiến lập thôn hiệu sự : 
u Duyên dân đẳng khuy kiến kế cận bản |bồn] xã địa phận Mương Khai đà (5) nói gian" 
hữu hoang nhàn dư thồ nhất |unhứt] khoảnh : 


-- Đông cận bản [bồn | бор Chu [Châu] Phú xã, hựu cận Định Thành thượng tồng Mỹ 
Đức xã dịa phân, ; 


— Táy, Nam, Bác tam fada: quân cận кз tiền thồ, 
Hướng lài vô nhân [nhơn]| trưng chita, 


ku 19 








| Tư, dân dëng mó d&c ngoai lậu (6) bần dân ngũ danh, tình ưng thuận nhập dữ dân 
_. đẳng, cai thất danh, khất trưng giá hoang nhàn thồ vi : 
I _—- Thảo diều (7) nhất {nhứt} mẫu, | 
- Sơn điền (8) nhị mẫn, 
` — Da điệp (9) tam mẫu, 
— Phù viên thồ (10) tứ mẫu, 


A 


— Thồ trạch ngủ mẫu, Tang căn thồ lục mẫu, 
— Vu dậu thồ thất mẫu, .. i | 
- Viên lang thồ (11) bát mẫu, 
~ Giá thồ cửu mẫu, 
: Lam thồ thập mẫu, 
- Thanh trúc thồ thập. nhất [nhưt] mẫu, 
Cai lục thập lục mẫu, kiến lập vi Chu [Châu] Quí xã, lệ Chu [Châu] Phú tồng. 
Ky binh thuế thỉnh mãn tam niên chiếu lệ điền nạp (12). 
Vì [Vị] thử, phục khất ⁄ 


Tỉnh dường dai nhán [nhon ] các ha thầm chiếu văn phê phó hồi sở tại Phá quan ly 
khám (13) đăng phúc aus ew thanh, tiện tương mộ. dán tựu xứ cấu cư canh khần, đáo han 
nạp thuế. 

Sở hữu dán đẳng dữ mộ (15) tỉnh danh, niên canh diet hậu, tịnh miêu họa nguyên 
_ khần дів phận đồ bản đính hậu. . I 
"Kim khấu bầm. 

Nhất [nhứt] dân sổ thất danh : | 
一 - _- Nguyễn Văn Cao niên canh Quí dậu, nhị thập ngũ (оё, 
.-ò 1ê Văn Khả niên canh Kỷ tị, nhị thập tam tué, 
-- Trăn Văn Ngôn niên canh Mậu tuất, nhị thập nhất [nhớt] tu£, 
— Pham Ván Quí nién canh Giáp tí, nhị thập thất tu. 
_ Таш Văn Cư niên canh Giáp ngọ, nhị thập tứ tut. 
-— Lưu Văn Lộc niên canh Canh thìn, tam thập ё. 
— Ngëó Všn Cáo nién canh Bính dần, tam thập nhị tuế. 
Tự Đức thập niên (16), lục nguyệt [ngoạt] sơ nhị nhật [nhựt], 
Dân Nguyễn Văn Cao điềm chí 
Dân Lê Văn Khả điềm chỉ 
Phó hồi sở tại phủ viên khám biện 
(Bố chánh quan ấn) 
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ААМ Ч АЧУУМ 


Lë tå nhi trang [tru'ong], wh&t [nhú+] trang [trương] thu [thâu] đơn lưu tỉnh tồn chiếu, 
hữu Tông đốc phê chiếu tự ; nhất [nhứt] trang [trương] chính [chánh] don giao kiến lập 
nhân [nhơn] hồi trình Phú quan khám biện. Z 
II. CHÚ GIẢI | | 

(1) Tuy Biên phù s$.:9 fp : Pei Tv Đức, thuộc về tỉnh An Giang, ở giáp biên giới 
Việt Campuchia, ray thuộc tỉnh An Giang. 

(2) Я & 49 Châu [Phu] Phú tỒng : nay là huyện Châu Phú, thuộc tỉnh An Giang. 

(3) # K lịch dân : dân có tên trong hộ tịch (sb hộ khâu) xã. 

(4) Ngoại dân. ?|- К, : dán ở ngoài hộ tịch xã, dân ngụ cư. 

(5) M3, Mương Khai đà : đà là một từ. Hán gốc Nam Á, có nghĩa là sông nhánh. 
Từ này, ở Trung Quốc, chỉ thấy được dùng ở miền Hoa Nam đặc biệt ở Tứ Xuyên và Hồ 
Bác. Còn ở Việt Nam, chỉ thấy được dùng phồ biển theo kết cấu tiếng Hán, như ở đây, 
tại miền đồng bằng sông Cửu Long, chứ ở Bắc và ở Trung, nó chỉ còn tồn tạŸ dưới dang 
gốc (và có lẽ với nghĩa gốc khác ít nhiều với nghĩa Hán hóa) làm một yếu tố gắn với dia 
danh (sông Đà, Đà Răng, bà Nẵng v.v... ) - 

«Murong» la chữ Мот (mượn chữ Mang trong chữ Hán). 


(6) 9| 3J& Ngoai lậu : cũng như ngoại дап, 
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(7) E e Thšo điền : ruộng thấp, ruộng nước trồng lúa theo phương thức cấy ở đồng 
bằng sông Cửu Long (chứ không phải ruộng cỏ). 

(8) Ыз Œ Sơn điền : ruộng cao trồng theo phương thức làm tẩy (hỏa canh) ở đồng 
bằng sông Cửu Long (đối lập với Thảo điền, chứ không phải là ruộng núi). 

(9) Ж + Da điệp : dừa nước (dừa đề lấy lá lợp nhà). | 

00) € & Phù viên : vườn trầu. Chú ý đặc trưng của nông thôn đồng bằng sông Cửu 
Long ngày xưa (ở Đắc và ở Trung, không hề có loại đất vườn trầu riêng). 4 

(11) 图 RÈ Viên lang thồ : đất vườn cau. Về mặt ngôn ngữ đáng chú ý hai điềm : 


— Một là, Lang là dạng nói tắt của Tân Lang W 4 là một từ Hán gốc Nam Á (Pinang) : 
ở Ma-lai-xi-a hiện có một thành phố lớn mang tên đó; người Mường ngày nay còn nói Cơn 
Nang (cây cau), trong tiếng Việt cồ còn từ Mo Nang (mo cau). 


=> Hai là, theo đúng qui luật tiếng Hán (định ngữ đứng trước trung tậm ngữ), d 
phải nói Lang Viên (vườn cau), ameng ở đây, tiếng Hán lại được dùng thạo qui luật của 
tiếng Việt (định ngữ đứng sau trung tâm ngữ) : Viên Lang, 


Về mặt dân tộc học, cũng nên chú ý đặc trưng vườn cau ở đồng bằng sông eue Long 
ngày Xưa. | 

(12) Ji sh Dién nap : Điền binh пер thuế : : Bồ sung bình lính và nộp thuế ruộng đất. 

(13) [7 ат ЖЖ: đến tận nơi a xem xét (Lf : giày dép, di, làm, trái qua). 

(4) ff- #ˆ Đăng phúc : đăng bạ bo] và phúc trinh : vào s) và báo cáo trả lời cấp 
trên. | I 

(15) Ở đây, nên thêm ch Dân sau ch Mộ. 

(16) $5 f& 37 3E. Tw Đức thôp ı niên : năm thứ mười niên hiệu Tự Đức tức năm Định 
tị 1857. 
111, DỊCH NGHĨA 

Xã Châu Phú, tông Châu Phú, huyện Tây Xuyên, phổ Tuy Biên, 

Dân có tên trong hộ tịch là Nguyễn Văn Cao và: 

Dân chưa có tên trong hộ tịch là Lê Văn Khả 

Cui Шиа 

Về việc in thàh lập tên thôn [mới] : | | 

Do dân chúng tới trộm thấy, giáp Hàn dịa phẩn xã chúng fởi, có một khoảnh đất tHừa 
bỏ hoang trong phạm vi sông Mương khai : 

— Đông giáp xã Châu Phú tồng chứng tôi, lại giáp địa phận xã Mỹ Đức tồng Định Thanh 
Thượng, 

— Tây, Nam, Bắc, ha hướng đều giáp đất bỏ hoang, 

Xưa nay, chưa có người trưng chiếm ; * 


Nay, dân chúng tôi chiều tập dược năm tên dân nghèo lhông có tên tong Bộ tịch, tình 





nguyện nhập với chúng tôi, cả thây Lây tên, xín trưng đất bỏ hoang đó làm: 
— 1 tiểu ruộng thấp, 
-~ 2 mẫu ruộng сао, 
= 3 mẫu dừa nước; 
— 4 mẫu đất vườn trầu 
— 5 mẫu thồ trạch, 
—- 6 mẫu đất dầu, 
— 7 mẫu đất khoai đậu, 
— 8 mẫu đẾt vườn cau, 
— 9 máu đất mía, . 
— 10 mẫu đất chàm, 
— 11 mẫu đất tre, | 
Са thay là SÁU MU'OI SÁU (66) mšu, 
Lập làm xã Châu Quí, lệ thuộc tồng Chậu Phú. 
[Vë] việc quân và thuế, xin hết ba năm, y theo lệ, nộp đủ. 
Vì vậy, cúi xin 
Cụ Lớn Tỉnh xét doi, phê đơn "giao về Quan Phủ sở tại đến nơi khám xót [đề cho] xong 
-việc vào sồ và báo cáo trả lời cấp trên thì [dân chứng tôi] sẽ chiêu tập dân dën nơi xây 
dựng chỗ ở [và] khai phá cày trồng [khi nào] đến kỳ hạn, [xin] nộp thuế. 
Họ tên [và] tuồi của tất cả dân chúng tôi cùng với dân chiêu tập kê ra sau đây ; kem: 
theo có bản đồ địa phận khai phá đính sau. | 
Nay cúi thưa, 
Dân số bảy tên : 
— Nguyễn. Văn Cao sình năm Quí dậu, 25 tuồi, 
— lê Văn Khả sinh nám Kj tij, 23 tubi, 
— Trần Văn Ngôn s ah năm Mậu tuất, 21 tuði, 
— Phạm Văn Quí siih năm Giáp tí, 27 tudi 
— Lâm Văn Cư sinh năm Giáp ngọ, 24 tuồi, 
.— Lưu Văn Lộc sinh ойт Canh (un, 30 tubi, 
~ Ngô Văn.Gáo sinh năm Định đần, 32 tubi. 
Ngày mồng hai tháng sáu năm thứ mười niên hiệu Tự Đức 
Dân Nguyễn Văn Cao điềm chỉ 
Dân lê Văn Khả điềm chỉ 
Giao về viên phủ sở tại khám xét 
(Ấn T B6 chánh) 
| ]23 
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Theo thề lệ [ Nhà nước] chép làm hai từ: Một từ đơn nhận giữ ở Tỉnh làm lưu chiếu, 
có chữ phê xét của Tồng đốc; một tờ đơn chính [chánh] giao cho người đứng lập [xã] đem : 
về trình với quap Phủ đề khám xét. 
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|. РИЁМ АМ 
_ Yên Phong huyện (1) Nội. Trà (2) tồng, Mãn Xá thôn kì lí 6) thượng hạ đẳng khẩu 


Trình vì (vị) khất khai thị sự : 

Thừa chiếu dân thôn dân cư tịch nhưỡng (4), nhân thiều vãng lai. thị tứ (5) dao (diêu) 
cách, nan tư (6) sinh (sanh) ý (7), thiết tư (8), dân gian nhật dụng tiện giao dịch nhỉ thông 
hữu vô (9), mạc nhược nhật trung vỉ thị. 


Tư, dân thôn sở hữu cao táo (10) thồ nhất khu ước tam aii, tiếp cận dân cư, tứ 


chí tại bạ (bộ) tiết (11). Thừa sức khai (12) hoang nhàn bất kham canh phá nghiệp trước 


(13) thồ hạng, thuế khống thụ (14), khần khất. sản tước (15) bình thản, thiết lập lều quán 
(16), yêu hội tầu thị (17) hành khách đi tư mậu dịch. Thả huyện hạt chư thị phiên, mỗi 
nguyệt eơ nhị, eo tứ, sơ bát nhật; thập nhị. thập tứ, thập bát nhật; trấp (nám) nhi, trấp tứ, 


. trấp bát nhật; dân thôn khất hội mỗi nguyệt sơ lục, sơ thập nhật; thập lục, trấp nhật; trấp 


lục, tam thập nhật; vinh vi tín ki di miễn nhạ tranh (18). Nhưng khất, giả (19) dĩ niên 


: nội thành tụ (20), tương vị thị ngạch cung thuế. 


Thiết khủng sự quan, phục khất 

Huyện dường quan thầm lượng di sự tương chuyền bằm. 

Hạnh mông thương hứa (21) quân triêm lạc lợi (22). Vạn vọng. 

Kim khấu | 

Trinh. 

Thành Thái nguyên niên chính (chánh) nguyệt sơ lục nhật 

Kì lão Mân Đình Phương kí ` 

Lí trưởng Lê Khôi kí 

Phó lí trưởng Bùi Văn Ba kí. 
11, CHÚ GIÀI 

1) d Yên Phong tên một huyện thuộc tỉnh Bác Ninh cũ (nay là tinh Hà Bác) 

3) 内 3] Nội Trà : Trà là chir nóm, dàn gian goi là Chờ (làng Chờ). Vì vậy, ngờ răng 
chữ TRÀ Xp này là do ch CHỜ ấã (ức chữ TRỪ ƒật đời L2) viết sai ra. 


3) 者 里 Ai lí: kỳ lão và lý dịch : những người già và những người phụ trách công 
tác hành chính trong làng. (Kì : người sếu mươi tuồi) 


4) Э Tịch nhưỡng : đất (nơi, chỗ) xa xôi, hẻo lánh, quê mùa. 
5) фи Thi tứ : Ба, hàng ở chợ, gian hg & che ; chợ búa nói E 
— 3 Tư : nhờ, đựa 
7) 4 & Sinh (sanh) ý : buôn bán; lam ăn. 
ө 1 ầạ Thiết tư : trộm nghĩ (cũng như thiết nghĩ Zj šf, thiết néng Zi 
9) iB # № [hông hữu vô : trao đồi cái có với cái không có. 
10) $ $ Cao táo : cao ráo (Táo : khô) 
11) $® Ва (556) tiết : những chỉ tiết ghi. trong địa bạ. 
12) M] Khai : kê khai, khai báo (Khai : tinh bày) 





13) * 3 Nghiệp trước : vốn trước đã ghi vào sồ sách (địa bạ). Nghiệp : Trót đã, vốn dà. 


14) ‡‡ + Khống thụ : Kêu kiện, khiếu nại về việc chịu nộp (thuế hạng đất đã ghỉ vào 
địa bạ nhưng không trồng trọt được) 


15) 3| ÑÌ Sản tước : san don. 
Sản X| (nhw đj ) : làm cho bằng phẳng ; 
e 8 : chšt, trie bó. 

16) Ж Léu quán : Lều là chữ пот ( Ф == 4) 

17) £ 1Ÿ? Hầu thị : đến chợ, đi chợ, chạy chợ, Tầu : đến (cũng như Vãng 4) 

18) £ $  Nhạ tranh : tranh giành lộn xộn (Nhạ : rõi loạn, lon xón. 

19) #L Giả : nếu như (như giả nhược, giả như, giả sử) 

20) # Tụ (bộ Nhĩ Ÿƒ ): xóm, phường (nơi tập trung cư dân; đây chỉ chợ. 

21) @ šf Throng bứa : bàn thạc ® cho phép. 

22) 39 ib 9 4] Quân triêm lac Igi : hưởng (thẩm) đều nhau điều vui và điều lợi, 
cùng hưởng điều vui và điều lợi. 
l II, DỊCH NGHĨA ; | 

Bọn kì hào và lí dịch từ trên xuống dưới của thôn Mẫn Xá, tồng Nội Trà, huyện Yên Phong 

ˆ Cứi trình | | | 
Đề (Về việc) xin mổ chợ. 


Như cấp trên soi xét, dân của thôn chúng tôi ở nơi hẻo lánh, người ít tới lui, chợ búa 
xa cách, khó sống về buôn bán ; (vì vậy chúng tôi) trộm nghĩ, (đối với) sự cần dùng hằng 
ngày của dân gian, (đề cho) thông cái có với cái không bằng cách làm cho thuận tiện việc 
trao đồi lẫn nhau thì không gì bằng mở chợ ban ngày. 


Nay thôn chúng tôi có. một khu đất cao rao, chừng ba mẫu, kề gần nơi có ем ở, giáp 
giới bốn phía có trong những chỉ tiết của địa bạ. 


Vâng lệnh (đượe) khái báo (loại) thuế hạng đất vốn trước đã ghi vào địa bạ, (nhưng) 


bỏ hoang không cày phá được (và được) kêu nài về việc phải chịu (thuế, chứng tôi) tha thiết, 


xin san dọn (khu đất ấy) bằng phẳng, dựng lều quán (và) mời khách đi chợ (đến) họp đề 
làm việc trao đồi. 


Và lại, phiên của các chợ trong huyện hằng tháng là (những) ngày : mồng hai, mồng 
bốn. mồng tám ; mười hai, mười bốn, mười tám, hai hai, hai bốn, hai tám ; (còn) thôn chứng 
vôi mừi họp mỗi tháng (vào những) ngày : mồng sáu, mồng mười; mười sáu, hai mươi; 


hai sáu, ba,mươi. (Chúng tôi) lấy đó làm (những) kỳ hạn cố định đề tránh sự tranh giành 
lạ 


thuế chợ. 


Riêng sợ sự việc này quan trọng, (nên) cúi xin 


Quan huyện xét (và) bhm sự việc này (lên trên) may nhờ (được) bàn bz: và cho phép 
đề (thôn chúng tôi) được thấm nhuần điều vui và điều lợi. 


ER 


ón xón (với nhau), lại còn xin, nếu như trong một năm thành chợ, sẽ nộp tRuế theo ngạch ` 
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R£t mong 
Nay cúi thưa. 
Ngày mồng sáu tháng giêng năm đều Thành Thái. 
Kì lão Mãn Đình Phương kí 
Lí trưởng Lê Khôi kí. 
_ Phó H trưởng Bùi Văn Ba kí. 
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|, PHIÊN ÂM 


Lý Nhân phủ, Nam Xang (Xương) huyện, Trác Bút tồng, Như rác xà ч (1) x& 
thuong ha I 

Vì (vị) lập bảo trí (2) từ (3) sự : 

Duyên thừa sức tự (4) lí trưởng Lương Như Thảo tham lạm (5) nhiễu dân, can khống 
(6), đác cách, thừa trát trạch tha kết bảo (7) di sung thừa biện (8), đẳng nhân (9), 

Tư, dân xã hội hiệp (10) lân (11) phó lí Mai Xuân Anh ; hê thị cán, khả vật lực, thức 
tự, tùng sự hữu niên, vô hữu phũng lạm hà tình (12) ; thuận bảo vi lí trưởng ứng E (13) 


công vụ. 
Vì (vị) thử, cụ đơn dẫn trình, phụng tương tính danh, niên canh kế hậu. 
Phục khất 
Huyện đường quan phó hứa chương tích (14) vi bằng, tỉ cai đắc tiện thừa hành công vụ- 
Vận -vọng. š 
Kim khấu trinh. | 
Nhất trí bảo lí trưởng nhất nhân : Mai Xuân Anh, niên canh tứ thập tuế, 


* 


Thành Thái nhị nién, luc nguyệt, thập bát nhật. 
Kì lao Mai Xuân Bính kí | 
Hương trưởng Lương Như Ban kí 
Tộa trưởng Mai Xuân Dao (Diêu) ki 
| Tộc trưởng laương Như Quỳnh ki 
Tộc trưởng Bùi Đình Bốn kí. 

11, CHỦ GIẢI 


1) 4 ` Đồng : như Đồng 同 : toàn thề, Đồng xã : toàn xã. 
2) # YX. Báo trí : chịu trách nhiệm đặt, cử. Nghĩa gần như Bảo cử ff. &. 
3) id lx: to, giáy, den (nghia do dàn gian cóng nhàn, khóng có trong các tir di&n) 
Е] Тас ш, == m. Làp tx: — làm giáy, làm dou. | 
4) 4t (4%) Tự : cử, trao chức, cất nhắc (chữ Tự đúng ra phải viết với bộ PHÓC X, 
chứ không phải bộ HỰU Я, , nhưng thông thường, pgười ta vẫn viết bộ HỰU). ‹Tự lí trưởng? 
(lí trưởng được cử). 
5) VË. Tham lam : tham lam quá mức, quá chừng. 
Tham : ham tiền. 
[ат ( № hoặc Ж ) : Һат ёр. 
lạm : trần ra (nước), quá mức. 
(lạm dụng, lạm quyền, lạm phát v.v...) 
6) "T "E Can khống : bị kiện (chữ 7, ở đây, âm lè Không, như chữ j% ) 
7) +: Ка Бао: làm văn bản chịu trách nhiệm (củ người khác); làm từ cam kết 
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(cử). Có nghĩa như xuất kết + £X hoặc cụ kết Ad trong văn hanh chính. ` 

8) ÆA Thừa biện : làm việc ; nhận việc | 
| 9) 等 BỊ Đầng nhân : họp với chữ Diyên đệ ở trên thành một kết cấu «Duyên НА 
đẳng nhân? có nghĩa là vì những lý do .., do những nguyên nhân .. 

10) 415 (7) Hói biệp hay Hội cp ve: họp lại, hop. với nhau. 

1) ZZ Lân : chọn. | 

12) 何 情 Ha tinh : se gì, việc gì (chữ Tình, có ор là sự, như : tình thật # T. 
sự thật) | 
13) №47 Ứng hành : làm theo yêu "m nhu ciu. 
14) € 9j Chương tích : giấy chứng nhận, văn bằng. 


111, _ĐịCH НА | 

(Chúng tôi, dân) cả xã từ trên xuong dưới (948) xã Như Trác, "ов. Trác Bút, huyện 
Nam Xang (Xương) phủ Lý Nhân, f 

(Về việc) làm đơn bầu cử : 


Vì lý do được (cấp trên) sức (cho biết) у tebok đã cử là Lương Như Thảo, thém ô 
quá mức, quấy hại dân, đã bị cách chức; Và cho chọn người khác (rồi) làm tờ cam kết 
(đề người mới) thay làm việc ; Ất su 

Nay, xã chúng tôi đã họp với nhau (và) chọn phó lý Mai Xuân Anh là (người) tháo vác, 
có tài sân (và) biết chữ; y đã làm việc được một năm (mà) SC có sự (hiện tượng) tham 


nhũng gì. 
(Chúng tôi đã) đồng ý cử (y) làm lý trưởng đề làm việc công theo nhu cầu. 


Vì vậy, (chúng vôi) làm đơn trình bày và xin kê họ tên và tubi tác. ở dưới (sau) đây. 
Cúi xin 
Quan huyện cấp cho giấy chứng nhận lam bằng đề cho y tiện làm việc công. 
Rất mong. 
Nay cúi trình.: 
— Chịu trách nhiệm cử lí trưởng một người (là) Mai Xuân Anh, bốn mươi tuồi 
Ngày mười tám tháng sáu năm thứ hai Thành Thái 
Kì lão Mai Xuân Bính kí, 
Hương trưởng Lương Như Ban kí. 
Tộc trưởng Mai Xuân Dao (Diêu) kí. 
Tộc trưởng Lương Như Quỳnh kí 
Tộc trưởng Bùi Đình Bốn kí. 
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_ CHƯƠNG x | | 
_ УАМ ту (hoặc Văn Къв). 


I. BINH NGHĨA : Văn tự E 字 hoặc văn khế X Ж giấy bán: hoặc vay tiền do 


CS người ët 'bán hoặc đứng vay viết. 


ội dung khái niệm của bai thuật ngữ. này là hoan toàn Việt Nam: Trong. tiếng Hán 
cồ thuần túy, văn khế chỉ dùng đề chỉ giấy. án. (ché không chi giy vay Jy: pon. * ván te» 
chỉ dùng đề chỉ một hệ thống chữ vật biều đạt một: hệ thống ngôn ug, 


Il. CÁC LOẠI i | à gsx z 
Từ định nghĩa id ta му có hai loai văn tự (hok văn kh): 
1.— Văn tự bán: Đối tượng. bán là : x 

a) Bát động sản : nhà cửa, ruộng đất АХ 


b) Động. sén : động vật - (hương là trêu И ўа. ав. vật dụng lớn. Led giá tri) 
trong nhà. I : 


Do yêu. cầu và khuôn kh ¿ša p sách, dây м chú ií đến văn n ova "bán ruộng T 
đề ra ngoài các loại văn. tực "khác. I : | 


3.— Văn tự уау: Đối tưởng? vay có thè là tiền bạc. hoặc lúa Ben đây chỉ chứ ý, đến 
loại văn tự vay tiền bạc, có tính. chất phồ bién hou. : ` 


il. BŐ CYC CÔNG THỨC CỦA MỘT BẢN. МАМ Ту: 
Một bản văn tự ( hay văn khé-) nói chung gồm. có ba: phan E 
A . Tên ho và „quê quán hai bên hữu quan : x 
L e và qué quán của người bán diss vay. 
2. — Tén. và qué quán. của người mua hay. cho vay. 
BE lượng \ và _điều kiện bán hay vay : mộ 


1.— Số tiền bán hay vay và, nếu bán, số lượng vật bán (nếu là ruộng đất còn phải 
nói rò vị trí, giới hạn ). st 


2.— Điều kiện bán Каў 5 vay ( trong đó có lời c cam đoan ). 

3. — Kết luận công thức ; cơ sở pháp lí của văn tự. | 
€. Thoi dim và cha Kf: = m E 

1. — hoi: điềm viết văn tự. 


2. — Chữ kí của những người hữu quan (theo thứ tự : GE -bán hoặc vay, người viết 
giấy, người làm chứng, chứng thực của chính quyền. địa phương } 
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GIẤY TÍN CHỈ THỜI PHÁP THUỘC f 


Chú &:a) Nëu là vën tur bán thi số lượng vật bán đề trước tên người mua và số tiền. 
b) Chữ kí của những người hữu quan không cố định cho tất cả mọi trường hợp : 
— Nếu người viết giấy không phải là người bán hay người vay thì phải có chữ kí của 
người viết giấy và chữ kí này dề kề sau chữ kí cŠa người bám bay vay được đề lên trên 
tất cả những chữ kí khác 
— Nếu người viết giấy đồng thời là người bán hay vay thì chỉ cần một chữ kí đề ở 
vị trí chữ kí của người bán hay vay 
—Nều người bán hoặc vay không biết chữ thì người viết giấy cũng viết hộ tên cho 
người fr rồi người ấy in dấu ngón tay cái vào dưới tên mình ( gọi là điềm chi): dàn ó óng 
thi in ngón tay cái bên tả, đàn bà thi ngón tay cái bên hữu. 
-— Chữ- kí của người làm chứng có cần thiết hay không là do đôi bên bán — mua, vay — 
cho vay thỏa thuận. 
c) Chứng thực của chính quyền cơ sở nói chung là một nguyên tắc pháp lí cho 
tất cÃ các vấn tự ; nhưng thường thường giấy ban đợ ( điền mại ) ruộng đất khòng có chứng 
thực cẳa lí trưởng địa phương vì người ta xem giấy đó chỉ có giá trị tạm thời ; hơn nữa, 


ruộng đất là một thứ của cải rất cụ thề n người trong làng đều bit ró quyền © hữu 
thuộc về ai. ; 


IV. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ; 


1.— Trước ngày Pháp thuộc, loại giấy dùng đề viết văn tự vẫn là giấy bản, xếp theo 
khuôn khồ thường dùng. Nhưng dưới thời Pháp thuộc, văn tự phải viết trên giấy «tín chi», 
nghĩa là một loại giấy cứng của phương Tây, сб in tem 12xu với chữ ‹ Cộng hòa Pháp» 
(République francaise) và chir « Bóng Dương » ( Indochine ) in theo Sch trong suốt ( thấu 
minh ), do nhà nước bán ( xem mẫu ở trên ). 


2. — Khác loai bién bản và giống như loại đơn cùng các loại giấy tờ hanh chính khác, 
trong văn tự, thời điềm (niên hiệu ) đề ở phần cuối và nếu văn bản chỉ chiếm mặt giấy 
trước thì niên hiệu được đặt ở giữa bề rộng của mặt sau và phải viết cao lên đến cùng: 


3. — Các chữ kí đặt ở sau niêŠ hiệu và thấp SES ở góc trái của mặt giấy. 
V. NGÓN NGỮ 
1.— Những từ hoặc kết cấu từ có tính chất công thức trong loại văn tự. 


a) Tên người đứng bán hoặc đứng vay, theo tập quán, phải được kèm theo bằng 
mấy chữ ‹ cùng với vợ › (tịnh thê đẳng ) thì mới có đầy đủ giá trị pháp lý. 


b) Tiếp đó, phải nói lý do bán hoặc vay. Lý do Tất công thức là: ‹ vì thiếu tiền 
tiêu», Lý do này được diễn dạt bằng mấy cách nói : 


-- «Duyén vì ( vị) sử dụng khuyết phạp ' ; 

— + Duyên vì sở khiếm tiền tiêu dụng » ; 

—+Ñhân vì khiếm ngân tiéu dung» v.v. 

с) © chỗ sö tiền bán cho ai hoặc vay của ai thì thường nói rõ thêm đó là ‹ tiền 


nhà? của người ấy (gia hữu ngân) hoặc đó là «tiền do người бу bỏ ra*, do người ấy 
‹ cho mượn ? (Yết xuất ngân ). 


d) Câu công thức cuỗi cùng của văn tự cũng như vay là: (Nước có pháp luật nhất 
dinh, nén làm văn tự đề theo dó mà thi hành ? ( Quốc hữu thường pháp, cố lập văn khế (1) 
vi chiếu dung già). 

đ) Khi ký tên, người bán hoặc vay thường có năm cách viết : 

— Phan Vän Mó dai kí (4X, 36) 

— Nguyễn Văn Mỗ kí ; 

— Nguyễn Văn Mỗ tự kí ( + 36) ; 


(1) Hoàc « vin ty ». 
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— Nguyén Ván M8 thà kt ($ 36) š 
— Nguyén Ván Mó điềm chỉ. | 
«Tw. kí» có nghĩa là người bán hoặc vay đồng thời là người viết giấy. Và ‹ Thủ kí › 
có nghĩa là người bán không viết giấy mà chỉ tự tay mình kí tên thôi, Còn « Kí › có nghĩa 
như + Thủ kí +. 
cĐại kí» (К, 36) là kí thay : người bán hoặc vay nhờ một người khác kí thay 
mình và thường là người viết giấy (người kí thay phải tự ghi tén mình, chứ không phải 
ghi tên người bán hoặc mượn ). 


‹ Điềm chi» Nghĩa là ¡n (lăn ) dấu ngón tay. 


Chú ý : Vợ của người bán hoặc vay tuy có nói kèm theo tên chồng trong văn tự, song 
không kí tên hoặc điềm chỉ ở dưới. Điều này chứng tỏ địa vị của người phụ nữ Việt Nam 
được pháp luật tập quán đề cao. 


2. — Một số đặc điềm về ngôn ngữ trong loại văn tự : 


| a) Một số từ Hán dùng theo nghĩa Việt Nam ; Văn tự (văn khế), ngưu lao ( trâu 
bò ), Giá ( dùng đề chỉ giá trị về đo lường ), Cao ( sào }... 


b) Nhiều chù Nôm được sử dụng đề chỉ tên xứ đồng và tên người ; 
с) Một số từ mới của bạch thoại (Trung Quốc) dược du nhập vào Việt Nam : 
Nguyên #2, (đồng bạc), Tiên +b (xu), Giác fj, Hào X (dóng 10 xu). 
(1) Hoặc * Văn tự ». 
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. PHIÉN АМ 
Ba Xuyên phủ (1), Phong Nhiêu huyện, Mỹ Hòa tồng, Tân Tạo thôn, 
Danh Sĩ phu thê dẳng - 
Vì [ vị ] lập từ [ tờ ] di&u mại lai thục (2) điền thồ sự : 


Duyên dân đẳng nguyên hữu tô phụ lưu ha sơn điền (3) thập ngũ mẫu, thồ 


tich thập mẫu : 

— Bóng cán danh Cư điền, 

--- Тау cán làm 10, 

— Nam cán dà, 

-— Bác cán danh Do dién, 

Dia ba [ bó | trước dân Lê Văn Sĩ phần canh. 

Kim, nhân | nhon ] bần phạp vô dĩ chỉ dụng cập hồi trái, tình ưng tương giá 
điền thồ cai nhị thập ngũ mẫu, điền mại nội thôn nhân [ nhơn ] danh Đức phu thẻ nhận 
quản, đắc tiện thủ tiền nhất | nhứt ] thiên ngủ bách ngũ thập quấn, tương hồi tiêu dụng. 
Nhưng giao, như nhất | nhứt | nhị niên nội, hữu tiền lai thục, tắc nguyên tiền hữu tam 
. phân lợi ; thẳng tam niên hậu lai thục, tác cứ bản | bồn ] tiền nhỉ thục. Kỳ quan thuế nhưng 

do linh [ lãnh | ус chủ cung nạp. / Р 
Các di thuận tinh, dán khüúng vô bàng, trí thinh bán [ bàn ] thón huong chiro 
_thị thành (6), lập từ | từ ] bằng chiếu. Nhược hậu nhật [ nhựt ] hà nhân [ nhơn ] tranh 
trở thử điền, đân đẳng cam thụ | thọ | sở tồn các đồng (7). ， 
Vì [vị | thử tư từ | từ } 


Кў н niên (8) tam nguyệt во nhất | nhứt } nhật [ get 


Thi thành nhàn [ nhon |: Tå tir | ti ]: Lập từ | ty ] nhân | nhơn |: 
— Huoug thân Nguyên thủ kí - Danh Tâm tự kí  —Lê Văn Sĩ điềm chỉ 
— Thiêm trưởng Phúc thủ kí I — Thê Lê Thị Hiền diém chi 
— Thôn trưởng Hữu kí — Thân độ Lê Văn Bồn [ Bản } điềm 
(Tân Tạo thôn trưởng triện ) chỉ 


Lệ tả nhị trang [ trương | : giáp trang [ trương ] giao lĩnh aan? mei thuc 
#nhân [ nhơn ], ất trang | trương | lưu thôn. 


|. CHÚ GIẢI 


(1) E J| $f Ba Xuyên phü : Là một trong ba phủ của tỉnh Án Giang thời Tự Đức, 
Trước Cách mạng tháng Tam là tỉnh Sóe Trăng, thời Mĩ ngụy là tỉnh Ba Xuyên, nay thuộc 
tỉnh Hậu Giang. 

(2) № Җ Ж #Ë Diễn mại lai thục bay Mại lai thục : bán với điều kiện chuộc lại 
sau một thời gian thỏa thuận giùa đôi bên trong phạm vi quy định của pháp luật nhà nước 
( cuối đời Minh Mạng quy định thời hạn chuộc lại 18.30 năm ). Khi xưa, dân gian gọi là 
bán thục hay bán đợ. Chú ý về ngôn ngữ. đúng ra chỉ đùng từ DIEN MAI DG đủ rồi (như 
văn tự ở miền Bắc và miền Trung), nhưng, ở các tỉnh Gia Định xưa kia, có tục durf thêm 


134 








been Ae EE EES 


бик che đề lại: 


hai E LAI THỤC, đúng ra không căn thiết, Ke a nhấn. — _ý chuóe lei. 
í Gia: Binh xưa, còn có tục người mua đất theo hình thức này có quyền bán bại cho 


một người khác ( sũng với điều kiện. chủ góc có. quyền chuóc. lai ). Trong trường hợp này, 


trong giấy tờ, người ta dùng thành ngữ CHUYËN mại lai thục. 
(3) НЗ € Son điền : đất khô ráo. ˆ 


(4) AR n 3. lĩnh (Lãnh) thục: chủ : người có quyền chuộc đất (tức người có 
quyền sở hữu đối với thửa đất). | f f . Wes 
(5) Ж Trí thỉnh : đón mời. 


(6) WR Thi ` thanh làm чш CE cüng nhu Thị T ax ; Thành : 
chân hát. 


(7) 5-94 ‚Сас đồng : các khoản tiền (Đồng : nghĩa cũng. như tiền).. 
(8) г, г. Ký tị niên : : cũng như ở văn tự thuê ruộng sau đây, không ghi niên hiệu. 


Vì vậy, có thề suy luận Ki ti là оп thứ 22 Tự Đức d năm thực dân да: đã chiếm . 
ei mien . Tây. Мат Кі. 


. DỊCH” NGHTA ， 


"Thôn Tán To; tổng Mi Hòa, huyện Phong TNhiêu, phủ Ba Xuyên, 

Bon vy chóng tên Si ~ | | 
Về việc làm từ bán thục ruộng đất: | - 

Do dân chúng tôi vốn có mười lšm mẫu ruộng cao [và] HIẾP) mẫu ruộng nhà ở của 


— Phía Đông giáp mộng tên n B uf Zu? 
== ` Phía Tây giáp: rừng = Ss i 
—— Phía Nam giáp sóng con, " zë 
— Phía Bác giáp ruộng tên Do, .. Ca i 
Trong dia ba. [bộ] ghỉ là phần đất của dân Lê Văn э, к 


> Мау, уі túng thiếu không có gì đề kịp trả nợ, bằng Tòng đem ruộng đất đó са. 
fhay la hai mươi lãm. máu, bán thuc cho vo chóng tén Đức, người trong thôn, đề được. 
lấy số tiền [là] một ngàn năm trăm năm mươi quan đem về tiêu dùng. | Dân chúng tôi] còn ` 


cam kết [với nhau] nếu trong [vong] một hai năm, [chủ bán] có tiền đến chuộc thì (phải 


trả thêm) lãi ba phân [tính trên | số tiền: gốc [tiền bán]; nếu sau ba năm. đến chuộc thì chuộc 
theo đúng nỗ tiền gốc: [ve] thuế. cho nhà nước thì do chủ chuộc nộp. 


Đôi bên đã thỏa thuận, song e không có bằng chứng [nén]. đến mời các vi hyong 
chức trong thôn chứng thực [mà] viết giấy [đề] làm bằng. Nếu ngày sau, người nào tranh 
gianh cẩn trở ruộng đó, dân chúng tôi xin chịu các c khoan tiën ш tòn.. 


Vì vậy, nay làm giấy. 
Ngày mồng một tháng ba năm - Ki tị. а 
Người làm. chúng r г _ Người viết EA ee Người đứng giấy : 


— Hương thân Nguyên thủ`kí . Tên. Tâm. tự k — Lê Văn Sĩ điềm chỉ 

— Thiêm trưởng Phước thủ kí. CS las _— Vợ Nguyễn Thị Hiền điềm chỉ 

— Thôn. trướng : Hữu kí (tiện. D LIN =. j i К. E pan Lé va dièm chi 
thôn be thón Tán Tao) > Xs s s ee 


Theo. thể ir viết hai ui wr ч giao. cho chủ bán. thục, d Ất đề ở thôn. 
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BÀI Il 
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ж аљ Xo X oH X & 2 k $o k 8 £ ы #& h E 
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Waka kukanta kan š a 8 š 4 t N 
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ap h 3 $ 3 32 3 уал == р ç ië kg S 
в jk 2 wedbR mx ATO £ Gd Go AX Xx Hom 


k # Ç ü u @ W > $ dom x Š Ë kh iL 


I. PHIÊN АМ 


Yên Hưng huyện, Hà Bác tồng, Yên Hưng xã, 


Phạm Văn Kiến tịnh thê dẳng, sử dụng khuyết phạp, sở hữu tồ nghiệp điền tọa lạc 
tại Đồng Sau xứ, điền nhất khoảnh giá nhị cao, Đông cận Thầy Bá Tạo điền, Tây cận Thầy 
Cựu Bân điền, Nam cận Thầy Đội Thông điền, Bắc cận Thầy Cựu Hỗ điền, tứ chí y như 
sở cận ; kÌm tương y điền đoạn mại dữ bản tồng Yên Trì xã nhân Định Văn Chỉ tịnh thê 
đẳng, gia hữu ngân, tam thập ngũ nguyên. Ngân tùy lập khế nhật giao nhận túc ngật. Sở 
mại chỉ diền dich thị Phạm Văn Kiến kỉ vật, nhược hữu man trá tự dụng, truy đương bất 
thiệp, Mâi chủ ngưỡng mại chủ nhất nhận canh tác, truyền tử nhược tôn, vinh vi ki våt. 
Quốc hữu thường pháp, cố lập văn khé vi chiếu dụng giả. 


Thành Thái bát niên tứ nguyệt nhị thập nhật lập văn khế, 
Phạm Văn Kiến tự kí. 
Thừa nhận thực lí trưởng Đỗ Văn Duy 
H. CHỦ GIẢI 
(1) 49 S Ж Döng Zou xứ : xứ Đồng Sau (chữ Nom ; nhưng chữ Đồng--cánh 
đồng — thườú§: viết - 3E) hoặc 同 ). | | 


(2) $F Thy Bá Гао : Thầy là chữ Nôm ; bá : bá hộ, nghĩa đen là trăm hộ, 
một thứ phầm ham dưới chể độ phong kiến cấp cho những BA giần ở nông thôn (địa chủ). 

(3) | SS id Ж Thầy Cựu Bản (chữ Bân thuộc bộ Sam $ }; cựu tức là «cwu lý 
trưởng » (1f trưởng cũ). 

(4) 38 队 通 Jpiy Đội Thông : dại là một cấp Buc, he sĩ quan thời xưa, ở dưới 
cấp quản và trên cấp cai. С ж 


(59) SS Të Cựu Hỗ 
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(6) 1f Y: &y : Y dién: ruóng Hy (phán biêt véi Ү Ф, попа 1а theo ; Y nhw 
ở trên). t 

(7) Ëf Cốt, Wr) * Doan mai: bán dét (nghĩa cũng như Tuyệt mại để, Ÿ , nhưng 
ở Việt Nam thời xưa, thường chỉ dùng thuật ngữ Đoạn mại). 

8) #@ J] Te dụng : đùng làm của riêng, lấy (đất ấy) làm của riêng cho mình, lấy 
(đất Ấy) sử dụng riêng cho mình. 
II, DỊCH NGHĨA 


Phạm Văn Kiến cùng vợ, Ở xã Yên Hưng, tồng Hà Bắc, huyện Yên Hưng, (vì) túng 
tiền tiêu, có một thửa ruộng của ông bà đề lại, được hai sào,Đông giáp ruộng Thầy Bá 


Tạo, Tây giáp ruộng Thầy Cựu Bân, Nam giáp ruộng Thầy Đội Thông, Bắe giáp ruộng Thầy 


Cựu Hỗ, giới hạn bốn phía đúng như sự thật ; nay đem bán đoạn cho Đỉnh Văn Chỉ cùng 
vợ ở xã Yên Trì cùng tồng, với số. tiền nhà (tiền riêng của người mua), là ba mươi 
lầm đồng. Số bạc dã giao nhận dủ ngày lập văn khế. Ruộng bán đó chính là của riêng của 
Phạm Văn Kiến, nếu có gian dõi dễ (lấy đất ấy) sử dụng riêng cho mình thì truy định tội 
(người bán) chứ không có liên éan gì (đến người mua). Người mua nhận ở người bán đủ 
cả một lần (đất ấy) đề cày cấy, (và) đề lại cho con cháu, đời đời làm của riêng. | 
Nước có pháp luật nhất định, cho nên làm văn khế đề căn cứ theo đó mà thì hành. 
Ngày hai mươi tháng tư năm thứ tám Thành Thái, làm văn khế. 
Phạm Văn Kiến viết (văn khế) và kí tên, 
lá trưởng Đỗ Văn Duy vâng nhận thực. 
BÀI III | ' 
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: к! PHIÊN Au Sie | | Ee | 

“Tinh (Tinh) Biên “phủ (1) Binh Dương. huyện, Thành Tin ed Vinh Điệu thôn А 
danh. Khoa, danh Phúc [Phước] ding | š 

| м [vị] lập từ [t] nhận tá sw: о Gë. 
“Duyên bản [bdn] ] thón nhân [nhon] danh Tho hu sơn điền Qs nhất T khoảnh ] 

tháp máu, toa lac bán [bàn] xà dia phán: E : 
— Đông cận dai trach, 
= Tây cân đại lâm, đủ 

— Nam cận. đại giang, 
осе ‚ Вас сап dai lộ, | 
n canh tất số. E 


"Tw, dán dàng tình ung tá giá điền thập niên (3), chiếu "m canh. tác, iino E niên thụ 
[thọ] tá giá, tiền ngũ bách quán hoặc túc tử ngũ bách gia (4),.đệ niên nhị nguyệt trung tuần, 
điền hòa thu hoạch sự thanh, chiếu hồi tá túc y số. Ky quan thuế, _nguyên chữ cung пар, 
| Han màn, giao hồi nguyên chủ quản nghiệp. 


f Nhược dân đẳng canh thực bất tận, lưu phế sb can, cam thụ: TI tà nhán [nhon] trầm: 
phạt (5) thảo giới, canh thực như cựu; tiện giao nguyên chỉ. Vị mãn niên bạn, nguyễn chủ 
bất đắc thu hồi giá điền. 
Lưỡng tương tình thuận như nhiên, dán EN vô bằng, L tir de tün chiếu 
Vì [vị] thử, tư từ [tờ]. | SÉ 
Quý dậu niên (6) пуй nguyệt [ngoạt | BƠ. ngủ nhật - SE 
Tả từ ltờ|: — Lập từ [tờ] nhâÄ B 
Danh Văn kí | ... Danh Khoa dièm chi IS | ge SS f 
Е. | Danh i Phúc [ Phước] điềm chỉ оо 
n. CHÚ GIẢI ` | | 
(1) М # Tinh Biện phủ : Phá Tinh Biên, đời Tự Đức, иде. tinh Ап Giang thời. 
thuộc Pháp thuộc tỉnh Châu Đốc, nay thuộc tỉnh Ân Giang, ở giáp biên giới Việt Campuchia. | 
. (2) Chú y th&ri han cho lĩnh canh ở Nam Ki thời xưa đài hơn ở Đắc và Trung, | 
(3) # Gia : chữ Nôm, một đơn vị đo lường. dùng tích :сас SE ngũ cốc ở các tỉnh 
Nam Ky ngày xua, tượng đương với 40 lít. SN : ; 
' (4). 3 (X. Trám phot : chém chặt. б dây. h. phát cổ với một. con dao lưỡi dài (trung ` 
f bình 80 cm) với cán ngắn cắm vào, chuôi dao tạo thành với : lưỡi đao một góc có khi dến. 
90o mà dồng bào miền Nam gọi là cái phẳng miền Bác và miền Trung gọi là cái phang) năng 


“trung bình 3kg. Ki: thuật canh tác này là đặc. trung: сйа miền đất mới, ở đây, người ta cấy - E 
Gr mà khóng qua khâu cày bira có như ở những miền đất đã thuần thuc, ; 


Si ‚ (5) + BS Ow dậu niên : :Chá ý ở đây, chỉ ghi: tuế thứ (can chỉ). mà. không có niên ` 
: hiệu: 'Đo đó, có thề suy luận bán văn tự này: viết. sau.Khi ba tỉnh miền Tây Nam. kì đã bị . 





- thực đân Pháp đô. hộ, nên các giấy tờ hành chính' không được phép. ghỉ niên “hiệu ˆ của triều ` 


EM Việt Nam. ‘Nhw уйу, có: thề tin thc ràng, nám ' Quy dáu này là. măm 1873 (và. hi, văn i 


EI 


tw này dugc Luro düng trong €uón Giáo trình hành chính Án Nam giảng ở Trường Hậu bồ 
Sà Gòn năm 1877). . | | 


-(6) % 48) Tá (15) : viết giấy. Ở đây, chỉ người viết văn tự. 
И. DỊCH NGHĨA 


Thôn Vĩnh Điệu, tồng Thành Tín, huyện Bình Dương, phủ Tĩnh [Tịnh] Biên, 
Các tên Khoa, tên Phước [Phúe]. | 
Về việc làm giấy nhận thuê [ruộng] : | 
` Do tên Thọ, người thông thôn, có một thửa ruộng khô mười mẫu, tọa lạc ở địa phận 
xã chúng tôi : К 
— Bóng giáp bau lón, 
— Tây giáp rừng lớn, 
— Nam giáp sóng lớn, 
— Bác giáp lô lón, 
Hiện đã cày trồng tất. ] I 
Nay, dàn chúng tôi thỏa thuận thuê ruộng đó trong mười năm, cứ theo [ký kết hợp đồng] 
giữ [đất ấy] trồng trọt và mỗi năm trả tiền chịu thuê là năm trăm quan hoặc lúa [thóc] nám 
trăm gia. Cứ mỗi năm, đến trung tuần tháng hai, [khi] gặt bái xong xuôi, y theo [thỏa thuận], 
trả đủ số thóc thuế. [Vẽ] thuế cho Nhà nước, chủ đất đóng nộp. [Đến khi] hết hạn | thuê] 
trả [ruộng| về cho chủ đất coi làm. | 
Nếu dân chúng tôi cày trồng không hết [đất], bỏ hoang số lượng bao nhiêu thì chúng 
tôi xin chịu thuê người phát cổ [đề] cày trồng như trước rồi mới giao lại cho chủ đất. 
[Nếu] chưa hết hạn, chủ đất không được lấy ruộng ấy về. | 
| Hai bên thỏa thuận như vậy, nhưng e không có bằng chứng, nên viết giấy đề giữ mà 
làm theo. NN | f | 
Vì vậy, [nay] viết giấy này, TE 
eA Ngay möng năm tháng năm năm Quý dậu 
Người viết giấy :. [Những] người đứng giấy : 
Tên Vän kí . (000 — Tén Khos diem chỉ 
| 2 | | — Tên Phúc [Phước] điềm chỉ 
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B. PHIEN AM 
Điện Bàn phủ (1), Tư Phú tồng, Bảo An xã Nguyễn Mỗ tịnh thê đẳng duyên vì (vị) 
sở khiếm tiền chỉ dụng, tư thác đắc xã nhân Phan Mỗ yết xuất (2) ngân nhất bách nguyên. 
Kì Nguyễn Mỗ lĩnh thử tiền tương hồi sử dụng, tự nguyện sinh tức mỗi nguyên mỗi 
nguyệt tam tiên, hạn chí lai niên thập nhất nguyệt lai hoàn bản tức túc số, nhược quá hạn 
giá cam thụ tương tức vỉ bản. 


Quốc hữu thường pháp, сб lập văn khế vi chiếu dụng giả. 
Khải Định nhị niên thập nhất nguyệt sơ tứ nhật lập văn khế, 
Nguyễn Mỗ kí 

Tả văn khế Ngô Mỗ kí 

Kì mục Nguyễn Mỗ chứng tri 

Thị thực Bảo Ап xã lí trưởng Phan ME: 

C. CHÚ GIẢI 

1) Tự # Ж Diën Bàn phủ : phủ Điện Bàn (nay là huyện): thuộc tỉnh Quảng Nam — 
Pa Nàng. 

2) 揭 出 Ya xuất : bö ra, cho-mượn, Mg vay (cùng như «Yét tá» р + ) 


0. DỊCH NGHĨA 
Nguyễn Mỗ cùng vợ, ở xã Bảo An, tồng Tư Phú, phủ Điện Ban, 
Vì thiếu tiền tiêu dùng, nay mượn được một số bạc, do Phan Mã P DI cüng x& bó ra, 


là một trăm đồng. 
Nguyễn Mỗ nhận số tiền ấy đem về dùng (và) băng lòng (chịu) lãi mỗi đồng mỗi tháng 
ba xu, hạn đến tháng mười một năm tới đến trả c% vốn lẫn lãi đủ số, nếu quá bạn, xin 


chịu lấy lãi làm vốn. 
Nước eó pháp luật nhất định, nên làm s tự đề theo đó mà thi hành. 
Ngày mồng bốn tháng mười một năm thứ hai Khải Định, làm văn tự. 
Nguyễn Mỗ kí, ` 
Viết văn tự: Ngô Мб К! n 
_ К mục Nguyễn Mỗ làm ching. 
Nhận thực: lí trưởng xã Bảo An : Phan Më. 


CHƯƠNG XI 
CHÚC THƯ 


|, ĐỊNH NGHĨA : Chúc thư 9Š :Ÿ là giấy của một người, trước khi chết, đề lại cho 
con cháu hoặc người dưới đề dặn dò sự việc hoặc đề-phân chia của cải đề lại. 

Thường thường. trong xã hội cũ, mục đích chủ yếu của chúc thư là phân chia của cải 
(do dó, dân gian còn gọi là phân thư), xà đó cũng chính là mục đích nghiên cứu của chúng 
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A 


ta ngày nay. Đây, chỉ nói chúc thư trong pham vi ý nghĩa này. 

BI CHÚ : 1, — Như vậy, chúc thư là giấy của người trên đề lại (thường là cha mẹ). 
Trong trường hợp cha mẹ chết không đề lại chúc thư, anh em đứng ra làm giấy chia của 
cải của cha mẹ đề lại, thì giấy đó gọi là giao thư 3 3. 

2. —_ Khi chúc thư có phần mở đầu nói nguồn gốc, lai lịch của người đề lại 
của thì gọi là gia phả chúc thư 家 #4 


11. CÁC LOAI CHÜC THU : Có ba loại chính : 
1l. Tw thư & dE: Chác the do ngudi d8 lgi cüa cải tự viết lấy ; 


2. Dai bút 4X, 4€ : Chúc thư do một người khác viết hộ cho người đề lại của cải vì 
một lí do nào đó (người có của cải hoặc không biết chữ hoặc quá già yếu). Loại này ở Việt 
Tam thường gọi là «dai t 4. 

3. Công chứng "X vất: Chúc thư do một hay nhiều người ở ngoài những người đương 
sự (tức những người có liên quan đến việc phân chịa của cải) đứng làm trung. gian viét, 
dựa trên cơ sở công lý và bằng chứng (bỉnh công chất chứng Я АЖ) 

1H, BÓ CUC : Mot bản chúc thư (hoặc giao. thư) thường gồm có bến phần : 


1. — Họ tên và quê quán của người đề lại của cải cùng lí do của chúc thư, giao thự 
(M do có thề là: cha mẹ đề của cải lại cho các con; cha mẹ mất sớm, anh cả đứng chia 
của cải cho các em ; cha mẹ mất sớm, không có anh cả, nên tộc trưởng đứng chia của cải 
của cha me cho các con, v.v... 

2. — Nói dung chính : Liệt kê của cải và họ tên của những người được phân chia. 

3. — Lời dặn dò của người đứng chia đối với người được chia. 

4. — Thời điềm viết chúc thư, giao thư và chữ kí của những người hữu quan. 

Chú ý : — Nếu phần nội dung chính là giản đơn (người được chia chỉ có một và của 
_ cải cũng chỉ có một vài thứ) thì bố cục của chúc thư làm đúng như trên. 


— Trong trường hợp phần nội dung chính phiền phức hơn (người được chia 
có nhiều và của cải chia cũng bao gồm nhiều thứ và phần chia lại không đồng đều) thì ở 
phần 2, người ta ghi tồng quát của cải đề lại và họ tên những người được chia, rồi người 
ta liệt kê riêng chỉ tiết (mỗi người được chia bao nhiêu) ở giữa phần ba và phần bốn, 


— Trình tự kí tên trong một bản chúc thư cũng ,giống như trong một bản 
văn tự (văn khế) : người đứng chia của cải kí ở dòng đầu, thứ đến người được chia, rồi 
người làm chứng và cuối cùng là người viết hộ nếu có. 

IV. HINH THÚC TRÌNH BÀY ; 


Chúc thư được viết trên giấy bản thường dùng thời xưa theo thề thức chung như các 
loại giấy tờ khác. Đặc biệt, ở các nhà quý tộc, chúc thư có khi được viết trên lụa hoặc được 
khắc trên đồng, trên bia đá. . 

V. NGÔN NGÜ ; i | 
Những từ hoặc kết cấu từ có tính công thức trong loại chúc thư, giao thư. 
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1. б phần lý do của, chúc. thư, nếu là cha mẹ làm chúc thư đề lại cho con thì câu công 
thức là : ‹Tw niệm hành niên suy lão, đán tịch mị thường, di hạ điền sản vị hữu phân 
định, khẳng ư thân hậu boặc khởi tranh дов»... C fj MT Z, aI RAT 
w š + 有 分 分 定 ， ж СЯ 或 起 $ Si Nghĩ là : Tự nghĩ, tuồi đã già yếu, sớm chiều 
không chừng, [mà] ruộng của đề lại chưa chia, e e sau đời. mình có thề xây ra mối tranh. giành. 


Nếu là anh cả, sau khi cha mẹ đã qua đời, làm Ers thư chia của cho nhau, thì câu 


công thức là : «Nguyên tiền, phụ mẫu suy lão tật bệnh, sở hữu tb nghióp điền vị hữu đỉnh 


phân, tư Buynh đệ lập giao thư quân phân. điền thồ, di hạ chúc thư nhất đạo»... 


(ЯЖХ#ЖЖАЙ, LEEESESESE OA ei, 


; GET $- — ) Nghia №: Nguyên trước kia, cha mẹ già yếu ốm đau, tất cả ruộng đất 


của ông bà chưa chia. Nay, anh em làm giao thư chia đều Tuóng đất (và) đề lại một bản 


f chúc thư (1). 


P ở "phần. nội dung chính, sau khi нё kệ của саз và tên: những người được qusa thoờng 


"ad mót câu. o6. f nghĩa A đoan của người chia : 


aKi dita thồ đẳng vật ủy thị au thé kt vật, ае mói: ngoại thân thuộc chỉ Fais biet 


| w quan. thiệp. man muội trùng phục giao. dịch đẳng sự» (Хех ^f d», £i k + ё, 


i», $t 外 30 ^ k lở g ATI Nghĩa - là : Những. của cải. 


| mëng đất đó thất là của riêng của vợ chồng, chứ chằng có những chuyện trao đi đồi lại gian 


s đối có liên can ёп. những người. .bà con bên nội (và) bên. ngoại) 


E Phần. lời dặn dò là hoàn toàn công thức : «Di chức chi а... (2). Chiếu y bản phần .. 
(3) cần sinh nghiệp dĩ thừa tế tự; cảm hữu vi bột (4), vong khỏi. tranh đoan, định tọa bất 


- hiểu chỉ. tội, đoạt kì bản phần. (5)..Quốc hữu thường pháp, cố lập chúc thư (6) vi chiếu. 


dụng giả. (d m ds Ak k. pa E RESO, яав а, 


Жажа, ERAD ,国有 党 法 ， ЖОЖ Ф АЕ.) Nghĩa là: Làm 


theo di chức .. .Cin cứ theo phần chia của mình .,. . chăm chỉ làm ăn đề nối việc thờ cúng; 


"s [ai]. dám trái nghịch. gây cần mối tranh giành, [sẽ] bị xét tội bất hiếu [và bị] tước bỏ phần 


| chia «да. inh. Nước еб. ó pháp luật nhất định, cho nên làm E thu dš căn cứ theo đó mà | 


——— 


ау Chức thư dùng iion: adi hẹp: lời dặn đồ ` 


(2) N£u: à nhiều người. được, 6 chia của cải thì ghi là «Nam n nü»; nều ы có: một người thì ghi "n. 


L £ sabi Ку. vào, chỗ: này. 





oi Nếu. là. nhiều người được. chia thì thêm: tiện «Cáo, € + ) vào. chỗ này: 


S E (4) Hate : «Cả ảm hữu biệt tinh» (CASH )- 


(5) Нове : «Định tọa bất hiếu, tái thụ trọng tội? ( EER £, Së $. x Li 


. (6) Nấu làm nhiều bản cho mỗi người giữ một bản thì ghi thêm vào chó này t« ... dao, phó iiu ` 
ed г ойс Sec nhät dao > (.. EL dee ERR І | 
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1, PHIÊN ÂM 

Thường Tín phủ (1) Thanh Trì huyện, Thanh Trì tồng, Khuyến Lương xã, Đào Thể 
Mỹ, thê Nguyễn Thị Hai (2) tự niệm hành niên (3) suy lão, đán tịch mị thường (4), di hạ 
điền sản vị hữu phân định, khủng ư thân hậu hoặc khởi tranh doan (5); sở hữu tồ giới 
điền (б) ngũ mẫu bát cao, viên lục cao, trì tam cao, ngõa ốc nhị tòa, các ngũ gian, bồng óc 
(7) nhất tòa thất gian, cập tân mãi điền tam thập mẫu, dầm bát mẫu, trì ngũ cao, thủy ngưu 
ahi. dầu, hoàng lao (8) nhất đầu. 

` Dự tạo (9) chúc thư phân vi (10), trục phân lưu (11) kì thân sinh (2) trưởng nam 
danh Khuê, thứ nam danh Hoan, quý nữ thị Liễu, vĩnh vi sản nghiệp. Kì điền thồ đằng 
vật, ủy thị (13) phu thê kỉ vật, dữ nội ngoại thân thuộc chỉ nhân, biệt vô quan thiệp mạo 
muội trùng phục (14) giao dịch (15) đẳng sự. 

Di chúc chỉ sự, nam nữ chiếu y bản phần, các cần sinh nghiệp di thừa tế tự; cảm hữu 
vi bột (16) vong khởi tranh đoan, định tọa bất hiếu chỉ tội, đoạt kì bản phần (1?). 

Quốc hữu thường pháp, cố lập chúc thư tam dạo phó chư tử, các chấp nhất dao vi 
chiếu dụng giả. 

Кё: 

Nhất, trưởng nam Đào Văn Khuê : ngõa ðe nhất tòa ngũ gian, điền thập mẫu, viên nhị 
cao, trì nhị cao, ngưu nhất đầu. 

Nhất, thứ nam Đào Viết Hoan: phân bồng ốc nhất tòa thất gian, điền thập mẫu, viên 
nhị cao, ngưu nhất đầu. 

Nhất, quý nữ Đào Thị Liễu : phân điền cửu mẫu, viên nbị cao, trì nhất cao, hoàng lao 
nhất đầu. 

Nhất, ngôa ốc ngũ gian, phụng vi từ đường, tự điền tam mẫu ngũ cao, giao dữ đích 
nam kiên thủ, di cung tế tự. Tự Đức tam thập niên, (l8) bát nguyệt, nhị thập nhật, lập 
chúc thư. 

Thân phụ Đào Thế Mỹ kí. 

Thân mẫu Nguyễn Thị Hai điềm chỉ. 

Trưởng nam Đào Văn Khuê kí. 

Thứ nam Đào Viết Hoan kí. 

Quý nữ Đào Thị Liễu điềm chỉ. 

Chứng kiến tộc trưởng Đào Hữu Lân kí 

Đại tả chúc thư Lê Thận kí. 


11. СНО ОТА! 


(5 J$ Theoëng Тіп phủ : trước thuộc tỉnh Hà Nội; nay là huyện Thường Tín tỉnh 
Hà Sơn Bình, eòn huyện Thanh Trì thuộc Hà Nội nên Khuyến Lương ngày nay cũng thuộc 
đất Hà Nội. 
2. &- Hai: chr Nôm. 
3. 1T SR. Hành nién : tubi (đã trải qua), cũng như Hành canh #7 3 
4.8 7 ft Đán tich mi кила: Sớm chiều không thường (không chừng); ý nói 
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tudi già chết sống không biết lúc nào. (Chú ý : bộ phận trên của chữ Mị là bộ Ma ДЕ , сов 
bộ phận trên của các chữ Lịch Ж, Æ là chữ. Lịch Fi. nghia là mài, düa ngoc) ; 

5. Ф ( 争 ) 端 Tranh đoan : cái mỗi gây va việc tranh giành nhau, 

6. 20 Se là giới điền : ruộng của ông bà (Giới : giớ: hạn, định giới hạn) cũng như 
Tò nghiệp điền TH + 18 
| ГА # 8 Đồng ốc : nhà tranh (gianh) 

Bồng : một thứ có (có bong bong). 

8. Æ Hoàng lao : bò, bò vàng (chữ Lao có nghĩa hoàn toàn Việt Nam vì trong tiếng 
Hán thuần túy, Lao chỉ có nghĩa là chuồng nuôi ngựa bò hoặc chỉ những thứ súc vật cúng 
sống). l 

9. Mð Dye tao: lèm trwéc (khi chët). 

10. 4 & Phân vi: chia lam, chia tl a (chia ra như sau). 

11. 5° #5 Phân lưu: chìa đề lại. o 

12. 39, 1. Thán sinh : con do mình sinh ra. 

13. -Æ Uý thi: chinh là, thật là (cũng như đích thị 的 是 zticthi ERR 

14. 重复 Irùng phục : lại một lần nữa, nhiều lần. 

15. ® Jj Giao dich : trao đồi, đồi chác. 

16. ‡Ÿ ‡‡ Vi bót : trái nghịch. ‚ 

17. 本 分 Bin phin: phiin chia cüa minh. (Khônx phải Bồn phận) 

18. #2 № SIS 2 lự Đức tam thập niên : năm thứ ba mươi niên hiệu Tự Đức (1877) 
¡I1. DỊCH NGHĨA 

Đào Thé Mi (và) ve (là) Nguyễn Thị Hai, ở xã Khuyến Lương, tồng Thanh Trì, huyện 
Thanh Trì, phủ Thường Tín. 

Tự nghĩ, tuồi nay đã già yếu, sớm tối không chừng (mà) của cải, ruộng ,đất d? lai chưa 
chia rõ, e rng san đời mình, có thề xảy ra mối tranh giành. Vốn có : do ông bà đề lại, nam 
mẫu -tám sào ruộng, sáu sào vườn, ba sào ao, hai ngôi nhà ngói mỗi ngôi năm gian, một 
ngôi nhà tranh bảy gian; cùng với mới tậu (mua) : ba mươi mẫu ruộng, tám mẫu đầm, 
năm sao ao, hai con trâu, một con bò, 

(Nay) làm trước chúc thư chia như sau : lần lượt chia đề lại cho con trai cả do mình 
sinh ra tên là Khuê, con trai thứ tên là Hoan, con gái út là thị Liễu, đề mãi raâi lam của 
riêng. I 

Ruộng đất và các thứ đó (nói trên) thật là của riêng của vợ chồng (Đào Thế Mĩ) chứ 
chẳng có những chuyện trao đi đồi lại gian dối có liên can gì đến những người bà con bên 
nội và bên ngoại. j 

Làm theo di chúc, con trai và con gái căn cứ theo phần (chia) của mình mỗi người 
(phải) chăm chỉ làm ăn đề nối việc thờ cúng ; (ai) giám trái nghịch gây can mối tranh 
giành, {eẽ) bị xét tội bất hiếu (và bị) tước bỏ phần (chia) của mình. 


Nước có pháp luật nhất định, cho nên làm ba bản chúc thư, giao cho các con mỗi 
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người giữ (cầm) một bảu đề căn cứ theo đó mà thi hành. 
Kê (tại sản phân chia như sau) : 
~- Con traì cå Đào Văn Khuê : một ngôi nhà ngói năm gian, mười mẫu ruộng, bai 
sào vườn, ba sào ao (và) một con trâu ; | 
. — Con trai thứ Đào Viết Hoan : chia cho một ngôi nhà tranh bày gian. mười mẫu 
ruộng, hai sào vườn (và) một con trâu, 
— Con gái út Đào Thị Liễu : chia cho chín mẫu ruộng, bai sào vườn, một sao ao (уа) 
một con bò. : f 
Мат gian nhà ngói vâng làm nhà thờ, ba mẫu năm sào tự điền (ruộng cúng gió) giao 
cho con trai cả giữ đề cúng giỗ. 
Ngày hai mươi tháng tám năm thứ ba mươi Tự đức. làm chúc thư. 
Cha : Đào Thể Mi kí. 
Mẹ : Nguyễn Thị Hai in dấu ngón tay. 
Con trai cả Đào Văn Khuê kí. 
Con trai thứ Đào Viết Hoan kí. 
Con gái út Đào Thị Liễu in dấu ngón tay. 
Tam chứng : trưởng họ Đào Hữu Lân kí. 
Viết thay chúc thự : Lê Thận kí. 
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I. PHIÊN АМ 

Quốc Oai phủ, Mĩ Lương huyện (1), Nật Sơn xã (2), Đáp thôn (3) phụ đạo (4) Bạch 
Công Nghĩa, nguyên tiền, phụ mẫu suy lão tật bệnh, sở hữu tồ nghiệp điền vị hữu định 
phân. Tư, huynh đệ thỉnh thồ tù (5) lập giao thư (6) quân phân điền thồ, di hạ chúc thư 
nhất dạo, kì bản (bồn) phân phó thân đệ Bạch Công Bính quản thủ nhân dân, nhiệm thủ 
Suối Sáng thôn (7) đàm trì, thồ trạch nội địa phận. Suối Sáng thôn, Đông cận Nà Cáo (8), 
Tây cận Khúc Sĩ (9), Nam cận Thủy Trường, Bắc cận Đống Đãi (10) vi giới. Nhưng thị 
thân dệ Bạch Công Bính vĩnh vi sản nghiệp, truyền tử nhược tôn. Kì Bạch Công Nghĩa 
biệt vô quan thiệp man muội. Chi hậu (11) Bạch Công Bính chiếu у bản, các cần sinh 
nghiệp di thừa tông tự, cảm hữu tình biệt khởi tranh đoan, định tọa bất hiếu, tái thụ 
trọng tội. | 

Quốc hữu thường pháp. cổ lập chúc thư vì chiếu dụng giả. 

Cảnh Hưng tam thập lục niên (12) ngũ nguyệt sơ tứ nhật, lập chức thư. 

Phụ đạo Bạch Công Nghĩa kí. . 

Chứng kiến thồ tù Bạch Công Trun;, kí. 

Chấu hóa (13) các cai sự (14) kí. 

п. CHÚ GIẢI 

(Văn bản này là tư liệu của ông bạn Từ Chi, nha dân tộc học chuyên về người Mường. 
cho phép sử dụng và phần chứ thích đưới đây cũng được ông bạn giúp đỡ nhiều). 

L Ж $ A8 Mi lương huyện : huyện Mĩ Lương, dưới triều Lê thuộc trấn Sơn Tây, 
nay thuộc tỉnh Hà Sơn Bình (Dưới dời Tự Đức, tại đây đã nồ ra cuộc khởi nghĩa nông 
dân do Cao Đá Quá lãnh đạo). | 

2. Iah # № $оп ха: ха МА Зот ( dë Nật : gần gũi) ; chưa rõ âm địa phương. 

з. 23⁄1} Đáp thôn : người địa phương (Mường) gọi là mường Túp (Búp), quê Túp. 

4. J# ÍŸ Phụ dạo : chức quan cai quản một mường hé ở người Mường thời xưa, 
tương đương với một thôn ở trung châu, mà người Mường gọi là ‹ lang Чао » (lang dao). 
Phụ đạo không phải là ›sột từ gốc Hán mà là phiên âm của một từ gốc tiếng Nam Á là 
P°tao, còn tồn tại trong tiếng Thái (phìa tạo). 

5. 2.6 Thồ tù : tù trưởng địa phương, mà người Mường gọi là «lang cun» ; cai 
quản một mường lớn. Trước đời Minh Mạng, chức thồ tù tương đương với chức lí trưởng 
ở miền xuôi. " 

6. X 4 Giao thu : gi&y chia cüa cái cüa cha mẹ đề lại do anh em đứng ra làm 
(xem phần giới thiệu chung về loại chúc thư). : : 

7. z 1 4} Suói Sáng thôn : thôn Suối Sáng (chir Nóm phiên âm tiếng Mường, 
chưa rõ âm địa phương). ˆ 

8. #Ж Nà Cáo : chữ Nôm phiên âm một từ Mường gốc tiếng Thái (Nà : ruộng ; 
Cấu : gạo thác, cây gạo). 

9. 4È 4} Khác 51: chưa rõ tiếng Mường âm là gì. 

10. $. Dóng Dài : (chi Nóm): chwa ró & tiếng Mường, ám là gi (trong dia 
danh Việt Nam cũng có nhiều từ có yếu tổ Đống đứng trước và có nghĩa là gò đất). 

1l. 224A Chi háu: và sau, sau này (cüng như ư hậu 354% ) 
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12. 景 Юн 3- Cảnh Hưng tam thập lục niên : năm thú ba mươi sáu niên 
hiệu Cảnh Hưng (1776). Cảnh Hưng là niên hiệu của ông vua trước cuối cùng của triều Lê, 
tên là Lê Duy Diêu (Dao) #Ÿ ##È , miếu biệu là Hiền Tông, làmfyua bốn mươi sáu 
năm (1740—1786). 

Il. DỊCH NGHĨA 


Phụ đạo Bạch Công Nghĩa (ở) xóm Đúp, xã Nật Sơn, huyện Mĩ Lương, phủ Quốc Oai, 

Nguyên trước kia, cha mẹ già yếu, ốm đau (nên) ruộng sở hữu của ông bà dè lai 
chwa chia Nay, anh em xin thó tà làm giao thư. chia đều ruộng đất (và) đề lại một bản 
chúc thư. Bản (chúc thư) chia giao cho em trai ruột (là) Bạch Công Bính quản giữ nhân 
dân (và) nhận lấy địa phận trong (phạm vi) đầm ao (và) vườn đất (thuộc) xóm Suối Sáng. 
Xóm Suối Sáng (lấy) Đông giáp Nà Cao, Tây giáp Khúc Sĩ (?), Nam giáp Thủy Trường, 
Bác giáp Bóng Bài (2) làm giới hạn. 

` “Chiếu theo đó, em trai ruột là Bạch Công Bính mãi mài làm tài sản (riêng) và chia 

cho con cùng cháu. (Còn) Bạch Công Nghĩa ¬.. ng được (có hành động) gian đối có liên 
quan (đến tài sản đó). Sau này (bọn) Bạch Công Bính theo đúng bản (di chúc), mỗi người 
(phải) chăm chỉ làm ăn đề nối thờ cúng ông bà, (Nếu) dám có ý riêng gây mối tranh giành, 
(sẽ) bị định tội bất hiếu, (va) chịu tội nặng một lần nữa. 

Nước có pháp luật nhất dịnh, cho nên làm chúc thư đề căn cứ theo dó mà thì hành. 

Ngay mồng bốn tháng năm năm thứ ba mươi sáu Cảnh Hưng, làm chúc о. 

Phụ đạo Bạch Công Nghĩa kí. 

Làm chứng thồ tù Bạch Công Trung kí, ' 

Các chức dịch Chấu Hóa kí. 


CHƯƠNG XI! 
GIA PHẢ 


1. ĐỊNH NGHĨA : Gia phả (phề) $c hoặc tóc phá A8 Së tông phả % #Ë lš lich 
aử của một họ ghi theo thứ tự từng đời (phả : ghi chép). Vì thế trong tiếng Hán, người ta 
còn gọi là Phả dé Së #  (dệ: thứ lớp), hoặc Phả điệp ?Š NỂỆ (Điệp cùng có nghĩa gần 
như Phả : ghi chép), Phả hệ # 4 (hệ: hệ thống đầu đuôi, thứ tự) Phả lục Së SE (luc: 
biên chép, sao lại), hoặc Phả chí 23% (сЫ : ghi chép). 

Trong dân gian Việt Nam, người ta còn thường gọi phần cuối của một cuốn gia phá 
ghỉ tóm tắt sơ lược về từng người (nhất là ngay giỗ) là ‹phú ý», song không thấy có từ 
nay trong các từ điền, Có người nói có lẽ là «phó ў» thì đúng hơn. 

II. NOI DUNG : Mot bán gia phả đầy đủ thường gồm có mấy phần san đây : 

1. - Mục đích, ý nghĩa của gia phả : thường được ghi trong bài tự (tựa), do một 
người tronz họ hay một người ngoài họ có tên tuôi viết. | 
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Mục đích, ý nghĩa chủ yếu của gia phả là giáo dục cho con cháu hiều rô nguồn gốc 
của dòng họ mình, công lao của các đời trước đề tu dưỡng, tiến bộ về mọi mặt, ngỏ hầu 
lam rang r& cho dòng họ mình. Một mục đích khác thiết thực hơn, nhưng có khi không 
nói đến trong lời ‹iự» là zia phà cho con chấu biết ngày mất của ông bà đề nhớ cúng giỗ 
và vị trí của phần mộ ông bà dề chăm sóc. 

2. — Bát kì bản gia phá của một dòng họ nao cùng tìm hiều nguồn gốc của dòng họ 
mình, ít nhất là của một chỉ, như gia phả họ Đặng ở Chương Mĩ (Hà Đông cũ) cho biết, 
họ Đấng này vốn là họ Trần, con chấu của Trần Quốc Tuấn; gia phả của họ Nguyễn Thể ở 
Thanh Chương (Nghệ Tĩnh) cho biết, họ nay vốn là một nhánh của họ lớn Nguyễn Thế ở 
xã Kiệt- Đặc huyện Chí Linh trấn Hải Dương cũ (nay là tỉnh Hải Hưng) v.v. 

Phần này dừng lại ở chỗ gia phả có thề bát đầu ghi lại rành mạch từng đời, cho nên 
có khi đề gộp với phần một trong lò§$ «tự». 

_ 3, =— Phần chính là phần liệt kê thế thứ từng chi. Có những bản gia phà ghi rt chi 
tiết tiều sử từng người theo lối biên niên (như gia phả họ Đặng Chương Mĩ đã nói ở trên). 

4. - Không ít bản gia phả có kèm theo một «bài ca gia phá» báng chr Nôm dè cho 
con cháu dễ nhớ bản tóm tắt này (như gia phả họ Tìr ở Hà Đông cũ, gia phả họ Bùi ở 
Thanh Trì Hà Nội, gia phả họ Lâm ở huyện Kim Động, tỉnh Hải Hưng v.v.) 

Ш. ТАС DỤNG СОА GIÁ PHẢ ĐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI VIỆT NAM NÓI CHUNG 

Do nội dung trên. gia phả là một kho tư liệu quý cho những người nghiên cứu xã hội 
cô truyền Việt Nam. 

1. — Trước hết và di nhiên là cho những người nghiên cứu tiều sử của các nhân vật. 
lịch sử trong đó có các nhà văn, nhà thơ (Việc phát hiện gần đây về đô đốc Đặng Tiến Đông, 
tướng, của Quang Trung, là chủ yếu dựa vào gia phả của họ Đặng Chương Mi). 

2. — Trong cóng tác nghiên cứu lich sử địa phương, đề tìm hiều lịch sử thành lập một 
làng, không thề bỏ qua nguồn tư liệu gia phả, nó là lịch sử các dòng họ trong làng. 

3. — Chúng ta còn có thể tìm được, trong các gia phá, nhiều tư liệu không có trong 
chính sử về ruộng đất, về khởi nghĩa nông dán, vé chóng ngoai lâm, về văn học v.v. (gia 
phả họ Đặng nói trên cung cấp nhiều chỉ tiết về Nguyễn Hữu Cầu không được ghi trong 
chính sử). 

4. -- Các nhà dân tộc học và xã hội học -cùng phải thông qua nguồn tư liệu gia phả đề 
tìm hiều những vấn đề tộc họ Việt Nam: từ tên họ đến hiện tượng đồi tên họ, về sự thiên 
di của các dòng họ v.v. 

IV. ĐẶC BIEM NGON NGU CUA GIA PHA 
Khi dọc gia pha, chúng ta thường gặp một số thuật ngữ về các loại sau đây : 
1. — Về họ và tên của một người 

a. Phân biệt ‹tộc» và «tính? 

-— «Yóc» # : họ, hiều với nghĩa la một tập doan người cùng một huyết thống theo 
cha : Đặng tộc (họ Đặng), Trần tòc (họ Trần)... ˆ 

-- «Tính» 4 : tén =hung của họ đó, tên chung của tập đoàn người dó : ини, 
К, Я Tỉ, tính Nguyễn, húy thị Mỗ (Bà, họ Nguyễn, húy là thị Mỗ), 


h. Phân biệt «danh» và «hüy» 
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` 


«Danh: #, và thúy› # đều có nghĩa là tên,của một người. Song dùng «Danh» khi 
nói về người ấy lúc còn sống và dùng «húy», khi nói vë người ấy lúc đã chết. Cho nên ta 
thường gọi «hüy» là tên cúng cơm. Gia phả do người đời sau ghi về veidi đời trước, nên 
thường dùng tir «hüy». 

Một điều đáng chú ý là, có trường hợp, những từ Hán (chứ không phải chir Nom) d$ 
dặt tên người là những chữ ít dùng hoặc không có trong các từ điền. Thí dụ : có nhà đặt 
tên cho con cháu với những chữ cùng bộ thủ Ngọc $. chẳng bạn thì người ta mạnh dạn 
đặt tên với chữ ĐỀ Tiến, zë Thọ không có trong từ điền; có nhà đặt tên với những chữ 
theo bộ Nhân :Ÿ_ thì người ta không ngần ngại đặt tên với những chữ 4 An, ‡È Thứ, 
d Điền v.v. rất ít dùng- 

с. Гу SƑ : Tự là tên chữ, tên đặt lúc đã thành niên đề biều thị đức tính lí tưởng mà 
mình chuộng, do đó còn gọi là biều tự $_ 5ˆ, Tên chữ thường gồm hai chữ, có liên quan với 
chữ đặt tên (danh) về mặt ý nghĩa, do đó thường lấy từ trong sách. Thí dụ : 

Vì tên là Кі 30, та trong eách Liệt Tử lại có câu : «Kƒ quốc hữu nhân ưư thiên địa 
băng trụy, thân vong sở kí, phế tầm thực già. (3. 6l 4 ^# X +, UE, $ г я, 
AK 54 AT 3) nghi là: cNước K? có người lo trời đất sập đồ thì thân mình mất chỗ gửi, 
rồi bỏ ăn ngủ»... nên lấy tự là Ưu Thiên, vý: ngụ ý tự mỉa mai mình lo hão việc nước, 
việc đời. 

Ge J% : Ngoài tw ra, mõi ngwòi còn có thè có môt hay nhiều tên khác đề biều 
thị một ý nghĩa gì đó, đặt một cách tự do hơn tự, lấy từ một địa danh của quê hương 
(La SE Hương Giang, Hồng Lĩnh v.v.) hoặc từ một thứ vui, tật xấu của minh (Bicu đồ, 
Lãn ông, Túy ông v.v. ). Hiệu như vậy có thể gồm nhiều chữ : Hải thượng Lãn ông, Hồng 
sơn liệp hộ v.v. : 

Đã có hiệu rồi, nhưng lại đặt thêm một hiệu nữa gọi là biệt hiệu Я] 5, (мви Квас). 

d. Thuy 3Ä : là tên đặt cho người sau khi chết và căn cứ vào tính nét, hành vi híc 
sống như : Đôn hậu ж 8. , chất trực $ A ovv. 

e. Đi kèm theo các tên nối trên, và đặt ở cuối cùng, ta thường gặp những từ Phủ quân 
Я Lệênh công 4*2 và Công 2` - 

Ở Trung Quốc xưa, con cháu gọi chung các vị đời trước mình là «Phủ quân» với ý 
nghĩa tôn trọng. Ơ Việt Nam, từ này thường dùng hạn chế cho những ông tồ dứng đầu 
một họ hay ít nhất đũng dứng đầu một chỉ (phái) của một họ. 

Còn từ lệnh công chỉ những vị có tước quan đề phân biệt với từ Công chỉ một người 
đàn ông dân thường (như từ Ông trong tiếng Việt). 

i Ó Việt Nam, trong cụm từ chỉ tên người dối với phái nữ, có một điều đặc biệt là 
phải thêm từ tố thị K, giữa tên họ và tên người (diều này không thấy ở Trung Quốc) : Trần 
Thị Liễu ЖА. 

2. — Về tên gọi các ông đời trước 

a, Hiền khảo RR № : Cha đã chết (khảo : cha đã chết, Hiền : có danh vọng. ý tôn 
trọng) ; 
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b. Hiën tô B4 7H : ông nội đã chết; 
c. lăng tồ Я : ông cy (c6); 
d. Cao tó $5 f : ông ki (ông cao). 
CGhỉ chú : Nếu muốn gọi các ông tô xa hơn Cao tô thì cứ mỗi đời thêm một chữ CAO 


(thí dụ : ông sinh ra ông cao tô là CAO сао №; ông sinh ra ông cao cao tồ là CAO cao 
cao tô v.v.) 


3. Vë tên gợi các bà đời trước : 
a, Hiën d Bä: mẹ dã chết; 
b. Hiën tò ti KA Hp : bà nói dà chát; 
c. Tăng tô tỉ дй: һа cụ (có) dà chét. 
d. Cao t tf > 10 а : ba ki đã chết. 
Chú v: Ti kk : Mẹ đã chết. còn chỉ chung các bà các đời trước đã chết (trong các 
cụm tì trên). 


- Về tước vị các mệnh hus 
| i với những bà mà chồng cố quan hàm tức là những mệnh phụ, thì có những tước 
vi kem theo tên như dưới ở theo chế độ ban hanh tir nám thứ 3 đời Minh Mệnh (1822) 
(Dai Nam d'ën 1 toát yere Lai i lệ— Phong tặng phụ 280) 


е г + SRI ER *4 SS = 1 一 =~ 一 一 ~ 一 - EE ee e 











Số QUAN lấy CỦA CHỒNG | CHỮ TƯỚC VỊ | Bị chú 
Se (từ thấp đến cao) ` ` | CUA CÁC | BA 
in | | 
1] Văn võ từ Tùng cứu (9—- 2) dën Nhú nhàn 
chánh bát (8--1) mE Ф А 
2| Văn vô từ Tòng thất (7—2) o] An nhân 
dén chánh luc (6—1) 安 人 
3| Vấn vô từ Tòng ngũ (5-3) , Nghi nhân 
dën chánh ngü (GU Ж А 
4| Vấn vô từ Tòng tứ (4 2) Cuug nhân 
dën chánh tú (4—1) | X. A 
5| Văn võ từ Tòng tam (3--2) Thục nhân Có nơi gọi là Thạc nhân 
dến chánh tam (3—1) Ж. д. 大 人 | 
6| Văn vò tir Tòng nhị phầm dến Đoan nhân — | Truóc nám Minh Mệnh thứ 


chánh nhị phầm E A 3, vợ các quan nhị phầm cũng 
được gọi là phu nhân, 
7| Vău vô tir long nhất đến chánh , Phụ nhân Phu nhân, trong gia phả, còn 
nhất phầm 夫人 có nghĩa là vợ cả (cũng gọi 
là Chánh phu nhân). Vì vậy 
vợ thứ gọi là «như phu nhân? 
T An 夫人 (trong nhiều bản 
gia phả, dùng sai là «uhư 
nhân hoặc «tw phu nhân» 


| T A^- 
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|. PHIÊN ÂM : MI THÁNG LÀN NGO3TOC PHA Kf (1). 

Yên Khánh phủ, Yên Mô huyện, Yên Mô tồng, Côi | Khôi ] Trì xã, Đông Phú giáp. 

Ngô gia chiếm ха (2) thủy të tinh Ngô, húy Công Lược, tự Nghĩa Sơn, Sơn Nam xứ 
(kim chỉ Nam Binh tinh dà). Phong Doanh [ dinh ] huyện Ngô Xá nhân [ nhơn ] đã. 

Hoang lé Thánh Tông (3) Hồng Đức (4) niên gian, tứ công Đặc tiến phụ quốc thượng 
tướng quân, Cầm y vệ, đô chỉ huy sứ: ty, đồng trấn điện. 

Đương triều: thống bình, kiến hữu chiếu, thiên hạ pham xã dân hà hệ điền th lưu 
hoang lậu xứ, thính tiên chiếm giả đắc. ` | 

_— Thời, công phụng chiếu thảo tặc, thừa thuyền kinh quá Yén Mô xã hải khầu địa phận, 
phần hương chúc thánh hiền viết : ‹ Sự công đại định, nguyện thiết miếu trí tế.» Quả nhỉ 
thành công, toại thiết tế vu giá xứ, nhân hiệu Cửa Thờ xứ (Kim chỉ Mi Thắng lân, Cửa 
Thờ xứ dã), đệ niên tế đĩ chính | chánh | nguyệt thập ngữ nhật [ nhựt ] (hậu, bản [ bồn ] 
xã định thị nhật dưởng lão (5) nài cải dụng thập lục nhật), trung gian thiên tế vu lân nội, 
hiệu « Nén (6) thánh hiền» ( Nền thánh hiền chỉ danh thủy dà). | | 

Thời, công kiến Nguyễn Điềm, Phạm Nhân Lão, Ninh Doãn Trung, Tạ Lồi (7) Vũ Đăng 
đẳng thập nhận dư, các di biệt phủ huyện nhận, tiên di chiếm xạ Yên Mô xã lậu điền (8) 
tại Côi [ Khôi | Khê, Cửa (9) Phan đẳng xứ dia phận ;tự A Lăng, tục hiệu Cây đa tán, đĩ 
Bác, trúc đê giới, lập ví Côi Đàm xã ( Đàm tự, hậu ngộ quốc húy Ч10), nãi cải Đàm vi trì, 
Cói Tri chi danh thủy thử ) tức kim chỉ Côi Trì xã dã. Tồn hoang điền nhất khoảnh tự Cây 
da tán di Nam chí Yên Mô xã địa phận, Công toại phụng chiếu chiếm xạ đắc chỉ, gia cư 
kì địa, tương dục lập vì Ngà Mĩ thôn ( kim chi Mi Thắng, Nhân Hậu, Tam lí sở cư thi dà ), 
biệt tịch, biệt nạp. Đần, chí vị tựu nhỉ công tốt, toại thống nhập vi Cói Tri xà, Mi Thắng lân. 

Ki chiếm xạ thủ bản [ bón ] (11) chi tiéu t5, dé nién chính nguyệt thập nhị nhật, lạp 
nguyệt nhị thập ngũ nhật, bản xã kính [kinh] kị, công kì (12) dự yên. Công thật vi Ngô tộc 
chi thủy tồ ( công sinh ư chính nguyệt thập bát nhật, bản xã Nghĩa hội (13) diéc di thị nhật 
thiết tổ ; tốt ư thập nguyệt thập bát nhật, bản xã lánh binh (14) diệc dĩ thị nhật kính kị ; 
mộ tại Cầu Tràng xứ, tục hiệu Quan phụ (15), tw. vin tir và chi Nam, tọa Nhâm hướng 
Bính (16) ). I " 

- Chính thất Phùng Thi, hiệu Từ Lương nghỉ nhân (17); thứ thất Ngô Thị, hiéu Tir 
Hiền cần nhân (18) (lưỡng mộ tịnh tại tướng công mộ chỉ Đông, ki nhật tịnh thất truyền ). 

Công sinh nhị nam, tự Nghĩa Dùng, tự Nghĩa Bình (nhất vân tự Trung Vũ) quốc 
triều tập phong giai vi quận công ( công hữu đại công ư quốc, cỗ tập phong kì nhị tử ; phần 
mộ, ki nhật tịnh thất truyền ). Đệ (19) tao thời binh hỏa, sự tích vô tùng kê khảo. 

Công dữ nhị tử, trung gian, bản xã truy bảo vi hậu thần, Chí kim tự chi ; kiến thạch 
bi chu. 

(Phù tam vị hậu thần giả, hoàng l2 Cảnh hưng niên gian, bản xã Đâi chiếu Thượng 
thư | thơ ] Ninh tướng công húy: Tốn dữ chức sắc bình dân đồng xã, dĩ công đẳng, đương 
dại triều quan, hữu đại công đức, như chiếm địa lập xà, binh, phá, dinh, điền, công tư 
hương cw tài lực, đân đa lại chỉ. niệm bản xã viên binh, N;zhĩa bội, Vô hội giai duy công 
thị tế khả kiến, cố truy bảo vi hậu thần nhi tự chỉ. 

Khảo chư tế vấn dữ thạch bị chú, thủ tác « Trung vũ lí vực đại thần ». thứ tức tứ « Đặc 
tiến Phụ quốc thượng tướng quân — Cầm v vệ-:. Đô chí huy sứ tỉ— đồng trấn điện Ngô 
tướng công, tự Nghĩa Sơn lí vực đại thần»; hựu thứ tác « Nghĩa Dũng lí vực đại thần ›. 
Nhỉ ngô tốc tế hạ | b | văn, thủ tác + Ngô tướng công — lí vực đại thần ›; thứ tác <€ Nghĩa 
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Dũng — lí vực đại thần › ; hựu thứ tác ‹ Trung Vũ — lí vực đại thần ›. Nhị thuyết bất đồng, 
vị tri thục thị. Ngu thiết tưởng chỉ, như bản xã sở trước [ tnt | già, cái vi « Trung Và» 
nãi tướng công chỉ phụ. nhi + Nghĩa Dũng › thị tướng công chỉ tử : thượng tắc tặng bao kì 
phụ, hạ tác tập phong (20) kì tể, cố bữu ‹tam thế quận công › chỉ thuyết. Nhược ngô tộc 
sở trước nãi lịch đại [ đợi ] tương truyền, Nghĩa Dũng, Trung Vũ giai thị tướng công chỉ 
tử, thừa Ấm tập phong, nhỉ sĩ hoạn ư quốc, đa trước huản lao. Phi nhiên giả, an năng tại 
triều vi quận công, tại dân vi hậu thần giả bồ ? Nhiên diệc thất truyền, khuyết nghi khả dã. 
II, CHỦ GIẢI 

(1) Đây là đoạn đầu của gia phả họ Ngô xóm Mi Thắng, giáp Đông Phú k F 
xã Côi (Khôi) Trì BL 3#, , tồng Yên Mô kX, huyên Yên Mô, phù Yên Khánh 
安 Ж. ; tỉnh Ninh Bình $ $ nay là thôn Gôi Trì, xã Yên Mĩ 安 美 , buyên Tam 
Điệp 三 № ‚нон На— Маш — Ninh. 3% 40 Phš ki:"ngha cüng nhu Phả lục. 

(2) Б A Chiếm xa :!huát ngr hanh chính — pháp ché Viót Nam xwa. không có 
trong các từ điền tiếng Hán. Nhưng qua thực tế ở các địa phương, có thề hiều đại lược 
nội dung là : theo chính sách khai hoang của đời Hồng Đức (1£ Thánh Tông ), dân có quyền 
đi khai phá đất hoang ở ngoài làng mình và sau khi vờ xong, lập thành bạ, mật nửa ruộng 
đất dó thuộc về quyền sở hữu riêng, còn một nửa thuộc về quyền mở hừu công cộng của 
nhà nước giao cho xã hữu quan quản lí. Chiếm : chiếm hữu ; xạ : bắn, văng ra xa, ở đây la 
ra ngoài dia phán của làng bẩn quán. Xạ còn có nghĩa là tranh lấy (trục thử ik HL ) 
—-Уау Смёт ха соп có thè có nghĩa là (ranh chiếm như nhân dân địa phương nay 
thường hitu. 

(3) # мова lớn, ý tôn trọng : hoàng Lê, hoang Nguyễn, hoàng Triều. Đúng ra là 
Thánh Tông % Ж; sự kiện kiêng húy chữ Tông tỏ ra rằng bản gia phả này được viết 
đưới triều Nguyễn va sau đời Thiệu Trị. ( Thiệu Trị tên là Miên Tông ). 

(4) Ж fk Hồng Dức ( đức lớn): niên hiệu của vua Lê Thánh Têng (húy là Tư 
Thanh X5 3X } từ năm 1470 đến 1497 (từ năm 1460 dến 1468 niên hiệu là Quang Thuận 
x, ЛА н 

(5) Ë 3 Dưỡng lão: tiệc chiêu đãi các cụ già tại đình làng vào ho dip dä năm, lấy 
vào khoản - ruộng duỡng lão của làng. 

(6) 28 Nền : Chữ Nôm, Đây là dạng chữ cồ; về sau thường viết la AR . 

(7) Á Lồi : Âm địa phương ( có lẽ là âm cồ ); hiện nay ta thường dọc là 101 ( hoặc Lội ). 

(8) Bh e lậu điền : ruộng dụng ý không khai vào dịa bạ của lang đề trốn thuế của 
nhà nước. 

(9) Ж Ста: сът № ; dạng khác— và có lé la dạng cô của chữ Sa (thường viết 
túi la 3h] hoñc 3] ). . 

(10) Si ў Quốc húy : tên cúng cơm của vưa. Ở đây. là Lê Thế Tông £ w og 
(1573 — 1599 ) húy la Duy Đàm Aë № . có hai niĉn hiên là Gia Thái Ë ZS và Quang 
Hưng №, +. 

(10) # Æ Thủ bản (bồn): từ chỉ những vị đứng đầu trong danh sách những người 
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đến khai khoang và lập ấp làng này. 
(n 3L. Kì: liên từ, nghĩa như Nãi 5. nhín manh y khàng dinh. 


(12) 闵 Ÿ Nghĩa hội : Hội nghĩa (hội làm việc nghĩa, như ta nói hội tương tế 
ngày nay). > 

(13) Я 3 lánh binh : bình lính (lánh là một từ Hán của Việt Nam. Khi đứng 
riêng có nghĩa phân biệt với Binh Ý và Quan $ )). | e A 

(14) Ё | $ Quan phụ : tục gọi là Gò quan. 

(15) % 4 1 Ø Tọa Nhâm hướng Bính: trong thuật ngừ địa lí cồ truyền, Tọa 
2È có nghĩa là quay lưng về va Hướng ©) là quay mặt về ; khi nói vé mó má, Tọa là 
quay dầu về, còn Hướng là quay chán vé ( vi khi nằm ngửa, dỉnh đầu quay về hướng lưng 
của lúc ngồi và chân quay về hướng mặt của lúc ngồi ). Nhâm là hướng Äây — Bắc xế Bắc, 
Bính là hướng Đông — Nam xế Nam, 


(16) ® А Nghi nhân : xem doạn tước vị của các phu nhân#ở bài giới thiệu chung 
vẻ gia phả. | 

(17) Zë A Cän nhân: không thäy Dës? các từ điền và ở các văn bản khác ; chưa 
rõ nghĩa, 

(18) # Đệ :liên từ, nghĩa như Đản 4#, Bất quá 不 过 

(19) Phân biệt các tür Ió B. Thu ‡# -. lặng SÉ và Phong + trong chế độ ban 
thưởng của vua đối với bề tôi thời phong kiến : lứ và Ïhụ đều có nghĩa ban tước vi 
cho bản thân người làm quan; Phong là ban tước vị cho cha mẹ, ông bà và vợ con của 
người làm quan khi những người được ban còn sống ; lặng là ban tước vị cho những thân 
nhân nói trên khi những người này đã mất. 

Lại còn tùy theo phầm trật của người làm quan mà thêm vào các từ trên từ Cáo ik 


һойс tir Sác 3X : dối với cấp cao thì dùng Cáo thụ, Cáo phong, Cáo tặng ; đối với cấp 
thấp thì : Sắc, thụ. Sác phong, Sắc tặng. i 


1. DICH NGHIA : : 
GIA PHÀ HQ NGÓ XÓM Mi THÁNG 
Giáp Đông Phú, xã Côi [ Khôi | Trì. tồng Yên Mô, huyện Yên Mô; phổ Yên Khánh. 
Ông tồ đầu tiên chiếm xạ | làng này ] cổa họ ta, húy Công Lược, tự Nghĩa Sơn, | là | 
người | làng | Ngô Xá, huyện Phong Doanh xứ Sơn Nam (nay là tỉnh Nam Định ). 
Khoảng niên hiệu Hồng Đức | đời | Thánh Tông nhà Lê lớn, phong ông [ chức | Đặc 
trần phụ quốc thượng tướng quân — Cầm у vệ đô sứ ty — đồng trấn điện. 


[ Ông đương | coi cả quân đội của triều bấy giờ | thì ]thấy có chiếu | rằng ]}, tất cả dân 
làng dưới trời, nơi nào là ruộng đất còn bỏ hoang chưa kê khai [ thì | cho phép người chiểm 
trước được [lấy |. 

lúc đó, ông vâng chiếu đẹp giặc, đi thuyền ngang qua địa phận cửa biền xã Yên Mô, 
đốt hương cầu thánh thần rằng : «| Khi nào | kết quả công việc xong xuôi hoàn toàn, xin lập 
miču thò cúng ?. [ Sau | quả nhiên, thành công, | ông | bèn làm lễ cúng ở chỗ đó ; vì vậy gọi 
là xứ Của Thờ ( nay là xứ Cửa Thờ ở xóm Mĩ Thắng ) hằng năm lấy ngày rằm tháng giêng 
[ làm ngày | cúng ( về sau, làng ta định ngày ấy thiết đài bô lão, bèn đồi vào ngày mười sấu )- 
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giai đoạn giữa, dời cúng vào trong xóm, | ở nơi ] gọi la t Nën thánh hiën » (tên Nền thánh 
_ hiền bát đầu ( tir dó ]. ) mE 

Bấy giờ, ông thấy hơn mười người | là | bọn Nguyễn Điềm, Phạm Nhân Lão, Ninh 
Doàu Trung, Ta Lồi, Vũ Đấng... tất cả là người phủ, huyện khác — trước đã chiếm xạ ruộng 
lậu của xã Yên Mô ở phần đất các xứ Cửa Phan, Côi Khê, từ A lăng, tục gọi là Cây đa 
tán, về phía Bác— dắp đê làm giới hạn, lập nên xã Côi Đam (chữ Đàm sau gặp húy của vua, 
bèn đồi Đàm làm Trì; tên Côi Trì bát đầu từ đó), tức là xã Côi Trì ngày nay. Còn một 
thửa ruộng hoang từ Cây đa tán về phía Nam. đến địa phận xã Yên Mô, ông bèn tuân chiếu 
chiếm xạ dược vùng đó, làm nhà ở đất Ấy [ và | ráp muốn lập nên thôn Ngũ Mi (nay là 
đất ở của | các xóm | Mi Thắng, Nhân Hậu và Tam Lí ), làm sồ dân riêng và nộp thuế riêng. Song, 
chí chưa thành thì ông mất : [ thôn ấy | bèn nhập chung làm xóm Mĩ Thăng ха Côi Tri. 


| Cho nên |] häng пат vào ngày mười hai tháng giêng và ngày rằm tháng chạp, xà ta 
kính cúng [ các vị | tồ dầu tiên của các vị đầu sồ chiếm xạ, ông có dự phần | được cúng | 
ở lễ đó. Ông đúng là ông tồ đầu tiên của họ Ngô (ông sinh ngày mười tám tháng giêng, - 
Hội nghĩa xã ta cũng làm lễ cúng vào ngày đó ; mất ngày mười tám tháng mười, binh lính 
xã ta cũng kính giỗ ngày đó ; má ở xứ Cầu Tràng, tục gọi là Gò quan, ở phe Nam đền 
Hội tư văn, đầu quay về hướng Nhâm, chân quay về hướng Bính ). 

Vợ chính họ Phùng, hiệu là Nghi nhân Từ Lương ; vợ thứ họ Ngô, biệu là Cần nhân ` 
Tr Hiën (hai ngôi mô đều đề tại phía Đông mộ của tướng công, ngày giỗ đều thất: truyền ). 

Ông sinh hai trai, tự là Nghĩa Dùng [ và | Nghĩa Bình ( một thuyết nói tự Trung Vũ). 
đều dược triều đình nước ta tập phong làm quận công (ông có công lớn với nước, nên 
[triều đình] tập phong hai người con của ông ; mồ mả [và] ngày giỗ đều thất truyền). Song, 
gặp | nạn } binh lửa lúc đó [ nên | sự tích không căn cứ vào đâu mà khảo xét. 

Ông và hai con, | vào | giai đoạn giữa, xã ta truy bầu làm hậu thắn, đến nay vị còn | thờ 
ba уі ќу | хів | xem lời ghi ở bia đá. 


(Về ba vị hậu thần, khoảng niên hiệu Cảnh Hưng đời Lê lớn, cụ thượng thư đãi chiếu 
Ninh, húy Tốn, cùng toàn xã chức sắc, binh dàn — vì các vị là quan tại triều dời bấy giờ, 
có công dức lớn như chiếm đất lập làng, | lại góp | của | và | sức | xào | việc riêng và việc 
công của làng : việc binh, thuế, dinh. điền, dân nhờ cậy nhiều — nghĩ tới quan viên | và | 
binh lính, Hội nghĩa [và] Hội võ của xã ta, đều nhớ đến các vị mà cúng như vậy, [việc ãy | 
khá rõ, nên truy bầu [ các vị | làm hậu thần đề thờ ). ` 

Xét các bài văn cúng cùng lời ghi & bia dá, thi đứng đầu là Quan lớn Trung Vũ lí 
vực ; tiếp đến là tướng công Ngô, được chức Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân -- Cầm 
y vệ — Pê chi huy sứ ty — đồng trấn diện, tự quan lớn Nghĩa Sơn lý vực, và sau nữa là- 
quan lớn Nghĩa Dũng lí vực. Nhưng | theo | sồ văn tế của họ ta, thì dứng đầu là tướng 
công Ngô, quan lớn lý vực tiếp đến là quan lớn Nghia Dũng lý vực ; và sau nữa là quan 
lớn Trung Và lý vực. Hai thuyết không nhất trí, chưa biết cái nào đúng. Kẻ đại [này | trộm ` 
nghĩ rằng, theo điều ghi chép của xã ta, chừng như | vi] goi là Trung Vũ tức là cha của 
tướng công, còn Nghia Dũng đó là con của tướng công : ở trên thì là tặng khen cha, ở đưới 
thì là phong nối con, cho nên mới có truyền thuyết «ba dii quận công». [ còn ] nếu điều 
ghỉ chép của họ ta là sự truyền lại của bao đời qua thì Nghĩa Dũng [ và ] Trung Vũ đều là 
con của tướnh công, | được | nhờ bóng phong nối mà làm quan ở nước, lập nhiều công lớn, 
nếu không thế thì sao có thề ở triều làm quận công, ở dân làm hậu thắn được ? Nhưng. 
cũng là thất truyền dea] chỗ nghỉ DE nên dề trống vậy. 
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I. PHIËN ÁM 


НОАМС МОМ ТНЁ РНА (1) 
(Cựu Giao Thảy huyện Hoành Nha xã ) (2) 

Thế hệ thập : 

Xã trưởng Hoàng Tất Bảo hiệu (3) Đôn phác phủ quân (Ất tị niên (4) cửu nguyệt 
thập cửu nhật, tuất bài (5) sinh ; Mậu tí niên (6), tứ nguyệt nhị thập tứ nhật tốt, thọ tứ thập 
tử tuế ; xã trưởng tức kim lí trưởng ), 

Ti Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu Trinh tĩnh nhũ nhân (6 b) (Ất tị niên (7) sinh, Mậu ngọ 
niên (8) bát nguyệt nhị thập bát nhật tốt, thọ thất thập tứ tuế. 

Tất bảo sơ húy Bảng (9) nãi Tất Tổ chỉ đệ nhị tử. 

Thị Nguyệt nãi bản (bën) giáp Nguyễn tộc Ông Cai Hoa chỉ nữ. 

Sinh nam tứ nhân : Trưởng viết Thế Nghĩa, thứ viết Thể Đam, Văn Đỏ (9 b) hi&u Hàng Tam. 
quý viết Thế Ngọ ; nữ tam nhân : nhất viết Thị Diễn giá bản giáp Hoàng tộc nhân, xưng bà 
Binh Vi, hiệu larơng Thận ; nhị viết Thị Dành, giá Trung giáp Pham tộc nhân, xưng bà Đồ 
Vàng, hiệu Trinh Thận ; tam viết Thị Dag giá Chính ( Chánh ) thôn Hoàng tộc nhân, xưng 
bà Đồ Tiêu, hiệu Từ Tâm. 

Đồ chí: Tồ bình tính (10) ôn hòa, trì tâm thuần hậu, trưởng vi bản xã xã trưởng bình 
lương hoàn khoản, dân xã vọng phù (11). Gian hữu nghịch Vành (12) khởi ngụy phiếu lược 
(13) thôn dân. Đế (Minh Mậnh (14) niên gian) mệnh triều quan tiểu trừ, cầm hoạch đảng 
tán. Y đảng hữu phạm đồ (Đông Nhuế nhân ) thiết nhập bản hương Ả¡i xứ (16) tiềm thân 
giải huyệt. Tồ tố trị chỉ, nhiên niệm cập bỉ xã dân cư thời thường ngụy đẳng vãng lai, 
thứ nhân thẳng bị hiếp tùng, bất nhẫn giải nạp, thường vị tộc nhân bà cụ Xã Thím (17) hứa 
thực, hậu. điềm phóng chi, bí đác hồi quan an nghiệp. 

Phù (18) bất dï cầm hoạch ngụy công, đân di xuất (19): nhân tội, vi quý ; kì tính độ 
(20) như thủ. Ngoại nhân nhi lân [liên } mẫn nhược thị tắc xã nội sự sự khu xử khái khả 
tưởng уёп (21). Саі хар (22) Thúc tồ công (Minh Đoán công ) truyền ngôn, liêu (23) chí kì 
thật (21) vân nhì (25). 

Tầng tôn Huy cần chỉ. 

1. CHÚ GIẢI: (Bản gia phả này do ông bạn Nguyễn Cảnh Minh giảng dạy ở Khoa Sử 
Trường Đại học Sư phạm l Hà Nội sưu tầm và cho phép sử dung). ; 


() # f + E Hoàng. món thé phi : gia phá ho Hoàng ( món : nhà, hiều với 
nghĩa gia tộc ; thế phả : cũng như gia phả, phả dé). f 

(2) X. 7 № Я ff 1L Giao Thủy huyện Hoành Nha xã: xã Hoành Nha nay là 
xà Giao Tiến ; huyện Giao Thủy nay sáp nhập với huyện Xuân Trường thành huyện Xuân 
Thủy (thuộc tỉnh Hà — Nam — Ninh ). 

(3) Büng ra là «thuy» 3& chi khóng phài «hiéu» Jt (xem phần giới thiệu го 
về gia phả). Nhưng có thề nói : ‹ thụy biệu ? (tên sau khi chết là,.. ) J 

(4) Ó day 'không nói niên hiệu nào, song ở dưới có nói đến sự việc Phan Bá Vành và 
triều Minh Mạng, vậy năm Ất tị này là năm 1785. i 

(5) 牌 Bài : gii ( nghia này hoàn toàn Viót Nam ). Giờ tuất là khoảng từ 19 dến 2] giữ. 
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(6) tức la năm 189z. 
6%) 4%  Nhủ nhân: xem đoạn tước vị các mệnh phụ trong bài giới thiệu chung 
vé gia phá. f 
(7) xem chú thích 4. 
(8) tức là năm 1858. 
__ (9) Chữ TP  ; chúng ta quen đọc là Bằng, nhưng đúng ra âm là Banh ( Bộ canh thiết ). 
. 9b) X Ẩ. Văn Đỏ : Vấn chỉ con trai ; Đồ, chữ Nôm, là tên của trễ em chết lúc 


mới sinh, chưa đặt tên. | 
(10) £ 4k Bình tính: giữ tính (Bình có nghĩa như Tn 持 ， 
—— Chấp #4 ; Bình tâm: giữ lòng) | | 
(11) # ‡‡ Vọng phù : trông mong và tin cậy ( phù : nghĩa đen, ấp — nói loại chim 
ấp trứng ; từ đó, nghĩa bóng, tin vì loài chìm ấp trứng, tin chắc đến kì trứng вё пб). 
(12) Tức Phan Bá Vành, người làng Minh Giám 88 4# (nay đồi là: Nguyệt Lâm 


A 4k, nay thuộc xã Vũ Bình) huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, người đã lãnh đạo 
một cuộc khởi nghĩa nông dâu ở miền biền Thái Bình — Nam Định dưới triều Minh Mạng 
trong những năm 20 của thé ki XIX. 


(13) $] Я Phiếu lược : cướp bóc (chữ Ly cũng viết là để ). Đây. người viết 
gia phả theo quan niệm phong kiến. 


(4) 8 $ Minh Mệnh ( Mạng ) niên hiệu của vua thứ hai triều Nguyễn, tên là 
Phúc Đảm (Вош) № в. 

as) Ж YÉ Cám hoạch : bắt được (chữ Cầm thường viết là đổ hoặc dE trong 
các từ điền ; dạng Ф ít dùng trong các sách vở, nhưng lại là dạng phồ biến trong dân gian 
Việt Nam A | 

(16) Ё Ж Дх: поі Ыб trò. — Cũng có thể la một địa danh ở địa phương : xứ Аз, 

) Ж Thầm : thím, tức vợ của chú hoặc vợ của em trai ( đúng như cách xưng hô 

ngày nay ở các tỉnh phía Nam ) Bà cụ Xã Thím ở dây chỉ lawg ông Hoàng Tất Bảo. 

q8) $% Phù: hư từ đứng ở đầu câu đề mở đầu môt doao nghi luân. 

_ (19)' 8ý Xuất : tha, không bắt người có tội, không ghép người vào tội đã phạm (nghĩa 
như xuất thoát № D. ). 

(20) Ф RR Tính độ : tính tình và độ lượng (hoặc đức độ ). 


(21) ) Æ Yén: chú ý cách dùng từ * yên › ở dây : « Yên › không phải la một trợ từ dwa 
đầy ở cuối câu mà là một đại tì đứng sau một nội động từ hoặc một. ngoại động từ đặc 


biệt thay cho cư chỉ? 3T 之 ( bởi cái đó, đến cái đó ) hoặc cư thị › ЖС 是 (ở đó, 


lúc đó ). 


(22) * (dạng gốc : ® ; Аар а dân giag: š ) dii Cái vi : dei khái t4 nghe 
(+Cái? đứng đầu câu — và thường hay đi với < Ván>-— bao hàm ý nghĩa không cụ thể, 


160 








không ró ane I 
(23) HF Liêu ( Hễu ) : hãy, hãng (chữ ‹ Liêu » бие bó № Я vì nghĩa đen là ù tai y 


(24) * Thật : sự thật, thành thát ( phàn biét vói tir « Thuc X  nghia là dày dà ; 
song trên thực té, ngay trong sách vở, người ta thường. dùng ми lộn hai từ này ). 


* (25) = # Vân nhĩ : như thế mà thôi. 


| 'han ché ). 
II. DỊCH NGHĨA f | ғ 
GIA PHÀ HQ HOÀNG 


(Xưa là xã Hoành Nha huyện Giao Thủy ) 


Đời thứ mười 
1 ` | 
| Ông | xã trưởng Hoàng 75 Đảo, hiệu là Đôn Phác phủ quân (sinh giờ tuất ngày 19 
tháng chín năm Ất - - ty mát ngày 24 tháng tư năm Mậu -- tí, thọ bốn mươi bốn tuồi ; xã 
trưởng tức nay là lí trưởng ). 

Bà Nguyên Thị Nguyệt. hiệu là Trình tĩnh nhũ nhân GE năm Ất — ti; mát ngày 28 
tháng tám năm Mậu — ngọ, thọ bảy mươi tư tuồi ). 

[ Ông | Tất Bảo, trước húy là Băng, là con thứ hai của | Ông |] Tất Tố. 

Bà Nguyệt là con gái Ông Cai Hoa họ Nguyễn giáp ta. : 

[Ông bà] sinh bốn trai [con trai bốn người] : cả gọi là Thế Nghĩa, thứ gọi là Thế Đàm 
[và ] Văn Đỏ (hiệu là thứ ba), út là Thế Ngọ ; ba gái [gái ba người |: người thứ nhất 
gọi là Thị Diễn, lấy chồng người họ Hoàng giáp ta, gọi là Bà bình Vĩ, hiệu là lương 
Thận ; người thứ hai gọi là Thị Dành, lấy chồng người họ Phạm giáp Trung [giữa] gọi là 
Bà đồ Vàng, hiệu là Trinh Thận ; người thứ ba gọi là Thị Dạng, lấy chồng người họ Hoàng 
thôn Chính, gọi là Bà đô Tiêu, hiệu là Từ Tâm. 

Ghi thêm : Ông giữ tính ôn hòa, giữ lòng thuần hậu, [ khi ] lớn lên làm lí trưởng xã ta, 
khoản lương thực của quân lính đóng nộp đầy đủ, | nên | dân xã mong nhờ | và | tin cậy. 
Trong thời gian đó có, [tên | phản nghịch (2?) Vành nồi loạn cướp bóc (?) dân làng ; Vua (thời 
Minh mang) sai quan triệu đánh dẹp, đườồi bắt ; đảng | chúng | tan. Đảng chúng có [ một | 
kẻ phạm tội (người Đông Nhuế) trốn vào xứ Ái làng ta, náu mình ở hang Cua. Ông vốn 
biết việc đó, nhưng nghĩ rằng bấy giờ đẳng giặc (?) thường tới lui đân xã đó, | vậy | người 
này có thề bị bức phải theo, | nên | không nỡ đưa đi nộp | cho quan }, [ lại | thường. bảo 
người trong họ (Bà cụ xã Thím ) cho [ nó | ăn, rồi rau im lặng thả nó. Nó được về quê 
quán làm ăn yên бп. | f . 

Ôi ! Chẳng lấy công đuồi bắt giặc mà chỉ lấy | việc ] tha tội người làm quý : Tính tình 
[ và ] đức độ của ông như vậy đó. [ Đối với ] người ngoài | xã, ông ] thương xót đến thế, 
thì [ đối với ] mọi việc trong xã, [ông | xử H [nhu 86 пао } nói chung [ ta | có thề tưởng 
tượng được. . 


Pal khái [ta] nghe ông chú (Ông Minh Đoán ) nói lạ, SC? | hãng gi ay thật như 


vậy thôi ` 
Chắt Huy kính cần ghi. 
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(Phân biệt với XE Ñ Vân nhi : nhe thế đó, yếu tố Nhĩ Я bao hàm f nghia- 





CHU'ONG XUI 
VÁN CUNG 
I. KHÁI NIÊM 


Ở đây, gọi là Văn cúng, loại văn bản mà xưa kia gọi là Tế văn S 3 (hošc 
Tự văn ALX ) trong tiếng Hán. f 


Nhưng trong tiếng Hán, khái niệm Tế văn bao gồm cả loại văn phúng điếu người chết, 
một thề loại văn học, thường được làm theo lối văn xuôi biển ngẫu (phú) mà, trong tiếng 


Viet, ta thường gọi là Văn tế, lẫn loại văn nghỉ lễ đọc trong khi cúng có nội dung cầu xin 


và lời lẽ mộc mạc mà, trong tiếng Việt, ta thường gọi là Văn cúng. 


Như váy, khái niệm Văn cúng của Việt Nam không đồng nhất với thái niệm Tế văn 
của Trung Quốc ; do đó, ở đây, không nói đến loại văn tế văn học. 

Dân gian ta còn gọi loại văn cúng iy là Văn khấn vì nó có nội dung cầu xin (khần 
cầu) Phật, Thánh, Qui, Thšn và vong linh ES quá cố che chở (phù hộ) cho SES 
người cúng. 

Người ta cũng còn gọi là Sớ 5 vì thường thường (rong một bài văn cúng có liệt kê tên 
nhiều vị và do đó có thề mở đầu bằng một câu có іт «56 > #Ñ (nghĩa là ghi, trình từng 
diều, từng khoản) làm vị ngữ : « Tư đương.... tiết, sớ vi >... (Nay gặp lễ... trình rằng...) 
và kết thúc bằng một nhóm từ lấy từ Sớ bus trung. tâm : « Clin sé > (Kính trinh). 

Cuối cùng, tưởng cần nên nói thêm một điềm : thường thường, theo tụe lệ cúng thần 


ở Việt Nam ngày xưa, eau khi đọc bài văn cúng (bài khẩn), người ta còn hát một hay hai 
bài có nội dung ca ngợi vị thánh, thần dược cúng, như bên đạo Thiên chứa hát Thánh ca 


(psaume) ; ; tuy lam bằng Hán văn, loại bài hát này lại thường được sáng tác theo thề lục 


bát hay song thất lục bát mà người ta gọi là Tán văn X % hay Luyện văn RX (1). 
Đây là một loại chầu văn bằng Hán văn có một giá trị văn học khá độc đáo và, vì vậy, - 
cũng được xếp ra ngoài phạm vi của loại Văn cúng nói ở dây. 


Н. САС LOẠI VĂN CÚNG 


Văn cúng, hiều theo quan niệm trên, có thề chia làm ba loại, xét về nội dung đối 
tượng cúng xin : 

1— Văn cúng vong linh người “chết, thường dùng trong những trường bợp đám tang 
hoặc ky giỗ ; 

2— Văn c cúng quỷ thần thường dùng trong ¿ những trường hợp cúng thường kì như : 


lễ Kì yên Ko ZE (ở các tỉnh phía Nam gọi là Cúng Đất) hoặc lễ Nhwong tinh Я. 
(ở các tỉnh phía Bắc gọi là Dâng Sao), tiến hành vào dịp đầu xuân ; lễ cúng cuối năm (lễ 
đưa Ông Táo hoặc lễ Giao thừa... lễ cúng thần trong các ngày Hội (Hội Phù Đồng, Hội Kiếp Bạc, 
Hội Đền Sòng...); hoặc những lễ cúng bất thường như cúng Tơ hồng trong lễ cưới, hoặc А 


(1) Tán vän vốn là một thề loại văn học- 'eüa: Trung Quto bên canh thi, phú, bí, lỗi, minh 
d. X. LA ü. 4b. Lõi là loại vn nói về hành trạng của người đã chết ; còn Tán là logi văn 
ca ngợi tài đức. Ở Trung Quốc cũng còn gọi bài Kệ ca ngợi đức độ của láng là Tán. Có lẽ khái niệm 
Tán vän của Việt Nam gần gũi với khấi niệm saa này.: 

Luyện vän là một từ dùng với một ngữ nghĩa. ES: Nam, khóng thấy: troni: sát văn bàn Trung 
Quốc (Luyện có ó nghĩa là tỉnh chế)... “ :' Pd 


162 


cầu đão khi сб tai biến, 
Je- Văn cúng tiên sư, tồ sư các nghề nhất là các nghề tiều thủ công. 


IL. BỐ CỤC 


Nói chung, nội dung một bài văn cúng thường được viết theo trật tự sau đây : 
1— Phần mở đầu : gồm có : 
a. Thời điềm : ngày, tháng, năm, niên hiệu, 
b. Dja điềm : xã. tầng, huyện, phủ, tỉnh (trấn) ; 
c. lín chủ : tên của cá nhân hoặc tập thề (phường, xã) người cúng ; 
d. Lý do : trường hợp cúng : kì yên, đám cưới v.v. 
2— Phần chính : gồm có : 
a. lên đối tượng cầu cúng : đối tượng cầu cúng có khi chỉ có một, song có khi 
gồm nhiều vị ; trong trường hợp rar, phải ghỉ đủ tên và đúng trật tự theo yêu cầu. 
b. Nói dung càu xin : xin bình yên vô sự hoặc mong đôi lứa trăm năm v.v. 
3— Phần kết thúc : Một câu nghỉ lễ công thức : Kính thưa, kính trình, mong hưởng, 


mong xét v.v. 


IV. ĐẶC ĐIỀM NGÔN NGỮ 


1— Điều đáng chú ý đầu tiên là trong một bài văn cúng, thường dùng chữ DUY f 
(cũng có thề viết “Ë, hoặc đề ) đề mở đầu lời nói về thời điềm. Như ở phần chú 
giải văn bản có nói, chữ Duy ở đây không có ngữ nghĩa cụ thề vì nó chỉ là một trợ ngữ 
từ (hư từ dưa đầy) đề nhấn mạnh giọng phán đoán của câu, nhằm làm tăng tính chất trang 
nghiêm của buồi lễ cúng quỷ thần. 

4— Và cũng nhằm ý nghĩa đó, trong các bài văn cúng thường dùng những từ cổ như : 
Hàn ån AÈ (gà trống), Tư thình (thành) X X (mâm xôi), Thanh chước * ñ 
(rượu) Ký $$. (cùng), Ngu Ж (núi däm) v.v. | i 

3— Ngoài ra, ta thấy thường dùng một số kết cấu từ công thức : 

a. ở chỗ phần mở đầu chuyền sang phần chính (xem mục Bố cục) thường dùng 
các kết cấu từ : Câm Kiền cốc (1) vu ЖЖ F (Dám thành khần trình với) hoặc : 


— Câm Chỉ cốc vu ЖЖ (2) 
(Đám kính trình với...) ; 
— Cảm chiêu cốc vu jk gd + 于 (Dám trình rõ với.. ә, 
b. Kết thúc bài văn cúng là kết cấu từ Phục duy cần cốc 4k REE (Са 
nhớ kính trình) hoặc Cần cốc a (Kính trinh). 2 
c Ntu ma йїп bài văn cúng bằng sg vi fA Æ (trình rằng) thì phải kết thúc 


(1) như ZS có hai âm : — Cáo : báo : 
— Cốc : trình ( nói với người trên } 
— Các : trị tội. 


C) Chú ý phân biệt chữ Chỉ ŸÊ, (Kính) với chữ Ký 3, (Thần đấu). 











bằng Cần sớ # (Kính trinh). 

d Người ta cũng còn có thề, ở câu kết thúc, thay kết cấu Cần cốc # + 
(Kính trình), bằng Thượng hưởng vỳ Ÿ (Mong hưởng) hoặc Thượng giám № № 
(Mong xét). 

"Khi đối tượng cầu cúng gồm nhiều vị có ngôi thứ khác nhau thì dùng kết cấu Đồng 
lai phối hưởng AA MEF (1) (Cùng đến hưởng chung) hoặc Đồng lai phối giám 
fe 来 配 Sr 8) (2) (Cùng đến xét chung). | 

4— Nói chung, ngón ngir cüa loai ván cüng ở các tỉnh phía Nam thường mộc mạc, 
thậm chí còn xem những câu tiếng Việt (chữ Nôm). còn ở phía Đắc. ngôn ngữ của loại 
văn này đã mang ít nhiều tính chất văn chương, thí dụ : 

-~ các câu văn xuôi. có đối ngẫu chặt ché : 
— Có khi cả bài chỉ có một vần như thề phú. 
— Có khi lại xen vài câu thơ bảy chữ theo luật thơ Đường. 

Hiện tượng dó — cần được chú ý khi đọc văn bán — сб 16 xuất phát tr thực tế lịch 
sir này : các bài văn cúng ở phía Nam còn giữ được những mẫu cồ eó trước thể ki ХУП; 
còn các bài văn cúng ở phía Bắc là những mẫu được hình thành sau khi bát đầu tình trạng 
chia cắt đất nước do hai họ Trịnh - Nguyễn gây ra. Đó là thời kì mà chính quyền Đường 
Ngoài ngày càng tập trung cao độ với những thiết chế nhà nước phiền phức và những qui 
chế chặt chẽ đối với phong tục, tập quán của nhân dân theo quỹ đạo của Nho giáo : phát 
triền Hai mươi bốn điều giáo hóa của Lê Thánh Tông (1460—1497), Bốn mươi bảy điều 
giáo hóa của Pham Công Trý, nhân danh triều đình, ban ra nắm 1663, khẳng định tính 
chất nhà nước của sách ‹ Gia lễ › là những sách, không những quy định nghỉ tiết cáe lễ cưới. 
tang, mà còn thống nhất những mẫu văn cúng trong gia đình. từ cúng Ông Táo đến cúng 
_ Ông Tơ hồng (3). f 

Tuy nhiên, trong các mẫu văn +Gia lễ» này, chúng ta cùng còn bắt gặp những tir 
Hán -- Việt do dân gian Việt Nam đặt ra, mà tiêu biều nhất la từ Tơ hồng RLL 
trong nhóm từ Tơ hồng nguyệt lão ФЕ Л 2#. Nguyệt lão là một từ Hán thuần túy 
được cấu tạo từ kết cấu từ guyệt hạ lão nhân 月 下 老人 ; cbn Tơ hồng rõ ràng 
là một kết cấu Việt: Nếu theo từ pháp tiếng Hán thì phải nói là Hồng tỉ 5 44 nhưng. 
người Trung Quốc lại không nói như vậy, ma nói Xích thằng ў. 


(1) Chi Huëng @ Aix, déng тавып уйа Ж, nlnrnz, theo thói quen, có thề viết là +. 
(2) Chữ Giám có thề viết E hoặc # hojo 4. I 
(3). Vë sách Gia IE do rguii Viét Nam sogn thbi trwéóc dén nay chúng tôi méi bič: nhng cuốn 
viết và in trong hai thế kỉ XVII và XVHI ở Đường Ngoài sau đây : 
— Hồ thượng thư gia lễ hoạc Quốc âm tán đáp gia 18 của Hồ $1 Dương (1621.—1681) ; 
—. Tiệp kính gia lễ của Ngô Sĩ Bình іп пат thứ ba Vĩnh т 1707 (theo bài tựa The mat 
gia lễ, .ban in năm Cánh thân Khải Định, 1920) ; 


: SS Tho mai gia 1 của Hồ Gia Tâu (Lược truyện các tác gia Vit Nam 1, lần 2, Hà Nài—1971 
nói là H3 $i Tán (1690. —~1760). Cưỡn sau này được phổ. cập rộng rãi đến thời Kì gần đây. 


164 


BÀI 


Ж 
в 
T 
д ZS e 


GER 
яж 


Hn 


47 № 


T 


f 


` 


а 
жю ў be 


уа мт н ы а R W s m bo + ah 


Eom Box hb ok Rom ok S Boe mS 
Е жз м 


t 


* 
ж а а ж а 


Sr 
a SS o ж Ж # e ЕЯ 
® 
w 


is 
ч твр $ 


> 


toe Se a 3 A 
о + 
š 


om 33 E A sẻ k 
У №" 
|o Ze 
ftm 


X A Bo 
(s 


Éoxo modom oom | 
> 
> 
& 


* 
beo o. geose ye de P mo» m 


e 
E: Lk 
= 

® 

às 

X 

Ax 


` I. PHIÊN ÂM B | м. f 
| GIA THU (I¡ TẾ (2) TƠ HỒNG NGUYỆT LÃO (3) VĂN (4 

Duy |... 2; I I , 

Hoàng hiệu, tuế thứ can chỉ (vân vân), tỉnh, phủ, huyện, xã, Mỗ vị dĩ thú (hoặc bản 
[bồn] xã, hoặc Mỗ xã), nhân [nhơn] thị Mỗ vi thê, tư hôn sự dĩ thành, cần dĩ mỗ vật, cảm 
chiêu cốn vụ. 

Tơ hồng Nguyệt lào Thiên tiên (5), 

Chí công, Chí chính | chánh |, 

Bất ý, Bất thiên (6) : 

Ngọc kính chiếu thông trí thể sự ; 

Xích thăng giao cỗ (7) kết nhân duyên. 

Tac tùng |tòng] ngư nhạn (8) thông môi. đề (9) quyết (10) hôn nhân, trach 
phối tuy do hữu mệnh [mạng] (T1) ; kim khánh uyên ương (12) đắc lữ (13), nghi ki gia 
thất. tác hợp cái bản [bồn | tự thiên. Thản thần (14) ô kiều (15) kí giá ; truân truân (16) 
nghi [nghi] khồn (17) cụ tuyên, 

Phục duy 

Нат Вис 

Phủ giám (I8) vi kiền (19) 
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Khang [Khương] cát [kiết] mặc phù (20) lưỡng tính, xướng tùy (21) nguyện 
mãn bách niên : duy hùng duy bi (22), duy hủy duy xà (23), tảo ứng cát [kiết| tường (24) 
triệu trám (25) ; lai thành lai vi (26), lai sùng lai hạ (27), vĩnh thùy cảnh phúc | phước] 
(28) miên duyên | điên | (29). 

Hân hạnh hạt (30) thăng ư thường khồn : tài bồi (31) thực lại ư 

Thiên tiên, 

Cần cốc. 
и. CHÚ GIẢI 


(1) ЖЖ 0 №: 98: Ву chồng ; thú : lấy vợ. Nghĩa tồng hợp : hôn nhân : 
dân gian ta nói là cưới ; ở đây chỉ lễ cưới. đám cưới. 

(2) 4& Té (bo Ky #: , chú v bó phán trén góm có chữ Nhục # và chữ Hựu 
又 tay bung thit dâng quỷ thần — vì vậy gồm có sáu nét chứ không phải năm nét như 
ta thường viết #€. ) : nghĩa gốc là cúng thần đất (phân biệt với Tự 40, cúng thần 
trời) ; nhưng trong thực tế, Tế và Tự khi đứng riêng cũng như khi đứng chung với nhau 
(TE ty) dëu có unghia chung là cúng. 

(3) £&£t А A Tơ hồng Nguyệt lão: Nhóm từ có một kết cấu đặc biệt: Tơ bồng› 
một kết cẩu từ của tiếng Việt, ghép với Nguyệt lão là một kết sấu từ của tiếng Hán (xem 
phần giới thiệu loại văn cúng, đoạn ngôn ngữ). Chỉ thần quản lí việc hôn nhân của người. 
lấy từ điền cố ngươi Vì Cổ TB đời Đường, úc trọ ở Tổng Thành FIR, вр ши 
cụ già (lão nhân) ngồi dưới trăng (nguyệt hạ), dựa vao một cái túi, đang gió sách tra xem 
duyên số lứa đôi ; Vi Cố tò mù hỏi sợi giây đỏ (xích thằng 3r fi ) dựng trong túi 
dùng đề làm gì, cụ già bảo sợi giây đó dùng đề buộc chân đôi lứa có duyên số với nhau, 


° 


nên dù cho đôi bên gia dinh có thù hån véi nhau hoác & cách xa nhau ma hé có zợi chỉ 
hồng buộc vào thì at tốt đôi đẹp lứa. Thành ngữ Ông Tơ — .Bà Nguyệt của dân gian {а lai 
biến ông thầm của Trung Quốc thành ra bai vị : một Ông và một Ba. 

(4) Chú ý : bai văn cúng này viết theo lối văn xuôi biền ngåu gico vän /ên, uyên : 
thiên, duyên, tuyên, niên, tiên... . 

(5) Së Ten ën (chữ Tiền có thề viết 4h ) : Tiên là một người, theo quan 
niệm cổa Đạo giáo, trong tu luyện, đạt được phép trường sinh bất tử. Thiên tiên là vị tiên 
có năm phép thần thông : biến hiệy. trong không gian tùy ý, thấy được mọi sự vật trên đời, 
nghe được mọi thanh âm, thấu hiều iòng người và biết được tuồi thọ cổa mình cũng như 
của mọi chúng sinh (Ngũ thông, tức Năm phép thần thông, là thuật ngữ của nhà Phật).. 

6) HT Ваи ў bất thiên : không lệch, không nghiêng về một bên ; ở đây, 
không thiên vị đối với bên nào (Y : đồng nghĩa với Thiên). 

(7) BR Giao cố ( trong bản in, nhầm là % B]} ) : Vững chắc (cỗ) như gắn 
bằng keo (giao) : Keo sơn gắn bó. | 

(8) & Nge nhan (chr Nhan MÈ thuóc bó Chuy Ë ; còn có thë viët véi bô 
Điều $: ЛЬ ; dó là loại vịt trời hoặc ngỗng trời) : 56 di cá và nhan đố nghĩa là thư 
từ vì thời xưa người ta dùng hai loại động vật đó đề dưa tin. f 

Trong một bài hát Nhạc phú theo điệu hành Âm mã Trường thành quật ZE EE 
$ Е (Cho ngựa uống nước ở hang của Vạn lí trường thành) ở sách Văn tuyền có “Ân : 


«Khách tùng viễn phương lai, 
+ а з + 


166 


Di ngã song lí ngư. 
#4 & 3# ge š 
Hô nhi phanh lí ngư : 
+ я Жжж 


Trung hiru xích t6 thu.» 


PARF 


Nghĩa là : ‹ Khách từ phương xa đến, 
| Cha ta đôi cá chép. 
Gọi trẻ làm cá chép : 
Bụng cá có thư lụa. . 
Ngày xưa, trong hoàn cảnh giao thông liên lạc vô cùng khó khăn, người chỉnh phu ở 
nơi biên ải xa xôi chỉ mong nhận được tin nhà qua con cá chép đưa thư, Vì váy, sau, 


người. ta thường làm phong bì giống hình con cá chép đề bồ thư gửi người thân và gọi là 
thư cá (ngư thư). 


Còn chim nhan di cw theo thời tiết cũng là một kẻ đưa thư tài giỏi. Thời vua Hán 
Chiêu dë ZR š ‚ Тб Vü # А, di sú qua Hung nô (Mông Cð), bị cầm giữ lâu năm, 
bèn buộc một phong thư lụa ở chân một con nhạn rồi thả cho nó bay v# đất Hán đề báo 


tin cho vua biết rằng mình hãy còn sống. Vì vậy, người ta còn gọi the iù là Chân nhan 
(Nhạn túc) hoặc Lụa nhạn (Nhạn bạch). | 


Vai trò của cá và nhạn trong việc đưa thư đối với người xưa được tồng kết trong hai 
câu thơ năm chữ của Vương Tăng Nhũ ЕЖ. 
«Xích tố tại ngư trường,;. | 
KZ Ga 
Thốn tâm bằng nhạn túc. › 
5 mox 
Nghĩa là : Thư lụa trong ruột (bụng) cá ; 
Тае lòng cậy chân nhạn,. 

(9) № Đề (trong bản in nhầm là Đề /X ) : buộc (Nghĩa như Kết #$ ). 

(10) № Quyết: Ở đây là đại từ chỉ thị, có nghĩa là này, shw ky Jb, Thè 此 ,， 
ты Я. | | 

(11) 4r. Ménh ( Mạng) : Ở đây nghĩa là Sính mệnh 聘 ẤP”, tức giấy hôn ước giữa 
đôi bên họ nhà trai và họ nhà gái, chứ không phải là số mệnh, Ý nói lệnh xây dựng của 
cha mẹ đôi bên (đề đối với ý của về dưới : quyền tác hợp của trời). 

(12) E $ Uyên wong : tên mót loai chim boi lói & T rung Quốc, thường hay ở hờ 
nước và lúc nào cũng sống từng đôi, nên được làm biều tượng của tình vợ chồng (Chú ý 
phân biệt chữ Uyên $ trong Uyên ương, Uyén dr #48 véi chi Uyên Zb trong 
Uyén só я là chim phụng hoàng ; tuy nhiên, тон vài trường hợp, hai chữ này vẫn 
dùng lẫn lộn : uyên hành 5 (A4) 行 ; uyên lệ % (#6) €: đi có hang trật tự. 


(13) fŠ lơ: lứa đôi, bạn bè, 
(14) 12.18. thản thần : bằng phẳng, yên ồn, êm dëm. 
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(15) % Жж Ó kiču : : cầu quạ. Đây là một thành ngữ Hán - Việt cổa Việt R xuất 
phát từ truyền thuyết dân gian nói rằng, đêm mồöng bẩy tháng bảy, Chức Nữ qua sông Ngân 
đề gặp Ngưu Lang, nhờ đàn qua làm cầu (vì thé qua nay troc. dàn). 

.Nhưng truyền thuyết của người Trung Quốc nói chim thước làm cầu, nên có thơ rang : 
e€ Thước kiều tồi ngỗi, hà uyền chuyển, , 
A SR SN sg 3 
Chức Nữ, Khiên Ngưu da tương kiến ». 
w + + + &8 Nh X 
Nghĩa là : Cầu thước gập ghềnh, sông êm ái, 
Å Chúc, chàng Ngwu tối gặp nhau. 

Vì thế, trong văn thơ của SE Quốc chỉ thấy dùng thành ngữ <Thuéc kiều, chứ 

không dùng €Ô kiều >. 


Vậy, hiện tượng dùng thành ngữ Ô kiều của Việt Nam xuất phát từ cơ sở nào ? Tất 
nhiên, từ một trong hai lí do sau đây : ; 


— Một là, ©€Ô kiều › của Việt Nam có nghĩa như « Thước kiều» của Trung Quốc vì 
trong tiếng Hán, nhất là văn thơ, người ta thường gọi chim thước là ô thước, như thơ 
Đố Phủ có câu : ‹ lãng truyền ô thước hĩ> R$ Š #È Š. (Đồn rằng ô thước báo điềm 


vui) hoặc thơ Hoàng Đình Kiên có câu : 


«Từ mẫu mỗi chiêm ôthướchi› 2 Ж} Жж EL 8, e $ (Mẹ hiền thường nghiệm 


ô thước báo điềm vui). Vì vậy, «Ô kiều » miễn cưỡng cũng có thề có nghĩa là «ô thước 
kiều ›, nghĩa là cầu chim thước (vả ta vẫn có câu thơ : ‹ Sông Ngân ó thước bắc cầu. >) 
— Hai là, ‹ Ô kiều › của Việt Nam có nghĩa là cầu quạ, chứ không phải cầu thước vì 
truyền thuyết của Việt Nam có cơ sở thiên văn học : Nếu câu chuyện trữ tinh Ả Chức — 
Chàng Ngưu của dân gian vùng Linh Nam quả đã phản ánh một hiện tượng thiên văn học 
của chòm sao Chức Nữ && -R (may goi là Thién Cám. X ŠỄ  : Đàn Trời ; tức là chòm 
Vega ) từ đầu thu chuyền dần từ hướng Bác về hướng Đông — Nam qua giải Ngân Hà ( hay 
Ngân Hán 4#. $ ис Galaxy hay Milkyway trong tiếng Anh và Voie lactée trong tiếng 
Pháp ) đề xích gần với chòm chiên Ñgưu (hoặc Ngưu Túc % 4%, nay là chòm Thiên 
Nhan, túc là chòm Altair), thì có rất nhiều khả năng là Cầu qua (Ô kiều ) chính là Ô nha 
фа © № JE (chòm sao Qua) vón cùng ở bầu trời phía Nam với chòm Khiên Ngưu. 
Trong hai lý do trình bày ở trên, lý do sau có vẻ vững chắc hơn còn vì một lê nữa : 
ông cha ta nắm ngừ nghĩa tiếng Hán ch vững lắm, nên không thề nào không phân biệt 
rõ ràng rằng : Ô hoặc Ô nha là chim quạ, còn Thước hoặc Ô thước là chim khách (1) ( theo 
cách hiều của Việt Nam ; còn người Trung Quốc miêu tả chim thước như chích choè : xem 
Io hải). Vì vậy, ông cha ta đã đặt thành ngữ « Ó kiều > đề thay cho thành ngữ « Thước 
_kiều » của Trung Quốc không dúng với truyền thuyết của dàn gian Linh Nam. 
(16) iŸ  Ÿ  Truân truân : Khăng khít, định ninh, tán bó (có thề viết ve, Te, ). 





(1) Có người hiều nhằm Ó thwóc là chim qua và chim khách (cÔ> ở đây nghĩa là đcn, chứ 
không phải qua }... 
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(17) E MỸ Nghị khôn : Lòng mến yêu thiết tha của loài kiến. Thành ngữ này là 
biến dạng của thành ngữ Nghi mô w £. „ lấy từ câu của Trang tử: * Nghi mộ đương 
nhục› 3X SZ 4 ƒ} (Kiến ưa thịt đê) đề nói lòng ngưỡng mộ thiết tha, thành thật, 

(18) # E Pho giám : Cúi xét. Chữ giám có thề viết АЁ | 

(19) Ж Ж Vi kien : Yong thành. nhà mon. 

(20) ХК dk Mic phü: giúp ngầm, giúp thầm lặng. 

(21) *À fü Xwóng tüy :thành ngữ rút gọn từ câu « Phu xướng phụ tùy? nghĩa la 


chöng hô, vợ theo : ý nói vợ chồng hòa thuận, đoàn kết. 


(22) sk R æ E Duy hùng duy bi: đó là hùng, đó là bi ( hùng : con gấu ; bí : 


-loại gấu to hơn hùng, dân gian Trung Quốc gọi là gấu người ). 


Câu này lấy trong Kinh Phí (Tiều nhã) ‡ 
| « Cát móng duy hà? - 
PTT 
Duy hüng. duy bi.» 
чих 


« Duy bừng, duy bì: 


HAK 


Nam tử chỉ tường. » 


3 3 ~ +} 
Nghĩa là : Mộng tốt là gì? 
Là gấu là bi. 


La gäu, la bị : 
Biém dé con trai. 

Vì vậy, người /rung Quốc, thời xưa có tuc dùng thanh ngữ ‹ Hùng mộng ? LẠ S 
(Mộng gấu) hoặc ‹H_ng bi nhập mông» A E A E (Năm mơ thấy gấu ) đề chức sinh 
con trai. | 

Con géu vin ce site khóe, nën duoc lam bišu trong cho ngudi v6 si, miu nguoi di8n 
hình сда ха hội cồ. 

. (23) # № A8 AE Duy hủy, duy xà : đó là hủy, dó là rắn (Xà : rắn nói chung ; 
hủy là một loại rắn nhỏ và độc). 

Câu này lấy trong Kinh Thị (Tiều nhã): 

« Duy hủy. duy xà: 
0 ж WR ot 


Nữ tử chỉ tường. » 
+ + = # 
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Nghĩa la : Là hủy, là rấn : 
Điềm sinh con gái. | | 

Chưa rõ vì sao ngày xưa người Trung Quốc lấy rắn làm biều tượng cho nữ tính. Phải 
chăng vì rắn có dáng đi nhẹ nhàng, mềm mại ? 

(24) x + (CH) Ca tường : ( Chữ + là dang cò của chữ + ; trong bản 
in viết nhầm là Dương 4+ ) : tốt lành (nghĩa như 康 吉 khang cất ) 

(25) 3È H Triệu trẫm : điềm (tín hiệu báo trước một việc tốt hay xấu ). Có thề nói 
Trẫm triệu và chữ Trẫm còn viết 联 (bó Muc). 

Тиби Jt, là vết rạn nứt của mai rùa sau khi bị nướng trong lửa đề bói xem điềm tốt 
hay xấu, (chữ tượng hình), 
Trám RE (ЖЖ): nghĩa đen là con ngươi ( đồng tử ) của mắt ; con ngwoi/là tín hiệu 
của mắt ( mắt không eó con ngươi là mắt mù ), nên Trẫm cũng có nghĩa như Triệu : điềm" 
(26) X. X X Â lai thành lai vi : nghĩa như Thị thành thị tác < 成 是 JE: 
đó là tác thành (xây dựng : dựng vợ gã chồng ). 

Chú ý: Từ Lai Ж, trong cả đoạn này, làm đại từ chỉ thị, nghĩa như Thử ÿŸ, „ 
Thị £ (B6 là). - 

(27) X- X X СТ lai sùng lai hạ : đó là cao, đó là thấp, Ý lấy từ câu tục ngữ 
‹ Cao bạ tại tâm› 高 下 在 ‚па quyền uy tuyệt đối của người trị nước muốn thi 
hành chế độ cao thấp lúc nào tùy ý. ở đây, đề cao quyền uy của thần. 

(28) Ж 36 Cảnh phúc : phúc lớn. | 

(29) $$ 3 Miêm duyên (diên) : Kéo dài như sợi bông : lâu dài. 

30) 8 Hạt ( Bộ Viết vì ) ; Sao, sao chăng ; ở đây, sao cho. 

(3) # # Tài bài : vun trồng. Chữ lấy từ sách Trung dung : « C6 tài giả bồi chỉ › 
A AS ZS е =, nghĩa là : Cho nêm trời vun cái đã trồng. Thanh ngữ ‹ tài bồi › sau 


thường dùng đề nói việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài ; lại cũng dùng đề chỉ việc tìm 
chọn nhân tài đề sử dụng. Song ö ở đây, được dùng với ý nghĩa vun đắp, xây dựng lứa đôi. 


II. DỊCH NGHĨA 


VĂN CÚNG [ ÔNG ] TƠ HỒNG NGUYỆT LAO [TRONG LĒ] CƯỚI. 
Nay, | 
Nién hiéu, nám [ goi theo | can chi ( v.v. ), tinh, phà, huyén, xà... 


[ Tên ] Mỗ vì | việc ] cưới người (hoặc xã nhà, hoặc xã Mó) [là ] thị Mỗ làm vợ, nay 
. việc hôn nhân đã thành, kính đem lễ vật gì đó, dám trình rõ với. 


Tiên trời Tơ hồng Nguyệt lão, chí công chí chính Га) SE lệch chẳng hghiệng * : 
Cương ngọc sáng soi coi thể sự, 


Chỉ hörg Buge Cher nối nhân duyên. p A LE 


Trước nhờ cá nhạn mối manh, nên vợ nên chóng, chon ghép tùy do cha mẹ ; nay mừng 
uyên ương đẹp lứa, êm bề gia thất, xây dựng vốn bởi cao thiên. Bằng phẳng cầu ô đã bắc, 
khăng khăng tình kiến vừa tuyên. Ç 

Nép“ mong 

Ngài Đức Lớn cúi xét tấc thành, phúc tốt giúp chó hai họ, xướng tùy xin trọn bách 
nién. Pó,là dé gái, dó là sinh trai, sớm hiện điềm may triệu tốt. Ấy do dựng xây, ấy do 
quyền lớn, mãi ban phúc cả triền miên, = 


May mắn sao hơn được tình kiến, v vun trồng thật nhi ở ơn Tiên, 
Kính trình. 
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I. PHIÊN ÅM 

SƠ XUÂN KÌ AN [ YÊN | LỄ GIÁ TẾ VĂN (1) 
Duy (2) j | | 
Hoàng triều... mỗ niên, chính | chánh | nguyệt, mõ nhật, 


Chính [ chánh ] quán më tinh, mỗ phủ, mỗ SS mỗ tồng, m mó xa, hiện trú më tỉnh, 


| "mỗ phủ, mỗ huyện, mỗ tồng, mỗ xã, 


Tín chủ (3) mỗ tính [ tánh ] danh, hiép (4) toàn gia nam nữ, đại tiều đẳng, 

Tư thích sơ xuân, kì an | yên | lễ lệ, cung quyên cát [ kiết | nhật (5), bạc-lễ cụ trần. 
cần dụng hàn âm (6) tư thinh | thành | (7), hương đăng, thanh chước (8), bàn soạn (9) thứ 
phàm chi nghi, 

Cẩm kiền cóc vu: I | 

— Cửu thiên huyền nữ (10) tiên nương tôn thần; ˆ 

— Tam vị thanh hoàng tôn thần (11), i 

— Ngũ hành tiên nương (12) tôn thần. 

— Đương cảnh thồ địa (13) thồ thần tôn thần. f 

— Hàng - hanh xuàn - tri liễu - thái lục bộ чёп nương tôn thần (14), 

— Мей tv gia dung tôn thần (15), 

— Đông trù tư mệnh [ mạng | táo phủ thần quân (16) tôn iis 

-— Lich dai tiên sw, tò ew (17) chỉ thần, 

— Kim niên hành binh hành khiền (18) chi thần, 

— Nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch (19) chi thần, 

— Chưởng lục súc (20) chỉ thần, 

— Tí hộ tài thần (21) chi thần, 

— Phúc [ phước | đức chính | ehánh ] thần (22) chỉ thần, 

— Thð kì (23), thồ chủ (24), thồ phủ (25) thập nhị long thần (26), 

-= Tả ban bản [ bồn | thồ, hữu ban (27) bản thồ liệt vị chỉ thần, 

— Ngũ phương (28) mộc trụ thần quan (29) chỉ thần, 

— Ñgũ phương đạo lộ chi thần, 

-- Ngũ phương ma nương, cảnh giới chủ ngu (30) chỉ thắn, 

— Thồ hầu (31), thồ tú (32), thồ phụ, thồ tử, tRồỀ tôn, môn thừa (33), hộ úy (34) cấm 
ki. gia đường chỉ thần. 

—— Tiêu diện lực ai, Diém khầu quỷ vương (35), 

Ki (36) | 

_Gia đường phu Đào We Bang, thé Nguyën Thi Thúc (37) lấy làm chúa đất, khuyên 
mời ma Chàm (38), ma Chợ ; ma Mọi, ma Rợ, thương vong đói khát, ma lồi (39), ma Lạc | 
(40), hiru danh vô vi hữu vị võ danh, đẳng chúng: có hàn đồng lai phụ hưởng. 

Phục duy (41). 

C€hn.. 

Cp ` 
I!. CHÚ GIẢI 
() Đây là lài văn (thường gọi Jà sở ) lễ «cúng đất: ở gia đình vào dịp đầu xuân d 


xs 


các tinh từ Bình Trị Thiên trở vào, ngày xưa, nhất la ở Nam — Ngãi. Xin chú ý nội dung 
đoạn cuỗi bằng chữ Nôm. không có trong bài văn cúng đất ở các tỉnh từ Nghệ Tĩnh trở ra. 

(2) Ж ( #ề ) Duy: Trợ từ không có ngữ nghĩa cụ thề, thường mở đầu lời nói 
và đặt trước niên đại, nhất là trong các bài văn cúng. Vì thế có người dịch ra tiếng Việt 
là « nay ». 

(3) Có thề thay băng "E, È. Trach chú (chù nhà, chù hô). 

4) Сһ #8 Ніёр Һат уі tit là. "p . 

(5) № = 8 Quyên cát (kiết) nhật: ngày lành, ngày tốt (Chữ Quyên thuộc bộ 
Trùng vì nguyên có nghĩa đen là một loại sâu ma có người cho là con đom đóm, nghĩa bóng 
là sáng, trong sạch). Cũng có thề nói : « Cát quyên ». 

(6) Ж di Hàn âm: gà trống dùng đề cúng (chữ Hàn, thuộc bộ Vũ 3] , nghĩa den 
là lông cánh của gà; nghĩa bóng là dài, cao ; Hàn âm : nghĩa đen là giọng tiếng dài, nghĩa 
bóng là con gà to vì con gà trống to thì giọng gáy dài, cao). 

(7) $ Ж, Т thình ( thành ) ; trong tiếng Hán cồ thuần túy, là mâm kê và nếp, trong 
tiếng Hán Việt, là mâm xôi (chữ Tư nguyên là ў ; Thinh : đọc hình thanh : đựng trong 
mâm, trong khay ; mâm, khay ). 

(8) ib Thanh chước : rượu dùng đề cúng, 

(9) Ë fÉ Dàn soạn : mâm cỗ. ` 


(10) A. Á ZE + Cruuthiën huyën n@': bà thšn dá giúp Hoàng Đế đánh thắng Xuy 
(xi) Vưu theo truyền thuyết của nhân dân Trung Quốc. ( Cửu thiên : chín phương trời : trung 
ương, bốn phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc và bồn phương phụ là Đông— Nam 
Tây — Nam, Đông --- Đắc và Tây — Bác : huyền nữ : ba thần phương Bắc). Có lë dây là bà 
Thần dất trong tín ngưỡng nguyên thủy của người Hán, sau được Đạo giáo tô điềm bằng 
cái tên có mầu sắc huyền bí và có nội dung tư tưởng Đại Hán muốn thống tri cà chính 
phương trời. 


(1) Е. % % a 首 +? Tam (i thành hoàng tôn thần : Ba vị thần thành hoàng 
( Hoàng cùng có thề viết là ÉZ ; mương, hào, rãnh bao bọc thành mà không nước ; nếu có 
nước gọi là Trì №, : ao. hồ). Thời xưa ở Trung Quốc, nhà dân ở trong phạm vi thanh 
trì của chúa đất, nên vị thần che chở dân một thành gọi là thần thành hoàng. Ở Việt Nam, 
thời trước, thần thành hoàng là thần che chở dân một làng ; và ở mỗi làng, có thề có một 
hay nhiều vị thần thành hoàng. Phong tục thờ thần thành hoàng ở Trung Quốc được thịnh 
hành từ đời Đường, do đó có thề cũng từ thời đó đã bắt đầu truyền sang Việt Nam, song 
có lẽ đến đời Minh, tục này mới lan rộng ở nước ta và phát triền trên cơ sở tín ngưỡng 
th» thần đất của dân gian yốn đã có như bất kì ở đâu.. 

(12) A. ff (dh 348 Ngũ hành tiên nương : Cô tiên coi ngũ hành là năm chất Se 
bản cấu tạo thế giới vật chất : Kim, mộc, thủy, hỏa, thô, 

(13) № 3; Thồ địa : nghĩa như thồ thần, tức là thần đất ở mỗi địa phương. Đương 
cảnh thồ địa, thồ thần : thần đất của địa phương người cúng. 


(4) £ & S ы # #£ 2; 44 Ah A8 Я ЯФ Нол - hạnh xuân - trí 


liču - thái lục bộ tiên nương tôn thần : Thần có tiên sấu bộ Hồng - hạnh Xuân - tri 
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Liễu - thái (Hoa hanh hóng-— Chúa Xuân — Liễu lớn) : thần mùa Xuân ; cũng như Đông 


. quân Ў. X túc là thän mặt trời. 


Có thè đây là Bà chúa Liễu Hạnh ở các tỉnh phía Đắc. 


. (15) Ж. №, 家 ZS SZ i Nga tv gia duong tôn thän : thän ep nhà, thờ ở năm 
chỗ : cồng, cửa, giữa nhà, bếp và lối đi (hoặc giếng ). 


-q6) 2 # (8› 3 # € Jt + Æ Dông trò tư mệnh táo phủ thần 
quân : thần phủ táo giữ mệnh lệnh ở bếp Đông ; ta thường gọi tắt là Táo quân hay Táo thần 
nhân дап ta gọi là Ông Táo). Chữ Táo thường viết tất là 4. 

(17) 3, f + t liên sư, tề sư : mgười dầu tiên dựng bày một nghề. Song dân 
gian thường phân biệt tiên sư là một người tượng trưng, ước lệ, do truyền thuyết dựng ra ; 
cón t5 sư là một người có thật, : š e ` 

- (18) ff $ ‡† # Hành binh hành khiền ( khiến ) : thần điều khiền bình lính và 


công việc của nhân giản frong một năm (nên đêm giao thừa người ta tống thần năm cũ và 
đón thần năm mới). 


(19) 内 家 8 宅 , 外 家 g 't, Nói gia vién trach, ngoai gia vién trach : 


Vườn nhà nhà trong (?), vườn nhà nhà ngoài (?) 
(20) > d» Luc sác : sáu loai thú nuôi trong nhà : ngựa, bò, dê, ga, chó, Муз, 


(21) a Au + [í (8) hộ tài thần : Thần giữ của (chữ Tí có dạng viết dân 
gian là A) 


(22) đã¬ № 3E d$ Phüc (phước ) đức chính (chánh) thần : vì thần ban những 
điều lành, điều may mắn cho người; cũng gọi là ‹ phúc thần ›. 


(23) EXE S Thò kì: thän dät EE biệt chữ Kì đÂ với chữ Chỉ 3& nghia là 
tôn kính ). 


— + 3 Thủ chủ: chủ đất. | 
) X HF Thó phü : kho dít (noi chia dung tài nguyên của đất)” ` 
Е + = № 4? Thập nhị long thần : đúng ra là c Thập nhị thần ›, tức là' mười 


bai vị thần giữ nhà (treng đé có Thanh leng, Bạch hồ v.v.) đề xua đuồi tà ma, de uf. 


(21) Ф. 3k d W Ti bar?! hou ban : hàng bên trái, hàng bên phải. d 
(28) 4. 3 "дй phương : Năm phương : Đông, Tây, Nam, Bắc và chính EM \ 
| (29) A Ë * "Ё Môc try thän quan : thần cây gỗ. 


(30) X, X- 3. Я Cảnh giới chủ ngu : quan coi núi, đầm trong Se? vì đất đai 
( của tín chủ ). 


(31) +. D ng hầu : chúa đất. f TC | 

(32) 土 t$) SI hồ tú da Ve Thb tác + 7" thi phải hơn Viúc: : giü' yén ): 
chức giữ ( bảo vệ) đất. Vì chữ Túc còn có âm là Tú nên viết lăn ra # : dep. 

(33) D £ Món thừa : người gác cồng. 


EI 
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(34) 7 Я Hộ úy : người giữ cửa (dân gian thường viết chữ Úy có bộ thảo Ё, 
song xét ra nên viết chữ: Úy không có bộ thảo, nghĩa là chức quan nhó ). 


(35) f ứ 2 + X co X X. Hiêu diện lực sĩ Diệm khầu quỷ vương : Vua 
Quỷ miệng lửa, Lực sĩ mặt cháy. 

Theo điền nhà Phật, một đêm, một đệ tử của Phật đang ngồi một mình trong nhà, bỗng 
một con quỷ đói, thân hình khô gầy, miệng phun ra lửa (nên mặt cháy sém ) đến nói : ‹ Ba 
hôm nừa, ngươi chết và sẽ sống cùng bọn quỷ chúng ta.» Người kia hoảng sợ, hỏi cách 
tránh họa. Quỷ đáp : «Ngày mai, ngươi hãy dọn cho bọn quỷ đói chúng ta và các vị tiên 
một hóc thitc án và vi ta cáng chüa thi nguoi 86 dirgc thém tubi tho và ta được sống. › 

Chir Diém chính phài viết là dk . Chi Tiéu có th? vict. %8 . 

. (36) 3$ Kí : nghĩa như Cập 2 : càng, vói, và. 

(37) Chšc là tên của hai ông bà người dẫn đầu đám dân di cư đầu tiên từ Đường 

Ngoài vào khai thác miền đất này, 
_ (38) Tức là Chiêm Thành. 

(39) Cùng tức là Chiêm Thanh. 

(40) Ma lạc loài, lang thang, không có nơi ở, 

(41) & $f Phục duy: cúi đầu nhớ tới (từ Duy có nghĩa là nhớ tới, nghĩ tới ; 
nghĩa khác ở trên ). 

111, DỊCH NGHĨA 


Văn cúng lễ Kì yên ở gia đình vao dịp đầu xuân. 

Кау: 

Ngay ... tháng giéng nám ... niên hiệu... 

Chính quán xã... tồng ... huyện ... phủ ... tỉnh... hiện trú xã... tồng... huyện... 
phá ... tinh .. 

Tín chủ họ... tên ... cùng cả nhà trai gái, lớn nhỏ, 

Nay nhân dịp đầu xuân, [ theo } tục lệ lễ Kì yên, vâng [ chọn | ngày lành, bày đồ lễ 
mọn, kính dùng con gà, mâm xôi, hương đèn, rượu nhạt, [ cùng ] các thức mâm cỗ, 

Dám thành khần trình với : 

.-ỏ Phần Cô tiên Cửu, thiên huyền nữ, 

-Ba vị thần Thành hoàng, 

— Thần cô tiên Ngũ hanh. 

—- Thần đất của địa phương tín chủ, 

— Thần Cô tiên của Sáu bộ là Hồng -hanh xuân - trì liễu - thái 

— Thần nhà Ngũ tự, 

— Thần Đông trù tư mệnh táo phú thần quân 

— Thần tiên sư, tồ sư các đời, 

— Thần Hanh binh hành khiền năm nay, 

— Thần vườn nhà trong, vườn nhà ngoai, 

— Thần quản lục súc. 

— Thần che chở của cải, 

— Thần phúc đức, cà 

— Mười bai Long thần quản thần đất, chủ đất [ và ] kho đất, 

— Các vị thần làng bên trái [ và | hang bên phải đất ta, ` 
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—_ Thần quan [ trông ] cây gỗ năm phương, 

— Thần đường sá năm phương, 

— Thần quản ma năm phương và chủ núi đầm trong phạm vi đất đai [ của tín chủ ], 

__ Cáe Thần chúa đất,.. đất, cha đất. con đất, cháu đất, gác cồng. giữ của, chú vë việc 
cám ki trong nhà, 

.. Chúa Quỷ miệng l&a, Lực sĩ mặt cháy, 

Cùng : 

Chồng la Đao Lương Bang, vợ là Nguyễn Thị Thúc. nhân danh chúa đất, dỗ mời linh: 
hồn cô dơn của các ma Chàm, ma Chợ, ma Mọi, ma Ко, vì öm đau mà chết đói khát ; ma. 
lồi, ma lạc, có tước vị mà không có tên, có tên mà không có tước vị, cùng đến hưởng thêm. 

Cii nhé. 

Kính trinh. 


PHU LUC 
VẤN DE CHỮ THẢO 


I. LƯỢC SỬ BỒN THÊ CỦA CHỮ HÁN 

Không phải từ khi nó ra diri đến nay, chữ Hấn đã có ngay cái dạng chúng ta thấy trong 
các tự điền và từ điền Khang hí và Từ hải thường dùng ngay nay. 

Truyền thuyết của người Teung Quốc cho rằng, chữ viết (văn tự) của họ bát đầu có 
-tư thời Tam hoàng, Ngũ dé với những tên huyền thoại dược coi la cha để của văn tự la 
Phys Hi ZE §_, Thương Hiệt 4r dfi , nghia là vào khoáng 3000 năm trước C.N. 


Song, căn cứ trên bằng chứng cụ thề, chúng ta chỉ thấy dấu vết chữ cồ nhất khác trên 
đồ sắt và đồ dòng đời Hạ Ë (thë ki XXII— XVHI tr, C.Ñ.) —lúc xã hội đã có giai cấp 
— mà tuồng như đến nay chưa ai dọc được. Về đời Thương @ (thë ki XVII — XII tr. C.N), 
chứng tích của chử viết được phát hiện ra nhiều hơn (trên đồ đồng va trên mãi rùa, xương 
thú): chừ đời này tuy đã được cấu tạo theo những nguyên tác nhất định, song dạng của 
mỗi ch vån còn nhiều biến thề. Nên đến dời Tây Chu #8 Æ] (thë ki XI —- VIH tr. C.N), 
thái sử Trụ ж tập hợp những chữ đà có, cải tiến cho giản đơn hơn và quy dịnh đạng chữ 
mới bắt buộc, có tính chất quan phương (năm 800 tr. C.N); lần dầu tiên, văn tự Trung Quốc: 
dược điền chế. Vì hình dạng của chữ giống con nòng nọc, nên người ta gọi la chir khoa 
dầu 38, xj ; và vi tén eüa vi thái sir nói trén, nén người ta cũng còn gọi là chữ Trụ 

Thề chữ đó tön tai đến dầu đời Tần (221—206 tr. C.N)—-một bước ngoặt quan 'trọng 
trong lịch sử xã hội Trung Quốc. Sự phát triền toàn diện của xã hội phơi bày nhược diềm 
của thề chữ cũ, nên một thề chữ mới (do tề tướng Lí Tw: 3J% ban bó nám 213 tr. C.N 
trong bộ Tam thương Z=. £ ) den giản hơn, có điền chế chặt chẽ hơn, thay thể thề chữ 
cũ; tuy vậy. trên co bản. thề chữ mới cũng chỉ là biến dạng gần gũi của chữ cũ. Người 
ta gọi thề chữ mới này là lần triện (chữ triện đời Tần) hoặc tiều triện đề phân biệt nó với 


17? 


ha chữ cũ goi là dai trién. Chir dai triện còn dën vết ở .di văn trên các trồng đá đời Chu 

va chữ tiều triện còn tồn tại ở các bia đá đầu dời Tần ở Trung Quốc, Sa 
| т Nhưng, không bao lâu sau khi thể tiều triện xuất hiện thì — cũng nưay trong đời 'Tăn 
_ Thủy Hoàng— dã lại xây ra một cải cách văn tự khác-do Trình Mạc $Z M môt viên lai 
bitu, khởi xướng sau mười năm suy tư trong nhà ngue. Thà chữ mới nay xuất phát từ 
- yêu cầu của nhiệm vụ công tác của các viên chức coi. ngục -- các chức quan nhỏ mà ngày 
_xưa người ta gọi là lệ AE --nên mang tên là chữ lệ. Do nó đơn giản hơn và dễ. viết hơn 
chữ triện (tiều triện) nên thể chữ mới này chống được áp dụng trong các giấy tờ hanh chính. 
rồi phồ cập rộng. rãi trohg dân gian ngót hai trăm năm mươi năm. Từ đó, thê chữ triên chỉ 
còn được dùng trong Kinh điền và đặc biệt là trong các con dấu của nhà nước và tư nhân (]). 
Đến đời Đông Hán, triều Kiến Sơ 建 初 (năm 76), một viên quan nhỏ là Vương Thứ 
. Trong  ¿} $ cải tiến chữ lệ (2) thanh một thề chữ mới đơn giản hơn, tồn tại mãi đến 
sau này mà người ta gọi là chứ chân Ў. hay che khái d$ voi Ý nghĩa la thề chữ thật 

_ tha, ngay thẳng. (3). | ; Peni es e 

- Thời Tần — Hán, chính quyén phong ki£n n ày cang táp trung, đồng thời giác cướp thường 
і quyền phong 5 p 8 т p E 
xuyên nồi dậy khắp nợi; giấy từ hành chính trở nên bề bộn và gấp rút. Tình hình đó đòi 


_' hỏi chữ viết chẳng những phải gián den và có quy pham mà còn phải thuận lợi cho yêu 


< ейи viết nhanh, Vì vậy. song song với hiện tượng xuất hiện chữ lệ rồi chữ khải, chữ tháo 
^ X. (4) dà ra doi và chóng trở thành thời trang của tầng lớp người biết chữ, nhất là những. 
viên thự lại. Hiện nay, chúng ta chưa rõ chữ thảo đo ai sáng chẽ vào lúc nào. Chỉ biết 
i ‘ràng, đến đời Đông Hán (25 — 250), với Trương Chỉ §k Æ (ty Bá Anh {# #| ). được tôn. 
là ‹ thánh chữ thảo › (thảo thánh) thì chữ thảo hiện nay mới bắt đầu hình thành rồi thịnh 
hành và đến đời Tấn (thể kỉ II — vi Vương Hi Chi £. $ > nồi tiếng tài ba về chữ 
thảo với tập thiếp Lan đình nay còn truyền tụng. Dù вао, Cứ xét th? chir tháo hiện nay thì 
_ thấy rằng, không ít chữ mang dấu vết chữ lệ; thể thì chắc chán nó dà ra đời trước thời 
Đông — Hán và từ khi chữ Khải ra đời với cây bút lông thì nó được cải tiễn và ần định, 
| “Trong lịch sử văn tự Trung Quốc, công cụ đóng một vai trò quan trụng. Từ đầu đời 
Tần trở về trước, người ta viết bằng một mũi nhọn bằng tre (5) hoặc gỗ với sơn, trên những 
thể tre (trúc thư), nên nét chữ triện cứ đều đều, khêng có chỗ mập, chỗ gầy. Chữ lê được 
_viết trên lụa (bạch thư E] 3Ÿ  ). song bút vẫn bằng tro, gỗ. tiên nét gây theo góc vuông cứng 





(1) Xưa nay, các nhà nghiên cứu đều không giải thích nghĩa den của từ ‹ triên › và lại nói rằng, ° 
do chữ triện được dùng đồ khác ở con dấu, nên con díu cüug được gọi là triện. Chúng tôi ngờ. rằng, 
sự thực có lẽ trái ngược lại: phải chăng vì từ triện có nghĩa là con dấu, nên thể chữ dùng đề khác ở 
con dấu được gọi là chữ triện ? "na “`... 

(2) Wieger cho ràng chữ Khải được cải tiễn trên cơ sử: chữ Triện với lí do là trong khí chữ Lệ được, 

. dùng trong giấy từ hành chính thì chữ Triện (tiều triện) vẫn còn được dùng trong sách vở: Trụng Quốc 
(Thuyết văn giải tự của Hứa Thận, ra divi khoáng nam 200, tập hợp, kiềm tra và phân loạt chữ Нёс 
triện theo 540 bộ thủ, là bộ từ điền đầu tiên của Trung Quóc có một tüm quan trong đạc biệt đối với 
môn Trung Hoa học). Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng chữ Khải được cải tiền trên со sir chứ bệ, 
là thứ chữ thông dung, ` Š : | 


_(8) Từ ‹ Khải», về nghĩa đen là một loại cây to cành tbưa và không cong xẹo, hrợng trưng tính 
chất chân thật; về nghĩa bóng, là ngay thẳng (trực). ; Е 


(4) Có người giải thích chữ thảo là thề chữ viết nhanh, nên nét chữ trước liền với nét chữ Sau, 
liên miễn như gió lướt trên ngọn cỏ. E des 


(Š) Chữ Bút 4Ÿ thuậc bệ Trúc. 
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Bit. long: cùng. với mue va giấy. bản tạ đời (1), đã làm cho: chữ Khải 
mềm mại Ka duyën dáng: với ES d im (chấm, mác), nét gầy tong như sợi tơ hoac nhọn vút 
như moi dn, mũi đao. Va “chính Ngồi bút lông đó đã chạy: và bay trên giấy bën dë dë ra 
thể "chữ tháo: “số: giá tri. "nghệ thuật. như. môt: bite. họa. Khi nó vừa đi vừa chạy thì. hình 
về của nó “gọi: dà hàuh һо 行 % (hoặc. dai thảo Ф * 3; khi nó bay như gió lướt thì hình 
vé cia, nó: gọi №: ‚сибой. tháo C JE * у: — tháo. dién.. Và dù là cuống tháo hay hành: thảo 
thì nối , chung hò: oh TM khác а. Chi chân : : "nể la một Toại vän thir khác, một loại chữ 
hi un Zei hoe r nó thì ù không thë viết và doe được mật văn 


quéo va vẫn đều đệt 









ag men РНАР DẠY VÀ HỌC E THẢO E TRUYỀN - 


UNE vậy, từ a xưa. việc hé ehe: tháo đã dược xem là một "sèn chu bức thiết đồi với. 
người. Вос. nhất 18. trọng d điện. kiệ mà ki thuật йо: legt сөп Знав, kém, hầu hết các văn bản: 
Kei phải: viết SOLUCES vấn MA 





pe dej. va chọc chữ Thấp: “người. ta “tiễn hanh theo hai bước vỡ. Tong va màng: сао: . 


2. Bước v vo đồng. 
Trước hết; người ia áp dựng nhưng phíp phán biet bó phận b bón t trái và hộ V phận bên 
phải của những chữ tháo. có aee] hei. -Pong nhau: һойс hơi khác hau trus bằng. biện nghỉ - 


вами số... | 
-Bo Thủy. Ve bèn: trái 4 _ hơi giống tới Í EE n? ở bên trái: 
n Đao ở bón phái. P hei giống. với bộ Thón 7 d ben phải ; 


Tuy уду, người. ta cũng. dựa :ra đề phân biệt bộ ? phận trên và bó phận ‹ dưới của những 
chữ có dạng. hơi: khác nhau nhu: i 


-- Bộ phận trên của chữ Tu ZS chơi khác bộ P trên của chữ Thử Ẩ, : 


$ 7. 


== Bộ phận dưới í của chữ Tức Pp hơi khác bộ phận dưới của chữ Không д: 
2#5.. | 


Về người ta đưa ra đề phân biệt пр hợp những chữ hơi giống (hoặc hơi khác) nhau: 


ˆ 


chữ § o dd $ } với chữ Dự 5 ( + ): 
chữ Nhu Š. (Ф). với chữ Mâu 3. C) vs. 


Tất cả những trườ tự hợp ấy ;được {бп kết bằng một bai ca ngũ ngón Z. tám 
mươi cậu viết bàng chủ: thảo (trong cuốn Jie. thé thu pháp của nhà xuất bản Hàn bảo lâu 
in ở Тола. р паш. E Tri. Canh ng, 1870) | 


(1) Tương truyền, , Mông Điềm Жн. tướng của Tần Thủy Hoàng, trong một chiến dịch đánh Hung 
Мо (Mông C6) đã sáng chế ra bút lông lâm: bàng lông cừu. ˆ 
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' ‹ Нос thư tối vi nan, _ 学 d 
Pham cốt hoán kim dan [don]: М % 
Lục Z, Văn b tu tho luận 2ÿ X 
Bát thề cánh ưng “tham. > v.v. мї 





{ > 


+ D ^ 
TÜ THÉ THU PHÁP 
1 一 Thao pháp : Thiên bằng biện nghỉ. 
3—- Học thư tôi vi nan, 
3 — Phàm cốt hoán kim đan | đơn | 


4— Lục văn tu thảo luận, 
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Nghĩa là: 
Học viết khó nhất, 
[ấy như | biến [đồi] cục xương không giá trị thành viên thuốc tiên. 
Cần bàn cãi về Lục văn (1) 
[Và] Càng nên tham khảo Bát thề (2) 
2. Bước nâng cao 
Qua giai doạn vỡ lòng, người học bắt đầu tập đọc những văn bản có giá trị văn hoc 
từ thấp đếu cao, viết toàn bằng chữ thảo, có chưa chữ chân ở bên cạnh hoặc ở trên hoặc 
ở dưới. 
Thường thường, người ta bát đầu bằng những văn bản có nội dung ý nghĩa đơn giản 
._ dùng cho các lớp vỡ lòng chữ Hán, nghĩa là chứa đựng những từ cơ bản tối thiều (khoảng 


một nghìn từ) như <€ Tứ thể men tự văn? mở dầu bằng : 


‹ Thiên dia huyën hoàng, Anm 黄 
Vũ tru hóng hoang, | + © Ж Я. 
Nhật nguyệt dinh (doanh) trắc q J E 
Thời tú liệt trương.» v.y... Б Ж sk 
(Trời den, đất vàng, 
Vũ trụ trống hoang; 
Đầy rồi lại khuyết : 
Mặt trời, mặt trăng ; 
Giờ nào sao ấy, 
La liệt bay giăng.) 
Sau, tiến lên đọc những bài văn thơ có nội dung ý nghĩa cao và, do đó, có nhiều chữ, 


khó, như Thiên gia thi, bài Bốc cư trong Sở từ, bài thơ cồ phong Cao đô hộ thông mã hành v.v. 


Và, lẻ tất nhiên, những văn bàn chữ thảo dà in ra đó đều do những cây bút tài hoa viết 
đề làm mẫu mực và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


Đối với chúng ta ngày nay, việc biết chữ thảo rất cần trong công tác nghiên cứu vì, như 
chúng tôi đã nói, hầu hết các văn bản Hán—. Nôm của ta đều là viết tay. Tiếc rằng, cho đến 
nay, chúng ta chưa có cuốn sách nào dạy chữ thảo. Vì vậy, soạn một cuốn sách dạy chữ 
thảo la một yêu cầu bức thiết mà một người, trong điều kiện hiện nay, khó tự gánh vác 
được. Trong khi chờ dợi một cơ quan có trách nhiệm dứng ra lầm, chúng ta đành tự mầy 
mò theo phương pháp cỗ truyền mà chúng tôi giới thiệu sơ lược ở trên. 


а) Lục văn túc là lyc thr : sáu nguyên täc cấu tạo chữ Hán ‡ tượng hình, chỉ sự, hội ý, hài thanh, 
giả tá, chuyền chú. Ở đây, tác giả dùng < lyc väns với dụng ý chơi chữ: chữ Lục và chữ Văn viết thảo 
gần giống nhau. 


(2) Bát thể : tám thề chữ đời Tần Thủy Hoàng: đại triện, tiền triện, khắc phù (khắc trên tín bài), 
trùng thư (chữ trên lá cờ), mô ấn (khác trên con dấu), thự thư (chữ to ở eồng nha môn), thù thư chữ 
trên vũ khí của quan vỏ}, lệ thư. 
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NGUYÊN TẮC VIẾT VÀ ĐỌC CHỮ HUY МІЁТ МАМ, 


Dưới: chế độ. phong kiến, trên nguyên tắc, ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, người 
có học nhất thiết phải biết— đề tuân theo — những quy dinh kiêng ki, trong khi viết và : 
khi đọc, những chữ là tên cúng. cơm (húy) của các vua chúa và thân thuộc của vua chúa. 


Thường thường, tên của những: người sau đây phải kiêng tránh: 
1— Tên eia bán thán vua hoặc chúa; 
о. Теп еба cha và me bủa “vụn, chua: 
` 3. Ton vin vy chinh (hoàng hậu) của vua chúa; 
4 — Тёп của ông bà nội của vua chúa, 
Quy dinh kie mg Kä din với: tên của những người ấy : 


1.— Khi doc thi tránh $m. dó như : Li doc thành Lợi; Tông doc thành Tôn ; Thì đọc 


thành Thời v.v. 


Ku dùng, phải tránh những chữ (từ: húy và nis thé bằng + một chữ @ khá? 
có y alia tương tir nhu ` thay chữ Ánh y bằng chữ Chiếu HỆ, chữ Tuân R bằng chữ, 


Điệu Же Та № băng chữ Thời Е M: 


3, — Khi viết những chữ kiếng tranh thi ati dang shững chữ Ấy Мор сас nguyện ức 
mu đây : | | 


а. dit Lin 14, tbi thêm bốn dấu ЕЯ nháy д: "trên đầu chữ m € bó phán e 


trải của chủ: aang bêu phải. và bộ phận bên phải. sang bên trái như : 3X, — K: f =й 


Нодас. thêm bốn nhấn nháy «К trên đầu chữ чи. ушуга bó EH trën SS chữ tang bên f 


trái và bó e dưới tạng bên phải như : Ж == EZE 3 d mất... 


(ở mục Miếu húy chính” tự trong lam Sơn thực lục, không thấy nói phải thêm dấu nhấp 


- nháy tiên đầu chữ, nhưng ec thực tế các văn bản triều Lê dều s có ; thêm dấu pp : 


ohay). 


b. Dưới triều и Nguyễn thay bốn dấu nhấp nháy вы ba dấu. gai в bó Sun? làn và: 


J ngoài nguyên tắc trên. viết kiếng húy còn có hai cách : 


— Thêm LJ Xuyên uk „trên đầu chữ và dưới thì viết y nguyên cht See thay đồi vị 2 


E các bó phán cua chữ, như : Ж = Ж ; A - 一 前 . 


(Xem Đại. Nam thực lục tập x. trang 123. bản dịch) d 

- Không thêm: bà Xuyên, nhưng, bớt nét chữ, như: + == Ё hoặc d 

Và dưới mỗi triều đại, đề cho quan và dán kịp thời biết những chữ phải kiêng tránh, äs 

tiếp theo lăn ban chữ húy dầu triều, вап, ci một hay hai đời vua lại bồ sung những chữ mới, 


Ngày nay, đối với người. đọc văn bắn cũ đề nghiên cứu, chỉ cần nắm những nguyên і tác ^ 
viết chữ húy của các triều dại, vì vây ở dây. không: trình GE bản thống kê các chữ húy 2 
Việt Nam. SCH E 


лаз. 








PHÀN HAI 
CHƯƠNG I 
CÁC MÔ THỨC CẤU TRÚC CỦA CHỮ TÊM 


LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CHỮ NÔM 


Trước đây đã có nhiều người nghiên cứu vë chữ Nôm hoặc bàn qua về chữ Nôm khi 
nghiên cứu về nền văn học dân tộc. Trong những người này cũng đã có một số khảo sát 
về cách cấu tạo của chữ Nôm, tuy nhiên, chưa mấy ai đặt cấu trúc chữ Nôm thành chuyên 
luận. Dương Quảng Hàm cho rằng chữ Nôm được chế tác theo 3 kiều lớn sau (1) : 


1. Dùng nguyên hình chữ nho đề viết, kiều này gồm có 
a. Gốc chữ Nho, âm và nghĩa không đồi: 7Ì tài, $ mệnh 
‚Ъ. Сбе chữ Nho, âm sai nhưng nghĩa không đồi : Ж с, Б сифс 
c Gốc chữ Nho, âm khác nhiều, giữ nghĩa: JL ghế, ГА cuón 
d. Đồng âm khác nghia: É môt , X, qua 
d. Khác âm đồng nghĩa: 9k müi, & việc 
2. Ghép hai chữ Nho thành một kí hiệu riêng 


SÉ Ap, dÉ nim, QK trăm 

3. Ghép một chữ Nho với nët hp Мёт: © Iri 

Cách phân loại của tác giả bao quát được gần hết các mô thức cấu trúc của chữ Nôm 
và khá thuận tiện cho những người đã thông thạo chữ Hán muốn tìm biều sơ qua về chữ 
Nôm. Nhưng vì nó chỉ dừng lại ở bình diện bình thề của chữ mà không đi sâu vào những 
quan hệ cấu trúc bên dưới nên vấp ngay phải những khó khăn khi phân định ranh giới các 
kiều trên cũng như ranh giới giữa Nôm và Hán. 

Trần Văn Giáp trong bài nghiên cứu về lịch sử phát triền của chữ Ñôm ( bản đánh máy ) 
cho rằng chữ Nôm được cấu tạo theo các phép của lục thư, bao gồm cả tượng hình, chỉ sự, 
hội ý, giả tá và hình thanh, Ở đây, vì không phân định rõ ranh giới giữa Hán và Nóm nën 
tác giả đã giải thích chữ Nôm theo cấu trúc của chữ Hán. Rõ ràng là trong thực tế, những 
đơn vị hình khối thuộc dịa hạt Nôm rất ít được xây dựng trên các phép tượng bình, chỉ 
sự hay chuyền chú... 


Đào Duy Anh cũng giải thích cách cấu tạo của chữ Nôm dựa trên lục thư nhưng rút 
gọn lại còn 3 phép là hội ý, giả tá và hình thanh (2). Hoàng Xuân Hãn cũng mang quan 
niệm tương tự như vậy (3). Về phương sách bội ý, Đào Duy Ảnh nêu ra 4 trường hợp: 


2 trời 


c Ç 
E trùm 





(U Dương Quảng Hàm. Việt Nam Văn học sử yếu. Bộ Quốc gia giáo dục, Hà Nội, 19ã0. 

(2) Đào Duy Anh. Chữ Nôm— Nguồn gốc, cẩu tạo, diễn biến. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975. 

(3) Hoàng Xuân Hàn, « Vin Nóm và chữ Nôm đời Trần Lê, phái Trúc Lâm Yên Tú». Tp san khoa 
hoc та hội (cáo số 5,6, 7). Hội khoa học xã hội Việt Nam tại Pháp xuất bản. 


184 








+ 860 ( thằng mõ) ` 

Ж mër f 
là thực sự hội ý theo cách hiều của ông. Hoàng Xuân Hãn chỉ nêu ra chữ + trời, 
còn cáo chữ khác mà ông nêu ra như : 

Ж. sánh 

Ж giếng 

9 làm 
thì thực të thuộc vào một sự phân loại khác. Như vậy là phép hội ý сда các ông chỉ 
bao gồm 4 chữ, chiếm tỉ lệ 420000 tức 0,002 % lẽ ra không nên xếp thành kiều loại riêng. 
Còn về các phép giả tá và bình thanh thì do một yêu cầu tối thiều, các ông chỉ dừng lại 
ở mức độ miêu tả chứ chưa đi sâu vào cấu trúc nên còn đề một vài nét nhòa giữa các kiều 
loại kfác nhau. 
Ở miền Nam, Bửu Cầm cũng có tiết ý kiến tương tự các мей trên (1). 


Nguyễn Tài Cần, N. Xtankêvích (2) và Lë Văn Quán (3) đã dựa vào các trì thức ngôn 
ngữ học, thoát khỏi sự trói buộc của lục thư và dựa vào mối quan hệ nội tại giữa các thành 
t6 trong chữ Nôm đề quy chữ Nôm ra thành các kiều loại quan hệ như âm, âm -} âm, 


__ âm+ý, ý+ý, viết tắt v.v. Cách giải thích này có nhiều mặt hợp lí hơn nhiều. 


Gần đây, sau khi phiên âm Đạch vân am quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm (4), 
công Paul Schneider có kết hợp viết một chuyên đề về chữ Nôm (2) trong đó ông đặt mối 
quan hệ giữa nghiên cứu chữ Nôm với nghiên cứu ngôn ngữ học và Tế học. Về cấu tạo 
chữ Nôm, ông chia ra 3 loại lớn : 

_1. Những chữ Nôm mượn tir chữ Hán, 

2. Những chữ Nôm tự tạo, | 

3. Những chữ Nôm cùng âm đầu. 

Ở loại 1 ông chia ra các kiều : 

a. tir Hán Viét 

b. tir Nóm 

с. chr mron ám ( Emprunte phonétiques ) 

d. do chữ mượn nghĩa ( Emprunts sémantiques ) 
Ở loại 2 ông chia ra cáo kiều: 

a. hói f (agrégats logiques ) . 

b. hbi at (complexes phonétiques ) 

e bai ëm kết hợp âm Nóm. 





(1) Bèu Cầm. Dẫn nhộp nghiền cứu chữ Nôm. Đại học Văn khoa, Sài Gòn. 

(2) Nguyễn Tài Cần và ÑN. Xtankevich. « Điềm qua vài nét về tình hình cấu tạo chữ Nôm ». Ngôn 
ngữ ( các số 2, 3. 1976). 

(3) 14 Уап Quán. Nghiên cứu vé chit Nóm. Khoa hoc xà hQi, На Nội, 1981. 

(4) Nguyễn Binh Khiêm, porte parole de la sagesse populaire : Le Bach Ува am quic ngü thi iio — 
BSEI, nouvelle série, Tome XLIX, 4ème trimestre, 1974. . 


(5) Paul Sehneider. Les idéogrammes vieinamiens. Cahier de С.Е. К. A. €, Juin, 1919. 
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d. muon &m chuyën sang Ném. 
đ. dùng cách phiên thiết f 
Ở loại 3 chỉ có một kiều là các chữ biều thị từ lấp láy. 
Sơ đồ phân loại cấu trúc chữ Nôm của Paul schneider còn có đôi chỗ chưa mạch lạc, 
đánh đồ đồng từ và chữ, đưa ra quá nhiều ô và xếp nhằm chữ tir ó này sang ó kia, ví du: 
ER nóc, xếp vào ô phiên thiết 
# gặp (trong £ Zë gặp gỡ), xếp vào các chữ cùng âm đầu. 
АБ xem, xếp vào ô bội ý. ` 
鲜 troi © làm, Æ mấy, xếp vào ô đọc theo nghĩa. 
Tuy nhiên, ý kiến của P. Schaeider có chỗ đáng quý là đã chú ý đến sự tác dóng lẫn 
nhau giữa các yếu tố hình, âm, nghĩa trong chữ Nom. 
Nhìn chung, ý kiến của các nhà nghiên cứu trước đây đều đáng quý. có nhiều điềm hợp 
K, nhưng ít nhiềW đều 'ecó một nhược điềm là chưa cơi chữ Nôm là một đối tượng nghiên 
cứu riêng biệt, chưa phân biệt го thề chất khác nhau giữa Hán và Nôm nên phần nào còn 
mang những định kiến của cấu tạo chữ Hán khi phân tích chr Nóm. 


1. Sự phân định giữa chữ Hản uà chữ Nóm. 


Tiếp xúc với bất kì văn bản Nôm nào, cần có ý thức mình đang đọc văn tự dân tộc 
chứ không phái đọc một thứ biến thề của văn tự Hán. Những dơn vị hình khối vốn là chữ 
Hán, khi tham gia vào văn bản Nôm, đã hoàn toàn nhập vao hệ thống văn tự dân tộc. 

Điều dễ dàng nhận thấy là không phải tất cả các chữ Hán dều có thề trở thành chữ 
Nôm. Chữ Nôm chỉ sử dụng một số lượng tối thiều chữ Hán. Trước nhất, những сһ Нап 
phải xuất hiện trong văn bản Nôm mới là chủ Nôm, nghĩa là nó vừa xuất hiện trong văn 
bản Hán vừa xuất hiện trong văn bản Nôm. Xin xem sơ đồ sau : 





Vòng À bao gồm những chữ Hán xuất hiện trong các văn bản Hán. Vòng B bao gồm 
những chữ Nôm xuất hiện trong các văn bản Nôm. Khoang I bao gồm những chữ Hãn 
không bao giờ xuất hiện trong văn bản Nôm, khoang И bao gồm những chữ Nôm tự tạo 
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| hwngtrong trường hợp doc Ñ. vụ nổ được xếp. vào el. Trường hợp 3 


nén không ` bao gd xuất: hiện trong v văn bản Hán, i %6 Г. ш. Liên E chữ Hin 
đã trở thành. Nom, ` Aw | ; i 


Thông thường tbi è khoang ш chi. bao gồm những Š chữ назва trở thành don vi thà is 
tiếng Việt, điều. kiện wi 'thiều. đề trở thành Nôm. Ví du. các chữ Ф, 命 mệnh, + 
nhân, X- nghĩa, ~ (Gm, GÀ oam, at bắc, 红 Я hàng. nhan, A phong, $ toygt.。 


“Trong các sách giải âm chữ Hán (như Thi kinh giải. âm) hay các: sách. dạy chữ Hán (như _ 
Tam thiên: tự), đặc: điềm này thề. hiện rất rõ': : chữ Nôm nhiều khi chỉ là lắp bại chữ Hến. 
Trong các tác phầm Nôm buồi đầu ví dụ bài Cư trăn lạc đạo phú. trong Thiền. tông bản 
hạnh gồm . 1652 chữ thì ngoài mẩy chữ điền 66 như :hoa ưu đầm, qué "hà hữu, hương 


` thiên cương... та, до hët các thuật ngữ: đạo Phật như thề tính, nhân Gm, thiền hà, lục tặc, - 


tuệ nhật, tham sân КАТ hiên. nay vẫn còn dùng nhiều trong các bài khảo cứu Phật giáo bằng 
tiếng Việt. Ngoài ra có biện tượng dùng « nguyệt. » thay trăng, « cám > thay dàn nhưng nhirng - 
từ nầy cũng đã Việt hóa ở một mức độ nào đó và sử dụng trong các bài vô đề và mạn thuật 
trong Quốc ám thi tập của Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, trong một số tác phàm ` Nôm như Kiều, 
chinh: phụ: ngắn, : ‘Cung oán' ngám , „v.v, đôi lúc xuất hiện một số tir. thuần. Hán như-* bỉ sắc: 
tư phong», chến «hà э, «tiên >». thë.. hiên tượng này sé làm cho ranh. giới phía: trái khoang: х, 


. HH bị: nhbe dilit nhiều. Song, số. lượng những từ như vậy rất.. hiếm. hoi уй cũng е6 thš coi 


là sự “sáng tạo tròng. "hgón: từ nhà thơ, vì rõ ràng những: từ. này về san ` đã: được sử. dụng 
hi nhišu lần và. có: ` cách một thành ngir Viét và dà được dva. vào các tu điền. văn liệu. Việt. 


Theo и. thuyết thì tất cã phù ng chữ Hán có àm Hán Việt € vóng À ) diu só “thề chuyền 
vào văn, * bắn. Кё, nhưng. thực. tế hoàn toàn không phải nhir: váy. Căn. cứ: vào tất cã các tự 7 
điền Nôm được biên soạn từ trước tới nay và căn cứ: vào các văn. ав Мт, chúng tôi hận ` 
thấy số lượng chữ Hán. chuyền thành. Nom ( khoang - e Ki hữu e bao ge ex .. Ё 


| "Hán đã Việt hóa ở. một. mức độ tương. đối. 


Trong ` những trường hợp dùng chữ Hán | véi Am Нап „мн a ghe từ thuần Việt Mis 
P môt (số đếm y» 5) tr (lo Шик), X khi (We), в đổi (cặp), + ixa (ngược với 
gần) ) ik 6c got ) i8 bac ( tráng) » lệ (sợ ) v.v. thì phần lớn khi chọn. chữ người - 


„ viết chữ Nôm cũng có ý thức mượn những chữ Hán đã Việt hóa đề tiết kiệm. mặt chữ, làm 


cho số. lượng “chữ Нап trong. văn bản Nóm rút “xuống số lượng. tối. thiều. - 





_ Trường hợp. + $52 (s sở -đồ 1) trong. văn bản Nôm. có thề н hai à âm. ‚ву vụ và ims, f 
ở E văn. bn 
Nôm cũng có thề có. 2 nghĩa. là mất 4 mai mi): và số đón, Ke troni 
là mát nó cũng, được xếp vao 6: T9 Ї 


Quan sát sơ dë 1, xét: thêu, táo: in “hạt dad dn agn thì, Ai cần m T : 










P" nghĩa Việt là đơn vị hình khối có. đủ điều kiện. trở thành chữ. Nôm. Tat: nhiên; ohr > 
- đã trình bày bên trên, xét trên thực. tế thì. những đơn vị này: ‘không Thiền: lắm, phần. lớn. | 
x chúng đều. là những chữ. thông. dung. đã được. Việt hóa và dều xuất hiện & 61. Со А 


Như vậy trừ ô 0 là thuần - :Hán còn tất cả các: ô từ 1 đến 10 déu là. chữ Nôm và là đối - 
tượng nghiên cu. của chứng ta. Từ 1: đến 4, Nôm mang tự dạng Hán,. vì vậy tir trước. dën 
nay thường được. quan niệm là rb vay mượn. Ở 6 số 1, 3 tài là kí hiệu. biều thị từ Việt gốc - 
Hán, nếu thay thế. bång chữ quốc ngữ; "thi điều này. dế dàng nhận thấy ngay. jM 

i 6 số 2, kí hiện có âm Tiền Hán Việt (xem chương hai) trong dia vir ám ‚бок, loại 
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này ăn khá sâu vào tiếng Việt và thực sự trở thành đơn vị từ vựng Việt, vì lẽ ấy nó dễ 
đượa chấp nhận là chữ Nôm. 

Ở ô số 3, kí hiệu lược bỏ nghĩa Hán, chỉ còn nghĩa Ÿiệt nên nó hoàn toàn là Nóm. 
Số lượng kí hiệu trong các ô nói trên theo sự thống kê của chúng tôi chỉ có độ vào khoảng 


* 


hai ngàn, 

2, Bước phân loại chữ Nôm đầu tiên 

Theo sơ đồ trên, nhìn riêng về mặt hình thề, chữ Nôm họp thanh hai nhóm lớn : 

— nhóm 1: 1, 2, 3, 4 là những chữ Nôm có tự dạng chữ Hán trước nay được coi là 
nhóm mượn thẳng chữ Hán. 

— nhóm 2 : 5, 6, 7, 8, 9, 10 là những chữ Nôm có tự dang riêng gọi là nhóm có cấu tạo 
riêng, người Hán không đọc được và không hiều được, chúng được tạo thành bởi các chất 
Hệu Hán tự : các chù Hán được tách ra và ghép với nhau theo những quy tắc riêng của 
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người Việt. Tự dạng này đồng thời có âm riêng, nghĩa riêng khác hẳn chữ Hán, tạo thành 


_ bộ ba hình —âm — nghĩa Việt. 


Tự dạng riêng giải đáp yêu cầu gì ? Tại sao chữ Nôm không tận dụng tối đa hoặc tất 
cả các tự dạng Hán ? Điều này sẽ được giải đáp ngay nếu quan sát địa hạt âm đọc. Ở nhóm 1 
các chữ Nôm hầu hết được gỉữ nguyên âm gốc (các cách đọc chữ Hán khác nhau ở Việt 


_ Nam) còn ở nhóm 2 thì tất cả ›ác chữ Nôm đều phải đọc khác âm gốc đôi chút — thường 


gọi là đọc chệch, ví dụ 


Я mãi đọc là mới 

$. ky khë 

Е lộng kiếng (trống) _ 
F в rùa 


` e | | 
Nguyên nhân của sự đọc chéeh này là vi: l. có vän 48 обе âm lịch sử, 2. giữa âm 
Hán ( chủ yếu là Hán Việt) với hệ thống âm thuần Việt có một khoảng cách khá lớn. Ta 


. hãy so sánh: 


— số lượng âm tiết có nghĩa trong ting Ka 8525 

—sŠ lượng âm tiết Hán Việt : 1310 

— số lượng âm tiết Việt có nghĩa vắng mặt trong hệ thống Hán Việt : 
3525 — 1310 = 2215 


Vậy là những âm tiết Việt có nghĩa vắng mặt trong hệ thống âm Hán Việt chiếm một 
số lượng rất lớn, gần gấp đôi số lượng âm tiết Hón Việt. Thực tế này đặt ra cho chữ Nôm 
một nhiệm vụ là phải vận dụng các phương pháp linh host như thế nào đề bồ sung được 
số lượng âm tiết thiếu hụt này về đây cũng chính là nguồn gốc để ra những sự phức tạp: 
rắc rỗi. 

Do hei nguyên nhân : một là chữ Hán và chữ Nôm đều mang hình thề văn tự hình khối 
âm tiết tính, bai là chữ Nôm dùng chất liệu Hán tự đề ghi âm tiếng Việt nên một khả năng 
có thề bồ sung cho khoản thiếu hụt trên là dùng ngay âm Hán làm âm xuất phát rồi dùng 
cách * đọc chệch sang âm tiết Viêt na ná. Cách bd sung ngữ âm này phải được thề hiện kèm 
theo bằng hình thái văn tự tức là thêm thắt và sửa đồi hình thề của chất liệu Hán tự bằng 
các phương pháp của văn tự học đề cho người đọc thấy được tiêu chí của sự đọc chệch 
này. Chữ Nôm trong quá trình phát triền đã đi vào quỹ đạo này và đấy là cơ sở làm SE 
hiện các chữ Nôm ở nhóm 2. 

Tuy nhiên, trong các văn bản Nóm bubi đầu thấy có những chữ Nôm cần đọc chệch 
nhưng bên cạnh chữ lại không có dấu hiệu gì. Đó là trường hợp các chữ Nôm ở ô số 4 
Ví dụ trong bài Cư trần lạc đạo sách Thiền tông bản hạnh có các chữ sau : 


chữ âm Hán Việt âm Nôm 
dc nir nira 

# d chó 

Я „läng ` lng 

HW dác được 
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ở đây cần phân biệt hai trường hợp : 


1. lý do đồng đại : từ khi xuất hiện chữ Nôm cho đến các giai đoạn phát triền của nó 
sau này, giữa hệ thống âm Hán Việt và hệ thống âm thuần Việt bao giờ cũng có một sự 
thiếu ăn khớp. Nếu gọi}X là âm Hán Việt và X/ là âm thuần Việt thì luôn luôn tồn tại 
một hiện tượng X + X”. Với tình binh ấy mà dùng chữ Hán đọc âm Hán Việt đề ghi tiếng 
Việt thì không thề nào tránh khỏi hiện tượng thiếu chính xác, X muốn đọc thành X“ phải 
có sự chỉnh âm, 

Ví dụ : về âm đầu, tiếng Việt có /r/ và fg] không bao giờ có,trong âm Hán Việt. 
Về văn trong tiếng Việt những vần có e (như e, eo, en, ét, eng, éc) và o (nhw o, on, ot, oe, 

её...) không bao giờ có trong Hán Việt. 

2. Lý do lịch đại : khi e#u tạo chữ Nôm hoặc ở vào một giai đoạn phát triền nào đó 
của chữ Nôm, X và X/ có thề có sự ăn khớp hoàn toàn. Ví dụ : về âm đầu. 


chë ` * âm Hán Việt âm Viêt c ° ат Mier ën nay 
5 | сй ër | x gái 
е, | | bao bao vio 
ES _ lông krong sóng 


Qua nhiều thế kỉ có thề có những sự biến ddi X° > X" (nhrk > g, b > v) lú 
này giữa X và X““ nảy ra hiện tượng thiếu ăn khớp. Ví dụ trên : cấy > gái, bào > vào. 
Vì vậy xu hướng chung là phải thêm kí hiệu vào bên cạnh chữ. 

Ti lé những chữ Nôm đọc chậch không kí hiệu cũng thay đồi theo với đà phát triền 
của chữ №. Sau dây là vài con sổ so sánh : 

Bài Cư trần lạc đạo (сиб Trần) 

-tồng số chữ 1482 
chữ đọc chệch không kí hiệu 93 
chiếm tỉ lệ - 6 % 

Quốc âm thi tập (bản Dương Bá Cùng, chép lại từ bin cb) 

tồng số chữ tính 10 khồ thơ đầu 538 

chữ đọc chệch không kí hiệu e 

chiếm tỉ lệ 30 % 


Hoa tién 

tồng số chữ tính 22 câu đầu 308 
chữ đọc chệch không kí hiệu 54 
chiếm tỉ lệ 18 % 


Qua những con số trên, có, thề rút ra nhận xét: khi số lượng chữ đọc chệch không kí 
hiệu tăng lên thì tạo ra sự mất thăng bằng giữa sự biến đồi ngữ âm và sự sửa đồi văn tự, 
từ đó có nhu cầu phải bồ sung bằng hình thái văn tự đề hạn chế được những nhầm lấn. 
Khi số lượng chữ đọc chệch không kí hiệu còn ít, mâu thuẫn trên chưa gay gắt trong quá 
trình biến lượng (tương đối tính). Nhưng khi mâu thuẫn tăng đến mức nào đó thì nó diễn 
ra quá trình biến chất, hai mặt mâu thuẫn chuyền hóa lãa nhau và có lë vì thë nên xu bướng 
bồ sung văn tự thắng thế và số lượng chữ có cẩu tạo nội tại phải tăng lên đề giải quyết 


190 








CT e ET TTT ET E ET E TE о E513 TE E E EE TE he WE NEE EE E EE E E ET E Stoe asoka SEL SSS 


d 


mâu thuẫn này. Các chữ Nom đực chệch không kí hiệu chỉ được giữ lại ở những trường. 
hợp tối ưu là nó đã quá quên thuộc thực sự có ý nghĩa tiết kiệm nét chữ và không có sự 


đọc chệch âm quá lén. vi du: 


A | тај ° may 
* chữ -~ cha 
А, dé - dày 
# г dy 
я bối 07 vé 
E côn con 


Một nét chung cho cà 2 nhóm Nóm trên là tất cả các chữ thuộc hai nhóm đó đều có 
mót den vị ghi âm Hán, ta hãy quan sát: 


1. 


tài 


КЕЯ 
T : 
long 


ю осо ом с th = 


‚жаш 
g 


Riêng ở ô số 10, chữ Nôm không ghi âm Hán dëses như. sau này chúng tôi sẽ chứng 
minh, lượng chữ ở ô này quá ít, chiếm tỉ lệ 0,002%, lẽ ra có thề gạt ra ngoài sơ đồ. Nhưng 
vì tuy số lượng ít nhưng tần số xuất hiện của ger khá cao nên không thề bỏ qua. Những 
chữ này đều xuất hiện sau thë ki XVII. Ví dy: Æ (trùm) xuất hiện năm 1745 trong bia 
số 892 — 91, các chữ ÂŠZ (trời) và "TE (вео) cũng vậy, nhưng vì số lượng các văn bản Nôm 
& các thé kj XVIII, XIX rát nhiều nên các chữ này cũng hay gặp: Trước kia loại này được 


_ xếp vào phương sách hội ý hay theo quan hé ý +ý. Song quan hệ này không gợi ra được 


âm đọc mà chữ Nôm lại rat chú ý đến các phương pháp gợi âm đọc. Vi dy è chữ ZS, 


các yếu tố Ж. һау |}. dëu không ggi ra duoc ám doc, X Wy nghia, còn ЈЕ. ус та с 

đề mã chữ khói đọc là ‹ thiên > và trong chừng mực nào đấy nó lại có giá trị chỉnh âm. 
Ở ô này, các ông Đào Duy Anh và Hoàng Xuân Hãn còn dưa thêm các chữ 3& 

(sánh), 2} (giếng) và © (làm). . . š 
Về chữ CH Trần Xuân Ngọc Lan và Cung "Văn i (1) cho ring thành tó $. 


(1) Trần Xuân Ngọc & Cung Văn Lược. «Vë cnðn Chữ Nôm — Ngưồn gốc, cấu tạo, điễn biến,, 
Tạp chí Ngôn Ngữ (số 3J1976). 
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vön có âm cò là [bin] досе dùng đề ghi âm Việt cồ [ phièn ] vốn là tiền thân của € sánh». 
` Chúng ta đồng ý với hai tác giả trên vì như dã biết âm đầu ø trong tiếng Việt cồ trước thế 
ky XI] có nguồn góc tir các nhóm phu âm gr, kr, pr, phl. 


Về chữ Я ở một số văn bản khác còn được viết là 3 (thơ Hồ Xuân Hương),Z†‡ 
( Phan Trần) chữ nào “cũng có thành tố # không dồi. Xét sự phát triền âm đọc 
của 并 qua dòng thời gian ta có quá trình sau : 

dziég> dzinzg> dzig > dri » teir (1) 

[ dzjz ] là âm Hán thượng cồ vào Việt Nam sớm nhưng cũng "hải theo xu hướng 
tác xát thành tác hay xát và kêu thành điếc vì tiếng Việt lúc này không có âm tác xát và 
kêu đề qua một âm trung gian là ‹chiếng? hiện nay còn thấy trong phương ngôn miền 
trung và trong tiếng Mường Bị, ` 

_ Trong Ап nam dịch ngữ (2) chữ # còn diee dich là É âm đời Minh là [ciy] 
Về sau do xu hướng biến đồi ch > gi trong tiếng Việt, cchiếng› mới đồi thành « giếng , 

Vë chè © thường được xếp vào ô hội ý như đã biết. P. Schneider xếp vào ô doc 
theo nghĩa, có lê là ông cho rằng nó viết tắt từ chữ £ . Quà thuc Ở là chữ viết 
tắt nhưng không phải từ £, mà là từ chữ № (lạm). "Trong sách Phật thuyết (3), âm 
«làm » ở trang 12 được ghi là №, ở trang 4b ghi gọn lại là 29 ,con à trang 3b chi 
còn ghi là  . Ba chữ trên đủ giải thích quá trình rút gọn của +. 

Tóm lại, ở ô 10 chỉ thấy còn 4 chữ, chúng tôi gọi chúng là loại chữ quy ước vì nó 
không xuất phát từ âm đọc, sở dĩ nó dọc được là vì có sự quy ước ngầm giữa người 
viết và người đọc. 

Ta trở lại vẫn đề. Trong tất cả các ô trong sơ đồ (bó ó số 10) tất cả các chữ Nôm 
đều phải có một đơn vị ghi âm Hán. Néu goi don vi này là A và các den vị khác không 
ghi âm là B thì sơ đồ 1 trân kia sẽ được mô tả lại thành sơ đồ 2 như sau : | 

Она sơ đồ 2, sự khu biệt giữa 2 nhóm nồi bật lên ở nét sau : các chữ ở nhóm 1 chi 
có một thành tố ghỉ âm còn các chữ ở nhóm 2 có sự cấu tạo lại gồm một thành t6 ghi 
âm và một thành tố khác. Thanh tố này là kí hiệu đặt cạnh thành t6 ghi ám, hoặc được 
tạo ra băng cách sửa đồi hình thề của thành tố ghi âm (ó số 6), loại này chiểm tỉ lệ ít 
hơn hẳn. 

3. Các thành tố trong nhữ Nôm 

Như đã thấy, một chữ Nôm eó thề có một hay nhiều thanh tố. Nói rằng chữ 
Nôm có một thành tố Hán là ta đã nắm được bản chất của chữ Nôm cũng như chức năng 
của nó, đó là thứ văn tự sử dụng chất liệu Hán tự dë ghi âm Việt, Chữ Nôm 


(1) Mauricé Durand. L'ocuvre de (a poétesse Vietnamienge Hó Xuán. Hywong. Publication de L' E. F. E. C 
Paris, p.88. 

(2) Sách do Hội đồng quán (cơ quan ngoại giao của nhà Minh) soạn gồm l3 pho tự điền 46 
chiếu.từ chữ Hán ra chữ ngoại quốc gọi cbung là Họa di dịch ngữ. Ấn nam dịch ngữ là một pho 
trong đó đã được nhà Hán bọc người Pháp là E. Gaspardonne nghiên cứu và giới thiệu trong Journal 
asiatique só 3/1953. Mót dj bán sách này năm 1975 được một nhà ngôn ngữ học là Davidson nghiên 
cứu và giới thiệu trong BSOA. Gần đây, một nhà sử học người Đại Loan là Trần Kinh Hòa (từng dạy 
học ở Việt Nam, lấy vợ người Việt, biện là giáo sư trường Đại học Hồng Kông) cũng mới cho іп một 
cuốn sách nghiên cýu vë pho tw dibn này vói nhan dé 4 bibliographical and linguistic study on the 
An nam yi vu. | i 


(3). Từ đây dùng chữ này gọi tắt cuốn Phát thuyết đạt báo phu máu dn trong kinh. 
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SƠ ĐỒ 9 


PHAN TÍCH HINH THÉ 


me pON v| HINH KHŠÓI | — —- š 
V ‚ pon | PHỨC 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
l 


1 





xuất hiện muộn khi chữ Hán đã có đầy đủ các phương pháp cấu trúc nguyên thủy và 


'các phương pháp tương đối tiến bộ hơn. Nó. có thề chọn lựa những phương pháp khoá học 


nhất chứ không sử dụng tất cả. 
Trong chữ Hán, sự cấu trúc rất phức tạp. Một chữ có thề có khá nhiều thành tố. Chữ 


— (nhất) có 1 thành tố, đến chữ — (nhị) đã có 2 thành tố dù chỉ 2 nét Chữ và 


( khầu ) có 3 nét nhưng lại chỉ có 1 thành tố tượng hình cái miệng. Đến chữ ZZ (vương) 
thì theo Đồng Trọng Thư và Chesneaux giải thích gồm gạch trên trô trời, gạch dưới trỏ đất, 
gạch giữa trỏ người ( góp lai thành tam tài : thiên, địa, phân ) và nét sồ trổ kế có uy quyền 
quán thông được cả trời đất và người, đó là vua, như vậy là tất cả có 4 thành tố. Đến 
các chữ cấu tạo bằng phép hình thanh thì đù có nhiều nét đến đâu cũng được quan niệm 
là chỉ có hai thành tố : một biều âm và một biều ý. Í 
Người Nhật Bản cũng đã dùng một khối lượng khá lớn chữ Нап làm văn tự của mình 
và đọc theo âm Nhật (da âm tiết hóa) như Кав - п (Нап âm), Gô-ôn ( Ngô âm) hoặc 
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doe theo nghia nhu K'on dó (huñn độc), hệ thống này chiếm khoảng 70%, ngoài ra là hệ 
thống hòa tự gồm những kí hiệu ghi âm tiết riêng cửa người Nhật chiếm khoáng 3076 goi 
là hòa tự. Đối với hệ thống trên, mặc dù trong chữ Hán có thề thuộc cáo phương thức cấu trúc 
khác nhau nhưng vẫn được coi là một chỉnh thề bình — nghĩa. Tuy vậy mỗi chữ lại có thé 
đọc thành nhiều âm tiết nên nó đã khác âm Hán nhiều. Loại dưới thì lại thuộc loại ghỉ âm 
tiết tính. Trong hệ thống thứ nhất vì giữ nguyên nghĩa nên sự phân tích cấu trúc hoàn 
toàn giống sw phán tích cüa người Hán đổi với chữ Hán. 

Chữ Nóm có hơi khác. Trước nhất vì mỗi chữ có thề đọc thành một âm tiết như trong 
chữ Hán nên nó cố gắng lọc lấy phần âm của chữ Hán tuy đã bị khức xạ theo cách đọc 
của bản ngữ (Hán Việt hay phi Hán Việt) và thực sự đã cố găng tối đa trên phương "diện 
này. Thành thử, theo quan niệm của người viết chữ Nôm, một chữ Hán muốn ¡lọt vào địa 
. hạt chữ Nôm phải thề hiện được một cách chính xác hay đại khái âm Việt và cái âm ấy mới 
là quan trọng, bất chấp mọi kiều cấu trúc của tự dạng .Hán. Vì vậy trong mỗi chữ Nôm 
dù thuộc nhóm 1 hay nhóm 2 đều phải chứa một đơn vị Hán tự có âm đọc và den vi 
ấy được coi là thành tổ chính. 


Tất cả các chữ Nôm đều quy vào hai nhóm : 
1 — chỉ có một thành tố 
2 — có một thành tố cộng với một thành tố khác. Vì chữ nào cũng có thành tố [А] nën 
ГА] được coi là thành tố gốc. 
. A. Thành t6 góc 


Trước nhất, thành tố gốc là thành tố được sử dụng mặt âm : hoặc đọc thẳng âm Hán 
Việt hoặc lấy âm Hán Việt rồi từ đó chỉnh sang âm Việt. Ở các loại sau, nếu lược bỏ thành 
tố gốc thì không đọc được âm của chữ Nóm, ví du : 


A lén néu bó A ( ii liên ) âm sẽ là $ thăng 
RE da nếu bổ A ( Ÿ đa) âm sẽ là H nhục 
Thành tố gốc mang tính ồn định về hình thề, nếu sửa đồi hình thề của nó thì giá trị 
biều âm thay đồi tức thì, ví dụ : 
25 bánh, bó nét thành 六 nhug 
4% chém, sửa nét thành ж gö 
Trong khi các thành tó khác thay đồi, nếu thành tố gốc giữ nguyên thì giá trị mã chữ 
giữ nguyên, ví dụ : 
ES bánb 
DÉI bánh 


RA bánh 


(thành tố  bính được giữ nguyên) 


Đây chính là sự dối lập giá trị giữa thành tố gốc với các thành tố khác. 

Như vậy, thành tổ gốc mang tính tất yếu. Nếu nhìn lại quá trình phát triền của từng 
mã chữ Nôm và lập lí lịch cho từng 'mã, sẽ thấy thành tố gốc là kí hiệu nói chung có mặt 
thường xuyên, ví ди: 
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— âm trống các chữ +, Ë ; + ; ЖА. ; ж. thành tổ gốc là A lộng. 

—âm saư có các chi Ф ‚ , iA , Ze thành tố gốc la + lâu. 

Chính sự có mặt thường xuyên của thành tố gỗc này đã giữ cho chữ Nôm một tư thế 
ồn định qua mọi thử thách của thời gian, khiến chữ Nôm trước sau thực hiện được chức 
năng thông báo của văn tự. 

Thành tố gốc thề hiện âm nhưng không phải bao giờ nó cũng thề hiện âm được thề hiện 
(âm Việt) mà ở nhóm 2 nó chỉ thề hiện âm xuất phát hay âm gốc (âm Hán Việt) vì уйу 
chúng ta còn có thề gọi nó là thành tố định âm. Từ âm xuất phát này phải có một sự gia 
công khác đề lái nó vào âm được thề biện, ví dụ : 

# ь = b 

* ft côn ft con 
由 do Ab dën 
3k bác tt, bước 

Thành tổ gốc có thề là một chữ Hán ( phần lớn là chữ Hán thường dùng ) hoặc là một 
bộ phận của chữ Hán. Trong trường hợp nó là một bộ phận của chi Hán (bó phận ấy 
đứng riêng có khi cũng là một chữ Hán: . đứng riêng là phap...) thi cũng thường là 

ơn vi khu biệt âm trong chữ Hán chứ không thề nào là dơn vị khu biệt nghĩa, ví dụ : 
chữ М№т đơn vị khu biệt âm (thanh phù ) chữ Hán 
| x bướm tuệ a 2 R biëm 
ДЬ đêm `. № а 
Я в g | id dieu 

Chữ Hán làm thành tố gốc thường được sử dụng ở nhóm 1 (các 6 1,2,3, 4) và là 
chữ đơn ; cũng có thề dược sử dụng trong nhóm 2 (từ ô 5 đến ô 9) và là một thành 16 
của chữ ghép, ví dụ (1) Bt (bước ). Sự phân định ranh giới giữa các chữ Hán 
làm thành tố gốc ở nhóm 1 với các chữ Hán làm thành tổ gốc ở nhóm 2 không do bản 
thân chúng quy dinh mà do sự tác động của những thành tố khác mà chúng tôi sé trinh 
bày sau. 
^ Còn các bó phận chữ Hán làm thành tổ gốc thì lúc đầu cũng là những chữ Hán đơn 
lập có nghĩa riêng (ví dụ dš âm chiêm trong chiêm bao, {1 âm triệu trong triệu tập) 
về sau được dùng riêng phần âm rồi thêm hệ thống khu biệt nghĩa ( bộ thủ ) đề tạo ra chữ 
Nôm, thành thử xét riêng trong cấu trúc ghép thì chúng là bộ phận của chữ Hán vì nghĩa 
cũ dà bị quên di và được dùng phần âm ( mượn một mặt). Sự xác lập nên hệ thống đơn 
vị định âm này — chúng tôi gọi là hệ thống đơn vị định âm lược nét — có tác dụng rất lớn 
vì nó làm đảo ngược nhiều cách giải thích trước dây, nhất là trong địa hạt các quy tẮc 
đọc chệch. 

Trong thực tiễn sáng tạo chữ Nôm, cha ông chúng ta do ý thức tiết kiệm nét viết nên 
‚йа lược bổ các đơn vị khu biệt nghĩa (bộ thủ) chỉ giữ lấy cái lõi của chữ là thanh phù 
rồi thêm vào đấy các kí hiệu phụ của chữ Nôm đề tạo chữ mới với những cách đọc khác 


nhau, ví dụ dùng 42 là thanh phù của các chữ : 
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@ .di&u 
经 thiệu 
38 chiếu 
48 chiêu 
ў chiều 
đề tạo ra chữ №: 
3 đèo | 
g theo ( E 如 thiên theo ) 
£8. tréo 


dùng $ là thanh phù của $ (hối) đề tạo ra các chữ 
+ hi ^ | 
Ж Hồi (nóng hồi) 

_ Ñgười viết chữ Nôm thường không chú ý đến nguồn gốc cách đọc khác nhau trong cùng 
một thanh phì: này, nhưng xét về mặt lịch sử ngữ âm tiếng Hán thì chúng ta có thề chứng 
minh được mối tương quan giữa các cách đọc: Ky. Ví du Q có âm thượng cồ là điêu 
( thuộc mẫu doan ), chuyền sang âm Hán trung cồ là triệu (thuộc mẫu tri). Tới thế ki X 
trong tiếng Hán có sự nhập một giữa mẫu (rang và mẫu chương thành mẫu chiếu nên đẻ 
ra sự lẫn lộn giữa ch và tr trong cách doc Han Việt ( đại bộ phận sang ch và miột số sang 
tr) do dó £ có thêm các âm chiêu, chiếu. Còn thiệu thì theo Maspéro (1) thuộc mẫu 
thiền tỒ chiếu (như vừa nói chiểu truy ngược lên là do trang và chương nhập mật). [rang 
chương sang Hán Việt thành tr và ch, nhưng thiền sang Hán Việt thành th, do đó có âm 
thiệu. Со 每 có âm mới nhưng trong i8 lai có àm hói. Có thé giài thích nhu san: 
Thanh máu vi [(m) w] và thanh mẫu vân [(si) oiw,oi] trong quá trình phát triền sẽ có 
một bước quá độ giống nhau khi cả bai đang ở giai đoạn [ w ], lúc này sẽ có một số từ ở 
thanh mẫu này lạc sang thanh mẫu kia. Đó là điều thường xảy ra trong các ngôn ngữ. Khi 
sang Hán Việt, thanh mẫu vân cho các âm đầu /v/ và /h/ còn thanh mẫu ví cho các âm 
đầu /v/ và /m/, từ đó để ra một số từ đọc với âm đầu /h/ va /mƒ như trường hợp trêu: 

Theo thống kê của chúng tôi có trên 60 đơn vị định ầm lược nét thuộc loại này ( xem 
phần phụ chương) ở đây xin nêu một vài ví dụ : 
Ë, om $ nhiêu 
Ж, thiêu 
tạo ra các chữ Nôm : 
Ж theo: 
5% nhiều 
và, nhéo 
Ф ttt tr № с, 55 tre 


(1) Trong Études sur la phonétique historique de la langue annamite, les initiales, BEFEO, XIT, 
1912. tr. 16. 





E 者 tắt từ ж chứ 


tạo ra các chữ Nôm sau : e 
i trở 
s chả - 


ж ше Ж bồng | - 
tạo ra các chi Nôm ` f | 
Ж bóng 
№ bong, bung 
ka bong 
ZS" om SE a ` 
tạo ra các chữ Nôm 
té | nỗi { niềm ) 


noi 





ж 


nồi 
高 tít № сю 
títtừ № khao - 
tắt từ Ж Oa | 
tạo ra các chữ Nôm 
š so 5 
"i và xôn хао 
跑 kháo 


Nếu sơ sánh âm của các đơn vị định âm lược nét này khi nó nåm trong hệ thống chữ 
Hán với khi nó đã chuyền sang hệ thống đơn vị định âm lược nét của chữ Nôm, ta thấy : 
Về mặt âm đầu chúng có sự khác nhau khá rõ, ví dụ : | 


lãm 
$ bšm 
thục 
| Xu 
cao 
$ xao 
khao 


` Nhưng về phần vần chúng rất ít khác nhan, ta chỉ gặp một að trường hợp sau : 
й du, dë dụ | 
(än 
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真 chân 
điên (tát tr М ) 
+ lâu | 
lü (tt Hk) 
#; tư 
tại (tắt BI 
Như vậy là một đơn vị định âm lược nét có thề biều thị vài phụ âm khác nhau nhưng 
ít biều thị vần khác nheu. Một biện tượng đáng chú ý là các vần nửa đóng và đóng có thề 
thay thể cho nhau. Ví dụ : 
| < biểm 
biếp (âm cồ của phạp) 


tạo ra các chir Nóm : 
3 
3%. bróm’ 
X. bến 
№ 
= mướp ; 

Nó giống như các cách đọc chữ Hán AÈ (ban và bát trong Ж 37 bát nhã). Theo 
âm vận học cồ thì đây chỉ là sự chuyền thanh điệu từ khứ sang nhập như~n> —t,—m> 
—p, —ng`> — К hoặc ngược lại, các nhà âm vận học gọi là hiện tượng âm dương đối chuyền 

Khác với các chữ Hán làm thành tố gốc choán hết các ô thuộc nhóm 1 và một số ó 
thuộc nhóm 2, các đơn vị định âm lược nét thường xuất hiện ở nhóm 2, tức là rất ít đứag 
độc lập làm mã chữ mà luôn luôn phải kết hợp với một thành tó khác, cu thề là kết hợp 
với hệ thống bộ thủ Nôm. Đây chính là tiêu chí đề phân biệt hai loại thanh tổ gốc vừa 
trình bay trên. 

B. Các thành tố khác 

Nhìn vào nhóm 3 (các ô 5, 6, 7, 8, 9) ta thấy các chữ Nôm trong nhóm, ngoài thành tó 
gốc có tính tất yếu ra, đều có kèm theo một thành tố khác, ở đây vấn đề cấu trúc nội tại 
của chữ Nôm bắt đầu được đặt ra. Các thành tố khác này đều có tính chất không gốc tức 
là không thề hiện âm xuất phát bởi vì : 

a. Bản thân các thành tố này có nhiều loại rất khó định âm, ví dụ loại nháy (<) уа 
сё (4) trong ô a6 5 và ev lwgc nét trong ó số 6. 

b. Đề thề hiện một âm xuất phát mà sử dụng đến 2 đơn vị định âm thì chỉ gây thêm 
trở ngại vì mấy lẽ sau : 

— Nếu hai đơn vị này có khuôn âm trùng khít nhau thì một trong bai sẽ không cần 
thiết. 

__- Nếu hai đơn vị này có khuôn âm eo le nhau thì đơn vị này sẽ mâu thuẫn với đơn 
vị kia và làm cho người đọc lúng túng không biết chọn đơn vị nào. do đó phải tìm giá trị 
và chức năng văn tự của các thành tổ uày từ một hướng khác. 


Nếu nhìn vào cột âm trong sơ đồ Ì ta có thề rút ra nhận xét là hầu hết những chữ Nôm 
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có thành tổ không gốc (thuộc nhóm 2) đều không được đọc theo âm xuất phát mà được 
đọc chệch sang âm thuần Việt. © đây có sự chỉnh âm và nét chung cho tất cả các loại thanh 
tố không gốc này là chúng là tiêu chí của sự chỉnh âm. Nhìn cả quá trình phát triền của 
chữ Nôm ta thấy các chữ Nôm có thành tố phụ càng về sau càng phát triền vì âm xuất phát 
(Hán Việt) nói chung tương đối ồn định trong khi âm Việt có những thay đồi, Sự thiếu 
ăn khớp giữa âm xuất phát và âm Việt ngày một tăng, phạm vỉ chỉnh âm cũng ngày càng 
lớn hơn và hình thức biều thị của sự chỉnh âm này là các thành tố phụ cũng phát triền 
theo. f | | 

Trong sách Phật thuyết được đoán định là được viết vào khoảng thể kỉ XV có những 


chữ Nôm sau : 


chữ âm Hán Việt âm Nóm 
* T. công trong 

X c cáp айр 

把 | bà trá 

Я шб müi 

+ _ mỗi mũi 

Ak lâm trăm 


Trong Ïhiền tông bản hạnh và Quốc âm thi tập (bản Dương Bá Cung) ta cũng gặp 

"chữ +. (trong) ‡Ế, (trả), những chữ đó sau này nói chung đều gia thêm thành tổ phụ 
жо У S mũi | 
A H £. trăm 

Xu hướng thêm thành tố phụ đặc biệt phát triền mạnh mẽ từ các thë ki XVIII, XIX 
vì như đã biết, qua thë ki XVII ng âm tiếng Việt có nhiều sự thay đồi. Ví dụ trước thế 
kỉ XVII trăng còn đọc là blăng, vậy chỉ cần E, trổ tiền tổ [b / va ® định âm lăng thành 
mã 要 là dà. Cón sau thé ki XVII tiém t6 /bj đã mất, giá trị định âm của E yếu đi 
nên phải bồ sung H (nguyệt, trổ trăng), và mã chữ là BS, Мо này ©, trở thành khó hidu. 
Song nét đối lập giữa các thành tố phụ là điều cần nghiên cứu. Xót theo quan điềm chte 
năng thì đã có thêm một hình thức mới tất phải có một giá trị mới. Một điều chắc chắn - 
là eác thành tố phụ này không cùng xuất hiện một lúc. Trong thác bản cổa Báo ân thiền tự 
bị kí (1210, Trị Bình Long Ứng ngũ niên) có 24 chữ Nôm trong đó 6 chữ thuộc nhóm 2 
tất cả đều thuộc ô 6 (bộ thủ làm thành tố phụ). Trong sách Phật thuyết, ngoài những chữ 
thuộc ô Ó ra có rất nhiều chữ thuộc ô 8 (dùng kí hiệu chỉnh âm đầu và phụ tó) và dà có 
những chữ thuộc ô 5 và ô 7, chưa thấy có chữ nào thuộc ô 10. Đến các văn bản Nôm thế 
kỉ XVII như Kiều, Chính phụ ngâm thì tất cả các kiều loại thành tố phụ đều dã xuất hiện 
đủ mặt. 

C. Phân logi thành tő phy 

Căn cứ vào khả năng định hướng chỉnh âm chúng tôi xếp các thành tó phu theo thang 
cấp sau : | , 
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ge е 


АМ 


XUẤT | 
` PH АТ Định hướng theo trường liên ^ 
f tưởng | A 
(Biều thị pM SER Binh hróng . M 
bằng thành ¡ bằng nghĩa cụ - 


| thè ^ Ñ 
人 NON 





Định hướng bằng báo hiệu 


Định hướng bằng chỉnh аш đầu 





sau dây là sự phân tích đối với từng loại thành tổ phụ : 

1. Loại định hướng bằng báo hiệu 

Loại này được sáng tạo bang cách cộng vào một dấu nháy ( < ) hoặc dấu cá (⁄‡}) 
hoặc trừ bỏ một chấm, một nét nào đẩy đề trên co sở chữ củ sản sinh ra dược một chữ 
mới (như . khẽ), chữ mới này có âm đọc na ná với chữ củ, được chỉnh âm từ chứ cũ. 
nhưng không biết rõ là chỉnh âm như thể nào. Các biện pháp thêm hoặc lược nét chỉ có 
tính chất báo hiệu chỉnh âm, chúng tôi không chứ ý ở đây mặt phán tích văn tr mà chứ 
ý đến chức năng của thành tố. Trước nhầt, sự gia tăng kí hiệu bay lược nét đều có giá trị 
giống nhau trong việc tạo một giá trị mới cho văn tự, ở dây là sự thông báo rằng cách 
đọc phải khác với âm xuất phát của chữ cũ nhưng không dịnh hướng đọc. Chính vì không 
định hướng nên ở những chữ mang loại thanh tố phụ này, sw so le giữa âm xuất phát và 
âm Nôm không đến nỗi lệeh nhau nhiều, ví dụ ‡ ` 


5 . mí» mó, mwa 
P nữ > nữa, nợ, nó 
Sr: dó > dua, do 

+ kì > khề 


Các kí hiệu nay cũng như các kí hiệu khác ở nhóm 2 (bộ thủ Nôm, chữ Hán làm 
thành tố phụ) đều có chức năng thành tố phụ như nhau trong khi tham gia vào chữ №. 
Vì H do đó, chúng tôi gọi các kí hiệu này là kí biệu cố định vì chúng có hinh dang có dinh 
trong khi các loại khác thay đồi theo từng mã chữ. 

Bên cạnh các kí hiệu mà các nhà nghiên cứu trước đây ба nhác tới như nháy, ca, lược 
nét, chữ khầu... ta còn phát hiện thấy trong các văn bản Nôm một aố kí hiệu khác có chung 
một chức nădg văn tự như vậy. Ví dụ trong bia số 8306 --B307 (năm 1721 ) có các chữ 
v ( dáy ), № (dợi) ở đây bộ sam 2 có giá trị báo hiệu đọc chệch. Trong kinh Phật 


thuyết lại có chữ #2 (nghe) ở đây + cũng giống như 3. Trong cuốn Nhị thập tử 
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hiểu diễn ca (1) lại th&y có kí bieu ` eüng có chức năng báo hiệu chỉnh âm, ví dụ : 
`R Би 
t cha 


ая thánh thơi 
% cắn 
Ж khen 


So sánh với các chữ trên ở các v&n bán khác ta tháy rólà ? — luec nét tir chr. V, 
nhưng lúc này không ¡nang chưc năng bộ thủ mà là kí hiệu cổ định. Trong Phật thuyết và 
Chỉ nam ngọc âm lại có hiện tượng dùng 7) như một kí hiĝu nháy, cá ví du trong các 
ch A] hoặc Hm (vua), kí hiệu này sau phát triền thanh $] như trong các сһ 4] 
(guong ), Aa] ( vua ). 

Các chữ Nôm không tạo thanh do sự сһар обі các chất liệu Hán tự mà dùng cách lược 
nét chữ Hán chiếm số lượng rất thấp, phần nhiều thề hiện các từ lấp lấy, ví dụ : 

M X khë khà 
AL + khénh khang 
ў + . kénh сапа 

2. loại định hướng bằng chính ãm đầu 

Tronh các văn bản Nói: (chờ: kì đầu со nhiều chữ Ron dùng một loại kí hiệu đặc biệt 
như E, (ba), PK (ba). S (kha) ËB (er), — (ma), + (cu), RH (а)... тобо 
đây thường được giải thích khác nhau. Nói chung chúng thường được coi là thành tó ghi 
аш xếp ngang hàng với thanh tổ gốc. Đứng ở một thời điềm lịch sử nhất định ma nhìn 
nhận thì thấy chúng la cách ghi âu khi chir Nóm càn giữ dấu vết âm đầu cb. Dó là cách 
ghi các âm tiết Việt có dạng CCVC (nhóm âm dầu — nguyên âm --âm cuối ) theo loại văn 
tự hình khối không th? tách bạch ra thanh các âm tố như tự máu La — tinh hay Sla — vơ. 
Nhưng ở đây chúng tôi nhìn vấn đẻ trên bình diện cấu trúc, đặt nó trong mỗi tương quan 
với các kiều loại khác và dạc biệt là trong cả quá trình phát triền chung của chữ Nôm. 
Như vậy chúng ta sẽ thấy trong loại chữ Nom này có hai thành tố với chức năng văn tự 
không ngang bằng nhau : 

a. Cháng khác nhau vé già tri ghi àm : Thanh t6 phu chỉ được sử dụng riêng phán ám 
đầu, còn mặt vần thì bị lược bỏ hoàn toàn, ví dụ chỉ lấy /b/ trong ,, chỉ lấy /K/ trong 
(cự) và Ф (ег), trong khi dó thành tổ kia được sử dụng trọn vẹn сё âm tiết như 
lấy lộng trong É „ lấy lăng trong £ vv. 

` е " 

b. Thành tó phu có tbë bi lrgc bó*nhu chr $ (kläm ) có thề viết là M- trong kinh 
Phật thuyết, chữ SS (klươc ) có thề viết là Ж. (топу СЬ пат ngọc âm. 

e, Thành tổ phụ này có thề thay thể bảng các dấu nhay, cá ví dụ : 


(1) Tự Đức--Tân mùi mạnh xuân trùng đính, Phúc vấn đường tầng bản. 
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Е 

FA (мана) оба ий là Я trong Phat thes & 
É 

林 - (Катю: ийт) сб thë vigt à Ж trong sách trën. 


d. Thành tó phu này có thề tách riêng khỏi thành tó chính mà đứng thành mã riêng. 
Ví dụ : 


麻 Я ( ma - lề = mlòi = nhời ) sau viết là Zi 

pa et 
М 多 (a-đơ = ; đơ = giơ) sau viết là * hoặc A 
Do những lẽ trên, chúng ta có thẻ đi đến kết luận: 


— Tính chất thành tố phụ của các kí hiệu trên ( ba, tư, cư...) rất rõ rệt. 

— Trong một thời điềm lịch sử nao đó thì có thề coi nó là một cách ghỉ âm, nhưng nhìn 
chung cả quá trình phát triền và xét riêng về mặt cấu trúc thì phải coi nó là một thành tố phụ 
có tác dụng chỉnh âm ät. 


‚ Sau đây ta lần lượt khảo sất các đơn vị chính của loại thành tö này: 
— É, (ba): thề hiện tiền tố /b trong nhóm phu âm /bl/ còn tồn tại trong tiếng Việt cho 
dën thë ki XVII. Lúc này ngoài /bl/ còn có /t/ nhưng ta chỉ thấy dấu vết eủa tiền tő /t 
trong chữ 23 (tlai) & sách Chi nam ngoc ám (1). Ví dụ các từ sau đây : 

£ blăng ( trăng ) 

e. 

AU bliri (tri) 

=, 

ZE blàn (tràn) (sách Phát thuy&t) (2) 


Còn một giá trị khác của f2 (đôi khi còn viết là ÿÄ  ) mà từ trước tới nay các nhà 
nghiên cứu chữ Nôm chưa ai nhắc tới: đó là sự biều thị yếu tố tiền tác họng hóa 
(préglottalisée ) [2] mà A. Haudricourt, Miehel Ferlus và Xokolovakaia đều đã nhắc tới. Theo 
Haudricourt, từ thế kỉ XII tiếng Việt cồ đã có các âm tiền tác họng hóa. Haudricourt và 
Xokolovskaia cho rằng tiếng Việt có hai âm là [zb] và [zd], Michel Ferlus thi cho là có 3 
âm là [zb], [zd] và [zj]. Chúng tôi, nhw sau này sẽ chứng minh, lại cho rằng cả thåy có 4 
àm là [2b], [zd], [2j] và [zg] (xem chương II). 





1} Trong một thời kì [bl/ và /t/ không chỉ khác nhau về cách phát Âm mà còn có giá trị khu biệt 
ý nghĩa. Trong từ điền của A. de Rhodes ( Rome, 1651) ta thấy các từ sau : 


í blai : macho dè homen (đàn ông) 

í Hai : madr5 perola ( ngoc trai) 

( bláis blái núi, blái tim 

d dei. tay ti, nói tái 

( blải: extender ( mở rộng ra ) 

d tlái: nhà tlóu tlài ( tróng trài) 

í bló: mostrar partes secretas (tró bộ phận bí mật, nay còn có từ clõ›) 
{ по : mostrar com os dedos (tró bàng ngón tay) 


3) Dấu vết của ‹ blần » còn tìm thấy trong các titng зан e 
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Trong sách Phật thuyết ta thấy có các chữ sau đây : 


Chứ Hán Dịch Nôm Âm đọc 
& = $ đề lòng 
8 Ei ziwot 
RË 23 Ae 2ghé thay 


ZS м dói zgày 

— B và #: ve (cự) ý kiến nói chung đều coi là một mặt nó biều thị tiền tő 
k và g trong các nhóm phụ âm đầu cồ mang /1/ và /r/ trong tiếng Việt vào khoảng trước 
thế kỉ XV mà hiện nay còn tồn tại trong các tiếng Mon, Bahnar, Rdngao, Laven, ,Uý lô... 
những âm này về sau chuyền thành [ s] — mặt khác thề hiện tiền tố /k trong nhóm phụ 
âm /kl/ mà sau này chuyền thành /bl/ và /tl/ và rốt cục thành tr quốc ngữ trong tiếng 
Việt biện dai. 

Về xu hướng trên, ít thấy thề hiện trong văn bia, chúng tôi thấy trong sách Phật thuyết 
có các hiện tượng sau : 


Nguyên văn Hán - Địch Nôm Âm đọc 
AÈ (thùng) | 3E Knưng (sưng) 
fU (nhi) 8E. Kn& (sira) 


ở một vài văn bản khác : 

SP krang : sang 
SE krap : sập 

Về xu hướng sau, cứ liệu phong phú hơn nhiều : xét tình hình ở văn bia chữ & 
( Klàn : tràn) xuÉt hién tir nim 1693, và tiếp tục sử dụng trong thể КУХУШ, sang thể kỉ 
XIX được thay thể bằng Ё ở, các bia năm 1823, 1829,'1852,:1877, 1905, 1217, chữ 

( Klóng : trống) xuất hiện ở thé ki XVI'dfn 1691 có;deng trung gian JF . eau dài 
thành HA уа Д trong các văn bản như Chinh phụ ngâm, Kiều. 

Кі ёо Ф thường gặp ở các chữ như ZS (sau), # (trước) Si (so) vv. Ông 
Hoàng Xuân Hãn cho rằng nó biều thị tiền tổ /s/ của các nhóm phụ âm [ві / hay / ex /. Y 
kiến này chưa đủ cơ sở khoa học tuy rằng các nhóm phy âm trên là có thật. Ví dụ từ 
lúa tiếng Thanh Hóa là Ío gốc từ tiếng Mường là /sro/ nhưng các nhóm này chuyền 
thành /1/ chứ không chuyền thành /s/ hoặc / tr/. 

Theo tình hình chữ Nôm trong văn bia, # xuất hiện lần đầu năm 1628 (tức nó 
phải có trước niên đại này) sau đó liên tục xuất hiện trong các năm 1656, 1668, 1669, 1672, 
1683, 1699, 1707, 1718... cho дёп tận 1917. Chữ $E xuất hiện lần đầu năm 1636 sau đó 
liên tục xuất hiện trong các năm 1645, 1690, 1706, 1820, 1851... cuối cùng vào năm 1903. Chữ 


一 | Koi [ pri | 
Mã Liềng [ р» lan ] 
Mày [ plàn |] 


hình thức xa hơn nữa là k 
Cuối chăm [ klan | 


$” xuất hiện ít hon song cüng vào khoäng thòí dièm trên. Tksy cho $ , các mã dùng 
chữ Hán làm thành tổ phụ chỉnh âm chỉ xuất hiện sớm nhất ở thế kỉ XVII, Ví dụ io 
xuất hiện từ nam 1748 X6 xuất hiện từ năm 1786. Như vậy + rò rang biều thị cho một 
tiền tố nào đó ở trước thế kí ХУП. СМ пау прау пау Нап Việt thường doc là xa, thực 
ra nó còu có một âm khác phồ biến hơn thường được đặt đầu tiên trong 'các từ điền Tử 
nguyên và Khang Hi. Hai sách trên đều ghi rõ : 车 ， $8 351. Я М (cúc ư thiết, ngư 
vận) tức la àm Cu. Sách Thích văn của Lưu Hi đời Hán cũng ghi rõ «người đời xưa 
đọc âm như cư, ý nói đề chở người còn ngày nay đọc 18 хг аш па па như xá (nhà ở). 
Đến đây có thề kết luận rằng + cũng như  biều thị tiền tổ k trong các nhóm âm 
dáu có /r/ và / VJ. 

— 可 (Khả) Kí hiệu này chưa ai nhắc tới và cũng rất ít gáp trong các bia và văn bắc 
Nôm. Chữ này xuất hiện ở kinh Phật thuyết, ít thấy ở nơi khác, sau đây là vai Ví dụ : 

nguyên văn Hắn | dich Nom 


八 者 远 行 思念 四 MT 4653 32 TES. 
tám là blå øn di kra iw nhé lo 

й * gd Sp de kza аһа 

远 de Ка 


о trang lỗ lại có chữ * mf (xa gắn). Theo ý chúng tôi thì | k#| bitu thj cho nhóm 
[ks] mà [ ke] là âm môi giới của quá trình biến dồi từ kr sang a. Âm môi giới này hiện 
còn thấy tồn tại trong tiếng Mường Thạch Bị, xin xem bảng so sanh sau : 


Việt Ihoch Bi Uv Lo 

sao ksaw kraw 

är Квау Егау 

aóng ksong krong 

sáu kazn kru 
一 > (ma) nguyên dạng là Д. , ý kiến của Hoàng Xuân Hàn cho rằng biếu thị 
cho tiên tố /m/ troug nhóm phụ âm /mÌ/ là rất chính xác. Vẽ ta thường gặp chữ 


№] (miei) chi пау khởi thủy còn viết tách thành hai mã, ví vụ 言行 trong sách 
Phật thuyết được dịch là H DS (miri nët). 

Ta biết tiếng Việt ó thë ki XVII còn tön tai các phóm phu ám |ml] và [mnh]. Cuốn 
tư điền cha A. de Rhodes cho ta 2l từ mở đầu bằng | mÌ ] và 2 từ mở đầu bằng [ mnh], 
ví dụ : 


mlá, шас, mlé 
mlim, mnhim, mlé, mnhẽ 
hai hình thức này về sau chuyển thành /nh/ và /1/. | 


5. Loai định hướng theo phạm trủ liên tưởng ` 
Do hiện tượng chính âm khá phức tạp, dối với các trường hợp khó đọc chữ Nôm, 
phải đi tìm một hiện pháp hữu hiệu hơn và nó đã tìm dën hệ thống bộ thủ vốn là phương 
tiện sản sinh chữ mới trong văn tự Han. f 
f Về loại chừ Nôm dùng bộ thủ, các nha nghiên cứu trước dây gọi nó la loại hình 
thanh hoặc loại cấu tạo theo quân hệ âm - ý. Cả hai cách gọi về thực chất dã coi hai thành 
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АБ có giá trị tương đương nhau. Sự thực không phải như vậy. 


Trong chữ Hán, bộ thủ và phép hình thanh eó tầm quan trọng rất lớn. Thời văn giấp 
cốt và chung đỉnh (Kim văn), chữ Hán bao gồm 1098 đơn vị, phần lớn cấu tạo theo các 
phép tượng hình, chỉ sự và hội ý. Năm 213 trước công nguyên Lý Tư đời Tần đặt ra 
tối chữ tiều triện, chữ Hán cũng chỉ mới gồm 3300 đơn vị (1). Đến khi dùng đến phép 
giả tá (thực chất là cách dùng chữ cũ ghi từ mới chứ không phải là cách tạo chữ mới), 
chữ Hán bắt đầu ngả sang xu hướng dùng âm nhưng lượng chữ không tăng, chỉ đến đầu 
công nguyên, khi phép hình thanh ra đời thì số lượng thữ Hán mới tăng vọt lên. Qua 
hơn bai thế kỉ, số chữ từ 7500 đã lên đến ngót 40000. Như vậy là lượng chữ hình thanh 
lúc này choán một tỉ lệ áp đảo. Theo phép này một chữ được tạo ra do 2 thành tố, 
1 ghi âm và l ghi ý. Thành tö ghi ý gọi là bộ thủ, Lúc đầu chúng cũng là chữ đơn và có ý 
nghĩa cụ thề, sau được trừu tượng hóa biều thị một phạm trù ý nghĩa. Bộ thủ có từ thời 
Tiên Tần nhưng chưa thành hệ thống hoàn chỉnh. Đến bộ tự điền đầu tiên là Thuyết văn 
giải tự của Hứa Thận đời Hán mới được liệt kê thành hệ thống. Thời Ngụy Tấn lại được 
chọn ÍŸa và quy thành 214 đơn vị, từ đó được coi là hệ thống ồn định cho đến ngày nay. 

Sở đi chữ Hán có nhiều bộ thủ như vậy là vì tiếng Hán trong quá trình phát triền 
đã ngày càng bớt dần số lượng âm tiết do sự nhập một các thanh mẫu và sự triệt tiêu của 
một số âm cuối (ví dụ tiếng Hán thượng cồ có các âm cuối g, đ, г đã bị triệt tiêu trong 
fifng Hán trung cb (2). Vì vậy, số lượng từ đồng âm ngày càng lớn, có trường hợp có tới 
27 từ đồng âm. Ví dy: > | 

Am 1421 có các chữ sau : 
fr 次 A S 
ш я м ж 
ж т a 


# 
и ж | 
sg za SM 
т $ Ж | | 


Do thực trạng này người Hán có thề lợi dụng một Em có sẵn rồi thêm yến tố kh 


ие 5 
E 


biệt nghĩa vào bên cạnh đề tạo chữ mới. 


Nhưng ngay trong loại chữ hình thanh, bộ thủ cũng chỉ có giá trị biều ý lúc đầu. Về 


- sau một chữ được dùng chung cho nhiều từ và một tr phát triền thành nhiều nghĩa thì 


bộ thủ chỉ có giá trị biều ý trong lãnh vựe từ nguyên. 

Còn trong chữ Nôm, nhìn toàn bộ quá trình phát triền, bộ thủ có những đặc trưng 
riêng xét theo các mặt : 

—- So với chữ Hán, nó ít có tác dụng khu biệt từ đồng âm hơn. Do số lượng âm tiết 
Việt khá phong phú nên số từ đồng âm ít hơn tiếng Hán. Yêu cầu phân biệt từ đồng âm 
trong tiếng Việt cũng có nhưng nó không bức thiết như trong tiếng Hán, thiếu nó cũng 
không gây ra một sự rối loạn dáng kề nào. Trong chữ Nôm, từ đồng âm vẫn có thé ghi 
chung mót chi. Ví du : «Khón» (trong khôn khéo) và ‹ Khôn (trong người ! khón của 
khó) vẫn có thề ghi chung chữ + (đất). chữ Nôm dùng tới bộ thủ trong đại đa số 
trường hợp đọc chệch âm vì vậy nét chung của bộ thủ là đề chỉnh âm. 


` (1) Theo cuốn Caractères chinois của P. Wieger. 


(2) 'Bernhard;Karlgren. Gramata scriba, Script and. phonetics in. Chinese and Sino - Japanese (The 
museum of Far Eastern sntiquities, Bulletin No 12, Stockholm, 1940). 
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Tuy nhiên ở giai đoạn cuối (các thë ki XVIII, XIX) chữ Nôm cũng huy động bộ thủ 
hoặc yếu tổ biều ý nói chung trong sự khu biệt từ đồng âm như : 
1. Sp bưng (cơm) 
Ei bưng (biền) 
2, БЕ may (vá) 
SÉ may (mán) 

Nhưng xét theo tiêu chuần âm có thay đồi hay không ta vẫn thấy ngoài chức năng 
khu biệt từ đồng âm ra các yếu tố biều ý còn đảm đương một chức năng quan trọng hơn 
là chỉnh âm. Xét các ví dụ trên : 

1— bang đọc thành bưng. 2— mai đọc thành may.. 

Nhưng nói chung cách sử dụng bộ thủ của chữ Nôm không được chặt chế lắm. Ví dụ 
trong Phật thuyết âm mắng khi viết là 23 khi lai viét là E , trong Chỉ nam ngọc âm 
âm cháu khi vift là JZ khi lại viết là Z€... 

Người xưa khi viết chữ Nôm, do đều biết chữ Hán, nên đã vận dụng các tri thức Hán 
tự vào trong cách viết và tất nhiên vận dụng phép hình thanh là phép kết hợp các kí hiệu 
âm — ý vào trong một mã chữ và càng ngày càng có ý thức nắm bắt lấy cái phương tiện 
biều ý này khi thấy cách ghi tháng bằng chữ Hán đã ngày càng bất lực trước những biến 
động của ngữ âm tiếng Việt, 

Ngôn ngữ và văn tự là hai hệ thống tín hiệu liên quan chát chẽ với nhau song những 
diễn biến ở ngôn ngữ không tác dộng đều nhau vào trong văn tự vì nói chung văn tự mang 
tính ồn định, tương đối tĩnh. Nhưng ngôn ngữ có thề tác động vào một bộ phận nào đấy 
trong văn tự và điều này thề hiện rất rõ trong chữ Nôm. Nều xét trong quá trình phát 
triền thì ta thấy ở trong các văn bản Nôm có nhất tuy cũng có loại cấu trúc âm — ý ( ví dụ 
các chữ ZZ. EA bến sông trong Phụng Thánh phu nhân Lê thị mộ chí ( 1173), nhưng loại 
này phát triền một cách dè dặt, Số chữ đọc chệch không mang kí hiệu nháy cá vẫn chiếm 
f† lệ rất cao. Dần dần số chữ mang kí hiệu nháy, cá tăng lên và các bộ thủ cũng được dùng 
nhiều hơn nhưng lúc nầy nó còn mang tính chất trung gian chưa có tác dụng biều ý rõ rằng 
mà cũng chỉ có tính chất báo hiệu đọc chệch, các ví dụ sau lấy từ sách Phật thuyết: 


16 ак, аісһ съ 19 
;&, nhiều , dịch chữ đa 
28 mày , dịch chữ nhĩ 
Ж rẽ ., dịch chữ phân 
XU. ob „ dịch chữ qua 
АЙ bảy „ dịch chữ thất 
Al rời , dich chir fj... 
Hiện tượng dùng bộ thủ với tính chất như vậy còn tiẾp tục xuất hiện ở trong các sách 
Chỉ nam ngọc âm (như ŸŸ, cáp, vÄ}- lầm ), Kiều, Chính phụ ngâm v.v. tuy tỉ lệ ngày 
một giảm dần. | 
Từ sau thế kỉ XVI, các thành tố ghi ý được phát tribn khá manh và Š ạt và lúc này 


tính chất biều ý đã rất rõ. Như vậy nhìn bề ngoài ta thấy trong quá trình phát triền hình 
như chữ Nôm ngày càng thiên dẫn về xu hướng ghỉ ý. Điều này trái với quy luật chung 
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về sự phát triỀn của văn tự thế giới cũng như của loại văn tự hình khối. Ví dụ : tiếng Hán 

lúc đầu cấu tạo theo các phép tượng hình, chỉ sự và hội ý là những phương pháp chỉ dựa 

vào nét vẽ hoặc biều tượng (hiếroglyphique và figuratif) sau này dén phép giả tá và hình. 
thanh thì đã dựa vào âm. Theo C. Pauthier (1) thì ở chữ Hán có 1827 đơn vị chỉ trổ 

khái niệm, không gợi âm, có 21000 đơn vị gợi âm, tượng hình thuần túy chỉ có 200 chữ. 

Chữ Hán Nhật và Hán Triều trong quá trình phát triền cũng phải đi dần vào xu hướng 

ghỉ âm và tạo ra những đơn vị phi Hán пе l-rmun trong chữ Triều Tiên ; Hiragana và 

Katakana trong chữ Nhật Bản. 

Chữ Nôm chắc chắn cũng phải đi theo một xụ hướng như thể. Vậy ta nên giải thích 
thế nào về sự phát triền mạnh mẽ của các thành tổ biều ý ở giai đoạn cuối ? Các nhà nghiên 
cứu trước đây nói chung đều coi loại hình thanh trong chữ Nôm cũng giống như loại hình 
thanh trong chữ Hán và chữ Ai Cập cồ đại. Quả thật xét về hình thức cấu trúc bên ngoài 
thì chúng giống nhau ở chỗ đều được cấu tạo bởi 2 thành 16 1 biều âm, 1 biều ý. Nhưng 
nếu đi sâu nghiên cứu theo mặt định chất các thành tổ trên thì ta thấy chúng có những sự 
khác "nhau co bàn. 

Ở loại hình thanh của chữ Hán và chữ Ai Cập cỒ, âm của thành tố biều âm và âm 
của toàn chữ thường trùng nhau, ví dụ : 


Ở chư Hán 

还 mí mê hoặc 

# mí câu đổ 

BÉ mí chát éte 

上 mí khóng mé duc mát i 
Ở chữ Ai Cập cò 

+ 


© тег 


‚56 mer con măt 
Её. Ze ` 
° mer cái hòm 


Zu. mer con rấn ` 


ta thấy ở hai văn tự trên, thành tổ biều ý nằm ngoài âm Của chữ nó chỉ có tính chất nhấn ý, 
bồ sung ý cho các từ đồng âm. Có thề biểu thị bằng sơ đồ sau : 


TE KK ` 
d Ma 
i & А 


(1) Sinico — Aegyptiaca, Esssi sur l'origine et la formation similaire des écritures figuratives chinoises 
p t gu 





ám B 


一 一 -一 -一 一 


et égyptiennes, Paris, 1842. 
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Chung ta biết rằng một tín hiệu ngôn ngữ bất kì nào cùng mang ngay trong bản thân 
nó cả 2 mặt : mặt hình ảnh âm thanh và mặt khái niệm. Sự phân tích mặt ý rời khỏi mặt 
âm hay ngược lại chỉ có tính chất tạm thời khi sự nghiên cứu đòi hổi phải đi sâu cực 
đoan vào một trong hai mặt đó. Trong thực tẾ ngôn ngữ sinh động — khí cụ của giao tế — 
thì hai mặt trên thống nhất liền với nhau trong một tín hiện ngôn ngữ — văn tự. 


Ở chữ Nôm sự phân tích ¿hề kết hợp âm—ý này tìr trước đến nay vẫn mang tính chặt 
lô-gic hình thức. Nó tách rời hai mặt khỏi nhau và do định kiến của chữ Hán, nó cũng coi 
thành phần biều ý như một yếu tố tự thân. Trong loại hình thanh của chữ Nôm, yếu të 
bitu ám trong nhiều trường hợp không thề hiện được âm của toan chữ do đó cũng không 
thề nào biều hiện được khái niệm của chữ. Lúc này thành tố biều ý giữ vai trò quan trọng, 
nò bò sung cho thiếu sót trên, nó hỗ trợ cho tbành tổ biều âm vươn tới được cái vỏ vật 
chất âm thanh của chữ và cũng tì đó mới biều đạt được khái niệm của chữ. Ví dụ : hình 
thức bộ thủy -Ƒ- nic Z không dưa ra được một khái niệm cụ thề nào cả nếu không từ 
âm nặc dùng khái niệm về « chất lồng > đề định hướng mà vươn tới được âm nước có thề 
giải thích ngay được sự hiện diện của âm пёс và của cả bộ thủy nữa. Cũng vậy, sự tồ hợp 
bộ thực -+ binh 45 không thề biều hiện đứợc gì nếu nó chỉ dừng lại ở khái niệm ‹ thức 
ăn › hay ở âm bính. Nhưng nếu từ sự gợi ý ‹ thức ăn › kết hợp với âm ‹ bính › đề vươn 
tới đơn nguyên âm - nghĩa là bánh thì cả bộ thực và âm bính mới thực sự biều thị được 
âm đọc và khái niệm của chữ. Thành thử quan hệ âm - nghĩa ở đây là một mỗi quan hệ 
biện chứng, các yếu tð xâm nhập vào nhau và bồ khuyết cho nhau. Sự gợi ý làm vươn tới 
được âm của chữ và khái niệm mà âm này thề hiện. Ta có thề mô tả mối quan hệ mày 
bằng sơ đồ sau : 


amA 


7 





Âm B được tạo ra do sự kết hợp giữa 2 thanh tö chứ không phải do thanh të biều 
âm. Rõ ràng thành tố biều ý có tham gia vao việc xác lập nên âm B, nó đóng vai trò dẫn 
âm A chuyền sang âm B hay nói cách khác là nó có chức năng chỉnh âm, Do đó sự phát 
triền mạnh mẽ của các thành tố biều ý trong chữ Nôm ở sau thé ki XVil là có thề giải 
thích được. 


Từ thế kỉ XVII, ngữ âm tiếng Việt đã trải qua nhiều biển chuyền lớn. Tiếng Việt ngay 
từ đầu thë ki XII dā có những biến đồi ngữ âm (xem chương H) nhung ró ràng là. phái 
qua thế kỉ XVII các quá trình biến đồi ngữ âm trong tiếng Việt mới hoàn tất về cơ bản. Thêm 
nữa, về lí do lịch sử, ta thấy ở thế kỉ XVII, người Việt đã cư trú hầu hết ở các miền đất I 
nước ( đời Lê Thánh Tông đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. đời Nguyễn Hoàng đến Quy Nhon: 
đời Sãi Vương tới Phan Rang, Phan Thiết, năm 1691 Nguyễn Phúc Chu chiếm nốt phần 
đất còn lại của Chiêm Thành lập ra trấn Bình Thuận và đến dầu thể kỉ XVIII dā tói Biên 
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Hòa, Mi Tho...) địa bàn sinh sống của người Việt đã rất rộng, các vùng đều có những 
phương ngữ khác nhau và các phương ngữ này đã phản ánh vào chữ Nôm, nhất là ở thé 
kỉ XIX làm cho sự so le giữa âm của thành tổ biều âm và âm cúc chữ càng phức tạp hơn. 


Vì thể, sự xuất hiện của các thành tố bièu ý và sự phát triền mạnh mẽ của chúng ở 
các thë ki XVIII, XIX chính đã thề hiện sự bù đấp bằng hình thái văn tự trạng thái. mát 
cân bằng giữa âm của thàrh tố biều Âm với âm của toàn chữ. Rô ràng là các mã mang 
thành tố biều ý lại có mục đích ghi àm được tốt hơn tuy nhìn về hình thức người ta dễ 
có ấn tượng là nó thiên về xu bướng ghi ý. Cần có con mắt biện chứng mới phân biệt được 
rach ròi sự xen kẽ giữa các thành tố âm, ý và thấy được bản chất của vấn đề. 

Đề có thề đọc được chữ Nôm trong lúc này, bộ thủ phải mất tính cách là một yếu tố 
báo hiệu chỉnh âm trước đó mà chuyền dần sang tính chất biều ý, nhưng nó vẫn chỉ mới 
teo ra một luồng chỉnh âm. Tiến tới một bước mới hơn, đề bù đắp tốt hơn độ chênh ngày 
một lớn giữa âm xuất phát và âm Nổm, cái khuôn khô hình thanh gồm 1 trong 214 bộ thủ 
kết hợp với đơn vị ghi âm cũng không đủ đếp ứng được nhu cău ghỉ chép của chữ Nôm 
lúc này. Chữ Nôm đã phá vỡ khuôn khồ này tạo ra cách ghi mới: dùng một don vi ghi 
âm xuất phát kết hợp với một chữ Hán trỏ nghĩa cụ thể. 

Tất nhiên những chữ này cũng không thề xuất hiện trước thế kỉ XVII như lí do đã 
nêu trên, ví dụ : 


mã chữ năm xuất hiện đầu tiên ở bia 


ЖА sấu 1670 
et trong : 1675 
$6 o 1676 
EN vào 1680 


Khi xuất hiện các mã Nôm lấy chữ Hán làm thành tố biều ý (lấy nghĩa của chữ Hán 
làm nghĩa của chữ Nôm ) thì trên đường phát triền chữ Nôm có tiến một bước mới. Nó 
không dừng lại ở việc biều thị một vùng âm Ñ mà có tính chất xác chỉ, nó giúp người đọc 
tìm ra một âm N cụ thề, N; chẳng hạn. Khi chữ Hán làm thành tố biền ý quả đã phát 
sinh hiệu lực rồi thì nó tạo ra một xu hướng xác chỉ hóa làm cho bộ thủ được dùng một 
cách chuần xác hơn, không tùy tiện như lúc đầu. Ở các văn bản Nôm cuối thể kỉ XIX đầu 
thÉ kỉ XX việc sử dụng bộ thủ đã.rất chát ché. Xu hướng xác chỉ hóa này tạo thành một 
áp lực làm cho một số rất ít các mã không chỉnh âm nhưng vẫn dùng bộ thủ. Tuy nhiên, số 
chữ này rất ít ói nếu tính tỉ lệ trong các văn bản cụ thề. bề 

Xét những chữ được quan niệm là mang thành tố biều ý mà không chỉnh âm (dựa 
vào cách phiên trong từ điền và các bản phiên âm trước đây ) chúng ta rút ra những nhận 
xét sau : 


a. Có sự chỉnh âm giữa thành tổ biều âm với âm của chữ do người viết chịu ảnh hưởng' 


phương ngữ các miền khác nhau nhưng người đọc ở vùng Đắc nên không chú ý, ví đụ : 
SÉ chơn hoặc chun ( chân ) 
ÉL moi ( mei ) à 
«x nhơi ( nhai ) 
di. huc (hoa) chán tay 


Mie: 











b. Có sự chỉnh âm nhấn : 
— Trong trường hợp thành tố định âm có nhiều cách đọc theo âm Hán Việt chữ 
Nôm dùng thành tổ biều ý đề xác định một cách đọc cụ thề tùy theo văn cảnh, ví Чи: 
VỀ, đồn (đại) vì №, có 2 âm là đồn và truần 
P 

4% mang (xách) vi ^- có 2 âm là vong ( Ïừ nguyên ghi : vô phòng thiết, âm vong }) 
và mang 

Ж (bức) sáo. Vì + có âm tháo (Ïừ nguyên ghi : thoả áo thiết) và sáo. 

— Trong trường hợp thành tố định âm có nhiều khả năng đọc chuyền theo âm 
Nôm thì các cách đọc khác nhau tạo thành các khả năng và có tính kế thừa, vì vậy cũng phải 
đùng thành tố biều ý đề xác chỉ âm đọc của mã chữ, ví dụ : 

SR 6c, vi Б có các khà năng đọc : óc, utc, óc 

* 

p cáo, vi $ có các khả năng đọc : cáu, cạ0, сво 

Nói chung ở các trường hợp này, tác dụng của bộ thủ vẫn là xác chỉ, chúng có tính 
chất chỉnh âm vì nó nhấn mạnh âm của toàn chữ là một âm Hán Việt nhất dịnh chứ không 
phải là âm khác. | 

Ta rút ra những kết luận sau : 

« Nhìn suốt quá trình phát triền của chữ Nôm, ta thấy thành tố biều ý và các kí hiệu 
nháy, cá, thành tố chỉnh âm đầu có thề thay thé cho nhau nhu các ví dụ đã nêu. Nếu nhìn 
toàn bộ quá trình phát trión cüa chir Nóm thì rõ ràng các loại thành tố này đều có chung 
chức năng văn tự giống nhau. 


Có thề ghi nhận điềm пау một cách cụ thể bằng sơ đồ sau : 














ÂM | - PHÂN TÍCH THÀNH TỔ 
: єнї 
ngay nay Thành tổ chính Thành tố phụ 





| 


| Р 





x 
хх 
+ 


T 


A ВА. 


一 aient t 


• Các thành tố phụ không xuất hiện cùng một lúc với số lượng và tốc độ như nhau 
mà lần lượt xuất biện mang tính chất bồ sung cho nhau. Ban đầu là các kí hiêu nháy. cá, 
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các kí hiệu. “chỉnh. âm đầu, các bộ thủ chưa có giá trị ¡ điều " TỐ rằng mà cũng d méi có 
tính chất báo hiệu chỉnh âm. ` 

+ Khi “ngë âm tiếng Việt có những thay đồi lớn, độ chénl. giữa âm xuất hit và âm 
Nôm càng cao thì càng phát triền loại thành tố biều ý. Như vậy không có nghĩa là chữ 
Nôm đi sang xu hướng ghi ý mà ngược lại nó dùng thành tố biều ý đề chỉnh âm được đắc 
lực hon. Chính vi lé dó mà lúc này bộ thủ biều ý lại cần đề giúp cho sự chỉnh ám được tốt hơn. 

® Loại hình thanh theo kiều Hán bị phá vỡ, xuất hiện loại thành tő bièu ý bàng chi 
Hán cụ thề, trong chữ Nôm có xu hướng xác chỉ hóa, giá trị biều ý của thành tố phụ càng 
được nâng cao. 


e. Trong khi thành tổ biều ý phát triền mạnh ở thế kỉ XVIII, xu hướng xác chỉ đã 
mạnh mẽ thì do mỗi quan hệ bên trong hệ thống có thề có một số rất ít chữ tuy không 
chỉnh âm nhưng vẫn mang thành tố biều ý (ch yếu là bộ thủ ) tinh hinh ván bán chung 
cho thấy số chữ này không đáng kề (khoảng 0,3% ). 

«Cái xu hướng bao trùm trong toàn bộ quá trình phát triền của chữ Nôm là dùng các 
kiều loại thành tố phụ đề chỉnh âm, trong đó bao gồm cả Ња: tö bidu ý và thành tố biều 
ý chiếm phần lớn ở giai đoạn cuối. 


Nhìn khái quát việc sử dụng thành tố biều ý trong chữ Nôm nhất là việc sử dụng bộ 
thủ, ta thấy ở từng giai đoạn và ở từng khu vực, giá trị và chức năng của nó rõ ràng có 
khác nhau. Theo ý chúng tôi có thề phân nhỏ ra thành các tiều loại sau : 

5.1 loại theo mối liên tưởng về vùng nghĩa | | 

Đây là khu vực tương đối ồn định bao gồm những chữ mà ý nghĩa của nó gắn khá | 

chặt với từng ý nghĩa của một bộ thủ. Ví dụ trường hợp các chữ x (nuóc), i$, (sóng) 


XE (eoi), FÈ (gc), ZF (bên), EP (dubi), 349 (möi). É (chòm), AR (no)... 
Số lượng những chữ loại này chiếm một tỉ lệ tương đối lớn, ở loại này, những từ mà ý 
nghĩa gắn với trường nghĩa của bộ thủ nao thì thường dùng bộ thủ ấy cho nên nó là những 
chữ xếp sắp theo mỗi liên tưởng vùng nghĩa. 


Ngoài khu vực tương đối ồn định vừa trình bày trên ra là khu vực những chữ sử dụng 
bộ thủ một cách EES, đối tự do. Tuy nhiên, khi người viết chữ Nôm lựa chọn một bộ thủ 
nào đấy cho chữ. viết của mình họ đã phải cân nhắc, tính toán, dựa vào một tiêu chuần nhất 
định mà ho cho là hop И. : 


3.2 Loai theo mối liên tưởng về nghĩa của chữ Hán 

Sự liên tưởng về nghĩa của từng chữ này được thiết lập theo nhiều kiều, nhưng nói 
chung chúng giống nhau ở chỗ ban đầu xuất phát từ một nghĩa cảnh cụ thề rồi sau được ' 
trừu tượng hóa đi. Ví dụ ZB (quen) xuất phát từ cách nói «quen thông thỒ», ngược 
nghĩa với + lạ nước lạ cái > khái niệm guen liên twng tói khái niệm nước vì vậy nên dùng 
"bộ thủy. Chữ TỔ, (dãy) cũng được liên tưởng từ < соп cá dãy», cá ở dưới nước cho - 
nên dùng bộ thủy. Chữ т (giây) trong câu sau ở Chính phụ ngâm ‹ Bước di một bước 
giây giây lại dừng". Trước nhất «giây > chưa có nghĩa là một phần sáu mươi của phút. 
Nghĩa này chỉ xuất hiện từ khi người Âu mang đồng hồ sang ta. Đồng hồ xưa chỉ đo được 
khác và canh ( đêm năm canh, ngày sáu khắc). Nhưng từ giây đã có sẵn trong tiếng Việt 
với nghĩa «chốc lát». Vì câu thơ eó từ. bước - -và đừng: nên người viết Ông ngay bộ Ж. 


2H 





(túc, vë chán ) cho dễ liên tưởng. 





3.5 loại theo mối liên tưởng về kết cấu 

Những tiếng thường hay đi Hền nhau (trong văn chương cũ ) đồng nghĩa hay nghịch 
nghìa với nhau thì thường một tiếng dùng bộ thủ nào thì tiếng kia cũng dùng bộ thủ ấy. 
Ví dụ xa và gắn trong cgần xa nô nức yến anh» (Kiều). ẨÑỀ (xa) vốn là chữ Hán có hai 
nghĩa : Ì— mua nợ, 2— xa xôi. Chữ Nôm chuyên dùng biều thị nghĩa thứ hai. Từ chỉ 
khoảng cách nghịch nghĩa với nó là gần» cũng thường dùng bộ thủ Я сла ха ghép với thanh 
tố gốc là Ff (сап) уй сб tur dang 斯 . Trong kinh Phật thuyết, trang l5, từ xa gần 
còn được viết là 车 fƒ (xa cản). Vậy P đã đủ đề biều thị âm gần. Hiện nay vùng Nghệ 
Tĩnh còn phát âm gần là gưn, dùng Ñ D e liên tưởng theo kết cấu, Chữ P сы хой 
hiện từ thë ki XVI. 

Chu Ў (nợ ) Ce thanh tố gốc là УС (тт) (һапһ t6 chinh ám là E (trat, có 
nghĩa là nợ ), đây dùng chữ Hán làm thanh tố chỉnh âm, khi viết từ đồng nghĩa đi liền 
với nó la nần người ta dùng luôn 3ˆ làm bộ thủ cộng thên: với thành tố gốc là АЁ (nan) 
đề tạo thành mã chữ Ze — (nin). 

Che Ze ( sang ) T đã giải thích ở trên,có È làm thành tổ phụ chỉnh âm đầu 
đề biều thị âm có cüa sang là [krang] Trong tir ghép «ета sang» do mối liên tưởng về kết 
cấu, « sửa » cũng dùng luôn làm bộ thủ và mã chữ có dạng Bi - 

Š:4 loại liên tưởng theo vùng âm 

Một số từ Việt có cách đọc khác nhau tùy theo vùng phương ngôn, trong chữ № 
người ta có thề dùng chr bièu thị âm này đề biều thị âm kia. Ví dụ ‡#. (đất) có thể 
dùng biều thị âm đứt trong + đứt tay hay thuốc›. Chữ Ÿ (lậu) thường biều thị âm rau 
cũng có thề dùng biều thị âm nhau (rau ) (bộ phận thai nhì). 

4. loại dịnh hướng bằng nghĩa cụ thề 

Loại này dùng những chữ Hán có dạng đơn giản lấy nghĩa cụ thề của nó làm thành tố 

chỉnh âm. Loại thành tố này theo sự thống kê của chúng tôi gồm vào khoảng hơn 90 don vi 


(xem phần phụ chương) ví dụ : 


chữ âm thành tố chỉnh âm 
35 ra 出 
X. chét #, 
e chiu 党 
BB cho 市 
3ã bổ + 


Quan sát loại này trong văn bia chúng ta thấy : Chữ sớm nhất là 4E ( tay ) xuất hiện 
năm 1591, trong văn bản Nôm còn có thề viết là 8 (1) sau này được thay thế bàng 21 . 





(1) Bây là chữ Hán có âm tai tró hai bên phía trên má, 
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Ngoài ra hàng loạt chữ, hang loạt chữ có thành tổ phụ là chữ Hán xuất hiện liên tục từ 
hậu bán thè ki XVII có thè kê ra dêy : 


chte ат năm xuất hiện làn đầu 
六 ван 1670 
sU trong 1675 
ME già 1676 
$8, vào 1680 
% sánh 1682 
en {ойр 1685 
ZS | gồm 1695 
SZ vuóng 1705 
3. nhiều | 1711 
* RS dốn, rốn f 1720 
Ga dài 1744 
Sr dưới | 1751 
RI. vải 1751 
T? giữa 1763 
PE thiêng 1774 
sót 1775 

8 . 
ЖК. trăm - 1777 
BS tròn 1823 
35 trai ， | : 1828 
TE tiá 1843 
$ | lắm f 1869 


Cứ liệu trên trong bìa cho ta thấy quang cảnh chung về thời điềm xuất hiệu của loại 
chữ này. ' 
Nói chung, loại chữ này xuất hiện sau khi ngữ ám tiếng Việt có những biến động ở 
địa hạt âm đầu (như bị, t! > tr; b > v, mÌ >> nh, l..). Dấu vết của những biến động này còn 
thấy rõ trong từ điền của A de Rhodes và trong những văn bản quốc ngữ buồi đầu ( khoảng 
từ 1620 — 1645 ) còn lưu trữ tại thư viện Va - tỉ- căng. Vì định hướng bằng nghĩa cụ thề - 
cho nên nó là loại định hướng hữn biệu hơn cả, ví dụ : 


aaa Ын > | 
THÀNH TỔ GỐC âm mới | 


THÀNH TỔ PHỤ | 
mã: chữ-. - —===——————————— —  rAnAV T  YAT 一 一 















| 
| 
| e 1 ә Ae | 
| hinh | âm | âm Хош һїпһ | nghia RS chữ | 
EH | № lâm tlám d" trám Ì trăm | | 
| B | № lai Чаї $ con trai - | trai | 
. i | | 
| su, | 意 long tlong | 内 bên trong  Ô trong | 
| #7 | + bóng buéng | + vuông | vuông 
i Ios Lu P bao bào | > di vào: | vào 
| Sr | 党 dái đưới т | ở dưới | dwói | 
! > ck, | . 
| T Жа | chir chữa + | ở giữa Í giữa | 





N 
par 
oa 


4. Quan hệ giữa các loại thành tổ 


Một vấn đề quan trọng cần được thảo luập là sự tác động qua lại giữa các loại thành 
tð. Vấn đề này tuy xưa nay chưa được dặt thành chương mục riêng trong các công trình 
nghiên cứu, song trong thực tế, nó vẫn dược đề eập đến khi cần phải phát biều ý kiến về 
sự cấu tạo và các cách phân loại của chữ Nôm. Đối với các chữ 5.2 '>¬¬~ nhóm 2 các 
nhà nghiên cứu đều tách mã chữ thành hai bộ phận và quan sát mối quan hệ giữa chúng. 
Và ý kiến chung đều coi 2 bộ phận nay tham gia vào chữ Nôm với tư cách 2 đơn vị ngang 
hàng nhau về giá trị và chức năng. 

Thực ra thì mối quan hệ của các loại thành tổ này có thề đặt theo sơ đồ sau : 


ehinh âm 


% — — idu ege 


Ат góc 









| 
















ў y 

Аш gốc chinh ám | 
E kí hiệu 

Am gt chỉnh âm 






Âm gốc được biều thị bằng thành tố gốc còn các loại ở cột bên phải được biều thị bằng 
thành tố phụ. Thành tố biều thị âm gốc có bai loại : loại chữ Hán nguyên dạng và loại chữ 
Hán lược nét. Ta tiến thêm một bước tìm hiều mỗi quan hệ giữa các loại thành tố bằng 
cách thăm dò qua các tiêu chí вап: 









THÀNH TỔ GỐC 
Tiêu chí phân định ее 2 
Nguyên dạng lược nét 











— có biều thị âm gốc không có có, 
không 


có 
















— có đứng độc lập không cổ 





—có,nằm trong quan hé nội có 


tại của cấu trúc khòng 






và ta rút ra nhận xét: 


1 — Thành tố gốc nguyên dạng ( chữ Hán ) biều thị âm gốc, dứng độc lập được ( trong 


trường hợp nó được đọc đúng âm như ở các ô 1, 2, 3 cùng như khi đọc chỉnh âm ở ô 
số 4). Ở nhóm 2, nó có thề kết hợp với thành tổ phụ. 


2— Thành tổ gốc lược nét biều thị âm gốc nhưng không đứng độc lập được mà phải 
kết hợp với thành tố phụ. Vi ди: 


[hành tố gốc lvoc nét — Thành t& phu — Ma cho 
Ф. рар *. X bép 
$ khao i d và kháo 
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% ngim 





+ ngâm > 
= ti 4 Ж. tay 


Vì ở chữ Nôm không thề có 2 thành tố gốc nên ở đây bao giờ cũng gồm 1 thành tố 
gốc lược nét kết hợp với một thành tố phụ bất kì. 

3— Thành tố phụ không biều thị âm gốc tất nhiên không đứng độc lập mà phải k kết ber 
với 1 trong 2 loại thành tố gốc trên. 

4 — Thành tố gốc nguyên dạng, thành tố gốc lược nét và thành tố phụ đều là tiếc 
đơn vị có thề nằm trong loại chữ Nôm thuộc nhóm 2. 

Vì trong cấu trúc Nôm không thề có hai thành tố gốc nên chỉ có hai kiều quan hé sau 

a. Thành tố gốc nguyên dạng + thành të phu = mã chữ 


路 № K MS vw 

* 3 quin = i 3Ÿ см 
„ f chất + ‡ế chắt 
Х nhủ 小 EE NN 
3k. nón ar + non 


b. Thành tố gốc lược nét -} thành tố phụ : Loại này đã trình bay ở trên. 

Khi khảo sát các kiều quan hệ này ta theo nguyên tắc sau : loại trừ những trường hợp 
cá biệt, ngoại lệ mang tính ngẫu nhiên chiếm dưới 0,5% tồng số chữ Nôm đối với những 
chữ có tần số xuất hiện thấp và chiếm dưới 0,1% tòng số chữ Nôm đối với những chữ 
có tần số xuất hiện cao hos. Yi du Bang trà chứ Nôm của viện ngôn ngữ có chữ JÈ, (ley) 
có về do sự kết hợp của ¿ (hành tô gốc là А, (1) а ` (lại) nếu đối chiếu nó với 
chữ jÉ , Thực ra lúc đầu chữ Nôm dã dùng j, d ghi àm lay (sách Phật thuyết ) giỗng 
như dùng + (thé) gbi àm thay, và sau thành tố gốc cũ 3L dà mÉt y nghia thanh tố 
chính mà chuyền thành thánh tố phu. chỉnh âm cho $ . Song giá cứ coi chữ này có 2 
thành tố gốc thì nó chỉ chiếm tỉ lệ ]/8000 của sách trên nên cùng chẳng cần xét tới. vả. 
chăng đề ghi âm lạy chữ Nôm thời hậu kì vẫn dùng mã A. Óng P. Schneider cüng. 
nêu ra một số chữ được cấu tạo bằng 2 thanh tố mà ông cho là gốc và ông gọi là cấu tạo. 
bằng phương pháp phiên thiết ( Íormóe par le mode du Fangie) nhưng trong tồng số 8 chữ 
mà ông nếu ra thì phần nhiều không thật chính xác. Ta thử xét lại vài chữ : | 

£ (tring ) : như ta đã chứng minh là loại chữ dùng thành tố phụ chỉnh âm đầu. 

ЛЁ. (phướn) : gồm thành tố gốc la ý (phiếu) ở đây phiến có thề chuyỀn sang、 
phướn giống trường hợp AH! tie thiết có thề chuyền sang thớt, Ệ_ là thành tố phụ. Vả 
chăng, chữ này cũng rất ít gặp phần nhiều đề ghi âm phướn chữ Nôm thường dùng mã $. 

RR. (vë) ở chữ này В. là chir Hán düng nghĩa cụ thề đề định hướng chỉnh âm; 
R, là thành tố gốc (âm vĩ) giống các trường hợp dùng ў. (kì) ghỉ âm cài và dùng 
B. (mi) ghi âm mó. $E. (nóc) güm thành tổ gốc là M, (dóc), được chỉnh âm theo 
luật 1đ `> n trong tiếng Việt và A (óc, cái nhà ) là thành tố phụ định ке chinh ám 
bằng nghĩa cụ thề. 

Ông Maurice Durand khi nghiên cứu thơ Hồ Xuân Hương cũng: đã đưa ra ý kiến như 
trên, ông dẫn chứng bằng chữ #Ÿˆ. (mất) và giải thích chữ này la do É ( miwang ) ghép 
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với 4 (siet) chanh mÉt, Thuc ra iX là biển thề từ hình thức tiền thân của по В Я. 
thường xuất hiện ở các văn bản trước Hồ Xuân Hương. ЎА. сб thành të góc là 3- (mạt) 
và ở (thất: mất) là thành tố phụ chỉnh âm bằng nghĩa cụ thể, 

Chúng ta tóm tắt phần quan hệ giữa các loại thành tố bằng sơ đồ sau đây : 





THÀNH TỔ PHỤ 


Gesetten it 








Àm | Nghĩa 
: -— kí hiệu cổ định. | i 
| | — kí hiệu chỉnh âm đầu . | 
| Nguyén dang i ` — Bậ thủ Кот | 
| | _— —chữ Hến định hướng | 
! * ` | theo nghĩa cụ thề | 








| 








| — kí hiệu chỉnh âm đầu | 


Lược nét | “3 — Bộ thủ Nâm 


| 


| 
| 
| 





an. ha ca te 


s. Các kiều loại chữ Nôm 

1. Những sự phân loại trước đây : | 

Như đã biết, các ông Trần Văn Giấp, Đào Duy Anh và Hoàng Xuân Hản khi phân chia 
các kiều loại chữ Nôm đã dựa vao ph >ag pháp lục thư của người Hán. Ông Trần Văn Giáp 
cho rằng chữ Nôm có са thảy sau kiều loại như trong chữ Hán. Các ông Đào Duy Anh và 
Hoàng Xuân Hân cho rằng chữ Nom ehi có 3 kiều loại la hội у, дій tá và hình thanh, Vẽ 
ý kiến của các ông trên, chúng ta đã có nhận xét ở đầu chương. 

_ Ông P. Schneider thì lẹi cho rằng chữ Nôm có tất cả 10 kiều loại. 

Сас ông Nguyễn Quang Ху ча Vũ Văn Kính trong bài mở đều cuốn Tự điền chữ Мот 
đã chia chữ Nôm thành 7 kiều chính :. 

* Chir Hán Việt hóa. tức âm Hán Việt ví như 学 AL (hocsinh) Я 99 (dóngtày) 

* Chir Hán doc theo пра уі пи Ж (ора) Л, (#8) 

* Chir hài thanh. 

m 

+ Chir hài thanh. Nóm, ví nhu: J, ( vëñg 5 

+ Chữ hội ý, ví dụ ZE (trò) 

+ Chữ giả lá, ví như 3k (ta) BỊ} (có, $% (1) 

+ Chữ giả tá Nỏm, ví như Zë (vàng) ` 

Các tác giả Nguyễn Tài Cần và N. Xtankêvich (bà: đã dẫn) Lê Văn Quán (1) phân định 
các kiều loại chữ Nôm theo một phương pháp nhất quán và khoa học hơn. Trước nhất, ở 
bước 1, ông Cần dựa vào hình thề đề chia chữ Nôm ra làm 2 loại lớn : 


а) ові mượn chữ Hán (hay loại đơn) | 


CH Nehién cu vé chi Nóm. NXB Khoa hoc Ха hói, 1981. 
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b) Loại tự tạo (hay loại có cấu trúc bên trong) 
Từ hai loại lớn này ông tiến hành những bước lrỡng phân khác phau căn cứ vào 
những mỗi quan hệ đặc biệt của từng loại một. f 
o logi a, óng.cáu cw vào cách mượn khác nhau đề chia ra loại mượn một mặt (mượn 
riêng všn tự) và loại mượn 2 mặt : âm và nghĩa (mượn văn tự kèm mượn ngôn ngữ). Ông 
tiến hành các bước lưỡng phân tiếp theo. 
Về mượn một mặt chia ra : 


— mượn nghĩa 


ice —- đọc chính xác 
” — mượn âm 
| I M — doc dai khái 


về mượn hai mặt chia ra : 
— ghì tiếng Hán Việt 
— ghi tiếng gốc Hán không phải Hán Việt 
Ở loại b, ông tiến hành các bước lưỡng phán sau: 
—. Lòại thành tố chính gia thêm bién dbi phu 
—— Loại hai thành tó quan trong ngang nhau (ghép) lại, sau lại được chia ra 


"—........ 


„эе 
¬ 


— ghép một mặt M 
A — nghĩa với nghĩa 


Reg bộ với chữ 
— ghép hai mặt (âm 十 nghĩa) — _ 
I —- chữ với chữ 


"Cách phân loại này đã dựa vào những quan hệ cấu trúc bên ngoai (hình thề, các thanh 
t6) và bên trong (quan hệ 3 mặt hình — âm — nghĩa) đề chia chữ Nôm ra thành 10 kiều 
loại đầy đủ. Song chúng tôi nhận thấy các tác giả trên còn coi ngang hàng các thành tố âm 
và ý mà chưa nêu được vai trò chủ đạo của thanh tổ biều âm mà theo chúng tôi là mỗi quan 
hệ bao quát nhất. | 

Về loại mượn nghĩa hay dọc theo nghĩa các nha nghiên cứu trước đây đều thừa nhận, 
nhưng khi xếp các chữ Nôm vao ó nay thì các ông Ít nhiều đều eó sw do dy. 

Sở đi từ lâu đã có nhiều người cho rằng trọng chữ Nôm có rất nhiều chữ đọc theo: 
nghĩa vì họ thấy âm đọc lên dúng v như nghĩa chữ. Ví dụ các trường hợp éi (gwom), 
t (ghế). Bt (вам), $ (mua) Jb (m6i) v.v. Nhưng về sau qua việc nghiên cứu âm vận 
bọc tiếng Hán và tiếng Việt, người ta dã khẳng định dược rằng những chữ như trên hoàn 
toàn đọc theo âm. Ngày nay, khi nhắc đến loại đọc theo nghĩa, nhà nghiên cứu thường nghĩ 
đến: những trường hợp khác. Đó là những chữ hiện nay chưa lần ra được nguồn gốc âm 
đọc. Ở trên а đã chứng mỉnh những chữ S, il không phải đọc theo nghĩa. Những 
người chủ trương có loại chữ đọc theo nghĩa này thường đưa ra các dẫn chứng khác như : 


cd _ Việc 
iT danh 








T * 5 
轻 ~- gt 
Cách viết tải trong chi? Nóm chi nhàm niue dích tiết kiệm nét nên có lúc nó mượn 
chữ thảo. có lúc nó mượn giản tự và trong phần lớn trường hợp nó sáng tạo ra một cách 
viết riêng vir& it net vira gày gon. dé nhìn dé doc. Sau dày la các ví du : 


Nguyên dang chữ: Tháo và giản Та! 
chân thư te Hán Nom Ат Nom 
使 RT minh 
南 i X5 nam 
Ж, Ж, IS, phong 
4 ` z. 2 kim 
x $ K fv. 
多 ? #, + di, để 
s 2 为 js 
*% mm % у@ 
E + thầm 
4#1 Zi 3 về 
‚ & S.S một 
q^ “hang 


l $ пао 
e 
fe е, náng 
(Xem them bảng các chữ viết tát ở phần phụ chương) 

Ngoài lối viết tát cho các chir Nóm hoàn chính ra còn có lô: viết tắt cho từng thành 
tố. Nhưng về bản chất, lối viết tát sau khác lỗi viết tắt trước. Lỗi viết tất trước có tính chất 
ghuyền kí hiệu, một chữ tát hoàn toàn thay thế cho một chữ Nôm, giữa hai thứ ít lưu lại 
một bộ phận giống nhau. Lõi viết sau không chuyền kí hiệu, biết chữ nguyên dạng vẫn đọc 
được chữ tát. Muốn thế thì sau khi viết tát, thành tố gốc vẫn được giữ lại. Thường người 
ta chỉ lược nét ở bộ phận thành tố phụ. Ví dụ : 


m . trái viết thanh Ж. 
Hus _ 3 
АЯ sam a # 

Lãi viết tát sau không tạo ra sự thay đồi về cấu trúc, ta vẫn có thề phân biệt rõ thành 


t6 góc và thành tố phụ chỉnh âm. Còn trong lỗi viết tất trước thì rõ ràng có sự thay đồi 
cấu trúc vì nó không phân tích ra được thành các thành tố, vị dụ : 
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Hán cũng như tiếng Việt. 

Một số ítâm Hán Việt có thề được đọc chệch đôi chút thành âm Việt theo kiều ‹thanh 
tùy nghĩa chuyền? cña người Hán. Trong cuốn Fhệp giá trai dưỡng tân lục tập 5 Tiền Đại 
Hân, nhà âm vận học nồi tiếng đời Thanh, có nêu một số dẫn chứng về lối này, Ví dụ bài 
Tiều mân, phần Đại nhã, sách Kinh Thi có càu: 

Ngã quy kí yếm 

bất ngã cáo du 

mưu phù khồng đa 

thi dung bát tvu ( . ) 
phát ngón doanh dinh 
thùy cảm chấp kì cừu 

Ẩhi chứ thích bài пау Mao Trành (đời Hán) giải thích rằng chữ $. (tập) có nghĩa là 
$C, (tựu : tới nơi) cho nên đọc là (ựu. Lại trong bài Chiêm ấn cũng phần Đại Nhã, Kinh 


-Thi có câu : 


BÉt tai ngā tiên 
bất tại ngã hậu 
mạo mạo hạo nhiên 
vô bät khäc eð (3%) 
vô thiêm hoàng tò 

| | thì cứu nhĩ hộ 

Khi chứ thích, Mao Trành ghi: cht + (củng) có nghĩa là ü G: chức chắn) nën 
đọc là cố, hiệp vần với Бб. 

Chúng tôi không loại trừ khả năng là do lối dạy chữ Hán bằng cách dịch từng từ một 
(như Nhất thiên tự, Tam thiên tự) một chữ Hán chỉ được dịch bằng một nghĩa có làm cho 
một vài chữ Nôm lẻ tẻ xuất hiện theo kiều đọc theo nghĩa như 2 (nãi) đọc là bèn, AÈ. 
(dich) doc là nách nhung TEE quà hiếm hoi, chiếm tỉ lệ rất thấp và về tìn số xuất hiện 
thì không đáng kề. 

Về loại hội ý hay quan hệ ý 十 Yi đã phát biều ở trên, đây miễn nhắc lại. 


Trong vấn đề phân chia kiều loại chữ Nôm cũng cần khảo sát hiện tượng viết tắt. Nếu 
coi viết tắt là bớt nét thì người Hán có 2 kiều là viết thảo và giản tự. Viết thảo vừa bót 
nét nhưng lại nhằm mục đích viết được nhanh (các nét được viết liền nhau) và chuộng về 
bay bướm, đẹp mát. Còn giản tự thì chỉ cần tiết kiệm nét chữ. Ví dụ : 


Viết thảo : 


e viết thành 4? 
x = Z 
y ` = $5 
_Giản tự: S — P 


#, s= = 
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AE з 

轻 ~ gt 
Cách viết tát trong chi; Nóm chi nhằm mục đích tiết kiệm nết nên có lúc nó mượn 
chữ thảo. có lúc nó mượn giản tự và trong phần lớn trường hợp nó sáng tạo ra một cách 







viết riêng vừa tt nét vừa gáy gọn dé nhìn dé doc. Sau dày là các ví du: 


Nguyên dạng chữ Tháo và giản Tát : 

chân thir tự Hán Nóm Àm Nóm 
命 er minh 
南 $ 在 nam 
Ж, 风 re phong 
А р E E kim 
€ * & Ấy. v 
多 ? Z,1† di, Jè 
s 5 为 tý 
A A 9: vó 
E + thầm 
#1 4. 党 ' về 

: 8 E. x một 

i$ d^ chang 
NI $ nào 
fit, Š năng 


(Xem thém bảng các chữ viết tắt ở phần phụ chương) 

Ngoài lối viết tát cho các chữ Nôm hoàn chỉnh ra còn có lố viết tát cho từng thành 
tố. Nhưng về bản chất, lối viết tắt sau khác lối viết tắt trước. Lỗi viết tát trước có tính chất 
ehuyền kí hiệu, một chữ tát hoàn toàn thay thế cho một chữ Nôm, giữa hai thứ ít lưu lại 
một bộ phận giống nhau. Lối viết sau không chuyền kí biệu, biết chữ nguyên dạng vẫn đọc 
được chữ tắt. Muốn thế thì sau khi viết tát, thành tố gốc vẫn được giữ lại. Thường người 
ta chỉ lược nét ó bộ phật thành tố phụ. Ví dụ : 

Ж ái viết thành №. 
S ы MEE" 
HRS en - № 


Lối viết tát sau không tạo ra sự thay đồi về cấu trúc, ta vẫn có thề phân biệt rõ thành 
të gốc và thành tố phụ chỉnh âm. Còn trong lối viết tất trước thì rõ ràng có sự thay đồi 
cẩu trúc vì nó không phân tích ra được thành các thành tố, vì du: 
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ao E E re e x V чы 
t 


d va <> 
Ф và Ф 
+ =) 
а về 7 


2. Cách páàn loạt của giáo trình | 
Khi tiến hanh phân chia các kiều loại chữ Nôm, chúng !a nén dựa vào cac quan niệm 
và phương pháp sau : 

— Chữ Nôm bao gồm một khối lượng khá lớn các đơn vị hình khối (ít nhất là 20 000) 
được phân bố trong một khoảng thời gian khá dài (hơn 700 năm). Nó là một ay vật khách 
quan nên cũng có sự phát triền và có lẽ còn phát triền tự do hơn nhiều văn tự khác vì chưa 
bao gi được nhà nước công nhận và điền chế hóa (trừ mấy năm đời Quang Trung). Nó 
cố gắng bắt kịp, ở một mức độ nhất định. nhịp độ biến hóa cúa ngữ âm tiếng Việt. Sở 
di nó thay đồi mà vẫn giữ được chức năng văn tự là vì bản thân nó vừa chứa đựng những 
mặt đối lập vừa chứa đựng tính đồng nhất. lính đồng nhất làm cho chữ Nôm trước sau 
giữ được một diện mạo ồn định : đây là sự Đám sát mục tiêu ghi âm dân tộc bằng các chất 
liệu Hán tự và hình thức biều hiện của nó là sự ồn định của các thành tố gốc. Còn mặt 
đối lập biều biện ở sự mâu thuần giữa cái biều thị (âm xuất phát) và cái được biều thí 
(âm Nôm), Khi sự đối lập tăng tới một mức độ nào đó thì sẽ được giải quyết bằng sự 
bồ sung hay thay thể kí hiệu văn tự ở các thành tố phụ thuộc vùng chỉnh âm. Thành th 
một, chữ Nôm nhìn theo quan điềm lịch đại có thề có một lí lịch riêng bao gồm một chuỗi 


chuyền biến như £ > dëi у đt › №. và khi dšt vào mô thúc cãu trác 
thì có thề năm vàn những ô khác nhau. Khảo sát các mô thức cấu trúc chữ Nôm ta chấp 
nhận rằng tất cả các chữ Nôm phân bố ở văn bia hay ở các văn bản Nôm, ở thế kỉ XVIH 
hay ở thế kỉ XX đều la đối tượng nghiên cứu như nhau. 


— Như đã phân tích trong phần xác định các thành tố, chữ Nóm có xu hướng ghi am 


- rất rõ rằng. Về điềm này nó tiến bộ hơn chữ Hán. Ở vùng chỉnh âm, nó có thề vận dụng 


đến một phương thức định hướng bằng nghĩa, nhưng rốt cục vẫn là nhằm thuyết minh 
bằng cách này hay cách khác cho phần âm. Vì vậy khi lập bảng phân loại không thề không 
chú ý đến đặc chủng ghỉ âm của nó. Đề tránh chủ quan, khi xác định cáo yếu tổ âm 一 
nghĩa cần dựa vào các tỉ lệ đã được thống kê đề phân biệt giữa quy tíc và lệ ngoại. 

-- Quan niệm rằng bất kì một dấu hiệu văn tự nào cũng có giá trị và chức năng 
riêng không thề tùy tiện phủ nhận hay sửa đồi, nên gặp trường hợp một chữ Nôm có 
hình thề lạ (như Së dỡ, iB quen. 3P là v.v) hay âm lạ (như J9 duoc, Ж thả...) 
thì phải chú ý tìm hiều và khi nó lặp đi lặp lại tới một tần cố nào đó thì phải đặt thành 
đối tượng nghiên cứu, không nên suy diễn cho rằng nó lầm lẫn từ chữ nay sang chữ khác 
hay từ nét này sang nét khác. 

—- Trong tình hình văn bản hiện nay do hiện tượng tam sao thất bản ở các tài liệu 
chép tay, ta chú trọng trước nhất tới văn bia, các văn bẩn in khắc (nhất là in khác ở kinh 
đô hay ở chùa chiền), còn các tài lieu chép tay, các loại tự điền Nom chỉ được sử dụng 
như một đối chứng. 

— Đối với những hiện tượng chưa giải thích nồi xin đề tồn nghỉ chứ không suy diễn 
theo lỗi định kiến, 
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Chữ Nôm, căn cứ vao mặt hình thề trong sự so sánh với chữ Hán, tự tách ra làm 
2 nhóm. Nhóm ] là nhóm đơn (mượn văn tự Hán, không có cấu tạo nội tại), nhóm 2 là 
nhóm ghép (tự tạo. có cấu tạo riêng). 


Khi phân loại nhóm l phái dya vào những quan hệ chiều sâu tức là quan hệ 3 mặt : 
hình thề — âm đọc — ý nghĩa. 
Ta dựa vào phương thức vay mượn văn tự Hán đề tiến hành các bước lưỡng 
phán sau : 
a. mượn âm O+ muon nghĩa 
b. mượn âm — bỏ nghĩa 
Lại dựa vào phương thức đọc mà chia ra : 
al — đọc âm Hán Việt mượn nghĩa 
a2 — đọc âm phi Hán Việt mượn nghĩa 
bl — đọc đúng âm Hán Việt bồ nghĩa 
b2 — đọc chỉnh âm Hán Việt bổ nghĩa 
Sơ đồ như sau : 
al (di 
a 


a2 $ (mùa) 


© { i 
® — 没 (mot: e6 đấm) 
h- 


b2 $] (biết) 


— Kiều loại al được dùng biều thị các diểng Han Việt. Nó có sự trùng khít cả 3 
mặt hình -- âm — nghĩa với một chữ Hán. Đó là nói trong trường hợp lí tưởng. Do chỗ 
chr Fín về mặt giá trị của mã chữ đã có giá trị khu biệt ý nghĩa giữa các từ đồng âm, 
nghĩa đã gắn chặt với chữ, cho nên khi viết phải lựa đúng chữ. Ví dụ đề biều thị âm 
phong cho đúng nghĩa phải lựa chọn một trong các chữ sau : 

Ж, phong ; gió, phong tục 

8+ phong : mũi nhọn của binh khí hay của quấn đội 
Ж, phong : bệnh hủi 

+ phong i gói. ban đất, ban tước. 

— Kiều loại a2 dọc theo ân: (ën Hán Việt hoặc Hán Việt Việt hóa — gọi chung là 
phi Hán Việt, tức là cách đọc không phải Hán Việt đối với những từ gốc Hán — ở các 
ván bán Hán. Các chữ oày chỉ được đọc theo âm Hán Việt nhưng ở các văn bản Nôm thì 
nó có th? đọc theo âm Hán Việt hoặc các âm phi Hán Việt nói trên, ví dụ : 

Kiều a1 Kiều a2 
Chữ (Hán Viet) (phi Hán Viét) 
+ xa xe 
9H ki cười 
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le И AUTE Е С 


i$ troc duc ` 
外 phoe buộc 
ЁР lư lira 
+ ‚ 180 báu 


Âm Tiền Hán Việt được sử dụng nhiều trong các văn bản Nôm buồi đầu Bài phú 
Cư trần lạc đạo gồm tất cả 1482 chữ thì có 112 chữ đọc theo âm Tiền -HánŠ Việt,” chiếm 


` ti lé 8%. Còn âm Hán Việt Việt hóa thì vẫn được tiếp ,tục sử dụng đều đặn ở các thể kì 


sau, vi du: 
3 dë, (câu «Dè hay tinh li gặp tình: — Kiều) 
d 20. nang ( «Nàng rüng : Này thuc tinh thành chẳng xe, Kiều ) 
本 vën («Ho Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh», Kiều ) 
$ chúa (;Vân trình hội chúa xem tường», Kiều ) 


— Kiều loại bl dùng âm Hán Việt bỏ nghĩa, ít có trường hợp nó dùng loại âm phi 
Hán Việt. Ở đây chỉ có mối quan hệ hình — âm không có quan hệ nghĩa. Muốn thế thì trước 
nhất xét từ mà nó biều thị nhất thiết không phải là từ gốc Hán vì nếu là từ gốc Hán thì 
sẽ hiều nhầm порта chè. Ở dây xảy ra hiện tượng: một chữ có một âm đọc nhưng là bai 
từ, một từ gốc Hán và một từ Thuần Việt: là a1 hoặc là bl, ví du: 


ж ай : bình lính, chết al 
tốt : ngược với xấu bl 
x al : bui. bám | al 
ai ifie df bói bl 
ä | một : biến mất, mất ， alo 
môt : að dúng dšu hàng đơn vị b1 


Kiều loại này xuất hiện ngay trong các vấn bản Nóm buồi đầu và càng về sau càng phồ 
biến. Ví dụ ở sách Phát thuyết ta gặp những chữ eau : 


治 bạc “mầu trăng) 
Е 8 cục xương 
司 tư (lo nghi) 


Kiều loại b3 gồm những chữ Nôm cũng mượn âm bỏ nghĩa như loại b 1 nhưng nó 
không đọc đúng hệt âm Hán Việt mã đọc na ná. Ở đây có sự chỉnh âm. Loại này cũng xuất 
hiện rất sớm. Trong sách Ïhiền tông bản hạnh đã có các chữ вап: 


chữ ám Nóm Hán Vier 
3H chỗ 1% 
Я chac : giác 
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É chăng trang 


Trong sach Phát thuyết cũng có các chữ : 


3t 20 BẦY kë 
$ lòng lông 
4 | chết chiết 
= nhe nhi 


Về sau phần lớn các mã chữ thuộc loại này được gia thêm thành tố phụ, ví dụ : 
#- > + lòng 
3i y # chết 
年 > 3, nên 
E 7 Ё. trước 


Nhóm 2 có cấu tríc nội tại nên có thề dựa vào giá trị và mỗi quan hệ giữa các thành 
tố đề tiến hanh phân loại. 

Nét chung cho các kiều loại thuộc nhóm này là không đọc âm xuất phát mà đọc âm 
chỉnh và cái bižu thị chỉnh âm ở dây là bệ thống thành tố phụ. Hệ thống này đã được phân 
сёр độ tùy thuộc vào mức độ định hướng và phương thức định hướng của nó như đã 
trình bày # phần l1, 3. Ta có sœ đồ sau : 


Е < 
al E niựa 







. _nhây, c1 00000. 
dịnh hướng bảo hiệu 
lược ng  —  — — 82 其 khà 
_ dinh hung Jong chinh âm đầu _ _b = trăng 
liên tưởng theo vùng nghĩa _c] N eoi 








liên tưởng theo nghĩa chr 02 XP — gäe 


е 


liên tưởng theo kết cấu cả 斯 gšn 


liên tưởng theo vùng âm c4 ya đứt 


d A trong 





dịnh hướng bằng nghĩa cụ thề — 
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Nếu từ đây dựa vào mối quan hệ hình — âm — nghĩa đề tiến hành các SE lưỡng phân 
mới, chúng ta sẽ phát hiện thêm một vài kiều loại sau : 


Loại c 1 sau khi đã được tạo ra bằng cách kết Hợp mệt thành tố gốc với một bộ thủ ] 
chỉnh âm như và vờ (con vật cớ cánh sống trên mặt nước) lại được lược nghĩa giữ lấy 
phần âm đề biều thị một từ khác. Ví dụ trong l'háp giới cô hồn quốc ngữ văn của Tê Thánh 
Tông có câu sau: E. £ SÉ £ x X R “(ân ái vò nhân nghĩa cai bôi) ở dây vờ có 
nghĩa là không thực. 


Loại d sau.khi được tạo ra bằng cách ghép thành tố gốc với một chữ Hán chỉnh âm 
như chín (së cuối hàng đơn vị) cũng được lược nghĩa đề biều thị một từ khác. Ta 


lấy ví dụ ngay trong bài trêu, câu $ JJ] da AJ, Фү 4; Jk. (thuộc bằng cháo chín trong lòng)» 
ở агу chín có nghĩa là ngước với sống. 


Ngoài ra ta còn gặp những trường hợp: 
Ж vé (màu vé) dược dùng trỏ nghĩa tvẻ vang; 
Jc non (núi non) được dùng trỏ nghĩa enon nót» 
7 ao (cái a được dùng trỏ nghĩa ‹Ao ước?., 


Ở đây các chữ ЗА, e. "^ .. có ý nghĩa khác hẳn so với khi nổ còn nằm 
trong các kiều loại e1, d. Lúc này thành t phụ hoàn toàn mất tư cách định hướng theo 
vùng nghĩa hay theo nghĩa cụ thề. Tuy nhiên, hiều như vậy thì có. thề khó khăn cho sự xếp 
loại nên cũng có thề giải thích là thành tố phụ định hướng chỉnh âm theo nghĩa cho trường 
hgp l và từ trường bop 1 sang trường hợp 2 chỉ là sự mượn âm và ta có thề coi các 

в này là loại phản chiến của c1 và d. 


Còn một loại chữ Nôm khác mà ông Dương Quảng Hàm nhắc tới là loại cghép một chữ 
nho với một chữ Ném cũ làm thanh một chừù Nôm mới. Ông chỉ nên ra 1 trường hợp là 
све “> (lời). Cũng có người nêu thêm các che nhw PL (buông) và MÀ, (vong). f 
Thực ra 2 chữ này có thành tó gốc la A, (vốn là chữ Hán Ж. có âm bồng ) và như 
vậy thì ZS. (buông) và ДЕ, (vông) đều thuộc loại c 1. | 


Bây giờ vấn đề còn lại là định loại cho những chữ thuộc ô số 10 của sơ đồ 1. Loại 
này không gắn gì với âm đọc, cấu trúc hình thề của nó không có giá trị tạo âm, sự kết hợp 
các thành tố Hán không tạo ra ám Nóm vì vậy nên coi chúng là loại chữ một thành tố, 
Sau này chúng được gia thêm một thành tổ phụ chỉnh âm đề tạo chữ mới, ví dụ : 


= trời E lời, nhời ` 
+ trùm >= chòm ` 


Và lúc này chúng trở thành thành tố gốc trong mối quan hệ mới. Trong trường hợp 
sau ( VỄ- ) mã chữ thuộc loại có thành tố phụ. Sau đây là sơ đồ về sự phân định các 


kiều loại chữ Nôm. i 





Da (Сә) (342) (лр) (0#) (sea) (ea)  (2ugn) (94) (елш) (эч) 


` BOY "pa WR wem "Sg F м 


uie noo Au vig3u 
Buna 194 viudu Зацл 
ogg ooqI out OUL 


jou вә 
söng ХеЧ 





ugg nyo f Së 

ещи Soe Se пур . z 1 Ss 

$3 Че Ч3 о) queqi Suony quiq Suon; uf oa о а - эл 
wH юй Juon qquiq T. ` d ` wH 





чү 


wg yuqo 





wg ghp 8004 





(зош) 


( 91A 
чең шү) 
yuẩu Ági 
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ngH 391A 
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uy. uy 
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Qua sơ đồ tóm tắt và những phần đã trình bày trên, ta rút ra một số kết luận sau : 


1. Giữa chữ Nôm thuộc nhóm 1 và chữ Hán có thề có một ranh giới mà từ trước đến 
nay ít người quan tâm đến. Hình thề văn tw dé làm nhàe di ranh giới này. Vì vậy khi 
phán dinh Hán và Nóm phải nhìn cả 3 phương diện hinh ám và nghĩa. Trong thực tế có 
thề lấy nghĩa Việt làm tiêu chí đề phân biệt giữa chữ Nôm nhóm 1 với chữ Hán. Chúng 
ta có thề lập được một bảng các đơn vị văn tự Hán được chuyền thành đơn vị văn tự Nôm. 
Theo sự thống kê của chúng tôi bảng này chỉ bao gồm khoảng 2000 đơn vị. 


2. Trong đại bộ phận trường hợp, chữ Nôm đều có một thành tổ gốc ghi âm. Số lượng 
chữ có thành tố gốc này chiếm tỉ lệ tối (ідо không thề dưới 99,25%. 


3. Khi chữ Мот có hình thề Việt (tự tạo, khác chữ Hán) thì nó lập tức tạo ra âm ` 


và nghĩa thuần Việt. Loại chữ thuần Nôm (xét toàn diện các mặt) xuất hiện. Âm mới này 
được tạo ra trên tiền đề âm xuất phát và gợi ra do sự chỉnh âm. Từ đây các yếu tố mới 
(thành tố phụ) phải được quan sát trên bình diện chỉnh âm. Một chữ Nôm ở dạng phức tạp 
nhất nói chung cũng chỉ bao gồm hai thành tố, một chính (định âm) và một phụ (chỉnh 
âm). ` l 


4. Sự sử dụng, sắp xếp các thành tố trong loại chữ Nôm tw tao (nhóm 2) nhằm thè 
hiện con đường tiến từ âm xuất phát sang âm Nôm tức là sự xếp sắp các thang bậc khác 
nhau .trong vùng chỉnh âm. Do đó có thề nói rằng kĩ thuật cấu trúc của chữ Nôm tức là 
kĩ thuật chỉnh âm. 


5. Khi lập sơ đồ tóm tắt, do xuất phát từ đặc điềm ghi âm của chữ №, trong khi 
tiến hành các hước lưỡng phân chứng ta buộc lòng phải đề một nét nhòe giữa nhóm Ì và 
nhóm 2. Loại đọc chỉnh không có kí hiệu chỉnh âm như 3#} (biết) vốn thuộc địa hạt chữ 
đơn lại được đặt cạnh các chữ ghép do phương thức đọc giống nhau của chúng. Tuy nhiên, 
đề tránh điềm mập mờ này, trong sơ đồ tóm tắt, chúng ta không đặt vấn đề phân định giữa 
loại chữ đơn và loại chữ ghép. | 


CHƯƠNG H 
VẤN ĐỀ ÂM TRONG CHỮ NÓM 


Các nhà nghiên cứu chữ Nôm từ trước tới nay như Dương Quảng Hàm, Trần Văn 
Giáp, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Tài Cần và N. Xtankevich, Lê Văn Quán, 
Maurice Durand và Paul Schneider đều сб đề cập đến vấn đề âm trong chữ Nôm, Riêng 
Nguyễn Tài Cần và Ñ. Xtankevich đã có nhiều bài chuyên luận về vấn đề âm của chữ Nôm (1). 


(1) tCứ liệu ngữ Âm lịch sử với thời kỷ xuất hiệm của chữ Nôm ». Ngôn ngữ (số 1/1971) ; «Bb. 


' sung thêm một số tư liệu ngữ âm lịch Sử có liên quàn đến vấn đề thời kì xuất hiện của chữ Nôm+. 
Thông báo khoa học của khoa Ngữ van trường Đại học Tòng hợp, 1972 ; c Điểm qna Vài nét về tình 
hình cấu tạo chi Nóm», Ngôn ngữ (2 và 3/1976 ). 
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Nhưng nói chung, các tác giả trên chỉ mới nhắc đến vấn đề âm trong chừng mực khảo 


gát mỗi tương quan giữa nó với bình thề và ý nghĩa đề tiễn hành phân oni các mô thức 
cấu trúc chứ Nôm hoặc khảo sát thời điềm xuất hiện của chữ Мот. 


Đề đi tới âm đọc, hay nói cách khác, đề thực hiện dược chức nắng văn tự của nó, một 
chir Nóm thường phải trải qua 3 bước sau : 


1— Xác định âm gốc 
2— Định hướng chỉnh âm 
3 — Chọn âm đọc thích hợp nhất. 


Nhưng không phải 3 bước này đều có tính chất tất yếu đối với tất cả các kiều loại. 
Như đã biết, các kiều loại 1, 2, 3 (sơ đồ 1) không có chỉnh âm. Âm gốc đồng tời là âm 
đọc của chữ. Ba bước sẽ áp dụng cho các kiều loại còn lại : 4, 5, 6, 7, 8, 9 (sơ đồ 1). Song 
chứng ta không có ý đƒnh nghiên cứu vấn đề âm cho tùng kiều loại một mà chỉ đề cập 
đến vấn đề âm nói chung của chữ Nôm. 


1. Âm gốc và các loại âm gốc 


Như đã biết, chứ Nôm dùng cách đọc chữ Hán của người Việt đề ghi âm Việt. Trước 
nhất nó phải dựa vào cách đọc chữ Hán -- ở đây thề hiện bằng toàn chữ hay bằng bộ phận 
ghi âm của chữ — rồi từ đó nếu cần ( đối với các loại 4, 5, 6, 7, 8, 9) qua trường chỉnh âm 
đề tiến tới âm Nôm. 

Vậy là trước nhất, âm gốc la âm đọc chữ Hán ở Việt Nam. Nhung môt che Hán có 
thề có hai âm đọc, ví dụ : 


` н e 


mùa gan 


Ở đây vụ là âm gốc, mùa là âm gốc bay cả hai đều là âm gốc ? Y kiến của các nhà 
nghiên cứu trước đây chưa dứt khoát về điềm này. Ông Đào Duy Anh (edd) dựa vào ý 
kiến của Maapéro và Vương Lực nêu ra các loại như âm xưa, âm Hán Việt và âm Hán Việt 
Việt hóa khi phân tích các bài phú đời Trầu trong Ïhiền tông bán hạnh và khi bàn về loại 
1 trong phép giả tá. Tuy không nói rõ nhưng vô hình trung ông đã thừa nhận các loại âm 
trên là âm gốc, song khi lập bảng các quy tác chỉnh âm thì ông lại đưa chúng sang 
loại âm Mom, Các tác giả Nguyễn Tài Cần và Ñ, Xtankévich cũng nhắc dến các loại âm trên 
nhưng không chính thức tuyên bố rằng chúng là âm gốc. 


Ở Việt Nam, việc nghiên cứu âm Hán thượng cồ và ngữ âm tiếng Việt đặt ra khá 
muộn. Người viết chữ Nôm phần nhiều chỉ quen thuộc với âm Hán Việt chứ ít chú ý đến 
loại âm khác. Tuy nhiên, do vgir cảm và nhất là trong thời kì đầu có thể do cá thực tế 
phát âm cồ nên những người viết chữ Nôm xưa kia vẫn có thề nghĩ đến âm Tiền Hán Việt 
cũng như âm Hán Việt Việt hóa khi viết và đạc chữ Nôm, nhưng nói chung thì quan niệm 
coi Hán Việt là âm gốc duy nhất vẫn là một quan niệm truyền thống. Phải chăng vì thế 
mà tuy có đề cập đến các loại âm khác. các tác giả trên còn ngần ngại chưa muốn đưa 
nó vào ô âm gốc cháng ? 


Thử đặt cả 3 loại âm núi trên vào bước ] mà khảo sát, chúng ta có thề rút ra được 
những nhận xét xác dáng : 
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Âm dọc chữ Hán 


Mặt chữ 
Hán Việt 





«+ Âm Hán Việt, âm tiền Hấn Việt và âm Hán Việt Việt hóa đều có thề vừa là âm xut 
phát vừa là âm Nôm nên có thề là âm gốc. 

* Âm tiền Hán Việt và âm Hán Việt Việt hóa khi làm ám góc thì tuy trên lí thuyết chúng 
cũng có thề chỉnh âm nhưng trong thực tế ta thấy chúng không chỉnh âm, chúng vừa là âm 
xuất phát vừa là âm Nôm. 

* Âm Hán Việt trong thực tế là loại âm duy nhất có thề chỉnh âm và do dó nếu dùng 
khả năng có thề chỉnh âm làm tiêu chí phân định thì sẽ coi âm Hán Việt là âm gốc duy 
nhất. Nhưng nëu coi những âm nào có thề đặt ở bước 1 là âm gốc thì chúng ta số có 3 
loại âm gốc. 

Chúng ta nghiêng về tiêu chuần sau vì mấy 16: 

—Nó phản ánh được dúng thực tiễn lịch sử, 3 loại âm này đều thực sự là các cách 
đọc chữ Hán ở Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử và ở những điều kiện khác nhau. 
Những âm này biện đang được sử dụng trong tiếng Việt tức là chúng được liên tục sử dụng 
từ khi hình thành cho dến ngày nay. Dĩ nhiên như vậy thì nó cũng phải thường xuyên xuất 
hiện trong các văn bản Nôm. Từ Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn cho đến Durand và 
Schneider đều dã nêu ra những chữ Nôm được đọc theo các âm trên. 


— Các ảm này được sử dụng trong cách đọc chữ Nôm đúng theo âm thật của chúng 
trong ngôn ngữ hằng ngày mà không kéo theo các chữ khác vào hướng đọc này, tức nó 
không phải nằm trong hệ thống âm chỉnh âm. Đọc chỉnh âm không bao giờ là một hiệu 
tượng đơn lập mà thường phải là một xu hướng. Nếu đã không phải là âm chỉnh âm thì 
tất nhiên phải là âm gốc. 


9. Nguồn gốc các cách đọc âm gốc. 


Âm gốc không phải là cách đọc chữ Hán của người Hán. Âm Hán rất xa lạ với âm 
Việt như đã chứng mình. Âm gốc gồm những cách đọc khác nhau của chữ Hán ở Việt Nam 
trong các giai đoạn. và hoàn cảnh phát triền khác nhau trong lịch sử. Nó là sản phầm của 
cách đọc chữ Нап 'qua các con đường Việt hóa khác nhau. 


б đây cần phân biệt hai khái niệm : tiếng Hán và chữ Hán, Tiếng Hán lúc а là ngón 
ngữ của các bộ tộc ở lưu vực sông Hoàng Hà, dần dần qua quá trình phát triền lành thồ 
nó hấp thu thêm các nguồn gốc khác như Tề, Tần, Sở... cho đến cả ngôn ngữ các bộ tộc 
phương Nam thuộc ngữ hệ Nam Á. Hàng loạt tir chi cây cổ dị vật phương Nam được dưa vào 
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vấn từ Hán như cẩm — lãm ‘klám > trám ), phü — lwu ( blàu > trầu) (Theo Nam Việt chí ). 
Sách T& dân yếu thuật cũng ghi rằng Trung Quốc nhập lứa nước và mía từ Giao Chỉ, đường 
giao Chỉ có thề chữa dược bệnh, chữ 3$ ( đường) là gốc Giao Chỉ. Con gà Giao Chỉ vào 
Trung Quốc có âm $ | kya L sau mới dùng chr X [kye], Hán Việt l` kệ). Tai trong 
tiếng Hến, đề chỉ cái bè có các tir. 7^ [buog ] (bài Hán Quảng trong kinh Thi) sau có các 
ат Ф bak Lë [ bie ], các từ SE (bài, nhu trúe bài và màc bài) déu là những từ 
mang âm đầu môi, bắt nguồn từ Vacka trong tiếng Nam Á thuộc nền văn hóa hải đương. 
( culture maritime ), khá xa la vói nën уйп hóa Hán là văn hóa lục địa ( culture continentale ). 
Giữa tiếng Hán và các tiếng phía Nam rõ ràng có ảnh hưởng hai chiều. Có khi sự ảnh 
hưởng đi theo con đường vòng. Nguyễn Tài Cần (sdd) có nêu ví dụ sau : « ở tiếng Nam Á 
vốn có danh từ chỉ thứ võ khí ta kêu là ná (so sánh với Ña ở Mường, Chứt, Cuồi, Sana 
ở Kơ-ho, na ở khơ me) có khá nhiều cơ sở đề có thề khẳng định chính từ tên gọi này 
* 

mà sản sinh ra tiếng Hán ghỉ bằng chữ “* (Hán Việt là nỗ). Nhưng sau đó chữ + lại 
quay lại Việt Nam đưa đến cách đọc nở và cách đọc Hán Viét nó ngày nay». Ong cũng cho 
rằng chữ "E сб âm thượng cồ là | na | (ta nhớ lại lập luận của Uông Vinh Bảo đối với 
các vẫn ca, qua) sau đó mới chuyền sang n2 (nổ ) và no (nỗ), quá trình biến đồi là : 


па > пә > по 


Trong địa hạt nghiên cứu về Nôm, ta không đổ khả năng giải thích những hiện tượng 
tương tự như trên mà chỉ dùng lại ở cách dọc cảa chữ Hán bất chấp chữ đó được sinh 
ra từ nguồn gốc nào, vì chữ Nôm chỉ mượn âm đọc của chữ Hán. Các đơn vị hình khối 
liệt kê trong các cuốn từ điền từ Thuyết văn giải tự dën Khang Hi, Ïừ nguyên đều là chữ 
Hán nhưng không phải đều bắt nguồn từ tiếng Hán. 


Tiếng Hán với quan niệm trên bắt đầu xâm nhập vào Giao Châu từ đầu công nguyên, 
được bọn dô hộ sử dụng trên phương diện giao dịch hành chính. Với tư cách công cụ 
của ngoại bang nên lúc này гб cón mang tính chất một sinh ngữ. Trong lúc giao dịch với 
người Hán, người Việt đã phải cố gũn+ phát âm theo cách nói của người Hán, dĩ nhiên có 
bị khúc xạ đi ít nhiều do ảnh hưởng của bộ máy cấn âm Việt. Chính một số cách đọc này 
đã lọt được vào khầu ngữ của quần chúng và lưu lại được đến ngày nay tạo ra cái mà ta 
gọi là âm tiền Hán Việt. Quá trình này kéo dài khá lâu. 


Từ đời Tùy, Đường việc giảng dạy chữ Hán ở Giao Châu đã mở rộng cho người bản 
xứ, chế độ sĩ tộc trước kia đã được thay thể bằng chế độ khoa cử. Mặt khác, Phật giáo 
và Đạo giáo thuộc chỉ phái do người Hán truyền bá sang cũng được phát triền cùng với 
sự phồ biến các sách Phật bằng chữ Hán. Càng gần thời tự chủ, thư tịch lưu banh ở 
Giao Châu càng nhiều. Số lượng các nho sĩ và cao tăng tỉnh thông chữ Hán cũng tăng lên. 
Rõ ràng lúc này ngôn ngữ văn tự Hán đã có một ảnh hưởng nhất định tiên địa bàn Việt Ñam. 


Sang đến thời tự chủ, chir Den lại được các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng 
trong công việc hành chính, trong khoa cử và cả trong trước tác. Nhưng rõ ràng lúc này 
tiếng Hán không còn mang tính cách là một sinh ngữ nữa, cách đọc chữ Hán ở Việt Nam 
càng ngày càng xa đần âm Hán và được đọc dưới sự tác động của các quy luật ngữ âm 
tiếng Việt. Tiếng Hán đọc theo kiều Việt hóa. Điềm cần chú ý là lúc này tiếng Hán đã dọc 
theo âm Trung cồ và chữ Hán gây ảnh hưởng ở Việt Nam với tư cách * mót hé thóng 
( dây là hệ thống những thư tịch từ thời Tiên Tần đến Đường Tống ) nên sự Việt hóa cũng 
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xây ra cho toàn hệ thống và tạo thành một loại âm đọc mà ta gọi là âm Hán Việt. Vì mang 
tính chất hệ thống và hệ thống này được sử tụng Hen tục nên nó ít bị biến đồi và được 
duy trì cho đến ngày nay. 


Sau khi hệ thống Hán Việt đã được xác lập và giữ được một tư thế tương đối ồn 
định thì ngữ âm tiếng Việt vẫn tiếp tục có những biến đồi. Những biến đồi này tác động 
chủ yếu vào những từ thuần Việt nhưng cũng tác động vào một bộ phận nào đấy của lớp 
từ Hán Việt, nhất là những từ sinh hoạt (ở đây cần phân biệt hai khái niệm : quá trình 
Hán Việt hóa và quá trình biến đồi ngữ âm trong tiếng Việt, Quá trình Hán Việt hóa xảy ra 
đồng loạt cho các từ gốc Hán như:p`>b;t>d;s>.t... quá trình biến đồi ngữ âm tiếng 
Việt chỉ xảy ra cho các từ thuần Việt và một số ít từ gốc Hán như k>g v.v.) Một cách 
đọc mới đối với chữ Hắn xuất hiện, đó là cách đọc biến thề. của âm Hán Việt thường đượé 


gọi là cách đọc Hán Việt Việt hóa, 


*Như vậy là chữ Hán ở Việt Nam có thề có 3 cách đọc khác nhau. Nguyên nhân của 
các cách doc khác nhau này như đã thấy là do: 


— Ở các thời điềm khác nhau, bản thân chữ Hán cũng có những cách doc khác nhau. 


— Do tác động của những biến đồi trong ngữ âm m tiếng Hán làm thay đồi cách đọc của 
một số chữ Hán. 


Song nét chung cho các cách đọc khác nhau này là : Chúng là âm Hán đọc ở Việt Nam, 
khác với các cách đọc chữ Hán ở Trung Quốc, Nhật Bản bay Triều Tiên. Hai hệ thống ngữ 
âm Hán, Việt rất khác nhau và sự phát triền của chúng lại ngược chiều nhau. Chẳng han 
về mặt âm đầu: các phụ âm đầu trong tiếng Việt cồ qua 10 thể kỉ nay có xu hướng chuyền 
biến từ điếc và điếc bật hơi dần dần sang kêu, ví dụ các âm p, t ở khoảng thế ki X dà 
chuyền thành b và d ở sau thể kỉ XII (p và t còn lưu lại trong tiếng mường ngày nay ) 
và hiện nay tiếng Việt eó một hệ thống âm dầu tiếng Việt nồ phát triền với đầy đủ các 
âm điếc và kêu. Trong khi ấy tiếng Hán cồ có đầy đủ các âm đầu nồ kêu, dice, điếc bật 
hơi đã dần dần mất di tính kêu và trở thành một hệ thống âm đầu nồ điếc (1), ví dụ trong 
bằng âm đầu của bòa thượng Hà Thủ Ôn (thë kī X). Còn có các âm d, b, v, z hiện пау да 
boàn toàn biến thành các ám t, p, f, ø trong tiếng Đắc Kinh. Sở dĩ các cách đọc âm Hán có 
thề chuyền sang âm Việt tương đối dễ dang là vì tiếng Hán và tiếng Việt trong thời điềm 
này có hai điềm ;iống nhau. 

— Cả hai đều cùng một loại hình ngôn ngữ đơn âm tiết tính nên một âm tiết Hán có 
thề dùng đề biều thị một âm tiết Việt theo kiều một đổi một thuận lợi hơn cách đọc chữ 
Hán ở Nhật Bản và Triều Tiên. 


— Cả bai có cùng một dạng âm tiết. CVC (âm đầu -+ nguyên âm -} âm cuối và thanh 


— pe x 


(1) Dấu vết chuyền biến từ kêu sang điếc còn đề lại trong phương ngôn Ngô. Hiện nay trong âm 
đầu tiếng Ngô sự rung động của thanh đới đã giảm xuống còn một nữa. Nếu nó cứ tiếp tục giảm thì 
sẽ biến thành Âm điếc. Các phương ngữ Hán khác không còn âm kêu có lẽ cũng do biện tượng này. 
Từ kêu sang điếc tất phải qua một âm môi giới. VÍ dụ z > sz > s. Quá trình điếc hóa này được bù 
đáp bằng thanh điệu. Ví dụ trong tiếng Bắc Kính có âm bình và dương bình, Âm bình bất nguồn từ 
âm điEc c3 còn dương bình bắt nguồn tir Am kêu cd. Tjong tiếng Quảng Châu thì $ thanh điệu. đều 
chia ra thành âm và dương, các thanh dươn; bắt ngưồn từ Âm kêu cb và các thanh âm bắt nguồn 


từ Am điếc cô. 
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điệu ). Tiếng Việt khi còn đang trong giai đoạn Việt Mường chung vẫn đang còn mang dấu 
vết của ngôn ngữ Nam Á — tuy theo Maspéro, tiếng Mường và tiếng Việt đều vay mượn 
một số tr Hán, điều này chứng tổ hai tiếng này chưa xóa nhãn trước thế kỉ X. Dạng âm 
tiết COVC vẫn còu tồn tại trong tiếng Việt. Dần dần khác với các tiếng Nam Á vùng Đa đảo 
đi theo con dường gia tăng phụ tố, tiếng Việt do sự tiếp xúc với các tiềng ivau K dòng 
- Tày Thái ở phía bắc đi theo một cơ chế khác là rụng phụ tổ đề trở thanh dạng СУС. Та 
thấy rõ điều này khi so tiếng Việt và các phương ngữ của nó với các ngôn ngữ Nam Á khác. 
Ví dụ tiếng Nam Á cồ có từ « par» ( bay) và « pnar» (cóng cu dB bay, tic cánh). Tiéng 
. Indonesia có tir có « pah» ( bán) và « pnah» ( cóng cụ đề ban, tức cái ná ). Tiếng Hán trong 
giai doạn xâm nhập ồ ạt vào Việt Nam đã mang dang CVC (1) giống như tiéng Viét láo 
ấy xét theo toàn bộ hệ thống ( vì trong tiếng Việt các nhóm bì, tl, ml còn tồn tại đến tận thế 
ki XVII). Vi váy chữ Hán ở Việt Nam có cách đọc gần tiếng Hán hơn cách đọc ở Nhật 
va Triều Tiên, 

Khi trình bày về các cách đọc âm Hán nói trên có thề theo trật (ự thời gian : âm tiền 
Hán Việt, âm Hán Việt, và âm Hán Việt Việt hóa. Đó là một trật tự hợp lí trong các chuyên 
luận về các cách đọc chữ Hán ở Việt Nam. Nhưng trong công trình nghiên cứu về chữ №, 
đề ưu tiên đến loại ám góc có tắm quan trọng lớn nhất ta đặt âm Hán Việt lên trên sau 
mới đến hai loại âm còn lại có thề gọi chung là âm phi Hán Việt. 

1. ÂM HÁN VIỆT 

Năm 1912, Henri Maspéro cho công bố một cuốn sách nồi tiếng : : «Nghiên cứu về ngữ 
âm lịch sử tiếng Việt, các âm đầu (2). Tì¡-'g tác phầm này ông đã dành một phần quan 
trọng đề nghiên cứu về âm Hán Việt. Ông xác định rõ rằng hệ thống Hán Việt bắt nguồn 





(1) Hệ thống tiền tố của các phụ âm đầu xét theo nguồn gốc là nét chung cho các ngôn ngữ don tiết 
tính ở Viễn Đông như Miền, Tạng, Thái, Mon- Khme, Viét CU... Ngay tiếng Hán cũng chưa thề khẳng 
định được rằng không cỗ tiền tổ. Bernhard Karlgren trong cuốn Phonology and ancient China, (1926, 
kí hiệu 8954634 Viện TTK/IXH) giả định là tiếng Hán củng có nhóm phụ âm đầu nhưng tiền tố không 
được phát âm giống như trong know, knock tiếng Anh hoặc hvit tiếng Thụy Điền, Ông so sánh 
(lam) trong tiếng Quảng Đông với [kam] trong tiếng Thái đề suy luận rằng Hán Thái eh có /gr/ 
hoặc /gÌ/ mà nay rút lại còn /l/. Chúng ta thấy ý kiến của B. Karlgren cũng có cư sở. Ví dụ hãy xét 
thanh phù trong các chữ Ë (lam) 4# (kyam). Có thè thượng cỗ có Am (glam/ hay /#ram/ sau 
tách thành /lam/ và /kyam/. Trong Tiếng Việt cũng có hiện tượng đọc theo 2 âm lam và Мат 
(tràm). Karlgren lại so sánh các sò đếm ở tiếng Quảng Đông với tiếng Tạng thë kỉ XIH (ghi bằng sans - 
krìt) đề tìm mỗi quan hệ 2 bên : 


Tụng Quảng Đông 
2 gnyis tỉ (Thượng Hải là nyi ) 
3 gsun sam 
4 bsi si 
$ inga ngo 
6 drug f luk | 
8 brgyad ра 
9 den . kau 


Ai cũng thấy những từ này xuất phát từ một gốc nguyên thủy chung và các nhóm phụ Am đã biến - 
mất trong tiếng Hán hiện đại và Tạng hiện đại là đạc điềm nồi bật. 


(2) Henri Maspéro, Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite, les initiales, BEFE9, 1912, 
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từ âm Hán thời Vấn Đường — Tống với xuất phát điềm là bàng tam thập lục tự mẫu (36 

_ chữ cái) của hòa thượng Hà Thủ Ôn. Ông đã lập lại quá trình chuyền biến từ loại âm 
Hán này sang âm Hán Việt xét theo từng âm đầu một, kèm theo đó là những lời giải thích. 
Tuy ngày nay nhìn lại có thề thấy một vài kết luận của ông chưa hoàn toàn chính xác, song 
phải còng nhận rằng công trình của ông là một cái mốc lớn trong quá trình nghiên cứu âm 
Hán Việt và ngữ âm lịch sử tiếng Việt (1). 

Một người Nhật là Tam căn cốc triệt ( Mineya ) cũng nghiên cứu về âm Hán Việt trong. 
cuỗn Nghiên cứu về âm Hán Việt (2), gần đây lại có cuốn Nguồn đốc và quá trình hình 
thành cách doc Hán Việt (3) của Nguyễn Tài Cần. Trong cuốn này, tác giả dã dựa vào các 
bộ”vận thư, vận đồ của người Hán, soát lại các công trình nghiên cứu của người Hán 
và người nước ngoài, từ đó nêu ra các kiễn giải riêng. Tác giả đã uốn pắn lại những chỗ 
chưa hợp Íí của Maspéro, Karlgren cũng nhữ của những người nghiên cứu trước khác. Ông 
đã dựa vào cứ liệu San mậu bồ khuyết thiết vận của Vương Nhân Hú, một bản in đời 
Đường mới tìm được sau chiến tranh thể giới lần thứ hai đề thêm vào mẫu s7 bỏ trống 
trong hệ thống của Karlgren thành cặp sĩ / thường làm cho hệ thống âm đầu Hán Trung 
cồ thành một hệ thống cân đối. Về xuất phát điềm của hệ thống Hán Việt ông cho rằng 
dó la âm Hán trung cò ő giai doan các thë ki VI, IX. Chúng ta hoàn toàn đồng ý với 
điềm này vì sau chiến thắng Bạch Đăng (938) của Ngô Quyền, nước ta đã chấm dứt thời: 
kì đô hộ phương bắc và cũng từ đó sự ảnh hưởng của tiếng Hán vào Việt Nam cũng không 
có tính chất trực tiếp như trước. Đây là một giai đoạn ngắn trước nay chưa từng được giới 
Hán học thế giới nghiên cứu. Đề miêu tá âm Hán thuộc giai đoạn này, ông Cần đã khảo 
sát hệ thống thiết vận của Lục Pháp Ngôn ( đời Tùy), nghiên cứu sự diễn biển của ám 
Hán tùr thế kỉ VII đến các thế kỉ XI, XII (đời Tống ) và dựng lại hệ thống âm Hán ở giai 
đoạn quá độ (thể kỉ VII, IX) xuất phát điềm của âm Hán Việt, từ đó ông mới dựng lại 
quá trình diễn biến từ âm Hán Trung cò ở giai đoán này đến hệ thống âm Hán Việt với 
từng bước diễn tiến của nó. Đề dựng lại quá trình này, tác giả đã dựa vào những thành tựu 
nghiên cứu mới nhất của giới Đông phương học thế giới về lịch sử ngữ âm tiếng Việt 
( như của A. Haudricourt, M. Ferlus, Xokolovskaia, Paul Macey, Gregerson, Kenneth G. Milton, 
E. Barker, Reynaud vv.) cũng như dựa vào các cứ liệu về phương ngữ tiếng Việt, đó là 
lợi thế của ông Cần mà Maspéro không có được. 

Qua sự trình bày của Nguyễn Tài Cần về quá trình chuyền biến từ âm Hán Trung cồ 
sang âm Hán Việt, chúng tôi thấy quá trình này có những đặc điềm sau : 

Thứ nhất là sự chuyền biến từ Hán Trung cồ sang Hán Việt có tính chất hệ thống và 
đồng loạt khác với tiếng Hán thượng cồ xâm nhập vào tiếng Việt một cách lẻ tế. Thứ hai 
là nó diễn ra khá lâu dưới thời tự chủ nên : 

—Nó chịu sự tác động mạnh mẽ của các quy luật và các quá trình biến đồi của ngữ 

hm tiếng Việt, 
| — Nó đã trải qua những bước quá độ trước khi trở thành hệ thống Hán Việt ngày nay. 
, Số lượng âm đầu trong tiếng Hán trung cò nhiều gấp đôi số lượng âm đầu của tiếng 








(1) Tuy sång vë sau trong chuyên luận Pôwơng ngữ Trường An (Le dialecte de Tch'ang an), Maspéro 
đã phải sửa đồi lại một số quan điềm của ông. 

(2) Mineya. Studies on the Sino — Vietnamese, Tokyo, 1972. 

. (3) Nguyën Tài Chn, Ngu2n gód và quá trinh hinh thành cách doc Hán Vigt. K'ioa hoc xà hài, HàN4i, 1979. 
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Việt đương thời. (Theo ông Cần, Hán Trung cồ ở Ad thé ki VIII, 1X có 41 ám diu trong 
khi Hán Việt chỉ có 20 âm đầu ) lại có rất nhiều âm tắc xát và âm kêu mà tiếng Việt lúc 
này chưa có, vì vậy quá trình hình thành âm Hán Việt phải là quá trình đồng hóa một số lớn 
âm đầu Hán trung cồ thành số ít âm đầu Hán Việt va sau đồ là sự diễn biến của hệ thống 
Hán Việt ban đầu theo quy luật ngữ âm Việt đề trở thành hệ thống Hán Việt ngày nay. Vì 
vậy quá trình hình thành âm Hán Việt có thề chia ra hai bước lên! sau : 
Bước thứ nhất : có hai xu hướng : 
— Điếc hóa các phụ âm kêu. Sự xóa nhòa ranh giới giữa điếc và kêu của tiếng Нва: 
không gây ra một sự hỗn loạn đáng kề nào vì có sự bù đắp về thanh điệu. Nói chung thì 
Từ kêu sang điếc có thanh điệu huyền, ngã, nặng ( trầm ) 
Từ điếc sang điếc có thanh điệu không, hỏi, sắc ( bồng ) 
—— Các phụ âm tắc xát phải biến thành hoặc là шо hoặc là xát. Ví dụ sau đây E cà 


hei hướng : 


3". p AE f$ ————————1$ 
to; LP t 
dz 
Bước thứ bai : hệ thống Hán Việt như trên tiếp tục diễn biến trong lòng tiếng Việt, 
đưới sự tác động của các quy luật ngữ âm Việt. Tuy nhiên, trong địa hạt Hán Việt có thề 
có trường hợp nằm ngoài quy luật chung (như trường hợp Tr có ở Hán Việt trước khi nó. 
thành hình trong từ thuần Việt ở thế kỉ XVII) nhưng, những trường hợp này không có tầm 
quan trọng lớn lắm, Lúc này trong tiếng Việt lại xuất hiện những xu hướng như kêu hóa, 
xát hóa hoặc tắc xát. Xu hướng này kéo theo sự thay đồi của một số âm đầu trong hệ thống 
Hán Việt cũ đề đi tới diện mạo của âm Hán Việt ngày nay, ví dụ : 
p»b:t»d;s»t;kj» 4j » tj» d£ (gi quốc ngữ ) 
Con đường biến chuyền từ âm Hán Trung ch sang ám Hán Việt nhìn chung c^ các 
phần âm đầu, văn và thanh điệu là con đường giản hóa, thu gọn, sủa đồi các âm tiết Hán 
rung cb theo co chế ngữ âm Việt đề trở thành những âm tiết mang dặc điềm cấu trúc Việt, 
tQuá trình này có tính chất phồ biến cho cả âm Hán Việt, Hán Triều và Hán Nhật, ví dụ 
ở tiếng Nhật ta cũng thấy các nét sau : 
Giãn hóa và thu gọn âm tiết : 
kuən > kon, kian 7 ken, kiom > Коп. раўп > рао, (по > to, dzu2n > son (ở Kan ốn) 
Biến âm đầu kêu thành điếc: 


k t 8 —. 
>>... ôn?) Wp { (Кап бп) _ — (Ku ôn) 
g d : z - 


Xóa nhòa ranh giới giữa âm răng và ngạc, nồ và xát ngạc 
x > k ( Kan ón và G8 ôn ) 
x > k (Kan ôn) 
g (Gô ôn) 
Biën tác xát thanh xát : 


te, О чац ‚ —в (Кап бп) 


ta, tế, dz me 
ts, dz‘ — 8 va z (Gón ба) 
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Biến âm mũi thành nồ kêu hay xát kêu 
nuo > do, ma > ba, "828 
Âm Hán Việt trong chữ Nôm 
Một chữ Hán từ khi được tạo ra cho dến nay có thề có nhiều â âm đọc, ví dụ âm Hán thượng 
cồ, âm Hán trung cò và âm Bắc Kinh ngày nay. Ấy là chưa kề đến các cách đọc của các 
địa phương và cách đọc theo Hoa kiều như mì chính (vị tỉnh) sỗi cảo ( thủy giảo v.v.). Lại 
có hiện tượng một chữ Hán trong quá trình sử dụng có thề biều thị những nghĩa mới. Đó 


. là hiện tượng một mã chữ biều thị nhiều từ khác nhau trong đó có những từ đồng âm và 


dị âm như : 
D “m giác có các từ với những nghĩa sau: 
1—sùng 
2— xương trán 
3 -- chén đựng rượu - 
4 — góc 
9 — tên một ngôi sao 
6 — Vật chứa có 3 chân, đựng được 4 thăng. ; 
Âm giốc cũng được coi là âm Hán Việt, nhưng âm này không có trong cáo từ 
điền Hán; có các nghĩa : 
1 — vật nhau 
2—1 âm trong ngũ âm (cung, thương, giốc, chủy, vũ ) ` 
3— cái tù và ˆ 
Ngoài ra lại còn có các âm. 
— Cốc (cồ lục thiết, âm cốc ) từ tượng thanh tiếng chim kêu. 
— lộc (lư hộc thiết, âm lục) tên riêng Lộc lý tiên sinh trong sách Sử kí. 


Về lí thuyết thì bất kì chữ Hán nào cũng có âm Hán Việt. Nhưng không phải ёа 
Hán Việt nào cũng được sử dụng trong chữ Nôm. Chữ Nôm chỉ lựa chọn lấy một vài trong 
những âm đó đề ghi tiếng Việt. Ở där cần phân tích ra hai trường hợp khác nhau: 

— một là sử dụng chữ Hán đề ghi chép hoặc sáng tạo ra những thư tịch Hán văn, 
lúc này chữ Hán nằm trong hệ thống ngôn ngữ Hán. Do chỗ một chữ Hán có nhiều âm — 
thực ra là nhiều từ — tùy theo nghĩa từ mà đọc âm khác nhau, ví dụ : 

E dac, nghia là do 
độ, trong pháp độ ` 

— hai là sử dụng chữ Hán với tư cách một đơn vị, trong hệ thống văn tự dân tộc của 
người Việt. Lúc này chữ Hán biều thị những đơn vị từ hội ít nhiều quen thuộc trong tiếng 
Việt, nó được dùng biều thị từ gốc Hán hoặc được dùng thuần âm đề biều thị từ thuần 
Việt, Những đơn vị từ hội Hán khác, tuy cùng mặt chữ với loại trên, rất ít khi được 
dùng tới. Hiện tượng dùng một lúc nhiều âm Hán Việt của một chữ Hán đôi khi lại gây 
trở ngại cho việc ghỉ âm tiếng Việt. Ví dụ trên : chữ 8 trong chữ Nôm thường được dùng 
ghỉ âm độ, khỉ căn ghì âm дас сһ Nôm dùng một chữ Hán khác là # (âm dac, nghia 
là cái mõ dùng gõ khi tuyên đọc chiếu chỉ hay khi xuống dân gian thu thập thi ca). 

Sau đây là một vài dẫn chứng về cách đọc Hán Việt của chữ Hán, âm gạch dưới là 
âm thường dùng trong chữ Nôm. 

ZG dài, hai, di thai 司 tư, t tứ. ZS Һор, сёр. Әр hộ, há 
№ | thần, chân. hoàn, viên. 3$  thó, д5. $ dö, trà. 
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Điều này chứng tổ chữ Nôm tôn trọng hai nguyên tắc sau : 

— Hạn chỗ niện tượng một chữ Hán cùng một líc có hai cách đọc trong chữ Nôm 
(trừ trường hợp thật cần thiết và tiết kiệm được số lượng chữ). Ví dụ trong chữ Nôm 
âm phiết được dùng chữ 2 ; âm ảnh được dùng chữ № ; âm 46 được dùng Ж. 

— Cổ gắng sử dụng cac âm Hán Việt quen thuộc thường được đùng dà doc kinh truyện 
và đọc các sách nhập môn chữ Hán, tránh những âm ít đọc. 

Cả hai nguyên tắc trên đều nhằm làm cho chữ Nôm thề hiện được chính xác âm Việt, 
loại trừ” những khả năng đọc thec nhiều cách. 

2. CÁC ÂM PHI HÁN VIỆT 

Khái niệm âm phi H2- Việt được dùng đề chỉ các cách đọc chữ Нап ở Việt Nam được 
hình thành trcng lịch sử mà không nằm trong cách đọc Hán Việt. (Ở đây. không tính đến 
cách đọc theo khầu ngữ của tiếng Hán miền Nam gần đây do người Hoa đưa vào nước ta 
(như mì chính, sửi cảo, tài xế v.v.). Nó một mật khu biệt với âm Hán Việt, một mặt khu 
biệt với ãm thuần Việt, 

Đến đây ta có thể căn cứ vào thời điềm xuất hiện đề trình bày từng loại. 

Âm Tiền Hán Việt 

Các nhà nghiên cứu trước thường gọi loại Âm này là âm xưa hoặc âm cb Hán Việt, 
Cách gọi này dễ gây cho người đọc sự lầm lẫn là nó cũng là một thứ âm Hán Viẹt nhưng 
là âm Hán Việt cồ. Ta nên gọi nó là âm Tiền Hán Việt vì nó xuất hiện ở giai đoạn trước 
âm Hán Việt, 

Âm Hán Việt có một sự phát triền riêng khác với âm Tiền Hán,Việt. Tuy nhiên ở đây 
cũng cần nói thêm là ở các thời điềm khác nhau nó cũng có thề có cách đọc khác nhau. 
Vi du che Ñ ở thể kỉ XVII đọc là giác phưng ở thế kỉ XV còn có th& doc là chác ( Thập 
giới cô hồn quốc ngữ văn còn dùng chữ này ghi âm chác với nghĩa là mua ). Lüi lại thé 
ki XIII nó còn ghỉ âm cóc ( Thiền Tông bản hạnh dùng ghi âm cóc với nghĩa là hay, biết). 

Âm Tiền Hán Việt thuộc một hệ quy chiếu khác có thề xuất hiện sớm hơn âm Hán Việt 
ngót chục thể kỉ, Xuất phat điềm của nó là hệ thống âm Hán thượng cb, âm này tồn tại từ 
thời Tiên Tần Lưỡng Hán cho đến khoảng các đời Ngụy Tấn. Lúc này ở Giao Châu tiếng 
Hán thượng cồ còn mang tính chất là một sinh ngữ, 

Về âm Hán thượng cồ, giới Hán Ngữ Trung Quốc bắt đầu đề cập đến từ thời Ngụy 
lấn nhưng đển đời Thanh nó mới bắt đầu được nghiên cứu một cách hệ thống với các công 
trình của Đoàn Ngục Tài, Cố Viêm Võ, Trần Phong, Đới Chẩn... nhất là Tiền Đại Hân, ông 
này đã dưa ra được những kết luận khá xác đáng (1). Các Ông trên đã dựa vào thành tựu 
nghiên cứu của cô nhân, dựa vào các trước tác thời ,Tiên Tần nhw Kinh Thi,: Kinh T hư, 
Sở Ïừ v.v. và nghiên cứu những cứ liệu ngữ âm cồ còn bảo tồn lại được như ƒhiết vận (2) 
Đường vận (3) và Quảng vận (4) đề từ đó đi ngược dòng lịnh sử, tái dựng lại bộ mặt 
của âm Hán thượng cồ. Về sau nhà Hán học Thụy Điền nồi tiếng là Bernhard, Karlgreu dà 
giả định ra hệ thông tiêu âm của âm Hán thượng cồ (không kề thanh điệu ), ông này dựa 
vào các nguồn cứ liệu sau : 

(1) Vương Lực. Hán ngữ ат vån học, (rung Hoa thư cục xuất bản, 1957, tr 269 — 451. 

(2) Do Lyc pháp Ngôn soạn năm 601, không còn giữ được đầy đủ, có lời chú năm 676 ). 

(3) Soạm năm 751, bi mát, sau được Stein và Pelliot tìm được những mầu nhỏ ở Đòn Hoàng. | 


( Boạn theo. Thiet cán, có hai loai là gián bản và phiền bản, in năm 1007, 
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— Cách phiên âm tiếng Hán cò trong tiếng nước ngoài và cách phiên âm tiếng nước 
ngoài trong tiếng Hán cồ (chủ yếu là tiếng Phạn và các tiếng vùng Trung А). 

— Cách phiên thiết của các tự điền cồ và bộ Kính điền thích văn của Lục Đức Minh (1) 

— Các tài liệu ngữ âm cồ-như Tier vận, Đường vận, Ñgũ âm tập vận (1150), Đại 
lống trùng tu Quảng vận (dầu thế kỉ XI) Thiết vận chỉ chưởng đề (3), Vận kính (3), 
Hồng vỡ chính vận (4), Kinh sử chính âm thiết vận chỉ nam (5). _ 

Ngoài ra còn có những người nghiên cứu âm Hán thượng cồ khác nhw Henri Haudricourt 
với tài liêu Ƒái lập tiếng Hán thượng сд như thế nào ( Comment reconstruire le chinois 
archatque) 

Trong giáo trình nay, âm Hán thượng có sẽ được lưu ý khảo sát nhiều hơn ở những 
chỗ nào có lên quan đến cách đọc chữ Hán ở Việt Nam, 

Phần âm đầu ` 

Các nhà nghiên cứu nói chung đều công nhận rằng tiếng Hán thượng сд chỉ bao gồm 
có 32 phù âm đầu. Các phụ âm đầu này được B. Karlgren giả định bằng những tiêu âm sau : 


âm gốc lưới k, K, g, g”, ng, v 

âm mặt lưỡi t, t, d, d”, n, s” 

âm răng t, t, d, d”, n, l, s, z, dz, dz’ 
âm gốc răng  - s, ts, ts^, dz" 

ám mói р» р, b^, m 


Đề nghiên cứu sự biến đồi từ hệ thống âm đầu Hán thượng cồ sang hệ thống âm đầu 
Hán trung cồ, Karlgren cũng đã tái lập lại bệ thống êm đầu thời Ƒhiết Vận như sau : 


âm gốc lươi К, К", р", ng, x, v 

âm mặt lưỡi t, t. d', n', j, в", 2“, 18", dz, n'z' 
ám ráng t, t', d'^, n, l, s, z, te, te^, dz" 

âm qốc răng в, te, 48°, 42” 

âm môi p. p^ b/, m 

âm hầu ?,o 


Hai luận điềm của B. Karlgren thề hiện ở bai bảng trên sau này đã được bàn cãi nhiều lăn: 
1 — Ông cho rằng hầu hết phụ âm hữu thanh thời 7hiết Vận đều bật hơi, 2 — Các dãy 
phụ âm môi, phụ âm gốc lưỡi, phụ âm hầu có sự phân biệt giữa một bên là trường hop 
thuần khiết và một bên là trường hợp có j hóa. Sau này Lý Vinh đã mạnh dạn dựa hắn 
vào cứ liêu Aan mậu bồ khuyết thiết vận mà bỏ nương (02 2°) диа vên (j) tre vë hap 
(x), thêm sĩ (z) vào thành cặp sĩ / thường ( [в) và gat các yếu tố bật hơi trong âm kêu 
của B. Karlgren. 


E Người đời Đường, tuy ông này cổ có lẫn lộn nhiều nguồn phương ngôn nhưng cách phiên của ông 
vẫn rất quý. 

(3) Tương truyền là của Tư Mã Quang, in sau đó nửa thế kỉ. 

(3) Cuối thế kỉ XH, gồm 206 vin. 

(4) 1375, có 76 văn. 

(5) Của Lưu Giám, in năm 1336 và tài liệu nghiên cứu sách này của Volpicelli, Kühnert và Shaank. 
Xin xem Etudes sur la. phonologie chinoise (Archives d'études orientales, VXV, 1915) và Gramata Serika, 


Seript and phoneties in Chinese and Sino —- Japanese — Bulletin No 12, Stockholm, 1940 сйа cùng tác giả 
B, Karlgren. 


237 





Ông Nguyễn Tài Cần đã dựa vào ý kiến của Lý Vinh, tu chỉnh lại các nhược điềm của 
B. Karlgren và lập lại sơ đồ tiêu âm các phụ âm thời Ƒhiết Vận như sau : 





Ghi chú : Chữ trong ngoặc đơn là tiêu âm của B. Karlgren. 


Ông Cần đã sửa lại những nhược điềm của Karlgren như bó yếu tố bật hơi ở các âm 
[8 ] (mãu định), [ d' ] (máu trirng), [а ] mšu tüng, [4 ] (mšu süng), [ dz” ] (mšu thuyën), 
[g“ ] (mẫu quần), quan sát 2 bảng tiêu âm Hán thượng cồ và Hán thời Thiết vận của B. Karlgren, 
ta thấy nồi bật các điềm : I 


— Đến tiếng Hán thời Thiết vận số lượng âm mặt lưỡi đã tăng lền từ 6 lên 10. 
— Số lượng âm răng giảm xuống, từ 12 xuống 10, 


— 5ð lượng âm môi rất ít, chỉ có 4, nếu so với cá âm môi trong bảng tam thập lục 
tự mẫu của Hà Thủ Ôn ta thấy vắng mặt các âm { † ] (mẫu phi), [ £*] (máu phu), [ v ] (máu 
phung) và [ w ] (máu vi). 


Phái nói rằng người dầu tiên chú ý đến thanh mấẫu là Tiền Đại Hân. Theo ông, thanh 
mẫu bao gồm các phụ âm và bán phụ âm là bộ phận khởi đầu cho một âm tiết. Theo sự 
khảo sát của họ Tiền thì trong hệ thống âm đầu của tiếng Hán thượng cồ có những hiện 
tuong sau : 


— Không có âm mặt lưỡi | ‡ |. Lúc này [ t ] thuộc mẫu trị trong hệ thống âm đầu Hán 
Trung cồ còn chưa tách khỏi âm nồ đầu lưỡi — ngạc [ t ] thuộc mẫu đoan trong hệ thống 
âm đầu Hán thượng cồ, hai âm trên còn đọc như nhau. Hiện tượng tách đôi đoan và tri 
xảy ra khoảng từ đời Hán đến Nam Bắc triều, song song với hiện tượng tách tinh ra thành 
tinh và trang: 
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đoán [t] LL inh [ts] 
dom [t] ` с: 
— tri [t] . trang [t ів ] 
Ông B. Karlgren cüng cho rằng từ Hán thượng cồ đến Hán trung m eó s tượng 
tách [ d ] ra thành [d ], kiệt nêu ví du: 
, 摘 đích, trích 
Xác định âm trị ta thấy : 4] thuộc mẫu định và [đ ] thuộc mẫu trừng, Có thề điêu âm 
của Karlgren không. chính ' (xác nhung dišu ấy ở dây lại không quan trọng" lắm vì cả 2 giả 
định của Karlgren và họ Tiền đều đưa lại hê quå trí và trừng đều là nguồn gốc của âm tr 


Hán Việt, Do đó dấu vết đề lại trong tiếng Việt là một số từ Hán thượng cồ vào tiếng Việt 
có âm đầu đ thì tới thời Hán Trung cồ lại cho âm đầu tr Hán Việt. 


Tiền Đại Hân miêu tả âm Hán Thượng cồ của các từ dưới đây như sau: 


x ЯЯ (triêu) ` doc nhu 38 (điệu) 
Я (о — | 特 (dic) 
Ak ` (trúc) © 篇 (46) 
9 (trà) SE 3b — (dšo) 


Ñều ta quan sát cách phiên thiết của các học giả đời Hán như Trịnh Huyền, Mã Dung, 
Quách Phác... đối với các trước tác Tiên Tần như Kinh Thi, Kinh Thư v.v. ta cũng thấy như 
vậy. Ví dụ trong thiên Ích Tác sách Kính Thư, chữ +& (trường hoặc trưởng) được phiên 
là T ‡ + (đỉnh -- trượng — đượng), chữ 中 (trung) dwge phiên à T 1? w 
(dinh j- trong — ding) chi 过. (diet) được phiên là È đề '‡7 , ở đây A phải đọc là 
đặc và cách phiên thiết là đực + kết — điệt. Ngoài ra, "chữ ËB còn bảo tồn hai cách đọc la 
đọa và trụy. 

Về tên người, PÈ #, (Trần Hoàn) trong sách Xuân thu Tả truyện còn được ghỉ e 完 
. (Bin Hoàn) trong sách fuận ngữ, lúc này hai chữ @ v H đều có âm điền (chứ ý thanh 
-phù Ÿ (đông) trong chữ BÀ. ). f | f 

Xét trong cấu tạo chữ Hán ta cũng thấy những chữ có âm đầu đ va âm đầu tr trong 
Hán Việt ngày nay đều mang chung một thanh phù : 


图 đoàn Ü và f truyền 
E điềm - | và 35 tram 
3 đồng ' và jQ tràng 


Ông Shaank trong bài Ngữ âm tiếng Hán cồ (1) giả định rằng đoan là âm đầu [t]e còn tri 

là mót'ám ngạc hóa mà ông ghi là [tq], do bi ngac hóa mà nó, bién thành”âm mặt lưỡi. 
SS Trong tiếng Hán thượng cồ cũng chưa có âm môi — răng "(chi có 4 âm mibi — môi). 

Lúc nàỷ các âm môi răng còn chưa tách ra khỏi âm môi — môi. Quá trình tách đôi các âm 
môi — môi thành các âm môi —môï và môi — răng được đoán định là xảy ra khoảng 
đời Đường vì trong thời Thiết 中 cũng- chưa có âm môi] — răng. Hơn nữa trong 
Tâp vận ( in năm 1066 ) cic âm môi— môi và môi — răng đã được phiên thiết bằng 
các âm khác nhau. Masepéro cho răng sự tách đôi ` này xây ra vào khoảng thế kỉ VII 
dựa vào hiện tượng sau: trong tai liệu phin âm các tiếng реп: уі йи ё Кі УШ. 


Aë 


(1) Ancient Chinese phonetics, ds báo, 1900. 
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đã có sự phân biệt kbá rõ giữa hai loại. Vương Lực thì dựa vào hiện tượng chữ phụ 
gieo vần với ngộ (chuyền nìng văn iu) đề ước lượng rằng hiện tượng tách đôi này hoàn 
thành "vào khoảng. trước thế kỉ IX. Ý kiến các nhà nghiên cứu trên có thè xê dich vë thà; 
điềm nhưng rõ ràng ai cũng công nhận rằng quá trình tách âm môi-răng khỏi âm môi-mổi 
của tiếng Hán thượng cồ là một sự thật lịch sử và sự tách đôi này xảy ra một cách đồng loạt : 


p 
PC 
f 


х . 


Chúng ta chú ý đến trường hợp đầu và trường hợp cuối vì nổ ảnh hưởng đến cách 
đọc chữ Hán ở Việt Nam : p (mẫu bang) tách dói thành p và 1 (máu bang và máu phi trong 
báng tam tháp lục tự mẫu của Hà Thủ Ôn; m (mẫu minh) tách đôi thành m và M‡ (mix:) 
(mẫu minh và vi ghi là w) trong bảng Tam thập lục tự mẫu của Hà Thủ Ôn, p thành b 
Hán Việt, {f thành ph Hán Viêt và [miw] hay [w] thành v Hán Việt. 


Xét trường hợp đầu: p Hán thượng cồ được đọc bằng âm đầu b trong âm Tiền Hán 
Việt (!) sau này tách thành í rồi thì được đọc bằng âm đầu ph Hán Việt. Hiện tượng p tách 
thành f dà được các nhà âm vận học đời Thanh và giới Hán bọc thế giới thừa nhận. 


Tiền Đại Hân có nêu ra các thí dụ sau : tên (Ръце Hi) lại thường được ghi là й, 教 
(Bào Hi) trong sách linh Thư. Chữ 扶 伏 (phi phục) được ghi là 89 (bồ bặc) trong 


sách Mạnh Tử. Ten +#) (Sĩ Phòng ở nhiều sách lại ghi là +% (Sĩ Bành) đủ thấy các 
chữ trên trong tiếng Hán thượng eŠ còa được đọc bằng cùng một phụ âm đầu p. 


Quan sát cách phiên thiết của sách Kin¿ Tư chúng ta cũng gặp biện tượng tương tự: 
Trong thiên Ích Tốc: е (bạc) được phiên bằng hai cách : 
3&9 = bë + các == Бас. 
AAY) = è aay FÉ (phù) còn đang đọc là bờ. 


Xét cách cấu tạo chữ Hán ta thấy các từ sau này được đọc bằng âm đầu b vr ph Hán 
Việt đều mang chung thanh phù : | 





(1) DI nhiên p sang Hán Viêt lúc này vẫn đọc là p vì tiếng Việt lúc Ky chưa số âm пб kêu, sau khi 
có xu hướng kêu bếa nó mới doc nhw b ngày nay. 
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2Ÿ phương Š? phóng 

dÉ bàng ` È big 

Sa Жы 
Ж m 


] Qua các phiên âm tiếng nước ngoài của người Hán ta cũng thấy b và ph có giai đoạn 
còn nhập một. Ví dụ trong các sách dbi Nguy Tán, chir Buddha cỏa tiếng Phạn còa được 


phiên là 浮 图 (phù đồ), lúc này eht 34 còn phải đọc là Di. 
Về âm trị của bơng, B. Karlzren cũng giả định bằng tiêu âm [p], ví às 


* Hán thượng cồ Hán Việt 
法 piwšp phép | 
Ж, pium phong 
放 - piway ._ phóng 
+ piwo phú 
+ _ piua phà 


Sau đây là dẫn chứng về những chữ Hán giữ dấu vết âm Hán thượng cồ trong cách | 
đọc tiền Hán Việt : 


Chữ Tiền Hán Việt Hán Việt 
Ж. buóng phóng 
№ buồng | phong 
УЯ buồn : phiền 
A, | 

buóc phoc ... 


Xét trường hợp cuỗi : m (mẫu minh) tách thành m và w) (miw, sau này thành v) có các 
- âm đầu m và v trong ám Hán Việt. Hiện tượng m, v còn nhập một còn đề dấu yết khá rõ 


trong thư tịch сд. Ví dụ tên núi З (Vấn sơn) có chó ghi là WR. ht (Manh son), 
4 Gi (Vọng chư) có chó ghi R ®# (manh Ce? Ở thiên Thuấn "điền trong sách 
Kinh Thư, chữ x (mân) được phiẽ:: là A 中 D (vũ+cân, ở đây vũ còn đang đọc là 


mỗ, tiếng Quảng Đông ngày nay còn đọc là md). Chữ 7 (vật) có nhiều sách ghi là ik. (một). 
Điều này chứng tổ các chữ trên ở thời Hán thượng eồ còa đọc với âm đầu m. 

Xét cấu tạo chữ Hán ta cũng thấy nhiều chữ âm đầu m và v trong Hán Việt còn mang 
một thanh phù chung, ví dụ : 
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ụ 
* ván Ko mån 
X vän Й mẫn 
= vong us . mang 


Sau đây là một số chữ Hán đã lưu dấu vết âm Hán thượng cồ trong cách đọc tiền 


Hán Việt. 
Chữ âm Tiền Hán Việt Hán Việt 


mùa vụ 
múa vũ 
muộn 


mong vọng 


| ena» 
Ë 


mu vu 
Ngoài ra còn một số chữ lẻ tế ở các âm đầu khác cũng được đọc theo âm Hán thượnz cồ. 
Về phần vần âm Hán thượng cồ, trong Gramata Serika, B. ER chia iii cà các všn 


thành 26 nhóm theo ám cuối đề nghiên cứu. 
ở đây chúng tôi chọn lựa phân tích một số điềm có liên quan đến cách đọc tiền Hán 


Việt. Tiện thề cũng xin nói lược qua về những âm cuối không có trong tiếng Hán trung сд. 
Trong phần vần của tiếng Hán thượng cò, riêng vë nguyên âm, chúng ta cần chú ý đến 


một số điềm вап: 
— @ уйа không đứng một mình hoặc không theo sau giới âm w và i, nhưng sau 


nguyên âm tính ¡ thì khi chuyền sang Hán trung cồ nó có umlaut, ví du : 


Ж. bia (bìa) — bjie (bi) 
Ls bia (bia) — bjie (bi) 
BË На (На) — He (li) 
池 tia (dia) — tje (tr) 


— (a trón mói) : git một thời gian tói sau công nguyên thì đồi thành a; ə không đứng 
sau j thì đồi thành a, sau j vẫn giữ nguyên, ví dụ : 


ei năm (nóm) — nam Geen 

WB ov, (nộp) — map (nep) 

= Yəp (hôp) 一 Yap (hap) 
— a đứng sau i dài sẽ chuyền thành e. 

% tiêm (đệm) — бет (điếm) 
— š đứng trước ng và k sẽ chuyền thành ie : | 
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F ik (ogeee) — бек (пае) 
— o-sẽ chuyền dần sang uo qua một bước trung gian là wo. 
| о > wo > uo 
Nếu đứng sau ¡ (phụ âm tính) thì nó sẽ đừng lại ở bước trung gian này, nhưng nếu không ` 
đứng sau ¡ nó sẽ tiếp tục thành uo. Trong âm tiền Hán Việt và Hán Việt chúng ta cũng thấy 
dấu vết của quá trình trên : 


А. Yon (hòn) Ywon 一 Yuon (hoàn) 
— £ cómột số thay đồi nếu không đứng sau i thì nó sé chuyền thành &. Nếu đứng sau 
4 thì chất ngạc được giữ lại, đôi khi kéo dài, chỉ khi nào trước nó có các âm đầu gốc lưỡi 
bay hầu thì 6 mới chuyền sang ë, ví dụ : | 
+ 


Chữ Tiền Hán Việt ˆ Hán Việt 
% _kwe (khoe) x k'wà (khoa) 
或 tse'n (chến) tsån (trán) 
Я tiêm (chém) | t (trim) 
РИ. | E (hen) xăn (hạn) 

E „ P (xét) уи (sát) 

B ki£n (kéu) ^^ kiên (kiỀn) 


— Vân jwo do có j đứng trước nên w sẽ chuyền sang nguyên âm tính và đề rụng o còn 
lại іо, ví dụ : | 
tiwo — tiw 


- klwo — k'iu 
`... 


Sang tiền Hén Việt do i không thích ứng với ngữ âm tiếng Việt nên bị thủ tiêu, ta nêu 
các dẫn chứng sau : 


Tiền Hán Việt ˆ Hán Việt 
= chúa | chú 
+ chua chú 
须 
tua . tu ' 
VL khua khu 
3} chuông . chung 


Luật này tác động trong tiếng Việt vào một dja bạt lân cận (cùng nguyên âm đôi, giữa và 
sau) lạo ra xu bướng wa D w, ví du: 
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lira hr 


5 
j7 ngừa ngự 
Яў 


chira trữ 


XE. ста cự 
似 


Điều này có phần phi lí nếu ta quan sát trong khu vục thuần Việt. Ví dụ từ ngửa có 
hình thức cồ ben D od, lta vùng Thanh Hóa biện nay còn phát âm là 14... Song cũng có 
thề giải thích rằng đây là bai hiện tượng xây ra ở hai khu утс Крас nhan và ở các thời điềm 
khác nhau, một bên là khu vực gốc Hán và một bên là khu vực thuần Việt, Nguyên âm đôi 
trong tiếng Việt có từ rất sớm nhưng có thời gian né biến đi chua rõ nguyên nhân. 

Về âm thượng cồ сда nguyên âm [i] trong tiếng Hán Trung cồ thì vấn đề xem chừng khá 
phức tạp. Theo Nguyễn Tài Cần thì vào khoảng trước thời Nam Bác triều, bốn vận bộ CHI, 
*chi» chi, vi (nguồn gốc của âm ¡ Hán Việt) có âm tri là [ie]. [io]. [ioi] ('). Ong B. Kar!- 
gren cho rằng nguồn góc eúa |i] trong Hán Trung c) là các âm [1]. бә), [i£] nbwng óng cho 
rằng sở dĩ nó chuyền sang [¡] trung cồ lì do tác động của những âm cuối kêu và âm cuối 
rung đứog sau. Âm Hán thượng cồ có cá thầy 1Ò âm cuối. Các âm cuối p, t, k, m, n, ng vẫn 
gìữ nguyên đến thời Hán trung cồ. R êng các âm cuối b, d, g. T, thì đã bị biến mất trước 
đời Đường. Một số trường bợp nhập và» các ám dice như b nhập vào p, d nhập ` t, g 
nhập vào k, một số trường bợp kbác thì chuyền thành [1] 

Khảo sát quá trình biển đi ta thấy có sự tương ứng như sau : các ám [ie], [ie], [i9], 
[io] khi đứng trước các âm cuối b, d, g sẽ diễn ra hai hiện tượng sau : 

— Nếu trước e và ® là một âm i¡ dài (nguyên âm tính) thì e và 9 sẽ bị đầy về trước 
trong khi các ám cuối kêu chuyền sang i, ví du: 

ied : 
iod > ic f | 

— Nếu trước e,s và ẽ là một ¡ ngắn (giới âm) thì chứng giữ nguyên, trong khi Ấy các 
âm cuối chuyền sang ¡. Lúc này các nguyên Âm trên ở vào vị trí bị kẹt giữa hai âm ¡ nên bị 
thủ tiêu. Đề bù đáp lại, sẽ có sự thay đồi ở địa bạt âm đầu. So sánh 


tựa | tự 


беа > te tid > tsi 
diab > dibi diob > tei 
Мәр > kiei kieg Lj 


Âm cuối g đứng sau các nguyên âm dòng trước thì chuyền sang ¡ nhưng nếu đứng sau 
cáo nguyên âm dòng sau thì chuyền thunh u, ví du: 
шир > ши 
ping > ры 
küg > Кәр 
Còn nếu đứng sau các nguyên âm â, a, œ thì nó hoàn toàn biến mất mà không đề lại một 
dấu vết gì. 


dag > duo 
gwâg > Yuo 
slg > sja 


(1) Sách dà diu trang 230. 
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Riêng âm rung r trước khi chuyền sang i phái qua một giai đoạn rất gần với d (2). Vi 
r là một âm đầu lưỡi phát âm bằng cách đặt đầu lưỡi vào hốe răng (alveolus) vì vậy sang 
Hán Trung cồ nó chuyền thành ¡ vì ¡ là âm lưng lưỡi (dorsal) ngạo ướt phát âm bằng cách 
đặt lưng lưỡi vào hốc răng. 

Âm r có thề có vài lăn rung lưỡi, khi rút xuống hai thậm chí một lần thì lúc đó r rất 
gần d, nhưng r đập nhanh chứ không пб như trong tiếng Nhật, do đó r chuyền sang ¡ là 
điều hoàn toàn có thề chấp nhận được, ví dụ : 

әт > âi 
iwər > wi 
| r > dd | 

“Trường hợp đứnz sau các nguyên âm á, a, á thì nó hoàn toàn biến mất không đề lại dấu 

vết gì, ví dụ : 


_ 


ây > â 
3 | ‚аг >а 
| йг > a 

= jar > ia ie 


Một hiện tượng khá M thú là chữ x (truy) có âm Hán thượng cb là [tiwer] 
đề lại ở Việt Nam âm tiền Hán Việt là đuôi. Ở đây cũng có biện tượng r > i Hiện tượng 
này có thề xây ra trong tiếng Hín tức là khi vào Giao châu nó đã có âm [tiweil, hoặc giả 
nó biến đồi trong tiếng Việt theo quy luật trên. 

Khi đứng sau ie, ie, i> ,ié, ie thl cüng xáy ra quá trình giống như ati với b, d và g, 
ví du: 

ier D iei 
jer >i 
ior > loi 
јәг > і 

Đến đây ta nhìn lại cách giải thích của P. Karlgren và Nguyễn Tài Cần—Thực ra bai 
cách giải thích này về cơ bản không có gì mâu thuẫn nhau. Mẹt là ie, iei, i9,i9i khoảng 
trước Nam Bắc triều mà ông Nguyễn Tài Cần nêu lên có thề lùi về sau so với hệ thống i9; 
19, je, ie của Karlgen, nếu theo đõi sự miêu tá eau này của Karlgren ta thấy ông có nói tới 
hiện tượng іеї, i9i chuyền sang i, ví dụ : 


È lisd liei lj — . (16) 


= p'ig 2 p'iei» p'ji. (phi) 
Hai là cả' hai ông đều thừa nhận rằng tiền thân củu [¡] trong tiếng Hán trung cồ ЈА các 
nguyên âm đôi và ba : iə , ie, iei, iə i... trong tiếng Hán thượng cồ. Điều này rất quan trọng 
vì nó liên quan đến cách đọc tiền Hán Việt sau : 


Chữ Tiền Hán Việt | Hán Việt 
cờ kì 
ngờ | nghỉ 
tơ ti 
tho thi 
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XO вау - si 
м máy mi 
Ж, 


tháy thi 
£ đời в 
A vây vì... 


Tóm lại. âm Hán thượng cŠ ró ràng đã lưu lại dấu vết trong cách đọc của một số từ 
Hán ở Việt Nam mà chúng ta gọi là cách đọc Tiền Hán Việt. Thú âm Hán thượng cò da dè 
lại ảnh hưởng ở Việt Nam này, nhìn chung, là thứ âm Hón thượng cồ ở giai đoạn cuối, vào 
khoảng gần đời Ngụy Tẩn vì ở địa hạt âm đầu nó còn giữ được bộ mặt âm Hán thượng cồ nói 
chung nhưng ở địa hạt vần thì nó đã só phần gần với vận bộ thời Thiết vận. 

Âm Hán Việt Việt hóa 

Cũng như âm tiền Hán Việt, âm Hán Việt Việt hóa đã được nhắc đến trong một vài 
chuyên luận về chữ Nôm cũng như trong các giáo trình về từ vựng tiếng Việt, nhưng chưa 
bao giv được đặt thành đối tượng riêng đề nghiên cứu. Trong giáo trình này vấn đề âm 
Hán Việt Việt hóa c cũng chỉ được đề cip dén & nhüng khía cauh có ánh hưởng trực tiếp đến 
chir Nóm. 

Trước hết, cách gọi âm Hán Việt Việt hóa cho ta khái niệm đây là âm Hán Việt được 
đọc khác di theo những quy luật ngữ âm tiếng Việt xảy ra sau quá trình H.n Việt hóa. Xuất 
phát điềm сӣз nó là âm Hán Việt. Trong thực tế nó còn bao gồm. phững âm bắt nguồn từ 
tiếng Hán trung cð xåy ra song юш với quá trinh Hán Việt hóa nhưng đọc theo cách biến 
thề dân gian. 

Âm Hán Viêt là kết quả cña một quá trình biển đồi có tính quy luật chặt chẽ xảy ra đồng 
loạt cho tất cả các chữ Hán nằm trong thư tịch (kinh, sử, tử, tập) từ Tiên Tần, Lưỡng Hắn 
đến Đường Tổng. Nó được dùng làm âm đọc chính thức đề giảng dạy chữ Hán trong các 
trường học ở Việt Nam từ chốn kinh kì đến nơi phiên trấn, từ đời này qua đời khác. Nó 
Ñượo sử dụng làm âm đọ: chữ Hán trong cơ quan hành ‘chính eüng nhw trong sáng tác vän 
_ học. Cho đến đầu thế kỹ XX né vẫn được dùng đề đọc các bài thơ chữ Hán của Hồ Chủ 
tich trung Nguc trung nhật ký. Nó là âm đọc của nền văn tự bác học qua nhiều thời đại, 
nhiều thế hệ, do đó cách đọc Hán Việt ngày càng thống nhất và được tiêu chuần hóa. Vì vậy; 
những biến đồi của ngữ âm tiếng Việt không tác động đồng loạt vào tất cả cáo bộ phận của 
âm Hán Việt mà chỉ ảnh hưởng vào rhột số đơn vị lẻ tổ. Đứng trước tác động này, một số 


ãm Hán Việt đã bảo tồn tính thống nhất và hệ thống của mình bằng cách đề những đơn vị 
nói trên tách ra làm đôi, một là giữ lại âm Hán Việt cũ, hai là dé ra âm a Hán Việt Việt hóa, 


y du: 
AT — can 
Kess ee 
E < 


~ gurong 
i 
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giấy 
dừng 


_ Những tiếng Hán Việt được chuyền sang âm Việt bóa thường biều thị các từ sinh hoạt 
dân gian, lớp từ văn học không nằm trong phạm vi này. Vì vậy đây không phải chỉ là sự chuyền 
âm thuần túy mà là một sy biến đồi có lựa chọn. PBạm vi chuyền âm hẹp, không gây sự xáo 
trộn đáng kề trọng âm Hán Việt, 


Dưới đây chúng. ta lựa chọn và sắp xếp các âm Hán Việt Việt hóa căn cứ: vào những biến 
đồi xây ra trong ngữ âm tiếng Việt. 


1| Kêu hóa 
từ k sang g: 
Chè Hán Việt Hán Việt Việt ба 
м can gan 
Л, | 
dy ghế. 
e, 
LẺ cân gân ` 
$ kí | gửi 


quá góa 
tir ch sang gi: | 


i chỉ 





giấy 
F | chính ` giêng 
1$. | chúng giồng, giống. 
+ | tranh: giành | 
E сһйу e 
2j Xét hóa : | 
từ đ sang d : 
| 停 hố đình dừng 
Sam | ET 
带 га đãi 
я дао dao 
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từ b sang v : 
+ bầu vốa 
板 ban văn 
g bích vách 
ж bó vá 
tir hw sang v: | 
= hoa vë 
Wl + hồi về 
A. S 
hoàn viên 
2 
x Е 
oàn ven 


3} Mũi hóa 
tir d sang n, tir b sang m, tir gi sang nh : 


+ 
A độc nọo 


| E bàn mám 
家 gia nhà 


4J Nhüng sự biến đồi âm đầu khác không thành xu hướng rõ rét 


k sang kh : 
T cán khàn 
t sang th: 
| D tích thiéc 
Ж túc thóc 
đổi | tú thia (') 
s ong th: 
sở thửa 
抄 sa the 


(9 Có lẽ là do các xu hung 8 > t và s? > t. Gác chữ trên ở giai đoạn đọc bằng Аш đầu s sẽ chuyền 
sang âm đầu + Hán Việt, song do áp lực của xu hướng s > t“ nên một số âm có thề län sang Hán Việt 
Việt hóa âm đầu th, 
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s sang t 


AX. - её tưới (5 
SR mit st — (2) 


Về phần vần thì giữa âm Hán Việt và âm Hán Việt Việt hóa tuy có biến đồi nhưng 


vẫn giữ các nét ngữ âm sau : 
— Giống nhau về nguyên âm dòng trước về âm cuối : 


th sang § - 


Chữ” — Âm Hán Việt — Âm Hán Việt Việt hóa 
" © tích tiếo | 


* е chích ` chiếc 
№ tịch tiệc 
n 

f dich vie 


18 miều mèo 
— Giống nhau về nguyên âm dòng giữa hoặc dòng sau và âm cuối : 


ж sơ xưa 
š T thờ 
» 1 b 
EP: | khó kho 
A cộng cùng 
1 ; thống thùng 
| | tan tan 
SE Đa 
` ngân i ngần 


— Chỉ giống phau ở âm cuối, nguyên âm xê dịch giữa dòng trước và dòng sau ? 


源 nguyên nguồn 


(1) Theo Маврёго (Sđđ) khoảng thế kỉ X tiếng Việt cð còn cổ 2 âm xất 1 rừng, Ì ngạc đã chuyền 
thành các âm nồ răng (s >t; s>t/), Tiếng Mường vẫn còu s và s” nhwng không än tương ứng 
với s và в" Việt cb. 

(2) Trường hợp này khá tế nhị : Âm Việt hóa khAng xuất phát từ âm Hán Việt BK xu phát từ Âm 
diu s' trong tiếng Háa Trung cò cho ta âm sắ¿ trước kli sang t' và cho ta âm Hán Viét ?hifz. Trong 
An Nam dịch ngữ các âm Viêt &m diu t chỉ có 8 trường hợp phiền bång t trong lúc con số phiên 
âm bằng xát hoặc tắc xát lạt là 14, nhiều gắn gấp đôi. 
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А trao chèo 
8t. thuyết thốt 
> trầm chìm 
N 
tâm tim 
š : 
D tầm tìm 
sinh sëng (!) 


— Вос theo lối biến thề dân gian, chưa chứng minh được mỗi quan hệ ngữ âm : 


È ‚л di | E 


F bốc bói 
Я, ngõa ngói 
你 ngưỡng | ngửa 


Ngoài các chữ đọc từ âm Hán Việt sang hướng Việt hóa đã liệt kê ở trên, có một 8б 
từ Hán đơn tiết thường dùng bắt nguồn từ âm Hán trung cồ hoặc cũng đi theo con đường 
"Hán Việt hóa nhưng không theo các quy luật đã trình bày trong phần âm Hán Việt mà có 
thề có những số phận riêng (2) chúng có thề chuyền vào tiếng Việt sớm hoặc muộn hơn các 
từ khác đôi chút hay có thề lạc từ địa hạt này sang địa bạt khác, hoặc đọc mô phống âm 
Hán trung cồ theo con đường biến thề dân gian, chúng tôi xếp chung hai loại này 
vào một và gọi chung chúng là cách đọc biến thề, ví dụ : 


Chữ Âm Hán Trung cŠ Âm Hán Việt Âm biến thề 
vị kiao | khiếu kêu 

A kyap giáp ‚кёр. 

1$ kya giá cả 

从 kyai giới cãi 

Я kai giải | cồi, cởi 
Я kyak giác cốc, góc 





d) Trong An Nam dịch ngữ. chữ 75 duoc dich là LR chứng tổ 3 lúc ш đọc gần như sống, từ 
sông người Việt có thề doc thành sóng. 


(2) Các óng Maspéro và Nguyén Tài Cần cũng thừa nhận rằng ngoài những quy luật chung mà các ông 
nêu ra, trong quá trình H n Việt hóa còa cố một. số ít từ chuyền sang tiếng Việt theo những con 
- đường riêng mà các ông xếp vào lệ ngoại, 
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BR duo độ đo 
H. bjé d Ge 
便 ~ bjen | tiện bèn 
Ster biến bình bằng 
M. _ đa sàng giường 
及 | gyiop cập kịp 


Thuộc loại trên còn có một số chữ s3u cần có sự giải thích thêm chữ RA (tặc) âm 
Hán Trung cồ là [dz k] thuộc mẫu tầng. Nói chung thì đùng trên đường Hán Việt hóa trước 
nhất phải điếc hóa thành [te] rồi sau do thủ tiêu âm tác xát nên chuyền thành [s}, cuối cùng 
do xu hướng s > t trong tiếng Việt mà chuyền thành t. Nhưng ở đây có sự giản hóa quá 
trình, tir [dz] rơi tiền tố d mà thành z, lúc này số phận của nó giống mẫu /ở : sẽ chuyỀn 
qua s mà sang t. Nhưng trong giai đoạn đang ở [z] có thè} có môt số chữ lưu lại dấu 
vết ở tiếng Việt giống như giặc, ví dụ : 


i Ж. Gu dën 


ER tổ dè (rè). 


Chữ 3Ÿ, (già) có âm đầu thuộc mẫu chương [ts] trong Hán Trung cb. Theo xu 
hướng chung nó giữ âm trị này khá lầu rồi trong một thời gian, xuất hiện đưới biến thề 
[t^] theo xu hướng chung, đến thế kỉ XVII trở lại thành [ts] cho ta ám che, do có giới 
âm [t^i] nón &m này có thề biến thành ['/dj//1j] roi chuyền thành iie ^] (gi) trong Hán 
Viet và cho ta âm giỏ. 


Chữ 7 (xảo) âm Hán Trung c là [kj'aw] (1). Sách Từ nguyên cũng phiên từ này là 


起 ix Я (khói -- giáo == kháu, khéo) nó cho hai tir Viét là kháu và khéo (2). 
Theo Nguyễn Tài Cần (sđd) thì từ này thuộc mẫu Алё, khai nhị, thượng (tr. 214). Ông cho 


rằng có 9 lệ ngoại ở máu khé sang < Hán Việt thì cổ chữ 企 (xí) thuộc tam đẳng khai 
khầu, 8 lệ ngoại còn lại đều thuộc nhị đẳng, khai khầu, Vì đứng trước [а] bẹp- dòng trước 
và vì cần*bảo toàn sự đối lập với а rộng dòng sau của nhất đẳng КАЄ (К<) phải ngạc hóa 
trở thành [kj<] và từ đây lac sang [t<] đưa đến cách đọc X Hán Việt theo quá trình 
kj > t<i > s“ (X quốc ngữ). S 


Chữ Я (thuc) có âm dšu thuóe miu #huyën [d'#7] trong tiếng Hán Trung cồ. Theo 
qui luft ehung thi [d'z/] chuyền sang [s'] rồi chuybu sang [t"] (th quấe ngữ). Theo Nguyễn 
Tai Chn thì [d'z] trong da số trường hợp chuyền sang [s/! nhung lai có mót ít trường hợp 
chuyPn sang [t^s], tir [t⁄4} lại theo qui luật chung chuyền sang ch và cho ta âm chuộc và 
cho âm Hán Việt (hục. 


(1) В. Karlgren Gramata Sérica, tr 137 
(2) Theo Ti Nguyén,ti này có nghla thir ba là " mi hảo ” (dep, kháu). 
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Các loại âm Han Việt Việt hóa trình bày trên đã được sử dụng trong chữ Nâm từ 
những văn bán buôi đầu cho đea những văn bản gần đây như Kừu, Chính pùu ngâm. Sé di 
như vậy là vi loai âm này bù đắp được một khoản đáng kề các am tiết thiếu bụt trong hệ 
thống Hán Việt, Cho đến gần đây vàn còn có người cho chúng là loại chữ đạc theo nghĩa 
trong chứ Nôm. Qua phần trình bày trên ta đã chứng mình rằcg đó là quan điềm sai lầm. 


* 


* * 


Hai loại âm tiền Hán Việt và Hán Việt Việt hóa đã được tạo lập ra trong hai thri điềm 
lịch sử rất khác nhau và với những phương thức biến âm khác nhau nén trong thye të 
không có hiện tượng một chừ Hán vừa có âm tiền Hán Việt lại vừa có âm Hán Việt 
Việt hóa. ç 
Như vậy là ở Việt 5samE mụt chữ Hấu nhiêu nhất cũng chỉ có thề có 2'cách đọc (19: 

~. Cách đọc Hán Việt + cách đọc tiền Hán Việt 
-- Cách đọc Hán Việt + cách đọc Hán Việt Việt hóa 

Kết quả a mot so chi Nòm ở nhóm 1 có thề có 2 âm gốc. Tùy thao cách đọc âm gốc 

mà nó tự xếp mình vào kiều loại (ích hợp. Dưới đây ta tóm tắt mối quan hệ tỒng quất của 


cac loại âm gốc trên (rung or dé eu 


cách đọc - 
T , ám Hán thượng cỒ 2 âm Hán trung еб 
ở tiều¿ Hán Se | ` | 
[Fa vie] 


| 1 
| 1 
1 
cách doc E : 1 | 
in Hán Viê | 
ở tiếng Việt [uon Наа Уш] n Hán Việt | ‚ 


NỈ Hán Việt Việt hóa 





Theo sơ đồ trên, gixa âm Hán thượng ch và âm Hán trung cồ có một vùng ranh giới 
chuyền tiếp. Không thề quan niệm được rằng giữa bai hệ thống này lại eó một sự gián đoạn 
hoàn toàn cũng như không thể quan niệm được riíng giữa hai thời điềm này lại không có 
âm tin nào ảnh hưởng vào Việt Nam. Chính ở vùng ranh giới này, một số chữ Hán đã tạo ra 


hai cách đọc kháe nhau ở trong âm Hán Việt, ví dụ chữ 度 có hai âm Hán Việt là dac va 
độ. Theo B. Karlzren thì chữ này trước thời Thiết vận eg âm [ dag ] (taora àm dgc và ở 
chời Thiết vân có âm [duo] tạo ra âm độ trong Hán Việt và âm đo trong âm biến thề dân gian. 

Trong 3 loại âm gie, Zum Hân Việt được sử dụng rộng rãi nhất và là âm xuất phát duy 
nhất trong các chừ Nôm thuộc nhóm 2. Âm tiền Hán Việt và âm Hán Việt Việt hóa cũng được 
sử dụng trong chữ Nôm nhưng chỉ trong một số chữ Nôm thuộc nhóm 1, chúng không được 
dùng làm âm xuất phát trong trường hợp có sự chỉnh âm, | 





(1) Phân biệt với âm đọc vì riêng cách đọc Háa Việt cũng có thề có mấy âm như chữ E có các 


âm : số. sỐ, xúc. xác... 
i 
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3. Trường chỉnh âm và xác định trường chỉnh âm 
Trở lại sơ đồ Ì ở chương một, ta thấy các chư Nôm ở các ô 1.2, 3 được đọc đúng theo 
âm gốc : 
`А== В 
Các chữ Nôm từ ô số 4 đến õ số 9 không đọc đúng với âm рбе: 
З А В 

và từ đây bắt đầu đặt ra vấn đề chỉnh âm. 

Về mặt lí thuyết thì một âm A có thề chuyền sang một âm B bất kì có thề khác Á hoặc 
nhiền haặc ít miễn là phải đi the› một hướng chỉnh âm được biều thị bằng phương pháp của 
уйп бр hoc — | 1 

Tiếng Việt lần đầu tiên được ghi bằng chữ cái từ thë ký XVII trong các thư từ của các 
giáo sĩ người Âu hiện còn được tàng trữ ở thư viện Vaticăng và lishoa và đặc biệt ở cuốn 
_từ điền của A. de Rhodes. Đó là chữ quốc ngữ. Loại chữ này có khả năng tách một âm tiết 
ra làm các đơn vị nhỏ hơn và cử dụng được các phương pháp theo tình thần của âm vị học. 
Chữ Triều Tiên và Nhật Bản tuy chưa tiến lên được giai đoạn ghi âm bằng âm vị nhưng do 
cấu trúc ngôn ngữ của chúng —trong từ có sự đối lập căn tố, chỉ tố, có sự biến hình biến - 
dạng—nên có nhu cầu khách quan phải tiến lân tạo ra một lối ghi theo hướng ngữ âm học, 
một bên tạo ra lối chữ ]-mun rồi lối chữ có 28 chữ cái hiện nay, một bên thì tạo ra lối hòa 
. tự cho các từ công cụ ngữ pháp, cả hai đều dùng những kí biệu ghi âm tiết có số lượng hạn 
chế, tiến bộ hơn chữ Hán tất nhiều, | 

Chữ Nôm thì khác, trước sau nó vẫn sử dụng các chất liệu của chữ Hán và không thoát 
khổi cách ghi âm bằng chữ Hán, Về khả năng ghi âm, nó hoàn toàn lệ thuộc vào các âm gốc 
đã trình bày trên. Nó có thề vận dụng đến hệ thống các thành tố phụ nhưng hệ thống này 
không eó giá tri ghi âm, chỉ có ý nghĩà phả định âm xuất phát và định hướng chỉnh âm này 
sang âm Nôm tuy không định hướng được vào một âm thật chính xác. Chúng chỉ tạo ra các 
khả năng chỉnh âm chung trong một phạm vi mà ta gọi là trường chỉnh âm, 

Trong thực tế thì trong 3 loại âm gốc chỉ có âm а Việt là có khả năng làm âm zuất. 
. phát cho trường chỉnh âm, Như vậy xét cho cùng sự khác nhau giữa A và В là sự khác 

nhau giữa hệ thống âm Hến Việt và hệ thống âm thuần Việt. £ 

Nói sơ qua như vậy ta thấy všn dë có уё don giän: cht cin lập một sự tương ứng 
tương đối giữa 2 hệ thống âm này là sẽ thấy được trường chỉah âm. Ví dụ về âm đầu, sự 
khác nhau giữa hai hệ thống không đáng tè, âm thuần Việt chỉ nhiều hơn âm Hán Việt có 
2 là g và r, chî cän dùng ] thay r và k thay g là dá. Vë nguyên ám thì thuần Việt nhiều hơn 
_ Hán Việt các âm o, e š.. vậy chỉ cần dùng ô thay o, dùng ê thay e, dùng a thay š.. Về âm 
cuối thi hai hệ thống hoàn toàn giống nhau. Vậy thì vấn đề chỉnh âm đã được giải quyết về 
mặt lí thuyết. V 

Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Một yếu tổ ân. trong văn tự Hán bao giờ cũng 
được đọc bằng một âm tiết hoàn chỉnh bao gồm : âm đầu +-nguyên âm chính ‡ âm cuối -Ƒ thanh 
điệu. Tuy các nhà âm vận học еб thề tách âm tiết ra làm 2 phần là thanh mẫu (âm đầu) và - 
vận mẫu (vận) nhưng sự phân tách này chỉ nhầm đề nghiên cứu các vận bộ, vận nhiếp một 
cách khoa học hơn, từ đó đi đến ứng dụng chúng trong thơ ea và trong cách phiên thiết chứ 
trong một chữ Hán chưa thề có kí hiệu nào biều thị được tách bach những phạm trù 
nhề hơn âm tiết. Vì vậy chuyền từ âm Hán Việt sang âm Nôm là sự đếnh đồi một âm tiết này 
lấy một âm tiết khác và một nét khu biệt giữa bai hệ thống dù ở phần âm đầu, vần hay thanh 


+ 


253 


điệu đều được tính toán đến trong khi lựa chọn một âm tiết Hán Việt thích hợp nhất. 
Song những điều vừa trình bày trên vẫn chỉ là đứng trên quan điềm đương đại chứ chưa 

tính toán gì đến những nguyên nhân lịch sử Chẳng hạn trong tiếng Việt âm nóc có thề bắt 
nguồn từ một âm cũ hơn là đốc hoặc đốc, ta bãy so sánh các trường hẹp sau : 

độc > пос 

đệm > nệm 

đác > пёс (nước) 

дау > nấy (béo) 

đãi > nỗi 


. vì vậy dùng S (456) đề đọc âm nóc trong một thời điềm pào đấy lại là thích hợp, 
Âm da bát nguồn từ đz như các trường hợp 

đã cơn > dã cơn 

đao > đao 

đầy >. dày 


* 


y] vậy dùng 4 (đa) đề đọc âm dư trong một thời điềm nào đấy cũng là thírh hgp. 
Và phần vần cũng vậy. Trong tiếng Việt, các vẫn ay, Gi có lé có binh thức cũ hon là ¿ 
(như eon ghí > con gái,cái ni > ái này) vì vậy đùng i, ê đề biều thị ai, ay, ây nhu: 


3£ M» 


E chí > cháy 
trong một thời điềm nào đấy cũng là thích hợp- 

"Nhìn chung toàn bộ quá trình biến đồi giữa A và B ta thấy có những sự so le sau : 

— Sự so le có tính chất thường xuyên : chẳng hạn sự vắng mặt của các âm g, r, €, 0, À 
trong hệ thống Hán Việt. Sự so le này làm cho A và B không bao giờ gặp được nhau và ở 
bất kỳ thời điềm nào cũng phải сб sự chỉnh âm. 

— — Sự so le eó tính chất lịch cũ: khi mới cấu tạo chữ Nôm rất có thề là giữa âm xuất 
phát với âm Nôm đương thời có một sự ăn khớp boàn toàn. Sự šn khớp này kéo dài trong 
tuột thời gian, Về sau qua nhiều thế kỉ về mặt lí thuyết có thề có sự biến đồi của âm xuất 
"phát và của âm Nôm (trong thựe tế thì sr biến đồi của âm xuất phát ít hơn nhiều so với âm 
^ Nêm), gita âm xuất phát và âm Nôm nảy ra sự thiếu ăn khớp, thiếu sự tương ứng chính 
xác. Do đó, khi gặp hiện tượng này cần phải có sự biện luận về ngữ âm lịch sứ. 


Ta có thề minh họa như sau 


lái 


Các ô 1, 2, 3 Ar. l. ẽ Tê... s.. 
Các ô từ 4 đến 9 | er 昌 (2) 
A BO 


Trường chỉnh âm bao gồm loại (2) và (3) 
§ 4 Phương thúc chinh âm 
Соп duong tir À sang В về mặt hình thái văn tự được biều thị bảng các thành tố phụ, 
Song ob ổã nói, thành tố phụ không có giá tri xác định chính xác âm đọc mà chỉ rêu hướng 
chỉnh am.Trong điện chỉnh âm, theo thang bậc của chúng, cáo thành tố phụ có thề hoặc là đặt yêu 
cầu chính âm (kí biệu nháy, cá) hoặc là đề ra luông chỉnh äm như bộ thủ biều thị phạm trù nghĩa, 


254 











trường liên tưởng hoặc là nêu ra một đường chỉnh âm hẹp như kí biệu chỉnh âm đầu và 
chữ Hán làm thành tố phụ. 
Ta có thề lập ra các sự đối làp sau : 


W Có gợi ý | 
Ж Kí hiệu chỉnh | Chữ Hán làm | Bộ thủ biðu thi Bô thả biều thị 
| lược nết âm đầu thành tố phụ trường nghĩa trường liên tưởng - 
San | Е. 3 | 
* 


đọc khác âm | lộng-+tiền tố k | liên-+thăng= 
xuất phát ==kióng (trống) | di lén— lên 


Khóng gei f 





Nếu xếp theo hiệu quả chỉnh âm, ta phải đặt thứ tự sau : 
1) Kí hiệu chỉnh âm đầu nà chữ Hán làm thành tố phụ : | 
f ó đây thành tố phụ ghỉ âm cụ thề hoặc ghi nghĩa cụ thề làm cho bướng chỉnh âm thu 
lại thành một đường hẹp, người đọc có thề dễ dàng lần ra âm đọc, ví dụ : 
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# lâng + kể trước = khong (trống) 
SS 


lược - k ở trước =: klước (trước) 


2#) lé b ò trước = biời (trời) 
A tác + сы Ge == tấn 
y đạm + chít dám = dăm 
2) Bộ thì biều thị tùng nghĩa tà trường liên tưởng : 
ж lut 
luật + về nước = lọt 
k đột 
ët biện + vë då cm. 
зт ve Cy “= j bin (rin) 
trôi 
ý lôi + về nước = sói (xói) 
sôi, gối (xối) 
Du cân + | làm liên tưởng đến 


Ж (xa) oo gin 
Ở đây đề tới được điềm đọc phải lựa chọn lấy một trong nhiều khả năng. 
3) Kí hiệu nháy, cá за lược nét : | 
Vì loại này không xác định hướng đọc nén phải chọn một trong khá nhiều khả năng, 
ví dụ : | 


< bờ, phờ 
hì + chỉnh âm = vừa, phừa 
| bề, bè 
< : | chắc 
St chứe + chỉnh im = ° | giấc 
‚ Хйе 


$5. Kbá níng chinh ám. 
Sự miêu tả vừa rồi dé gây ấn tượng là từ âm A có thề đọc sang âm B_ một cách tùy 
tiện. Trong thực tẾ trường chỉnh âm có một giới hạn khá minh bach. Các âm ở B quy tụ + 
lại trong một phạm vi hạn chế tương ứng với âm xuất phát A, có nghĩa là một âm từ A sang 


.B phải theo những luật biến âm nhất đình. 


Các nhà nghiên cứu trước đây đã có đề cập đến luật chỉnh âm như : Sơn bản đạt lang, 
Đào Duy Anh, Nguyền Tài Cần và М. М mnkevich, Hoàng Nuân Hãn, Lê Văn Quán, Ngoài 
Nguyễn Tài Cần và N. Xtankevich, Lê Văn Quán có khảo sát về địa hạt nguyên âm ra, cáo 
ông khác nói chung chỉ chú ý nhiều đến địa hạt âm đầu và đã dựng ra được bảng các quy 
tác chỉnh âm. Nhưng do đối tượng khảo sát của các ông rất khác nhan và cách quan niện vë 
chỉnh âm của các ông cũng không giống nhau nên nói chung các kết quả mà các ông tut ra 


cũng không thống nhất. 
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"Trong tinh hinh nghiên. cứu hiệu nay: về lịch sử ngữ âm tiếng Việt, chúng, ta tạm bog 
lòng với những khả năng chini âm sau дау: 


PHÀN ÁM pàU , 
| Khi lip bin chinh âm đầu chúng ta xuất t phát tr một T quan n nig và nguyên tắc khác 
với các nhà nghiên sứu trước. 
f — Вбї убї những chữ thuộc eo ô 1, 2, 3 nên cho rằng có 3 loại âm góc: Hán ; Vidt | 
tiền Hán Việt và Hán Việt Việt hóa, các e này khóng có sự chỉnh âm. 


— Những chữ thuộc eác ô 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì chỉ có một âm xuất phát là âm Hán Viet 
những chữ này có chỉnh âm. Âm xuất phát ở các chữ Nôm thuộc loại này được biều thị bằng 
2 hình thức là thành tố định âm nguyên dang và “thành tố định âm lược nét, 


Các quan niệm này phù hợp với thực tế, làm cho trường chỉnh âm đơn giản hơn và số | 
luật chỉnh âm rút xuống nến dễ nhớ hơn. Theo sơ đồ mà chúng tôi sẽ nêu ra, tất cá có khoảng 
35 lưệt. Đề giải thích các luật này ta dựa trên quan hệ lịea sử và quan hệ ngữ ám. ` y 

1__. Quan hệ lịch đại | | | 

.. E nh 

Sự thiếu ăn khớp giữa âm xuất phát và âm Nôm nắy ra trong quá trình biến đồi của ngữ 
âm tiếng Việt lịch sử, Đối với người đọc ngày nay thì trường hợp này vấn avs coi là. 
chỉnh âm vì giữa 2 âm ở 2 đầu mút vấn có sự so le nhau.. 

EZ: giải quyết những un tượng này cần phải có những hiều biết về lịch st ngữ. âm 
tiếng Việt. . 
^w V8 ed ligu thì có phần Ап nam địch ngữ với các chú giải của Gaspardonne,. Davidson E 
Trần Kinh Hòa. một ít từ lễ tế do Trần Cương Trung ghi lại trong Sứ Giao Châu tâp, ch hai 
đã lưu lại dấu vết của ngữ âm tiếng Việt khoảng các thế kỉ XIV, XV. Š.. nữa là cuốn từ 

_điền Việt. Bồ - La cäa giáo sĩ Alexandre de Rhodes và số vău bản quốc r„ữ còn lưu trữ thư 
viện Va-ti-căng (đã được Đỗ Quang Chính giới thiệu một số) còn lưu lại dấu vết ngữ âm tiếng 
Việt ở thế kỹ XVII Ngoài ra còn có các bản điều tra phương ngữ của Viện Động Nam Á 
và Viện ngôn ngữ) Về các tư liệu nghiên cứu thì ngoài công trình của Maspéro: đã ‘nói ra còn 
có các bài vict của Chéon, Cadière, Barker, Muriel, Hamp, Reynaud và.dšc biét eña Haudri- 
court, -Michel Ferlus, Мроуба Tài Càn, Xokolovskaia. | SN 

Sau đây là những biến đồi của ngữ âm BỒN Việt được đoán định là đã nữa ra trong 
thời gian tồn tại của chữ Nôm. 


“Trước nhất theo Haudricourt, ở thế ki XII Г tiếng Việt đã có đây đủ 6 thanh điệu (!) 


Cũng ở giai đoạn này, một số âm nồ điếc trong tiếng Việt đã bắt đầu chuyền sang âm 
tiền tía họng hóa (préglottalisées) kêu, Nó xuất hiện như sự nối tiếp của một sự vận động. đã 


- (D Tiếng Việt lúc đầu không có thanh điệu, do tiếp xúc với các ngôn ngữ Đồng Thái và tiếng Hán ở phỉa 
bắc, tiếng Việt triệt tiêu một số âm cuối và âm đầu và đề giữ lại sự đối lập hữu ích, tiếng Việt có 
' thêm thanh điện Quá trình hình - .:h thanh điệu trải qua 23 bước : 

1/ Hình thành 3 âm vực do su ¿ën mất của các Âm cuỗi, Âm tiết mở có Am vực thứ nhất gồm. 
ngang và huyền, sự mất âm xất hầu ‹+) cho âm vực gãy (infléclns) göm hỏi và ngã, sự mất Am :äc họng 
cuối(r) cho âm vực sắc và nặng, quá trinh này kéo đài từ đầu công ng» хап dén thé xy VI. 

A Ti&p 36 là hàng loạt âm đầu nồ kêu Hán chuyền sang Am ổ::- +:;: với hiệu quả là sự phân đôi 3 
âm vực trên thành 6 thanh điệu : tù: kêu sang điếc cho các thanh d: âm gồm huyền, ngã và nặng; từ 
điếc sang điễc sang điếc cho các thanh điệu bồng gồm ngang, sắc và Quá trinh này kéo dài tir thé ky 
V1 đến thé ky XII | 
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được khơi mào từ thể kỷ X. Nó tác động vào tất cả các từ, kề cÃ từ Việt gốc Hán nhưng nó 
không phải là một sự kiện cách mạng. Tiếng Việt đã có âm tiền tác hong hóa trước thời kỳ 
đô hộ phương bắc. Âm tiền tc hong hóa là nét chung cổa các ngôn ngữ ở bán đảo Đông 
Dương, nhưng nó liên tục xuất hiện và biến đi không rõ nguyên nhân. Trong thời kỳ đô hệ 
phương bắc, ngôn ngữ văn học (văn ngôn) của ngoại bang—thứ ngôn ngữ khíng có âm tiền 
tác hong bóa— vóiáp lực mạnh mẽ của nó, đã xua các âm đầu cồ xưa này dạt lên vùng đồi. 
núi và trụ lại trong tiếng Mường. Sự trở lại của các âm tiền tắc họng hóa trong tiếng Việt ở 
giai đoạn này là một sự khẳng định xã hội, nó xác nhận động co vô ý thức của tập thề trong 
những chuyền biến ngôn ngữ (1) A 

Về các âm tiền tắc họng hóa này, Haudricourt thường nhắc đến [zb] và (d], chúng bắt 
nguồn từ [p] vr [t] eồ. Xokolovskaia cũng nhắc đến hai âm này. Michel Ferlus (?) dà thêm 
vào mótám tién táe hong hóa khác là [2j] tr dó óng n&u lén môt xu hướng mũi hóa các ám 


tiền tác họng hóa này và ông dựng lên sơ đồ phân đôi phụ âm nhu sau: 
k 


b * á eh i 
[d] [K] 
aL u< | < ` <. : 
uc ve we 
m : n nh 


Tuy nêu lén [zj] nhưng М. Ferlus không đưa ra được nhiều cứ liệu lắm. Mặt khíc sơ 
А của Ferlus đề lại một ô trống đáng hoài nghỉ ở [K]. Chúng tôi tháy trong kinh P2: thuy?t 
dấu vết của một âm tiền tíc họng hóa khác là [zg] và âm mũi hóa của nó là [ng] lấp dược ô 
trống trên, ví dụ: 
ж Фл. được dịch là v1 阿 31 (đói 2gày) 
№ + đượcdchl 波 jg x ( ghế thay) 
(Ở đây 加 đọc là kja trước khi có xu huóng [gi] hóa. 2ghë nghía là nhiều, 
ví du : "ghe phen) | 
ở ` T ЕЗ : š e 
0. К ворса © & М vë Å (nhịn chịu ngậm 


. khung lòng). ; | | I 
Sự biến' ãdi k > 2g > eng có thề tìm thấy dấu vết trong tiếng Việt và trong cá? ngôn 


ngữ cùng dòng, ví dụ: 


ghé — nghé (mắt) 

ghềnh — nghềnh 

gần — ngần (phương ngữ Bình Trị Thiên) 
Sëch — ngéch 

ghiền — nghiện 


gước mÄt — ngước mắt 


(1) La phonologie panchronique cáa H. Haudricourt, tr. 153. 
2) Trong ASEMI, 1975, vol VI, No 4 


258 








_ gầm — ngẫm 
_gậm miệng - ngìm miệng 
nối gang -— nói ngang ON ` 


cokeng (Mây), tgeng (sách), nghiêng (Viêt) 
Nếu dựng lại cả quá trình biến chuyền của các âm trên ta có thề đưa ra các giả định sau : 


Mường Việt 
p тЬ>Ф п > m 
t ъЧ>тһ`>п 
eh 2} > 2 nh> nh 
k р> зо > пр (2) 
Sau đây chúng tôi lần lượt điềm lai các quá trình biến đồi trên thề biện trong chữ Nôm : 
>т f 
* Chữ Định âm Âm Nôm 
vệ bính miếng 
ei | ii 
biét miét (mài) . 
A bối тог mới 
= Ьар шёр 
z. bep mướp 


_ Hiện tượng b > m này còn thấy rõ trong tiếng Việt qua sự so sánh sau : 
bồ hôi — mồ hôi . 
bồ hóng — mồ hóng 
bồ côi -— mồ côi 
bặm môi bặm miệng — mắm môi mắm miệng 

| buồn ngủ — muốn ngủ - 

rách bướp — rách mướp 
bít (kín) — (kín mít) 


và trong sự so sánh với tiếng Mường 


bâm (Mường khến) — mâm (Việt) 
ы ( — )- m (>) 
bang — mang ,{ —) 
băm (Mubngchung) — mắm ( — ) 
bói ( — ) — muối ( --} 
- № (  —  ) — măng (—) 


( Hai từ sau cùng lấy trong từ điền của A. de Rhodes. 

с (8) Theo Haudricourt thì /2đd/ Việt tương ứng với /t Mường. và /n/ Việt tương ứng với J‡d; Mường. 
Mặt khác trong tiếng Việt /t/ được tự do bởi sự biến đồi t>> d đã được lấp kín bởi âm s cü (hiên twong 
s >t). Các hiện tượng p > b, t 2» d,s > t cüng xáy ra trong ngôn ngữ Thái và trong phương ngôn Mâu 
của tiếng Hán. (Xem La phonologie panchronique). ` : 
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zd > n 
Chữ Định âm Âm Nôm 
9, 24 ap ` nối 
x 
ZE Xp | nóng dàc nong noc 
ee к t 
ЗА. , 15 đốc обе 
а độc HỌC 
cần chứng trong sự so sánh với tiếng Mường 
dim (Mường khến) — năm - (Việt) 
đáo ( 一 ) — nấe, nướu (—) 
& ( =- ) — mo (—) 
đăng ( = ) — nắng (—) 
với các tiếng cùng nguồn khác ` 
| đo (cuối dép) — nä (Việt) 
doóó( — ) — nóc (—) 
dép (Mã Liềng — пёр (—) 
dám ( abom ) d 
dom ( dioi ) \ BEE ec 
dot (ahom ) н 
đót ( dioi ) a e 
w > nh 
Chữ Định âm _ Âm Nóm 


vi, dà nhá 
diện - nhện 
+ o a 
A T 


Däu vết đề lại trong tiếng Việt qua các sự so sánh : 


nhw 


dóm — nhóm 
đồi — nhồi 
dúm —- nhúm 
dip —- nhịp 
952 — nhão 
dën deo — nhấn nheo 
đận (chim) — nhận (chìm) 
dức — nhức 
dir — nhir 
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dấp nước — nhấp nước 
đổ giọt — nhỏ giọt 
đề gai — nhề gai 
- dướa người — nhướn người 
Se > пе Lo 
. Trong chuói ën. cuuyền k > 2g > zng > ng thi k > g là một hiện tượng dé hiều trong 
chữ Nôm vì như đã Biết trong hệ thống Hán Viêt không có âm vị g. Xu hướng k > g đã 
được miêu tả ở phần âm Hán Việt Việt hóa, nhưng đấy là nói về бёр {йг góc Hán. roug dia 
“hạt thuần Việt xu hướng này mar" mé hon, có thé tim thấy dấu vết tròng các phương ngữ 
vùng tậy Thanh Hóa, ví dụ : ^ 
A con cãy > con gái 
chốc cún > đầu gối 
cưởn, cưổi > gửi | 
cấu > gạo 
dẫn chứng trong sự so sánh với các tiếng kbác cùng nguồn 
kóp (Ð nguồn ) — góp (Việt) 
ki )  — gpé (-) 
krong ( —  ) — gương (—) 
kảo (Mường tân lạc) — gạo „ (—) 
biều hiện trong chữ Nôm : 
Chữ Định âm Âm Nôm 
dà ch gö 
D i 
SS: cốc góc 


X 


2 |^ cà | gò 


RS сёр góp 
` уй, a 
A ` cốt gột 


Hiện tượng k > ng được xét từ hai đầu mút của chuỗi biến âm, ta có thề tìm thấy 
dấu vết từ các pgôn ngữ nhóm Việt Mường. 
biều hiện ở chữ Nôm : 


Chữ Định âm . Âm Nôm 
| SÉ i ` cảnh ngành 
cà pa cẩm ngẫm 
ааа 
NS > œn nge ngàn ngo 
EE: Xã pr. 
E cấm kí ngắm nghía 
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Ta trở lại sơ đồ phân đêi phụ âm của M. Ferlus nhưng có bồ suog #& пабор б собі: 


b a ch e, k, g 
ve We м< м 
Dv gi 


gigh 


b | < "d 
i < [24] : 2j 2 aL 


Theo sơ đồ trên, ngoài xu hương mũi hóa (thành các âm phản chiếu của các âm tiền 
tác họng hóa) nhw 2b > m, gd > n, 2j > nh, ‡g > ng xảy ra khá sớm, ta còn thấy các xu 
hướng kêu hóa như p > 2b, t7» ?d và xát hóa như d > d, ch > gi. Các xu hướng kêu 
hóa p b, t» đ xảy ra khá sớm nên nó ít ảnh hưởng vào chữ Nôm. Vã chăng hệ thống 
Hán Việt không có âm vịp nên không thể lấy âm vị này làm âm xuất phát, còn t thì cần 
phải phân biệt thành 2 loại, t cũ trong Mường sẽ biến thành а Việt và t mới Việt do s chuyền 
thành, cần thấy rõ loại nào được dùng vào chữ Nôm., Hiêng xu hướng xát hóa, M, Forlue (1) 
cho rằng các âm xát trong tiếng Việt như v, d, gi, g (gh) bắt nguồn tì" các âm tắc p; t, ch, 
k ở vị trí giữa trong các tir song tiết boặc các âm tiết — tiền âm tiết ( présylabe ~ syllabe ) 
cồ, ví dụ : 


Tha vừng Việt 
Краќв 1 vải 
cku * gấu 
kpuul ! vói 


Ý kiếu của ông rất đáng chú ý nhưng vì ông căn cứ vào các tiếng Tha virng và sách xa 
tiếng Việt hàng ngàn năm, trong khi các hiện tượng d > d, b > v, k > g lại rất phồ biến 
ở các phư-;ng ngữ Việt và đề lại dấu vốt rất đậm trong chữ Nôm nên chúng tôi nghiêng về các 
nguồu cứ liệu sau. Về xu hướng này gồm сб: 


đ>d 
Biều hiện trong chữ Nôm 


SÉ đạm _ dim 
Ko đột đột . 
ĐẦU: ¿ „am dạy 
tý dé : dë 

sË | йм dày 


SS dinh dành 


GQ) M. Ferlus, V;etnamien et Proto-Vietmteeng. Asie du S. E et Monde Insulindien, 6 (4), 1975 21-55 và 
" Sự biến hóa của các Am tác giữa (Obatruentes mediales) trong tiếng Việt ”, Ngôn ngữ (2/1981). 
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Dấu. vết trong phương ngữ Việt : 


con dao  — con dao 
cây da — cây da 
đướn, đưới —d ưới 
đán — dái 
"đái -- dà 
ch > gì 
Te tràn giận 
ў, ebe giấc 
+ : 
> & chiêu gieo 
d | т 
i . trữ giữa, 


Diu vết trong sự so sánh giữa tiếng Việt và các tiếng nhóm Mường 
chỗ (nguồn) == giỗ (Việt) 
den (—) — gián - (—) 
diy Xo oue le ЫЈ 
nhóm Thái : | 
chiêng (Thái) 一 dei (一 ) 


Trong 4n nam dich ngi còn có biện tượng dùng ch đồ phiên các từ Việt ngày nay có 
âm đầu øi, ví dụ : 


Ж, : A ( chiao - И? ) 
并 : ° P (chinh - giếng) 


Có thề đoán định là xu hướng ch>gi phải xây ra sau thế kỉ XV ở sách Phật thuyết (được 
coi là ở thế kỉ XV), âm đầu gi trong các từ thuần Việt còn được. ghỉ bằng âm đầu ch và tr 


Han Viét, vi du: 


- 


Ti | chiét — giết | 
4 Y chiền trữ==gìn giữ : | 
iL, trát — giát 
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trận = giận 
chử = giữ 


trà = già 


ая X 3# 


chiêu = gieeœ 


Dấu E của xu hướng này đề lại trong phương ngôn Việt 
bây chir — báy giờ 
cái chi — cái gì 


chữa — giữa 

Sw rút gon các nhóm phu âm có [r] 

Trong tiếng Tiền Việt 3 Mường và tiếng Vi at Mường người ta thấy tồn tại các nhóm phụ 
âm có [r] ntur kr (irong tiếng La ven. Пу lô), gr (trong tiếng Thái), pr (trong tiếng Ba na, Úy 
lô). Những nhóm phụ âm này được day trì tong một thời gian đài và sau đó pla vor chuyèn 
thành âm lỏng [e] trong các tiếng Hung, Khang Kheng, Sách và Tha vừng. ở tiếng Việt thì 
các nhóm phụ âm này tới thế kỉ XV được chuyền sang âm sắt quặt lưỡi[ S  ](s quốc ngữ). 

H. Maspéro cho rằng [ $  } nẩy sinh từ sự hòa lẫn giữa hai âm vị là [r] và âm nồ đứng 
trước nó. Nh+ + điều này hơi khó tin vì ví dụ giữa kr và [ $ ] sòn có một âm trung gian 

“là ke hiện còi — re giữ lại trong tiếng Mường Thạch Bì, vậy thi ks lai phải uẩy sinh từ 3 âm vị 
chăng? Theo M. ‹erlus có lẽ trước nhất các nhóm có [r] phải hòa lấn vào nhau thành kr rồi 
qua [khr] đề thành [ks} trong tiếng Thạch Bì. Tir đây k bị rụng còn lại r trong tiếng Mường 
Lëns Le và tiếng Việt. Trong khi ấy [kh] ở tiếng Vân Mộng và Tân Lạc cũng bắt nguồn tù kr 
do tính xát mà chuyền sang [ $  ], ta hãy quan sát sự so sánh sau :' 


Úy Lô Vân Mộng Thạch Bì Làng Lë Việt 
kraw khaw * ksaw saw — зао 

. krong | _ khong ksong | song sóng 
kru И . khu з ksâu | 80 sâu 


_ Chúng tôi cũng tìm thấy o#: vết củe âm môi giới [ks] trong tiếng Việt cà. Sách PAdt 


thuyết chứ Ö được dịch là “J Ž  (khå xa=ksa). 
Trong tiếng Thái ngày nay có hiện tượng những từ ghi bằng nhóm phụ âm сб [г] đã 
.8được đọc bằng âm e, ví du: 


chữ I ёт f — nghĩa 
dron s0n làm 

_ druan | guán : ` ` ngue 
dram с sam ¬- đáng yêu 
drëm f | ` sóm ‚ {еб 


Quá trinh các nhóm có [r] chuyền sang [ S ] trong tiếng Việt được thực hiện ở thể kĩ 
_XV vìta đã thấy âm [ $ } này xuất hiện trong Ап пат địch ngữ, ví dụ : 
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f (eong) E *- 3 (kə sok : cia 的 ) 
(ảnh :. 抄 | (saw t eso) 
| I (hận) А 2 4š | m E sau) 
(ee) `: | +} : r ; s ate) e | E : 


Масе quá trình : [r] >[ $ ] vẫn chưa hoàn thành vì ta шу ngay trong сї hiệu trên, 
st mót số' tir ván còn đang mang dạng trung gian, ví du : 


een 


am Я mai ao E XE | (khung : sông) 
e 0 uS # (am : Ж] one pieh : sông bổ] 


i 3 # . (sinh nhục) `: | № их (sik k'ung `: thit sống) 
Khi thề biện trong chữ Nôm,[r] được thay thế bằng [H] vì Hán Việt không có âm У] г; 
k có lúc được thề biện có lúc được lược bỏ tùy theo thoi điềm xuất biện cổa chữ, ví dụ: 


chữ co. định dn ` âm Nêm. 
ev 十 lang 一 krang | sang. 
E LL к= krau | ` wen" | 


# 
в 

К 3 E SCH 一 en | “p | 
SE 


Ka mireng ` sung 
ESCH _ = ` GE? ën c 
Ж, | 5 ОР log ^ eu ` ` sông 


Một vài sự biến đồi âm đầu. khác từ trước đến nay chưa được các nhà nghiên < Кл tiếng 
Việt nhắc đến nhưng rõ ràng đã đề lại dấu vết trong sự so sinh Mường> XViét và trong. chữ 
ôm. Đó là hiện. tượng. ngge hóa „ко và xát hóa ch>x mà à chúng, tôi sẽ trình bës dưới đây Н 

t> chỉ ' ; 

Âm nồ dtu lưỡi v6 thanh. "T trong tống Mường nói dud chuyền sang tiếng Việt ihes x 
xu hướng kêu hóa C»zd xu hướng này xảy ra khoảng trước thế kỉ XII. Những bộ phận ` 7 
“edn lại thì khi [ch] ở eác ngôn ngữ nhóm Mường chuyền thành [ch] Việt (1 ) thi etog do 4р. 
due mà à chuyền. theo, thành xu hướng t>eh trong tiếng Việt. Đấu Mer của qu trình này eó thè 


(1) Vi dy: ` Tha vèng У "S 
chù chua 
chal、 -hàs 
`- chás chải 
shờ cháu 
chóng _. chân ˆ 


chó chó 
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tìm thấy trong sự so sánh các tiếng nhóm Mường với tiếng Việt : 
| tại (Đan Lai, Ly 10) — chuối (Viët) 
toòng toong (Nguồn) — chuồn chuồn (Việt) 
tí (Đan Lai, Lý Hà) — chí, chấy (—) 


tán (Koi) ` í — chém (—) 
twm (—) — chàm (—) 
tol (~=) — chữa (—) 
tuồng (Mường) — chuồng (—) 
tem (—) ` — chém (—) 
tăng (<) — chẳng (-) 


Xu hướng t>ch cũng ảnh hưởng đến cách dọo một số từ Hán Việt như : + tự —chữ, 


A t6t —chót, thà hién trong chi: Nóm : 


e * . S 2 : 
chứ dinh âm ёт Nôm 
Ai E | 

tài chài 


Ki tón chồn 
Di ; 


tồn chuón 
WE Gr chuốt 
LAN tót chút 
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сА х š 
Âm eh nói chung theo zu hướng kêu hóa và xát hóa mà trở thành gi, song cũng có một 
bộ phận không đi theo con đường trên mà trước đó đã được xát hóa thành x, lấp khoảng 
trống cho eáe âm sét c (s, s”) đã chuyền thành các âm tác và tắc bật hơi (t, th). Có thề tìm 
thấy đấu vết của nó qua sự so sánh các nhóm tiếng Mường với tiếng Việt : 


Сиб: 4ёр | Vigt 
cho | xàu 
chéc xách 
chay |. X8y 
chat xát 
chói xói 
che xe 
chin xin 

và dấu vết trong phương ngữ Việt : 
ché — x, xé 
châm — xăm 
chói (tai) — zéi Gu 
lup chup 一 lup xup 
chen — xen 
chít — xiết 
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chếch 一 xếch 
chia — а 

chòm = xóm 
chiên =- xiên 


chin dam dà ehán chiên -— chân nam đá chân xiêu 
Khi thề hiện trong chữ Nôra vì gán đây có sự hòa lẫn giữa eh và tr nên âm xuất pÌát 
cũng có thể đùng eh hoặc tr: 
chữ... định âm âm Кт 


. triết xít 
# : trạm хат 
т tè ' trác xÉc 
zl chiếu хёо 
Es 
chích xếch 


$ | 
chán xin 


Sự rút gm tà biến đồi của các nhóm pha, ám со (1) | š 
Ở thế kỉ XVI trong tiếng Việt vẫn còn tồn tại các nhóm phụ âm có [Ú] như [b], [t], 
[ml] và vào eu&i thé kl này nó sẽ được rút gọn thành các phụ âm доп. 
Trong từ điền cãa A. de Rhodes vãa còn thấy cẢ 3 nhóm phụ Âm trên, [bl]. và [t] t5n . 
tại song song với tế chứng tổ nó đang trong quá trình chuyền biến thành âm nà.. Có "25 
trường hợp [tÌ] tồn tại song song với tr; 7 trường hợp (bl] tồn tại song song với [tr], và 7 - 
trường hợp [bl] tồn tại song song vói [d]. Như đã nói ở chương một, giữa [bl] và [tl] trong môt 
số trường hợp còn có giá trị khu biệt ý nghĩa. Xét về nguồn gốc thì hai nhóm phụ âm này có thề 
bắt nguồn từ nhóm phu ám [kl] cou đề lại dấu vết khá rô trong các sách Nôm ở thế kỉ XV. Về 
_ [© Maapéro cũng cho rằng nó đã được thay thế bằng [] trước khi chuyền sang tr trong tiếng 
' Việt, bằng [gÌ] trong tiếng Thái, Mèo. Trong tiếng Mường thì còn tồn tại cà [kl] và [t]. Nhe 
đã nói ở khoảng nửa thế kỉ XVH [b1] và [tl] đã chuyền sang tr( $ ) và gi ( 4 ), trong dia 
bat Hán Việt thì tr đã tồa tại từ trước, vạch một đường ranh giới giữa tr Hán Việt và từ thuần 
Việt. Du vết еда sự chuyền biến này đề lại trong tiếng Việt khá rõ nhất là trong cách dùng chi 
Hán phiên các tên Nôm như Ttr-Liêm ( llàm= [rèm), Phù-lưu (blaù==Giäu)..,vv... [BI] lại theo 
phuong ngón mà oó thề chuyền thành tr hoặc gi, còn [tl] thì thường xuyên thành tr hoặc |, ví dụ 
T biyi > trời, giời 
blo > tro, gio 
blàơ > trào, giào 
blai > trai, giai 
blàu > trầu, giầu 
blå > trả, giả 
tái >> trái, 141. 
tu > trâu 
tliá tlo > Ио 10 
1168 Пао >> 16а lgo 
: thúc tác > lúc lác (1) 
(1) Theo từ điền của A. dè Rhodes. 
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M. Ferlus. giải thích sự chuyền biến này là đo sự rụng âm nồ đứng trước giống như số 
phận của các tiền âm tiết, ông néu. dán chứng trường hợp tlời> lời, Thế nhưng sự giải thích này 
: khong thật ôn thổa vì chúng ° tôi fim ee có met. số trường hợp tiền tố được giữ. lại mà đề 
rụng [i ví du: | Hi 

blàn $: mesa ón: altar (bản viết hoặc bàn thờ). 


-_ blám mực : tomar a tinta (bám mực) 
ngồi biệt : asgentarse (ngồi рег) 


Trong chữ Nôm khoáng thé ki XV và trước ta cũng gặp trường hợp â am kiong (trong) 


được ghỉ bằng T (công) và blả (trả) dugo ghi bàng 把 (bà). Trong см nam ngọc âm (thế 


kt XVII), âm đầu tr ngày nay còn duoc ghi bằng cả hai hình thức là tr và [kl], ví dụ : 


Ж ж X iE 


La „ thanh thủy là nước trong - 


Зал 


dé vương lên trị klong đời 


Khi thề hiện ở ehữ Nôm thả nói l được dùng đề thay thế cho [ы] ха [0], tuy cüng еб 
trường hợp kèm theo tiềa tố k hoặc b, ví. dụ : 


chữ © định ôm: âm Mën 
+ , S em lóng klóng | u trống 
bu. long | —_ gen, 


Hs vấn ck? Mog . ат Ze ëng ` E S 


Nhóm phụ. âm [ml] còn có hình thửc biến thề là [mnh]. Trong từ điền p A. de Rhodes 


“nhóm [ml] xuất hiện tất oå 23 lần trong đó có 2 lần vừa xuất hiện đưới bình thức [ml] vira 


đưới 1 hình thức biến thề của nó là [mah] 
. .mlá 
| m 
mlén TO 
mlàm . muhiim 
| më тоһё. / 
Sự xuất hiện. cùng một ác hai hinh. thitc [ml] v và [mnh] alio j pháp ta - suy đoán rằng 
{mnh] sang tiếng Việt hiện đại phần lớn thành [nh] song cũng cá trường hợp thành [1]. 
Thành [1] là do rụng tiền tố [m]. Thành [nh] có về lạ hơn song cũng có thề hiều được do hình 
thức quá độ [ш] trên, sau: này [m] rụng đi còm nại [nh}, sơ đồ như eu 





mnh nh 
Hai hình thức 1 và nb còn tồn t fai song song trong tiếng Việt và trở thành sự khác biét 
về phương ngôn: | 





nhời — lời 
nhầm — lầm 
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nhé — 18. 
сар 一 jh _ : z 
nhất — lặt о. E er ZE: 
nhọ. — lo (lem) | 
s. chữ Nam buồi đầu, nhóm này đôi khi còn được biều thị boy hai chữ nig biệt - 
như : . | | 


Ж. x EE р 
L Gd (ma - 8) = miời 


chữ sau sế được rút gọn lại thành ` й\ | j 
Song nói chung đề biều thị nhóm phu š âm trên chữ Nóm thường chi dùng phụ âm đầu 
Ì. ví đụ : 


chë định âm ám Nóm 
3⁄4 i lat nhạt 


i — nhë; (nhé) 


I 5. 161 (6e) nhồi 
b> e. | : ! 
š Cũng trong từ điền cổa A. de Rhodes ta thấy âm 4P? (âm môi - môi: mang tính xét, bắt 
_ nguồn từ 2b) dang RU sang àm xát mói ring [Y]. ví du: 
C *p ááo (уй ёо) 
| W uibé ` (vui vë) | z 
_ Sau thë kl XVIL H đã hoàn toàn bién thành ám xát [v], аќ vết của. L khuyah huóng ; 
| b»v này còn đề lại trong phương ngữ Việt và trong tiếng Việt. Ví dụ từ me và vui Binh Tri 
Thiên còn nói Bora và bui, xem thêm : : 


ba ”一 wm 
béo  — véo (1). 
< Баа — vận (quần áo) 
phán ! bua - 一 phân vua 
bim — м 
băng -  — vëng 
bá yi 
bës `  — vỡ 
bóc 一 ve 
bón  — vón 


: bồng — vồng” 
bã bọt mép — vã bọt mép 
dấu vết này cũng E hại trong cách đọc chữ Hán, ví du : 


LA bích. У Е 


(1) Vë tir 640, саба Vige Мат từ điền của. Hội khai trí tiến đức giải thich như sau : Se E tay = са : 
và ngón tay trổ đề vào một chỗ trong. SSES mà sập lại». | p grai 


y 


м bồ — vá 
+- bản — vốn... 


. Troag Sý gao châu tâp (th kỉ NIV) Tin Qương Trong vẫn còu dùng âm đầu b đề 
phiên các từ luận nay có âm đầu v, ví dụ chữ rất (thê) dược dich là Te. AL. (dà-hi: 


dàn vợ). 


Vì nhữn lí do trên, chữ Nôu cũng thường đùog âm b đề phiêu âm đầu v, ví du : 
8 


tỳ bố "vệ 
Sp ` bó 5 
№ * 
bố vua 
IS bài vui 
Э, ьа vái 
ki; bang vâng 
# ы 


ca 


vầy 

s> th ; : 

Trong quá trình Hán Việt hóa, âm [A']} bắt ngoần 1 các âm thuộc các thanh mẫu (huyền 
dz]. tr (8 ] thường [2z] đã chuyều sang âm ри һе} {£Sj, Oaa tình cơ bản hoàn thành vào 
khoảng thë ki XVI vì trong £e nam dich ngi ta thấy trong 2) trường hợp phiên ảm đầu 
th thì chỉ có 8 trường hợp dùng âm dän ft<] en DH trung he kháe ván düng các àm dàu 


xát hoặc tác xát (ví dụ th; phiên biag sik x ) Quá trình s“>>t“phải là hệ quả của quá 
trình sa >t mà quá trình này, theo Mas :póro, đã hoàn thàah vào khoảng thể kỉ XV, vậy suy ra. 
thấy :ó hoàn thành ở thê kỉ XVI. 


Đấu vét của quá trình ø >t còn đề lại qua sự во sánh sau dày: 


gái (Cuỗi Chăm, Đan lai, lý Hà) — thái (Việt 
sit (Cuối Đếp. Cuối Chăm, Đan Lai, Lý Hà) — thịt ^ (») 
suo (Pan Lai, Lj Hà) | — thua (ni 
вої (Собі Срат, Đan Lai, Lý Ва) -— thàt (ni 
ва (Сибї Сһйш) — thả (x) 0) 


bitu hiện trong cách ghí chữ Nom : 
Zë. sơ thơ, thưa 
x 
宗 ehi thầy ˆ 


(1) Chữ jš có âm s4 Hán Việt, cồn có một âm nữa là ;hđ, sích Tù Nguyên phiên là 2š Ÿƒ y) 75 38 


` 





(Thüy dà thiét, mà ván-thá). Chir này cón сб дт гда trong Hán Việt Việt hóa, 
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OX, sà thà 
th D> 5, x. ei f 
Một xu hướng khá mạnh xây ra trong tiếng Việt là xu hướng xát hóa như ch>x; ch>gi 
b>v; đ>d xây ra khá muộn lại làm cho một bộ phận âm đầu th chuyền thành s,x và một 
số Ít sang gì. Xu hướng này cá thỀ tìm thấy trong sự so sánh với tỉng Mường: 
Mường : thuống, thốt, thin | 
Việt  : xuống, dột, gìn 
Bài 201 trong Quốc âm thí tập của Nguyễn Trãi có câu :«Lòng xuân nhẫn động ắt khôn 
thin». Dào Duy Anh phiên là .gìn, và chứ thích : dạng cồ của ‹ gìn ›-là *thìn *. Ta thấy lời chú 
thích này xác đáng. Bài Giới thiền tầng trong Thập giới cô hồn quốc nợ? săn của Lê Thánh Tông 
cũng có câu * Thụ giáo thích già, thìn lòng trì giới›, đủ thấy ở thế ki ХУ, “gìn›;- còn đọc là 
«thin*. Sau này khi âm ‹thìn › chuyền thành < оір э thì chữ Nôm cũng dùng — AR. - (chiền) 
thay cho (thần). Cây tthầu đâu? (xoan, tên cũ) đã được ghi là cây “sầu › trong Doi 
Nam quấc âm tự oị của Huỳnh Tịnh Paulus Của. 
Trong cách đọc chữ Hán, ta eũng thấy có sự biến đồi th và ø, x như sau š 


大- i 


2 tham, sâm 


£ thiết, sắt 
4 thoa, xoa 


| í Án nam dịch ngữ có 6 trường hợp phiên các ám e, x, d thi có 2 trường hợp dùng [t ] 
và 4 trường hợp dùng [ts ] 


特 te | dë 

X te'ai xé 

= ts'a xanh 

$- нэп | xem 

$y Cou xấu 

№. t8 `0 sa 

Trong chữ Nôm cũng có những trường hợp dùn; th đề phiên các âm s, x: 
chữ : định âm âm Nóm 
và) “Ж | thượng sùng P süng 
thói (thoái) xối- 


thuc" хус 
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f f st «ct thiên $ ` Xin 
de f 5 


“Mật số từ Hán Việt âm ава h këm giới âm môi w (hw) do ảnh bs của giới im 
Àj nón mang tính môi và din Чап chuyền sang ám mói v. Có thè hình dung qu trình này 
nhe scs, SIS : MS ON 
| | | deswb wes O ` - Sch 
^V Trong tir điền của А. de Rhodes thi hình thứe trung Es? w con а wi khá тб, ví du: 
wan (vay) | Tông 
wặn (văn). 
uàng | (ring) 
uật (vật). 
“Thang sự so sánh gig cách đọc Hán Việt và Hán. Việt Việt hóa nhe.: 
hoàng > ving Ж ы 
hi > 5 5000 
hoạch > vạch. - 
hoàn > viên 
hoàn > ven 


Xu hướng hw > Y này cũng thỀ hiện trong chữ Nóm: 
| Жоо ыш - Р 
e as ode 
E m” "mi e 
ü Xu hướng trên có khi chỉ được thực hiện một nửa : hw E vỉ đụ: 
Ж ` hoat SW Ce LC Tas, 
| ei, 2: e ч олш See 


| Trong cách đọc chữ ' Hán theo âm Hán Việt và âm Bắc Kính : ta thấy cũng 'có ý biện tượng 


nay, чї Ча: 
e hung . w Báo Kinh) : 
oanh "à quM Viet) A 


-T rong. gm w biến đồi của tiếng Việt: | ; 
_ 'hoai (mùi) — oai (mùi) 


Ae вг — — bánh ú v t yis 
hóp — p i 


(1) Tro Trong s dia hat thuàn Việt có . một hiện: tượng tưởng tei kw do inh tụt g của w cũng dần. dân 
` E thành X ta hãy: so sánh. ‡ : 


quẫy > vẫy. KA quăng > văng „ 


quây > váy co (quậy) 2 (vo)vày. - quệt >v ` 


алап >> văn ... quẹo D veo 


E 





Lại theo từ điền cüa Bonet thi Aën có thề viết là d và “úy, có thÈ viết là «йу». 

Kh> h, Š | 

Kh là âm xát gốc lưỡi vô thanh, h là âm xát hầu, Hai âm này giống nhau về phươt 
_ thức cấu âm và định vị cấu âm rất gần gũi nhau nên thay thế nhau sẵn sàng. Nhìn lại quá 
- trình Hán Việt hóa ở thế kỉ X ta thấy các từ Hán mang âm đầu gốc lưỡi [x] thuóc máu. 
Mën (trương ứng với kh) và âm đầu gốc lưỡi [Y] thuộc mẫu. lợp (tương ứng với g) đều 


nhập làm một thanh âm hầu [b] Việt. Trong 440 từ thuộc hai mẫu trên đá có 410 trường 


hợp sang [h}, như vậy là lệ ngoại răt ít. Sở đĩ sang [h] là vì lúc ấy tiếng Việt chỉ có [k] và 
[KSj chứ chưa có các ầm xát Xu hướng này cũng tạo một tiền đề đề về sau này chữ Nôm 


cũng có thể dùng âm định â ám [kh] biều thị âm [h], ví du : 


: fe khá ы 


`. 


z | . №. кын. We 


| d. khồng hồng 
_Những sự chuyền đồi thứ phát. SE 

Trong quá trinh phát triën cổa ngôn ngữ, một âm này có thề biến đồi sang một âm khác. 
.Kết quả của sự biến đồi này lại có thề xác lập ra những quan hệ mới, tạo ra những chuyền 
đồi mới. Trong cả quá trình biến đồi liên tiếp này thì sự biến đồi trước là nguyên nhân tạo 
ra sự biến đồi sau. Chúng tôi gọi sự biến đồi sau là biến đồi thứ phát ER secon- 
daire). ; 

Trước nhất ta thấy các nhóm phụ âm bl và tl E thành tr và gỉ è thế kỉ XVII (1), 
Tr có trước trong Hán Việt, khi thuần Việt còn giữ Ы үа Ч. BÍ và tÌ chuyền thành tr và gi 
thì tạo lập quan hệ mới giữa tr và gì, một số từ Hán Việt âm đầu tr có thém cách đọc mới 
với âm đầu gi, ví du: 


ZR. trương giương 


$ tranh giành. 
8) trợ giúp 
Nhìn rộng ra phạm vi những biến đồi trong tiếng Việt ta thấy é$ Mp dà bán hệ thống âm 
n diéc [s] đã chuyền sang [t] dë lai một ô trống ở địa vực âm xát. Đề lấp kín, các nhóm phụ 
- âm có [r] chuyền thành [$] mang tinh quặt lưỡi ( ‹Ÿ ) tạo ra một khoảng lồng lẻo giữa [S] và 
[=] cũ đề qua một thời gian có lề là khá lâu ở miền Bắc các loại âm s đã hòa lẫn vào nhau 
cho tới nay không còn có sự đối lập a > < xnữa. Các nhóm phụ âm có [L] như đã biết 
cũng chuyền thành [tr] hoặc [gi]. Trước đó, [ch] đã theo xu hướng kêu hóa và xát hóa mà 
chuyền thành [gi], tạo ra một khsảng lỏng lẻo đề cho qua thời gian [chị và [tr] hòa Yin vào 
` (t) Sang tr hay gi la tày theo phương ngữ, ví dụ : 


Bắc Trung 
blăng gitng trăng 
bivi giời trời 
tlái giải (chiếu) trải 
о dé giáo giờ tráo trở 
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_nhan ở miền Bắe và cũng tạo ra một mỗi quan hê giva ftr] và [gi] như đã rõ. Sơ đồ như sau : 


О == t 


2 


Xu hướng trình bày sau tác động vào chữ Nôm thành mối quan hệ tay ba: 


ch 
| I gi 
: . tr 
Các xu hướng trên khiến cho có thê : i^ 
— düng tr. bitu thi gi 


TR trận | giận. 
ZS truy . giði 
u^ 

I Ж- ` trao giậu 
P tri giầy 


geg per ; gi. _ trát giật 
_— dàng tr bibu thi ch 


È- 


г trang | chăng 
9. trüng ^. chồng 
Я 
Яа .triệu chịu 


A triết chít 


— dùng tr biều thị ch trong trường hợp ch > x 


với triết xít 
Ж trạm xam 
a tráo | хйе 
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düng s thay x M" 
超 siêu | xiêu 
£ sai Р ‚ xë 
ж z 
* = с 


b. Chữ Nôm eó hiện tượng dùng âm đầu ph ghỉ âm đầu v. Người ta thường eoi đây Tà 
sự trao đồi đồng vị : ph và v đều là âm xát môi-răng, chỉ khác nhau ở chỗ một đằng là kêu 
một đằng là điếe. Trong phương ngữ Việt cũng có hiện tượng gọi ăn regen la ăn «phtng» 
«vot» là «роб, «уд» là «phi»... Nhw chúng ta thường gặp trong tiếng Việt một số từ có các 
bình đức âm đầu b, ph và v, ví cụ : 

. lớn bồng — lớn phòng „2 16а vồng 
Бар — pháp -— ” vập. 
buót — phụt 一 vut 
và cách đọc chữ Háp trong tiếng Việt : | 


+$ _bụa — phụ — vợ 
SÉ bửa — phá — vỡ 


H. Maspéro (sd) cũng cho rằng am đầu v Việt có 3 nguồn gốc là ph, b, và w, ph ме. 
này còn mang tính bật hơi giống như ph hiện nay ở Huế. Song cũng có thề cho đây là hệ và 
cüa 2 Es trình xảy ra trong liếng Việt và trong cách người Việt đọe chr Hán; 


` — Trong tiếng Việt, âm đäa v, båt nguön từ âm Ga (A. 4- ühodes. ghi h ) oon _ 
tồn tại ở thé ki XVII. і : 

— Trong tiëng Hán thì âm đầu [ph] bắt đầu từ âm đầu [p]. | 

Hai quá trinh này nối tiếp, xen kẽ nhau tạo ra cách đọc chữ Hán như ө eau : + (dog ví 
du đã nêu) 


AK. Tu ass aa Бан vỡ ` 


Tir đó dẫn đến eách dùng ph ghỉ v trong chữ Nôm : 


+ phì . vây 


P ` nhái vë 
Ў phiêu | veo 
oe. phàm x vou 
R: ! : phàm ут 
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e, Các nhóm phu ám [ r ] sau thế kỉ XV đã chuyền thành âm xát quặt lưỡi Á”, đấy 
là con đường biến đồi điền hình. Song cũng có một số trường hợp không theo соп đường trên 
mà lại theo xu hướng đề rớt tiền tố. Ví dụ krin đã chuyền tbành kein trong tiếng Thạch-bì 
và thành r?u trong tiếng Việt, các dẫn chứng khác : 


sáng 
—— — rang 
et 


E sởn (gáy) 
D —— щ rn 


ee Mm (năng) 
——— cám 


Mặt khác ta lại thấy có sự tương ứng đều đặn giữa [s] Mường và [r] Việt cho phép nghĩ 
rằng hai âm này có chung một nguồn gốc từ thời nhập một, ví dụ : 


krám 


Mường Ngọc Lạc : ва sắn sốt sin sô 
Mường Làng Eỡ : ва sin sit săn ва 
Mường Lâm La : så sẵn sùn sit sin sô 
Mường Úy Lô : ва sin sun sit sún sau 
Việt : ra rấn rốn rët răng rau 


Trong An nam dịch ngữ cũng có biện tượng dùng E ng) phiên âm « ráng » và dùnổ 
EN (saw) phiên âm ‹ rau › chứng tổ các âm [r] này ở thế kỉ XV đang đọc là [s]. Do nhng 
điều nói trên ta thấy trong chữ Nôm cũng cố trường Вор dùng e phiên âm r, vf du : 


4%. sào rào 
Ж. ai rưới 


d. Các cách ghi ám r : Âm rung [r] mang nguồn gếc Nam Á đã tồn tại trong các tiếng 
Mã Lai, nam Thái Lan. Trong tiếng bắc Aslienne và Sabum nó là âm ngạc sau, do đứng sau các 
âm môi và răng như trong [br] và [jr]} nên chuyền thành [4], ở tiếng Việt thì lúc đầu như 
, dà nói [r] và [s] Mường chắc có một nguồn gốc chunyz. Song ở giai đoạn sau này thì rõ rằng ` 
lại có xu hướng ngược lại, [r] còn tồn tại trong một số vùng duyên hải miền Đắc song nói 
chung thì đã biến mất trong tiếng phồ thông. 


Trong trường hợp [r] kết hợp với các tiền tổ trong các nhóm phụ âm cũ, thì theo 
H. Маврёго, [т] hòa đúc với cáo tiền tố đề thành [+ }. Do tác động của các tiền tő k và g mà 
[r] là ёла đầu lưỡi răng đã hài lại cuu thành âm quặt lưỡi [4ˆ ]. Trường hợp phái sinh [r] 
được giữ lại cũng bị ảnh hưởng theo thành âm vòm. Về sau. độ rung giảm dần xuống, số lần 
đập còn đến mức tối thiều thì chuyền hẳn sang [ ^É ]. Lúc này, [r} và [gi] không còn ý nghĩa 
đối lập âm vị học. Ở miền Bắc, do [ch] và [tr], [x] và [8] hòa lấn vào nhau khéo theo sự 
hòa lẫn giữa [gi] và [d] vì vậy giữa [gi], [d] và [r] không còn sự đối lập. Điềm này thề hiện 
khá rõ trong chữ Nôm các thế kỉ XVHI, XIX, ví dn: 
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4% dung | rung ` 


1 dung rụng 
_ дао rào 


dám rầm 


Lại đo xu hướng á> d và [4] có thd thay [r] nhw trên nên lại có khả năng dùng а 


biều thị r : 
$6 dàn rờn 


+ $ dón ` tun 
%/ động rồng 


x đồng réng 
Do xu hướng deen [tr] thay [gi] và do [gi] eó thà thay [r] nën lai eó khá пйзд dùng [tr] 


bitu thi [r] : e 
Ё. trực rực 


k% trác tượt 
| ФА trinh riêng 


Ak tram rám 
.#— Quan hệ ngữ âm. 


Suy cho đến cùng thì tất cả những sự biến đồi ngữ âm nêu ở phần quan hệ lịch sử cũng 
đều bắt nguồn từ những quy luật ngữ âm nhất định. H. Haudricourt trong cuốn Âm tị học 
mọi thời (La phonologie panehronique) đã nghiên cứu sự biến đồi ngữ âm ở các ngôn ngữ 
trong mọi thời điềm khác nhau. Dựa vào trì thức ngôn ngữ học, người ta 
có thề giải thích được từng sự biến đồi. Nhưng khác với phần này, những biến đồi ngữ âm nêu 
trên đều là những sự thực lịch sử mà ít nhất người ta có thề phục nguyên được dựa vào các 
cứ liệu ngữ âm lịch sử tiếng Viet da chung đã được chấp nhận hoặc được dựa vào những 
phương pháp tương đối khoa bọc. 


` 


Phần quan hệ ngữ âm này không biện luận gì về những biến đồi ngữ âm mà chỉ giải thích 
cách gbhỉ âm của chữ Nôm: đã dựa vào quy luật của ngữ âm học. Trong các quy luật này thì 
hai quy luật sau có tính chất chủ đạo : 

— Dựa vào cung một định vị cấu âm đề dùng âm này phiên âm khác, ví dụ dùng [t] phiều 
[ẩ] hay dùng [đ] phiên [t], dùng [kh] phiên [К] v.v. 

— Dựa vào hiện tượng chắp nối tức là chuyền cơ địa phát âm (base articulatoire) từ 
một vị trí này sang một vị trí kề ngay đó, ví dụ dùng [d] thay cho [nh], düug [1] thay cho 
[r] v.v. Trong hai quy luật này thì quy luật trên được sử dụng nhiều hơn. Sau đây, ta lần 
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wë 


lượt trình bày từng trường hợp. 

— dùng t bều thi d : 

Đây là trường hợp có nhiều nét đặn biệt nhất ở phần này, nó có dính đáng phần nao đến 
ngữ âm lịch sử nhưng không thề dùng ngữ âm lịch sử đề giải thích. 

Vào khoảng sau thế kỈ XII ở tiếng Việt đã xây ra quá trình kêu hóa t >> đ; p > b còn 
đề dấu vết khá rõ qua sự so sánh giữa tiếng Việt và các tiếng cùng dùng sau đây: 


tn  (nguón) —  dén (Việt) 
toóng (Dan Lai, !£ H., 一 dung (—) 
tớp — (CuSi chár ; — dip (—) 
lta (Му) ` — & (—) 
tó (Thach Bš Ván Mang) 一 à (--) 
të ( Ka | )— à < —) 
téc * (Tha vừng) — điếc (— } 


Quá trình này phẩi xảy ra trước quá trình в > t må quá trinh sau, theo Maspéro và theo 
cứ liệu trong An nam địch ngữ về cơ bản đã hoàn thành vào thế kỉ XV (`). Các chữ Nów 


như, £] (tất > đứt) nếu ở vào trước thế kỉ XV thì phải được đọc là c sắt › còn nếu đặt vào 
eau thë ký XV thì lúc này lại không còn qr. trình t> đuữa đề đặt mỗi quan hệ tất > đứt. 
Do đó ở đây cần dứt khoát đặt t > å vào phần quan bệ ngữ âm vì cổ 2 âm này đều có 
cùng một định vị cấu âm là đầu lưỡi — 120g. Chúng tôi thấy sách Ал anam dich weit cũng 
chường dùng âm đầu £ Hán đề phiên âm dà. ở Việt vì trong tiếng Hán lúc này đã mất âm kêu. 


Abe. dS và, 内 带 fna ito |= núi đưới (dưới) 
yu, 得 ito]  = đãi 
я. #& : BR 学 [sata] == xa dường 
Z = h A [lata] = la dá (2) 


hiện tượng dùng # thay đ trong caữ Nôm như | tất > đứt cũng biỀu biện kha rõ. 
— đàng t biều thị ở : : 
Hai âm này đều có chung định vị cấn âp. ¡2 đầu lưỡi — răng, khác nhau ở 2 điềm : möt 
bên là tác điếc, một bên là xát kêu. | 
Thề hiện trong chữ Nóm : 


Je tất | dat 

WE e dio 

A tồn đồn 
4 JA M aap diệu аар dia 


I (1) Còn đề lại đấu vết như : không có gì att @ot) = không cá gì tất (tuốt), 
(2) Nghĩa là đá. Quốc âm thỉ tập có câu : “đấu người đi là đã соп”. 


i 


d 


i 


278 - 





— dùng d bều. thị nh : 

Đây là hiện tượng chắp nối. Thông diae thi [a] ghỉ âm [n] nhưng vi [n] và -[nh] đều 
ki ahi ng âm mũi có cùng một độ mé ; ; [n]là âm đầu lưỡi chỉ cần lùi ш một chút là chuyền 
thành âm mặt lưỡi [nh], SC EE 

Biều hiện ìrong chữ Nëm : : 57 ; 


А đổi mbi | 


i ux dàm -nhồm | 
| X» 
tá điềm nhồm 


E dà '- nhót 
Ф dùng l bièu thi r: 
Vì trong hệ thống Hán Việt không só âm dầu [г] nên đề phiên nó chữ Nôm phải dòng 
môt âm khác, thường nó dùng [1] vì trong tiếng Việt thời Tiền 'Việt Mường. D và[ d đó quin 


hệ với nhau. Một số ám [I] bát nguàn tir (r]. ví du: С 
Sro (mon), srun (Khme) — lọ, lúa (Việt) Ў 


ru (Thái), ru (ahom) -5  (—) 
Xét các cách đọc chữ Hán ta cũng thấy l, r có mỗi quan hệ, ví dụ : 


标 lương rường ` м 
Ж. ib» ën 
EE n mi 
thề hiện trong chữ Ñôm : | 
Ж мы um 
PX шо ro 
A g e Dy 


— düng l bitu thi d: ， 

Âm vị [r] trong tiếng Việt cồ là một âm rung không đập mạnh và về sau khi số lần. rung . 
giảm xuống tối đa thì nó rất gần với d quốc ngữ. Hiện nay miền bắc phát âm r thành. d, miền 
trung thành gi, trong khi môt ső vùng nhw Phát Dim vån phát âm là [r]; 1 và d lại có cùng 
' dinh уі саш âm là đầu lưỡi- răng. Do mỗi quan hệ giữa l và d này và mối quan hệ giữa Ì và 
r dà nói nén trong chữ Nôm có xu hướng dùng ] biều thi d, ví du : 


# lan dan 
Жж а de 
tk Bi duỗi 





— dùng k bitu thi kh và dùng h bièu thi k : 

Các ầm k và kh đều là những ¿m gốc lưỡi, chỉ khác nhau 1 điềm : một bên là tắc một 
bên là xát, Ở tiếng Việt cồ thì kh còc là âm k mang tính bật hoi [k ]. Ngày nay ta eòn thấy 
dấu vết quan hệ giữa k và kh trong tiếng Việt, ví dụ : 

. ; cuðng — khùng 
cóng  — khong 


cứa — khía 
_kệnh =—— khệnh 

Cái — khan 

ku  — khêu 


ТЬЗ hiện trong chữ Nöm : 
` 
А аһ — khẩn 
Š] * 
Jè cô kho 
7%. cát khét 
有 kh а 


9f, khát egt | 
Dùng ng biu thi kh và dùng ii biu thi ig . X ` 
Cả 3 âm kh, ng, k đều có chung một định vị cấu âm : đều là âm gốc lưỡi, trong chữ Hán 
thì các âm này đều thuộc nhóm thanh mẫu Kiến và mang chung một âm phù, ví dụ : 


5 ¿cam (kim) Ж khám 05 ngâm 
| 民 cấn - Ж khần 2§_ ngân 
Thề hiện trong chữ Nôm : | 

5 | I f 

“С khất ngắt (lạnh) 


06, khất ngít (eno) 


4%, ngôi coi 


— düng ng bitu thi 2 tà (ng 2 bièu thi ng: 

Giữa âm [ng] và âm táe thanh ›¿u [ 2 } (1) ^ó cơ địa phát âm rất gần nhau, một đằng 
là âm gốc lưỡi và một đăcg là âm hầu iùi lai cwu đó rnột chút, vì vậy có thề biều thị cho nhau 
được. Hiện tượng này khá phồ biến trong An nam dich ngi . Ở đây tất cả các âm đầu [ng] 
Việt đều được biều thị bằng [ 2 ], v: dạ, I 


H Zai — (ngày) 
外 | 


5 2u (ngựa) 


(1) Âm đầu này không có hình thức thề hiện trong chữ quốc sgữ, ví dụ : ái, oa; Be, Am v.v. 


Zunin — (r=oài) 


= W е 
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` và? i 
Ж. ул 2an (ngan) 
Ж. | ye lien (nghiên) 


Thề hiện trong chữ Nôm : 
ДЯ, nghiu eo (lưng) 


Gë nghiêu ео (бе) 
P an 
t 


° ất ngất 
®Một vấn đề có thề đặt ra là troug phần quan hệ lịch sử những biến đồi nào đã tác động. 
vào quá trình Hán Việt hóa và những biến đồi nào không tác động vào quá trình này. Câu trả 
lời sé rất qưan trọng vì ta có thề nghỉ rằng nếu một biến động tác động đều vào cả hai bên 
thì sẽ không có sự chỉnh âm xét trên mặt lí thuyết. Chỉ khi nào tác động vào một bên thì 
vấn đề chỉnh âm mới được đặt ra một cách dứt khoát, 
Trong thực tế có những biến đồi chỉ tác động vào địa hạt Hán Việt phư sự xác lập âm 
[tr] trước thế kỉ XVII, sự biến đồi kị > gi v.v. Có những biến đồi tác động vàa cả hai như 
t>đ, p>b. Có những biến động chỉ tác động mạnh trong địa hạt thuần Việt như b>m; 
t>cb; đ>n; ch>gi; b>v; bl, Ин, 21... Những biến đồi của riêng địa bạt thuần Việt ảnh 
hưởng vào trường chỉnh âm nhiều hơn cả. Sau đó, nhựng biến đồi trong địa bạt Hán Việt 
có phần'nào ảnh hưởng đến trường chỉnh âm thường rơi vào những tiếng Hán Việt chỉ đi 


ngan 


được nửa chừng * (sài) 9 (soa). 

Cuối eùng ở phần âm đầu ngoài những luật chỉnh âm đã trình bày trên, ta sẽ phát biều 
ý kiến về một số hiện tượng đặc biệt sau : ở các văn bản Nóm sau thế kỉ XVH thường thấy 
xuất hiện các chữ đặc biệt sau : 


# ai Ф vo + № phủ 
VK w AR sẽ ĐÃ nếp 
Ж. am Е A më 

Я. E n 


4 


jd vüng А tháy 

Dưới đây ta khảo sát từng chữ một : 

— Chữ +? có âm chị không thề coi là theo luật chỉnh âm thị >ehị vì ta thấy không 
eó xu hướng th? ch. Theo Tr nguyên, «E vốn là một dạng của + (ti). Sách Nhĩ 
nhá cüng ghi «vi nữ tử tiên sinh viết tỉ» (gọi người phụ nữ dé trước minh là ti), váy + 
đọelà chị là do luật chỉnh âm t>ch. 


— Chữ p (cảm) có âm Hán là [giem] thuộc mẫu quần, [g] sang Hán Việt thành [h] 
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vì ic nay teng Viet chưa có âm xất gốc lưỡi. Chữ P ở Việt Nam trong một thời 
điềm nào đó có thề là (hyam], ta thấy cáe âm tương tw trong tiéng Thái : 


Thái chung : hyam? 
Thái trắng — : — yam? 
Thái den ^ : yam! 
Viét . dám 


Ở tiếng Việt [h] rụng đi, [y] phát triàn thành d và ta có hram2$dám. 


A 
— Chữ И (bằng) âm Hán là [p ia ng], âm Việt ed đọc là “bững›, sau thế kỉ ХУП đồi 


thành âm “vững.. 
— Chữ їф thường đọc theo âm Hán Việt là bái, Thực ra chữ này Từ nguyên phiên 
là “phá bối thiếu âm СЯ phối*;khi tra chữ JÅ lại thấy ghi .phối bối thiết, âm 


s , vày thi zb và 温 âm đọc giống nhau, đều là phối, chữ Nôm đọc là phải. 


— Chữ 2. (khóa) thường dùng phiên ám fhuổ trong chữ ôm, có nhà nghiên cứu 
giải thích là đọc theo luật chỉnh âm kh>th. Thực ra không phải, chữ này dùng ghỉ âm khuở, 
vốn là tiền thân của âm thuở. Trong cuỗn Phép giảng tám ngày của À. de Rhodes, trang 132 
ta còn thấy câu : «khuở xưa khi chưa có trời, chưa có đất, chưa có đí gì», trang 133 lại có 
câu ; 4d tū (tông) ta khuở xưa đã đáo (đóng) lại.. Tìm cuốn từ điền của cùng tác giả trên, ở 
trang 374 thấy ghi : khuở, vide thuở: ( xem thuở), trang 776 lai tháy ghi “thuở xưa : desde 
tiempo antigo?” (từ thời kì xa xưa), “thuở bé : desde menino, a tempore pueritie "(từ thơ ấu, 
từ thời còn nhỏ). Hiện tượng kh > th còn đề lại trong một số ít từ trong cuốn từ điền trên, 
ví dụ : thịt = khịt thói — khôi, tháng = khúng. I 


— Chữ 技 Nóm có tht doc là gié. Chir này lúc đầu thề hiện âm Кё, sau chuyền 

thành tré và gié. | 
_— Chữ M (liệt) ít dùng, thường được phiên mi. Ta thếy nó là cách phiên âm 
[mliệt], sau thành hai tir là met và liệt. 

-— Chir i$ (phiêu), Nôm thường phiên là veo, song cüng có. chó nhw trong Truyén 
Kiều phải phién là xicu. Chi: này Tir nguyén phiên là phiêu và (hiểu (thí yêu thiết) nhưng 
trong thực tế cách đọc Hán Việt còn có ám xiéu và situ, ví du p.4 + thường phiên 
là xiu máu và phiêu bạt còn có thề đọc là xiêu bại. 


Đề tóm tắt phần chính âm đầu ta dựa vào định vị câu âm của hé thống Hán Việt và 
Thuán Viét đề lập ra sơ đồ sau : 
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‚ BẰNG CÁC LUẬT CHỈNH — ÂM PHẦN ÂM ĐẦU 


PS VIỆT 
HÁN VỊ Е 


.~ 


= I. s a 
Eee snam as 


x|x| | XỊ | || | | [Ë | 





二 十 | = 
ШИШИ үр 
үү] DNES 
Ea LEE El 
Е ‚| кү 
[m cp gas pop Eb E xg d T 
x | l bl ү 
|| i I I j 
SE 
ү ү 
ИШИШИШИИШЕШЕЕЕШ HHHH 
ү TT TTT T 
x 
T AE 
x x 
EE T | 
II I Бк LE 
Е 
TTTS E ee tị] 
«s [l| RTE ИГ! 
KEE |x 
кыс ые | EE 
Xe. TT TT 


PHAN VAN 

Người viết chữ Nôm thường quan niệm về vần theo ảnh кеб của âm vận họe tiếng 
Hán, coi vän là phần đứng sau thanh mẫu bao gồm nguyên âm -†© âm cuối + thanh điệu. 
Chưa có sự phân biệt nguyên âm chính với các phần khác của vần. Ví dụ tiếng Hán Trung 
ch giai đoạn сибі еб 61 vận bộ, trong đó các bộ chỉ nguyên âm đôi, nguyên âm ba như chỉ, 
vi, tế, tế, phế, ngư, mô, ca, qua vẫn eòn được xếp ngang với các văn có âm cuối như giai, 
khoái, thai, bầu, tiêu, xâm, đàm, diêm... nghĩa là chưa tách nguyên âm, âm cuỗi, thanh điệu 
ra thành các phạm trù ng âm riêng biệt mà coi chúng thành một cụm chung. 

Việc nghiên cứu các luật chỉnh âm phần vần trong chữ Nôm trước nay chưa tiếu hành | 
được nhiều. Vương Lực cho rằng văn Hán Việt và văn Nôm chỉ oốt tương đương với nhau 
là được. Đào Duy Anh cũng cho rüng *dai khái các vin thuộc một nhóm có thề chuyển lấn ` 
với nhau. Ngoài ra, các vần thuộc eác nhóm gần nhau eüng chuyền lẫn với nhau, ví như nhóm 
a với nhóm e, nhóm ai với nhóm oi, nhóm am với nhóm om, nhóm an với nhóm on, các 
nhóm áp, ép, óp, các nhóm át ét, ót, các nhóm ac, ëch, óc* (sdd. tr. 113). Cáe tác giá 
Nguyễn Tài Cần và М. Xtankevich có đề cập tới sự chỉnh âm phầu văn nhưng cũng dừng 
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tại ở sự khão sát thống kê chứ chưa rút ra kết luận hoặc nêu thành các luật. Lê Văn Quán 
(sdd) đã đề cập đến cách thề biện vần trong chữ Nồm -tr. 112 - !26) nhưng chỉ nhắc phần 
này trong chương Tính chát và cáu tao chữ Nôm và chỉ khảo sát nó trong khuôn khồ kết cấu 
chữ Nôm xét Vềồ ngữ âm lịch sử (tiều mục 2. 3). Ông lại chia vần ra thành các bộ phận 
nhổ : âm đệm, âm chính, âm cuối... nên sự: nghiên eứu сба ông nặng về tính chất mô tổ 
chứ không đưa ra kết luận. 

Việc tìm tòi các luật chỉnh âm phần vần bắt đầu từ vần Việt ghi bằng chữ Năm đi ngượe 
lên vần của âm xuất phát xem nó bắt nguồn: từ vận bộ nào trong tiếng Hán Việt. Nếu sự 
tương đương giữa hai bên có tính chất đếu đặn động iến một số lượng trường hợp để 
nhiều thì có thề coi là sự diễn biến có quy luật. Khi nào không có sự tương ứng đều đặn 
như vậy thì sẽ được coi là lệ ngoại. | 

Đáng lẽ chỉnh âm phần vần cửng căn được chia thanh hai phần : quan hê lịch sử và 
quan hệ ngữ âm, Song vì các nhà nghiên cứt: ngữ âm lịch sử tiếng Việt tớ: nay vẫn chưa 
đề cập nhiều đến sự diễn Điến của các vận bộ tiếng Việt, chúnz ta cũng chưa có cứ liệu 
và điều kiện đề khảo sát về vân đề này nên ở đây đành phải xếp cå hai vào một phần 
chung và khi có vấn đề lịch sử thì trình bày thêm. 

Trong khi so sánh và rút ra nhận xét về luật chỉnh âm phần vền trong chữ Nôm, chúng 
ta chia âm tiết ra thành các kiều sau : 

a) Logi ám tiét mó 

Sự so sánh sơ bộ eho thấy tiếng Việt có 9 nguyên ân 1, ё, е, о, о, а, о, б, о) ігор 
đó có 3 nguyên âm vắng mặt trong Hán Việt là e, ơ và o. Có 3 nguyên âm đôi là ia, ưa, 
ua hầu như không có trong Hán Việt ngoài một vài tiếng hãn bữu còn sót lại theo cách 
đọc tiếng Hán Thượng cồ : 

về ia có các tiếng : nghĩa, địa 
về ưa có cáo tiếng : thừa, hứa 
về ua khôrg có tiếng nào 

Các nguyên âm đôi xuất hiện trong tiếng Việt từ rất sớm (trước thế kỉ X) xét trên cứ 
liệu cách đọc tiền Hán Việt nhưng t4 lại rất ít thấy chúng trong tiếng Mường và phương 
ngữ cb. Ví dụ trong 40 từ trổ các bộ phận của cơ thề thì có Š từ có nguyên âm đôi, trong 
đó só một từ Hán là lưỡng quyền, 4 từ thuần Việt đều có nguồn ,gốe nguyên âm không đôi, 
ta 89 sánh : 

miệng (Việ) — mồm (Việt, Mường) 


lưỡi (一 ) lài (Маусфпр) 
buồi (— ) bòi (Mường, Việt) 
ruột (— ) rọt (Mường) 


một số từ thường dùng có nguyên âm đôi khác trong tiếng Việt cũng thường bắt nguồn 
từ những tiếng có nguyên âm không đôi, ví dụ : 


muỗi (Việt) moi (Mường) 

giët (—) po chët (Tha vừng) 

Ма (—) p (Sách) 

da (—) te (—) 

dui (—) ti (Tha ving) 
. chua (—) chu ( — ) 

Кїһ (—) kén ( — ) 
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mửa (—) , be (Mường khến) 
muối (—) bi (các tiếng khác) 
awóc (—) nác, đác ( — ) 
sa (—) kro (Úy Lô) 

gira (—) kha . (Vân mòng) 


ko plat (Ba na) 
mười (—) — mchit (khùa) 
mưng chịt (Ba na) 


Từ đó có thề nghĩ là các nguyên âm đôi này xuất biện trong tiếng Việt từ rất sớm 
do sự tiếp xúc với ngôn ngữ Hán Thái сд. Nhưng ở Hán Việt. thì các nguyên âm іа, та 
thường cbi xuất hiện ở các âm tiết không mở, còn nguyên âm đôi ua hoàn toàn vắng mặt. 
Đây là sự điễn biến ở khu vực từ gốc Hán thời Đường nên nó do hệ thống Đường âm chỉ 
phối. Tuy nhiên sự diễn biến này ít ảnh hưởng đến khu vực từ thuần Việt gây ra sự mất cân 
bằng khi so sánh tiếng Hán Việt và. tiếng thuần Việt và có ảnh hưởng đến trường chỉnh ám. 

, Néi chung, luát chinh ám & vần mở tuân theo một quy luật khá chặt chẽ là từ âm xuất 
phát đến âm Nóm không có sự đồi dòng, dòng nào đi với dòng ấy (trừ số ít là ngoại do lịch 
sử). Các nguyên âm đôi cũng tương ứng với nguyên âm cùng dòng : 


dòng trước : i, бе ia đi với nhau 
dòng giữa : ư, ơ, 4, š, â, ưa йі với nhau 
đồng sau — : и, ӧ, о, ua đi với nhau 


Lệ ngoại có thề có 1 vài trường hợp chuyền dòng thì chắc là do nguyên nhân lịch sử. Ví 
du trong sách Phát thuyết có hai trường hợp dùng E (mi) ghi âm mở và 5 (bi) ghi 
âm bữa. Chữ E có âm thượng oồ là [mia ] nên được dùng ghi âm mở, cùng xu hướng 


có tí > the, thi > tho, kì > cy.. nhw đã thấy, Còn 6 (bi) doc là bữa vì trước thế kỉ 
XVII eác ám v, à, i Viét cón có nhiều trường hợp lẫn vào nhau. Trong từ điền của de Rhodes 
ta còn thấy những từ sau : nhin (nhàn), chin (chân), SS (nhất)... các từ n- ; còn có âm oben, 
chưn, nhứt ở bắc trung bộ. 


Cũng có thề cách chỉnh âm theo dòng này đã chịu ảnh hưởng của ngữ âm lịch sử hiện 
nay eòn thấy dấu vết trong các phương ngữ, ví dụ : 


ie 
(Ch Liêm)  khế (Bắc Bộ) 
sit (Làng Lo) rt ( — ) 
ë> e ; 
më (Văn Diên me (Bác Bộ) 
а (Nghệ Tính th ( — ) 
т> о . | X | 
вт (Mường ống) tơ ( — ) 
mư (Mường Khến) mơ ( — ) 
. ehir (Bình Trị Thiên) giờ ( — ) 
mự ( 一 ) mç ( — ) 
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а № та 


ша (Nam Đàn) nửa ( — ) 
là (Nghệ Tĩnh) lửa ( — } 
nác (Diễn Đồng) móc ( — ) 
u > ó f 
chổi (Bình Trị Thiên) chồi ( 一) 
chư (Mường Tắm)  nhồ ( 一 ) 
sw (Nghĩa Mai) nhồ ( — ) 
mui (Bình Trị Thiên) môi ( — ) 
ó> o 
đôm đốm (Nghệ Tĩnh) dom dóm ( — ) 
nó Á — 0) no ( — ) 
hốt ( — ) hót ( — A D 


$) Logi âm kết nửa mở. 

Vần kết bằng ¡ : trong tiếng Hán Việt chỉ có 4 vần kết bằng ¡ là ai, uy và ôi, oai vần 
“ui chi eó 2 tiếng là “ mùi › và “bùi”, vần ơi cũng chỉ có mấy tiếng là “lợi * và “thời? chứng 
tô chúng không được phát triền trong âm Hán Việt, Trong khi đó ở tiếng Thuần Việt, những 
vần kết bằng ¡ có tới 9, đó là : ay, ây, oi, ơi, ươi, ui, wi, oai, oay. Theo tiêu chuân lí trởng 
th} eó thè dùng ai và ây thay cho ay, øi, woi, wi và dùng ôi thay cho oi, ui túc là đề cho 
nguyên âm chính tuân theo dòng. Song thực tế không diễn ra như vậy. Do lệ thuộc vào âm đầu 
nên các nguyên âm chính trong một số trường hợp có thề chuyền dòng. 

Nếu xét sâu xa thì sự chuyền dòng của nguyên âm chính có thề có trường hợp do lí do 
ˆ lịch sử. Ví dụ ây Việt là phát triền từ ¡ Mường sang, ví dụ : 
ti (Mường Khến) đấy (Việt, Bác Bộ) 


pì (Mường Động) váy (cá) ( — `.) 
chí (Thạch Sơn) chấy ( 一 ) 
Mgay trong nói 90 tiếng Việt, ¡ cũng là hình thức cồ hơn của ay và ai, ví dụ : 
ni (bác trung bó) này (Bác Bà) 
mi ( — ) my ( — ) 
son ghí ( — ) con gá ( — ) 
їз ( — ) фу (-) 


Nguyễn Văn Tài (bđd), cho rằng có biến thề tự do -gitra ay va ay, ví du : cháy 2» cb^s, 
cầy >> cày, cậy. > cạy, bầy > bảy, nầy > nảy, chầy > chảy... 
Do é và ¡ tương ứng với nhau (đã trình bày) nên chữ Nôm eó thề dùng ¡ hoặc ê đề ghi 


vän ây và пу. Ví du các sách Phát thuyÉt và chi Nam ngoc ám d&u düng A, (16) đề ghi âm 
lấy và âm lgy, dùng 体 - (thề) ghi âm (ấy, dùng 市 (đế) ghi âm đấy, và dùng + 


(thế) ghi âm thay. — 
Một số nguyên â âm khác có thề chuyền dòng (rất ít) ví dụ dùng ЖЕ (bi) ghi ám bơi, dùng 


(1) Các ví dy düng 6 m này eó mát sŠ dua vào bài Tw liệu 0ề sự biến đồi các ngu ên âm Viêt 
Mường chưng của Nguyễn Văn Tài đăng trơng Ngôa Ngữ số 4/ 1984. 
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14, (и) ghi âm voi, Е № (vi) ghi âm гоі... Quy luật phồ qwát ở мү А аю ваб і 
phải đợc giữ nguyên. 

_— Vän két bàng u : trong tiếng Hán Việt chỉ có A văn kết bằng u là їп, ао, йи, теп 
trong khi đó tiếng Việt lại có tới 10 vần kết bằng u là : ¡¿, іда, ён, ео, ац, ао, йи, мо, uyw, wow. 
Sự mất cân bằng này được bù đấp bằng eách chuyền đồi nguyên âm еШ", еМ ейп giữ 
nguyên âm cuối. Kui chuyền đồi, nguyên âm dòng nào đi với dòng ấy вопр eñng eó một số 


K ngoại, Ví dụ dùng 3 (triệu) ghi ám chậu, dùng vŸ (iru) ghi âm liu (соп De diu). 
Trường hợp sau cũng có thề giải thích bằng nguyên nhân lịch sử do sự biến đồi zez A 
_đã trình bày trên. Hiện nay vẫn còn dễu vết trong sự so sánh sau : 


- Mường phí, mí, nít' đít f f Z 
, Việt (Trung Bộ)  nhứt, mứt, nứt, đứt 
CS — ` (Bšc Bai nhất, mất; nất, đất 


| Các mối tương ứng u — âu, 164 — ео, ао — ©0.. . Cũng có tìm thề thấy dấu vết trong lieh 
sử, ví dụ : 


con (re (Nghệ Tĩnh) — con trâu (Bắc Bộ) 
quả bà (  — ) — quả bầu( — ) 
ba ( — ) — bâu ( — ) 


ДЯ. (yêu) là chỗ thắt lưng tiếng !iấn, đọc thành so tiếng Việt, 


Je (trạo) là mái chòo, đọc thành д trong tiếng Việt. 

с) Loni âm tiết nữa đóng : 

- Trong tiếng Việt có tất cả 58 vần nữa đóng (im, êm, em, iĉm, wm, om, âm, am, ám, worm, 
um, óm, óm, uóm, oam, oăm, in, ên, en, iên, ưn, on, án, an, án, won, un, ôn, on, nôn, пуп, 
uên, oen, uyên, uân, oan, oăn, eng, iễng, ng, ơng, âng, ang, ăng, ương, ung, Ông, ong, uông, 
uâng, oang, oăng, inh, ênh, anh, uynh, uênh, oanh) trong khi tiếng Hán Việt chỉ có 23 vần nửa 
đóng (iêm, âm, am, iên, Ân, an, ôn, uyên, uân, oan, ang. äng, trơng, ung; ông, ong, uông; Oang, 
oăng, inh, anh, uynh) mà trong đó lại có những vần có rất ít chữ (ví dy vän oăng chỉ có, các 
chữ hoăng, hoằng, văn uynh ehi có các chữ huynh, khuynh, tuynh.. .) vì vậy, các âm tiết Hán 
Việt phải được sử dụng một cách lnh hoạt đề biều thị các âm tiết thuần Việt. Sự khảo sắt 
qua các văn bản cho thấy quy luật ghồ quát cho chỉnh âm các vần nửa đóng là các âm cuối phải 
được giữ nguyên, nguyên âm chính một số eó thề đồi đồng và nói chung đồi dòng nhiều hơn loại 


âm tiết nửa mổ, ví dụ : dùng X+ (kiên) ghi âm cgn, dùng Six (liếm) ghi âm sớm, dùng 3 
- | ` е А - >> | 8 
(chiêm) ghi âm chòm, dùng PÁ» “ (mguyën) ghi ám ngon, düng ж, (uyền) ghi âm oẩn, 


'dùng về (ngạn) ghi âm nghiền, dùng SÉ (ngạn) ghỉ âm nghén v.v... Ta cũng có thề 
giải thích cáchiện tượng trên, hoặoc xa hoặc gần, bằng những nguyên nhân lch sù. Ví dụ 
sự tương ứnggiữa ia và a hoặc ngược lại có quan hệ với sự biến đỗi e > ă trong lịch sử : 

chei (Văn Diên chặt (Đắc Bộ) 

bt ( — ) bit ( — ) 

ве ( — ) = ( — ) 
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hoặc mổi quan hệ e Ð a trong cách đọc chữ Hấo : 


xe — va 
chè — trà 
mè — ma (vừng) 


3ự tương ứng giữa ia và ơ có quan hệ với sự biến đềi i У а mà ta đã chứng minh 
trên. Sự tương ứng giữa а và o, ô còn dấu vết trong tiếng Việt cũng như trong các cách 
đọc chữ Hán, ví dụ : 


hột — hạt 
hộp — hap 
nôn -— паш 


d) Logi âm. tiết đồng -, 

S6 âm tiết đó:g trong tiếng Việt có tói 56 (ip, ép, ep, iép, wp, ор, &р, ар, ёр, мор, 
np, Ôp, op, uóp, uyp, oap, oáp, it, ét, et, iét, irt, ot, üt, at, át, wot, ut, ót, ót, uót, uyt, uét, 
oet, uyét, uát, oat, of, ec, iéc, тс, ос, ас, ас, ác, woc, uc, óc, oc, uóc, oae, oüc, ich, éch, 
ach, uych, uéch, oach), trong dó Hán viét chi có 15 (iép, áp, ap, iét, ât, at, uyêt, uât, oat, ac 
йе, we, ос, ис, дс, vì vây các nguyên âm chính phải được sử dung linh hoạt đề lấp khoản 
thiếu hụt. Qua khảo sát ta thấy sau khi chỉnh âm các âm cuối vẫn được giữ nguyên. Các 
nguyên âm chính chuyền đồi theo dòng, một số lệ ngoại thường rơi vào các hướng a > е, 
e Ð» a giống như ở các âm tiết nửa mở,. ví dụ : 


4 


dùng x (cát) ghi ghét 


Zë ` thạch ghi bạc 


hoặc dùng ua ghi à, ví dụ : 


Я (quốc) ghi khốc (khoải) 


Trong các âm tiết nửa đóng và đóng có đôi trường hợp âm cuối thay đồi nhưng vẫn 
phải giữ được loại hình của âm tiết (đóng hoặc nửa đóng), cụ thề là m, n, ng có thề thay 
thë cho nhau và p, t, k có thè thay thë cho nhau. Trong sơ đồ của Nguyễn Tài Cần và 
N Xtan-kê-vich có 4 trường hợp бх йла chuyền sang ðn Thơ Hồ Xuân Hương (bản AB.318). 
cũng đó các trường hợp sau : f 


Ж. шв уза 
$ nang > nšn 


19 soạn > soang (eò) 
Các trường hợp p, t, kthay thế nhau cũng thấy ở một số ehữ Nôm : 


£ hoat > оао 


d mat > mác (man) 
Trong cách gieo vần thơ tiếng Việt, ta thấy các âm cuối m,n, ng đôi khi có thề thay thế 
cho nhau. Bài Lich s$ nuóc ía của Hồ Chủ tịch có các câu như eau ; 


Ngàn nấm gấẫm vóc giang san 
BỊ vua nhà Nguyễn đem ¿ông cho Tây 
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hoặc : đo 
Ra tay khôi phục giang san: : 
- Tiếng thơ dài tac dá vàng nước ta. | 
Sở di có các trường hợp trên là do có sự kháo nhau giữa dáo phương ngữ tiếng Việt 
như sự lấn lộn giữa cáo âm cuối n và ng, t và k, ví du: R SE 
i ' ăn — ăng ` v. 
cân — ëng 
f làn — làng 
| đoạt — đoạc 
. cất — các... 
e) Vấn đề âm đệm : . M . | 
Âm đệm là phần đứng đầu của vần, đáng lẽ phải trình bày trướo nhất song vì ý 
nghĩa thực tế cỗa nó trong trường chỉnh âm không đáng kề nên chúng tôi đặt xuống cuối, 
Theo Pë Vin Quán (sid) thi: 《sg vần cổ âm đệm u (w) theo lí thuyết là 11 X 8 == 88 
nhưng thựo tế chỉ có 38 vần, trong số này có 18 vần Hán Vit» (tr. 114). 
^ — Theo sự thống kê của chúng tôi thì tiếng Việt có 46 vần mang âm đệm u, trong đó Hán 
Việt chiếm 19 vần. Xem sơ đồ sau : i 


fe 





Ghi chí: Vän có gạch dưới là vần Hán Việt, 
| Vần có díu (--) có tần số xuất hiện thấp. | 
SS lugng vàn thuñn Viót mang ám dóm u tay nhišu (46 — 19 — 27) nhươg sức sản sinh 
của nó rất thấp. Ngoài một số ít tr như : quên, khuya, quầng, khác ra, các vần trên thường — 
biều thị : eS N ` : . : 
e Cách doctir góó Hán theo âm phi Hán Việt bay biến thề như que, qué (tir quái), 
quen (tir quán), quít (tir quát), khoe (từ khoa)... hoặc các từ gốc Châu Âu như dầu luyn, 
màn tuyn, ó tó bujt, doáng . .. | | | 
e Từ tượng tHanh như: quàng quạc, toang toác, huỳnh huych, oàm оар, xoen xoét, ` 
choang choác. 
e Từ lấp láy : bâng khuâng, loay hoay, toen hoển, xuềnh xoàng, huênh hoang. 

e Từ trổ hướng phát triền của hành động như : huơ, quơ, khuơ, toác, хоас, toạc, 
toác, loe, loé, toć... hoặc hướng biến đồi của trạng thái như : huếch hoác, toe toét, loè loẹt, 
` thošn thoắt, loắt choắt... š f . 

"Trong chir Nóm không có sự phân biệt rõ rệt giữa vần có âm đệm và vần không có âm 
. đệm, điều này thề biện sự lẫn lộn trong phương ngữ. Lê Văn Quán đã nêu ra các ví dụ sau : 
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< 


Jay huay và loay hoay 


Éin quần — luần quần 
thang thẳng —  thoang thoảng 
š cbi xay 一 cối xoay 


Do đó có thề dùng # (sai) đề ghi ám xoay và AU] (tháng) 48 ghi ám thodng. Dišu 
này cũng dễ hiều vì các vần thuần Việt mang âm đệm như các ví dụ trên nói chung rất ít 
xuất hiện trong chữ Nôm. : 

-An 


` Xét tng quát về phần văn ta thấy. âm tiết càng mở thì nguyên tắc nguyên âm chuyền 
đồi theo dòng càng chặt, âm tiết càng đóng thì nguyền tắc này càng lổng hơn và lúc này âm 
собі giữ vai trò một cái chốt. Điều này khá dễ bhiều : tiếng Việt có 14 nguyên âm và nguyên 
âm đôi, nếu ở âm tiết mở sự chuyền đồi không chặt chẽ theo dòng thì người đọc phải lựa chọn 
1 trong 14 khả năng, nhưavậy sẽ rất phức tạp ; ở âm tiết nửa mở, kết bằng u eó 7 khả năng, 
kết bằng ¡ có 8 khả năng, sự lựa chọn có dễ hơn một chút. Đến các âm tiết nửa đóng và đóng 
thì phải tính đến sự tương ứng giữa Hán Việt và thuần Việt, Ở Hán Việt kết bằng m có 3 
chuyền sang 10 thuần Việt, kết bằng n có 7 chuyền sang 18 thuần Việt, kết bằng ng có 7 
chuyền sang 17 thuần Việt, kết bằng có 3 chuyền sang l5 thuần Việt, kết bằng t eó 7 chuyền 
sang 19 thuần Việt, kết bằngk có 8 chuyền sang l6 thuần Việt; sự lựa chọn nguyên âm khó 
hơn nên sự chuyền dòng cũng linh hoạt hơn. | | 
PHẦN THANH ĐIỆU . 
Ở trường chỉnh âm, trong 3 mặt : âm đầu, vần và thanh điệu thì thanh điệu là phần dé 
châm chước nhất vì nếu châm chước phần âm đầu thì người đọc phải lựa chọn 1 trong 22 khả. 
_năng, châm chước phần vần: thì người đọc lại phải lựa chọn 1 trong nhiều khả năng hơn, 
chỉ có châm chước phần thanh điệu là ít phức tạp bơn vì người đọc chỉ cần lựa chọn 1 - 
trong 6 kui năng. Do đó khi chọn âm xuất phát, người viết chữ Nôm cũng dễ châm: chước 
phần văn. LêVăn Quán (sd4, tr. 127-133) đã dùng các luật biến đồi thanh điệu trong tiếng Hán 
và trong tiếng Việt (qua sự so sánh Việt — Mường) đề cố giải thíeh các luật chỉah âm thanh 
điệu trong ch& Nôm, nhưng cuối cùng cũng phải công nhận : « đó là xét trên những nét eơ 
bin. nëu ĝi sâu vào chỉ tiết sẽ có những hiện tượng tương ứng không theo một qui luật nhất - 
_ địn!...» Theo ý chúng tôi, nếu xếp theo thứ tự, luật chỉnh âm thanh điệu di theo những quy tắc 
tù chặt đến lông sau : | 
— Cố gắng đề thanh nào đi với thanh йу: 


3 nam > nắm pe A . tháng > thoảng - 
| Я 2 tinh > tình PR xuất > xót 
< | | 
+ nữ >> nữa 48 To hội > vội 


一 ‚ён không được thì cố gắng đề cho bằng đi với bằng, trắc di với trắc, Luật này vön 
dĩ tác động khá mạnh trong cáo cách đọc tiếng Hán và trong các cách đọc biến thề của tiếng 
Việt, ví dụ : 

Ф (м — HV) Huh, làng 
a (khả — HV) khá 


290 





É (а — HV) vì : js 


AB. (ша — HV) mè 
tát tai — tat tai 
mảnh — miếng 
một Í — một tị 
cười khanh khách — cười khành khạch 
liti — ht 


bët — bêt 
_, cửa ngõ — cửa ngỗ 
đềnh (đoảng) — (10) dénh 
chóng chënh ` — , chóng chành 
i - vå nwóc vào mặt — vã nước vào mặt 
e | bít — bịt 
| kíp — kịp 
gấp 一 gap 
_hâm hấp — hầm bập 
: xao xác  —  xho xac 
cót két — со ket 
báp mót mlát — bập một nhát 
bb tay. — v6 tay 
phá ba (!) — phi phing 


— Trong thực tế có những Kông hợp mà ngay luật мм. > bog, t tráo 2 trác sim 
_ không thực biện được, ví dụ : 


Я d mại > mười 
+ : ngâm > ngậm 


Y I _ ngâm > ngẫm 


& i E > nën 


Tay nhiên không nên › nhấn mạnh quá đến những ngoại lệ này vì chúng không nhiều 
và thường rơi vào những trường hợp không có tiếng Hán tương cận mang cùng thanh điệu. (2) 
không chú ý điềm này thì sẽ lúng túng khi phải lựa chọn một âm đọc thích hợp. Ví dụ. 
trong Truyện Kiều có câu : « кйш mừng đón hỏi dò la ». Chữ “đón" bản Kiều Oánh Mậu 





- viết là và (đôn). Chữ này theo tự dạng phải đọc là “don? với nghia *don dà*, D? ghi ám 


*&ón» các văn bản nói chung đều ghi là 3A (d6n). 


| ro 3 từ san cùng này ở' từ điền của A. đe Rhodes thuộc thể kỉ XVIH. 
| (2) Nhiều âm tiết Hán Việt chỉ có vài thanh ñiệu trong khi các âm tiết tương ứng thuần Việt vẫn có đã 6 
thanh. Điều này có thề gây xáo trộn phần nào tới luật chỉnh åm thanh điệu. Vi du: 

— Cáo âm tiết Hán Việt không mang phu ám đầu bao giờ cũng chỉ có thanh điệu ngang, sắc, hỏi, Si 
dĩ như vậy vì thực ra chúng có âm đầu tác họng (?) không có hình thức văn tự. Đây là phụ ám. điếc Hán, - 
sang Hán Việt vẫn là điếc nên cho các thanh điệu bồng (ngang, sắc, hỏi). 

—Các âm tiết có âm đầu là thanh mẫu thứ trọc (Âm kêu mãũi) như lai (D, nghi (ng), nh&t (nb), né (n). 
minh (m) trong tifng Нап УЕ luón có các thanh điệu ngang, ngã, năng vì Jè tránh tinh trang đồng Âm 
voi các từ thuần Việt. 
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CHU'ONG Ill 


CÁCH ĐỌC NÔM VÀ CÁC BÀI TẬP ĐỌC ỨNG DỤNG 


. L. CÁCH ĐỌC CHỮ NÔM | 

Chữ Nôm hoàn toần mượn các chất liệu của chữ Hén nhwng là mượn theo các kiều 
khác nhau nên về mặt sấu trúc nó có nhiều điềm khác chữ Hán như đã thấy. Những điềm 
khác nhau này chính là nét sáng tạo của chữ Nôm,. | f 

Khi mượn cả 3 mặt bình_—.âm —nghĩa thì chữ Nôm hoàn toàn giống chữ Hán. Khi bổ 
đi 1 trong 3 mặt thì chữ Nôm bắt đầu thoát khỏi chữ Hán và bát đầu có tính sáng tạo, Có 
thè miêu tả sự phân cấp quá trình sáng tạo này như sau ; 


Khi mượn cả 3 mặt như ở các ê số 1 và số 2 (Sơ а8 1) chữ Hán chưa có sự thay 
đồi về giá trị : nó vẫn gốc là ngôn ngữ Hán, nhưng đã gia nhập ngôn ngữ Việt, ở đây có 
sự vay mượn ngôn ngữ. Khi bố đi một mặt thì chữ Hán thay đồi giá trị, nó. không phục 
vụ ngôn ngữ Háa nữa và chỉ hoàn toàn phục vụ cho ngôn ngữ Việt, chữ Hán hoàn toàn chỉ 

còn là Nôm. Đây có các trường hợp: 


— mượn hình - âm đọc nguyên như các chữ ở ô số 3. 
— mượn bình—âm đọc chệch như các chữ ở ô số 4. 

Trường hợp mượn riêng mặt hình (các kí hiệu nháy và cá) như các chữ ở ô số 5, 
chữ Nôóim blt đầu có hình thề riêng, ngoài chữ Hán, có kèm yếu tố phụ, có âm riêng và 
nghĩa riêng, tức là boàn toàn phục vụ ngôn ngữ Viêt. 

Treng hợp mượn hình —Kí hiệu âm đầu như các chữ ở ô số 6, mượn hình—âm của 
thành tổ lược nét như các chữ ở ô7 và 8 chữ Hán cũng hoàn toàn thay đồi, mã chữ có 
âra riêng (doe chéch) nghĩa riêcg và phục vụ ngôn ngữ Việt, 

Trường hợp mượn hình—ngh1a như bộ thủ Nôm và chữ Hán làm thành tố phụ trong 
các chữ ở ô số ? và số 8 về mặt giá trị có thề chia làm 2 : 


— Ở các bộ thủ Nôm, giá trị biều nghĩa nhiều trường hợp giống như chữ Hán, những 
trường hợp khác giá trị biều nghĩa phải được lí giải qua trường liên tưởng hoặc cũng có 
lúc mất luôn cả giá trị biều nghĩa : Nét sáng tạo của bộ thủ Nôm lànó nhấn mạnh một giá trị 
mới : đó là sự chỉnh âm do đó nó mất tính cách của bộ thả thông thường. . 

— Ở các chữ Hán làm thành tố phụ thì mặt âm bị lược bổ hoàn toàn: Giá trị biều 
nghĩà eạ thề khá rõ nhưng cũng có thêm giá trị mới là chỉnh âm, vì vậy nó eñng mất tự cách 
của mật chữ Hán nguyên vẹn và tiếp cận với loại bộ thủ, 
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Qua những điều trình bày trên ta có thề rút ra nhận xét: một chữ Hán hay một bộ 
phán chữ Hán được đưa vào chữ Nôm mà có nét sáng tạo nào đó chính là do ở chỗ nó 
đồng quy vào mật chức năng văn tự mới là phải thay đồi giá trị cũ đề phục vu cho môt 
ngôn ngữ mới (đây là tiếng Việt). Không có đặc điềm này thì không có sự sắng tạo, 

$1. Mới nhìn qua bên ngoài, chữ Nôm có vẻ lỏng lẻo và tùy tiện nhưng kì thực nó 
có những quy tắc khá chất chế với một quan điềm sáng tạo có tính nhất trí cao. Không phải 
cứ có trình độ Dén học uyên thâm mới đọc được chữ Nôm hay ш có chí Hán là đọc được 
chữ Nom một cách dễ đàng. 

Học chữ Nôm trướ^ ahất phải nắm được các quy tác và cáe chất liệu cần thiết, tối thibu 
từ một số lượng hữu hạn các đơn vị hình khối và các quy tắc mà сб uË đọc được hàng 
vạú mã Nôm khác nhau. Tóm lại, tất cả các chữ Nôm thuộc mọi thời kì và mọi vùng đều 
được lắp ráp? từ mộ" số hữu hạn các hệ thống sau : 


Vë thành tố định âm (thành tố gốc, âm xuất phát) : 


1. Hệ théng các chữ Hán tối thiều được chuyền dụng thành chữ Хош, Нё thổng này 
chúc chắn không bao gồm nhiều chữ Hán lắm, tuy theo lí thuyết thì vì chữ Hán nào cũng có 
àm Hán Việt nên đều có khả năng mượn làm chữ Nôm, song thực tế không phải thế. 55. 
lượng chữ Hán có hàng mấy chục vạn nhưng số lượng chữ Hán mượn làm chữ Nôm lại 
rất ít, Theo sự thống kê của chúng tôi dựa vào Đảng tra chữ Nôm của Viện ngôn ngữ, Twe điền - 
chữ Nôm eüa cáa ông Nguyễn Quang Xỹ và Vũ Văn Kính và một số văn bản Nôm tiêu biều 
khác thì số lượng chữ Hán được dùng trong chủ: Nôm vào khoảng 1800 đơn vị. Phần lớn 
các đơn vị này có mặt ở ô số 1 (là từ Viêt gốc Hán). Do ý thức tiết kiệm và thói quen của 
người viết chữ Ñôm, các đơn vị này lại được dùng phán bó trong các ô 2, 3, 4, 5. Một số. 
được đề nguyên hoặc lược nét dùng trong các ô 6, 7, 8, 9.. | 

` 2. Hë thống các don vị định âm lược nét— hệ thống này gồm khoảng 60 đơn vị, T Sei 
sự khảo sát của chúng tôi, các đơn vị SE đều được lược nét từ các đơn vị nằm trong hệ 
thống 1. 

3. Hộ thống các chữ Hán đạc theo âm phi Hán Viét (tin Hán. Việt hoặc Hán Việt Việt 
hóa) - hệ thống này gồm khoảng 200 đơn vị về xót riêng mặt bình thề thì đều đã eó mặt ở 
bệ thống 1. . і 

Về thành tố chinh ám: | 2 

4. Hé thóng các kf hi&u chinh âm đầu, gồm khoáng mươi đơn vị. VỀ mặt hình thề, 


các đơn vị này cũng đã có mặt ở hệ thống 1, ví dụ É (ex), VE (ba), t ES 


CH (ша) ДА 


5. Hë thóng bộ thủ Nôm bao gồm khoảng 60 don vi và à cũng được lầy ra — nói đúng 
hơn là trùné lặp với các bộ thủ của các đơn vị thuộc hệ thống 1. : 
6. Hệ thống các chữ Hán làm thành tố phụ gồm vào khoảng `100 đơn vị và Se đầu 
là những đơn vị đã nằm trong hệ thống 1. 
7. Не thống các quy tác chỉnh âm (phần âm đầu và phần ` đã được trình bày ở 
chương bai. 
- "Tất cả các hệ thống vừa trình bày trên về giá trị có thờ rất khác Geer, nhung xét riêng 
-về mặt hình thề thì chúng đều năm trong hệ thống 1. Điều ấy cho phép chúng ta đi đến kết 
luận là trên eơ sở đã nắm vững hệ thống 1 có thề tiến lên nắm được cáo hệ EE khác và sự 
_ phối hợp về các mặt âm, nghĩa ER các hệ Ges ër, : 
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Ngoài các hệ thống trên tham gia vào cấu trúc chữ Nôm ra còn phải kề đến hệ thếng 
các chừ Nôm viết tắt. Song ở các chữ viết tắt không có vấn đề cấu trúe, nó không ngang 
hàng với các hệ thống trên, tuy vậy nó vấn được liệt kê ở cuối sích. — 

§9. Đề tiện giới thiệu về cách đọc chữ Nôm và tập doc vào mệt ¿# ti veng dụng, ta có 
thề đặt kí biệu cho các kiều loại chữ Nôm như sau: 

— À là loại Nôm đơn, không có cấu tạo nội tại, gồm chữ Nôm ở các ô 1, 2, 3 và 4. 

— B là loại nôm ghép, có cấu tạo nội tại, gồm chữ Nôm ở сёс 6 5, 6, 7, 8 và 9. 

— € là loại nhữ Nêm kkông gắn vớiầm đọc, xây dựng bằng sự quy ước, gồm một së 
chữ Nêm ở ô số 10. 4 

Loai À lai chia thành ` S 

A, chữ đọc theo ân Hán Việt lấy nghĩa. gồm các chữ ở ô số 1. 

А, chữ đọc theo âm phi Hán Việt lấy nghĩa, gồm các chữ ở ô số 2. 

A, chữ đọc theo àm Hán Việt bổ nghĩa, gồm các chữ ở ô số 3. 

А, chữ đọc dựa âm Hán Việt nhưng không doc chính xáe mà doc chéch do đó cũng 
không lấy nghĩa, gồm cúc chữ ở ô ső 4. 

Loại B cũng chia thành : 

B, loai chữ Nôm mang kí hiệu nháy, cá (hay những kí hiệu tương tự) hoặc dùng cách 
báo hiệu chỉnh âm bằng lược nét, gồm các chữ Nôm nằm ở các ô số 5 và sð 6. 

Ba loại chữ Nôm mang các kí hiệu chỉnh âm đầu, gồm các chữ Nôm ở 6 số 7. 

B, loại chữ Nôm dùng bộ thủ làm t anh tố phụ, gồm những chữ Nôm ở ô số 8. 

В; loại chữ Nôm dùng chữ Hán làm thành tố phụ chỉnh âm xác chỉ, gồm những.chữ 
Nam ở ô số 9. i | | e 

Тог: С оће да тб, рат các chi: Nóm ở ô số 10. f 

Quá trình đọc chữ Nôm, nói một cách tóm tắt, là quá trình loại trừ dần các khả nšng 
đề cuối cùng đi tới một khả năng đọc thích hợp nhất. Trong quá trình này, cần vận dụng - 
đến những tri d về chữ Nôm và cả những trì thứe về lịch sử, văn hóa, dân tộc bọc, phong 
tục học, phương ngữ học... cho đến tư tưởng tác giả, phong cách tác giá v.v... Tuy nhiên; 
trong khóa trình chữ Nôm thi i hing tri thức về chữ Nôm nồi bật hơn cả. Quá trình đọc chữ 
Nôm này có thề chia thành các bước sau : 

1. Nhận điện mã chữ 

Trong bước này, cắn cứ vào tự dạng, người ta có thề xếp mã chữ vào 1 trong 3 loại A, 
B và €. f К 

Vi loai C quá ít chi bao góm khoáng chục mã, có thề dễ đàng nhận diện ngay được. 
Giữa loại А và logi B cüng dë dàng phân biệt đối với những người đã biết chữ Hán, Thần 
hoặc cũng có những mã nằm ở hinh thức trung giangiữa À và B, ví dụ : | 


vặ `. Hán đọc là ngốn, Nôm đọc là ngon 


小 -一 chỉ, — cháy 
dé ` — tim, 一 öm 
JE — lb, — sạch 


Những mã này đọc theo âm Hán Việt hay âm Nôm cũng không khác nhau bao xa. Nếu 
vận dụng các quy tác chinh ám thi dà eoi nó là A hay Bhệ quế vẫn phư nhau. Tuy vậy cũng 
có một vài trường hợn như : 
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Я Hán đọc № trệ, Nóm doc là đái 


ка E on, RN E 


Lie này hal lựa chọn một trong bai cách đọc. Nhưng mã nhờ trên không nhiều và có thề 
thống kê ra thành bảng đề phân biệt. : 

Bói vói 'những người chưa học hoặc mới học sz qua ste. Нап thi có thề xác ир та a hé 
thống 1 (các chừ Hán đã chuyền dụng thành Nóm), khi gặp những mã không nằm trong hệ 
thống này thì об thề suy ra mà biết là nó thuộc `: gi B. f 

2. Phân tích cấu trúc đề phân tiều loại 

Sau khi đã xếp xong mã chữ thuộc vào loại À hay B rồi thì lại dựa vào cáe mặt cấu trúc 
hình — âm — nghĩa mà phân nó vào các tiều loại. Đối với loại A thì loại A¿; dề nhận diện 
nhất vì hó nằm trong hệ thống các đơn vị đọc theo â âm phi Hán Việt đã được kê thành bảng 
riêng. Vì loại A; này đồng thời có thề là loại A; (đọc âm Hắn Việt). nên ở e cần có. sự ` 
chọn âm đọc cho thích hợp, lúc này phải dựa. vào vấn: cảnh. 

Giữa loại A; (đọc âm Hán Việt lấy nghĩa) và А; (đọc âm Hán Việt bó i trong 

_ thực tế không căn phân biệt vì chúng có hệ quả như nhau về âm đọc, chỉ khu biệt ý nghĩa. Sự 
phân biệt chỉ có ý nghĩa nhiều đối với người mới học chữ Nôm, giúp họ tập biện luận. Chỉ 
có loại A¿ là phức tạp hơn cả. Muốn xác định một mã chữ có thuộc loại À¿ (dựa âm Hán Việt 
đọc chệch) hay không thì phải loại trừ dần khả năng nó là A;, A; hoặc Ag, túc là loại trừ 
các cách đọc Hán Việt và phi Hán Việt. Trong thực të thì loại A„ không bao giờ dựa vào âm 

© phi Hán Viêt. Tuy vậy trong sự phân loại vẫn phải. xét đến khả. năng đọc thạo: loại â âm này là 

_ đặc điềm của logi A3. Lúc này lại phải dựa vào văn cảnh. "e? 

Nếu xét cÄ mặt hình thề và âm đọc thì tiều loại A¿ nằm ở đường ranh giới quá độ ge 
logi A và logi B, túc lè mang nguyên dạng chữ Hán nhưng lại đọc chỉnh âm. 

Đối với loại B thì vấn đề phức tạp hơn nhiều. Trong loại này mỗi mã chữ đều bao gồm 
hai thành tố. Yêu cầu trước nhất. là phải xác định được rõ đâu là thành tố chính định âm, 
vì thành tố này quyết định cách đọc cổa mã chữ ; thành tố chỉnh âm tuy hình thức phức 
tạp và khác nhau nhưng giá trị của chúng xét đến cũng vẫn giống. nhau, Cần eu quyết câu . 
“hồi đáu là thành tố chính định âm lần lượt với từng tiều loại một. 


— Với tiền loại B, vấn đề khá đơn giãn vi rốt rằng. w tự dạng chữ + Hán là thành є chính - 
. dinh ám, còn các kí hiệu nháy, cá hay các kí hiện tương tự D thànb tố phụ chỉnh âm và có, 
hình đạng cố định. 
: — Với tiều loại Bs ta ciing dé ding phân biệt dave vi nó có m dang riéng khác hân 
chữ Hán. Các thành tổ phụ chỉnh âm đầu thường nằm bên trêu và số lượng cũng rất hữu. 
han, oó thê để dàng nhận diện fue ngay. Thành tố chính định âm: thường nằm phía dưới. ở 


các mã Nôm cồ nó có thề nằm bón phải ví dụ : E: (sip); ҖЕ (sữa). 

— Với tiều loại By cũng dé dàng xáo. dinh гб. ducc thành tố chính. dinh âm vì thành 
_tố phụ chỉnh âm là Ì trong 60 bộ thủ Nam đã được liệt kê thành bằng và nhận diện rõ, số 
lượng cầa nó không nhiều và cũng dễ nhớ. Trong trường hợp thành tố chính định âm là chữ 
- Hán lược nét thì cũng đã được liệt kê thành bảng đề thầm tra và xác định âm đọc. 

c Với tiều loại B„ cũng vậy. Cáo thành tố phụ chỉnh âm là chữ Hán. dùng. lấy nghĩa cụ 
'thề, Việc dùng chữ Hán làm thành tố phụ khiến tự dạng của chữ Nim sẽ "bộ mặt riêng khác 
hẳn chữ Hán, không thê lẫn với ont Hán nhu: ở и. loại B. eum. 
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| Tuy nhién, trong thực tế chúng ta thường gấp những trường hợp có sự lập lừ không 


rành mạch giữa các tiều loại H; và B„, ví dụ : 
Я nửa 
Ж о „ 


do cht > phần lớn trường hợp được düag làm bộ thủ trong tiều loại Bạ nên ở đây 
người ta dễ dàng cho rằng nó là thành tế phụ. Thực ra các chữ trên thuộc tiều loại D, và 


c là thành tŠ chính định ám, các bộ phận * và RB lại là các chữ Hán làm thành 


tố phụ chỉnh âm xis chi. Đến chữ 485. (nán) thi + lại trổ lại vị trị thành tố phụ 
chỉnh âm. 

Sự sắp xếp trật ty” các thành tố trong mâ chữ thuộc tiều loại B, không tuân theo một 
quy tắc chặt chế nào cả, ví dụ : 


频 | sống : thành tö dinh ám + (lộng) đặt sau 


# ` na Är: (nữ) đặt trước 


+ 


# lên : thành tổ định âm = (liàn) d&t duci 


CH Che es ай 折 (chiếu) đặt trên 


K VĂN Sonore see Ls Ж. (củ) đặt trong 


Thực trạng này có. thể gây ra một sự phân vân cho người đọc chữ Nôm, lúe này họ lại phải 
dựa vào văn cảnh mà chọn thành tố chính định âra. Tuy nhiêu, do thói quen và do đã đọc 
thao mà người đọc cũng có thề luận ra cách đọc được. 


` 
+ 


Tóm lại, bước phân tích cấu trúc đề phân định tiều lcại có thề nói gọn lại như sau : 


Sau khi đã nhận điện rë ша chữ thuộc loai A hay B (loai C không dáng kB) thi có 2 cách 
xử lí: 


— Đối với loại À thì văn đề chủ yếu là xác định âm đọc vì như đã biết, mà chữ thuộc 
loại này chỉ có mót thành tố (thành tố định âm). Nó có thề : 
— đọc âm Hán Việt (A, Аз) 
` — đọc âm phi Hán Viêt (Аз) 
=- đọc ehëch ám Hán Việt (A,) 
— Đối với loại B thì vấn đề chủ yếu là xác định thành tố chính định âm, nếu lâm lẫn 
, „ đây thì cũng sẽ dẫn dën äm lẫn trong cách đọc mã chữ. Sau khi đã xác định được thành tố 
định âm rồi và đọc được âm xuất phát thì bước tiếp đó là đựa vào thành tổ phụ chỉnh â âm mà 
xác 3inh cách đọc chỉnh âm, ví dụ : 


— Loại Bị — dựa vào văn cảnh, tìm cách đệc na ná 
— Loại Bạ — dựa vàó văn cảnh, tìm đọc chỉnh âm đầu? 


— Loại Bs. -~ đựa vào phạm trữ ý SES? của bộ thủ và dựa vào văn cảnh, tìm cách đọc 
thích hợp. 
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— Loại B¿ — dựa vào nghĩa của chữ Hán làm thành t6 chỉnh âm xáo chi, phối hợp với 
văn cảnh mà định cách đọc cụ thề. 


© сас logi A, B; và B, khi tim cách doc cüa mà phái ván dyng dén các quy táo doc 
chinh ám. 


П. CÁC BÀI TẬP ĐỌC ỨNG DỤNG 


— Đề hướng dẫn cách đọc một #8 bäi tập đọc ứng dụng. chúng ta tam quy định ra 
một số kí hiệu viết như sau : 


— thành tố định âm, viết là т đa 
— thành tố định âm vièt tát У dat 
— thành tố chỉnh âm, chỉnh âm nhấn ch, chn 
— âm A nghĩa là đọc chỉnh thành âm B i a> b 
с ёл А йде chinh thành âm B, sau đó lại đọc thành âm C.. a> b > e 
— âm đọc của âm xuất phát hay âm định âm : gạch đưới 
§1. Một đoạn trích trong Truyện Kiều, bản Liễu văn đường :- d 
ˆ ĐOẠN мот 

H 3 Ж ‡# # &i 

Zë e > Koa 

9 x & GR X A ` 

£ # £ |? юш % #& ж 


R do ЖО ww e 





k k a GR Š m o g 
E fP ид. 
| Wd o # hom £ 
| bog XY 9 od on 
x тка кала HW 
| BOX Lt mg 
| # 3 Ae dk GR an н 


ES GEES, 
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X i£ d de m # 
£ de hod OM bod L 
Sp SS ZS e 
Poe # + SG v6 H 
ятя 
х + X gom ow 性 天 
хета Фа 
| "pp Set ës 
Gidi thich | ` 
用 i A, dàng; фо: А, ш> ring dig; AE an Kaaf, 
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арава > nửa; Ke i ^i 9; Ж А, vé > về; 55 :А, лаг: SS, E LS 


Xm ^ đâu Ë.: ‚А. đã > đãi Ж T tình > ting; Ж. Ваа Ё. nghi, : 
` eh + n wë tai, nghi > nghe, Jp pa Ñ cán, ch 1 cán > gần; š 
В, а, long, ch Ñ n vë mát, long > trông; JØ : À* chừng; Ф :А > 
— T môt; + А; от; А. "An nhân; Я A, lộng > lông; LES 
а, bông, ch 二 ч tự bóng > buông; 28 :В, аа Я му A 
| #4 四 à шу, tây > tay;. Viết А; khẩu ; GL. ` : B, da at. bác di SR n về chán, 
'bắc > bước; ЖО, lân > Ba; Ÿ% :В, đất K Zen dh №. o dġm, đẹm > 
din; S băng; PE :А, đề; fu i: "d hòa > hub; SÉ : B, da + lăng 
BR эм thịt lăng > lưng; AR. : B, da 最 Ji ch Ж ъч арта ti > tái; 
SÉ :Bi fT düch fÉ ng dú > giói HS IT Ф lăng ch Я | 
n về mặt trăng, lừng >> trăng; 2 : B* da №. lâu ch E " phía sau, lâu > лап; 








X : B; đa x chán ch X n vi dba: xh i, ём Ф, Hữu, di xs | 
Y chin thiểu >> theo; Ф: DA HE bài ch 2: звы bài > vài 8 T NE 
| thăng) i 4E в, đa Ӯ. cón ch 4 п соп cân > con; Cé : Ai tuyết 5 ES 
Aa in; Ф ГА, зб, ВА А, UR > прив; SI `: An оби; A: : В; дв 在 
и bệnh, khiếm аа as a ròn; # E? * ` 
ch € nei, el Ж: А, р> pha; VỀ sA mùi; ЖК: ES do; ‚№, i Aa nhu; : 
š ` iB. da dë vue Ah а ый пдв > вов; ЙК : В, A dach 
| H- a va thit da >da; E icon; E A win mo, Ж. | г А, ч. X 
A, mdi» mỗi; Pd :Bsda 新 oa * nita i 8; A LX + 
mat, ch e, mặt mat > mäi; SA iB đa 3 ngpi oh K в чем, м 
EE = : A, hhách ; PZ, : As dà; Sr ч, да x lng eh M n xuống deg: 
> xuống: Зе | слов >а: Апі nơi; £ м w; Ж. ` | 
| Ж A d. : Аз xanh ; x. B; ad lông chỉ + | aw geet mn ` 
> vagi AE Ем: Aarma; ZB pi Жш o + "nề - 
cuo dpi я: : А, quỳnh; ZS :Bs da Ф canh eh +: n về d emis dh S 
E | м dao; p А, rằng > chàng? ж. Él vương 3 B dat. Я Lee? 
ch Ў ач về nước quyên > quen; PÈ pa $: la ch 8 вии; k. 
Á, > chào; VI? :B,đa Ö mai haichn 二 I SS. m c i 
"Bd 衣 :yeh © x wipe A0 t A. nap. » ve ©, св, в. а, SE 
bao eh. 入 eadi vio bao > vào; TS твга E аш ch m. "ở sam ` 
: > dưới; A... A1 hoa; Ж sAr nguyên; EL. . I da №. quang ch A n er 
(quang > quanh; A : As quát; P LAI hô > họ, 4 : A, kim, A. : B, а. ` 
Ў tiên ch Å n tên, tiên > tên, * A Tên A. Aa en; E D. nhe ; 
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> SÉ B : А; ат ; ^ A : À, anh; + : B; đa 年 niên ch $~ n vë 
đất niên > nền; — ME o: A. phá Xok Đỗ ky be: О № 
An danh; | X : Ấy chương; = Au niết > nët; jen By dat Ж 
dát, ch № аа ай > đất ; AE. ¿jr nag E] (Ai men TÌ A 
tinh; Ñ A thiên; 3 А: ш; А. :А: то; QË :By da Æ шо 
9 a tay: tốt >> li: ZS һа № па Í và aóng tác tay 


vi > vri; $t : B, da €. long ch + n & trong, long > trong, CA : A; phong: 
DK? * № 
Ж. : Ai nhã; #F : Á¿ ngoài; * :Ái hào; Ж, <A; hoa 


j 


ĐOẠN HAI 
T+ # ? # # # 
NL X — 皮 4€ d$ в ал 
т? 4š Жжж ж jk 
кая az d BH 
хта 来 
Te XX ois » dU 4 oX 
ити ких 
S SAS й 8# 03 8 e 
яхта Е 
a Ana a a 
5 ở яя 
№ а А Т Ж 4A А 
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ученая 


ж. 
& ж S X * k = 


hs 
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ж жод 


* + 


ях» 


^ 
AA 


E: 


* * ze Sp sa PS 其 
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2300 - 


Ro p k 


8 Я 3 a x 


ху $ 
E ox oko 


m Fm 


(s 


жана 
_ Giải tích : | 

a $ B da 中 trung ch Z n về nước trung > trong ; ; E A; hào; 3 ZS : А, 
Шу; 9: Аз tan ; ак, : А1 Bond: £. : : A; loạn ; S ‚1 Ау апйп;: X. ГА 
bì >.vừa ; J£ : B; да * tất ch 1 оп về tay, > đắt ; A8. : À nàng ; = ns 
e đán > đến ;- $z. `. = rong ch 金 n vë kim thuộc, S vong ; AR. 
B, da: Z inh An mũi lên tiên > tên; D :Bida № doch № па, 
да> 6: 排 : А bài > bòi; 4. А > в Ze : Ауф: #‡ : А; 
quần > còn, a. SC да 等 đẳng ch 3 a về đất, đẳng > đứng ; ; ЧФ. 3 
аф trữ CH 中 E а> бау xã : À. chu > Фо > tro ; < Wé Аз 
` Mée ; Ж "An lăng > từng; đŸ tum S : Ai đăng; B : A, rë di, š 
EN Ae Wës: Fe: В, да * bãi ch È вы Mica cde ге 04: 
` ` DAC hi: Jt : Al co; ;会 : Ai hôi; $ UNA S шз $T DI 
v v. lồng. ch * п _nhìn, long > trông ; ZS, : А, пМёи > nhau ; Ж. LA 
od đây 他 LÁI tha thà; 料 + Á, liệu > lều; f :B„ đa long 
: ch + ống lộng sống #* B, da WT chiếtch fb, nch&t, chit»ehét Mq p, 
| A x лері ch: a n về thời gian, n, nggi > ngày ; ; 内 : А4 68 > với; $4. тА 
; “nên > nhau ; H: : B; da n dụng ch 7n về nước đựng > dòng; f ` 
ii E du :A can > cơn ; Е EAJ său ; i š UBI da £ tất ch 3 n về 
sự “> đứt; SS $ В; аж “+ ашк Y usb ey hu cepi : В; 
dat 4 p ch d n vÉ tay, “chiêu > gieo ; Gë Aa bën; n : B; ёа 5 la, 


eh ion». ê A; thai > thay; € : Ау от; EN : А, khi; 38 Au 
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| 
| 





А 


tương ; E ГА, йв; Ж_ : А. Bi> vira; АК d phe; à DAS lin ; 


EE ers TẾ А тол: Ж мо; 5: An HS Mi E A AS 
lai ; А А, SE dë - CB, êm a. xuất ch 小 Za tình ei. wé ai 


+ | : Â¿ sĩ >> số; 域 : An emer. ý : А; 4йп;: 1]. I 要 P l 
Г > trước ; + # : A; trung quán ; aH : А, hồ ;. > DA, cóng 5 x 
Аз вп; $ LII VỆ B.aa Ë мы я "эё пір > hài ; LE Bs 


da 新 `мёп, ch D пуё miệng hiên > һап; RE .. B, dat - B truất, ch Жо п 


abb bé tuốt > chút ; EA "TEE MET hong han i E? iB 


аа 及 cập ch is n sự đi lại, cáp > gp: # : "A bình : #: dë cách ; u » 1 B; © 
da + nghiêu, ch 3 п nhiều > nhiều ; яй. ; Аз пап; % Sin thương ÿ ; ГА. | 


hai > hay; # 成 A : а thành toán ; ; 应 x D AQ miéu duong; =. :A _ 
| châp ; Ñ Я DA cóng i ` Eu BỊ da + niên, ch 成 、 n xong, niên Si tiên ; ў 


Ж. 


Ri DA. ы> Бау; L ч chữ > giờ ; $ Au mm ng 全 : "Ay tàu; 
| e, ` À; mie; $ E da $ lộng ch ^^ pn lòng, lộng > Dog; 5. OR | l 


o: A8. ' nä, Deh D n lấy > ly; LE + Â, miện >> muốn ¡` + Bo 


| A T thiên ch W ， >. xin ; Ж. : A bì > bề; SS A ường > càng ; 
OR; смди dot; S. +В; di № „tôn ch i n vè mido tôn > tin 75 Bs 
E ж did ch. Ỳ x ам де dao > dào ; I: B da Ё 及 及 ap ch 2 D 
CH > о: 3 py nt 路 . s: B; A ЯК. cai, eh v edi > gii; S a E 
| э, 高 Al со; X iaa ñ; 等 А, gie > đống ; x Ж | 
| -anh hùng; Я . es dục > doc; # : Ai. ngang ; #. : : Bs йа А vi ch — — 
E vë nước, oi» v vẫy ; Ж, : Вз а ЭЁ bong ch ÿ we nước bồng > vùng; Ж. : B; 
: ` Ы ch $ ву nước, b> bè; H: : В, да Я khai ch > ув về nước, Hai khơi; ] 

К f : Aa tin ; A тА toái > tôi; + DÀ. тёп > шёл; 5 ГА з 

ЗА. : By da & do ch 3 a vè đi lại đơ > -đưa ; 3 | ОМ thân ; S Gë An 


kick AK Ái chữn; G tu naq o le: 3A : v tribu ; x : Á, dinh ji 
` | | 303 
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ee Ge ; Аз l>; + : À, phu ; x : A! quj ; Ed DÀ 
phu ; Ф. An tinh; ZS : Аз d; ý +Áy ngời ZB Amt; ) LAN 
Е phút ; Zi. An tan: 情 A nh > tình; lồ . в, аа G dich 

内 n thit thiệt > thịt ; š A; xương ; a. : B4 da # tam ch 五， n năm ˆ 
пат > ват; яё : B, " & nam ch > n năm nam > năm; Si : Aa tâng; ` 

e : Á mệnh > mình; Ë 8. äu Z dd ва di > di; AB : A, 
lề p: 33 3 : Ai chiến trường: SẼ + A; không PE : Aa hhiéu > khéo; 
Я миша: 4] AA, E: An Ann: E, (Anh; Фо: в; 

#| св da 20 och d m vë bénh tit (m) H> mh; Ë : A4 bế> bấy. 
2. Trích đoạn Chinh phụ ngâm, bản Tôn Thất Lương 
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№ ужей + 
k W b. T # tê A 
5 $ 5 Hm ® 

# W £ e Sr X ‡ Š 
S a 5 * D Je ox 
BOE OR Ж 3 # 
WO». am e HORA 
* à X e Se & # jk 
kE AEK 
KO Kk X OR A og 
иная 

E Ro dod £ 5 34 W 
© Ж "m B X x X 
SZ og £ a 
Зат ки Е 

€ Bp o*X E $9 ZG АФ 


Giải thích | 
# : А, lận > Мп; Ў. A, chiën > chen, Je : B, da ^ lộng ch 
a n cái trống, lồng >> trống ; 5 : Ai giáp; = : B, da x lỗi, lỗi `> r8 ; 
ZE - A Б> Ьар; ЎЎ. : Boda Ж chich A n chia chi> chia; X] : 

лла: 2 : А, шопв; АЁ. :В, ба Ё. ае Я nwWuayd > dé rẽ, 
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3m : Ai đường; € : Ву da X la ch АҒ n 65, la > М; Ж г А, со 

=. В, ба A bị ch Я, n bay, bi > Бау; n. : Ву 4% x ngói ch 

| n v8 tinh cẩm, ngồi > ngùi; Ж : B. đa 要 lược ch +. n ph -trước, lược > 
trước ; Ф : Ái doanh, pr : A; lilu; Ж : B; а Ж iy eh X. 
chân ký > ghé; X5. : В, да № lỗi ch X. q về chân lãi > dubi » rubi; i$ 
B, da x liên. ch 4 -~ di lên, liên > №; #\ Au he zët: E :А, 
trang > chàng d ЗА : B4 da ik, : thoái ch H n và miêng, thoái > ИМ; Së: 
А, trừng >> chừng; 同 : As döng; Z : Ai rọng: 行 m hàng ; + 3 Bs dat 

+ bang ch 本 n về mưa, mây, bồng > bóng; № : Ai phất; 3k. LA, 

phê > phơ ; SÉ ва A dậu ch 是 nvwebin diu > diu; Æ. : В, аа 

> lạpch АХ về tr trúc lập > lớp; # сз, a RỂ, mé ch. № ви i 
mwa mê > ie Bm: В da &. nhẫn. ch H n vë mắt, nhân > nhìn ; a e 
Ái dựng > dặng; B. E da 内 “nội ch Ur n nii, nói > ай; 证 : 
_ cần > ngần, #‹ : B, ngv > ngơ ; $£ : Ау тй; ж о. А, i3; SE SC: 
А, qut >> cõi ; zF : B; đa A | mich V n về nước mỉ > mwa; $ ú Аз 
UP EDT uror һан » d; a : Áy chiếu , 
А : B, да P chân ch A n vé quần áo, chân > chán ; X3. A, doài > đoái; 
SR : B, da Ф long ch Hñ _n về mắt long > trông; № vi cách ; ЗА 
| B, dat É. tàn ch + n s đất, bằng đất, ngân > _ 3 : B; да Ж | tôn. | 
ch 7 n vë purée, tón > tuôn; £ TTE. đã: Li. J apa $ 
lai ch J. n trải qua lgi > trải; Ж. : B3 dat Ё. ngán ch г về bệnh tật 
“gân > орда; Ё. : A, chuàn > chín; BEA : В, da 景 cảnh ch É в vë шй 
cảnh > nganh ; Hn : В; дає 会 cối h Ž a về đất đai, cối > cöi; 2 28 г 
A; Tiêu Tương; ч. 'Bạđa Ÿ  hí ch V2 hữ > hãy; Ж. tB; dt V. thối 
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ch X av lữa, khối > khói: 楼 : B; da x cai chỉ. Ë n vë cây, cai > cây 
% :Cmấy; $ ` A trông ЎЎ : As cùng; E. Amen ei © :А, 
nd > chẳng ; # Б, да Ж (м ch BR, n onbin tháy, th dër 4 А, 
nhung > những; Ë : А; ngoen > ngàn (hoặc А, кау BP. : В; да m dáv ch 
+ n vë cây, ёи > dâu ; и : B, dat e Sâu CA ch Ui n núi, ngột > ngất; 
Ж см ып> hon; Ñ iM däi; È лс 有 :Bdat d điển 
ch Я E dém, diém 7 đêm; Hes : B4. da £ ling ch Я n về đêm, 
| * 
lăng >> trăng ; H зА панї > ор: Ж. : Bạ đa X mat ch 7 — n và bằng giá. 
| mat > mát; + -iÀs nao; EZ : Аз xưa; F> :Bt da K, ni ch 5 an nay 
ni > nay; Ex : Аз dường; Е : B, đa iJ món ch ? n van, món > muôn; 
| 8 "Aa xit; Ж : B4 da 待 dai, K n về lừa, đi > đãi; сф : А» 
dầu ; оф : В, da № hi ch. V n vè miéng, hi > hơi; AU А? bình [> lạnh; 
B A, dan > dan; = : B, dat Ж пйс, ch y nv nước, nặc > nước, 
ak ` B, đa № lâu, ch 7 n về nước lâu > sâu; $8. : Ау пап > màn; 
Hr š СВ; йа 4- bón eh а n vë ehán, bón > Бов; ‡ ; В; đa + "Gm eh 
3 n vé tay, ám ^ ôm; » : Ау уёп; © : B, dat CN cối, ch E yề quần 
áo, cối > gói; Җ- ^: Bg da 存 tồn ch J n vë bénh tật, (ồn > chún ; # | : 
Hạ đa "ei nam ch FF n nằm, dân > nàm; 3 : В; да x bồng, ch Y nv 
nước bồng > vùng; в В, да 1? trắng ch < n trắng, trång > tring; 
I Br 3 B; da T ngo ch Я n về mất, ngo > ngủ ; Ж : lạ da 群 
quin ch № п ам дл > cồn; o tB. da X och C^ a dé có, 
liêu > rêu ; St : B, da = sing ch 下 mn xuóng sứng > xuống, #_ : B3 
| da Ф dóng ch. 7 n động tác vë tay, dóng > đóng; A. : Аз таг; DÉI B, 
dat 多 điện ch Å n vë mét, Чёт > dom; Ñh .A hinh; ES iM. №; 


E : B; ua ЁЁ thë ch n 7) n sie thé > thé; Ж. ; В; da А tt ch 4 


Ki D 
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động tác, vë tay, tät dit; № : As thói ; 4& : Вз да £ ab A „а 
dày JD i5 n4; AT (B, dat ZE: аре 下 ъа, ар > dép | 
Я I ái TEES RR : Вз da. Á bo ch A n về thời "t bối > buồi; 
Я А; йи > chiều ; $ : Вз dat 会 c, ch 7? n v& nwóc, ебі > đội ; 
= : By da Ж. lã ch 7 n ë nước, 101 > suối ; Xx : B, da * lâu ch 
7 n về nước, lấn D> sảu ; dé :В; аа th xuất ch † n vë tình cảm, 
vudt 2 кф; Am. ТА; de, T DÀ, giáp; E : А. > bấy; M đu 8: 
A * us, Chu X. n lân; +. t Â¿ khuê > quê; dl : А4 46 > đó; É. ` Âu 
tiang > chẳng ; des : A; khuy > khuay ; i$ : В, да ÓÉ Dën eh 上 ng 
"trên, lên > trên ; dE. : Ay trướng, 4% : Аз вёт; X : À, thấu ; và | 
By da Ê haich Œ hoi > hay; V nés J^ nhi м nhi > nhé ; 
Së | :H, đa Ё. vi ch vn n vë, vi > vé; $ : A. chu > cho; = 
в, аі S động ch Ж n về chân, ding > dong; Me : В, да РА lỗi ch E. 
го vë chán, loi > гий; E. : А, пё > noi; 2$)» : Á, miền ; 48 ТА; айс; 
BR. : Ấy trở, SS : As ай > đòi; Ё : As ngan > ngàn; ; yv, : А: 50; Ё, 
А; hồ; Я : В; da + lông, ch ÿ  n về nước, lông > lùng (lạnh) ; 3% : 
nä № Bch 2 nvèdíitið> t> chb; jJ :Аүзгюлё; Ao ГА 
phong ; ÁO : B4 da x liên ch Я ` n di lên liên > lên; EN + Ai thức ; 
+. DA, dung lồng (hoặc Аз lồng); Xã : А, náo > nào; | 3 e Ala > h; 
Ж. : А trang > chẳng ; é) : Ar dông; Tz :В, йа Я - lộng eh "Yon 


lòng, lông > lòng ; Á :А Ы; A : Á; thương. ` 
/ 
3. Trích tya sách Chi nam ngoc ám 


4# ZS ZS 年 

Ж Ss Àk SS am A 

£= e A ze 

& od X & X OE OR OR | 
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ji 
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х в а га 
# + a£ x 
P 
+ у ж 9 n 
+ кк % X Y 
. k 3 X t a 
+ + í * 8 
X od koi 
* o & ow E 
6 T £X 3% & 
£ A à X x 
з й $ ck 
£ š < # € 
# X6 H11 名 
ғала я 
Bow ox T s 


Giải thích 


iè 
4 J X 
тот 
ж A 
平 
à on 
X ai 
$ + 
жя - 


* 
& € € 
3 
^ oto 
* 
+ дл 


# asin Æ S dia № : Arvon; H: Aa niên; 
Zë в, аа Ж. сар, сь J} nioi vât, cĝp > obp; h’ :Baða Ë chiêm, 
ch Ж ши ЛЯ, nxom, chiêm >xem; Xi. An TẾ- В, để JR- bh, ch 
四 na bio Din» bón; JA :A, duận; 和 和 :A, hòa; £ A Á 
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€ ЎҚ саа Ау: попа рій, thái tt, hoàng gia; EI Ay nom 出 I 
sem; AX, : À; chúc; Ж. : А: лді; X : A. bà ; A DB, dat É пдап ch 
T n ngàn, nggn > ngàn ; A : A; xuân; + Ё X «(pg f 
đều là Ai: bách quan id ed ou cc] ; À, món > muôn; K .Bd АХ, 
dui eh № nāvi, dai > àvi, Žo мые; № сме; $ K, A 
ban dán ; + + : À: thái binh ; А, : B, da AL. lễ ch 少 n trể ; М> trẻ; 

ER. I В, dat Eista ch H. nvi bd > vå; = : As déng > ding; #| & 
3s Md ДЕДА X : À, trà > chà > già; à Ао; EE An dm; 
Ж. : В; дв z doanh ch 7 n về nước doønh > duënh; = : А. 5 > Би 
АМ ‚д, ига; З Ái ng Aë А. Ш: сме; Ж: А sách 
# Ж : А; thánh hiền; 3. DA, (I; 3 : Ai thôn, е, : A? ba; 
Z A eier TA cide; XẾ Aë u; ĐÃ Ba È 
tinh (plerb) ch Ж n nhitu tinh (plênh) > sánh; E A, bày; F : Aebi > bàn; 
der : À4 luận > воёп ` *- : м quyền ; 指 $ г Ау сА пат ; Ё, A, 


ni > mày; , : 4,44 > đã; 再 :Aithong; 天 地 :A hin dia; @ A 
Loi > hay; AW ¡ At nhân tình; ŽI) : M xua; x A đạt > đặt; Se | 
Ai tr > chr; ДЕ :В, ба 0 систе Ж t ДЙ, nrem, chiếm > xem; 
ZZ LAI мы; ЛИ ва Д\, H ch H n ly, > №; % A 
mệnh > mình; “Ở CX) iA. lạm > làm; З. i A tiên > tên; 2k | : Ai 
giáo > day; 955 :B a № la ch Я vë ën em I сл, 
món 7 muón; #4 : А; thừa ; 43 : Ar truyền; t- : Áa khác ; vệ" -: B? dat 
会 cối, ch H в vë ăn nói, õi > gi; ER "An D: X : Á¿ miệt > một; 
例 An ?内 :BB PJ noich nn6i năng, nội > nói; "BJ 
R? da WÉ) nam ch Vi. u мї обор, пал > nòm; ZE : A: ZE : Ары 
At đền > đến; № "An ën ЖО LAI băn tp; a : 438; АЙ :А у; 
y ý г Аба Ьа: 2% A £$- 真 法 性 E 
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Hồng phúc duni hương chân pháp tinh: x :А{тй > méi; SI Адал; 年 
A; niên > nên; S I ĐÀ: thien А :Byda Ж tốn ch d geg et 
tn> chon Y EE D; Ar ed BR. LA, côn > coa A 版 
Ж, Ж A 5а bên lưu truyền; J_ : Asai; _ CA đặc > được; 
HỆ A doi; 38 сл мы; 入 Я + :Arnhapquantruna Ж, 
Апі: 5. Ж М А: ba twóng phl; CARS A ger WES iE 
AB X. om : Аү Тап Нал :Ö cúng tiên, 5 : A ĐỀ; Ж, : Às chung; 
国 * : Ac > có; № DAS; S А, ивр > ehép; A5. Ау мел; JA: 
À; giống; “Ÿ ¿AY Apa = : Aý> cy; JE, s AL tin ЕЕ AH ‚Б? да 


«> 


OM lâm ch у ат nước, êm > lầm ; 本 - : Аз обл; n ` Aa vra; với 


B, da nam eh = Se nói nüng, nam > nôm; Ф- : Аа xe; | v г Ау 260; 5 
А; пб > người; +} : Aş khôn (chữ cB, nghĩa là khó); Я : À, biệt >> 
bit, ДЬ E B, da d chiêm ch До (и ДЙ. уа хе. > хем; 
А, і > ыу; РЕ ^d А, ий > chr > gir; 或 : A¿ dụi > day; + DA, den; 
+ : A4 chu > cho; =. ` Au nent > người; В S А, nghi (сне съ, nghia là dë; 


Я t À  nhuán > оба; M. 1 As gün; K- : А, (tl) > 067 %. 


A, dai > dạy; X] : A; biêt > biết: S : Аа та >> mwa (chữ cồ, nghĩa là đừng); 


uh : B4 da + kych V7 n vB miéng ky > cười; p : A; läng > rằng; 
Z.A wt, ĐỀ aa n Ё. o Н> ав р :a, 
na; K : Aj nê > nề; 49, : АА аа > đã; + : А; йа; ABE : Аүйгөпе; Ra : 


М, 


| А, пт > này ; f. =: Az bang; * : À. vang; a : Aa nhường ; 3 ÉP 


Ấy tôn su ; g A X. Ж : А; hoàng án thiên lộc; ES : А; sting ` 


ZS t À4 chu 2 cho; Ж: Ae Se 3⁄4 : Вз dat & chiếu ch 3 asi eon 


` chiếu >> cháu; J : B, da š cát ch 3. n vB ta”, cát > căt; SX. : Аз 140; 


+ : Áá niên > nên; А : Айга; Ё, : ni > này, 
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4. Trích 7hập giới cô hồn quốc ges vän. 
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de 95 4 UL, D. 4W AR 


а ини. 


ева b Y oso o £ , 
жа б Ж, 
о, в жк, 埋 
À ЖЕ № Зе, дя 
Я, м8 DE AP 
хай, пажа 
Wk XL, € ЖЖ. E: 
a 3 # Sg zé 
зн к. < # OB HEC 


e 5 eiis ir £9. 
eg See oe ЖЛ 
FA, ë| k h У.Е В 
ЯВ JAA, RAF 
АЖ вх, ДЕ 
МЖ а lá XE uk X unc 
珠 吧 seat t. 策 对 
DESEE EY ERN 
№, хня. щи 
SA zem aa Zen. 
3 Sam, az zm. 
tư» ЖЕ At opges a 


+ п А йти 1+ 








Кажа. 
аў = 
Кеа Рау 


AX 


? 
É 
É+ 


RF жд 
Est. 
я 


$^ Y 0: ае за а рх 
4$ È*+ sử, 


РЯ 


дз 
fs 


Cidi thich : 
Ж. A dur ÈRO A. gió; EE cá mon ФК сю. 
fib : Aa thói; E: J. :А, порове: 算 : Аз бап; z :As 

пт; Ф F Aen: № Bé № сы № n à the Ra, 

cam > ош; ЛЖ i Aldo; eo: A nr nhờ; Aan wt, : A ha: 

+: : By da Ё. mi eh 0- n dàn bà, mi > me; ДЕ - D det d dësch А һ 


| К | 
mặt trăng, điểm > đêm; H$ : В, да + ngại ch И n thòi gian nggi > ngày; 


È Aa does P: Ai sách; $ К :^ thánh hien; AQ: By dat YT oia À 
n vë cây, õi > ей; Ж :A quë; 处 :Buds E ech Ж nve gạo, 
cáo > ко; s : À; cháu ; 3k : A; kham ` + : Ai khồ; gët : B, da 3 
nam eh Bh n nim, nam >nim; Ж - A sine: 3% E ¡Ấy trường бє; 
Pë Š #4 # : A, song huỳnh án tuyết, É : В, да ЯЙ - 
truy ch $È n vb gb, tray > вау > вы; 3 : A, mai> mài; Ф. :А, ті > 
uh: X Z Arsip ñi Du; % A бу; QU, :B, dat 


E : 
v. lüng ch W п ruóng, làng 7» rvóng ; Ж : В, да Ж ky ch + n cái 
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chy, ky > cày; ik : A, hâm >> hôn; Ig + As mat; WF. ;: À, twng; Te ; 

D, da * man eh 中 n cái khün, vài, man у> “an; e : A, ianh > lanh; 3 

В; da Ar ing ch ў а v8 nue, lóng 7 lüng; $ :А; пбо > ово; 管 DÀ, 

quản ; . F = : Ai tuyết sươn,, HO : В, да W3 điền ch X n xë làa, 

din > dem; AM :Py dat SỐ” cối ch Ж về quần đố, cối > gối; IN: As Mic; 
I~ : В; da > nhậm, ch R n về mắt, nhập > nhấp ; 4 : À, chủng > 

chẳng, Sr 1 А Па: 日 ж | : А, нАф ый A : Ву da 将 lin ch 7 

n về nước, lin 7 lin: “Ж. : B; đa + ii ch e prä nước, đi 7» lội; № E 

B, da. £ lãng ch 4 n về cây, lắng > rừng; 3k : B; da A bch у в 

vë nude, bl L5 bà: k : А; лайт ; với. : B3 da 我 поа с У n vë án ids 

пей D> nga; =. 4l. a A : ý Không lòng chu ; Жж K 

A, dáng hóa; 5 Ву ба Š леш ЭР амеб и> ау; 7] XL € 

Ау баі уйп сопу; 55. : А; смотр > саб; 4%. : Á¿ nhué > nhọn; Së mr 

>в; № сна М 1 ch Ф ъ һә, К> lưỡi; VẬN Bd š 


学 z 


nôt ch XI руё miệng, núi >> nuốt; Ж, : Аз йт D> ckám > ekim; X 


р = ` + ` y. 
Aq vån mông: x 4 a » Ấn c2À nương long, BR ТА ан, ËY 
A4 vàn móng: FS Я. Géi 1 g onge ` 


В, да Ё ngan ch Г n ngàn, ngen > ngàn; BH : А; đội; T $} DA 
| giấp bình: — 中 :Byda chiêm ch vg n về miệng, chiên `> chiếp > chép : 
VEL qq. M mãnh, ch 2 n về miệng, mữnh > mạnh > miệng ; 


Së: š & Е A. buận se Tôn Ngô; Y ima fr di we d xw 
tay, đã > рій (їй): 请 五 : B4 da 8. nam ch Xt.» năm, лат > ваш; Er. 
Bida A bích +, a bẩy, bái > bày ; ё SÉ 可 各 : Aq thiên thao hege; 

FP A, ding > dụng: SS 2 матов; №: абв > ding 


> giong ; 2 > А, co v Вз да H nghi ch 4 nyề lời nói, nghi > ngbe; 


A : B4 da + lộng ch Ф âm K lông (klong) > trống; XoiA,dán > 
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ges Si "SÉ мыть: я Але: 9  : Ath; $F 
Ф. :Al cim thương: — ZS Q A x. "ur bách ngon hoa; 
$t. P : A, Bô Lang ДЖ : A, chứng > chàng А câu ; ЭЁ .в, а 
Зв A Z az: № B = : Аз р lon dinh ; ав 
ZZ Aus bi lien; £ : А тёц; Sen. : A4 thu > tho; £ X 
TP ZE d és as es Эй củ. Hơn: SÉ A mthi > sạn, 
A . B. da +$ nón Ш n núi, nộn >nón; JÈ Bd Ж nặc 
E E ixl dde піс > пів > вежбе; Е : В да yk cM eh 3 nw? ndo 
chi > ehày; PF: Ba da VE hộtch 3 nvề nước bộ > lot; WR. , p, da 22. mánh eh 
H y vë ming, manh >> manh > mišeg; WB : D; da Š nit oh o vë miëng, | 
мі > пабі; ef, : Ва WÈ, dach vỲ n về miệng đZ> dã > mhi; Ж св 
da № nich d v về by, là > ly: Š ва Ж ша $ nvt, 
> giở ; ж. ‚А; сйс ; 3 : A4 bán > Ып; 45 : Ai đương ; Ф. : А! 
sách; P$ май; A Ж LAI dan tì; = : В.да Ё. сы ch Ж п 
về lửá, chí > chói; 8% : Аз хат; Ф : Ân bồ; E= : Aa nge > 
ngựa: №, : As gë pt; JE : Ay bày; ZE E : A, Kim báng;; 
pa + Ất sim ue x tB. da Я Va ch VỆ nmưa gió, lim > віш ; 
ж. | : By dat E đặc ch + n vë át, аа > ём; P _: Аз отв EZ 
Bida Se lời ch Е n về ngựa lỗi > rudi; E :put Ж, dom ch. 
| x 2 аа, dem > dặm: È, B.A Ў dch E a dh, da > ai; A 
А, фу RE x Avis Xt, № A ën bie: Zi, AA ie 
giáp: 4%, : A; đời; 32 An tri; BH :A4 minh > mg; W E 
AB 8. : Аз lên phuong; 5 : B; da 3 nghỉ ch Í „ nghỉ > nghĩ; 
"ën ĐỚN (Ai Doanh châu: Ж E) : А, Ваа dio; ZE A S 
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wf 


minh: 特 :A4 dic > được; АХ. № AI hóa tiên; kk : A¿ chững > chàng; 
2 ; A4 cóc > cóc (tr cồ, nghĩa là biết): + : Ái khuê > quê: + » : А: 
hoàng nhường ; +. TP © Aq båe mang, 4b, ; Arđa Ж, : В, йа + nin ch 
n. n xong, nién > nên 免 : А; qut: oÉ. : B; da £ hich H n về nói 
năng h7 > hỡi; Gë : Bs da >. áy eh. V. n v6 ün nói iy D ôi; EUN : B, 
da + lộng ch + в sống, lông > sống : 75 : Вз да X bất, ch Ф e béi, 
bài >> bởi ; №, DA; chung; E й : A; bin Бас з it, DOAs thác (chét), 
沛 . ¡ Á¿ phái > phải ; = A. DA, phiéu lưu ; Bà. 's A4 dói 7 đòi; 
* 
准 : А; свийп > chốn; Aë : À, Ee: X : А; thần У than (hoặc Á, than) ; 
"ў : Вз да А. lương ch UZ n w ăn nói, hrong > ràng; ZS. : А. 
hinh > kênh; JE. — Aa бов vải thô); ЭФ : Alien > Wiese: TP :A. 
fhan; ÈP: M sa (hoo Aa the): X É. -Atong ci Z : Mhâm> 
hôm (hudi chiều) ; #m : Ax mai (budi sáng) ; Ж. БА, đề: A, :Brda AL 
и ch J. n Му, > My; + : Ai nhự > nhà ; A : Ai lĩnh > lạnh ; 23 | 
Bida 3 | liêu ch 7 n về băng giá, liễu > lão; 4. : А; sung D song; 
5%. 1 Ау Ми; = = : Ау бп tuyết; së : Bạ đa Ж nang ch 
H aw mặt trời, nang > nắng ; 4 ¡ À1 đương ; № : с мёу; 发 : А, phát 
SW ` ` A, luận :> ln $E Ate: Ж, ма; 方 高 :Ai 
EET E. TE T sep A & EB смо 
tón sách; $ =< : Ау sự thịnh ; EE DA, quün D con; tš OA 
truyền ; я № gx. : A: Ninh Thích ca; + : A bút E © Ag mec, 
ЗА : в.а Д оуео е РОР НЕО DATES D 
志 DÀ. chí; + : Á, lữ (khi) > cũ; E. $ А; lóc; S А4 lan `> sao 
SS a.u» kno; Š cha lờ: А Bda Ẹ ngih 1 


n về người nz⁄2i > người ; 2 : Áa tí > la, 
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Đoạn tâp doc (trích Tuóng son háu) 

A: E C LS iesen e 
A) E eie ME Ce Xe. d e E ME 
Tod $ W dà HRS. Joa cfe da à], 
ж ож, АЗ Е А ра 
ЖЕНА. 

EOE dk XR Š EÌ 8, 
ал, Як 
САА А), 

ИЖ, ЖЕ, 
JR o£ Я жж е 
#9 tlố ( š 2 z|, vé É Tá BỊ % 4 
хине Ре 
К $ 2 d xs 4, o o É 5. 
SAS. zer ak Sc A 
EE PUE EON 
Je 3E s xd X Z= tÿ & tứ Đa 
(Eh | Ж. Або 2 ТЖ, Je 2 e xe. 
45 ez era ee zs. Se 
£444. 

Z : ТА, "Я 
№. СИБ, Е Л ж, 
ЖЖ, АЖ 244— 
оо E 
f. 985 db ub Zu iue ih Jr 3e 3$ AL 
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Hé. W vp 3.3- 34 X $R OX Dd 
о 7E ла 
í& X od oi dE 
ШЕМ, ЕЗ УРАЛ, 
az, ag, A: $ vh K 
Tog № vb deo. o Ёк, £ ded den, 
+a ;a th ИЖ 2 %., + & 
45.5 35 3p, b GL E e 6 
I "ow ко А 

‚ Ж] ETET KEE 
EN 


PHIÉN ÁM: 


Hậu : Ôi cha ! thấy mặt tay chân bại hoại, E lvi edu mre máu ghen (các con, thấy 
con Phượng Cơ ghét quá là ghét đi mà thôi). Thủy hỏa năng tương khắc, chính thứ št 
chẳng hòa, đòi Nguyệt Kiều em ta mau tới tiêu phòng có việc đây. 


Tam cung: Chị cho tin gọi gấp, em tưởng có việc cần, việc chỉ lành dữ khá phi, 
sao khí sắc ra bề cán hận (răng thể chi?). 


Hậu: Có điều chỉ oán hận, bỗng có sự nực cười, tưởng E ta lại hóa ra người, cho 
dén nói nén ta quá then (chứ em không biết, hay mầu răng có một việc den quá) lạm nghe 
Thánh thượng nằm thấy chiêm bao, người thấy hoa thấy mãnh chỉ thời không biết, răng mà 
đưa son Phượng con Co: vào, hiềm chi mà chính mà thứ, người không nghĩ lại chứ, dầu: 
chẳng đại bạn cũ thời cũng đoái xót sông, em chầy ngày còn chức tam cung mấy bữa đã | 
quyền thứ bậu (bởi bứ cho nên) chị hồ mà em quá xấn, em nghĩ m mưu chỉ kế chỉ mà trừ khử 
nó di, chi dB vay thiệt em thiệt chị. 


Cung: Lời giám can hiën ti, xin nap giáng muQi nương (thưa chi, hë là người ê ở đời 
.rồng phúc trồng đức mà thôi, chứ lo mưu, lo kế mà bại người ta thời áo lắm thay) cơ 
thâm thời họa diệc thâm, lượng dại thời phúe tất đại. Như chị em ta nghĩ lại mà tròng có 
phải hưởng Tề triều vinh biền một đời, đòng Tạ thi đã phong lưu -ba họ. [Lë cho phải thời] . 
trên đầu mang đạo chúa đâu dám nghịch lòng tôi; bảy chị em đều hưởng lộc trời, ba sinh 
gẫm cũng đà tốt phúa. Thưa chị: gương trước во} уйе väe, séch sử nói đời đời, hỗ ngậm 
máu phun người ắt nhơ nhưng lỗ miệng. Như chị em ta đức hạnh nàng Khương tu vẹn, 
nhân từ bà Mạnh khá tầy, nếu âm mưu hãm hại phen này lội có thuở đề nhơ ba họ, xin 
hồi tâm lượng lại, nghe tiều muội phản qua, muốn cho tròn vẹn Tạ gia, thời phải kính 
nhường Phản thị. 
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PHÀN вну CHUONG 


Trong phần này, đảng lẽ trước nhất phải trình bày hé thống các chữ Hán 
được chuyển dụng thành chữ Nôm (gồm khoảng 1800 chữ), nhưng vì giáo trình 
chữ „Мот trong bộ sách này đặt ở cuối cùng, sau khi người học đã có một vốn 

: tích “ау khá phong phú về chữ Hán nên hệ thống này lại trở thành khong cần - 
_ thiết. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày các hệ thống sau : 
1. Hệ thống các thành tố định âm lược nét. 
Hệ thống các chir Hán doc theo âm phi Hán Việt. 
Hệ thống các thành tố phụ chỉnh âm đầu. 
Hệ thống bộ thủ Nôm. 
Hệ thống các chữ Hản được dùng làm thành tố Ee 
Dáng các chir Nóm viét tát, 





@ gw 


1. HỆ THỐNG CÁC THÀNH TỐ ĐỊNH ÂM LƯỢC NÉT 

nhi — tất từ Жр ; vidy: Her nho. 
| biém tát t Д5; м du: $$. bướm ` 

bap (Am cù cùa phap): 5, bếp; ZS bip: x muóp. 
ngám tắt từ vận ; ngậm ; + ngẫm ; Zë: igit. 
ngát tắt từ MỆ, : 3Ÿ, ngắt | 

chiều tắt từ 3⁄4 тз chiu (chắt). 

chu tất tr : 36 cháu ; $4 chịu. 

điêu — tắt từ H : В ао. P 

Меи tát tir 22 : a Z< thiên theo. 
№ ат tắt từ ДЕ ДЕ dem; Ab dám ; Jh dóm. 
R ngán tắt từ 4ÿ : }É_ ngăn. м | 


han tát tr PR B hen. 


I 


t4 (wo 
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ES jo a 8k ¿> > 


Фм $e Fee жо Ж-А ж 99 


w 
N 
N. 


dé tắt từ 4Â, : 
đề tắt ta ES : 
chung ` tắt từ y> 


Ha Чи 78 


hối tát ti 2S: 
khoa tát tir š> Y 
giáng tẮt từ В : 


lang Че №, № : Ж lừng № rig A tráng; 


bó tắt từ AB : 
bó ttr dE: 
trinh Че 程 、 


bót dtt Я: 





A de. 
BÉ, đề. 


I j chóng ; A chong (đèn). 
à kbo 


hai tắt từ và : $2 hai, 能 hay. 

dát во ER аш, 0. ам, ам. 
đất tát từ BB ast, 5 аб 

truất tắt từ : bk chút. 

dón tắt tr} : rẺ dòn; X don (då). 
di tát tr 32 đi. 

cai tát tir 3 Ei cây, gai ; vA сау. 


wỀ пӧі; Ж hài (nóng). 
a Al ; Z khoe; khoẻ. 
= giáng, ráng (chi&u). 


AE. sung. 
Я bo; 3ï bỏ, 
Gs bo. 


: Ж chỉnh; VỆ chiềng. 


湾 bot. 


ngung tắt từ RE n2: ngóng; S ngüng (ngai); Е, ngóng. 
dap tát từ ЁЁ : И дор. 


the - — tắt từ Ж: 
nỗi tắt từ @- 
quyên — tắt từ #3 
luân, luận tắt từ А , 


SC thờ. 


= : T š e i . 
: dr nồi; t nổi (niềm); X# noi; £$ nuói. 
Н ү , 1H quen, 7 ; iH quén. 


Sr : 287 lon; Ër tron; Ae lün. 


mmm папиросы 
4 LÁ —— —— - 





sy p 3 We им bod de 


34 № № ze y X» ye рь 


ch, trư tắt từ 请 A `: № chưa; Ай tro 


chữ — tắt từ 3Š rg trở; # Ai Ж chủ (8). 
bồng ` tắt từ 棒 : SS bóng; д bong, bung; y- bỏng. 
đạm — tắt từ IK PX dặm; XX. dam. 

пас. tất từ É ‚ Ж nắc, nước. 

nhiêu — tất từ E? XE nhiều; vÖŸ\ nhéo; E? nhiễu, 
thiêu — tất từ XS, : KẾ, theo. 

nan — tắt từ ab : "$ ngán. 

ngạc — tắt từ a5 : z gạc, ngạc (cây). 

biến, biền tắt từ 4% ‚о: 28 E cờ biên. 

ыс шш Zë : XẾy bức; JŠ buc (boi). 

trạm — tắt từ Ë jË таш; MË cham; Rj giậm (chân). 
mới а A8. Jk mu 4 ша | 

niži, nát tát te 2X. : |. nét; YE, nit; VỆ net. 

du tát từ ĐẨY : JỔỊ A8 (rù). 

thâu — tất từ X : thau. 

dao tắt từ x ‹ДЁ dáo (rào); Е đào'(mưa rào). 
cần tắt từ Së ` d kin. 

dang . tắt từ É : $ dường; a. rang (sáng). 

hán — tắttừ ZZ ef ban (hỏi; TË hớn (hở). 
khói, khói tàt tic fl, , 398, : 9, khói; K$&, khói (roi). 
liéu tát tir Ko : SS leo; - rêu; 4X. treo. 

lũ tát từ E lụa; E Ra. 

lm ttt /Ÿ :Ÿ$ tắm. 
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8 Y= sò XA SE ns 


- 
2 
d 


ác» 


tháp 
xúc 
nang 
cối 
đi¿n 
tai 
luật 


° 
cao 


куу. Š = 
хао tat từ ak 2 


titer H - RE tháp: ZR thấp, 

tắt từ #8 : 4% хое, ХФ xóc (vào) 

шш ЖО: Е nặn, BÉ ning. 

tát từ Më : VỆ" gọi, W# cuối ZÊ cuối TÂY củi. 


_ tất từ E : Se đen. 


ато й Д, 
tắt từ 律 : # 


‚ Жж +* 2 > А ` 
tắt tr 4g : Ep coo: WE ciu (nhắn). 


tai; $9. tay. 


lút, lụt; gë trút, 


N | 
xào; М WÉI xán xao, 


Ghi chi: Trong cóc đơn vị trên có thề có một sð ít lúc đầu là chữ Hán đơa dùng 
trong sách ch, nhưng về sau thường kết hợp với bộ thả. ít khi xuất biện một mình, cbúng 
tôi thấy xếp vào loại lược n-t phù hợp với tỉnh bình chữ Hán sử dụng ở Việt Nam. 


2 nét 
3 nét 
4 nét 
5 nét 
б nét 
4 nél 
8 nét 
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9. HỆ THỐNG CÁC CHỮ HÁN ĐỌC THEO ÂM PHI HÁN VIỆT 


dao, | F bói, 


khăn, x. 


trúng, 2 


7) 

rh | 

中 

A. ngói, 
= 

3E. 


viêu. 
xuống, D kíp, Я ngà, М tim, 


P по. 


chia, Ж, nhi, A bùng, oy kêu, äT đánh, 
{ vốn, | 

geng, Æ бүап. Ak doi, AX. sóng. 
m, Фа, 14, buôm, № ту, Фф gianh, 39 khéo, 
AX cùng 4r hop ZZ, nhin, 20 bên 4ƒ, ngửa, 
2 buông, Æ то, 车 xe, JA aà 5. kén, 
T cài, А góc, A viec, 4ú hac, IN cài, 

É lanh, iX, chim, T ven, а vườn, 

Ë buong, £F buóc, fh but, $- búa, v+ mùi, 


Nu" ——- 


gege 


9 nét 


10 nél 


41 nét 


12 nét 


13 nét 


X2 dox €x de dioe эло эй} К 


4x» 


+ 


Ж ож йй 


chua, Ф 
khó,  w$ 
củng, 2> | 
thờ, 冷 - 
hờn, € 
do 4 
і, PÉ 
nhuốc, E. 
müa, . ZS 
hé, =, 
chiếc, Ë 
giương, E 


AE 


а, 4 
chém, Ж. 
tt 
Ze 


суа, 


tiếc, 


thùng, Jd | 


buón, T 


2 
to, š 


HA 
$t 
quen, aee 
guong, . BE 


tanh, 


thay, 


tiệc, 


học, ĐT. 
hò, žb 


^ E. 


lạnh, SỐ 
nöm, 4 
bèn, * 

а, Ж. 
oai, £X. 


daénh, $ 
KK. 


nhuộm, 48 
büa, 3$ 
thoát, iE 


rëng, 


Hền, Я 
тео, е 
ха, Ж 


mong, £ 
thơ, PX. 


mỗi, Ж & | 


ehuóng. 


khoe, 3 


ĐỜI, 


* 


$ 


gån, Mà 
qu. 32 
në, Ë 
рдо. 

kb^p, 限 
по, Së 
nghién, 4E. 
văn, 


thây, aC. 


kho, Ay 
lang, а 
bua, x= 


thà: tha, £ 


tua. 


tan, 4 
mỏ, Ж 
giặc, 


tất, (чё, ay 
suốt, 


chén, А 


thóc, 


d 


a^a 


giường, Sit 


CU OD, 


bau, 


hen, 
nàn, 


nàng 


beo, 
ghi, 
the, 


on, 


muón, 


khe, 
dừng, 
được, 
đời, - 
xét, 


tim, 


thửa, 
là 
&- niềm, 
Š mày, | 
Aë а, 
44 ад, 
kh nộp, 
ЭЎ nguec, 
#, iy, 
x giuc. 
Е 3 hop, 
BS chis, 
Я в 
RO utm, 


£r “hay, 


Zë gå 
E 填 dën, 
* cậu, 
^i gân, 
I : ió ; 
"Zr 
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1^4 nét = 
旗 


15 nét E 


.16 nét 4f 


17 nét 了 
18 nét Xã 


19 nét 45. 


20 nét A 


hón 
20 nét žil 


ee 


ngài, rt 


"11 
tên X 
rường. 

dung, 4] 
tồi, $) 
em, HE 
che, 48 
due, А 


| loài, Zi. 


đuốc, B 
thiếc, RA 


gương, ЁЁ 
кі 


vạch, Ж, 


thüa, ER 


than, Ж. 
vàng. 

тфа, 者、 
ngo, x 


ы 


р 


gom, 09. 
`` 


trêu, 楼 
chày, 5% 


qi, XR 7 


gác; LE 


lugm. 


dám, == 
папуёз, +. 


chuóe, a I 


+ 


v3, Sg 


lồng, Ж. ) 
- lừa, = 


vượn, N. 


деш, ex 

góa, 榜 
ке 

tết, A 


M 


mën, 


lầu. 

айт, APA 
vách € 
keo, Bë. 


mü, SR 


Hềm. 


chay, № 


doc. 


tL sát, 


nguồn, 


gò, Ж ghé (qme), 
chéo, 5% 1А, 


Tw, х 
toan, Де, thói, 
khuở I 
(thnở), AE cá, 
sop ЖД ош 
dốc, 梅 cầu. 
rồng, = vë, 


¿z 大 КР 
ha, Be cười, 


1o, 3A пан. 


ráy (rửa), sử? e 
tưới, ` ` Së nhuóng, BÉ khua, 


lành. 


5. HỆ THỐNG CÁC THÀNH TỐ PHỤ CHỈNH ÂM ĐẦU 


XE ^ klà (sita). 


2 + 
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&m cu, ' à hién tiàn tó âm dàu k ; Е - kiếng (trống); $É klàp (sàp); 


= 
âm cò, cüng thè hin tiën tő Am däu k : WT klóng (trống). 


©, am ba, thể hiện tiền tố Am đầu b: = blăng (trăng); Я blái (trái). 


e 


4. AR âm ma, thề hiện tiền tố Am đầu m : я 11101. | 
5. 阿 âm a, thể hiện yếu tố tiền tắc họng hóa của âm đầu : Ë ао (đầu); 
X BL thế Thề (võ về). | 
| 4. HỆ THỐNG BỘ THỦ NÔM 
1. Í bộ nhân, trỗ người: {%- nguoi, 4e] 00, (ЌЕ thày. 
bộ đao, trỏ dao và đến” tác về dao ; dl chém, Al đẻo, £ đứt. 
bó hàn, trỏ mái nhà: JỂ mai, J chải. 
bộ nghiễm, về mái nhà, nóc che ; А lều, Ж. nóc. 
bộ khầu, thuộc về miệng : “ў. ăn, “ў cười, "R b gán bó, 
bộ thồ, thuộc về đất : 堆 bui, 3Š cát, ж сёп, HA nồi. 
bộ nữ, thuộc về đàn bà con gái 05 gái, Ah dâu, #Ÿ- em. 
bó tử, thuộc về con cháu ; $i. con, 44 chảu, 3⁄8 chát. 


bó tiéu, tró nhitng cái nhó bé : Wi. bé, Zu. nhó. 


аф рау а 


> 
= 
# 


10. Ш bá sơn, thuộc về núi, liên quan đến nủi : 发 HỆ gập ghềnh, 
Ж Don, m _ núi, 
| 中 bộ cân, thuộc về các loại khăn : w màn, dë tranh (ảnh). 
r bộ quai xước, thuộc về sự đi lại : yt dón, 32 dua, ii ruóc. 
HO bó dám, (mie vB tàm Н, Gab ën - dÉ vu, dÉ ghét, "Df. nhớ. 
4 bộ thủ, thuộc về tay : 4x bắt, y bó, JA căp, ht chải. 
15. У bộ thủy, thuộc về nước: i£] ao, 335 bơi, 3 сап, | dòng. 
J bộ khuyền, trỏ loài muóng thú : J£. chó, n chuót, f£ һап, 
2% voi, 435 vượn. | 
H bọ nhât, trò thòi gian, thòi tičt : H Боб, ИХ gio, d hóm, 
Ж. mai, я пдау, ай nẵng. | 2 
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19. 


25. 
29. 


30. 


~ 
d 


É 
* 
x 


ж 


bộ nguyệt,, các khái niệm, sự vật liên quan đến trăng, đến tháng : 


giêng, ХӘ tháng, IS bóng, n đêm, Ж. tráng. 
bó nhuc, thuộc về thịt, về thân thê JA bong, bung, n da, Ме, да, 


mo, D ruột, 


-bộ móc, thuộc về chất: gỗ hoặc cây còi: 检 góc, А cối, M lái, 


mån, № roi. 
| 5 
bộ no, thuộc về lông thủ RE lòng, £ vay. 
* 
а l tang : ， 2 
bộ hóa, thuộc về lửa, sức nóng : 3$. bắp, Ж nung, xã SÔI, 
rà, 3. chớp. 


bỏ phiền, trỏ vật mỏng : xá: mảnh, Zë pbén, ЖА? tấm. 


bộ nha, thuộc về răng + lệ. răng, 3h ngà. 


bó nguu, trò loài trân Бо: xế bò, ak. tráu, a. nghé. 


bộ hệnh, trô bệnh tật, “Âm giác của người bệnh : J) đau, 


Öm, J chồn, Ja vết, м ж mòn mỗi, 


-bộ bí, thuếc về đa, và: SE trồng, 26 da, E vỏ. 


bô bach, tanòc vë màu tráng: WA, lốp, 8 tráng. 


bộ mục, thuộc về mắt : 8 ghé, độ, col, Béi, phin. 


— bỏ thạch, trổ đá và thuộc tính của đã, AT hàn, AR. mái, náng, 
( 5, 


sành, A. хау. 


bo Hi, Aró dong tác nhin : ^ хеш, Zë dòm, 4 nghén. 


` Ж, к ` x ... ` 
bộ trúc, về tre và vật dụng bảng tre: 发 рё, #8 chiếu, Ë chèo, 
98 4, ® пот. 


bộ mễ, thuộc về gạo và những thứ liên quan đến gạo: Xe cám, 


3⁄9 bánh, да chảo, j> Bao, LG? пёр. 
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со 
ER 


36. 


37. 


_ 40. 
41. 


42. 


4ã. 


46. 


47. 


18, 


3 


ri 


bộ mịch, thuộc về sợi, dây và những thứ liên quan đến sợi, dây : 
bên, MP bo, 33k coi, А1 chải đi dei, A buoc. 


bộ lỗi, (cái cày), trỏ việc nông tác : #- сау, A bira, i сйу. j 


bó vii, thuóc và lóng chim : Lc] : cảnh, Ж) liệng, Za рау. 


bó nhi, tró tai và dong tác về tai: É JE. nghe, Ki tai, A. vắng.- 


` bó thảo, "thuộc về loài có và eg tinh cüa hoa сб: A ccn: 


. lau, $ to Җ ютер, Ж гап, A thom. 


| Zb | е 
bó trüng, tró loài cón trüng và dóng vát nhỏ : Së moi, $4 ngài, 


| ong, 3$ гиа, р. ruồi, Yt doi. 


bó giác, trỏ những vật bằng sửng, trỏ những gì liên quan đến góc: 


. sirng, a góc, Ge gac. 


bộ bối, trỏ tiền bạc của cải: BE của. 

bộ tầu, trỗ động tác chạy : 赵 chay, 起 đuôi, 

bộ túc, trỏ các bộ phận của chân và sự đi lại 2 Së gót, 

dấu (chân), Mà giày, E s4 đứng, ‚ Я- duói. 

bộ xa, tró các bó phận của xe có và ааш tác của xe : $a bánh 


(xe), 3 càng, Se lùi. 
bộ dậu, trỏ những gì quan hệ đến rượu : :本 mắm, Ё тобі, | 
say. | | 


bó kim, tro những tbir liên quau đến. Vàng và kim loại : 


сибе, $Ë chiếng $Ё duc, 58 got, $ kéo, a thav. 
bộ xích, trò màu dò: AZA, ао, Ф thấm. 

bó 00, thuộc về mây, mưa : £ bóng Y" DE? d 

máy, X omo € mua. ` | We "ED. 


329 


50. 


11. 


49. 


et 
Ф 
$ 


2 
"Ss 
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— e. 
GR Li 
> ж 
i Y * 
W ; 
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10. 


XE 


Ấy 


12, 


1з. № 


up 
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ES ша ы ++ 








bó má, tró ngựa và động tác của ngựa : E ES rong ruồi. ` 

bó phong, trỏ những gì thuộc về gió và phong tuc : * giá, 

thôi. жы AU | 

bó thán, trò về thân ipe: E? en ^ minh. Sch 

bó th me, trò sự ăn uống và thức ăn: 4 bữa, B coni P dòi, 

no, 4# nuôi. 

bộ ngạt, thưộc về loài cá và những gì liên quan dén cá: $T 

tóm, ЖЕ, хаў, 部 vậy. 

bọ điều, thuộc về loài chim : P gà, gh зе Ж. i vit. 

bộ biểu, thuộc về râu tóc : я pu S tóc, A râu. i : 
5. NHỮNG CHỮ HÁN DÙNG LÀM THÀNH TỔ CHÍNH ÂM: | 

àm thượng, nghĩa. là ở trên, đứa lên trên : Së trén, „З. dang. 

âm hạ nghĩa là ở duói: 新 dười, ЫЯ xuống, Sri En 


âm trung, nghĩa а ё ở giữa : її giữa, Ф trong. 


Am lišu, nghia là nho it: [o it, xh. chüt, Bi nhặt, 


йн đại, nghĩa là lớn : s cá, 就 lon. 


+ 


âm xuất, nghĩa là ra : 35 


âm do, nghia là bíi: RA. bởi. 


Hier ee ж 


âm thảo, nghĩa là có E ед. . 
е е аа 
âm truong, nghia là dài: #% da PN pes 
âm khử, nghĩa là bỏ. Còn có âm khứ nghĩa là di: Ali bó, A tí v. 
A 


àm li, nghia là lí lẽ; đặm đường : ep dặm, ys. nhề. 
âm thượng, nghĩa là ra chuộng : + chuộng. 

âm phòng, nghĩa là buồng : SÉ SE 

âm thị, nghĩa là chợ : E chg. 


16: e 


1 17.. 8. 


ám hàu, p là diy о у, 
аш vật nghĩa. là chớ : chớ. ` 
ám tü; nghĩa. là chết: я. chết, 


Am: khúc, nghĩa là cong hay làm cho cor 8: Bb cong, f vẫy, vay (Vo) ` 


` Am. ров, nghĩa là nằm : LE nàm 


EL thụ, nghĩa là chịu : =. chịu. 
E chinh, nghĩa là ngay gắn: E tháng, eg ngay. 


àm thủ, nghĩa là BEE 94 giữ. 
Am thốn, nghĩa là tác: E. à 


am iab; nghĩa là gộp і: “` gồm, gộp. 


- âm my, nghĩa là đẹp ЖЬ dep. 


âm. dé, nghia la. дау: Se đầy. 
_ âm đạ, nghĩa là dem BÉ đêm. 
Am. chí. nghĩa Tà dén : #9 “đến, ж đến. 


Am ` nghĩa là giả: Жу, già. 
ám (hé, ngbia là doi : x doi. 


- âm e, nghĩa là "mE d dü. 

àm bii, nghĩa 1а Јау : Ж lay. 

dii thien, nghĩa lạ lành : Së lành, 
cảm cóc, ET là Deng: Ж hang. 
саш khồ, nghĩa là ngheo. khó : 3% kho. 
EL di, nghĩa là в: yz la. 


© йш da,  ngliia 1а nhieu: $* = 


ат dT, ngia là lấy : A. láy. 


| на thăng, nghĩa là lên xã lên., | 
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40. 
41. 


42. 


49. 


50. 


60. 


61. 


= 


Es e < ww a ge ce op ms b a gs 


| Am thoái, nghTa là lui: GÉ lui. 


àm thiét, nghja là lưỡi: A, lưỡi. 

am nhỉ, nghĩa là mà : № mà. | 

âm diện, nghĩa là mặt: fe mặt. 

âm thiếu, nghĩa là ít шд: ЭЎ mé (trè), AÈ trẻ. 
âm khai, nghĩa lè mô: Ў mở, | 086. 


âm kim, nghĩa là nay : E> nay. 

âm ngũ, nghĩalà số năm : $2. năm. 

âm niên nghĩa là năm (tháng) : 8 năm. 
âm (rọng, nghĩa là nặng d náng. 

êm thành, nghĩa là nên công nên việc .级 nën. 
âm Бап, nghĩa là một nữa : #Ƒ nửa. 

di trái, nghĩa là "E: ng. 

àm thôn, nghĩa là nuốt T nuót. 

Am doàn, nghĩu là. ngắn : Жж. văn, ngắn, 

âm nguy, nghĩa là biem nghèo: EL, nghèo, 

Am thiên, nghĩa là ngàn : Я юрап. 

âm thủ, nghĩa là tay : Ất, ngón. 

âm cani, nghĩa là ngọt: Y ngot. 

âm tọa, nghĩa là ngồi: WE ngồi. 

âm xỉ, nghĩa là răng : Ё răng. 

âm ngưỡng, nghĩa ià ngầng : 4 ngửa. 

âm tư, nghĩa la riêng Y 8 riêng. 

Аш quảng, nghĩa là rộng : ZS rộng. 


âm đanh, pghĩa là tên : JA, ten. 


67. 
68. 


. 69. 


zl 
(Og 
+ 


& 


-1 
№ 


boa jm Le s лж Q S OR eR d 


A M 
Ф 


E 
76. 
77. 


78. 


80. 
81: 
82. 


83. 


87. 
88. 


89. 


P е а ж ре 





âm tây, nghĩa là ria: 7h, ria. 


ám quang, nghia là sáng: 部 sáng. 

âm hà, nghĩa là có sao ; tt sao. 

àm tinh, nghĩa là ngôi вао : Ӯ зао. `’ 

àm hàu, nghia là phia sau Ze ` sau. 

âm chu, nghĩa là вов: 97 son. 

Ат di, nghĩa là còn lai: AE. sót. 

âm quán, nghĩa là thấn suốt: 4$ suốt. : 

Ẩn tứ, nghĩa là bốn ; g tu. | 

Am đại, nghĩa là thay thể : X, thay. 

ám nhục, nghĩa là thịt : đề thit. 

âm linh, nghia là thiéng : АХ. thiéng. 

Am Ше; nghĩa là thói đời : T thói. 

âm sự, nghĩa là thờ; Ÿ thờ. — 

âm dược, nghĩa là thuốc : #k thuốc. 

âm TÊN nghĩa là thước : + thước. . 

âm nam, nghĩa là con trai, giống đực : Aa trai, E "trống. 
âm quả, nghĩa là trái : š trái. D 
ám bách, nghĩa là mót trám. | | uu 
âm đãi, nghĩa là lười nhác - 4l, tré (có thè viét là A, ). Ç 


âm viên, viết tắt từ ü , ngbia la tron - Bt tròn. 


前 âm tiên, tiền, nghĩa là trước ; B. trước, e trước. 


âm thanh, nghĩa là nước trong : tỉ, trong. 
âm vọng, nghĩa là trông : a trông. 
âm thỏ, nghĩa là về lại : SR, và. 
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90. âm kiên, nghĩa là vai. Bk. vi, 


91. Ат diéu, nghia là viéng: T viéng. 


92. ám vuong, nghia là vua: % vua. 
93. âm phương, nghĩa là vuông ; Ж, vuông, 


94. âm thanh, nghĩa là xanh ; Se xanh. 


a abe wy ja de dm 


95. àm cb, nghia là xưa : 3⁄2 xưa. 
Ghi chü : 


— Bảng kê này đượe lập ra căn cứ vào sách dà din của Đào. Duy Anh (trang. 94—95) 
có sắp xếp lại và thêm Lóteehút ít. | | 

— Những chữ Hán được dùng làm thành tố phụ này tuy nhiều nhưng đều là những 
chữ dễ và đơn giản, người sơ học đều nắm được. : 

— Các mã chữ Nôm dẫn trong bảng này đều xuất hiện khá muộn, khoảng thế kỉ 18, 
khi tiếng Việt đã qua những bước chuyền biến cơ bẩn.và có diện mạc của: tiếng Việt hiện 
đại. Những chữ Nôm thề hiện âm Việt cũ đã được bồ sung bằng các chữ Hán thành tố phụ 
trên. Vi dụ : 


Mã nỡm cũ âm cũ "^ mã nôth trong bằng kê - âm 
Я krang, rang й | "sáng ， 
方 huông Ж. vuông 
$. t lành (thiêng liêng) AR thiêng 
a sòt, suốt ^ | к! 
| suót 
+ blai A trai 
Ж, ав, đấy Ж. đáy 
3 bắn (vấn) Sư... vấn, ngắn ` 


— Khác với giá trị của bộ thư Nóm có thể sử dụng trong hàng loạt mã chữ, eác chir 
Hán làm thành tố này chỉ có giá trị chỉnh âm. cho từog mã chữ một và táo dụng gợi ý của 
nó cụ thề hơn. nhiều. | i 

6. BẰNG CÁC CHÜ' NÓM VIÉT TÁT 


chữ tát chữ thường ат дос chữ tắt chữ thường ám doc 
Zë: . a minh e. gg $ 故 _ có 
A) $8 nam m 图 | vày 
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vü 


` phong 


vw 


. thuong 


` duc 


du, lo 


Tôi 
thâm 
ông 
khinh 
\ đều, - 
điều 
muôn 


về 


tôn 


mặc 
thư 
( ngàn, 
‡ ngần 


ra 


Dën 


ns d 


nghị, 
sớm 
huy | 
tiéu 


sach 


= : | người, 
| ngày 


P e к 3 wi [5 
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xà 8 


: уу ў Pw. 
| P AC 
i i 


^ 
“ 
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d 
` 
ч ` 
Ki 
EA 


— 
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& № 


д 


нами й Бу фонт ТЕЕ 


SS 


đạo 
y, &y 
xuát 
( ding, 
¿ đình - 
chàng 
thánh 
năng 
một 
. đăng 
уап 
mười 
d dan, 
¿đơn 


_ đồ 


yếm _ 


Á поп, 


t nón 


khuy 
jd 
qui 
hoa 
vàn 
cơ. 
.thực 
nào | 


làm 


dáng, . 
dang, 


dường 
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Ир ЛЕТНЕЕ 





MUC LUC 


LỚI NÓI ĐẦU 
2 ` 
| (PHÂN 1) 
CHUONG I - VÁN BIA 
1— Giới thiệu chung ˆ 
2— Văn bia chùa Kim Chung 
'.8— Văn bia phật núi Phó Dà 


CHUONG il — THẦN TÍCH 


Gs Giới thiệu chụng 
— Thần tích thần trời : Chữ Đăng Tư 


_CHƯƠNG I! ~ SẮC. 


1— Giới thiệu chung ; 
2— Sắc thần người : Lưu Trung 
3— Sắc thần trời + Tuấn luong bào trung 


HƯƠNG IV = LUẬT LỆ, 


1— Giới thiệu chung 
9—— Luật nước : Chương đanh lệ : (Quốc triều hình luật) 


3— Lệ làng : Chương các hạng xã đàn (hương ước xà Bằng Lët. Г 


CHƯƠNGV ~BẴNG - 


1~ Giới thi ệu chung 
aec bằng сда tông dốc cấp cho quyền suất đội - 
E Đăng: của quan huyện cấp cho H. trưởng 


| CHUONG VI — TRÁT 


-1— Giới thiệu chung 
| 2— Trát cüa quan bó chính giri cho xã về việc trưng đất bồi 
3— Trát của Tí phiên (tỉnh) gửi cho hayan, về việc cho mỏ chợ 


CHUONG. MH. = ВАМ. 


i- Get thiệu chung 
.2— Té bim сда quan huyện gửi lên tỉnh về việc xin mở chợ 





Trang 


81 


85 | 


88 


89 
-90 
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CHUOHG vil — BIEN TỪ 


1-— Giới thiệu chung 

2_- Biên bẫn'đo ruộng đất 
8— Biên bản khám: án hạng 
4-- Biên nhận tiền thuế 


CHUONG IX — PON 


1—- Giới thiệu chung 

2— Bon xin trung dit bài (1) 
-8— Đơn xin trưng đất bãi (3) 

4— Đơn xin mỡ chợ 

5— Đơn xin bầu cử lí trưởng 


CHUONG X = VĂN TỰ 


1-— Giới thiệu chung 

2.— Văn tự bán đợ ruộng đất 
3-— уап tự bán đoạn ruộng đất 
4—~ Văn tự thuê ruộng 

5— Vẫn tự vay tiền 


CHƯƠNG XI — CHÚC THU 


1— Giới thiệu chung 
2. Chúc thư (cha me chia tài sån cho con) 
3— Giao thư (anh giao tài sản cho em) 


_ CHƯƠNG XII — @IA PHẢ 


1— Giới thiệu chung 
2— Gia phẩ họ Ngô xã Côi Trì CYên Mô) 
^ $— Gia phà ho Hoàng xà Hoành Nha (Giao Thüy) 


CHUONG Xlll — VĂN CÚNG - 


1— Giới thiệu chung 
2.— Văn cúng ông Tơ hồng 
-3-- Văn cúng đất ở gia dinh 


PHỤ LỤC 


1-- Bốn thể chữ -- Chữ thảo 
2.- Nguyên tắt viết và đọc chữ húy Việt Nam 


(PHÀN 11) - 


CHUONG |: Các mó thürc cu trüc cüa chir Nòm 
CHU ONG II: Các vấn đề âm trong chữ Nôm 
CHƯƠNG HH : Cách đọc chữ Nôm và các hài tập đọc ứng dụng 


Phần phụ chương 
Tài liệu tham khio chính 
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100 ˆ 


102 
108 


11 


112 
114 
118 
124 
127 


130 
135 
186 
137 
139 


110 
143 


146 


148 
152 
159 


162 
165. 
171 


181 
227 
292 


321 
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